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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinãH `. 
Pháp thí là cao thượng hơn các loại thí. 


NÊN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
QUYÊN II 
PHÁP HÀNH GIỚI 


Dhammapannuakara 
Món Quà Pháp 
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Thành Kính Tri Ẩn 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theraväda là nhờ ơn Ngài Sư Tổ 
Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravada vê 
truyền bá trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành kính 
đánh lễ Ngài Sự Tổ Hộ-Tông cùng quý Ngài 
Trưởng-lão với tấm lòng chân thành tôn kinh 
và trì ân sâu sắc của tất cả chúng con. 








PHẠT-GIÁO NGUYÊN-THUỶ 
THERAVADA 
PHẠT-LỊCH 2563 


NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÈNIH 
(SILACÄRA) 
(Tái bản lần thứ ba có sửa và bố Sung) 
TÈ-KHUƯU HỌ-PHÁP 


(DHALMMAIRAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGA1MAIHAIP.ANDITA) 


E=— Š 2 F : 
ITS|NHÀ XUAÁT BAN TON GIAO - 2019 


Lời Nói Đầu 


(Tái bản lán thứ ba, có sửa và bô sung) 


Tái bản lần thứ ba “Quyển HH: Pháp-Hành Giới ” có sửa và 
bổ sung, sắp xếp phân nội dung, đề giúp cho độc giả dễ hiểu. 

Pháp-Hành Giới là đề tài rộng lớn, bẩn sư đã cô gắng sưu 
tâm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong 
quyển Pháp-Hành Giới này, giúp cho độc giả hiểu biết một 
phân cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bẩn sư đã có gắng hết sức mình tải bản quyển Pháp- 
Hành Giới lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng 
có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bẵn sư 
tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bẩn sư. Kính 
mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ chân tình. 

_Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta di cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 


Bần sư chân thành biẾt ơn quý vị. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapanndita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gØacchãmi saranam aha1m. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gØacchãmi saranam aha1m. 
Tassa sãvakasainghañca, 
punnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1ụ, 
gacchãmi saranam aha1m. 
Buddham Dhammañca Samnghañca, 
abhivandiya sãdara1. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 
Ayarn gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đ. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo `. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc-Thề-Tôn áy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÉN II 


PHÁP-HÀNH GIỚI 
(SILACARA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatanq) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguua). 
- An-Đức Tăng-bảo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaran). 
- Quy-y Tăng-bảáo (Samghasarana). 
5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 
- Giới của người tại gia cw¬sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (PabbaJitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kammna-kamnaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 
7- Chương VIHI: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 
ổ- Chương II: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-máật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavand). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có 2 chương 
là chương Ï và chương l1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương IHI và chương T. 

3- Quyển HH: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1l 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram]) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãram]) 3. 

Quyến VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mát (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiển-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương LX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

l1- Chương l- Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bàt đâu cho đên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi băt đâu cho đên kết thúc. 
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2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatand). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-Hỉ của Đứúc-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarai). 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức- Tăng-bdo, tỉn nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Punña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (1ihetukapugøalq). 

6- Chương VLIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhát vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 


* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Ứị trong cùng một thời-k). 


* Để trở thành bậc Thánh T Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanhvăn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đêu cần phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bô-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Pháit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhấtlai, bậc Thánh Bắtlai, bậc 
Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm ba quyển: 

* Trong quyễn VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram1) l, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuất-gia ba-la-mật. Môi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tiên-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành phảáp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc 
ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyến VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày một pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bác, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tiên-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyền VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Päãrami) 
3, trình bày sáu pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhânnại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, phảáp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, môi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có l8 tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 bậc 


thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- sắc-giới, 5 phép-thẩn-thông 
thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


- Săắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm cho quả tải-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tâng trời săc-giới phạm-thiên. 


- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiên thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bác thiên thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyên ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiển quả-tâm ây mà thôi. 

Các bậc thiển thiện-tâm bậc thấp còn lại đếu trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


Pháp-hành thiên-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đến chứng ngộ chán-lý 
tứ Thánh-đé, chứng đặc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắrlai Thánh-quả 
và Niêf-bàn, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bất-lai Ti hánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Bán-lai. 

ˆ Chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh trong cối ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cối trời 
dục-giới chỉ có một kiếp nữa mà thôi. Tì rong kiếp ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tải-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bất-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật. 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanatfaya) gồm có chương 1 và chương HH 
quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) gôm có chương LH 
và chương IV đã được trình bày xong; tiếp theo quyển 
LH: Pháp-Hành Giới (Silãcãra) sẽ được trình bày trong 


quyên này. 


Quyển III: Pháp-Hành Giới (Silãcãra) có một 
chương là chương V. 
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Chương V trình bày pháp-hành giới có 2 phần: 
- Giới của người tại gia cw-sĩ (Gahajfhasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


* Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaffhasila) gồm có 
những giới nào ? 


Theo truyền thông Phật-giáo, đổi với các hàng tại gia 
cư-sr là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, sau khi thọ phép 
quy-y Tam-bảo xong, tiêp theo thọ-trì giới. 

Giới của các hàng tại gia có nhiễu loại giới như: 

- Ngũ-giới là thường-giới của mọi người tại gia. 

- Ngũ-giới hành phạm-hạnh là giới của bác Thánh 

Bát-lai tại gia. 

- Bát-giới đJIvaffhamakasila là giới của mọi người tại 

gia và bậc xuát-gia. 

Ba loại giới này là thưởng-giới (miccasila) của người 
tại gia mà mọi người cân phải giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn suốt ngày đêm, trọn đời. 

- Bát-gii uposathasila và cứu-giới uposathasila là 
giới hành vào những ngày quy định trong môi tháng có 4 
ngày, hoặc 6 ngày, hoặc ngày giới, ... 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào nếu có khả năng 
thì nên thọ-trì bát-giới uposathasila, hoặc cứu-giới upo- 
sathasila vào những ngày giới áy, nếu không có khả 
năng thì không bắt buộc phải thọ-trì giới ấy. 


- Thập-giới của người tại gia cũng là giới của người 
cận-sự-nam, cận-sựụ-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, chưa có cơ hội xuất gia lâu dài, mà chỉ có rảnh rồi 
thời gian ngắn, người ấy đến chùa xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại gia trong 
khoảng thời gian ngắn tùy theo hạn định của mình. 
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* Giới của bậc xuắt-gia tu-sĩ (Pabbajitasila) 
Bậc xuất-gia fu-Sĩ là vị sa-di, vị f}-khưu, VỊ fH-Hữ. 


- Vị sa-di gôm có 10 sa-di-giới, 10 giới hoại phẩm- 
hạnh của sa-di, 10 giới hành phạt của sa-di, 75 điễu- 
giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-dl. 

Giới của sa-di không phải thọ-trì như giới của người 
tại gia. Trong buổi lễ xuất-gia trở thành vị sa-di, vị giới- 
tử xuất gia sa-di khi đọc lặp theo Ngài Trưởng-lão thây 
tế độ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Pali theo thăng, 
karana, payatana và 10 byafijanabuddhi đúng theo văn 
phạm Paäli đến lần thứ ba là: 


“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi "chấm dứt, 
thì trở thành vị sa-di, đồng thời 10 sa-di-giỏi, 10 giới 
hoại phẩm-hạnh của sa-di, 10 giới hành phạt của sa-di, 
75 điêu-giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-di 
thành tựu cùng một lúc không trước không sau. 


- Vị tỳ-khưu có 227 điểu-giới bốn của tỳ-khưu, 14 
pháp-hành của t)-khưu. Giới của tÈ-khưu tính rộng theo 
Tạng Luật Päli gôm có 91.805.036.000 điêu-giới. 


Giới của tỳ-khưu không phải thọ-trì. Trong buối lễ 
xuất-gia trở thành vị t)-khưu tại simã, Ngài Trưởng-lão 
luật sư tụng Ñaticatuthakammaväcä xong, giới-tử trở 
thành tỳ-khưu, động thời 227 điểu-giới bổn của tỳ-khưu, 
14 phảáp-hành của tỳ-khưu, thậm chí 91.805.036.000 
điều-giới của tỳ-khưu thành-tựu cùng một lúc không 
trước không squ. 


- VỊ tu-nữ cũng là người xuất-gia thọ-trì bảt-giới 
uposathasila hoặc thập-giới của người xuál-gia suốt 
cuộc đời tu-nữ, thường trú trong chùa. 
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Pháp-hành giới như thế nào? 


Hành-giả biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có 
tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa 
thân hành 3 điễu ác và tránh xa khẩu nói 4 điều ác, hoặc 
tránh xa 3 loại thân ác-nghiệp và 4 loại khẩu ác-nghiệp, 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
để thân và khẩu cho được trong sạch thanh-tịnh, làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát triển nhất là pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Giới trong sạch nghĩa là tác-ÿ trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn giới của mình không để bị ô nhiễm bởi phiên-não. 

Và trọn vẹn nghĩa là giữ gìn các điểu-giới đây đủ 
hoàn toàn. 

- Người giữ gì" giới trong sạch trọn vẹn là người 
thiện do tác-ý trong đại-thiệntâm tránh xa 3 thân ác- 
nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, thành tựu 3 thân thiện-nghiệp 
và 4 khẩu thiện-nghiệp của người ấy. 


- Người phạm điêu-giới là người ác do tác-ÿ trong 
ác-tâm tạo 3 thân ác-nghiệp và tạo 4 khâu ác-nghiệp 
của người áy. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Natthi loke rãho nãma, pãpakammam pakubbato... 

“Chỗ kín đáo không có trong đời này, 

đổi với người tạo ác-nghiệp ... ” 

* Trong kinh Mahaparinibbanasutta có đoạn: 

* Quả khổ của người phạm giới (Dussila ñdĩnava) &“ 

Một thuở nọ, Đức-Phát ngự tại ngôi làng Pataligama, 


' Ang. Tikanipätapäli, Devadũtavagga, A dhipateyyasuttapäli. 
* Dĩ. Mahãvagga, kinh Mahãparinibbänasutta, đoạn DussTla ãdĩnava. 
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dân làng Patali đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngôi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy dân làng 
Pälali rằng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả 
khổ ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao do nhân dễ duôi (thất niệm). 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại giai Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có bắt-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bả-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 
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- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xáu, quả khô của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 
® Qud-báu của người có giới (SIlavanfq ñnisa1sa) & 


- Này các người tại gia! Có 5 quả-báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- 
báu ấy là: 

1- Này các người tại giai! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều 
của cải lớn lao do nhờ nhân không dễ duôi (có trí-nhớ 
biết mình). 

Đó là quả bảu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả bảu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gì" giới trong sạch và trọn vẹn có đdại-thiện-tâm dũng 
cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng 
gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la- 
môn... 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm tính táo 
lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 


! Dĩ. Mahävagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn STlavanta ãnisamsa. 
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3- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại- 
thiện-ngiệp giữ giới cho quả tái-sinh cối thiện dục- 
giới (cõi người, cối trời dục-giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi ấy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả bu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 


* 1rong Chú-giải bài kinh SakkapaRhasutta, có đoạn 
đê cáp đên những người có giới trong sạch có thê lựa 
chọn được cảnh tải-sinh Ï trong 6 cối trời dục-giới: 


“Parisuddhasila nãma chasu devalokesu yatthicchami, 
tattha nibbattandi. ” 0 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm tính táo sáng suốt muốn tái-sinh 
trên cõi trời nào trong 6 cối trời dục-giới, thì sau khi 
chết, dục-giới thiện-nghiệp. ấy cho quả tái-sinh trong cối 
trời dục-giới ấy nh ý muôn, và hưởng được mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Như vậy, người phạm giới, người không có giới lúc 
lâm chung, có ác-tâm mê muỘI, sau khi chết, ác-nghiệp 
cho quả tải-sinh kiếp sau 1 trong 4 cối ác-giới là địa- 
Hgục, q-su-ra, ngq-quÿ, súc-sinh. 

Người giữ gìn giới, người có giới trong sạch trọn vẹn 
lúc lâm chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn 
chọn cối thiện-giới nào, nên sau khi chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-giởi ấy 
đúng theo ý muốn, hưởng mọi sự an-lạc trong cối thiện- 
giới ấy cho đến tuổi thọ, rồi tái-sinh kiếp sau trong cối- 
giới khác tùy theo quả của nghiệp của chúng sinh áy. 


' Bộ Chú-giải DI. Mahavagøsatthakathä, kinh Sakkapañhasuttavannana. 
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Cho nên, người được sinh ra trong đời này, chắc chắn 
tiên-kiếp của người ấy là người có giới trong sạch trọn vẹn, 
ít nhất ngũ-giới là thường-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Kiếp hiện-tại, nếu người nào có đại-thiện-tâm biết hồ- 
thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ tội-lôi, biết giữ gìn ngũ-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn bằng ÿ, thì người ấy 
là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có của mình từ khi đâu thai làm người. 

Nếu người nào có ác-tâm không biết hồ-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điểu-giới nào trong ngũ- 
giới bằng thân hoặc bằng khẩu hợp đủ chi-pháp của 
điêu-giới ấy, thì người áy là người không biẾt tự trọng, 
làm mất đi nhân-phẩm quý báu vốn có của mình từ khi 
đâu thai làm người. 


Thật ra, mọi người có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gừn ngũ-giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn bằng ý, đó là điều rất dễ 
dàng đối với tất cả mọi người trong đời, bởi vì giữ gìn 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn là trong 
khả năng bình thường của mỗi người. Còn người nào có 
tác-ý trong ác-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê- -SỢ fÔi- lỗi, cố găng bằng thân hoặc bằng khẩu 
phạm mỗi điễu-giới nào hợp đủ chỉi-pháp của điểu-giới 
ấy, thì đó là điểu rất khó khăn mà không phải ai cũng có 
thể phạm giới được. 


* Thật vậy, người thiện-trí có tri-tuệ sáng suốt biết 
suy xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng 
người giữ gìn mỗi điêu-giới được trong sạch, đó là việc 
dễ làm hay khó làm, và người cô gắng phạm mỗi điêu- 
giới hợp đủ chi-pháp, đó là việc khó làm hay dễ làm 
như sau: 
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1- Điều-giới tránh xa sự sát-sinh 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trảnh xa sự 
sát-sinh bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát- 
sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ÿ trong ác-tâm cô găng bằng 
thân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, hợp đủ 
5 chỉi-pháp của điều-giới sảt-sinh, nên phạm điểu-giới sát- 
sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


2- Điêu-giới tránh xa sự trộrin-căp 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm trảnh xa 
sự trộm-cắp bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa 
sự trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn lội- lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ÿ trong ác-tâm cố găng bằng 
thân hoặc bằng khẩu trộm-cắp của cải tài-sản của 
người khác, hợp đủ 5 chỉi-pháp của điểu-giới trộm-cấp, 
nên phạm điễu-giới trộm-cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cấp, trong 2 việc này, việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 


3- Điều-giới tránh xa sự tà-dâm 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lôi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
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sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ÿ trong ác-tâm cố găng bằng 
thân tà-dâm với vợ hoặc chồng, con của người khác, 
hợp đủ 4 chỉi-pháp của điểu-giới tà-dâm, nên phạm điêu- 
giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dáâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dâm, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


4- Điêu-giới tránh xa sự nói-dôi 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trảnh xa sự 
nói-dối bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nói-dỗi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dõi. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng khẩu nói dối lường gạt người khác, hợp đu 4 chỉ- 
pháp của điểu-giới nói-dối, nên phạm điểu-giới nói-dối, 
tạo ác-nghiệp nói-dối. 


Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối với 
việc tạo ác-nghiệp nói-dối, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


$- Điều-giới tránh xa sự uống rượu, bia và các 
chất say 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-then tội-lỗi, 

biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 

sự uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn 

điều-giới tránh xa sự uống. rượu, bia và các chất say, 

tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 
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- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội- lỗi, có tác-ÿ trong ác-tâm cố găng bằng 
khẩu uống rượu, bia và các chất say, hợp đủ 4 chi-pháp 
của điêu-giới uống rượu, bia và các chất say, nên phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 


Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không HỐng TƯỢU, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp HÔng TƯỢU, 
bia và các chất say, trong 2 việc này, việc nào đễ làm? 
Việc nào khó làm? 


* Nếu nhận thức đúng thì việc không sát-sinh, việc không 
trộm-cấp, việc không tà-dâm, việc không nói-dối, việc không 
IUỐNg rượu, bia và các chất say, là việc rất dễ làm, mà 
mọi người ai cũng đêu làm được dễ dàng, bởi vì 5 việc 
ấy ở trong khả năng bình thường của tất cả mọi người. 


Cho nên, người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
lội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm 
tránh xa đối-tượng phạm 5 điểu-giới bằng tâm, biết 
giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc rất dễ làm mà tất cả 
mọi người đêu có thể làm được. 

* Nếu nhận thức đúng thì việc sảf-sinh, việc trộm-cấp, 
việc tà dâm, việc nói-dối, việc IUIỐNg rượu, bia và các 
chất say, là việc rất khó làm, mà không phải là ai cũng 
có khả năng làm việc ấy được, bởi vì người nào làm 5 
việc ấy, người ấy cần phải cổ gắng bằng f thân hoặc bằng 
khẩu, thật là khó khăn mới có thể làm mỗi việc ấy được. 

Cho nên, người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lôi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ÿ trong ác-tâm cô 
găng bằng thân hoặc bằng khẩu thật là khó khăn mới 
phạm mỗi điểu-giới nào trong ngũ-giới hợp đủ chỉ-pháp 
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của mỗi điêu-giới ấy. Để phạm điểu-giới ấy, tạo ác- 
nghiệp, đó là việc rất khó làm mà không phải là ai cũng 
có khả năng làm được. 

Sự thật, vấn đê dễ làm hay khó làm đối với mỗi 
hạng người có bản tính khác nhau. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sukaran sadhuna sadhu, sadhu păpena dukkara. 

Pãpam pãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram. 

- Này chư ()-khưu! 

“Mgười thiện-trí dê dàng tạo thiện-nghiệp. 

Người thiện-trí rát khó khăn tạo ác-nghiệp. 
Kẻ ác dê dàng tạo ác-nghiệp. 

Bác Thánh-nhân chắc chăn khó tạo ác-nghiệp. ” 

* Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật 
dạy trong bài kinh Sikkhapadasutta ('”. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“- Này chư t)-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về người 
ác và người ác hơn người ác, người thiện và người thiện 
hơn người thiện. Các con hãy lăng nghe, nên chủ tâm 
lăng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Phật, chư tỳ-khưu chú tâm lắng 
nghe lời giáo huán của Đức-Pháit. 


* Người ác - Người ác hơn người ác 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người là người 


sát-sinh, là người trộm-cấp, là người tà-dám, là người 


: Dhammapadatthakatha, tích Samghabhedaparisakkanavatthu. 
? Añguttaranikäya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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nói-dõi, là người uống rượu và các chát say là nhân 
sinh sự đề duôi trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư t-khưul! Như-Lai gọi số người ấy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
sảf-sinh, còn động viên, tác động, khuyên khích, sai 
khiên người khác cùng sát-sinh. 

Số người tự mình trộm- -CấP, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cùng trộm-cấp. 


SỐ người tự mình tà-dâm, còn động viên, tác động, 
khuyên khích, sai khiên người khác cùng tà-dâm. 

Số người tự mình nói- -dối, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cùng nói-dối. 


Số người tự mình uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
úc hơn người ác. 

* Người thiện - Người thiện hơn người thiện 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người thiện ? 

- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người là người 
trảnh xa sự sát-sinh, là người tránh xa sự trộm-cấp, là 
người tránh xa sự tà-dám, là người tránh xa sự nói-dồi, 
là người trảnh xa sự uông rượu và các chát say là nhân 
sinh sự đê duôi trong mọi thiện-phảp. 
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- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người thiện 
hơn người thiện ? 


- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
trảnh xa sự sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cùng tránh xa sự sát-sinh. 

SỐ người tự mình tránh xa sự trộm-cấp, còn động 
viên, tác-động, khuyến khích người khác cùng tránh xa 
sự trộm-cấp. 

Số người tự mình trảnh xa sự tà-dám, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cùng tránh xa sự tà- 
tà-dâm. 

Số người tự mình trảnh xa sự nói-dối, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cùng tránh xa sự 
nói-dỗi. 

Số người tự mình tránh xa sự uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, còn 
động viên, tác động, khuyến khích người khác cùng 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự 
để duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện hơn người thiện. 

Như vậy, nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ÿý 
trong ác-tâm phạm điểu-giới nào trong ngĩũ-giới thì 
người ấy bị gọi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới, còn động viên, tác động, khuyến khích người khác 
cùng phạm điểu-giới ấy trong ngũ-giới thì người ác ấy 
bị gọi là người ác hơn người ác. 
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* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì gọi người ấy là 
người thiện. 


Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cùng giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 


Ví dụ: Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ÿý 
trong ác-tâm tự mình uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, phạm điễu- 
giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say thì người ấy bị gọi là 
người ác. 


Nếu người ác nào tự mình uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điều-giới. uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say; mà còn động viên, 
tác động, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp; cũng phạm điêu-giới uống rượu, bia và các 
chất Say, Cũng lạo ác-nghiệp uông rượu, bia và các chất 
say, thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ÿý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự IHỐNg rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể 
duôi trong mọi thiện pháp, đã tạo đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say thì người ấy được 
gọi là người thiện. 
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Nếu người thiện nào tự mình tránh xa sự IUIỐNg rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ đuôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia 
và các chất say; mà còn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cũng có tác-ý trong đại-thiện-tâám 
tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự để duôi trong mọi thiện-pháp, cũng tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say thì người 
thiện ấy được goi là người thiện hơn người thiện. 


* Những hạng thanh-văn đệ-tử có tri-tuệ sáng suốt 
hiểu biết về giảo-pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức- 
Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên có tác-ÿý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn, đề làm nên tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển. 


Thật ra, tất cả mọi thiện pháp từ  dục-giới thiện- 
pháp, 5 sắc-giới thiện-pháp, 4 vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến 4 siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm 
được phát sinh và tăng trưởng đêều do nương nhờ nơi 
pháp-hành giới trong sạch và trọn vẹn của hành-giả. 


Pháp-hành trong Phát-giáo có 3 pháp-hành chính: 
- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiên-định. 

- Pháp-hành thiên-tuệ. 


1- Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành với tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn, tránh xa 3 thân ác-nghiệp 
và 4 khẩu ác-nghiệp để thành tựu 3 thân đại-thiện- 
nghiệp và 4 khẩu đại-thiện-nghiệp. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành giới giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn có khả năng diệt 
từng thời (Iadangappahäana) được phiển-não loại thô 
(vitikkamakilesa) không biểu hiện ra ở thân và khẩu. 

Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển. 


_Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành trước Hiện. 


2- Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân nương nhờ giới trong 
sạch trọn vẹn làm nên tảng, để thực-hành pháp-hành 
thiên-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
có khả năng diệt bằng cách chế ngự (vikkhambhanap- 
pahãna) được phiên-não loại trung (pariyutthänaRilesa) 
ở trong tám. 


Sau khi hành-giả chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 
sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có 5 sắc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận-sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên l5 
tầng trời săc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), hưởng sự an-lạc cho đến 
khi hết tuôi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

Hoặc sau khi hành-giả chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp 
trong 4 vồ- sắc-giới, thiện-tâm cho quả tương xứng rons 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 vô-săc- 
giới quả-tâm gọi là vô-săc-giới tái-sinh-tâm (pa[{i- 
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sandhicita) làm phận-sự tải-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên, hưởng sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

Hoặc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm còn có khả năng 
làm nên tảng, làm đồi-tượng cho pháp-hành thiên-tuệ. 


3- Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân nương nhờ giới trong 
sạch trọn vẹn làm nên tảng, để thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ châm-lj tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận (samucchedappahäna) được mọi ¡ phiên- 
não loại vi-IỄ ngắm ngâm trong tâm (anusayakilesa), 
diệt tận được mọi tham-di không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Thật vậy, pháp-hành giới mà hành-giả thực hành giữ 
gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển. Cho nên, tất cả 
mọi thiệnpháp từ 8 dục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến 4 siêu-tam- 
giới thiện pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm được phát sinh 
và tăng trưởng đêu do nương nhờ giới trong sạch và 
trọn vẹn của hành-giả. 

* Trong bài kinh Kimatthiyasutta)Đức-Phật giải đáp 
những câu hỏi của Ngài Trưởng-lão Änanda về quả của 
giới, quả báu của giới theo tuần tự từ tam-giỏi thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới-pháp được tôm lược như sau: 


' Ang. Ekãdasakanipäta, Kinh Kimatthiyasutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jefavana 
của Ông phú hộ Anathapindika gân kinh-thành SavaHhi. 

Khi ấy Ngài T Tưởng-lão Ananda đến hấu đảnh lễ 
Đức-Phật xong rồi ngôi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đức-Phát răng: 

- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, giới thuộc về thiện pháp có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ânanda rằng: 

- Này Ananda! Giới thuộc về thiện-pháp (kusalasila) 
có tâm mắt mẻ (avippafisara) (tâm không nóng nảy) là 
quả, có tâm mát mẻ là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tâm mát mẻ có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ 
(paãmojja) là quả, có tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ 
(pifi) là quả, có pháp hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp hỷ có pháp an-tịnh (passaddhi) 
là quả, có pháp an-tịnh là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp an-tịnh có pháp an-lạc (sukha) 
là quả, có pháp an-lạc là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-lạc có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 
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- Này Anandal Pháp am-lạc có pháp thiền-định 
(samadhi) là quả, có pháp thiên-định là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thiên-định có pháp 
nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda, pháp thiên-định có pháp thiỀn-tuệ 
(@athabhutananadassana) tháy rõ, biết rõ thật-tánh của 
săc-pháp, danh-pháp là quả; có pháp thiến-tuệ thầy rõ, 
biết rõ thật-tánh của săc-pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Ti hế-T: ôn, pháp thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tảnh của săc-pháp, danh-pháp có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 


- Này Ananda! Pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp có trí-tuệ thiền-tuệ nhàm 
chán (nibbidä) thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
quả, có tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, tri-tuệ thiên-tuệ nhàm 
chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh 
của sắc-pháp, danh-pháp có pháp Iy-dục (viräga) (A-ra- 
hán Thánh-đạo) là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hản 
Thánh-đạo) là quả báu. 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, pháp ly-dục (A-ra-hản 
Thánh-đạo) có pháp nào là quả, có pháp nào là quả 
báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có 
pháp giải-thoát tri-kiến (vimuttiñänadassana) (A-ra-hán 
Thánh-quả) là quả, có pháp giải-thoát tri-kiến (A-ra-hản 
Thánh-quả) là quả báu. 
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- Này Ẩnanda! Giới thuộc về thiện-pháp có tâm mát 
mẻ (tâm không nóng nảy) là quả, có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) là quả báu. 

- Tâm mút mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ là quả, có 
tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp- 
hỷ là quả báu. 

- Pháp hỷ có pháp an-tịnh là quả, có pháp an-tịnh là 
quả báu. 

- Pháp an-tịnh có pháp an-lạc là quả, có pháp an-lạc 
là quả báu. 

- Pháp an-lạc có pháp thiên-định là quả, có pháp- 
thiên-định là quả báu. 

- Pháp thiền-định có pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thát-tảnh của sắc-pháp, danh-pháp là quả, có pháp- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp là quả báu. 

- Pháp-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thậi-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, có trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của săc-pháp, danh-pháp là quả; có tri-tuệ thiên- 
tuệ nhàm chán thật-tánh của săc-pháp, danh-pháp là 
quả báu. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-ẩạo) 
là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-đạo) là quả báu. 

- Pháp b-dục (A-ra-hán Thánh-dạo) có pháp giải- 
thoát tri-kiên (A-ra-hán Thánh-quả) là quá, có pháp 
giải-thoát tri-kiên (A-ra-hán Thánh-quả) là quả-bảu. 


- Này Änanda! Giới thuộc về thiện-pháp có quả theo 
tuân tự từ tam-giởi thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới 
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thiện pháp chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cao thượng, như vậy. 


(Xong bài kinh KimatthiyasutIa) 


Qua bài kinh KimaHhiyasuta này, giới thuộc về 
thiện-pháp trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ để cho tất cả mọi thiện-pháp tuần tự phát 
sinh từ nhân này đến quả kia liên hoàn với nhau từ tam- 
giới thiện-pháp đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu hành-giả nào giữ gìn giới của mình trong sạch 
trọn vẹn thì hành-giả ấy có khả năng làm cho phát sinh 
mọi thiện-pháp tùy theo khả năng của hành-giả. 

Cho nên, hành-giả giữ gìn, bảo vệ giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn là điễu thiết yếu để làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp được phát 
sinh và phát triển. 

Muốn cho giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
hành-giả cần phải có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lôi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm 
cao quỷ vốn có trong con người của mình thì việc giữ 
gi giới của mình được trong sạch và trọn vẹn ở trong 
khả năng bình thường của tất cả mọi hành-giả. 


Trong quyển “Pháp-Hành Giới” này có trình bày các 
loại giới của người tại gia cư-sĩ như ngũ-giới, ngũ-giới 
hành phạm-hạnh, bát-giới đjivafthamakasia, bảt-giới 
uposathasila, cửu-giới uposathasila, thập-giới của người 
tại gia. 

Trong các loại giới của người tại gia này, ngũ-giới và 
bát-giới äjivaffhamakasila gọi là thường-giới (nicca- 
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sila) của mọi người tại gia, không ngoại trừ một ai cả, 
nên tất cả mọi người tại gia cần phải giữ gìn 2 loại giới 
này suốt ngày đêm cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi 
vì nếu hành-giả giữ gìn 2 loại giới này được trong sạch 
trọn vẹn thì được phước-thiện giữ-giới. Còn nếu người 
nào phạm điểu-giới nào thì người ấy đã tạo ác-nghiệp 
điều-giới ấy, đem lại sự tai hại trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

Ngoài 2 loại giới ấy ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào có khả năng thọ-trì và giữ gìn bảt-giới uposathasila, 
cửu-giới uposathasila, thập-giới của người tại gia cho 
được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy chắc chắn sẽ 
có được nhiều phước-thiện giữ giới đặc biệt và có quả- 
báu cũng đặc biệt hơn ngũ-giới. 

Vẻ phân giới của bậc xuất-gia sa-di và tỳ-khưu, thì 
trong quyển sách này chỉ trình bày tóm tắt mà thôi, bởi 
vì giới của sa-di và giới của t)-khưu có rất nhiều loại, 
cho nên, trong quyền sách nhỏ này không thể trình bày 
đây đủ được. 


Trong quyển sách “Pháp-hành giới” này, bắn sư đã 
cố găng dày công Sưu tâm, gom nhặt từ nhiễu nguồn tài 
liệu có liên quan về phân giới, từ Tam-tạng Pä]i, các 
Chú-giải Pa]i và sỐ tài liệu khác chỉ được bấy nhiêu 
thôi! 

Tuy bẩn sư cố găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về phần giới, song vì khả năng có 
hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sói, 
thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của 
bắn sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kinh mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 
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Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bốn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phân đông chúng ta. 

Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển sách “Pháp-hành giới” tái bản lần thứ ba có 
sửa và bổ sung, được hoàn thành do nhờ có nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyển sách và đã được Nhà xuất bản 
Tôn giáo cho phép ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả qwJ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (1)- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, động thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởnglão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhâẫn (chùa Thiền Lâm, Huế) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phát- 
giáo Nguyên-thủy (Theraväda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phân phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Miến-Điện (Myanmar), đã có công dạy 
đỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 
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la no ñãtinatụ hotu, sukhiftã honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyễn của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quả-khửứ, cầu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Tmam  punnabhagam mãatäpifu-acariya-Tafti- 
miitänañ ceva sesasabbasaftanañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhana sukhitä hontu, dukkhã muccanfu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guÿ, súc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cối trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý Vị hoan hý nhận 
phân phước-thiện pháp- thí thanh cao này, cầu mong quý 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dải 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunadandụu ãsavakkhayävaham hoíu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả và Niết-bàn, điệt-đoạn-tuyệt mọi phiên- 
não trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
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có cơ hội cho quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, 
q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, cô găng tỉnh-tần thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 


Trong kiếp tử sinh luân-hôi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-lăng ngự nơi 
nào, dù gân dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện-tâm 
hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đánh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài, 
lắng nghe chánh-pháp, có găng tinh-tấn thực-hành theo 
chánh-pháp của Ngài, để mong chứng ngộ chân-lÿ tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y 
Tam-bdo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảdo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 
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Đo nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-bảu ở cỗi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù khi được thành tựu quả-báu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thể nào, cũng không đắm say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Mibbanasampafi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amha1m, 

Khippameva samiJhatu. 

Điều mong ưóc, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


CHƯƠNG V 


PHÁP-HÀNH GIỚI 
(SILACARA) 


Quyển II: Quy-V Tam-Bảo gồm có 2 chương: 
chương 1H: An-đúc Tam-bảo và chương 1; Quy-y Tam- 
bảo đã được trình bày xong, tiêp theo guyền HII: Pháp- 
hành giới có I chương là chương V sẽ được trình bày. 

JPháp-hành giới: Silãcãra nghĩa là thực-hành các 
điêu-giới của mình. 

Pháp-hành trong Phật-giáo có 3 loại chính: 

- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiên-định. 

- Pháp-hành thiên-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 loại: 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong tam-giới (lokiyacitIa). 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong siêu-tam-giới (lokuttaracitfq). 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp- hành thiển-tuệ trong tam-giới, cần phải 
thực-hành theo ẩn ứ như sau: 

_1- Pháp-hành giới thuộc về phần đầu mà hành-giả 
cân phải thực-hành trong giai đoạn đâu trước tiên, hành- 
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giả có /ác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình là 
giữ gìn hân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp và tránh 
xa 4 khâu ác-nghiệp để thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 
4 khẩu thiện-nghiệp. 

* Tránh xa 3 hân ác-nghiệp là: 

- lránh xa sự sảát-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự tà-dám. 

* Tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp là: 

- Tránh xa sự nói-dối. 

- Tránh xa sự nói lời chia rế. 

- Trảnh xa sự nói lời thô tục. 

- Trảnh xa sự nói lời Vô ích. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành giới đầu tiên, giữ gìn 
thân và khâu trong sạch, thanh-tịnh để làm nên tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định và pháp-hành 
thiên-tuệ được phát triển tốt. 


2- Pháp-hành thiền-định thuộc về phần giữa, hành- 
giả nương nhờ nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu 
trong sạch, thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, 
để thực-hành pháp-hành thiền-định có đôi-tượng thiền- 
định dẫn đến phát sinh an-định chứng đắc 5 bác thiên 
sắc-giới tiếp theo chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới và 
các phép-thân-thông tam-giới. 

3- Pháp-hành thiền-tuệ thuộc về phần cuỗi, hành-giả 
nương nhờ nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu 
trong sạch, thanh-tịnh làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, 
để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh frí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp 
danh-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc-pháp 
danh-pháp tam-giỏi, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
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trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp danh-pháp tam-giỏi, dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên- 
não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới 

Như vậy, 5 bác thiên sắc-giới và 4 bậc thiển vô-sắc- 
giới phát sinh do nương nhờ nơi pháp-hành giới trong 
sạch, thanh-tịnh; 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 
phát sinh cũng do nương nhờ nơi ?háp-hành giới trong 
sạch, thanh-tịnh. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành giới đầu tiên 
là giữ gìn giới của mình được trong sạch thanh-tịnh, làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho tất cả mọi thiện-tâm 
phát sinh từ đực-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-tâm, vô- 
sắc-giới thiện-tâm cho đến siêu-tam-giới thiện-tâm. 

Vì vậy, Giới ví như mặt đất tốt màu mỡ làm nơi 
nương nhờ cho các loài thực vật lớn nhỏ, các loài sinh 
vật lớn nhỏ sinh trưởng, cả các loài thú, loài người cũng 
đều nương nhờ nơi mặt đất tốt màu mỡ để sinh ra và 
trưởng thành. 

Nếu như mặi đất xấu căn cối làm nơi nương nhờ thì 
các loài thực vật lớn nhỏ khó sinh trưởng được, các loài 
sinh vật lớn nhỏ cũng khó sinh trưởng được, cả các loài 
thú, loài người nương nhờ nơi mặt đất xấu cằn cỗi cũng 
khó sinh sống được. 

Cho nên, phá?-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành đầu tiên, giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho pháp-hành thiển-định, pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triển tốt. 
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Thế nào gọi là pháp-hành giới? 

Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có fác-ý 
đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp và 4 kháu ác-nghiệp, đê giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, gọi là pháp- 
hành giới. 

Pháp nào gọi là giới? 

Trong bộ Paƒ/isambhidamagsa có trình bày 4 pháp gọi 
là giới: 

- Cefanasila: Tác-ý tâm-sở gọi là tác-ÿ-giới. 

- Cetasikasila: Chế-ngự tâm-sở (viaticetasika) gọi 

là tâm-sở-giới. 

- Sa—mwvarasila: Giữ gìn thán, khâu, ÿ không đề ác- 

tâm phát sinh gọi là cân-trọng-giới. 

- Aviikkamasla: Không phạm điểu-giới gọi là giới. 

1- Tác-ý tâm-sở gọi là giới như thế nào? 

Tác-ý tâm-sở (cetana) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khâu tránh xa 3 fhân ác-nghiệp, 4 khẩu 
ác-nghiệp gọi là tác-ÿ-giới. 

2- Chế-ngự tâm-sở gọi là giới như thế nào? 

Chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) có 3 loại: 

- Chúnh-ngữ tâm-sở (sammäväcã cetasika) đồng sinh 
với Š đại-thiện-tâm nói lời chân-chánh, là tránh xa sự 
nói-dôi mà nói lời chân thật; tránh xa sự nói lời chia rẽ 
mà nói lời hoà hợp; tránh xa sự nói lời thô tục mà nói lời 
địu dàng; tránh xa sự nói lời vô ích mà nói lời hữu ích. 

- Chánh-nghiệp tâm-sở (sammakammanta cefasika) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm hành nghiệp chân-chánh là 
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tránh xa sự sát-sinh mà phóng sinh; tránh xa sự trộm-cắp 
mà làm phước-thiện bô-thí; tránh xa sự tà-dâm mà bảo 
vệ hạnh phúc gia đình. 

- Cháúnh-mạng tâm-sở (samma-aj1va cetasikq) đồng 
sinh với 8 đại-thiện-tâm tránh xa cách sông tà-mạng do 
thân hành ác-nghiệp, do khâu nói ác-nghiệp, mà chỉ nuôi 
mạng chân-chánh băng thân hành đại-thiện-nghiệp, khâu 
nói đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Chế ngự (virafi) gọi là giới có 3 trường hợp: 

- Sampattavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi tiếp 
xúc với đồi-tượng đang hiện hữu. 

- Samädänavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp do đã 
thọ trì giới. 

- Samucchedavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp một 
cách đoạn-fuyệt là diệt tận được ác-nghiệp do khả năng 
đặc biệt của 7hánh-đạo-tuệ của bậc Thánh-nhân. 


2.1- Sampatfaviraii: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi 
tiếp xúc với đồi-tượng đang hiện hữu như thể nào? 


Trường hợp một người nào chưa xin thọ trì giới, đến 
khi gặp phải đối tượng có thê làm cho phạm-giới, người 
ây vốn là bậc thiện-trí học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ, 
biết tự răn dạy mình rằng: 

“Ta chớ nên tạo ác-nghiệp, bởi vì ác-nghiệp chỉ làm 
khổ mình, khổ chúng-sinh khác mà thôi. ” 

Sở dĩ người ấy có sự nhận thức đúng đắn như vậy là 
nhờ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống đạo 
đức, được giáo dục tốt, nên khi trưởng thành, người ẫy là 
bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết hồ-thẹn tội-lỗi và 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tâm từ, tâm bi đối với tất cả 
chúng-sinh. Ví dụ: 
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* Tịch cậu Cakkana ở đảo Sihala (nước Srilanka), 
được tóm lược như sau: 


Mẹ của cậu Cakkana bị lâm bệnh, người anh sai bảo 
cậu Cakkana vào rừng săn băt một con thỏ đem về đê 
làm thuôc chữa bệnh cho mẹ. Cậu Cakkana vâng lời 
mang lưới vào rừng giăng lưới bắt thỏ. Thây một con thỏ 
đang đi ăn cỏ, cậu liền vây đuôi làm cho con thỏ hoảng 
sợ căm đầu chạy về phía trước để lánh nạn, nó bị mắc 
lưới, kêu: #i! kiri!' vùng vẫy sợ chết. 

Cậu Cakkana nghe tiếng thỏ kêu, chạy đến bắt con thỏ 
và nghĩ răng: 

“Ta đem con thỏ này về giết chết để làm thuốc chữa 
bệnh cho mẹ ta. ” 

Nhìn thấy con thỏ run rây đau khổ sợ chết, cậu phát 
sinh tâm bị thương xót chúng-sinh, nên nghĩ lại răng: 

“Mọi chúng-sinh đêu muốn sống, muốn duy trì sinh- 
mạng, đêu sợ chết. 

Vậy, ta không nên giết chết con thỏ này để làm thuốc 
trị bệnh cho mẹ ta. ” 

Cậu Cakkana buông thả con thỏ để nó chạy trở lại vào 
rừng rồi trở về với tâm thanh thản và nhẹ nhàng. 


Thấy cậu, người anh liền hỏi: 

- Này em! Sao em không bắt được con thỏ nào cả? 

Cậu Cakkana thuật lại sự việc đã xảy ra, cậu liền bị 
người anh trách măng. Cậu đên bên cạnh người mẹ hiên, 
phát nguyện băng lời chân thật răng: 

“Từ khi con sinh ra, trưởng thành cho đến hôm nay, 
con chưa từng có tác-ÿ giết chết một chúng-sinh nào. 

Do lời chán thật này, xin cho mẹ hiện của con khỏi 
căn bệnh này. ” 
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Thật là lạ thường! Do năng lực lời phát nguyện chân- 
thật của cậu Cakkana, căn bệnh của người mẹ chăng bao 
lâu đã được khỏi hăn. 


Đó là trường hợp chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi tiếp 
xúc với đôi-tượng đang hiện hữu. 


2.2- Samadänavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp do 
đã thọ trì giới nhự thể nào? 


Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đã xin /ho 
phép quy-y Tam-bảdo và đã thọ trì ngũ-giới, ... 

Sau đó, gặp phải đối-tượng có thê làm cho phạm điều- 
giới của mình, nhưng người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây 
niệm tưởng lại các điều-giới mà mình đã thọ trì nên 
quyết tâm giữ gìn điều-giới ấy cho trong sạch trọn vẹn, 
dù phải hy sinh sinh-mạng chứ không để phạm điều-giới 
ấy, bởi vì nhận thức biết rõ điều-giới ấy quý hơn sinh- 
Hạng của mình. 


* Tịch người cận-sự-nam Uttaravaddhamana Ñ được 
tóm lược như sau: 


Một buổi sáng, cận-sự-nam /aravaddhamana đến 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Buddharakkhita, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, xin phép Ngài 
Trưởng-lão trở về nhà, đắt bò ra đồng cày ruộng. 

Cày xong, ông thả con bò cho ổi ăn cỏ, con bò đi lạc 
đường. Người cận-sự-nam đi tìm theo dấu chân bò dọc 
theo ven núi, chẳng may bị một con trăn lớn siết chặt 
vào người. Khi ây, trong người cận-sự-nam có mang theo 
một con đao bén và nhọn bên mình, ông bèn nghĩ răng: 


' Chú-giải M.Mũlapannäsatthakathä, kinh Sammäditthisuttavannana. 
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“Ta sẽ rút con dao này cất cô con trăn này. ” 

Ông chợt nhớ lại rằng: 

“Sáng hôm nay ta đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới nơi Ngài Trưởng-lão Buddharakkhia, ta 
nên giữ gìn ngũ-giới cho trong sạch và trọn vẹn, không 
nên phạm điểu-giới sáf-sinh. ” 

Con trăn càng lúc càng xiết mạnh, làm cho thân mình 
ông vô cùng đau đớn, ông lại nghĩ đến việc rút con dao 
bén giết chết con trăn để cứu sinh-mạng của mình, 
nhưng ông lại nghĩ lại như lần trước nên không giết chết 
con trăn. 

Mãi cho đến lần thứ ba, lần này ông suy xét rằng: 

“Sở đĩ, bao nhiêu lần ta định giết chết con trăn này là 
vì fa ÿ lại trong mình ta có con đao. ” 

Nghĩ vậy, người cận-sự-nam rút con dao ném ra xa, 
rồi phát nguyện răng: 


“Thà răng ta chịu hy sinh sinh- -mạng . để giữ gìn giới 
cho được trong sạch và trọn vẹn, ta quyết tâm không để 
phạm điễu-giới. ” 

Do năng lực của sự giữ gìn giới trong sạch, khiến con 
trăn từ từ buông ra khỏi mình ông rôi bò vào rừng. 

Đó là trường hợp chế ngự tránh xa ác-nghiệp do đã 
thọ trì ngũ-g1ới. 

2.3- Samucchedavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp 
một cách đoạn-tuyệt như thê nào? 


Trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trí-tuệ-thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự đến #/-tuệ-thiên- 
tuệ siêu-tam-giới thứ l4 gọi là Thánh-ẩgo-tuệ trong 
Thánh-đạo-tâm có đổi-tượng Niết-bàn, nên diệt tận 
được fham-ái, phiên-não, ác-pháp. Loại tham-di nào, 
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phiên-não nào, ác-pháp nào đã bị điệt tận được do khả 
năng đặc biệt của Thánh-đqo-tuệ nào rồi, loại tham-di 
ấy, phiên-não ấy, ác-pháp ấy vĩnh viễn không bao giờ 
phát sinh trở lại được nữa. 

Đó là trường hợp chế ngự tránh xa ác-nghiệp một 
cách đoạn-tuyệt đối với 4 bậc Thánh-nhân. 


3- Giữ gìn thân, khẩu, ý không để ác-tâm phát sinh 
gọi là giữ gìn giới nh thê nào ? 

Giữ gìn thân, khẩu, ý không đề ác-tâm sinh có 5 loại: 

1- Pätimokkhasamvara là cẩn trọng giữ gìn thân và 
khẩu với tác- -ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 227 điều-giới 
trong giới bốn tỳ -khưu (bhikkhupatimokkhasila) trong 
sạch và trọn vẹn Đăng đức-tin (saddha). 


2- Safisamvara là cẩn trọng giữ gìn 6 môn: nhãn 
môn, nhĩ môn, t} môn, thiệt môn, thân môn, ý môn không 
để ác-tâm phiền-não phát sinh, thuộc về giới cẩn trọng 
trong 6 môn trong sạch thanh-tịnh bằng chánh-niệm 
(sammasafi). 


3- Ñãnasamvara là cần trọng giữ gìn giới với tri-tuệ 
ngăn chặn phiển-não tham, sân, sỉ,... không cho phát 
sinh trong tâm, thuộc về giới quán triệt 4 thứ vật dụng 
thanh-tịnh (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh) bằng 
tri-tuệ quán triệt (Nang). 

4- Khantisamvara là cẩn lrọng giữ gìn giới với tám 
nhân-nại dù khi tiếp xúc với đồi-tượng trái ý nghịch lòng 
mà sân-tâm vẫn không phát sinh, chỉ có đại-thiện-tâm 
phái sinh mà thôi. 

5- Viriyasamvara là cẩn trọng giữ gìn với tâm tỉnh- 
tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho phát sinh, tỉnh- 
tấn diệt ác-pháp đã sinh, tinh-tấn làm cho thiện-pháp 
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chưa sinh, được phát sinh, tinh-tấn làm tăng trưởng 
thiện-pháp đã phát sinh; thuộc về giới nuôi mạng thanh- 
tịnh băng tinh-tán (viriyq). 

4- Không phạm điều-giới gọi là giới như thế nào? 

Sau khi đã thọ trì giới xong rồi, hành-giả có đức-tin 
trong sạch, biệt hô-thẹn tội-lôi, biệt ghê-sợ tội-lỗi, có /ác- 
ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, dù phải hy sinh 
sinh-mạng của mình, quyêt tâm giữ gìn, bảo vệ giới cho 
trong sạch và trọn vẹn, không đê phạm điêu-giới nảo. 

Như vậy, giữ gìn bảo vệ điều-giới không để bị phạm 
gọi là giới (avifikkamasilq). 

Trong bộ Pafisambhilamagga trình bày giới có 3 loại: 

1- Kusalasila: Giới-thiện là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với thiện-tám. 

2- Akusalasila: Giới-bất-thiện (giới-ác) là tác-ý tâm- 
sở đông sinh với Đá/-thiện-tâm (ác-táâm). 

3- Abyakatfasila: Giới không-thiện không-ác là tác-Ý 
tâm-sở đông sinh với guả-tâm và duy-tác-táâm. 

Trong 3 loại giới này, giới cần giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn thuộc giới-thiện (kusalasila) là tác-ÿ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện tâm giữ gì" giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn. 

Ý nghĩa của giới (STla) 

Giới có nhiều ý nghĩa: 

* Sa: Giới có ý nghĩa là silana: hành. 


Silana: Hành có 2 ý nghĩa. 
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1-Samadhana: Pháp-hành giới mà hành-giả có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm thực-hành giữ gìn 
thân và khâu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, tránh xa 4 khẩu 
ác-nghiệp, thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp, 4 khẩu thiện- 
nghiệp, làm cho thân và khẩu được tự nhiên đàng hoàng. 

Người hành giới có thân hành điều thiện, khẩu nói 
điều thiện, nên cử chỉ hành động của thân đàng hoàng tự 
nhiên đáng kính, nói năng nhã nhặn đáng yêu. 


_2- Upadharana: Pháp-hành giới trong sạch để làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-fuệ được phát triên và tăng trưởng. 

Pháp-hành giới là pháp-hành có khả năng diệt được 
phiên-não loại thô (viikkamakilesa) không biêu hiện ra 
nơi thân và khẩu, nên giới được trong sạch thanh-tịnh. 

* Giới thanh-tnh làm nên tảng, làm nơi nương nhờ 
cho ?háp-hành thiên-định được phát triên. 

Pháp-hành thiên-định có khả năng diệt được phiên- 
não loại trung (pariyu{thanakisela) ở trong tâm đó là 5 
pháp-chướng-ngại (nvarania) dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền săc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 


* Giới thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành thiên-tuệ được phát triển từ trí-tuệ-thiên- 
tuệ tam-giới (lokiyavipassanä), cho đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới (lokuftaravipassan.), chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não 
không côn dự sót. 

Pháp-hành thiền-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 
được phiển-não loại vi-tể (\anusayakilesa) ngắm ngắm 
trong tâm đó là 7 loại phiển-não ngắm ngâm trong tâm 
(anusaya) chưa phát sinh ra ở tâm. 
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Như vậy, giới trong sạch trọn vẹn vĩ như mặt đát tôt 
màu mỡ là nơi nương nhờ của các loài thảo mộc, các 
sinh vật, các loài thú, loài người sinh trưởng. 

Định và fuệ vĩ như các giông cây ăn trái nương nhờ 
nơi đât tôt màu mỡ đê sinh trưởng, rôi đơm hoa kệt trái. 


S1fa- Giới còn có các ý nghĩa khác như: 

* SHla: Giới có nghĩa là sira: cái đấu. 

Trong thân thê mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng, cái đầu là phần quan trọng nhất. 


Thật vậy, trong thân thê con người, dù bị chặt tay, 
chặt chân, ... người ấy vẫn còn sinh- -mạng (còn sống); 
nhưng khi người ấy bị đứt đầu thì đồng thời mất sinh- 
mạng (chết). 

Cũng như vậy, giới dẫn đầu mọi thiện-pháp, giới làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiển-tuệ, để cho mọi thiện-tâm được phát 
sinh từ đựục-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-tâm, vồ-sắc- 
giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 
Thánh-đạo-tâm. 

Nếu không có giới hoặc giới bị đứt, thì tất cả mọi 
thiện-tâm không có nơi nương nhờ để phát sinh lên được. 


* Sa: Giới có nghĩa là sala: mát mẻ, thanh-tịnh. 


Phiền-não làm cho tâm nóng nảy, rồi khiến cho thân 
nóng nảy, khẩu nóng nảy. Hành-giả có /ác-ý tâm-sở 
động sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình nên 
chế ngự, đè nén, diệt được phiền-não loại thô không thê 
phát sinh, không biểu hiện ra nơi thân và khẩu. 

Vì vậy, giữ gìn giới làm cho thân và khẩu được mát 
mẻ thanh-tịnh. 
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*,Sïfla: Giới có nghĩa là pakati '?: thường, thói quen. 

Chữ s¡⁄z ghép với những danh từ như: 

- Ayam sukhasilo: Người này thường được an-lạc. 

- Ayam dukkhasilo: Người này thường chịu đau khô. 

- Ayam kalahasrfo: Người này có thói quen hay cãi cọ. 

- lyam manđanasrio: Người này có thói quen thích 
trang điểm. 

- Silabbata (s?la+vafa): Cử chỉ hành động cách sông 
theo thói quen như loài bò, loài chó, ... 

- Silabbatupädäna (sïla + vafa + upädãna): Tà-kiến 
chấp-thủ trong pháp thường-hành, nghĩa là số tu-sĩ 
ngoạiI-đạo thực-hành pháp thường-hành theo thói quen 
như loài bò, loài chó, ... như ăn, uống, đi, đứng, V.V... có 
tà- kiến chấp-thủ trong pháp thường-hành ây, rôi tự cho 
rằng sẽ được tái-sinh lên cõi trời, sẽ giải thoát khô, v.v.. 


Như vậy, gọi là Silabbafupädäna: tà-kiến chấp thủ 
trong pháp thường-hành. 

- Silabbataparämäsa (sila+vata+parämaäsa): Tà-kiễn 
chấp-thủ trong pháp thường-hành của mình, nghĩa là số 
tu-sĩ ngoại đạo thực-hành pháp thường-hành theo thói 
quen cách sống như loài bò, loài chó, ... như ăn, uống, 
đi, đứng, v.V..., có tà- kiến chấp-thủ trong pháp thường- 
hành theo thói quen ấy rồi tự cho rằng sẽ được tái-sinh 
lên cõi trời, sẽ giải thoát khô, ... 

Như vậy, gọi là siabbataparamaäsa: tà-kiến chấp-thủú 
trong pháp-thường-hành của mình. 


Bồn tính chất của giới 


Đê nhận thức rõ vê giới, cần phải căn cứ vào 4 tính 
chât của gIới: 


! Chú-giải bộ Patisambhidãmagga, phần Sĩlamayañãnaniddesa. 
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- Trạng-thải của giới (lakkhana). 

- Phận sự của giới (rasa). 

- Quả hiện hữu của giới (paccupafthana). 

- Nhân gân phát sinh giới (padafthana). 

1- Trạng-thải của giới như thỂ nào? 

Giới tuy có nhiều loại nhưng đều có chung 2 trạng-thái: 

- Trạng-thái giữ gìn thân, khâu hành thiện đàng hoàng. 

- Trạng-thái làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho 
mọi thiện-pháp phát sinh, nhât là pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ được phát triên và tăng trưởng. 

2- Phán sự của giới như thể nào? 

Giới có 2 phận sự: 

- Có phận sự diệt sự phạm giới. 

- Có phận sự hỗ trợ cho mọi thiện-pháp phát triển tốt. 

3- Quả hiện hữu của giới như thể nào? 

Quả hiện hữu của giới là thân hành điều thiện, khẩu 
nói điêu thiện, ý nghĩ điêu thiện. 

4- Nhân gân của giới như thế nào? 

Giới được phát sinh do nhờ 2 nhân gần: 

- Hiri (Biết hồ-thẹn tội-lõïi): Tự mình biết hỗ-thẹn tội- 
lỗi cho nên tránh xa mọi ác-nghiệp, tinh-tân thực-hành 
mọi thiện-nghiệp. 

- Of#appa (Biết ghê-sợ tội-lõi): Biết sợ các bậc thiện- 
trí chê trách, biệt sợ khô trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; cho nên tránh xa mọi ác- 
nghiệp, tinh-tân thực-hành mọi thiện-nghiệp. 
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Các loại giới 
Giới của 2 hạng người: 
- Gahaffhasila: CHỚI của người tại gia. 


- Pabbajitasila: Giới của bậc xuất-gia. 


1- Giới của người tại gia: Có nhiều loại: 

- Ngũ-giới. 

- Bát-giới 4jIvafthamakasila. 

- Bảt-giới Uposathasila. 

- Cứun-giới Uposathasila. 

- Thập-giới của người tại gia. 

2- Giới của bậc xuất-gia: Sa-di-giới và tỳ-khưu-giới 

* Sa-di-giới có các giới như: 

- 10 sa-di-giới. 

- 10 giới hoại phẩm hạnh sa-di. 

- 10 giới hành phạt sa-di. 

- 75 điểu-giới hành của sa-di. 

- 14 pháp-hành của sa-dl, t)-khưu. 

* Ty-khưu-giới có 4 thanh-tịnh-giới: 

]- Patimokkhasamvarasia: Giữ gìn giới giải thoát 
khô có 227 điêu-giới trong Bhikkhupatimokkhasila. 

Nếu tính đầy đủ theo Tạng-luật thì tỳ-khưu-giới gồm 
có 91.805.036.000 điêu-giới. Giới thanh-tịnh đo nhờ 
đực-tin. 

2- Indriyasamwvarasila: Giữ gìn giới cân trọng 6 môn, 
nghĩa là ngăn ác-pháp nương nhờ nơi 6 môn: nhãn-môn, 
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nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn mà phát 
sinh, đo nhờ chánh-Hiệm. 

3- Ajvaparisuddhisila: Giữ gìn giới nuôi mạng thanh- 
tịnh nghĩa là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành 
ác-nghiệp, khẩu nói ác-nghiệp mà sống theo chánh- 
mạng, đo nhờ tinh-tấn. 

4- Paccayasannissifasrla: GIữ gìn giới khi nương nhờ 
dùng 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh, do nhờ /z7-fuệ quán triệt 4 thứ vật dụng cần thiết 
hằng ngày đêm. 


* Giới của tu-nữ có các giới như: 

- Bảt-giới Uposathasila là thường-giới suốt đời tu-Hữ. 

- Thập-giới của fu-Hữ. 

Tóm tắt phân giới của người tạI-gia và phân giới của 
bậc xuât-gia sa-di, tỳ-khưu, tu-nữ. 

Trong quyên Pháp-hành giới nhỏ này chỉ giảng giải 
rộng vê phân giới của người tạI-gia, còn phân giới của 
bậc xuât-gia sa-di, tỳy-khưu có rât nhiêu chi tiệt, nên chỉ 
giảng giải tóm lược mà thôi. 


Phần I 
Giới Của Người Tại-Gia 
1- Ngũ-giới là thường-giới 


Ngh-giúi (pañcasia) là thường-giới (niccasilq) 
chung của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ 
một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc. Tất 
cả mọi người đều phải giữ gìn ngũ-giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn, bất luận là người có thọ trì 
ngũ-giới hoặc không thọ trì ngũ-giới cũng đều phải có 
bồn phận giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, bởi vì ngñ-giới là thường-giới của tất cả mọi 
người trong đời. 


* Nếu người nào phạm một điểu-giới nào trong ngữ- 
giới thì người ây đã tạo ác-nghiệp điều- -giới ấy, khi ác- 
nghiệp ây có cơ hội cho quả thì cho quả xâu, quả khổ, 
đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vỊ-la1. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn thì người ây tạo được đai-thiện- 
nghiệp giữ giới, khi đại-thiện-nghiệp ây có cơ hội cho 
quả thì cho quả tốt, quả an-lạc, đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Đức-Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm giới, 
người không có giới, và quả báu, quả tốt của người có 
giới, người giữ gìn giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn như sau: 
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* Quả khổ của người phạm giới (Dussila ãdĩnava) ? 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi làng 
Patalgama, dân làng Patali đến hẳu đảnh lê Đức-Thể- 
Tôn xong, ngôi một nơi họp lẽ. Khi áy, Đưức-Thê-Tôn 
truyền dạy dân làng Pafali răng: 

- Này các người tại gial Có 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xáu, quả 
khô áy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao, do nhân dê duôi. 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại giai Người phạm giới, người 
không có giới, có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có bát-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn, ... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có ác-tâm tê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, dc-nghiệp cho quả tái-sinh 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ãdĩnava. 
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kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 


Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 


* Quả báu của người có giới (Silavanta Ẩnisamsa) ? 


- Này các người tại gia! Có 5 quả báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả 
báu áy là: 

1- Này các người tại giai! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới được trong sạch và trọn vẹn có 
nhiêu của cải lớn lao, do nhờ nhân không dê duôi (có 
tri-nhớ biệt mình). 

Đó là quả báu thứ nhát của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và Irọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh thơm tiêng tôt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả bảu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm dũng cảm, 
không rụt rè e thẹn khi ải vào nơi hội đoàn hoàng gia, 
hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 


! Dĩ. Mahävagga, Mahäparinibbãnasutta, Sĩlavanta ãnisamsa. 
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4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm tính táo 
sáng suôt lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại- 
thiện-nghiệp giữ giới cho quả tải-sinh kiêp sau trong 7 
cối thiện dục-giới (cối người, hoặc 6 cối trời dục-giớ)), 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối áy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người 
CÓ giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 


* Jrong Chú-giải bài kinh SakkapaRhasutta, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch có thể lựa 
chọn được cảnh tải-sinh Ï trong 6 cối trời dục-giới: 

“Parisuddhasla nãma chasu devalokesu yatthic- 
chamti, tattha nibbattamii. ” °® 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn, lúc lâm 
chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
trên cối trời nào trong 6 cối trời dục-giới, thì sau khi 
chết, đại- thiện-nghiệp áy cho quả tái-sinh trong cối trời 
dục-giới ấy theo ý muốn của mình, và hưởng được mọi 
sự an-lạc trong cối trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Trong 5 điều quả báu tốt lành của người giữ gìn giới 
của mình được trong sạch và trọn vẹn có điêu thứ 4 và 
điểu thứ 5 là: 

- Người giữ gì" giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tâm tỉnh tảo lúc lâm chung. 


' Bộ Chú-giải DI. Mahavagøsatthakathä, kinh Sakkapañhasuttavannana. 
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- Sau khi người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp 
sau frong 7 cối thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới theo ỷ muốn của mình, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi thiện-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Như vậy, sự thật mỗi người nào đã sinh ra trong đời 
này, chắc chắn tiền-kiếp của người ấy có í nhất là ngũ- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiên-kiếp của người phạm điêu-giới nào 
của mình rồi, trở thành người không có giới thì không 
thể nào tái-sinh đâu thai làm người trong cõi người này 
được. 

Cho nên, tất cả mọi người đã sinh làm người đều vốn 
có ít nhất là ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Kiếp hiện-tại người có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gừi ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn 
nhán phẩm quý báu vốn có trong con người của mình 
từ khi đầu thai làm người. 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam- 
bảo, có đức-tin trong sạch nơi 72n-bảo: Đức-Phát-bảdo, 
Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-báo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhận thức rõ được Š5 quả báu của người có giới 
trong sạch và trọn vẹn, và 5Š quả khô của người phạm 
giới, không có giới như vậy. 

Cho nên, những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ khi đã 
thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì ngũ-giới, tồi 
giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, được gọi là những 
người thiện-trí trong đời. Nếu người thiện-trí nào còn 
khuyên bảo, khuyến khích, tác động những người khác 
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cũng nên giữ gìn ngũ-giới của họ cho được trong sạch 
trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới, thì người thiện- 
trí ây được gọi là người thiện-trí hơn cả người thiện-trí 
trong đời. 


Nghi thức xin thọ phép quy-y tam-bảo và 

thọ trì ngũ-giới 

Trong cuộc sống hằng ngày, đối với người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đôi khi vì để duôi (thất niệm) nên phạm 
điều-giới nào trong ngũ-giới, để cho giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn trở lại, theo truyền thống Phật- 
giáo Theraväda, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thường 
đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, kính xin /ho phép qwy- 
y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Thông thường, người ta làm cho fhân sạch sẽ trước 
khi mặc bộ đồ mới, trang điểm những đồ trang sức quý 
giá. Cũng như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
làm lễ xin sám hối 7zm-bảo để cho tâm trong sạch 
thanh-tịnh trước khi họ phép quy-y Tam-bảdo là Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đề cô Tam-bảo 
trang điểm ở rong tâm. Chư bậc Tiền-bối có dạy 3 bài 
kệ sám hồi Tam-bảo như sau: 


* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 
Uitamangena vande "ham, pãdqpansu varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Bụi trần dưới bàn chán cao thượng Đức-Phậit. 
Lôi lám nào con đã phạm đến Phật-bảo, 
Cui xin Phát-bảo xá tội áy cho CON. 

(đánh lê một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
UItamangena vande ham, dhammafñca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamdfu tam mạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lãm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-báo xá tội ấy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 
Ufamangena vande ham, samghañca duvidhufttamam. 
Sarnghe yo khalito doso, samngho khamafu tam mạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai bậc Tăng-báo: Thánh-Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 
Cúi xin Tăng-bảo xá tội áy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
* Bài kệ cầu nguyện 
Trmìna puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieamtum hị, sabbadukkhä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 
Câu xin mọi tai hại hãy đếu tiêu diệt. 
Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bản, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khô tải-sinh. 
* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
Aham f Bhante, tisaranena saha pañcasilam dham- 
mam yäãcãmi ', anugeaham kahä, silam detha me °”. 
Bhan1e. 





: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
Nêu có nhiệu người thì thay chữ “yacami ” băng chữ “yacãma ”. 
3 Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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Dutyamp, qham Bhame, tisaranena saha 
pañcasilan dhammam yãcãmi, anugøaham kafva, silam 
detha me, Bhante. 

Tatyamp, qham Bhame, tisaranena  saha, 
pañcasilam dhammam yäcãmi, anugeaham kana, silam 
detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-ÿ 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


* Đảnh lễ Đức-Phật 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Thế-Tôn: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
- Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. (3 lần) 
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* Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo: 

- Buddham saraain gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- 9—mũigham saranam gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchami.. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phát, lân thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammam saranain gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranain gacchãmi. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhỉ. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranan gaccham. 

Con đem hệt lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranaim gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTLẨ); 7 ISaraIagamana DaTIDUITIđTH. : 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bây nhiêu!) 

CsN: 4na! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 
* Thọ trì ngũ-giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới: 
1- Panatipata veramanisikkhapadamn samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sát-sinh. 
2- Adinnadana veramannisikkhapadam samadiyami., 


LNTL: Ngài Trưởng-Lão. CSN: Cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Kamesu micchacara veramaiisikkhapadam 

samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyämi. ` 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Surä merayq majjap pamada{thaãnãa veramaiii- 

sikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì ` điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 

bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi. 

NTL: 77saranena saha pañcasilamn dhammam sadhuham 
katva appamadena sampadehi (sampadetha: có 2 người 
trở lên). 

(Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong rồi, con (các 
con) nên cố găng giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, 
bằng pháp không dễ duôi, để làm nên tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh.) 

CSN: 4na! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh được giải thoát khổ, nhờ giữ giới. 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khăng định không có quy-y nương nhờ nơi nảo khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin 
như sau: 
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* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranam añnam, Buddho me saranan varam. 
Eltena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 

NaHhi me saranan añfñam, Dhamữno me saraIa varan. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranan anñam, Samgho me saraIan varaụ. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Phật nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Pháp nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Tăng nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới của người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ. 


Giảng giải về ngũ-giới 
Chi-pháp của mỗi điều-giới 
Mỗi điều-giới có những chi-pháp riêng biệt, muốn 


biết mình có phạm-giới hoặc không phạm-giới, cần phải 
căn cứ vào những chi-pháp của mỗi điều-giới ấy. 


Nếu người nào hội đủ các chi-pháp của điều-giới ấy thì 
người ây đã phạm điều- giới ấy, nếu thiếu chi-pháp nảo 
trong các điều-giới ấy thì không gọi là phạm điều-giới ấy. 
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1- Điều-giới tránh xa sự sát-sinh 


Panatipata veramanisikkhäpadam samadiyami.) 

Nghĩa từng chữ: 

- Panatipata: Pana T atipala. 

- Pana: Chúng-sinh, tât cả mọi chúng-sinh lớn nhỏ có 
sinh-mạng. 

- Atipata: Rơi mau, lìa mau. 

- Veramaisikkhapadam: Verama + sikkhapadam. 

- Veramani: Tác-ý tránh xa. 

- SIkkhapadam: Điêu-gIớI, giới. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

- Panatipzra: Hành động làm cho chúng-sinh lìa bỏ 
sinh-mạng trước thời gian hạn định hêt tuôi thọ của 
chúng- sinh ấy, nghĩa là giết hại chúng-sinh ã cây chết trước 
thời gian hạn định tuôi thọ của chúng-sinh ấy. 


Thật ra, tất cả chúng-sinh đều chết cả thảy không 
ngoại trừ một ai cả. Mỗi chúng-sinh chết do hết tuôi thọ, 
do mãn nghiệp hỗ trợ, do hết tuổi thọ và mãn nghiệp hỗ 
trợ, đó gọi là chết đúng thời (kãlamarana). 


Trường hợp chúng-sinh có thê duy trì, kéo dài sinh- 
mạng thêm cho đên hêt tuôi thọ, đên mãn nghiệp hồ 
trợ...nhưng chúng-sinh ây bị người khác giêt hại, cắt 
đứt dòng sinh-mạng trước thời gian hạn định tuôi thọ 
của chúng-sinh ây, gọi là pãnđfipafä: giết hại chúng-sinh. 

Nếu người nào có fác-ý tâm-sở đồng sinh với bất- 
thiện-tâm giêt hại chúng-sinh hợp đủ chi-pháp của điêu- 
giới sáf-sinh thì người ây phạm điêu-giới sát-sinh. 

Nghĩa toàn câu: 


Con xin thọ trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
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Chỉ-pháp phạm điều-giới sát-sinh 

Phạm điều-giới sát-sinh hợp đủ 5 chi-pháp: 

1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pano). 

2- Biêt rõ chúng-sinh có sinh-mạang (pãnasafñfii3). 

3- Tám nghĩ giêt hại chúng-¬sinh (vadhakacittam). 

4- Cô găng giêt hại chúng-sinh (payog0). 

5- Chúng-sinh ấy chết do sự cô găng (tena maranain). 


Nếu người nảo có đầy đủ 5 chi-pháp này thì người ẫây 
phạm điêu-giới sái-sinh. Nêu không đủ 5 chi-pháp thì 
không phạm điêu-giới sảf-sinh. 


Giảng giải về điều-giới sát-sinh 
Sát hại chúng-sinh nghĩa là gì? 


Chúng-sinh còn có sinh-mạng, có nhiều loại chúng- 
sinh khác nhau, dù lớn dù nhỏ mỗi chúng-sinh cũng đều 
có sinh-mạng. 

Sinh-mạng này phát sinh do nghiệp, còn các loài 
thực vật, cây cỏ, núi non, v.v... đều không có sinh-mạng. 

Mỗi loài chúng-sinh được gọi tên, được biết qua 
những đanh fừ chế- định thuộc về chế-định-pháp 
(paññatIidhamma) bằng mỗi danh từ ngôn ngữ, tiếng nói 
khác nhau, nhưng đúng theo sự-£hật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca) thì chỉ có 3 pháp là tâm, tâm-sở, sắc- 
pháp mà thôi. 

Danh từ gọi “chứng-sinh còn sinh-mạng ” do căn cứ 
vào ngũ-uân: sác-uân, thọ- -uẩn, tưởng-uấn, hành-uẩn, 
thức-uẩn của mỗi chúng-sinh ấy, nhưng đúng theo sự- 
thật chân-nghĩa-pháp thì chỉ có sắc-pháp (rñpadhamma) 
và đdanh-pháp (nãmadharmna) mà thôi. 


- Sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp đó là phân thân. 
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- Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-pháp đó là phân tâm. 

Chúng-sinh còn sinh-mạng có đù thân và tâm, trong 
thân có sắc-mạng-chủ (JTvitindriyaripa) và trong tâm 
có danh-mạng-chủ (7Tvitindriyanama). 

- Sắc-mạng-chủ (vitindriyariipa) thuộc về sắc-pháp 
có trạng-thái sinh rôi diệt liên tục không ngừng, có phán 
sự bảo hộ, duy trì thân trong mỗi kiếp chúng- sinh. 

Sắc-mạng-chủ bị hạn định trong mỗi kiếp chúng- 
sinh, không liên quan với kiếp sau. 

* Danh-mạng-chủ (Jwitindriyacefasika) thuộc về 
tâm-sở động sinh với tâm có trạng-thái sinh rồi diệt liên 
tục không ngừng theo các lộ-trình-tâm, có phận sự bảo 
hộ danh-pháp (lâm và tâm-sở) từ kiếp này Sang kiếp 
khác, từ vô thủy trải qua vô sô kiếp quá-khứ đến kiếp 
hiện-tại, dù cho mỗi kiếp thay đổi do năng lực của 
nghiệp và quả của nghiệp, thì danh-mạng-chủ vẫn có 
phán sự bảo hộ danh-pháp (tâm và tâm-sở) của chúng- 
sinh ấy. 

* Nếu chúng-sinh ấy chết thì danh-mạng-chủ đó là 
tâm-sở đông sinh với tâm rời khỏi thân. Thân không còn 
sắc-mạng-chủi, nên £hân trở thành ¿Ji thể, xác chết. 

Như vậy, người sát hại chúng-sinh đúng theo sự thái 
chân-nghĩa-pháp (paramafthasacca) đó chỉ là cắt đứt 
sắc-mạng-chủ 0nitindriyarupa) thuộc về sắc-pháp của 
kiếp chúng-sinh ấy mà thôi. 


Còn danh-mạng-chủ (/vitindriyacetasik) thuộc về 
danh-pháp có trạng-thái sinh rôi diệt liên tục không 
ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, thay đổi do năng lực 
nghiệp và quả của nghiệp trong mỗi kiếp, nên đưn”- 
mạng-chủ không thê bị cắt đứt được. 
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Thật vậy, _Đức-Phật ngự đến bên bờ hồ Gaggarä 
thuyêt-pháp tê độ dân chúng Campä. 


* Một con ếch sông dưới hồ Gagsarä nhảy lên nghe 
giọng phạm âm của Đức-Phật. Khi ây, một người chăn 
bò đến đứng chống cây lắng nghe pháp, vô ý đụng phải 
ngay cái đầu con ếch chết tại chỗ. 

Sau khi con ếch chết, phước-thiện hoan hỷ giọng 
phạm âm của Đức-Phật, đại-thiện-nghiệp ây cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm vị /hiên-nam tên Mandukadevaputta Ñ 
có hào quang sáng ngời trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, trong lâu đài nguy nga tráng lệ có các thiên-nữ hầu 
hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây cho đến khi 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana Dị bọn 
cướp đánh tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết nên đem ném Ngài vào bụi cây rồi 
bỏ đi. Ngài Đại-Trưởng-lão vận dụng phép-thẳn-thông 
gắn thân thể lại rồi bay đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
xin phép fịch điệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hôi trong tam-giới. 

Như vậy, người sáí-hại chúng-sinh là người cắt đứt 
sắc-mạng-chủ thuộc về sắc-pháp trong thân của kiếp 
chúng-sinh ấy. Còn đanh-mạng-chú thuộc về danh- 
pháp vẫn sinh rồi diệt liên tục kiếp kế-tiếp, rồi từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh. 

Đối với chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, nên tất cả 


! Khu. Vimãnavatthu, tích Mandiũkadevaputta vimãnavatthu. 
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mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp từ vô thủy đến kiếp 
hiện-tạ đêu trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
kamma), bởi vì không còn tái-sinh kiêp sau nữa. 


Khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới, thì đồng thời danh- 
mạng-chủ tâm-sở đồng diệt với tâm, chấm dứt phận sự 
bảo hộ đanh-pháp (tâm và tâm-sở), bởi vì bậc Thánh A- 
ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có 2 cách: 


- Bằng thân: Tự chính mình giết hại chúng-sinh ấy. 
- Bằng khẩu: Sai khiến người khác giết chúng-sinh ấy. 


Cố gắng giết hại chúng-sinh có 6 cách: 


I- Tự mình giết hại chúng-sinh. 


2- Sai khiên người khác giêt hại chúng-sinh băng lời 
nói, băng chữ việt, hoặc băng cách ra hiệu, v.v... 


3- Phóng lao, ném dao, bắn tên, bắn súng v.v... làm 
cho chúng-sinh ây chết. 


4- Người làm ra những thứ vũ khí để giết hại chúng- 
sinh có tính cách lâu dài như đảo hầm, đặt bẫy, rèn 
gươm giáo, đúc súng đạn, bom, thuốc độc, v.v... Hễ khi 
nảo có người sử dụng những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy 
để giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ vũ 
khí ây, thuốc độc ấy phạm điều- -giới sát-sinh, bởi vì, 
người ấy có fác-ý trong ác-tâm giết hại chúng-sinh có 
tính cách lâu dài. 


5- Sử dụng bùa chú, phù phép, trù ếm, v.v... làm cho 
chúng-sinh ây chết. 
6- Sử dụng phép thuật của mình giết hại chúng-sinh. 
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Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giới sát-sinh 

Ac-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điêu-giới sát- 
sinh được căn cứ vào chúng-sinh lớn hoặc nhỏ; có giới 
đức hoặc không có giới đức; giới đức nhiêu hoặc giới 
đức Ít, v.V... 

* Chúng-sinh có thân hình lớn - nhỏ 


- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình to lớn 
như con voi, con trâu, con bò, v.v... thì tạo ác-nghiệp 
nặng vì cần phải cố gắng nhiều. 

- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình nhỏ như 
con kiến, con muỗi, con ruồi, v.v... thì tạo ác-nghiệp nhẹ 
vì cô găng ít. 

* Chúng-sinh có giới đức - không giới đức 

- Nếu người giết hại con người thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại loài súc vật. 

- Nếu người giết hại người có giới thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại người không có giới. 

- Nếu người giết hại bậc Thánh-nhân thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại hạng phàm-nhân. 

- Nếu người giết hại Thánh-nhân bậc cao thì tạo ác- 
nghiệp nặng hơn giết hại Thánh-nhân bậc thấp. 

- Nếu người nào giếi bậc Thánh A-ra-hản, giết cha, 
giết mẹ của mình, thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất 
vì thuộc về ác-nghiệp vồ-giản-trọng-tôội (ãnantariya- 
kamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avici (không có nghiệp nào có thể ngăn cản 
được), chịu khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi 
địa-ngục. 
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* Tự sát 
Người tự sát có phạm điểu-giới sát-sinh hay không? 


Người phạm điều-giới sát-sinh hay không phạm điều- 
giới sát-sinh cân phải xét theo 5 chi-pháp của điêu-giới 
sát-sinh. 

1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pãno)(mình). 

2- Biết rõ chúng-sinh có sinh-mạng (panasafñnia) 
(Chi-pháp này ám chỉ đên chúng-sinh khác, không phải 
chính mình). 

3- Tâm nghĩ giết hại chúng-sinh (vadhakaciffa). 

4- Cô gắng giết hại chúng-sinh (payogo) (cỗ gắng tự 
sát, tự giêt mình). 

5- Cúng-sinh ấy chết do sự cố găng ấy (iena 
maranarn) (mình chết do sự cô gắng của mình). 


Xét trong 5 chi-pháp của điều- -giới sát-sinh này, chi 
pháp thứ nhì “oãpasañfñitã”: “biết rõ chúng-sinh ấy có 
sinh-mạng” này ám chỉ đến chúng-sinh khác, không 
phải chính mình. 

Như vậy, trường hợp người tự giết mình (tự sát) thì 
thiêu chi-pháp pãnasafññiia này, nên người tự giêt mình 
(tự sát) không đủ Š chi-pháp phạm điêu-giới sát-sinh. 

Cho nên, người tự sát không phạm điểu-giới sát-sinh. 


Vị dụ: Trường hợp Ngài Trưởng-lão Channa dùng 
dao cắt cô tự sát, trước khi chết Ngài Trưởng-lão thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, đồng thời 
tịch diệt Niết-bàn, gọi là bậc Thánh A-ra-hản Jivita- 
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samasisi (A-ra-hán Thánh-quả đông thời tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới). 

Như trong bài kinh Channasufta f? được tóm lược: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, Ngài 
Trưởng-lão Channa bị lầm bệnh nặng trầm trọng, vô 
cùng đau đớn không thể kham nhẫn nổi. 

Vào buổi chiều, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và 
Ngài Trưởng-lão Mahäcunda đến thăm hỏi bệnh tình 
của Ngài Trưởng-lão Channa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi rằng: 

- Này hiển đệ Channa! Hiện đệ có kham nhân nổi thọ 
khổ không? 

Tứ đại của hiển đệ có được điểu hòa không? 

Thọ khổ của hiển đệ giảm bởi chứ không tăng có phải 
không? 

Bệnh tình giảm rõ ràng chứ không tăng có phải không? 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, đệ không 
thể kham nhấn nồi thọ khổ. 

Tứ đại của đệ không điễu hòa được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bới. Bạch 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

- Kính thưa Ngài Đại- Trưởng-lão: 

Vĩ như một người đàn ông mạnh mẽ dùng cây sắt nhọn 
bén đâm vào đấu như thể nào, bệnh phong (gió) cực kỳ 
khủng khiếp đâm xoáy vào đầu của đệ cũng như thể ấy. 


' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanavagga, kinh Channasutta. (Ngài Trưởng-lão 
Chamna trùng tên với tỳ-khưu Channa, vôn là vị quan đánh ngựa đưa Đức- 
Bồ-tát Siddhattha đi xuât gia.) 
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Ví như một người đàn ông lực lưỡng dùng sợi dây 
bằng da dẻo dai, bên chắc, siết chặt cái đâu như thế 
nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp siết chặt cái đầu 
của đệ cũng như thể ấy. 

Ví như người giết bò hoặc người phụ của người giết 
bò, dùng con dao mồ bụng con bò nhự thế nào, bệnh 
phong cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào bụng của đệ 
cũng như thể ấy. 

Ví như hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi người một 
bên năm tay chân của người ốm yếu đặt lên hầm lửa 
đang cháy, nướng người áy nóng bỏng như thế nào, sự 
nóng trong thân của đệ còn hơn thể ấy. 

- Kính thưa Ngài Đại-Trưởng-lão, đệ không thể kham 

nhân nồi thọ khổ. 

Tư đại của đệ không điều hòa được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bởi. Bạch 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa tiếp rằng: 

- Kinh thưa Ngài Đại-Trưởng-lão, đệ sẽ lấy con dao 
tự cắt cô mình, đệ không còn muốn sống để phải chịu 
nổi đau đón khủng khiếp như thế này nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta khuyên răng: 

- Này hiển đệ Channa! Hiền đệ nên dùng thuốc chữa 
trị. Hiển đệ hãy dùng thuốc chữa trị để duy trì sinh- 
mạng, chúng tôi muốn hiển đệ dùng thuốc chữa trị để 
duy trì sinh-mạqng. 

Nếu vật thực không thích hợp với hiển đệ thì tôi sẽ tìm 
vật thực thích hợp. 

Nếu thuốc trị bệnh không thích hợp với hiển đệ thì tôi 
sẽ tìm thứ thuốc thích họp. 
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Nếu người nuôi bệnh không thích hợp với hiển đệ thì 
tôi sẽ làm người nuôi bệnh lo săn sóc hiện đệ. 

Xin hiển đệ chớ nên dùng dao tự sát. 

Tiếp theo Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nhắc nhở 
Ngài Trưởng-lão Channa về các pháp như ó /c-tâm 
với 6 đối-tượng và liên quan đến các pháp: fham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến chấp-thủ và không chấp-thủ do bởi tham- 
di, ngã-mạn, tà-kiễn. 


Ngài Trưởng-lão Mahãcunda cũng nhắc nhở Ngài 
Trưởng-lão Channa răng: 

“Đổi với người không còn có tham-ádi, ngã-mạn, tà- 

kiến, thì tâm của bậc ây không bao giờ bị lay chuyên,... ” 


Sau khi nhắc nhở khuyên dạy Ngài Trưởng-lão 
Channa xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài 
Trưởng-lão Mahãcunda trở về chỗ ở của quý Ngài. 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Channa không thể kham 
nhẫn nổi sự đau đớn vô cùng khủng khiếp của bệnh 
phong ấy nên Ngài Trưởng-lão dùng con dao tự cắt cô 
mình đề thoát khỏi nỗi thọ khô ấy. 

Ngài Trưởng-lão vẫn còn là phàm-nhân có giới trong 
sạch và trọn vẹn, nên trước khi chết, Ngài Trưởng-lão 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 7hánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, đồng thời fịch diệt Niết-bàn gọi là 
“Bác Thánh A-ra-hản Jiitasamasisi” (nghĩa là khi 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả động thời tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới). 


Sau khi Ngài Trưởng-lão Channa đã tự mình cắt cổ 
chêt, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đên hâu Đức-Phật 
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tại ngôi chùa Ve|uvana bạch hỏi về kiếp sau của Ngài 
Trưởng-lão Channa như thê nào? 
Đức-Phật dạy rằng: 

- T-khưu Channa đã chứng đắc 4-ra-hản Thánh-quả 
đồng thời tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ` 

Tích Ngài Trưởng-lão Channa đã chứng minh: 
“Tự sát không phạm điêu-giới sát-sinh. ” 


Nếu tự sát là phạm điều-giới sát-sinh thì Ngài 
Trưởng-lão Channa không thể chứng đắc thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

Sự thật, kiếp này là kiếp chót của Ngài 7rưởng lão 
Channa, nên Ngài chắc chăn sẽ trở thành bác Thánh A- 
ra-hán rồi mới tịch diệt Niết-bàn. 

Cho nên, người tự sát không phạm điều-giới sát-sinh, 
bởi vì thiểu chi-pháp thứ nhì là “pãpasaññitã”: biết rõ 
chúng-sinh có sinh-mạng (nghĩa là chính mình biết rõ 
chúng-sinh khác có sinh-mạng). 


Như vậy, chi-pháp này không ám chỉ mình, mà ám 
chỉ chúng-sinh khác. Cho nên, người tự-sát không phạm 
điều-giới sát-sinh. 

* Tuy người tự sát không phạm điều-giới sát-sinh, 
nhưng nêu người tự sát do sân-tâm chán đời, tuyệt vọng 
không muốn sông trên đời này nữa thì sau khi người ây 
chết, nêu ác-nghiệp trong sân-tâm ấy có cơ hội cho quả 
thì tái-sinh trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quý, 
súc-sinh, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy cho đến khi 
mãn quả của nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 


Như Đức-Phật dạy: 
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“Evameva kho bhikkhave citte sankilifthe duggatim 
patikankhä. ” ® 

- Này chư t}-khưu! Như vậy, khi lâm chung ác-tâm 
do phiên-não ô nhiễm sẽ tải-sinh trong cối ác-giới: địa- 
HgụC, q-Su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh. 


Những trường hợp liên quan đến sự chết 


Người hy sinh sinh-mạng vì một mục đích cao thượng 
với đại-thiện-tâm thiện chí của mình. 


Ví dụ: Trong bộ ƒWisuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
phán Silaniddesa, Ngài Trưởng-lão hành đạo sông ở 
trong rừng. 


Một hôm, bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão tại khu 
rừng, chúng cho là điều xui xẻo sẽ xảy đến với chúng, 
nên chúng bắt trói Ngài Tï trưởng-lão bằng một đoạn đầu 
dây rừng tươi còn dính gốc, đặt Ngài nằm tại nơi ấy, rồi 
bỏ đi. 

. Khu rừng chẳng may xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy 
dân dân lan đên chô Ngài Trưởng-lão, Ngài suy xét răng: 

“Nếu ta muốn lánh khỏi nạn chết thiêu thì phải làm 
cho sợi dây rừng bị đứt, ta sẽ bị phạm điếu-giới 
pacitiya. 

Sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với ía, không 
sao tránh khỏi được (nghĩa là tránh khỏi chết hôm nay, 
sau này cũng phải chết). 

Thà rằng, hôm nay ta chịu hy sinh sinh-mạng, quyết 
giữ gìn giới mà Đức-Phát đã chê định đên t)-khưu. ” 

Sau khi quyết định như vậy, Ngài Tì rưởng-lão. vốn có 
giới-đức hoàn toản trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, 





Ị M.Mnlapamnaäsa, kinh Vatthasutta. 
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làm nơi nương nhờ, nên Ngài Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 7hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, đồng thời đám cháy lan đến thiêu 
đốt Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh 
ba-la-mát: l0 pháp-hạnh ba-lamật bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung và 10 pháp-hạnh bác thượng. 

Đề thành tựu pháp-hạnh ba-la-mát bác thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình đề thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 

Sự hy sinh sinh-mạng của chư Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác vì mục đích cao thượng, để thành đạt ý 
nguyện trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác với đại- 
thiện-tâm thiện chí trong sạch và cao cả, thì không thể 
gọi là phạm điểu-giới sát-sinh. 

Như vậy, dù là người tự sát, hoặc Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác hy sinh sinh-mạng, vẫn không phạm điều- 
giới sát-sinh, bởi vì không hợp đủ 5 chi-pháp của điều- 
giới sát-sinh. 

Trường hợp phạm điều-giới sát-sinh - 

không phạm điêu-giới sát-sinh 

Vấn: Một người đi chợ mua thịt hay cá chết đem về 
làm đô ăn có phạm điêu-giới sát-sinh hay không? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-pháp phạm điểu-giới sát-sinh, 
thì không có một chi-pháp nào cả. 

Vậy người ấy không phạm điễu-giới sáf-sinh. 
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Vấn: 7; rong 2 trường hợp sau đây, người mua thịt cá 
có phạm điêu-giới sảf-sinh hay không? 


* Một người đi chợ đến hàng bán tôm, cả; người ấy 
không chịu mua những con tôm, cá đã chết, mà chọn lấy 
những con tôm, cả còn Sống, bảo người bán hàng làm 
thịt những con tôm, cá ấy rồi mua đem về làm đồ ăn. 


* Một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không chịu 
mua thịt gà đã làm sẵn, mà chỉ vào con gà đang còn 
sống, bảo với người bản hàng rằng: 


Ông (bà) hãy làm thịt con gà kia bản cho tôi. 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-pháp phạm điểu-giới sát-sinh, 
thì hội đủ cả 5 chỉi-pháp. Cho nên, trong 2 trường hợp 
này, người bán phạm điêu-giới sáf-sinh và người mua 
cũng phạm điêu-giới sát-sinh. 

Vẫn: Một người làm bếp đi chợ mua những con cá 
còn sống, con gà còn sống, đem về làm món ăn cho ngon 
miệng người chủ. 

Vậy, người làm món ăn và người chủ dùng món ăn, 
người nào phạm điểu-giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp ? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-pháp phạm điểu-giới sát-sinh, 
người làm bếp giết cá, giết gà làm món ăn cho chủ; 
người làm bấp ấy phạm điều-giới sát-sinh, tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, vì hội đáy đủ 5 chỉ-pháp phạm điếu-giới 
Sáf-sinh. 

* Trường hợp người chủ bảo người làm bếp phải mua 
cả còn sông, gà còn sống về làm món ăn cho mình, thì 
người chủ cũng phạm điêu-giới sáf-sinh, tạo ác-nghiệp 
Sáf-sinh. 

* Trường hợp người chủ chẳng hay biết gì về người 
làm bếp giết cá, giết gà, chỉ có biết dùng những món ăn 
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mà người làm bếp dọn lên bàn mà thôi, thì người chủ 
không phạm điêu-giới súf-sinh, vì không có chỉ-pháp 
nào trong 5 chỉ phạm điêu-giới sáf-sinh. 


Vẫn: Một người vô ý đóng cửa làm chết một con thằn 
lăn năm ngay ngạch cửa. Người ấy có phạm điêu-giới 
sát-sinh hay không? 


Đáp: Người ấy không phạm điêu-giới sảt-sinh, vì thiếu 
chỉi-pháp tác-ÿ tâm-sở trong ác-tâm giết hại chúng-sinh. 

Vấn: Một người tức giận con chó, có tác-) tâm-sở 
đồng sinh với ác-tâm muốn đánh chết con chó, nhưng nó 
không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi. 

Lần sau, người ấy lại đánh đuổi con chó ấy, có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với ác-tâm làm cho nó sợ bỏ đi, nhưng 
chăng may đụng nhăm vào vêt thương cũ làm cho con 
chó áy chết. 

Vậy, người ấy phạm điểu-giới sảt-sinh trong lần thứ 
nhất hay lán thứ nhì? 


Đáp: Người ấy đã phạm điêu-giới sát-sinh {rong lần 
thứ nhất, không phải ở lần thứ nhì, bởi vì, lần thứ nhỉ 
người ấy đánh đuổi con chó, có tác-ý tâm-sở động sinh 
với ác-tâm làm cho con chó sợ bỏ chạy đi, mà không có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm giết hại con chó, v.V.. 


Phạm điều-giới sát-sinh tạo ác-nghiệp trọng-tội 

Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết 
mẹ, giêt bậc Thánh A-ra-hán, người ây đã tạo ác-nghiệp 
frọng-fội thuộc vê loại nghiệp ãnanfariyakamma: ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -_nghiệp vô-giản- 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
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địa-ngục Avicl, chịu khô suôt thời gian lâu dài, mà 
không có một nghiệp nào có khả năng ngăn cản, làm 
gián đoạn được ác-nghiệp ây. 


Những trường họp giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh 
A-ra-hán 


* Trong đêm tối, người con không phân biệt được 
cha (hoặc mẹ) của mình, tưởng nhằm răng kẻ trộm lén 
vào nhà lấy trộm của cải, TIgười con giết kẻ trộm ấy, 
nhưng sự thật, người bị giết ây chính là cha (hoặc mẹ) 
của mình. 

Mặc dù vậy, người con vẫn phạm tội giết cha (giết 
mẹ), bởi vì người con luôn luôn ân hận vì đã giết nhằm 
cha (mẹ) của mình. 


* Người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời, được cô 
nhi viện hoặc người khác nuôi dưỡng. 

Khi trưởng thành, người ấy không biết ai là cha, ai là 
mẹ của mình. 

Nếu người ấy giết một người đàn bà mà người ấy 
không biết bà ấy là mẹ của mình, hoặc giết một người 
đàn ông mả người ây không biết ô ông ấy là cha của mình, 
nhưng về sau, người con được biết người đàn ông ấy Ì là 
cha, người đàn bà ây là mẹ của mình thì người con vẫn 
phạm tội giết cha (giết mẹ), bởi vì người con luôn luôn 
ân hận vì đã giết nhằm cha (mẹ) của mình. 

* Người cha biến đổi trở thành nữ giới, người mẹ biến 
đổi trở thành nam giới. Nếu người con giết người đàn bà 
(trước kia là cha) hoặc giết người đàn ông (trước kia là 
mẹ) thì người con vẫn phạm tội giết cha hoặc giết mẹ. 


Những trường hợp như: 
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- Người con là loài người, còn cha là loài súc-sinh và 
mẹ là loải người (trường hợp công tử SIhabahu xứ 
Srilanka, là con của một Công-chúa và một Sư tử chúa). 

- Người con là loài người, còn mẹ là loài súc-sinh và 
cha là loài người (trường hợp Đạo-sĩ Migasinga là con 
của con nai và một vị Đạo-sĩ). 

- Con là loài súc-sinh, cha mẹ là loài súc-sinh. 

Trong 3 trường hợp trên, người con giêt cha là loài 
súc-sinh, giêt mẹ là loài súc-sinh, và con là loài súc-sinh 
giêt cha mẹ cũng là loài súc-sinh, cả 3 trường hợp này 
người con đã /qo ác-nghiệp nặng sáï-sinh mà không gọi 
là ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 


* Một người đánh đập hành hạ một hành-giả còn là 
phàm-nhân đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ bị 
thương nặng. Hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đồng thời tịch diệt Niết-bàn, bởi vì bị 
thương nặng. 

Người đánh đập hành hạ ấy phạm tội giết bậc Thánh 
A-ra-hán, thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ấy cho quả tái- sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci, chịu khổ suốt thời gian lâu dải. 


* Người dùng thuốc điệt muỗi, diệt trừ sâu bọ, v.v... 
đêu phạm điêu-giới sát-sinh, bởi vì hội đây đủ Š chi- 
pháp của điêu-giới sát-sinh. 

Thuốc diệt vi-khuẩn — vi-trùng 

Dùng thuốc để diệt vi-khuẩn, diệt vi-trùng không 
phạm điêu-giới sát-sinh; bởi vì vi-khuân, vi-trùng không 
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có sinh-mạng cũng không có tâm-thức. Các vật ấy chỉ có 
tứ-đại (đất, nước, lửa, gió) phát sinh do thời tiết nóng 
lạnh, bên trong, bên ngoài, được phát triển tăng trưởng 
do hỏa-đại, di chuyên do phong-đại. Cũng như các loài 
thực vật (cây, cỏ,...) cũng không có sinh-mạng, không 
có tâm-thức. 


Trong số 28 sắc-pháp, sắc-mgng-chủ (wvitindriya- 
rũpa) phát sinh do nghiệp. Các loài vi-khuẩn, vi-trùng, 
các loài cây cỏ phát sinh do wứw: thời tiết và ãhãra: vật 
thực,... Do đó, điệt vi-khuẩn, diệt vi-trùng, chặt cây, cỏ 
không phạm điều-giới sát-sinh. 


Trường hợp đàn bà uống thuốc ngừa thai, diệt tỉnh- 
trùng của đản ông, ... không phạm điều-giới sát-sinh. 
Nhưng nếu trường hợp người đàn bà uống thuốc có tác- 
ý trong ác-tâm phá thai thì người đàn bà ấy phạm điều- 
giới sát-sinh, phạm tội giết con, bởi vì thai-nhi sẽ là 
một đứa con. 

Thật ra, khi tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ đầu tiên, có 
đại-quả-tâm tái-sinh đầu thai cùng với 3 sắc-pháp là 
sắc-thân (kãya), sắc-nam-tinh hoặc sắc-nữ-tính (bhava) 
và hadayavatthu: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm, 
nơi nương nhờ của đại-qguả-tâm. 

Như vậy, ngay khi đâu thai đã hình thành mội 
chúng-sinh còn rất nhỏ, có đủ ngĩ- uấn (3 sắc- -pháp thuộc 
sắc-uẩn, đại-qud-tâm tái-sinh gồm có 4 danh-uẩn). 


Còn trường hợp người mẹ bị sây thai ngoài ý muốn 
thì người mẹ không bị phạm điều-giới sát-sinh, vì thiếu 
chi-pháp tác-ý trong ác-tâm giết hại chúng-sinh. 

Phạm điều-giới sát-sinh này rất vi-tế, cũng rất đa 
dạng, nên tìm hiểu trong Tạng-Luật phần giới pãrãj¡ka: 
bắt cộng trụ của tỳ-khưu. 
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2- Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

Adinnadanad veramatiisikkhapadam samadiyami., 

Nghĩa phân tích chữ: 

- Adinnadana: 4 + dinna + aãdãngã 

- 4: Không, không được phép. 

- Dinna: Của cải, tài sản mà chủ nhân cho. 

- Adana: Lây, chiêm đoạt. 

- Veramahisikkhapadam: Veraman + sikkhäpadam 

- Veramapi: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhäpadam: Điều-giới, giới. 

- Sgmadiyãmi: Con xin thọ trì. 

Adinnadana: Lây, chiếm đoạt của cải, tài sản mà chủ 
nhân không cho phép hoặc chủ nhân đang giữ gìn. 

Người lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà người chủ 


không cho, bằng cách trộm- -cắp, cướp giật, lường gạt, 
đánh tráo, v.v... đều bị phạm điều-giới trộm-cắp. 


Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
Chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp 
Người phạm điều-giới trộm-cắp khi hợp đủ 5 chỉ-pháp: 
1- Của cải có chủ giữ gìn (parapariggahitam). 
2- Biết rõ của cải có chủ giữ gìn (parapariggahita- 
sañni14). 
3- Tâm nghĩ trộm-cắp (theyyacittam). 
4- Cô găng trộm-cắp (payo80). 
5- Lấy được của cải ấy do sự cô găng (avahäro). 


Nếu người nào có đầy đủ 5 chi-pháp này thì người 
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ây phạm điễu-giới trộm-cấp. Nếu không đủ 5 chi-pháp 
thì không phạm điêu-giới trộm-cấp. 


Giảng giải về điêu-giới trộm-cắp 

Của cải: Đó là các thứ tài sản tiên của, vàng bạc châu 
báu, ...; các thú vật như vol, ngựa, trâu, bò, ...; các thứ 
sở hữu trí-tuệ, ... là những thứ của cải giá trị có chủ. 

Tác-ý bắt-thiện-tâm trộm-cắp có 2 cách: 

- Băng thân: Tự mình chiêm đoạt của cải người khác. 

- Băng kháu: Dùng lời nói lường gạt, hoặc sai khiên 
người chiêm đoạt của cải người khác đem về cho mình. 


Cô găng trộm-cắp có 6 cách: 


I- Do chính mình trộm-cắp của cải người khác. 

2- Sai khiến người trộm-cắp của cải người khác. 

3- Ném hàng hóa, đồ đạc qua các trạm thu thuế, cửa 
khẩu, ... để trốn thuế. 

4- Sai khiến người răng: “Chờ có cơ hội hãy trộm-cắp 
của cải ấy” không hạn định thời gian. 

5- Dùng bùa chú, thuốc mê làm cho người chủ mê 
muội, rồi chiếm đoạt của cải. 

6- Dùng thần thông lấy nước hồ để uống (trường hợp 
vị sa-di xin nước hồ để uống, Long-vương giữ hồ không 
cho; vị sa-di này dùng thần thông đề lấy nước hồ uống). 

Trường hợp này không gọi là trộm-cắp, vì người chủ 
là Long-vương giữ hồ và lượng nước hao tốn quá ít. 

Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giới trộm-cắp 

Ác- nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điều- -BIỚI 
trộm-cäp được căn cứ vào giá trị của cải, tài sản nhiều 


hoặc ít; và căn cứ vào chủ nhân có giới-đức hoặc không 
có giới-đức. 
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-Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản có giá trị ít thì 
ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm- -cắp của cải, tài sản có giá trị nhiều 
thì ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm- -cắp của cải, tài sản của người tại ø1a 
g1a thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm- cắp của cải, tài sản của bậc xuất gia 
thì ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của cá nhân thì 
ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của chung, của 
nhà nước thì ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của hạng phàm- 
nhân thì ác-nghiệp nhẹ. 

-Nếu người trộm-cắp tài sản của bậc Thánh-nhân bậc 
càng cao thì ác-nghiệp cảng nặng. 

- Nếu người trộm-cắp tài sản của bậc Thánh A-ra-hán 
thì ác-nghiệp càng nặng hơn. 

- Nếu người trộm-cắp tài sản của chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thì tội nặng nhất. 





25 Cách trộm-cắp 


25 cách trộm-cắp được chia ra làm 5 phần, mỗi phần 
có 5 cách. 

1- Nãnñãbhapda pañcaka: Trộm-cấp các của cải, tài 
sản nhiễu loại, có 5 cách: 

1.1- Ädiyana adinnäadäna: Một người muôn chiêm 
đoạt của cải, tài sản như đất đai, nhà cửa, ... của người 
khác, bằng cách thưa kiện ra tòa. 

Trường hợp này người có mưu đồ chiếm đoạt tài sản 
của người chủ mà không liên quan đến nợ nân, tài sản thế 
chấp, mà đó chỉ là mưu đồ muốn làm chủ đất đai tài sản 
hoặc nhà cửa người khác. 
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Việc ra tòa xét xử lâu ngày khiến cho người chủ nản 
lòng, có ý nghĩ buông bỏ tài sản ấy rằng: 

“Tài sản của ta, chắc chắn sẽ thuộc về của người 
khác rồi. ” 

Như vậy, người có mưu đồ chiếm đoạt của cải, tài sản 
(đất đai, nhà cửa,...) của người khác hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 

1.2- Harana adinnadana: Một người làm thuê mang 
của cải người khác đến một nơi đã định. Trong khi đang 
mang của cải đi trên đường, người ấy phát sinh tâm- 
tham, muốn chiếm đoạt làm của mình. Khi tâm nghĩ 
trộm- -cắp phát sinh, người ấy chỉ cần di chuyền của cải 
ấy rời khỏi chỗ cũ chút đỉnh, ví dụ như từ vai phải sang 
vai trái, hoặc từ tay phải sang tay trái. 


Như vậy, người làm thuê mang của cải ấy hợp đủ 5 
chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


1.3- Avaharana adinnadana: Ông A nhận giữ hộ của 
cải của ông B; về sau, ông B đến gặp ông A xin lây lại 
những thứ của cải mà trước đây ông B đã gửi găm nhờ 
ông A giữ hộ. Ông A có tâm tham muốn chiếm đoạt của 
cải của ông B nên ông A đã phủ nhận rằng: 

“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ của cải của ông. ” 

Khi ông B, người chủ của cải không còn hy vọng lấy 
lại của cải của mình và nghĩ rằng: 

“Của cải mà ta đem gởi cho ông A giữ hộ trước kia, 
bây giờ xem như đã mất rồi. 

Như vậy, ông A nhận giữ hộ của cải của ông B, rồi 
chiếm đoạt của cải ấy, ông A hội đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cặắp. 

1.4- Iriyapatha vikopana adinnadana: Chủ nhân đang 
ngôi hoặc đang năm, hoặc đang đứng.... tại nơi của cải, 
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tài sản của mình. Người trộm cướp muốn chiếm đoạt số 
của cải, tài sản Ấy, nên đã hăm dọa người chủ nhân phải 
rời khỏi nơi ấy để y chiếm đoạt của cải ấy. 

Khi bắt buộc chủ nhân phải rời khỏi nơi ấy, đù 1 - 2 
bước thì người trộm cướp ấy hội đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cặắp. 

1.5- Thanãcãvana adinnadana: Các báu vật mà chủ 
nhân đặt để một nơi, kẻ trộm cướp nhìn thấy, phát sinh 
tâm tham, muốn trộm-cắp báu vật ây. 

Kẻ ấy chỉ cần di chuyền báu vật ấy rời khỏi vị trí chỗ 
cũ chút ít, thì kẻ ấy hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới 
trộm-cắp. 

2- Ekabhanda pañcaka: Trộm-cắp những sinh vật có 
sinh-mạng, có 5 cách: 

2.1- Ädiyana adinnãdäna: Người muốn chiêm đoạt 
những sinh vật có sinh-mạng như các loài gia súc của 
người khác, bằng cách thưa kiện. 

Đến khi chủ nhân của các loài gia súc kia nản lòng 
buông bỏ và nghĩ rằng: 

“Đàn gia súc của ta chắc chăn sẽ thuộc về người 
khác. ” 

Như vậy, người chiếm đoạt hợp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cặắp. 


2.2- Harana adinnadana: Một người làm thuê dất 
con bò đi đến một nơi đã định. Trên đường đi, người ây 
phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt con bò ấy trở 
thành của mình. 

Sau khi suy nghĩ xong, người ấy chỉ cần dắt bò đi theo 
con đường khác hoặc có ý trao từ tay này sang tay khác. 

Như vậy, người làm thuê ây đã hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 
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2.3- Avaharana adinnãdãna: Ông A nhận giữ hộ con 
bò của ông B. Về sau, ông B đên gặp ông A xin nhận lại 
con bò mà trước đây ông đã nhờ ông A giữ hộ, nhưng 
ông A có tâm tham, muôn chiêm đoạt con bò của ông B, 
nên ông A đã phủ nhận răng: 

“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ con bò của ông. ” 

Khi ông B không còn hy vọng nhận lại con bò của 
mình được nữa, thì nghĩ răng: 


„ 


“Chắc chắn ta không thể lấy lại con bò được. 


Như vậy, ông A đã nhận giữ hộ con bò mà không chịu 
trả lại, hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.4- Irwyapatha vikopana adinnadana. Người, hoặc 
trâu, bò, ... đang đi, đứng, năm, tại một địa điểm nào đó; 
người có tâm tham muốn bắt cóc người để vụ lợi, hoặc 
bắt trộm trâu, bò dắt đi bán. 

Khi người, hoặc trâu, bò chỉ cần bị di chuyên 1 - 2 
bước khỏi nơi ấy mà thôi, người ây đã hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.5- Thãnãcãvana adinnãdãna: Chủ nhân đang nhốt 
trâu, bò ở trong chuông. Người có tâm tham, muôn dắt 
trộm trâu, bò ra khỏi chuông. 

Khi trâu, bò bị dắt ra khỏi chuồng 1-2 bước mà 
thôi, là người ây đã hợp đủ 5 chi-pháp phạm điêu-g1ới 
trộm-cắp. 

3- .Sahafthika pañcaka: Chính tự mình trộm-cấp, có Š 
cách: 

3.1- Sahatthika adinnãdäna: Chính tự mình trộm-cắp 
của cải, tài sản của người khác. 

Như vậy, người ấy hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới 
trộm-cắp. 
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3.2- Anattika adinnädäna: Sai khiến người khác đi 
trộm-cặp của cải, tài sản của người khác. Và người bị saI 
đi đã trộm-cắp của cải, tải sản ây. 

Như vậy, người sai khiến hợp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp và người bị sai cũng phạm điêu-giới 
trộm-cắp. 

3.3- Nissaggiya adinnädäna: Giâu hàng hóa đê trỗn thuê. 

Như vậy, người giấu hàng hóa ấy hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điêu-giới trộm-cặắp. 

3.4- Atthasadhaka adinnadana: Người ra lệnh cho 
nhóm thuộc hạ tay sai đi trộm-cấp của cải của người 
khác, nếu khi có cơ hội, không hạn định thời gian. Và 
nhóm thuộc hạ đã đi trộm-cắp của cải ấy. 


Như vậy, người ra lệnh phạm điều- -giới trộm- -cắp và 
nhóm thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm-cắp. 


3.5- Dhuranikkhepa adinnadana: Người vay mượn 
tiên của người khác, hoặc nhận lãnh cât giữ tải sản của 
cải của người khác. Khi người chủ nhân đên đòi nợ, 
hoặc xin nhận lại tài sản của cải đã gửi găm. Người vay 
mượn (con nợ) hoặc người nhận lãnh cât giữ của cải từ 
chôi răng: 

“Tôi không hệ vay mượn tiên của của ông, hoặc tôi 
không hê nhận lãnh cát giữ tài sản của cải cho ông. ” 

Người chủ nhân quyêt định buông bỏ răng: 

“Tiên của, hoặc tải sản của cải của ta chặc chăn đã 
bị người áy chiêm đoạt rồi. ” 

Ngay khi ây, người vay mượn tiên của, hoặc người 
nhận lãnh cất giữ của cải mà không trả lại, hợp đủ 5 chỉ- 
pháp phạm điều-giới trộm-cấp. 


4- Pubbapayoya pañcaka: Phạm điu-giới trộm-cắp 
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trước khi láy trộm tài sản, của cải của người khác, có 
5 cách: 


4I- Pubbapayoga adinnadana: Người ra lệnh cho 
người khác đi trộm-cặp răng: 

“Bằng mọi cách ngươi phải trộm-cắp cho được của 
cải áy. ” 

Khi ra lệnh xong, người ấy phạm điều-giới trộm-cắp 
ngay khi ây. 


4.2- Sahapayoya adinnadana: Người nào phát sinh 
tâm trộm-cặp tài sản, của cải của người khác, đồng thời 
có găng di chuyển tài sản, của cải ra khỏi chỗ cũ. Người 
ây phạm điều-giới trộm-cắp. 


Người nào phát sinh tâm gian lận, lấn chiếm đất đai 
của người khác, đồng thời cố găng dời cột mốc ranh giới 
sang phần đất của người bên cạnh. Người ấy phạm điều- 
giới trộm-cắp. 

4.3- Samvidavahara adinnadana: Một nhóm người 
(từ 2 người trở lên) hợp thành nhóm cùng nhau đi trộm 
cướp. Trong nhóm người ấy, nếu có một người nào trộm 
cướp được của cải, tài sản của người khác thì cả nhóm 
người ấy đều phạm điều-giới trộm-cắp. 


4.4- Sanketakamma adinnädäna: Người sai khiễn bọn 
thuộc hạ đi trộm-cắp, có quy định thời gian rõ ràng, ví 
dụ vào lúc nửa đêm 24 giờ chăng hạn. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm- cắp 
đúng theo giờ quy định (24 giờ), thì người sai khiến 
phạm điều-giới trộm- -cấp và bọn thuộc hạ cũng phạm 
điều-giới trộm-cặắp. 


- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp vào 
lúc thời gian sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định 
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(trước hoặc sau 24 giờ) thì người sai khiến không phạm 
điêu-giới trộm-cắp, chỉ có bọn thuộc hạ phạm điêu-giới 
trộm-cặp mà thôi. 

4.5- Nimifakamma adinnãdäna: Người sai khiến bọn 
thuộc hạ đi trộm-cặp, theo hiệu lệnh như võ tay, huýt 
gió, ... đê thực hiện hành động trộm-cặp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp đúng 
theo hiệu lệnh thì người sai khiến phạm điều-giới trộm- 
cắp và bọn thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm-cắp. 


- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp mà 
không theo hiệu lệnh đã quy định thì người sai khiến 
không phạm điều-giới trộm-cắp, chỉ có bọn thuộc hạ 
phạm điều-giới trộm-cắp mà thôi. 

5- Theyyävahãra pañcaka: Trộm-cắp bằng cách lừa 
bịp, có 5 cách: 


3.1- Theyyavahara adinnadana: Người bán hàng cân 
Rf hóa thiếu, bán đô giả, buôn bán hàng lậu, trốn thuê, 
.. người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


3.2- Pasayhara adinnadana: Người dùng vũ khí 
(súng, dao, ...) để hăm dọa người khác, bắt buộc người 
khác phải trao của cải, vàng bạc, ... Người ấy phạm 
điều-giới trộm-cặắp. 


5.3- Parikappäavahära adinnädäna: Người muốn 
trộm-cắp một thứ nào đó, dù đã được thứ ấy hoặc được 
một thứ nào khác, mà vẫn hài lòng thì người ấy phạm 
điều-giới trộm-cặắp. 

3.4- Paticchannavahara qadinnadana: Một người 
vào nhà người khác nhìn thấy món đồ quý giá (nhẫn kim 
cương, hột xoàn, v.v...) mà người chủ để trên bàn. 
Người ấy phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt món đồ 
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ấy trở thành của mình, nên đã lấy món đồ ấy đem giấu 
kín một nơi khác, chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó 
mới lây món đồ ấy đem đi. 

Trong khi lây món đồ ấy đem giấu kín một nơi, người 
ấy chưa phạm điều-giới trộm-cắp. 

Đến khi người chủ tìm không thấy món đồ của mình, 
do công việc gấp phải đi khỏi nơi đó và có ý định sau 
khi xong công việc sẽ trở lại tìm kỹ hơn. 

Khi người chủ rời khỏi nơi đó rồi, người trộm- -cắp lấy 
món đồ ấy, người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


5.5- Kusävahära adinnädäna: Trộm-cắp lẫy món đồ 
quý giá của người khác rồi thay thế vào đó món đồ 
không giá trị của mình. 

Ví dụ: Một người lấy chiếc đồng hồ đắt giá của người 
khác, rồi thay thế vào đó một chiếc đồng hồ xấu, rẻ tiền 
của mình; hoặc có hai gói quà, một gói có tên của mình 
và một gói là tên của người khác, người ấy nhìn thấy gói 
quà có tên của người khác gồm các món đồ quý giá, còn 
gói quả có tên của mình gôm các món đồ tâm thường, 
nên người ấy liền bóc miếng giấy ghi tên của mình găn 
vào gói quà của người khác, và bóc miếng giấy ghi tên 
của người khác gắn vào gói quà của mình, v.v... 

Người có tâm tham thay đổi món đồ xấu lấy đồ tốt, 
hoặc li đổi tên của mình thế vào chỗ tên của người 
khác, ... người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


Phạm điều-giới - không phạm điều-giới trộm-cắp 

Đề biết có phạm điều-giới trộm-cắp hay không phạm 
điu-giới trộm-cặp thì căn cứ vào fác-ý (cefanđ). 

- Nếu người có /ác-ý trong bất-thiện-tâm hợp đủ 5 chi 
pháp của điêu-giới trộm-cặp thì phạm điêu-giới trộm- 
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cắp. Nếu có ứác-ý trong bắt-thiện-tâm mà không đủ chỉ- 
pháp của điêu-giới trộm-cặp thì không phạm điêu-giới 
trộm-cắp. 

Ví dụ: Nhìn thấy con mèo cắn chết con gà của người 
khác, người ây băt buộc con mèo thả con gà ra đê cho y 
ăn thịt. 

Vậy, người ấy đã phạm điều-giới trộm-cắp. 

Nhưng khi nhìn thấy con mẻo bắt con gà còn sông, 
người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để cứu mạng 
con gà, không cho con mèo ăn thịt con gà. 

Vậy, người ấy không phạm điều-giới trộm-cắp mà 
còn tạo được phước-thiện cứu mạng. 


Trường hợp ông Bà-la-rôn Doga, người đứng ra làm 
trung gian phân chia Xá-lợi của Đức-Phật Gotama cho 
các nước lớn; Đức-vua mỗi nước thỉnh Xá-lợi Phật đem 
về, rồi tạo ngôi Bảo-tháp đề tôn thờ Xá-lợi Đức-Phật. 

Trong khi phân chia Xá-lợi Đức-Phật, ông Bả-la-môn 
Dona thỉnh *Xá-lợi Răng-nhọn' giấu kín trên đầu tóc 
của mình, đề tôn thờ. 

Đức-vua-trời Sakka '? trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên nhìn thấy, suy xét rằng: 

“Ông Bà-la-môn Dona không thể có một ngôi Bảo- 
tháp xứng đáng để tôn thờ Xá-lợi Răng-nhọn của Đức- 
Phật. Ta nên hiện xuống thỉnh Xá-lợi Răng-nhọn về cõi 
trời này. ” 

Suy nghĩ xong, ĐÐức-vua-trời Sakka hiện xuống cõi 
người, thỉnh “Xá-iợi Răng-nhọn' từ trên đầu tóc của ông 
Bà-la-môn Dona, mà ông chăng hề hay biết. ĐÐức-vua- 





' Đức-vua trời Sakka đã là bậc Thánh Nhập-lưu trong thời-kỳ Đức-Phật 
đang còn hiện hữu trên thê gian. 
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trời Sakka thỉnh về tôn thờ trong ngồi Bảo-tháp 
CủJãmar7 tại cung trời Tam-thập-tam-thiên để cho toàn 
thê chư-thiên lễ bái cúng đường. 

Như vậy, Đức-vua-trời Sakka không phạm điều-giới 
trộm-cắp, bởi vì Đức-vua-trời là bậc Thánh Nhập-lưu có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm cung-kính, có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, nên chỉ có nhiều 
phước-thiện cung-kính mà thôi. 

Như vậy, người phạm điều-giới trộm-cắp hay không 
phạm điều-giới trộm-cắp do căn cứ vào ứác-ý (cetanä) là 
chính. Nếu người có ứác-ý tâm-sở đồng sinh với bất- 
thiện-tâm, rôi tạo ác-nghiệp trộm- -cắp do thân hoặc khâu 
thì phạm điều-giới trộm-cắp; nhưng nếu người CÓ fác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm, tồi tạo đại-thiện- 
nghiệp do thân hoặc khẩu thì không phạm điều-giới, mà 
chỉ tạo đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Cho nên, để biết người nào có phạm điều- giới hoặc 
không phạm điều- -giới, thì nên hỏi rõ người ây có tác-ÿ 
như thể nào, rồi mới quyết định phạm điều-giới hay 
không phạm. 


3- Điều-giới tránh xa sự tà-dâm 


Kamesumicchacara veramaiisikkhäpadam samadiyami. 

Nghĩa phân tích chữ: 

- Kamesumicchaãcära: Kămesu + miccha + cãra. 

- Kamesu có nghĩa là trong sự hành-dâm (Kaãmesu` tỉ 
methunasamacaresu: Kãmesu có nghĩa là hành-dám). 

- Miccha: Tà, bát chính. 

- Cara: Hành vị. 

- Veramahisikkhapadam: Veraman + sikkhäpadam 
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- Veramani: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadam: Điếu-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

- Kamesumicchacara: Hành vì tà, bắt-chính xấu xa 
trong sự hành-dâm, mà chư bậc thiện-trí đêu chê trách. 


Bậc thiện-trí chê trách những người đàn ông hoặc 
người đàn bà nào có hành vi tà, bất chính xấu xa trong 
quan hệ tình-dục, mà không phải là vợ, là chồng của 
nhau, những người ấy bị phạm điều-giới tà-dâm. 

Nếu hai người là vợ, là chồng của nhau đúng theo 
phong tục tập quán, được sự công nhận của hai bên cha 
mẹ, bà con dòng họ, và cũng được chính quyền chấp 
thuận, mọi người công nhận... /hì sự quan hệ tình-dục 
giữa hai vợ chồng với nhau là việc bình thường của người 
đời, không bị chê trách, không phạm điêu-giới tà-dâm. 

Người phạm điểu-giới tà-dâm chỉ tạo thân ác-nghiệp 
hoặc /hân hành-ác mà thôi, không liên quan đến khẩu và ý. 

Nghĩa toàn câu: Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿý 
trảnh xa sự tà-dâm. 


Chi-pháp phạm điều-giới tà-dâm 
Người phạm điều-giới tà-đâm khi hợp đủ 4 chi-pháp: 


1- Đối-tượng người nữ không được quan hệ tình-dục 
(agamaniyavatthu). 

2- Tâm tham muốn quan hệ tình-dục (Iasmim sevana- 
cittam). 

3- Sự cô gắng hành-dâm (payog0). 

4- Tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận 
sinh-dục nam với nữ với nhau (aggenanagøapafipatii 
addhivasam). 
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Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điêu-giới tà-dâm. Nếu không đủ 4 chi-pháp 
thì không phạm điểu-giới tà-dâm. 

Giảng giải về điều-giới tà-dâm 

Con trai, đàn ông không được quan hệ tình-dục với 20 
người con gái, đàn bả sau đây: 

1- Con gái có mẹ trông nom (cha chết hay ở xa). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở x4). 

3- Con gái có mẹ cha trông nom. 

4- Con gái có chị hoặc em gái trông no. 

5- Con gải có anh hoặc em trai trÔng H01. 

6- Con gái có bà con trông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái ở 
ngoại quốc thì có người cùng dân tộc trông nom). 

ổ- Con gái tu hành phạm hạnh có thây, bạn trông nom. 

9- Con gái đã có người quyền thế đến làm mai môi rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đẳng trai. 

1I- Con gái được một người đàn ông chuộc về làm vợ. 

12- Con gải đã ưng thuận đi theo người mình yêu làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được của cải. 

14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được đô trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn 
ông đúng theo phong tục tập quản. 

16- Con gái nghèo buôn bản đã được một người đàn 
ông thương yêu, rồi đem về nuôi để làm vợ. 

17- Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy làm vợ. 

18- Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở 
lấy làm vợ. 

19- Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà 
lấy làm vợ. 
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20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn (như 
các cô kỹ-nữ?). 

Nếu người con trai, đàn ông nảo xúc phạm quan hệ 
bắt chính hành-dâm với l trong 20 người con gái, đàn bà 
ấy thì người đàn ông ấy phạm điều- giới tà-dâm. 


Tuy nhiên trong 20 hạng con gái ây, b hạng con gái 
phần đầu kê từ “con gái có mẹ trông nom ” cho đến “con 
gái là người tu hành phạm-hạnh ” tuy có người thân trông 
nom bảo vệ, nhưng những người thân này không phải là 
chủ cuộc đời của họ. 8 hạng con gái này là người chưa có 
chồng, chưa có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ. 

Vì vậy, nếu 8 người con gái nảy tự ý lén lút yêu 
thương một người con trai còn độc-thân khác, và hai 
người này đã có quan hệ tình-dục với nhau. 

Nếu xét về điều-giới tả-dâm thì người con gái ấy 
không phạm điều-giới tà-dâm, chỉ có người con trai 
phạm điều-giới fà-dáâm mà thôi, bởi vì người con trai ây 
đã xúc phạm đến người con gái mà người thân của cô ấy 
chưa cho phép. 

Tuy người con gái không phạm điêu-giới tà-dâm, 
nhưng đó là hành vi xấu xa không đúng theo phong tục 
tập quản, đảng bị mọi người chê trách, cha mẹ, bà con 
dòng họ bị mang tiếng xấu. 

Cho nên, người con gái ấy cảm thấy hồ-thẹn tội-lỗi, 
ăn năn hồi-hận, đó là phiền-não làm cho tâm bị ô nhiễm. 

Sau khi người con gái ấy chết, nếu ác-nghiệp hối hận 
ây trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có suy-xéf-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới fái-sinh-tâm 
(palisandhicitía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 
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12 hạng con gái còn lại, kế từ hạng con gái thứ 9 cho 
đến hạng con gái thứ 20, là người con gái đã có chồng, 
đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ 
ưng thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian 
ngăn, cô vẫn được xem như đã có chồng). 


Trong 12 hạng con gái nảy, nêu người con gái nảo tự 
ý ngoại tình và có quan hệ tình-dục với một người đàn 
ông nào khác (không phải là chồng của mình), thì người 
con gái, đàn bà ấy phạm điêu-giới tà-dâm. 

Như vậy, người con trai, đàn ông không được phép 
quan hệ tình-dục với 20 hạng con gái ấy. Nếu người con 
trai, đàn ông nào có quan hệ tình-dục với Ï trong 20 
người con gái ấy, thì người con trai, đàn ông ấy phạm 
điểu-giới tà-dâm. 

* Và nếu người con gái, đàn bà nào có quan hệ tình- 
dục với người đàn ông, con trai đã có vợ hoặc có vợ mả 
chưa cưới thì người con gái, đàn bà ấy phạm điêu-giới tà- 
dâm, bởi vì người đàn ông, con trai ấy đã có vợ làm chủ. 


Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giới tà-dâm 


- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâm với người có 
giới-đức thì người ây tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nêu người nảo phạm điêu-giới tà-dâm với người không 
có giới-đức thì người ây tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâm băng cách 
hiêp-dâm, dù với người không có giới, thì người ây vẫn 
tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâm giữa hai bên 
nam nữ cùng thỏa thuận với nhau, thì người ây tạo ác- 
nghiệp nhẹ. 
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Nếu người nào phạm điều-giới tả-dâm với bậc 
Thánh-nhân thì người ây tạo ác-nghiệp nặng hơn phạm 
điêu-giới tà-dâm với hạng phàm-nhân. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với bậc Thánh- 
nhân càng cao thì người ây tạo ác-nghiệp càng nặng. 

- Nếu người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A-ra-hán thì 
người ây tạo ác-nghiệp nặng nhất. 


Như trường hợp tên Nznđa hiếp-dâm Ngài Đại-đức 
ty-khưu-ni Uppalavanna, là bậc Thánh A-ra-hán. Tên 
Nanda đã phạm tội nặng làm cho mặt đất nứt nẻ ra hút y 
vào sâu trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả 
tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khổ suốt 
thời gian lâu dài. 


Vân đề liên quan đên tà-dâầm 


Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà 
đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp nhận làm 
vợ của người đàn ông ấy rồi. Như vậy, phần thân xác 
của cô đã có chủ, cô có phận sự giữ gìn thân xác của 
mình, chỉ dành cho người chồng của cô mà thôi. 

Nếu cô ấy ngoại tình, yêu một người đàn ông khác, và 
có quan hệ tình-dục với người đàn ông ấy thì cô đã tự 
trộm-cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn ông 
khác, cho nên cô ấy phạm điêu-giới tà-dâm. 

Cũng tương tự như vậy, người đàn ông đã có vợ, 
nghĩa là người đàn ông đã có một người đàn bà làm chủ 
và cũng đã chấp nhận làm chồng của cô ấy rồi. 

Như vậy, phân thân xác của ông ấy đã có chủ, ông ấy 
có phận sự giữ gìn thân xác của mình chỉ dành cho 
người vợ của mình mà thôi. 
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Nếu ông ấy ngoại tình, yêu một người đàn bà nào khác, 
và có quan hệ tình-dục với người đàn bà ây, thì ông đã 
tự trộm-cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn 
bà khác, cho nên ông ây phạm điêu-giới tà-dâm. 

Vẫn: Trong đời, nếu đàn ông đã có người vợ cả rồi, 
côn có thêm người vợ lẽ nữa. Như vậy, người đàn ông ấy 
có phạm điêu-giới tà-dáâm hay không? 

Đáp: Người đàn ông ấy phạm điêu-giởi tà-dâm và 
cũng có thê không phạm điểu-giới tà-dâm. 

Trường hợp phạm điều-giới tà-dâm: 

Người đàn ông đã có vợ, rồi lén lút ngoại tình, yêu 
một người đàn bà khác như một nhân tình hoặc như 
người vợ lẽ, và có quan hệ tình-dục bắt chính, nên người 


đàn ông ấy đã tự trộm-cắp thân xác của mình đã có vợ 
cả làm chủ đem trao cho người đàn bà khác. 


Vì vậy, người đàn ông ấy phạm điều-giới tà-dâm. 

Trường hợp không phạm điều-giới tà-dâm: 

“Người đàn ông đã có vợ rồi, người vợ không có con 
để nối dòng dõi. Người đàn ông ấy muốn có người vợ lẽ. 
Chính người vợ sẽ đi hỏi cưới người đàn bà khác đem về 
cho chồng mình làm người vợ lẽ. 

Như vậy, người vợ cả đã đồng ý chia quyên làm chủ 
thân xác của người chồng cho người vợ lẽ. 

Cho nên, người chông được phép quan hệ tình-dục 
với người vợ lẽ mà không phạm điêu-giới tà-dâm. 

Vấn: Trường hợp động tính luyến ái có phạm điểu- 
giới tà-dâm hay không? 

Đáp: Đối với người tại gia cư sĩ, nếu hai người đàn 
ông độc thân với nhau hoặc hai người đàn bà độc thân 
với nhau thì họ không phạm điêu-giới tà-dâm, nhưng đó 
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là hành vì không thuận theo lẽ tự nhiên trong đời mà bậc 
thiện-trí chê trách. 

Còn đối với bậc xuất-gia, nếu có hành vi đồng tỉnh 
luyễn ái như vậy thì chặc chăn phạm điêu-giới hành- 
dâm, không còn phẩm-hạnh của bậc xuât-gia nữa. 


Vấn: Người đàn bà hoặc người đàn ông có quan hệ 
tình-dục với loài gia súc (chó, khi,...) có phạm điểu-giới 
tà-dâm hay không? 


Đáp: Trong trường hợp ấy, có thể phạm điểu-giới tà- 
dâm và cũng có thê không phạm điêu-giới tà-dâm. 

Trường hợp phạm điều-giới tà-dâm: 

Nếu người đàn bà nào đã có chông hoặc người đàn 
ông nào đã có vợ rồi, mà có quan hệ tình-dục với loài 
gia súc (chó, khi...), thì người đàn bà ấy hoặc người đàn 
ông ấy phạm điểu-giới tà-dâm. 


Vĩ dụ: Trong thời kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thể 
gian, bà Mallikä “? chánh-cung hoàng-hậu của Đức-vua 
Pasenadi Kosala phạm điểu-giới tà-dâm với con chó 
trong phòng tắm. Đức-vua nhìn thấy nhưng bà nói-dối là 
không có làm như vậy. 

Bà chánh-cung hoàng-hậu Mallikã vốn là người cận- 
sụ-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có tri-tuệ, hết 
lòng thành kính làm phước bồ-thí cúng dường đến Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức t}-khưu- Tăng. 

Thế mà, sau khi bà chết, do giới không trong sạch, 
ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (palisandhikala) có suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái- 


! Bộ Dhammapadatthakathã, chuyện MallikãdevTvatthu. 
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sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cối đại-địa-ngục suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 mới mãn quả của ác-nghiệp, rôi được 
tải-sinh lên cối trời Tusita (Đáu-suát đà-thiên là cối trời 
thứ 4 trong 6 táng trời dục-giới) hưởng mọi sự an-lạc 
của cối trời áÿ. 

Và trong Tạng-Luật, phân giới tỳ-khưu có một t}- 
khưu phạm điểu-giới hành-dâm với con khi cải. 

Do đó, Đức-Phật chế định thêm vào điểu-giới thứ 
nhất như sau: 

“T)-khưu nào hành-dâm với người hoặc loài súc- 
sinh, t)-khưu ây bị phạm điêu-giới parqjika mắt phẩm- 
hạnh t)-khưu. ” 

Đối với người tại gia cư sĩ độc thân (không có vợ 
hoặc không có chóng), mà hành-dâm với loài gia súc 
(chó, khi,...) có chủ, là phạm điêu-giới tà-dâm. 


Trường hợp không phạm điều-giới tà-dâm: 


Người tại gia cư sĩ độc thân (không có vợ hoặc không 
có chồng) nếu hành-dâm với loài gia-súc (chó, khi,....) 
vô chủ, thì không phạm điểu-giới tà-dâm. Nhưng đó là 
một hành vì đáng xấu hồ, trái với luân thường đạo lÿ, 
đáng chê trách; bởi vì không phù hợp với phong tục tập 
quản trong đời. 

Sự hành-đdám là sự quan hệ tình-dục g1ữa người nam 
với người nữ, đó là việc bình thường đối với người tại 
g1a trong đời. 

Người thiện-trí hành phạm-hạnh cao quý có tác-ý tâm- 
SỞ đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự hành-dâm. 


Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào thọ trì bát-giới 
Uposathasila trong những ngày giới hăng tháng thì 
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người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy tránh xa sự hành- -dâm 
với vợ hoặc chồng của mình trong những ngày giới ấy. 

Những tu-nữ hoặc những người sống trong chùa thực- 
hành phạm-hạnh cao quý thọ trì bát-giới Uposathasila thì 
họ tránh xa sự hành-dâm suôt đời. 

Những bậc xuất-gia là vị sa-di, vị tỳ-khưu thực-hành 
phạm-hạnh cao quý đêu tránh xa sự hành-dâm trọn đời 
xuât gia. 


4- Điêu-giới tránh xa sự nóiï-dôi 


Musavada veramaiisikkhäpadam samadiyami.) 

Nghĩa từng chữ: 

- Musavada: Musa + vada 

- Musa: Chuyện dồi trá, điêu không thật, vật không có, 
- Văda: Lời nói. 

Ví dụ: tôi biết chuyện ấy mà nói tôi không biết; tôi 
không biệt chuyện ây mà nói tôi biệt,... như vậy 
“chuyện áy ” là chuyện musa: lừa dồi. 

Tôi có tiền mà nói tôi không có tiền; tôi không có tiền 
mà nói tôi có tiền, ... như vậy “?iển ” là vật musã: lừa dối. 
- Veramaisikkhapadam: Verama + sikkhäpadam. 

- Verama: Tác-ÿ tránh xa. 

- SIikkhapadam: Điêu-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

Điều không thật, vật không có, v.v... người ta cô tác-ý 
tam-sở đồng sinh với bát-thiện-tâm muôn lừa đôi người 
khác, nên nói răng: “điêu áy là thật, vật áy là có. ” 

Như vậy, gọi là nói-đối (musäväda) cốt đề cho người 
khác tin là thật. 
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Sự nói-dỗi này phát sinh phần nhiều đo khẩu nói bằng 
lời nói, và đôi khi cũng phát sinh đo ứhán cử động lắc 
đâu phủ định, gật đâu khăng định, ... mặc dù vậy, vân 
gọi là nói-đôi (musavađa). 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ trảnh xa sự nói-dối. 

Chi-pháp của điều-giới nói-dối 

Người phạm điều-giới nói-dỗi hợp đủ 4 chi-pháp: 

1- Điêu không thật, vật không có (atthavatthu). 

2- Tâm nghĩ lừa dồi (visanvadanacittatä). 

3- Có gắng lừa dối băng lời nói hoặc băng thân cử 
động theo tâm nghĩ lừa đôi của mình (payog). 

4- Người nghe tin theo sự lừa dối ấy (tadadha 
vừữanana1m). 

Nếu người nào có đầy đủ 4 chỉ-pháp này thì người ấy 
phạm điêu-giới nói-đói. Nêu không đủ 4 chi-pháp thì 
không phạm điểu-giới nói-dồi. 

Giảng giải về điều-giới nói-dối 

Những điều không thật như: 

- Điểu mình không thấy, nói rằng: Tôi thấy. 

- Điều mình không nghe, nói răng: Tôi nghe. 

- Điều mình không biết, nói răng: Tôi biết. 

- Điều mình thấy, nói rằng: Tôi không thấy. 

- Điêu mình nghe, nói rằng: Tôi không nghe. 

- Điều mình biết, nói răng: Tôi không biết, ... 

Những vật không có như: 

- Vật ấy mình không có, nói rằng: Tôi có. 

- Vật áy mình có, nói răng: Tôi không có, V.V... 


68 PHÁP-HÀNH GIỚI 





Tâm nghĩ lừa dối người nghe có 2 trường hợp: 

I- Tâm nghĩ lừa dối người nghe nhưng không gây 
thiệt hại đến cho người tin theo thì chỉ phạm điểu-giới 
nói-đối mà không cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới. 

2- Tâm nghĩ lừa đối người nghe để gây thiệt hại đến 
cho người tin theo thì thật là lừa dôi, cho nên phạm điểu- 
giới nói-đối, cho quả tái-sinh trong cõi ác-gIới. 


Sự có gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử 
động có 4 cách: 


I- Tự mình cố găng lừa dối băng lời nói-dối hoặc 
bằng thân cử động lắc đầu phủ định điều có thật, hoặc 
gật đầu khẳng định điều không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dối bằng khâu nói-dối, 
hoặc băng thân ra hiệu. 

3- Viết chuyện không thật trên báo, trong thư, nói 
điều không thật trên đài phát thanh, ... lan truyền lừa dối 
độc giả, thính giả, ... tin theo cho là thật. 

4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh 
điều không thật vào băng đĩa, ... có tính cách lâu dài, để 
lừa dối độc giả, thính giả tin theo. 

Người nào có /ác-ý írong báắt-thiện-tâm lừa đỗi người 
khác, nêu người khác tin theo sự lừa dối của mình, nên 
hội đầy đủ 4 chi-pháp thì người ấy phạm điểu-giới nói- 
dối, tạo ác- -nghiệp nói- -dối. Nhưng nếu người khác không 
tin theo sự lừa dối ấy, nên không hội đủ 4 chi-pháp thì 
người ấy không phạm điêu-giới nói-dối. 

Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giới nói-dối 

Người phạm điều-giới nói-dối tạo ác-nghiệp nặng 
hoặc ác-nghiệp nhẹ căn cứ vào sự thiệt hại nhiều hoặc ít 
đến cho người tin theo sự nói-dối ấy. 
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- Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi đã gây ra sự 
thiệt hại nhiêu đên cho người tin theo sự nói-dôi thì 
người nói-dôi ây đã tạo ác-nghiệp nói-dôi nặng, ác 
nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh kiệp sau trong cõi 
áC-BIỚI. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi nhưng không 
gây ra sự thiệt hại nào đáng kê đên cho người tin theo sự 
nói-dôi, thì người nói-dôi ây đã tạo ác-nghiệp nói-dôi 
nhẹ, ác nghiệp này không có cơ hội cho quả tái-sinh kiêp 
sau trong cõi ác-giới mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh. 

Tính chất của sự nói-dối 

* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 

Nói-dôi là l giới câm trong ngũ-giới, trong bát-giới 
posathasila, trong cửu giới Uposathasila, ... mà người 
tại gia nói chung cân phải giữ gìn cho được trong sạch, 
thì được nhiêu phước-thiện cao quý. 

Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi thì người ây đã 
tạo ác-nghiệp nói- -dối nặng hoặc nhẹ tùy theo sự thiệt hại 
đã gây ra đối với người tin theo sự lừa dối ấy. 


Ngay kiếp hiện-tại người phạm điều-giới nói-dối ã ấy bị 
mất uy tín đối với nhiều người, nêu tạo ác-nghiệp nói- -dối 
nặng thì ác-nghiệp nói-dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiêp sau trong cõi ác-gIới. 

Nói-dối, lừa dối vô tội 

Người nói-dối bằng khẩu hoặc lừa dối bằng thân, nễu 
không gây ra sự thiệt hại nào đên cho người tin theo lời 
nói-dôi, sự lừa đôi ây, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc lâu dài cho người tin theo lời nói-dôi, 
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sự lừa dôi ây thì người ây /y phạm điểu-giới nói-dồi mà 
không có tội, lại còn có phước-thiện nữa. 


* Tịch tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
Pañcãvudhakumara bị Dạ xoa Silesaloma bắt đề ăn 
thịt. Đức-Bồ-tát Pancavudhakumara bảo Dạ-xoa răng: 

- Này Dạ-xoal Trong thân của ta có khí giới, nếu 
ngươi ăn thịt ta thì khí giới của ta sẽ giết hại sinh-mạng 
của ngươi luôn. 

Dạ-xoa nghe Đức-Bồ-tát nói như vậy, tin theo lời của 
Đức-Bóô-iát nên Dạ-xoa không dám ăn thịt mà thả Đức- 
Bồ-tát trở về. 

Đức-Bồ-tát Pañcävudhakumära nói trong thân của 
mình có vũ khí, danh từ khí giới mà Đức-Bó-ráf sử dụng 
ở đây là khí giới trí-tuệ (ñaqtavudha), nhưng Dạ-xoa lại 
tin và hiệu răng khí giới ở đây là khí giới giêt hại. 

Đức-Bồ-tát nói lời lẽ khó hiểu khiến Dạ-xoa tin theo 
và hiêu sai, nhưng không gây ra sự thiệt hại đên cho Dạ- 
xoa. Cho nên, Đức-Bố-ráf nói-dôi nhưng không có tội. 


* Tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
khỉ chúa “ sông trong rừng. Một hôm, con cá sâu bò lên 
bờ gặp khỉ chúa, nói-dôi lừa gạt khỉ chúa răng: 

- Này chú khí! Bên bờ sông bên kia có nhiêu thứ trải 
cây ngon, nếu chú muôn qua bên kia thì chủ lên ngồi 
trên lưng tôi sẽ chở chú qua. 

Khi chúa tin theo lời của cá sấu nên leo lên ngồi trên 
lưng, con cá sâu bơi ra giữa dòng sông định lặn xuông 
thì khử chúa bèn hỏi răng: 





' Bộ Jãtaka tích Pañcävudhajãtaka. 
* Bộ Jãtaka tích Saäsumãrajãtaka. 
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- Này anh cá sấu! Anh định cho tôi chìm trong nước 
đê anh được lợi ích gì? 

Cá sấu nói thật rằng: 

- Này chủ khi! Tôi nói-dối lừa gạt chú để ăn trái tim 
của chú. 

Khi chúa bảo rằng: 

- Này anh cá sâu! Trái tìm của tôi không có trong 
thán này, tôi đã gõ trải tim ra và đem treo lúng lăng trên 
cành cáy kia kìa. 

Vừa nói, khí chúa vừa đưa tay chỉ cho cá sấu thấy 
chùm trái cây gân bờ sông và bảo với cá sấu rằng: 


- Nếu anh muốn ăn trải tim của tôi thì anh hãy chở tôi 
trở lại bở sông có chùm trải cây kia. 

Nghe như vậy, cá sấu tin theo lời của Đức-Bỏ-tát khí 
chúa, bơi vào gân bờ sông, Đức-Bó-tát khỉ chúa liên 
nhảy lên cảnh cây, sinh-mạng được an toàn. 

Như vậy, Đức-Bô-tát khỉ chúa nói-dôi lừa gạt cá sâu 
nhưng không gây sự thiệt hại nào đên cá sâu. Cho nên, 
Đức-Bó-tát khỉ chúa nói-dôi nhưng không có tội. 

Một người làm cử chỉ đuổi chim bằng cách giả bộ 
ném một vật gì, hoặc giương cung mà không có mũi tên 
ra hăm dọa, ... làm cho chim tưởng ném thật, hoặc băn 
thật, chúng hoảng sợ bay đi, ... 

Đó là hành vi cử chỉ lừa đối bằng thân nhưng không 
gây ra sự tai hại nào đến đối tượng bị lừa dối. Cho nên, 
sự lừa dối ấy vô tội. 

Như vậy, nói-dối bằng lời nói, hoặc hành vi lừa dối 
băng thân mà không gây ra sự thiệt hại nào đên cho 
người tin theo, đêu là vô tội, không thê cho quả tái-sinh 
kiêp sau trong cõi ác-g1ới. 
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5- Điều-giới tránh xa uống rượu, bia và 
các chât say 


Su  meraya majjappamddafhanad  veramagi- 
sikkhapadam samadiyami.) 

Nghĩa từng chữ: 

Surä merayq majjap pamada{thana: 

Surä + meraya + majja + pamada + thang. 

- Surä: Rượu, bia,... là nhân sinh bạo dạn, liễu lĩnh,... 

- Meraya: Chát say gồm có chát say loại nước, thuốc 
phiện, ma tuý, cán sa, thuốc lá, ... làm cho say ngát 
ngưởng, là chất gây nghiện, không biết tự chủ. 

- Majja: Say sưa, say mề, ngắt ngưởng. 

- Pamada: Sự đê duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp. 

- Thang: Nhán sinh. 

- Veramahisikkhapadam: VeramanT + sikkhäpadam 

- Veramagi: Tác-ÿý tránh xa. 
- SIikkhapadam: Điêu-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi (thất 
niệm) trong mọi thiện-pháp nói chung; cũng là nhân sinh 
sự bạo dạn, liêu lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp băng thân, 
khâu, ý. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa uống rượu, 
bia và các chát say là nhân sinh sự dê duôi trong mọi 
thiện-pháp. 


Chỉi-pháp của điêu-giới uông rượu và các chât say 


Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say 
hợp đủ 4 chi-pháp: 
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1- Rượu, bia hoặc các chát say (sura merayabhavo). 
2- Tâm muôn uông rượu, bia và các chát say 


(pivitukamaia). 
3- CỔ găng uống rượu, bia hoặc các chất say 
(pivanarn\). 
4- Uống rượu, bia và các chất say qua khỏi cỗ 
(maddanam). 


Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say. Nếu 
không đủ 4 chi-pháp thì không phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say. 


Giảng giải về điêu-giới uông rượu, bia và các chât say 


* Sura: Rượu, bia là một chât nước được làm băng 
cơm gạo, trái cây, v.V... 


Mỗi khi uống rượu, bia vào say sưa, mất tự chủ, làm 
kích thích tâm tham, tâm sân, tâm sI,... trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, ... không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên dám tạo mọi ác-nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý, mà lúc bình thường không dám tạo 
ác-nghiệp như vậy. 

Rượu (Sur8) có Š loại: 

1- Rượu, bia được làm từ gạo (gạo tẻ, gạo nếp). 

2- Rượu, bia được làm từ cơm nh CƠM rượu. 

3- Rượu, bia được làm từ các trái cáy (trải nho, tảo...). 

4- Rượu, bia được làm từ bảnh. 

5- Rượu, bia được làm từ các chất có men, ... 


* Meraya: Chất say loại nước do ngâm các thứ trái 
cây, hoa, lâu ngày trở thành chât say, /huốc phiện, ma 
tuý, cân sa, thuốc lá, ... gây nghiện. 
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Chất say loại nước có 5 loại: 

1- Chất say do ngâm các loại hoa,... lâu ngày. 

2- Chất say do ngâm các loại trái cây, lâu ngày. 

3- Chất say do ngâm các trái nho lâu ngày. 

4- Chất say do ngâm nước mía lâu ngày. 

5- Chất say do ngâm các trải cây làm thuốc lâu ngày. 

Mỗi khi người uống chất say vào cảm thấy say sưa 
ngất ngưởng không còn biết mình, không còn tự chủ, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên 
tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khâu, ý. 


Thuốc phiện, ma tuỷ, cần sa, thuốc lá,.... là loại chất 
say rât nguy hiêm, khi người nảo dùng đên các loại ây 
lâu ngày trở thành bệnh nghiện, rât khó từ bỏ. 

* Maj7a: Làm cho say, có 2 loại: 

I- Rượu, bia và các chất say làm cho người uống say 
sưa, không còn biệt tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo 
đạn, liêu lĩnh không biệt hô-thẹn tội-lôi, không biệt ghê- 
sợ tội-lôi, dám làm mọi ác-nghiệp băng thân, khâu, ý, 
mà lúc bình thường không dám tạo ác-nghiệp như vậy. 

2- Người dùng thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, thuốc-lá, 
v.v... thành thói quen, trở nên nghiện rôi khó từ bỏ. Khi 
đên cơn nghiện làm cho người ây không biệt tự chủ, dám 
làm mọi tội-lôi mà không biệt hô-thẹn tội-lôi, không biệt 
ghê-sợ tội-lỗI. 

* Pamida: Sự dễ duôi (thất niệm) quên mình trong 
mọi thiện-pháp, đăm trong mọi ác-pháp. 

Thana: Nhân sinh, nguyên nhân. 

Nghĩa gom suza-meraya-majjappamadaf-thäna: rượu, 
bia và các chát say... là nhán sinh sự đề duôi (thát niệm) 
trong mọi thiện-pháp. 
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Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa uống rượu, 
bia và các chát say là nhân phát sinh sự đê duôi (thát 
niệm) trong mọi thiện-pháp. 


Bồn hạng người dùng rượu 


1- Dùng rượu trộn trong thuốc, trong vật thực. 

2- Dùng rượu làm thuốc trị bệnh. 

3- Uống rượu, bia để thưởng thức hương vị của rượu. 

4- Uống rượu, bia làm cho tâm trở nên bạo dạn, liễu 
lĩnh, để tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ. 


Trong 4 trường họp người dùng rượu này, hạng người 
nào phạm điêu-giới uông rượu và các chất say? 
Tạo ác-nghiệp nhẹ, ác-nghiệp nặng như thế nào? 


1- Trường họp thứ nhất: Khi rượu được trộn trong 
thuốc để trị bệnh hoặc trộn trong vật thực,... chất rượu 
hoàn toàn bị biến chất không còn mùi rượu, không có 
khả năng làm say nữa, nên người dùng thuốc ây hoặc 
dùng vật thực ấy không phạm điều-giới uống rượu và 
các chất say, không có tội. 


2- Trường hợp thứ hai: Dùng thuốc nước có pha với 
rượu để trị bệnh (côn có mùi rượu, có khả năng làm 
choáng váng chút định). 

* Nếu người dùng biết rõ thuốc nước có rượu, nhưng 
với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng hương vị 
rượu thì phạm điều- -giới uống rượu, bia và các chất say, 
tạo ác-nghiệp rất nhẹ. 

* Nếu người dùng thuốc nước không biết rõ có rượu, 
chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì không phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không tạo ác- 
nghiệp. 
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3- Trưởng hợp thứ ba: Người uống rượu để thưởng 
thức hương vị của rượu, bia rôi say túy lúy, hoàn toàn 
không còn biết gì nữa; người ấy đã phạm điều-giới uống 
rượu, bia và các chất say, vì say mê trong hương vị của 
rượu nên tạo ác-nghiệp nặng. 

Đức-Phật dạy: 

- Này chư t-khưu! Người thường Hung rượu và các 
chất say, uống nhiễu rượu và các chất say, uống nhiều 
lần, ác-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngq-quj, súc-sinh. 

Người nào uống rượu và các chất say, tạo ác-nghiệp 
nhẹ, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp uống rượu và các 
chất say không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, nếu 
có đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả được tải- 
sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người điên 
cuông mắt trí (ummattakasaivatiiko). 

4- Trưởng hợp thứ fz: Người uống rượu, bia làm cho 
tâm trở nên bạo dạn, liều lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp 
băng thân, khẩu, ý. 


Như một người nào bình thường hay có tính nhút 
nhát, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- lỗi, không dám 
làm mọi ác-nghiệp, nhưng một khi người ây uống rượu, 
bia và các chất say vào làm kích thích, không còn biết tự 
chủ, trở thành người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh dám 
làm mọi ác-nghiệp như sát-sinh, trộm-cắp, tà-dâm, nói 
năng chửi rủa gây gỗ lung tung, v.v... 

Người nào đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say, rồi tạo ác-nghiệp nào, sau khi người ấy chết, 
nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, thì 


' Bộ Anguttaranikãya. Atthakanipatapäli, Duccarittavipäkasutta. 
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sinh trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn 
quả khô của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi ác- 
giới ấy. 


Tính chât của điêu-giới uông rượu, bỉa và các chât say 


Phạm điêu-giới uông rượu, bia và các chât say đôi với 
người tại gia cư-sĩ và đôi với bậc xuât-g1a ty-khưu, sa-di 
có tính chât nhẹ - nặng khác nhau. 


* Đối với hàng tại g1a cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say là 1 điễu- 
giới cấm trong ngũ-giới, trong bát-giới Uposathasila, 
trong cứu-giới Uposathasila, 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào đã phạm điều- 
giới uống rượu, bia và các chất say thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ấy xem như bị phạm ngũ-giới, phạm 
bát-giới, phạm cửu-gIới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây cần phải thọ trì ngũ- 
giới hoặc bát-giới hoặc cửu-giới để cho mình là người có 
giới trở lại. 


* Đối với vị sa-đdi phạm điêu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là 1 điểu-giởi cấm trong sa-di thập-giới. 

Nếu vị sa-di nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say thì vị sa-di ấy bị mất phẩm-hạnh sa-di, không 
cỏn là sa-di. Dù hình thức bên ngoài còn mặc y, nhưng 
nội tâm bên trong không còn phâm-hạnh sa-di nữa. 

Biết mình bị phạm giới, mắt phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di 
ấy cần phải đến hầu vị Thây tế-độ, hoặc một Ngài Trưởng- 
lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì sa-di thập-giới trở lại. 
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Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đúng theo luật xong, 
vị sa-di ây được phục hôi lại phâm-hạnh sa-di như trước. 


* Đối với vị f}-khưu phạm điều-giới uống rượu, bia 
và các chất say là 1 điêu-giới cắm trong 227 điểu-giới 
bốn của tỳ-khưu. 

Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới uống rượu, bia và 
các chât say thì vị ty-khưu ây phạm điêu-giới păcitiya. 

Vị tỳ-khưu dù biết, dù không biết rượu, bia và các 
chât say, khi uông vào khỏi cô vân bị phạm điêu-giới 
pầcIttiya. 

Đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy 
rôi, vị fy-khưu cân phải tìm đên một vị tỳ-khưu khác 
không uông rượu, bia và các chât say, đê làm lễ xin sắm 
hôi đúng theo nghi thức trong luật mà Đức-Phật đã chê 
định, ban hành đên chư tỳ-khưu. 

Sau khi sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại. 


Một người thường uống rượu, bia và các chất say đã 
trở thành thói quen nghiện rượu, nghiện thuôc phiện, 
nghiện thuôc lá, v.v... không dê dàng từ bỏ; bởi vì, cảm 
thây chưa biêt no đủ, vân còn thèm khát mãi mãi. 

Đức-Phật dạy trong kinh Atittasutta f2? có 3 điều không 
biết no đủ, vẫn thèm muốn mãi mãi như sau: 

- Không biết no đủ trong sự nằm ngủ. 

- Không biết no đủ trong sự uống rượu và các chất say. 

- Không biết no đủ trong sự hành-dâm. 

Thật ra, 3 điều này thường phát sinh do phiền não 
tham muôn, do tâm tham là nhân sinh khô cả trong kiêp 
hiện-tại lần vô sô kiêp vỊ-la1. 


' Bộ Anguttaranikäya, Tikanipäta, Atittasutta. 
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Sự uống rượu, bia và các chất say là một thói hư tật 
xấu, do phiền-não tham muốn là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp, say mê trong mọi ác-pháp, phát 
sinh các bệnh nan y. 

Người thiện-trí có giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp, còn tránh được các thứ bệnh nghiện rượu và 
các chất say nữa. 


Vấn: Uống rượu, bia và các chất say thuộc về ác- 
nghiệp nào trong 10 ác-nghiệp? 


Đáp: 10 ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân, 
khâu, ý: 
- Thân ác-nghiệp gọi thân hành-ác có 3 loại: 
1- Ác-nghiệp sảt-sinh. 


2- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
3- Ác-nghiệp tà-dâm. 


- Khẩu ác-nghiệp gọi khẩu nói-ác có 4 loại: 
J- Ác-nghiệp nói-dối. 
2- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 
3- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
4- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ý ác-nghiệp gọi ý nghĩ ác có 3 loại: 
1- Ác-nghiệp nghĩ tham lam của người khác. 
3- Ac-nghiệp nghĩ thù hận người khác. ` 
3- Ac-nghiệp nghĩ tà-kiến thây sai chấp lám. 


Uống rượu, bia và các chất say là 1 điêu-giới cấm 
trong ñgi-giới bảt-giới ÙUposathasiia cửu-giới 
uposathasila v.v... mà trong 10 ác-nghiệp này, uống 
rượu và các chất say không có tên gọi ác-nghiệp riêng 
biệt như những ác-nghiệp khác. 
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Vì sao vậy? 

Uống rượu, bỉa và các chát say chắc chăn thuộc về 
ác-nghiệp, nhưng ác-nghiệp này có tính chát bát định, 
nên không có tên gọi ác-nghiệp riêng biệt. 

Ac-nghiệp uống rượu, bia và các chát say này tùy 
thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó liên quan, thì nó có tên 
gọi chung với ác-nghiệp áy. 


Xét trong những trường hợp sau: 


* Trường hợp người nào phạm điểu-giới HỐng TƯỢU, 
bia và các chất say đề thoả mãn cơn thèm muôn thưởng 
thức vị của rượu, bia hoặc chất S4y, rồi say túy lúy, 
hoàn toàn không còn biết mình, nằm ngủ cho đến khi 
tỉnh say. 

Như vậy, người ấy phạm điêu-giới uống rượu, bia và 
các chất say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
vào ác-nghiệp tà-dâm. 

Trong điêu-giới tà-dâm có danh từ kãmesumicchäcãra 
là hành bất chánh trong ngũ-dục nghĩa là hành-dâm bất 
chánh với người không phải là vợ, là chồng của mình. 

Ngũ-dục là săc-dục, thanh-dục, hương-đục, vị-dục, 
xúc-dục. 

- Người phạm điêu-giới tà-dâm đề thoả mãn tâm tham 
muốn thưởng thức øgñ-đực trong thân của người khác. 

- Người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say để thỏa mãn cơn thèm muốn, thưởng thức vị, hương 
của chất rượu, bia hoặc chất say, cũng như người phạm 
điểu-giới tà-dâm đê thoả mãn tâm tham muôn, thưởng 
thức ngñ-dục trong thân của người khác, tạo ác-nghiệp 
tà-dâm. Cho nên, 2 điều-giới này có đối-tượng tương tự 
với nhau. 
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Vì vậy, người phạm điều-giới uỗng rượu, bia và các 
chát say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 


* Trường hợp một người vốn có tỉnh hay nhút nhát, 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ lội- lỗi, không dám làm 
mọi ác-nghiệp. Khi người ây uống rượu, bia hoặc chất 
say vào, phạm điểu-giới uông rượu, bia và các chất say. 
Chất rượu, bia hoặc chất say kích thích tâm tham, tâm 
sân, tâm sỉ, người ấy không còn tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liễu lĩnh không còn biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, dám tạo 10 ác-nghiệp. 

Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say, rồi say mê không còn tự chủ, không biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, hung hăng, dám 
liều lĩnh tạo ác- nghiệp nào, người phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ây đã tạo ác- _nghiệp thì ác- 
nghiệp uỐng rượu, bia và các chất say này được ghép 
chung với ác-nghiệp ấy. 


* Nếu như người nào phạm điêu-giới uống rượu, bia 
và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người hung hăng dám liều lĩnh 
tạo ác-nghiệp sảt-sinh, người ấy phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp 
ấy được ghép chung với ác-nghiệp sáf-sinh. 

Tương tự như vậy: 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám /øo ác- 
nghiệp trộm-cấp, người phqm điểu-giới uống rượu, bia 


và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cấp. 
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* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám /go ác- 
nghiệp tà-dám, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp tà-dám. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám go ác- 
nghiệp nói- -dối, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say ấy đã tạo ác- -nghiệp thì ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp nói-dối. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám /go ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, người phạm điểu-giới uống TƯỢU, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám /go ác- 
nghiệp nói lời thô-tục (chửi rủúa, mắng. nhiễc), người 
phạm điu-giới uống rượu, “bia và các chất say ấy đã tạo 
ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác- 
nghiệp nói lời thô-tục. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám /go ác- 
nghiệp nói lời vô ích, người phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp 
này được ghép chung với ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội- lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám nñg”hĩ tham 
lam của cải của người khác, người phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác- 
nghiệp này được ghép chung với ác-nghiệp tham lam 
của cải của người khác. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám ñghĩ thù oán 
người khác, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp thù oán người khác. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám phát sinh tả- 
kiến thấy sai chấp lẩm, người øhq7m điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác- 
nghiệp, ấy được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 


Vì vậy, phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say 
là nhân tạo 70 ác-nghiệp. Cho nên, phạm điều- -giới HIÔng 
rượu, bia và các chất say tạo ác-nghiệp thuộc về ác-nghiệp 
bát-định, nên không chế định ra ác-nghiệp riêng biệt. 


Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ânanda (lớp người hậu 
sinh) biên soạn bộ Ä⁄//aƒika giảng giải vê ác-nghiệp 
của người phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất 
Say răng: 


“Tassa sabhägattena micchaãcare, upakarakattena 
dasasu pỉi kammapathesu anuppaveso hofi. ” 
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Nếu người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì điểu-giới này có đối 
tượng tương tự như điểu-giới tà-dâm. Và người phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác- 
nghiệp thì ác-nghiệp này cũng được ghép? chung vào 
trong 10 ác-nghiệp, bởi vì phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say này là nhân tạo 10 ác-nghiệp. 


Tính chất nghiêm trọng của người phạm điều-giới 
uông rượu, bỉa và các chât say 


Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không biết tự chủ, trở thành người hung hăng dám liều 
lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng mà lúc tỉnh táo 
không dám làm ác-nghiệp như vậy. 

Khi người nào thường dùng các chất say như thuốc- 
phiện, ma-túy, cần- sa, v.V... trở thành bệnh nghiện nặng, 
đến khi người ây lên cơn thèm khát các chất say ấy mà 
không có sẵn, khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, 
hung hăng dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng 
mả lúc tỉnh táo không dám làm ác-nghiệp như vậy. 

Cho nên, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say là nguyên nhân dẫn đến tạo mọi ác-nghiệp rât 
nghiêm trọng gây tai hại trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 


Trong Chú-giải Swanipafaffhakatha, giải về tội-ác 
của sự uống rượu, bia và các chất say: 


“Yasma pana majjapayT a{tham na jãnati, dhamma1m 
na jãnat, mát dmniaraamw karot, pịtƠốo Buddha 
paccekabuddha tathagatfasavakanampi antarayam karoti, 
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ditheva dhamme garaham, samparaye duggalim, 
qparäpariye unmadaica pãpunäti. ” f0 

Người thường HỐng rượu, bia và các chất say, không 
biết quả, không biết nhân, gây ra sự tai hại đến sinh- 
mạng của mẹ của cha, gây ra sự tai hại đến Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác, các hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phát. 

Trong kiếp hiện-tại, người uống rượu, bia và các chất 
say thường bị chư thiện-trí chê trách. 

Sau khi người uống rượu, bia và các chất say chết, 
ác-nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong cối ác-giỏi: địa- 
Hgục, q-su-rq, ngq-quÿ, súc-sinh. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cối ác-giỏi, 
nếu có đại-thiện- nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người thì người ấy sẽ là người mắt trí, người điên cung. 


Và Ngài Đại-Trưởnglão Mahabuddhaghosa dạy 
trong ngñũ-giới, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện pháp tạo đại tội mà hậu quả vô cùng nghiêm 
trọng hơn 4 điều-giới còn lại như sau: 

“Apicettha Surämerayamajjappamadafthanameva 
mahãasãvqjam na tathä panatpdtadayo Kasma 
manussabhitassapi uunmafIakabhavasamwwdffanena ariya- 
dhammantaraäyakaranato tỉ. Fvamettha mahasãvqjjafopi 
viãfñatabbo vinicchayo.!?” 

sự thật, trong ngũ-giới ấy, người phạm điêu-giới 
uỐng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để đuôi 
(thất niệm) trong mọi thiện pháp, tạo áúc-nghiệp đại 
trọng tội hơn phạm 4 điểu-giới còn lại là điểu-giới sát- 


' Khu. Khhuddakapathatthakatha. Mañgalasuttavannanã. 
? Khu. Khuddakapäthatthakathä Ekatänãnatädi vinicchaya. 
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sinh, điều-giới trộm-cấp, điểu-giới tà-dâm, điểu-giới 
nói-dối, bởi vì phạm 4 điểu-giới này gây hậu quả ít 
nghiêm trọng hơn phạm điểu-giởi uống rượu, bia và các 
chất say. Tại sao? 

Phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất say này 
còn là nhân làm cho người ấy mắc phải chứng bệnh 
điên, mất trí, làm tai hại cho sự chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Nên hiểu ý nghĩa “mahãvwajja: đại trọng tội” 
trường-hợp này. 


trong 


Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào đã phạm điểu- 
giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- 
hán, đã tạo ác-Hghiệp vô-giản-frọng-tội (anantariya- 
kam1m). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ấy trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicit:a) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khổ của ác- -_nghiệp ây 
trong suốt thời gian lâu dài suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục ấy 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục Ấy, nếu có đgi- 
thiện-nghiệp hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-Rỳ tải- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) cô đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicirfa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người thì người ấy 
thuộc về hạng người tam-nhân từ khi đầu thai. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, hạng người fam- 
nhân vốn có trí-tuệ, nếu thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


* Ví dụ: Trong thời kỳ Đức-Phật Gofama, có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là bậc Thánh Tôi- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát. 


Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão vốn là một 
người con chí hiểu đối với mẹ cha già đui mù. 

Về sau, người con trai vâng lời mẹ cha, chịu lây VỢ. 
Người vợ không muốn sống chung với mẹ cha chồng đui 
mù, vì chiều theo ý vợ nên người con trai bày mưu đánh 
xe chở mẹ cha già đui mù đi thăm bà con. Đến khu rừng, 
người con trai xuống xe, giả làm tên cướp đến đánh đập 
cha mẹ đui mù đến chết rồi bỏ xác trong rừng, đã tạo ức- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão chết, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha ấy cho quả tái-sinh 
trong cõi đại-địa-ngục AvTcl, trong suốt thời gian lâu dài 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi địa-ngục. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassï xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
galana là trưởng giả Sirivaddhana đã từng tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, có ý 
nguyện muốn trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử có phép-thẩn-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai. Trưởng 
giả Sirivaddhana tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
được Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký rằng: 

- Này Sirivaddhana! Ñ nguyện của con sẽ được thành- 
tựu trong thời vị-lai, còn l a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
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kiếp trái đất nữa, Đúc-Phát Gotama sẽ xuất hiện trên 
thể gian. Khi ấy, con sẽ là vị Ti hánh Tó ối- -thượng thanh- 
văn đệ-tử có phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão tiếp tục cỗ gắng 
tinh-tân tạo 70 pháp-hạnh ba-la-mật suốt l a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất cho được đây đu. 

Đến thời kỳ Ðức-Phật Gofama xuất hiện trên thế gian, 
hậu kiếp của người con trai giết mẹ cha đui mù cũng là tiền- 
kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämogsalläna, sinh vào 
trong dòng Bà-la-môn có tên Kolita, xuất gia trở thành tỳ- 
khưu nơi Đức-Phật Gotama, có tên là /)-kiuưu Mahamoggdl- 
lana. T)-khưu Mahamoggallana thục-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là bậc Thánh Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử có phép-thẳn-thông xuất sắc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 


* Trường hợp Đức-vua 4jãfasafu giết Đức Phụ- 
vương là Đức-vua Bimbisara (bậc Thánh Nhập-lưu). 

Về sau, Đức-vua AJatasaftu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật thuyết 
giảng bài kinh Sãmaññaphalasufia tế độ Đức-vua, sau 
khi nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát sinh 
pháp hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo là quy-y 
Đức-Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng- 
bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua là người 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. Khi ây, 
Đức-vua thành tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương 
Bimbisara của mình, kính xin Đức-Phật chứng minh. 
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Từ đó, Đức-vua AJätasattu là người cận-sự-nam có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo 
đến trọn đời. 


Thật vậy, Đức-vua 4jafasaffu là người hộ độ 500 chư 
Trưởng-lão bậc Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam- 
tạng Pãli và Chú-giải Pãli lần thứ nhất, đo Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa chủ trì tại động Sattapanm 
gần kinh-thành Rãjagaha, đất nước Mãgadha, thời gian 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn khoảng 3 /háng 4 
ngày, suốt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam- 
tạng Pa|I và Chú-giải Pä]I. 

Sau khi Đức-vua 4jđfasaffu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương trong ác- 
tâm cho quả trong /hởời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa-ngục Avici, 
nhưng nhờ đgi-ihiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và nhất là 
đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 chư Trưởng-lão bậc Thánh 
4-ra-hản trong kỳ kết tập Tam- -tạng Pali và Chú-giải 
PãJi lần thứ nhất có năng lực làm giảm tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vồ-giản-frọng-tộôi ấy, nên chỉ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối tiểu-địa-ngục 
Lohakumbhi (nôi đồng sôi), chịu quả khô suốt thời gian 
60.000 (sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 


Như Đức-Phát Gotfama thọ ký được tóm lược như sau: 


Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác-nghiệp vồ- 
gián trọng-tội giớt Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi ứiểu-địa-ngục Lohakumbhĩ (nôi đồng 
sôi), từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nôi suốt 30.000 
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năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nôi suốt 30.000 
năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy; rồi do nhờ đgi- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả 
trong fhởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp chót trở lại làm người 
trong thờikỳ không có Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác, 
hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasattu xuất gia trở thành Đức- 
Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác 
Vijitävĩ. ' 


Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp giết cha, giết mẹ, 
thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, thì sau khi người 
ấy chết, chắc chăn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục AvICI, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại- 
kiếp trái đất cho đến khi mãn quả khổ của ác-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát ra khỏi địa-ngục, do nhờ đgỉ- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ khác cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có 
đại-quảtâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người fam-nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam-nhân 
vốn có trí-tuệ, nếu øgười fam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


! Dĩ, STlakkhandhavaggatthakathä, Saãmaññaphalasuttavannanä. 
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Còn nếu người nào phgm điều-giới uống rượu, bia 
và các chất say tạo ác- nghiệp uông rượu, bia và các 
chất say, thì sau khi người ây chết, nêu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say ấy cô cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy-xéft-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ây mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có đgi-thiện- 
nghiệp khác trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy còn phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
sảy trong kiếp quá-khứ, nên người ấy mắc bệnh điên 
cung, mất trí, không thê £hực-hành pháp-hành thiên- 
định, cũng không thê ứhực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 
Cho nên, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện pháp, đã tạo mọi ác-nghiệp, đem lại những hậu 
quả tai hại vô cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại và 
kiếp vị-lai. 

Sự tai hại của sự uống rượu, bỉa và các chất say 

Trong ngñ-giới có 5 điểu-giới tù điêu-giới thứ nhất 
đến điều-giới thứ tư, nêu người nào lỡ phạm điêu-giới 
nào đã tạo ác-nghiệp dù nhẹ, dù nặng, thậm chí tạo ác- 


nghiệp vô-gián- trọng-tội giết mẹ, giết cha của mình, sau 
khi chịu quả khô của ác-nghiệp ấy rồi thì những kiếp vị- 
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lai của người ấy còn hy vọng tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp được. 


Còn điểu-giới thứ năm là ME? ât tránh xa sự uỗng 
rượu, bia và các chất say... nếu người nào đã phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dể duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp này rồi, đã tạo 
ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say thì có hậu 
quả tai hại vô cùng nghiêm trọng, không chỉ trong kiếp 
hiện-tại trở thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc- 
phiện, nghiện ma-túy, nghiện cân-sa, nghiện thuốc lá, 
v.v... mắc nhiều chứng bệnh nan y, gây ra mọi tai họa, 
mà còn những kiếp vj-lai trở thành người điên cuỗng 
mất trí làm trở ngại, nên hành-giả không thể chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, không thể chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn lại càng bất hạnh hơn nữa. 


Cho nên, rượu, bỉa và các chất say có sự tai hại vô 
cùng nghiêm trọng như vậy, thễ mà có một số người sử 
dụng rượu, bia và các chất say như là thức uống xã 
giao trong đời. 


Như khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau vào 
quán uống rượu, bia để nói chuyện, trong những buổi 
tiệc mừng dù nhỏ dù lớn cũng không thể thiếu món 
rượu, bia để đãi khách qUý, V.V... 


Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử dụng các 
chất say hằng ngày, nên trở thành người nghiện rượu, 
bia, nghiện thuốc-phiện, nghiện ma-túy, nghiện cân-sa, 
nghiện thuốc lá, v.v...mắc nhiều chứng bệnh nan y, 
thường xảy ra mọi tai họa khủng khiếp, tự làm khô mình 
và làm khô những người thân trong gia đình, bà con thân 
quyến trong kiếp hiện-tại. 
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Người thiện-trí biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, biết thương 
yêu mình, biết thương yêu mọi người, mọi chúng-sinh 
khác, nên biết giữ gì ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn, nhất là điểu-giới tránh xa uống rượu, bia và các 
chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, 
biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu vốn có của mình. 


Tội-ác từ say rượu 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh- 
thành Sãvatthi, khi ấy, Đức-Phật thuyết về tích tiền-kiếp 
của Đức-Phật là Đức-Bồ-tát Dhammadhaja '? có một 
đoạn giảng giải về tội-ác phát sinh từ say rượu, được 
tóm lược như sau: 


Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần của Đức- 
vua Yasapami, có một người bạn thân /ên ChaffapaH1. 

Ông Chaffapãmi là người thợ cắt tóc, sửa râu của 
Đức-vua Yasapäni. Ông Chaffapäni có bản tính tự nhiên 
do lời chân thật phát nguyện không bao giờ HỖng rượu 
trong suốt mỗi kiếp cho đến khi trở thành bậc Thánh „4° 
ra-hán, bởi vì, ông nhận thức thấy rõ fộôi-ác f uống 
PƯỢU, SŒÿ THỢU... 

Một hôm, người thợ cắt tóc Chaffapämi tâu với Đức- 
vua Yasapäni rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong tiên-kiếp kẻ hạ thân đã 
từng ăn thịt con yêu quý của mình, bởi vì say rượu. Sau 
khi tỉnh rượu, kẻ hạ thần vô cùng sâu não, khổ tâm cùng 
cực, vì thương nhớ đến đứa con yêu quJ nhất. Rồi từ 
kiếp đó về sau, hạ thân đã phát nguyện trong suốt mỗi 
kiếp không bao giờ uỗng rượu nữa. 


' Bộ Jãtaka, phần Dukanipäta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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Người thợ cắt tóc Chaftapaäni thuật lại câu chuyện xảy 
ra rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiên- kiếp của hạ thân cũng 
làm vua trị vì xứ Bãränasr, khi hạ thần là Đức- -VHd, hằng 
ngày không thể thiểu món rượu và trong môi bữa ăn 
không thể thiếu món thịt. 


Trong kinh-thành Baränasï thời ấy, vào ngày giới 
hằng tháng, người ta không sái-sinh cho nên người đấu 
bếp phải mua thêm thịt vào trước ngày giới để dành 
phân cho ngày hôm sau. Do sơ suất, Ông. cất giữ món 
thịt ây không cần thận nên bị con chó ăn mất hếi. 

Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đầu bếp ấi 
từn mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào cả. 

Ông có gắng nấu những món ăn thơm tho ngon lành 
xong mà chưa dám đem dáng lên Đức-vua đang ở trên 
lâu đài. Ông vào tâu với bà chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm nay, kẻ hạ thân đi 
từn mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào. 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt, nên kẻ hạ thân 
chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ hạ thân phải 
làm thế nào? Tâu lệnh bà. 


- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua thương 
yêu quý mến nhất, khi Đức-vua đang thương yêu, âu yếm 
ôm hoàng-tử vào lòng, chắc Đức-vua không còn quan 
tâm đến bữa ăn có món thịt hay không. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho hoàng-tử 
thật đáng yêu rồi bông hoàng-tử đặt ngôi trên về của 
Đức-vua. Đức-vua say mê vui đùa với hoàng-tử. Khi ấy, 
người đầu bếp đem vật thực vào dâng lên Đức-vua. Khi 
đang say rượu, Đức-vua nhìn trong mâm thức ăn không 
thấy món thịt bèn phán rằng: 
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- Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới nên kẻ hạ 
thán đi từn khắp mọi nơi mà cũng không mua được món 
thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say ngất ngưởớng phản rằng: 

- Tìm thịt làm món ăn cho Trâm khó đến như vậy sao? 

Đức-vua bèn năm đâu hoàng-tử vặn cổ chết tươi, rồi 
ném xuống trước mặt người đáu bếp mà phản tiêp răng: 

- Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho Trâm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, làm món 
ăn băng thịt của hoàng-tử, rồi đem lên dâng Đức-vua 
dùng trong bữa ăn tôi hôm áÿ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người hầu 
chăng có một ai dâm khóc than phản đổi gì cả bởi vì họ 
rát sợ Đức-Vvua. 

Đức-vua dùng bữa ăn tối xong, năm ngủ cho đến sáng 
ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh cơn say, Đức-vua 
truyền lệnh rằng: 

- Hãy bông hoàng-tử yêu quỷ của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến châu, cúi lạy dưới 
chân Đức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ải-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ái-khanh không bông hoàng-tử yêu quỷ của 
Trâm đến đây? 

Chánh-cung Hoàng-hậu tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiêu hôm qua Hoàng- 
thượng đã vặn cô hoàng-tứ chết tươi, rồi trao cho người 
đâu bếp bảo làm món ăn dâng lên Hoàng-thượng. 
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Hoàng-thượng đã dùng bữa ăn với món thịt của hoàng- 
tử từ tối hôm qua rồi. 

Lắng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức- 
vua vô cùng hối hận, khô tâm sâu não vì thương tiếc 
hoàng-tử VÊU quỷ. 

“Khi đã nhận thức rõ tội-ác khủng khiếp phát sinh từ 
HỐng THỢU, say rượu, Đức-vua bèn chắp chặt đôi tay 
đưa lên trần rồi phát nguyện rằng: 

“Kể từ kiếp này về sau và những kiếp sau kế-tiếp cho 
đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, T rẫm 
nguyện sẽ không bao giờ uống rượu nữa, để không còn 
thấy cảnh tự làm khổ mình và làm khổ những người thân 
yêu của trâm nữa. ” 


Thật vậy, kê từ đó cho đến trọn kiếp và trải qua võ số 
kiếp tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thân cũng không bao 
giờ uông một chút rượu nào cả. 


(Trích đoạn tiên-kiếp Đức-Bỏ-tát Dhammadhaja) 


Tính chất của ngũ-giới 


Ngñ-giới (pañcasila) là thường-giới (niccasila) của 
tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, 
không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào, v.v... bất 
luận là người có thọ trì ngũ-giới, hoặc không thọ trì 
ngũ-giới, tất cả mọi người đều phải có bồn phận giữ gìn 
ngũ-giới của mình cho được trong sạch vả trọn vẹn, đó 
là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có trong con người từ khi đầu thai làm người. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biêf giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, là 
người có giới thì người ây đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ- 
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giới, sẽ cho 5 quả báu tốt lành, đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vỊ-laI. 

5 quả báu của người có giới là: 

1- Người có giới có được nhiều của cải lớn lao do 
nhờ nhân không dể đuôi. 

2- Người có giới có danh thơm tiếng tốt được lan 
truyền khắp mọi nơi. 

3- Người có giới có đại-thiện-tâm dũng cảm, không 
rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoàn. 

4- Người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh tảo sáng suốt 
lúc lâm chung. 

5- Sau khi người có giới chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-giới (cõi 
người, 6 cối trời dục-giới), hưởng quả an-lạc trong cối 
thiện-giới ấy cho đến khi mãn quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

* Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào trong ngũ-giới 
gọi là người phạm giới, người không có giới thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp phạm giới sẽ cho Š quả taI-hại, đem lại 
sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện-tạI và 
vô số kiếp vị-lai. 

5 quả tai hại của người không có giới là: 

1- Người không có giới làm tiêu hao nhiêu của cải to 
lớn vì nhân dể duôi (thất niệm). 

2- Người không có giới có tiếng xấu bị lan truyễn 
khắp mọi nơi. 

3- Người không có giới có ác-tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn 
khi đi vào nơi các hội đoàn. 

4- Người không có giới có dc-tâm mê muội lúc lâm 
chung. 
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5- Sau khi người không có giới chết, ác-nghiệp phạm- 
giới cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp trong 
cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


Cho nên, người thiện-trí tại gia có trí-tuệ, có đức-tin 
trong sạch nơi 7an-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 quả 
báu của người giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn và tin 5 quả tai hại của người phạm giới, người 
không có giới. Cho nên, người thiện-trí tại gia giữ gìn ít 
nhất là ngñữ-giới được trong sạch và trọn vẹn, không để 
ngũ-giới bị đứt, bị thủng, bị đám, bị đứt lan. 


Phân tích 4 tính chất của ngũ-giới 


Trong Visuddhimagsa, phần Silanidddesa, Sila- 
samkilesa, Vodana, ngũ-giới được phân tích theo tính 
chất có 4 loại: 

- Neñ-giới bị đứt và không bị đưt. 

- Nơñ-giới bị thủng và không bị thủng. 

- Ngũ-giới bị đồm và không bị đốm. 

- Neñ-giới bị đứt lan và không bị đứt lan. 

1- Thể nào gọi là ngũ-giới bị đứt (khanda) và không 
bị đứt (akhangda)? 


Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điều-giới đầu 
hoặc điều-giới cuối, hoặc cả 2 điều-giới này thì gọi là 
ngũ-giới bị đứt (khanga). 

Ví như tấm vải có phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra. 

* Vị dụ: Neñ-giới gồm có 5 điều-giới. 
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Nếu phạm điều-giới thứ nhất hoặc điều-giới thứ 5, 
hoặc cả 2 điêu-giới này, những điêu-giới này bị đứt rời 
ra thì gọi là ngñũ-giới bị đứt. 

Và nếu hành-giả thọ trì ngñ-giới, rồi giữ gìn điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối hoặc cả 2 điều-giới này được 
trong sạch và trọn vẹn thì gọi là ngũ-giới không bị đứt 
(akhanga). 

2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chidda) và giới không 
bị thủng (acchidda) 2 

Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới 
cuôi ra, nêu hành-giả phạm một trong 3 điêu-giới còn lại 
ở khoảng giữa thì gọi là giới bị thủng (chidda). 

* Ví như tâm vải bị thủng ở giữa. 

Vị dụ: Ngñ-giới 

Í+Ps5sá4sš 

Hoặc: I1 - 2 - BỊ - 4 - 5 

Hoặc: I - 2 - 3 - 4 - 5 

Nếu phạm điều-giới thứ 2 hoặc điều-giới thứ 3 hoặc 
điêu- giới thứ 4 thì gọi là ngñ-giới bị thúng. 























Và nếu hành-giả thọ trì ngi-giởi, rồi giữ gìn 3 điều- 
giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối 
được trong sạch và trọn vẹn thì gọi là giới không bị 
thủng (acchidda). 

d® di hé nào gọi là giới bị đốm (sabala) và giới không 
bị đồm (asabala)? 

Trong ngữ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới 
cuôi ra, nêu hành-giả phạm các điêu-giới còn lại cách 
khoảng nhau thì gọi là giới bị đôm (sabala). 

Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách 
khoảng nhau. 
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* Vị dụ: Ngñ-giới. 

1-E|-3-R-5 

Những điều-giới thứ nhất, điều-giới thứ 3, điều-giới 
thứ Š được giữ gìn trong sạch. Nêu phạm điêu-giới thứ 2 
và điêu-giới thứ 4 cách khoảng nhau thì gọi là n„gú-giới 
bị đôm (sabaia). 

Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn những 
điều- -giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới 
cuối được trong sạch và trọn vẹn, không để bị phạm 


điều-giới cách khoảng nhau thì gọi là giới không bị đêm 
(asabalq). 


4- Thế nào gọi là giới bị đứt lan (hammaäsa) và giới 
không bị đứt lan (akamnaäsa)? 

Trong øgñ-giới, nếu hành-giả phạm những điều-giới 
liền theo với nhau thì gọi là giới bị đứt lan (kammäsa). 

Ví như con bò có từng vệt vá. 

* Vị dụ: Ngñ-giới. 


l -3—5 
Hoặc: I - -5 
Hoặc: I1 - Ð - 3 - 4 - 5 
Nếu phạm điều-giới thứ 2 và điều-giới thứ 3 liền theo 
với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 3 và điêu-giới thứ 4 
liền theo với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 2, điều- -giới 


thứ 3 và điều-giới thứ 4 liền theo với nhau thì gọi là 
ngũ-giới bị đứt lan (kammasa). 





Và nếu hành-giả thọ trì øgñ-giới rồi giữ gìn những 
điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối 
được trong sạch và trọn vẹn, không để phạm các điều- 
giới liền theo với nhau thì gọi là giới không bị đứt lan 
(akamnasa). 
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Giải thích 4 tính chất phạm ngũ-giới 


* Ví dụ 1: Người có giới bị đứ là người phạm điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối hoặc điều-giới đầu và điều-giới cuối. 


Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi nên giết con gà để ăn thịt, người ầy đã phạm 
điểu-giới sáí-sinh. Khi ăn thịt gà cùng với uông rượu, 
bia nên người ấy phạm điểu-giới uống rượu, bia nữa. 

Như vậy, người ấy có ngữ-giới bị ấứi, bởi vì phạm 
điều-giới thứ nhất “sá-sinh” và điều-giới thứ 5 “uống 
rượu, bia. ” 

* Vị dụ 2: Người có giới bị thúng là người phạm 
điều-giới ở giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối. 

Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm-cáp, chiếm 
đoạt của cải tài-sản của người khác, người ấy phạm điêu- 
giới trộm-cấp. 

Như vậy, người ấy có ngũ-giới bị thủng, bởi vì phạm 
điều- -giới thứ nhì “Zrồm-căp” ở giữa của điều-giới đầu 
và điều-giới cuối, ... 


* Ví dụ 3: Người có giới bị đốm là người phạm các 
điều-giới cách khoảng nhau: 

Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm- cắp tiền bạc của 
người khác, người ấy phạm điêu-giới thứ 2 “trộm-cấp. ” 
Khi người ấy bị nghĩ ngờ nên bị điều tra xét hỏi, người 
ây nói dối tăng: “Tôi không trộm cấp tiễn bạc của Ông 
ấy. ” Người ấy đã phạm thêm điều-giới thứ 4 “nói-đối. ” 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đốm, bởi vì phạm 
điều-giới cách khoảng nhau là điều-giới thứ 2 “#ộmn- 
cấp” và điều-giới thứ 4 “nói-đối ”. 
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* Vị dụ 4: Người có giới bị đứt lan là người phạm các 
điều-giới theo liền với nhau: 

Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham quan hệ tình-dục với 
vợ (hoặc chồng) của người khác, người ấy phạm điều- 
giới thứ 3 “à-đâm ”. Khi người ấy bị nghi ngờ nên bị xét 
hỏi, người ấy nói dối rằng: “Tôi không có tà-dâm với vợ 
của ông áy (hoặc với chồng của bà ấy).” Người ấy đã 
phạm thêm điều- -giới thứ 4 “nói-đối” 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đứt lan, bởi vì phạm 
điều-giới liền theo với nhau là điều-giới thứ 3 “#2-đâm” 
và điều-giới thứ 4 “nói-đối” 


Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi điều-giới 


Ngñũ-giới có 5 điều-giới, mà mỗi điều-giới có đối 
tượng khác nhau, cho nên: 

- Người giữ gìn mỗi điều-giới trong sạch khác nhau, 
tạo đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau, quả của 
đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau. 


- Người phạm mỗi điều-giới khác nhau, tạo ác- _nghiệp 
mỗi điều-giới khác nhau nên quả của ác-nghiệp mỗi 
điều-giới cũng khác nhau. 


Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp với 
ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp trong mỗi điều-giới 
hoàn toản trái ngược nhau như sau: 


1- Điều-giới sát-sinh 


Điêu-giới sát-sinh liên quan đên sinh-mạng của 
chúng-sinh, có 2 loại nghiệp: 
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- Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự sáf-sinh, không 
sát-sinh, tạo đạ¡-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người phạm điểu-giới sát-sinh là giết hại chúng- 
sinh, tạo ác-nghiệp sảt-sinh. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với quả của 
ác-nghiệp sát-sinh là hoàn toàn trái ngược nhau. 


* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 

giữ gìn điêu-giới tránh xa sự sát-sinh 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự sáf-sinh `. 

- Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả-tâm gọi 
là fái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
sát-sinh ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicif4a) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây 
cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả #ong thời-kb) tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-fâm gọi là tải-sinh-tâm 
(palisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sáf-sinh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 
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Trong Chú-giải Khuddakapdatha giảng giải 23 quả bảu 
của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Có thân hình không tật nguyễn, đây đủ các bộ phận 

lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- Có thân hình cân đổi xinh đẹp. 

3- Là người nhanh nhẹn. 

4- Có lòng bản tay, lòng bàn chân đây đặn. 

5- Có thán hình xinh đẹp, không tỳ vết. 

6- Có da thịt mêm mại, hông hào. 

7- Có thân hình sạch sẽ, trong sảng. 

8- Có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi. 

9- Có sức khỏe dôi dào. 

10- Có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. 

11- Được mọi người quý mến. 

12- Có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 

13- Thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- Không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- Có tri-tuệ sáng suối. 

16- Có nhiễu bạn bè thân thiết. 

17- Có thân hình đẹp đẽ, đảng quỷ mến. 

18- Có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp đẽ. 

19- Là người ít bệnh hoạn ốm đau. 

20- Là người có tâm thường an-lạc. 

21- Là người thường được sống gần gũi với con cháu. 

22- Là người được trường thọ, sống lâu. 

23- Không có một ai có thể mưu sát được. 

Đó là 23 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 
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* Quả xâu của ác-nghiệp của người phạm điêu-giới sát-sinh 


Nếu người nào phạm điêu-giới sát-sinh, giết hại sinh- 
mạng của chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ thì người ấy cũng 
đã tạo ác-nghiệp sáf-sinh. 

- Nếu có ác-nghiệp sáf-sinh nặng, thì sau khi người 
ây chết, ác-nghiệp sát-sinh ãy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đg¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitt4) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường hợp, nếu người nào phạm điêu-giới sái- 
sinh, tạo ác-nghiệp sáf-sinh nhẹ, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp sát-sinh nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh, mà đ47-£hiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-gqud-tâm gọi là tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm Người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả 
xấu của ácnghiệp sáf-sinh trong kiếp quá-khứ của người ây. 


Quả xấu của ác-nghiệp sảáf-sinh có 23 quả xấu là 
hoàn toàn trái ngược với quả tôt của đại-thiện-nghiệp 
không sát-sinh như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Có thân hình tật nguyễn. 
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2- Có thân hình không cân đối, xấu xi. 

3- Là người chậm chạp. 

4- Có lòng bản tay và dưới lòng bàn chán lõm sâu. 

5- Có thân hình xấu xi, đây sẹo. 

6- Có sắc diện tối tăm. 

7- Có da thịt sân sùi. 

ổ- Có tính hay sợ hãi. 

9- Có sức khỏe yếu đuổi. 

10- Có tật cả lăm, nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 

TI- Bị mọi người ghét bỏ. 

12- Có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ. 

13- Có tính hay giật mình, hoảng sợ. 

14- Thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- Là người sỉ mề, ngu đối. 

16- Có rất ít bạn bè. 

17- Có thân hình đị hợm, đảng ghê sợ. 

18- Có thân hình kỳ dị. 

19- Là người hay bệnh hoạn ôm đau. 

20- Là người thường sâu não, lo sợ. 

21- Có con chẳu thường xa lánh. 

22- Là người bị chết yêu. 

23- Là người bị người khác giết chết. 

Đó là 23 quả xấu của ác-nghiệp sảf-sinh mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


2- Điều-giới trộm-cắp 

Điều-giới trộm-cắp liên quan đến của cải tài sản của 
người khác, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gin điều-giới trảnh xa sự trộm-cắp, 
không trộm-cặắp, tạo đạ¡-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Người phạm điểu-giới trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 
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Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cặắp với quả của 
ác-nghiệp trộm-cặp là hoàn toàn trái ngược nhau. 


* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 
giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều- giới “có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp ”. 


- Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không trộm- 
cấp ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm gọi 
là Øđi-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người nảy. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cấp ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây 
cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cá hai trường hợp này, người ẫy sẽ có được quả 
báu tốt của đại- thiện-nghiệp không trộm- -cấp trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 


Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về II quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp trong kiêp 
quá-khứ như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu của cải quỷ giá, giàu sang. 

2- Có đây đủ của cải, tài sản như lúa gạo, vàng bạc, 
châu báu, ... 

3- Là người có nhiễu của cải, tài sản lớn lao, giàu 
sang phú quỷ, tiêu dùng không sao hết được. 

4- Nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ấy. 

5- Đã có những thứ của cải quỷ giá nào như vàng 
bạc, ngọc ngà, châu báu, ... rồi thì những thứ của cải 
quý giá ấy được giữ gìn duy trì bên vững lâu dài. 

6- Mong muôn những thứ của cải quý giá nào thì 
chắc chắn mau chóng thành tựu như ÿ. 

7- Có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà sẽ 
không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, không do nước lũ cuốn 
trôi, không do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không do nhà 
Vua tịch thu, không do người không ưa thích chiếm đoạt. 

8- Khi đã có của cải tài sản rồi, chính mình là người sở 
hữu của cải tài sản ấy, không có liên quan với người khác. 

9- Là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễr-bàn). 

: 0- Là người không thường nghe đến danh từ “không 

› bởi vì muôn thứ nào thì có ngay thứ á ấy. 
` 1- Là người sống được an-lạc. 


Đó là 11 quả bảu tốt của đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cắp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 


* Quả xâu của ác-nghiệp của người phạm điêu-giới 
trộm-cắp 


Người nào ?hgm điểêu-giới trộm-cấp lầy trộm của cải 
tài sản của người khác dù ít dù nhiêu cũng tạo ác-nghiệp 
trộm-cap. 
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- Nếu có ác-nghiệp trộm- -cặp nặng thì sau khi người 
ây chết, ác-nghiệp trộm-cắp ây trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cối ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đ4¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitt4) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 


- Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới trộm- 
cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ ây không có cơ hội cho 
quả tái-sinh, mà đgï-(hiện-nghiệp nào khác trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đgại-quả-tâm gọi là tải-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại 
làm người. 

Thì cả hơi trường hợp này, người Ấy còn phải chịu 
quả xâu của ác-nghiệp trộm-cắp trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 


Quả xâu của ác-nghiệp frộm-cấp có lI quả xâu là 
hoàn toàn trái ngược với quả tôt của đại thiện-nghiệp 
không trộm-cắp như sau: 


Kiếp hiện-tại của người ây: 


1- Là người không thể có những thứ của cải quỹ giá. 
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2- Là người thiếu thôn những nhu yếu phẩm như lúa 
gạo, tiên bạc, đồ dùng, V.V... 

3- Là người nghèo khổ túng thiểu của cải. 

4- Là người không phát triển được những thứ của cải. 

5- Là người khi làm ra được của cải quỷ giá thì không 
giữ gìn được lâu đài. 

6- Là người không thể có được thứ của cải mà mình 
HmONg muÔI. 

7- Là người khi có được của cải thì thường bị thiệt 
hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm 
chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, v.v... 

8- Là người có được của cải thì cũng liên quan đến 
nhiễu người, không riêng cho mình được. 

9- Là người khó chứng đắc được 9 pháp siêu-tam-giới 
(4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn). 

10- Là người thường nghe đến danh từ “không có ”. 

11- Là người sống không được an-lạc. 

Đó là J7 guả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


3- Điều-giới tà-dâm 


Điêu-giới tà-dâm liên quan đên tà-dâm với vợ, chông, 
con của người khác, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự tà-dâm, không 
tà-dâm với vợ, chông, con của người khác, tạo đạiï-(hiện- 
nghiệp không tà-dám. 

- Người phạm điêu-giới tả-dâm với vợ, chông, con 
của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 


Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với quả ác- 
nghiệp tà-đdám là hoàn toàn trải ngược nhau. 
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* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 

giữ gìn điêu-giới tránh xa sự tà-dâm 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự tà-dâm ”. 

- Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không tà- 
dâm ñy trong đại-thiệntâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicif4) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
tà-dâm ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây cho 
đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikhala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cđ hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 20 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người không có người oan trải. 

2- Là người được mọi người thương yêu quỷ mến. 


112 PHÁP-HÀNH GIỚI 





3- Là người có nhiễu của cải giàu sang phú quỷ. 

4- Là người ngủ được an-lạc. 

5- Là người thức được an-lạc. 

6- Là người có thể tránh được 4 cõi ác-giới. 

7- Sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 

8- Là người có tính nhân-nại, ít nóng giận. 

9- Là người sinh ra trong dòng họ cao quỷ, có tính 
khiêm nhường. 

10- Là người có tính mình bạch rõ ràng, không che 
giấu tội-lổi. 

11- Là người không có tật nguyên, có thân hình xinh 
đẹp, đảng ngưỡng mộ. 

12- Là người có sắc diện trong sáng. 

13- Là người được mọi người tin tưởng. 

14- Là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con 
người) đây đủ và tốt đẹp. 

15- Là người có tw cách đảng kính. 

16- Là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- Là người có tri-tuệ, đời sống được an-lạc. 

18- Là người sống nơi nào cũng được an-lạc. 

19- Là người không có tai-hại, không có oan trải. 

20- Là người thường được sống gân gũi với người thân. 

Đó là 20 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà- 
đâm mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Quả xấu của ác-nghiệp của người phạm điều-giới tà-dâm 

Người nào phạm điểu-giới tà-dâm với vợ, chồng, con 
của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

- Nếu có ác-nghiệp tà-dâm nặng, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ây trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
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gọi là fái-sinh-tâm (pa{isandhicitia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khô của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi 
được cối ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đg¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitt4) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 


- Và trường hợp, nếu người nào phạm điêu-giới tà- 
dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm nhẹ, thì sau khi người ây 
chết, ác-nghiệp tà-dâm nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh, mà đ47-£hiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả Ørong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại 
làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xâu của ác-nghiệp tà-dâm trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp tà-đdâm có 20 quả xâu là hoàn 
toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện-nghiệp không 
tà-đdâm như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu người oan trái. 

2- Là người có nhiêu người thù ghét. 

3- Là người nghèo khổ, thiếu thốn. 

4- Là người ngủ không được an-lạc. 

5- Là người thức không được an-lạc. 

6- Là người khó tránh khỏi 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a- 
Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 
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7- Là người ái nam, đi nữ (không phải đàn ông, cũng 
không phải đàn bà). 

ổ- Là người có tính hay nóng gián. 

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người 
thấp hèn. 

10- Là người có tính không mình bạch, hay che giấu 
tội lôi. 

11- Là người có thân hình tật nguyên, xấu xí. 

12- Là người có sắc diện mặt mày sâu não, khổ tâm. 

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không 
tin tưởng. 

14- Là người khuyết tật: đui mù, câm điếc, ... 

15- Sinh làm người đàn bà (tiên-kiếp là người đàn ông). 

16- Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- Là người không biết đủ, sống khổ cực. 

18- Là người sống nơi nào cũng không được an-lạc. 

19- Là người thường gặp tai hoạ, hay oan trải với 
nhiễu người. 

20- Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruông bỏ. 

Đó là 20 quả xâu của ác- -_nghiệp tà-dâm mà tiền- kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ của người ấy. 


4- Điều-giới nói-dối 

Điều-giới nói-dối liên quan đến nói lời không chân 
thật, lừa dôi, ... có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối, không 
nói-dôi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người phạm điểu-giới nói-dối gây ra thiệt hại đến 
người khác, tạo ác-nghiệp nói-dôi. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-đối VỚI quả của 
ác-nghiệp nóï-đổi là hoàn toàn trải ngược nhau. 
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* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 
giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dối 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều- giới “có tác-ÿý tránh xa sự nói-dối `. 


- Sau khi người ấy chết, đại-(hiện-nghiệp không nói- 
dối ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả-tâm gọi 
là fái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
nói-dối ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhicif4a) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây 
cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đgại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0a{i- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-đối trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- Là người có ngũ-quan (Š giác-quan của con người) 
rong sáng. 
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2- Là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng đêu đặn, đẹp đế. 

4- Là người có thân hình không mập quả. 

5- Là người có thân hình không Ôm quả. 

6- Là người có thân hình không thấp quá. 

7- Là người có thân hình không cao quả. 

ổ- Là người có da thịt mịn màng, mêm mại. 

9- Là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra 
dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- Là người nói được nhiễu người tin theo, không có 
ai ganh tự. 

11- Là người nói được nhiều người muốn nghe. 

12- Là người có cái lưỡi mêm mỏng, màu hông như 
cảnh hoa sen đỏ. 

13- Là người có định tâm vững vàng. 

14- Là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được 
nhiễu người tin tưởng và tôn trọng. 

Đó là 74 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói- 
dối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả xấu của ác-nghiệp của người 
phạm điều-giới nói-dối 


Người nào phạm điêu-giới nói-dối gây ra sự thiệt hại 
dù ít dù nhiều cũng tạo ác-nghiệp nói-dối. 


- Nếu có ác-nghiệp nói-dối nặng, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp nói-dối ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
gọi là đái-sinh-tâm (pafisandhiciiia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khô của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi 
được cõi ác-gIớI. 


I1- Ngũ-GIiới Là Thường Giới 117 





Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đ4¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-quú-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường hợp, nếu người nào øhgn điểu-giới nói-dối, 
tạo ác-nghiệp nói -dối nhẹ, thì sau khi người ấy chết, ác- 
nghiệp nói-dối nhẹ ây không có cơ hội cho quả tái-sinh, 
mà đ4¡-thiện-nghiệp nào khác trong đạï-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả /rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-qud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) làm phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ây còn phải chịu 
quả xâu của ác-nghiệp nói-đối trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp nói-đối có 14 quả xâu là hoàn 
toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện-nghiệp không 
nói-đối như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có ngũ quan (Š giác quan của con người) 
không trong sáng. 

2- Là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng không đêu đặn, xấu xí. 

4- Là người có thân hình quả mập, dị kỳ. 

5- Là người có thân hình quá ôm. 

6- Là người có thân hình quả thấp. 

7- Là người có thân hình quả cao. 

8- Là người có da thịt sẵn sùi, xấu xí. 

9- Là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hồi 
khó chịu. 

10- Là người nói không ai tin theo. 
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11- Là người nói không ai muốn nghe. 

12- Là người có cải lưỡi cứng và ngắn. 

13- Là người có tâm thưởng thoải chỉ nản lòng. 

14- Là người có tật nói cà lăm, hoặc bị câm điếc. 

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dói mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

- Nếu người nói dối không gây ra sự thiệt hại nào đến 
cho người tin theo lời nói- -dối ấy, thậm chí còn đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho người tin 
theo thì người nói-dối tuy phạm điều-giới nói-dối nhưng 
không có lỗi. 


5- Điêu-giới uông rượu, bỉa và các chât say 


Điễu- -giới uống rượu, bia và các chất say liên quan 
đến Hung rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, có 2 loại nghiệp: 


- Người giữ gìn điêu-giới tránh xa sự uống rượu, bia 
và các chất say, không uông rượu, bia và các chất Say, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say. 


Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và 
các chất say với quả của ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say là hoàn toàn trái ngược nhau. 


* Quả báu của đại-thiện nghiệp của người giữ gìn điều- 
giới tránh xa sự uông-rượu, bỉa và các chât say 
Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 


trong đó có điều- "BIỚI ' “có tác-ý tránh xa sự uỐng rượu, 
bia và các chất say... ” 
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- Sau khi người ấy chết, đa¡-thiện-nghiệp không uống 
rượu, bia và các chất say ây trong đại-thiện-tâm cô cơ 
hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-quả-tâm gọi là ftái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
uống rượu, bia và các chất say ãy trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đgại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đgi-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0a{i- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cđ hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 30 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có tri-tuệ sáng suối, hiểu biết mọi công 
việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 

2- Là người thường có trí nhớ. 

3- Là người không loạn trí, điên cuồng. 

4- Là người có tri-tuệ, thông mình, nhạy bén. 

5- Là người có sự tinh-tấn không ngừng. 
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6- Là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sán, võ- 
sù từ khi đầu thai. 

7- Là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai. 

8- Là người có trí-tuệ sảng suối, không mê muội. 

9- Là hạng người không dể duôi trong mọi thiện-pháp. 

10- Là hạng người đa-văn túc-trí, học nhiêu hiểu rộng. 

11- Là người có thân hình đây đủ, cân đổi các bộ 
phán lớn nhỏ xinh đẹp. 

12- Là người ít gặp tai nạn. 

13- Là người ít có sâu não, khổ tâm. 

14- Là người thưởng nói lời chân thật, đáng tin. 

15- Là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô 
tục, không nói lời vô ích. 

16-Llà người có sự tỉnh-tấn không ngừng ngày đêm 
trong mọi công việc phước-thiện. 

17- Là người có lòng biết ơn và biết đên ơn đối với 
người ân nhán của mình. 

18- Là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 

19- Là người không có tính keo kiệt, bún xí của cải 
của mình. 

20- Là người có tâm hoan hỷ trong việc làm phước- 
thiện bô-thí của cải đến cho người khác. 

21- Là người có giới hạnh đây đủ và trọn vẹn. 

22- Là người trung thực với mình và mọi người. 

23- Là người ít sinh tâm sân hận. 

24- Là người biết hồ-thẹn tội-lôi, không dám làm ác. 

25- Là người biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám làm ác. 

26- Là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả năng 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

27- Là người có nhiễu phước-thiện cao thượng. 

28- Là người có nhiễu trí-tuệ, hiểu biết các pháp. 

29- Là bậc thiện-trí hiểu biết phán biệt được điễu lợi, 
điễu hại, điễu chánh, lẽ tà. 
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30-Llà bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện-tại, sự lợi 
ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tối thượng Niễt-bàn. 

Đó là 30 quả báu tốt của đại- thiện-nghiệp không uống 
rượu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả xâu ác-nghiệp của người phạm điêu-giới uông 
rượu, bia và các chât say 


Người nào phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất 
say dù ít dù nhiêu cũng tạo ác-nghiệp uông rượu, bia và 
các chát say. 


- Nếu có ác-nghiệp HỖng rượu, bia và các, chất say 
nặng, thì sau khi người ây chết, ác-nghiệp uống rượu, 
bia và các chất say ây trong ác-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy- 
xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi 
là fái-sinh-tâm (0afisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi 
được cối ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đ4¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường hợp, nếu người nào ph điêu-giới uống 
rượu, bia và các chất say, tạo ác- nghiệp uông rượu, bia 
và các chất say nhẹ, thì sau khi người ây chết, ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say nhẹ ây không có cơ hội 
cho quả tái-sinh, mà đ4¡-/hiện-nghiệp nào khác trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả frong thời-k) tái-sinh 
kiếp sau (palisandhikäla) có đại-gquả-tâm gọi là tái- 
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sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say 
trong kiếp quá-khứ của người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say có 30 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say 
như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người không biết những công việc đã làm, đang 
làm và sẽ làm. 

2- Là người thường không có trí nhớ, hay quên mình. 

3- Là người loạn trí, điên cuồng. 

4- Là người không có trí-tuệ. 

5- Là người có tính lười biếng trong công việc. 

6- Là người thường hay buôn ngủ. 

7- Là người bị câm điếc từ khi đâu thai. 

ổ- Là người sỉ mê, ngu đốt. 

9- Là người khó nhớ, dễ quên. 

10- Là người có sự hiểu biết kém cỏi, dốt nát. 

11- Là người có thân hình nặng nê chậm chạp. 

12- Là người thưởng bị tai nạn. 

13- Là người sâu não, khổ tâm. 

14- Là người hay nói lảm nhắm. 

15- Là người hay nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói 
lời vô ích. 

16- Là người có tính biếng nhác ngày đêm trong công 
việc nặng, nhẹ. 

17- Là người không biết ơn và không biết đền ơn đổi 
với người ân nhân của mình. 

18- Là người không biết công việc đã làm xong. 
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19- Là người keo kiệt, bủn xi". 

20- Là người không thích làm phước-thiện bô-thí đến 
người khác. 

21- Là người phạm các điểu-giới, không có giới. 

22- Là người không chân thật, không ngay thăng. 

23- Là người hay sinh tâm sân hán. 

24- Là người không biết hồ-thẹn tội-lỗi, khi làm ác. 

25- Là người không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi làm ác. 

26- Là người có tà-kiến hiểu lâm, chấp lầm trong mọi 
đối tượng. 

27- Là người dám tạo mọi lội ác. 

28- Là người không có tri-tuệ, không hiểu rõ chân-Ïÿ. 

29- Là người không thể phát sinh trí-tuệ. 

30- Là người không biết phán biệt được sự lợi, sự hại, 
điễu chánh, lẽ tà. 

Đó là 30 quả xấu của ác-nghiệp rỗng rượu, bia và 
các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá khứ. 


Thật ra, mọi ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp có 
khả năng đặc biệt, nếu có cơ hội thì cho quả trong ¿ép 
hiện-tại, kiếp kế-tiếp và từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn. 

Thật vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
kiếp chót có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, đó là 
quả của đại-thiệnnghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mát mà 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiển-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, đã tích lũy trong suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất ở trong tâm, có cơ hội cho quả tỐt trong 
kiếp chót của Đức-Bỏ-tát có đây đủ 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân chắc chắn sẽ trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phát Gotama. 
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Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ-giới 


Ngñũ-giới (pañcasila) là thường-giới (niccasila) của 
tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, 
không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, người có thọ trì 
ngũ- -giới hoặc người không có thọ trì ngũ-g1ới. 

- Nếu người nào øhmn điêu-giới nào trong ngũ-giới 
thì người ây đã tạo ác-nghiệp điểu- -giới ấy, rồi phải chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

- Nếu người nào giữ gìn ngĩ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn thì người ây đã tạo đại-thiện- 
nghiệp ngữ-giới, rồi hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp ngũ-giới 

Ác-nghiệp ngũ-giới đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 
12 bát-thiện-tâm (ác-tám). 

12 bắt-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm +2 sân-tâm+2 si-tâm. 

8 tham-tâm là: 


1- Tham-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cân tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sảu động sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cân tác-động. 
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7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiên, không cán tác-động. 

ổ- Tham-táâm thứ tắm đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiên, cân tác-động. 

2 sân-tâm là: 

1- Sân-tâm thứ nhất đông sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, không cán tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hán, 
cần tác-động. 

2 si-tâm là: 

1- Si-tâm thứ nhất động sinh với thọ xả, hợp với hoài- 
nghỉ. 

2- Sitâm thứ nhì động sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 


* Ảc-nghiệp ngũ-giới trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


1-Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người nào phạm điêu-giới nào trong ngữ-giới, đã tạo 
ác-nghiệp phạm điều-giới ấy. Sau khi người ấy chết, nêu 
ác-nghiệp phạm-giới ấy trong 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm f2) có cơ hội cho quả có 1 
quả-tâm đó là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, 
q-Su-rq, 1gq-quỷ, súc-sinh. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiệp sau, cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiệp hiện-tại. 
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- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh /àm loài ngạ-qwỷ hoặc loài 
a-su-ra thường có tham-tâm thèm khái. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm có nhiêu năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm chúng-sinh trong cối địa- 
ngục thường bị thiêu đốt, bị hành hạ. 

- Nếu suy-xéft-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong si-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh 
làm loài súc-sinh có tính si-mê. 

2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện- 
tại, bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm cô cơ hội 
cho quả có 7 bẩr-thiện-guả vô-nhân-tâm là quả của ác- 
nghiệp trong ác-tâm. 

7 Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nghe đồi-tượng thanh đỏ. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đồi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nếm đối-tượng vị đở. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả của 
ác- -nghiệp, xúc giác đồi-tượng xúc xấu. 


6- Ti lếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, tiếp nhận 5 đồi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 
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7- Suy-véí-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 


Đó là 7 bát-thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả-tâm của ác- 
nghiệp trong ác-tâm tiêp xúc biệt các đôi-tượng xâu. 


* Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp ngũ-giới 


Đại-thiện-nghiệp ngũ-giới đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 8 đại-thiện-tâm. 


8 đại-thiện-tâm là: 


1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

- Đại-thiện-tâm thứ tắm đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


* Đại-thiện nghiệp ngũ-giới trong Š đại-thiện-tâm 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 
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1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn tạo đại-thiện-nghiệp ngũ-giới. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ngũ-giới 
đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả trong ứhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có 9 quả-tâm đó là 8 đgại-quả-tâm và Ï suy-véi- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp, 9 
quả-tâm này gọi là dục-giới tải-sinh-tâm (0afisandhi- 
cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cối fhiện- 
dục-giới là cối người và 6 cối trời dục-giới. 

Trong  dại-quả-tâm này, mỗi quả tâm tương xứng 
với môi đại-thiện-tâm vỀ đồng sinh với £hø, về hợp với 
trí-tuệ, về tác-động như sau: 

8 đại-quả-tâm là: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 
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8 đại-quả-tầm chia ra làm 2 loại: 
- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 
- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 


* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


- Nếu 4 đạiquả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) sinh làm 
người thì thuộc về hạng người tam-nhân '” (tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
dĩ có trí-tuệ, nếu øgười fam-nhân ấy thục-hành pháp- 
hành thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc các phép-thẳn-thông thể gian. 

Nếu người fam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
đề, chứng đặc 4 Ti háảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phát-giáo. 


- Nếu 4 đại-guả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự trong fhởi-kỳ tảái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh 
làm người thì thuộc về hạng người nhị-nhân '”)(dvihetuka 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ấy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nào cả. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, 
vô-si (trí-tuệ) từ khi đầu thai làm người. 

? Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si, từ khi đầu thai làm người. 
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Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đê, không chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả nảo cả. 


- Nếu 1 suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh làm người thì thuộc 
về hạng người vô-nhân 2 (ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, øgưởi vô-nhán đui 
mù, câm điếc, tật nguyền,... hiểu biết bình thường 
không học hành được. 


Nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật nguyễn trong 
thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
thì không thê gọi là người vồ-nhân bởi vì người ấy có sự 
hiểu biết như người bình thường. 


* Người thiện-trí giữ-giới ấy sau khi chết, nễu đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ 
tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) cũng có 9 quả-fâm gọi 
là dục-giới tái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị /hiên-nam, hoặc vị 
thiên-nữ trong 6 cối trời dục-giới. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ fam-nhân thì có 
nhiễu oai lực, có hào quang sáng ngời. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ nhị-nhân thì có ít 
oai lực, có hào quang không rộng. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ vô-nhân thì có ít 
oai lực, có hào quang kém trong cối chư-thiên trên mặt 
đát (bPhummafthadevat14). 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào trong 3 
thiện-nhân, từ khi đâu thai làm người. 
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2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại 


Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp hiện-tại 
là người hoặc là vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy, đại-thiện- 
nghiệp trong 6 đại-thiện-tâm cho quả trong thời-k} sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, có 8 đại-guả- 
tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm có l6 quả-tâm là 
quả của đgi-(hiện-nghiệp tiếp xúc với những đối-tượng 
tốt, đáng hài lòng. 

8 Thiện-quả vô-nhân-tâm là: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là quả của đại- 
thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc tốt đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Š- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là ổ (hiện-guả vô-nhán-tắm là quả-tâm của đại- 
thiện-nghiệp giữ giới trong đại-thiện-tâm tiếp xúc biết các 
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đôi-tượng tôt đáng hài lòng, tâm an-lạc đôi với loài người 
hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-g1ới. 


Người tại gia với điều kinh sợ, oan trái 


Trong đời này, người tại gia có điều kinh sợ (bhaya), 
điều oan trái (vera) làm cho tâm khổ não do nguyên 
nhân phạm ngũ-giới, và người tại gia không có điều kinh 
sợ (abhaya), không có điều oan trái (avera) làm cho tâm 
an-lạc do nguyên-nhân giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Nên tìm hiểu trong bài kinh ƒerasuta “? mà Đức-Phật 
thuyết dạy ông phú hộ Anäathapindika, được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, ông phú hộ Anathapindika đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ; khi ẫy, Đực- 
Phật thuyết dạy ông phú hộ Anãthapindika rằng: 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không diệt được 
5 điều kinh sợ, điểu oan trải, Như-lai gọi là người 
phạm-giới, người không có giới. Sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp phạm giới ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cối địa-ngục. 

Năm điểu kinh sợ, điều oan trải áy là gì? 

Năm: điêu kinh sợ, điểu oan trải ấy là sự sát-sinh, sự 
trộm-cắp, sự tà-dâm, sự nói-dối, sự uống rượu và các 
chất say là nhân sinh để duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không diệt được 
5 điều kinh sợ, điều oan trải ấy, Như-lai gọi là người 
phạm-giới, người không có giới. Sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp phạm-giới ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
cối địa-ngục. 


' Bộ Anguttaranikäya, Pañcakanipäta, kinh Verasutta. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia nào diệt được 5 điều 
kinh sợ, điểu oan trải ấy, Như-lai gọi là người có giới 
trong sạch. Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới áy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 


Năm điều kinh sợ, điểu oan trái ây là gì? 


Năm: điêu kinh sợ, điểu oan trải ấy là sự sát-sinh, sự 
trộm-cắp, sự tà-dâm, sự nói-dối, sự uống rượu và các 
chất say là nhân sinh để duôi trong mọi thiện-pháp. 


- Này ông phú hộ! Người tại gia nào diệt được 5 điễu 
kinh sợ, điểu oan trải ấy, Như-lai gọi là người có giới 
trong sạch. Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới sát- 
sinh thì sẽ gặp điêu kinh sợ, điều oan trải cả trong kiếp 
hiện-tại lần nhiễu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh khổ 
thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân sát-sinh. 

Người tại gia tránh xa sự sát-sinh thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả Irong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điêu 
kinh sợ, điều oan trái ấy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự sát-sinh ấy. 


- Này ông phú hội Người tại gia phạm điều-giới 
trộm-cắp thì sẽ gặp điêu kinh sợ, điều oan trái cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn nhiêu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh 
khổ thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân trộm-cắp. 


Người tại gia tránh xa sự trộm- -cắp thì sẽ không SP 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điêu 
kinh sợ, điều oan trái ây của người tại gia bị điệt bằng 
cách tránh xa sự trộm-cắp ấy. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới tà- 
dâm thì sẽ gặp điêu kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp 
hiện-tại lân nhiễu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh khổ 
thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân tà-dâm. 


Người tại gia tránh xa sự tà-dâm thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả Irong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điều 
kinh sợ, điều oan trái ấy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự tà-dâm ấy. 


- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới nói- 
dối thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp 
hiện-tại lân nhiều kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh khổ 
thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân nói-dỗi. 


Người tại gia tránh xa sự nói-dỗi thì sẽ không sắp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả (rong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điều 
kinh sợ, điều oan trái áy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự nói-dối ấy. 


- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới uỗng 
rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện pháp thì sẽ gặp điều kinh sợ, điểu oan trải cả 
rong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai, phải chịu 
cảnh khổ thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân uống rượu 
và các chất say. 

Người tại gia tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp thì sẽ 
không gặp điêu kinh sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện- 
tại lần nhiều kiếp trong vị-lai, không bị khô thân, khổ 
tâm. Điễu kinh sợ, điểu oan trái ây của người tại gia bị 
diệt bằng cách tránh xa sự uỗng rượu và các chất say. 


Đức-Phật thuyết bài kệ: 
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“Người nào trong đời tạo ác-nghiệp. 

Giết hại sinh-mạng của chúng-sinh. 
Trộm-cấp tài sản của người khác. 

Tà-dâm với vợ, chồng người khác. 
Thường nói-dối không biết hồ-thẹn. 
Thường uống rượu và các chất say. 
Người ấy chưa tránh năm oan trải. 

Gọi là người ác không có giới. 

Là người sỉ mê trước lúc chết. 

Ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh. 

Trong cõi địa-ngục chịu quả khổ. 

Người nào trong đời tạo đại-thiện-nghiệp. 
Không giết hại sinh-mạang chúng-sinh. 
Không trộm-cắp của cải người khác. 
Không tà-dâm với vợ, chẳng người. 
Không nói dối lừa gạt người khác. 

Không uỐng rượu và các chất say. 

Người áy đã tránh năm oan trải. 
Gọi là người thiện-trí có giới. 
Có đại-thiện-tâm lúc lâm chung. 
Đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội. 
Cho quả tái-sinh trong kiếp sau. 
Trong cối thiện dục-giới an-lạc. 


bà Ð 


Con người với ngũ-giới 


Phàm mỗi người đã sinh ra trong đời này, chắc chắn 
tiền-kiếp của người ấy có ít nhất là ngñ-giới trong sạch 
VÄ frỌn VẹH. 

Thật vậy, nếu tiền-kiếp của người ấy phạm điều-giới, 
không có giới thì chắc chắn không được tái-sinh làm 
người được, nên khi đã tái-sinh làm người thì tiền-kiếp 
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của người ấy ắt hăn có ít nhất là ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn. 

Nếu kiếp hiện-tại người nào không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết phê-sợ tội- lỗi, không biẾt tự trọng, bị 
phiền-não sai khiến nên phạm điểu-giới nào trong ngữ- 
giới, tạo ác-nghiệp thì người ây ứ làm mắt nhân phẩm 
quý báu vốn có trong con người của mình, từ khi đầu 
thai làm người. 

Người ấy không chỉ chịu những hậu quả tai-hại trong 
kiêp hiện-tại mà còn phải chịu hậu quả tai hại trong 
nhiêu kiệp vị-lai. 

Người nào đã phạm điều-giới nào, tạo ác- -nghiệp Ấy, 
sau khi người ấy chết, ác-nghiệp phạm điểu-giới ây 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có suy-vét-tâm đồng sinh với thọ 
xổ là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) làm phán sự tải-sinh kiếp sau trong cối ác-giới 
(địa-ngục, q-su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh) chịu quả khô của 
ác-nghiệp trong cối ác-giới ây. 

Một khi chúng-sinh sinh trong cõi ác-giới rồi thì khó 
có cơ hội tái-sinh kiệp sau trở lại làm người. 

Trong bài kinh CJiggajasuita “? Đức-Phật lấy ví dụ 
một con rùa mù ở đại dương được tóm lược như sau: 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Ví như mặt đất này bị nước tràn 
ngáp sâu như đại dương. Một tấm ván có lỗ nhỏ vừa cái 
đâu con rùa mù chui vào, trôi trên mặt nước biển. HỄ giỏ 


hướng Đông thì tắm ván trôi về hướng Tây, gió hướng 
Táy thì tâm ván trôi về hướng Đông, gió hướng Nam thì 


' Samyuttanikäya, Mahävaggapäli, Chigga|asutta. 
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tắm ván trôi về hướng Bắc, gió hướng Bắc thì tắm ván 
trôi về hướng Nam, . -Ö Một con rùa mù ở dưới đáy biển 
sâu, cứ trải qua 100 năm nồi lên mặt nước một lần. 

- Này chư t)-khưu! Con rùa mù kia cứ trải qua 100 
năm nói lên mặt nước một lần, chui đầu vào cải lỗ nhỏ 
của tấm ván ấy có được hay không? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con rùa mù kia cứ trải qua 
100 năm nổi lên mặt nước biển một lần, chui cái đầu vào 
cái lỗ nhỏ của tắm ván ấy, đó là một điều thật vô cùng 
khó khăn lắm! 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư f)-khưu! Được sinh ra làm người, đó là 
điễu khó hơn thế nữa! 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thể gian 
này, đó là điều khó hơn thể nữa! 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên thế 
gian này, đó là điêu vô cùng khó hơn thể nữa! 

Nay, các con đã được sinh ra làm người rồi! 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đã xuất hiện trên thế 
gian này rồi! 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên thế 
gian này rồi! 

- Này chư t)-khưu! Vậy, các con hãy nên cố gắng 
tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
(hoặc thực-hành pháp-hành thiển-tuệ), để hầu mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để: khố-Thánh-để, nhân 
sinh khổ-Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khỏ- Thánh-đề. 


Cho nên, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nhở 
khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử răng: 


138 PHÁP-HÀNH GIỚI 





“Appamadena bhikkhave sampadethal 
Buddhuppado dullabho lokasmim, 
MManussaffabhavo dullabho, 

Dullabhä saddhasampdtii, 
Pabbdajitabhavo dullabho, 
Saddhammassavanam dullabham. 
Evam divase divase ovadafi. ” 


- Này chư t)-khưu, £)-khưu-ni, cận-s-nam, cán-sự- 
nữ! Các con chớ nên dê duôi, nên cô gàng thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ đê hoàn thành các phận sự tứ 
Thánh-đề (bởi vì có 5 điêu khó được). 

- Đúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thể gian 
là một điêu khó được. 

- Được sinh làm người là một điều khó được. 

- Có đức-tin đây đủ là một điều khó được. 

- Xuất gia trở thành t)-khưu là một điều khó được. 

- Được lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật là một 
điệu khó được. 

Hãng ngày, Đức-Phật thường khuyên dạy nhắc nhở 
các hàng thanh-văn đệ-tứ như vậy. 


, 


“Được sinh làm người là một điều khó được. ° 

Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này (cõi mà 

chúng ta đang sinh sông) có tính chât đặc biệt hơn các 
chúng-sinh trong các cõi-giới khác như sau: 

- Những người trong châu này là chư Đức-Bồ-tát có 
nhiễu thuận lợi tạo đáy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật. 

- Con người trong châu này có thể trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phát Độc-Giác hoặc bác 
Thánh Tổi-thượng thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh Đại- 
thanh-văn-giác, Đức-vua Chuyên-luán Thánh-Vvương. 
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Để trở thành Bậc cao thượng như vậy, chỉ có những 
con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này mà thôi. 

Nay, chúng ta đã là con người thật là vô cùng đdiễm 
phúc biết dường nào! Chúng ta còn gặp được giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama hiện đang còn lưu truyền trên thế 
gian, thật là vô cùng hy hữu. Đây là cơ hội hiếm có, vô 
cùng thuận lợi để cho mỗi người chúng ta có cơ hội tốt 
tạo mọi thiện-pháp, từ ở dục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-săc-giới thiện-pháp cho. đến 4 siêu-tam- 
giới thiện-pháp tùy theo khả năng của mỗi người. 


Bất luận thiện-pháp nào cũng cần phải có giới trong 
sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, để 
cho mọi thiện-pháp được phát triển tốt. 


Thật ra, người thiện biết hô-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, có /ác-ý rong đại- 
thiện-tám tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn ngữ- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là 
điều rất dễ dàng trong khả năng bình thường của tất cả 
mọi người ở trong đời. 

Còn øgười ác không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ÿ trong ác-tâm cô găng bằng thân hoặc bằng khẩu 
phạm mỗi điều-giới hợp đủ chỉ-pháp như: 


- Phạm điều-giới sảf-sinh cần phải hợp đu 5 chi-pháp. 
- Phạm điều-giới trộm-cặắp cần phải hợp đủ 5 chỉ pháp. 
- Phạm điêu-giới tà-dâm cần phải hợp đủ 4 chi-pháp. 
- Phạm điều-giới nói- dối cân phải hợp đủ 4 chi-pháp, 
- Phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say cần 
phải hợp đủ 4 chỉ-pháp, mới tạo ác-nghiệp của mỗi điều- 
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giới ấy, đó là việc không phải dễ dàng, thật ra là việc rất 
khó khăn mà không phải là ai cũng có thê tạo ác-nghiệp 
ây được. 

* Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết Suy 
xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng răng: 


- Người thiện giữ gìn mỗi điêu-giới được trong sạch, 
đó là việc dễ hay khó? 

- Người ác cố găng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm 
mỗi điều-giới nào hợp đủ chỉ- pháp của điều-giới ây, đó 
là việc khó hay để? Suy xét mỗi điều-giới như sau: 


* Điều-giới tránh xa sự sát-sinh 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biệt ghê-sợ tội lôi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự sát-sinh băng Øđm, biệt giữ gìn điển-giới tránh xa sự 
sáf-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lôi, có tác-ý trong ác-tâm cô găng 
băng fhân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, 
hợp đủ 5 chi-pháp của điều-giới sát-sinh, nên phạm điều- 
giới sát-sinh, /qo ác-nghiệp sát-sinh. 

Như vậy, việc /ạo đại-thiện-nghiệp không sái-sinh với. 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc này việc nào đề 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biệt ghê-sợ tội lôi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cắp băng /âm, biệt giữ gìn điểu-giới tránh xa sự 
trộm-căp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-caäp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô găng 
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băng £hân hoặc băng khẩu trộm-cắp của cải tài-sản của 
người khác, hợp đủ 5 chi-pháp của điều-giới trộm-cắp, 
nên phạm điều-giới trộm-cắp, ao ác-nghiệp trộm-cấp. 

Như vậy, việc fạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cấp, trong 2 việc này việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 


* Điều-giới tránh xa sự tà-dâm 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm bằng ứâm, biết giữ gìn điỀu-giới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm có gắng 
bằng fhân tà-dâm với vợ hoặc chồng, con của người 
khác, hợp đủ 4 chi-pháp của điều-giới tà-dâm, nên phạm 
điều-giới tà-dâm, /¿o ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc /ao đại-thiện-nghiệp không tà-dám với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dám, trong 2 việc nảy việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự nóï-dôi 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự nói-dối bằng ứâm, biết giữ gìn điềm-giới tránh xa sự 
nói-dỗi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê- -sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô gắng 
bằng khẩu nói dối lường gạt người khác, hợp đủ 4 chĩ- 
pháp của điều-giới nói-dối, nên phạm điều-giới nói-dối, 
tạo ác-nghiệp nói-dối. 
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Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói dối với 
việc tạo ác-nghiệp nói dối, trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-øiới tránh xa sự uônø rượu, bỉa và các chât sa 
Ụ ụu, Yy 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say bằng ứẩưn, biết giữ gìn điểm- 
giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
băng khẩu uống rượu, bia và các chất say, hợp đủ 4 chi- 
pháp của điều- -BIỚớI uống rượu, bia và các chất say, nên 
phạm điều- -giới uống rượu, bia và các chất say, /qo ác- 
nghiệp uống rượu và các chất say. 


Như vậy, việc tạo đ4¡-thiện-nghiệp không HỐng TƯỢU, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp HÔNg TƯỢU, 
bia và các chất say, trong 2 việc này việc nào dễ làm? 
Việc nào khó làm? 


* Người thiện-trí nhận thức đúng rằng: việc không 
sát-sinh, việc không trộm- -Cấp, việc không tà-dâm, việc 
không nói-dối, việc không uông rượu, bia và các chất 
say, đó là việc rất dễ làm. Cho nên, người thiện-trí biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có fác-ý trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự phạm 5Š điểu-giới bằng tâm, biết 
giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc rất đễ làm, bởi vì trong 
khả năng bình thường đối với tất cả mọi người trong đời. 

* Người thiện-trí nhận thức đúng rằng: việc sá-sinh, 
việc trộm-cấp, việc tà-dâm, việc nói-dối, việc IUIỐNg TưỢu, 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 143 





bia và các chất say, đó là việc rất khó làm, mà không 
phải là ai trong đời cũng có thê làm được. Song chỉ có 
người ác nào không biết hồ-thẹn tội- lỗi, không biết ghê- 
sợ lội-lỗi, có tác-ÿ} Irong ác-tâm cố găng bằng thân, 
hoặc băng khẩu phạm mỗi điều- -giới nào phải hợp đủ 
chi-pháp của mỗi điều- -giới ấy, phạm điều-giới ấy, tạo 
ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc rất khó khăn mà chỉ 
có người ác mới làm được mà thôi. 

Sự thật, vấn đề để làm hay khó làm đỗi với người 
thiện hoặc người ác khác nhau trong đời. 

Đức-Phật dạy rằng: 


“Sukaram sadhuna sadhu, sadhu paăpena dukkaran. 
Päpam päãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram. ”“ 


- Này chư t)-khưu! 

“Mgười thiện-trí dê dàng tạo thiện-nghiệp. 
Người ác rất khó khăn tạo thiện-nghiệp. 
Người ác dê dàng tạo ác-nghiệp. 
Bậc Thánh-nhân chắc chăn khó tạo ác-nghiệp. ” 

* Để phân biệt øgười ác với người thiện, Đức Phật 
dạy trong bài kinh Sikkhapadasutta !. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

“- Này chư t)-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về người 
ác và người ác hơn người ác, người thiện và người thiện 
hơn người thiện. Các con hãy lăng nghe, nên chú tâm 
lăng nghe. ” 

_Váng lời theo Đức-T hế- Tôn, chự tỳ-khưu chủ tâm 
lăng nghe lời giáo huấn của Đức- Thê- Tôn. 


' Dhammapadatthakathã, yamakavagga devadattavatthu. 
? Añguttaranikäya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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* Người ác - người ác hơn người ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người là người 
sảf-sinh, là người trộm-căp, là người tà-dâm, là người 
nói-đối, là người uống rượu và các chất say là nhân sinh 
sự để duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người ác. 

- Này chư t)-khưu! Như thể nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư tÈ-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
Sảf-sinh, còn động viên, tác động, khuyên khích, sai 
khiên người khác cũng sát-sinh. 

Số người tự mình trộm- -cấp, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiển người khác cũng trộm-cấp. 

SỐ người tự mình tà-dâm, còn động viên, tác động, 
khuyên khích, sai khiên người khác cũng tà-dâm. 

Số người tự mình nói-dối, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cũng nói-dối. 

Số người tự mình uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp, còn động viên, tác 
động, khuyên khích, sai khiển người khác cũng uông 
rượu và các chát say là nhán sinh sự dê đuôi trong mọi 
thiện-phảp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
úc hơn người ác. 


* Người thiện - người thiện hơn người thiện 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người thiện ? 
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- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người là người 
trảnh xa sự sát-sinh, là người trảnh xa sự trộm-cấp, là 
người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự nói- -dồi, 
là người tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào goi là người thiện 
hơn người thiện ? 


- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
trảnh xa sự sảt-sinh, còn động viên, tác động, khuyên- 
khích người khác cũng tránh xa sự sát-sinh. 

SỐ người tự mình tránh xa sự trộm-cấp, còn động 
viên, tác-động, khuyên khích người khác cũng tránh xa 
sự trộm-caäp. 

Số người tự mình trảnh xa sự tà-dám, còn động viên, 
tác động, khuyên khích người khác cũng tránh xa sự tà- 
tà-dâm. 

Số người tự mình tránh xa sự nói-dối, còn động viên, tác 
động, khuyên khích người khác cũng tránh xa sự nói-dđồi. 

Số người tự mình tránh xa uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự đê duôi trong mọi thiện-pháp, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện hơn người thiện. ` 


Như vậy, nêu người nào phạm điêu-giới nào của 
mình, tạo ác-nghiệp điêu-giới ây, thì người ây bị gọi là 
người ác; còn nêu người nảo giữ gìn các điêu-giới của 
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mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn giới, thì người ấy được gọi là người thiện. 

Nếu người ác nào không chỉ tự mình phạm điều-giới 
nảo của mình, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy mà còn động 
viên, tác động, khuyến khích, sai bảo người khác cũng 
phạm điều- -giới ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì người 
ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. Còn nêu người 
thiện nào không chỉ tự mình giữ gìn các điều-giới của 
mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn giới mà còn động viên, tác động, khuyên khích, 
khuyên bảo người khác cũng giữ gìn các điều-giới của 
họ được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
giới thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 


Ví dụ: * Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ đuôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say ấy, thì người ấy bị gọi là người ác. 

Còn nếu người nào giữ gìn điểu-giới tránh xa uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong 
mọi thiện pháp được trong sạch, tạo đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say, thì người ấy được 
gọi là người thiện. 


: Nếu người ác nào không chỉ tự mình phạm điểu- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể 
duôi trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say mà còn động viên, tác động, khuyến 
khích, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng phạm điều- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
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và các chất say thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn 
người ác. 


Còn nếu zgười thiện nào không chỉ tự mình giữ gìn 
điểu-giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp được trong 
sạch, tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên bảo người khác cũng giữ gìn điêu-giới tránh xa 
uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện pháp được trong sạch, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say thì người 
thiện ấy được gọi là người thiện hơn người thiện. 


* Tích người giữ gìn ngũ-giới 


Tích Ngài Pañcasilasamadäniyathera “? thuật lại 
tiên-kiêp của Ngài, được tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, khi Đức-Phật Anomadassï ') xuất 
hiện trên thế gian, tôi là người nghèo khổ ở trong thành 
Candavati, sống bằng nghề làm thuê làm mướn cho 
người khác. Tôi chưa có duyên lành xuất gia trở thành 
tỳ-khưu, nhưng tôi suy nghĩ rằng: 


“Chúng-sinh sống trong đời này, thường bị màn vồ- 
mình che trùm phủ kín, tôi tăm không hiểu biết được 
chân-lý, thường bị lửa tham, sân, sỉ thiêu đốt không 
ngừng, luôn luôn chịu khổ não. Ta sẽ giải thoát khổ 
bằng cách nào đây?” 





' Bộ Theräpadãna, tích Ngài Pañcasïlasamãdãniyatthera. 

? Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 1§ Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác đã xuất hiện trên thế gian. 
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Tôi vốn là người nghèo khổ, làm thuê làm mướn vừa 
đủ sống qua ngày, không có của cải để làm phước-thiện 
bố-thí, nên tôi suy nghĩ rằng: 


“Điễu tốt hơn ta nên thọ trì ngũ-giới và cố găng giữ 
gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên tôi liền đến hầu Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Anomadassi, kính xm thọ trì ngữ- 
giới. Ngài Đại-Trưởng-lão đã hướng dẫn tôi thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 


Vào thời đại Ấy, tuôi thọ con người có khoảng 100 
ngàn năm, tôi đã cố gắng giữ gìn ngũ-giới được hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn cho đến trọn kiếp. 


Khi sắp lâm chung (sắp chết) rồi niệm tưởng đến ngũ- 
giới hoàn toàn trong sạch và frọn vẹn của tôi nên chư- 
thiên ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên đem một cỗ xe sang 
trọng gồm có 1.000 con ngựa báu đến rước tôi. 


Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ ngũ-giới trong 
sạch và trọn vẹn ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, tôi đã làm Đức-vua trời cối Tam-tháp- 
tam-thiên suốt 30 kiếp '?, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời ấy. 

Khi tái-sinh làm người trong cõi người, tôi trở thành 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương 75 kiếp, và trở thành 
Đức-vua trị vì các nước lớn nhiều kiếp không sao kê xiết. 


Ngài Trưởng-lão Pafñcas1lasamadaniyatfthera thuật lại 
răng: 


' Chư-thiên ở cõi trời Tam-thập tam-thiên có tuổi thọ 1.000 năm trời so 
Với SÔ năm cõi người băng 36 triệu năm, bởi vì l ngày l đêm trên cõi trời 
này băng 100 năm ở cõi người. 
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Tôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn từ thời 
kỳ Đức-Phật Anomadassĩ cho đến kiếp hiện-tại này, trải 
qua thời gian 7 a-făng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
tôi không từng tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quý, súc-sinh, kiếp nào cũng tái-sinh trong cõi 
thiện-dục-giới (cõi người, cõi trời dục-g1ớ]). 

Khi tái-sinh trong cõi nào, tôi cũng có địa vị cao quý, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ây cho đến hết tuổi thọ. 

Đó là do năng lực quả báu của phước-thiện giữ gìn 
ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi còn có 3 quả báu đặc biệt là: 

- Tôi là người sống lâu trường thọ. 

- Tôi là người có địa vị cao quý, giàu sang phú quỷ. 

- Tôi là người có nhiều tri-tuệ sáng suốt. 

* Vào thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi ở trên cõi trời dục-giới, sau khi tôi chuyển kiếp 
(cuti) (chết) từ cõi trời dục-giới ấy, đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn ấy (rong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ), cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-gud-tâm hợp với trí-fuệ gọi 
là Ø4i-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đầu thai làm người trong gia đình thuộc dòng 
đõi bà-la-môn giàu sang phú quý trong xứ VesälI. 

Gần đến ngày nhập hạ, cha mẹ dắt dẫn tôi đến hầu 
đảnh lễ Ðức-Phật Gotama, cha mẹ bảo tôi kính xin £ho 
phép quy-y Tam-bdo và thọ trì ngñũ-giới. 

Vâng lời cha mẹ, /ôi kính xin thọ phép? quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới. 

Khi ấy, tôi niệm tưởng lại ngũ-giới, do năng lực của 
ngũ-giới mà tôi đã giữ gìn trong sạch vả trọn vẹn trong 
kiếp quá khứ xa xưa. Chính tại nơi đang ngôi thọ phép 
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quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới ấy, tôi liên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, và Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
Khi ấy tôi vừa mới lên 5 tuổi. 

Đức-Phật cho tôi xuất gia trở thành Ø)-khưuw trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của tôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch đầy 
đủ và trọn vẹn đến trọn kiếp, tôi đã hưởng được quả báu 
của đại-thiện-nghiệp ngũ-giới như vậy. 


Còn như chư vị sa-di, chư vị ty-khưu, chư bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có rất nhiều điều-giới, thì 
quả báu của đại-thiện-nghiệp giữ-giới nhiều biết dường 
nào kề xiết được. 


Những tích liên quan đến mỗi giới 
1- Tích người phạm điều-giới sát-sinh 
1.1-Tích MahäkãälaUpäsaka 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gofama còn hiện hữu trên 
thế gian, một cận-sự-nam tên Mahakala là bậc Thánh- 
Nhập-lưu, bị vụ oan giá họa là kẻ trộm-cắp với tang 
chứng rõ ràng, nên ông bị đánh chết. Câu chuyện được 
tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy một người cận- 
sự-nam Mahäkäla °) là bậc Thánh Nhập-lưu có ngũ-giới 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. Ông thường thọ bái- 
giới Uposathasila vào những ngày giới hằng tháng. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Mahãkãla upãsakavatthu. 
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Hôm ấy, nhằm vào ngày giới Uposathasïla, ông cận- 
sự-nam Mahäkãla đến ngôi chùa Jetavana xin thọ báí- 
giới Uposathasila xong, rôi ở lại chùa nghe pháp, hành 
thiền suốt đêm, gần sáng ông mới trở về nhà. 


Khi ra khỏi chùa Jetavana, ông đến hồ nước trước 
công chùa để rửa mặt. Trong đêm ây, bọn trộm-cắp lén 
vào một nhà trong thành lây trộm của cải, tài sản. 

Người chủ nhà hay biết thức dậy, bọn trộm-cắp liền 
mang theo của cải chạy trỗn thoát. 

Người chủ nhà cho người đuổi theo bọn trộm-cắp 
khắp các ngõ đường. Một tên trộm trong bọn chạy dọc 
theo ven đường đến chùa Jetavana. 

Biết đăng sau có người đang đuôi theo mình, tên trộm 
không thể mang theo gói của cải lây trộm được, nên tên 
trộm liền ném gói của cải lấy trộm ấy xuống hỗ nước để 
nhẹ người chạy thoát thân cho mau. 

Chẳng may gói của cải lấy trộm ấy lại rơi gần bên 
cạnh ông cận-sự-nam Mahakala đang ngồi rửa mặt lúc 
rạng đông. Khi â Ấy, nhóm gia nhân của chủ nhà đến, nhìn 
thấy gói của cải lấy trộm năm bên cạnh óng cận- sự-nam 
Mahakala, nên chúng bắt ô ông cán-sự-nam Miahakala, rồi 
bảo rằng: 

- Đêm qua, ngươi vào nhà lấy trộm của cải của chúng 
ta, có tang chứng rõ ràng. 

Ông cận-sự-nam Mahäkala nói rằng: 

- Đêm qua tôi đã ở chùa giữ bải-giới Uposathasila, 
nghe pháp, hành thiên, sáng nay tôi mới rời khỏi chùa 
trở về nhà. 

Nhóm gia nhân không tin lời cận-sự-nam Mahakala 
nên chúng đã đánh đập ông đến chết, rồi chúng bỏ thây 
bên hồ nước. 
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Buôi sáng hôm Ấy, một số tỳ-khưu trẻ và sa-di mang 
nôi đi lây nước ở hô, nhìn thây tử thi của ông cận-sự- 
nam Mahakala, rôi bảo nhau răng: 

Ông cận-sự-nam Mahakala giữ bát-giới Uposathasila, 
nghe pháp, hành thiên suốt đêm hôm qua tại chùa, nay 
ông bị đánh đập chết oan, thật không công băng. 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch về cái 
chêt oan của ông cận-sự-nam Mahakala. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Người cận-sự-nam Mahakala bị 
chết như vậy là không công bằng ở kiếp hiện-tại này, 


nhưng lại công bằng theo ác-nghiệp sát-sinh mà tiên- 
kiếp của cận-sự-nam Mahakala đã tạo. 


Chư tỳ-khưu, sa-di lắng nghe Đức-Phật dạy như vậy, 
liền đảnh lễ Đức-Phật, kính thỉnh Ngài thuyết giảng về 
ác-nghiệp sát-sinh nào của người cận-sự-nam Mahakala 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


Tiên-kiếp của người cận-sự-nam Mahakala đã tạo ác- 
nghiệp sát-sinh nhự thê nào? 


Trong thờikỳ quá khứ, trong nước của Đức-vua 
Bãränasï, vùng biên giới có bọn cướp ân náu thường 
quấy nhiễu dân chúng qua lại, cướp của giết người; nên 
Đức-vua truyền phái một đội binh lính đến vùng biên 
giới, đặt trạm canh phòng làm phận sự dẫn đường đưa 
dân chúng đi lại từ vùng này đến vùng khác để bảo vệ 
dân chúng được an toàn cả sinh-mạng lẫn của cải. 

Một hôm, đôi vợ chồng trẻ, người vợ rất xinh đẹp, đi 
trên một chiếc xe bò đến trạm canh phòng lúc về chiều. 

Người trạm trưởng nhìn thấy người vợ trẻ xinh đẹp 
đem lòng thương yêu và ganh ty với người chồng trẻ. 
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Hai vợ chồng trẻ yêu cầu người trạm trưởng cho lính 
dẫn đường sang vùng bên kia. Người trạm trưởng đang 
có mưu đô đen tối xấu xa nên đã từ chối một cách khéo 
léo rằng: 

- Này anh chị! Trời sắp tôi rồi, đợi sáng mai tôi sẽ 
cho lĩnh đưa anh chị đi sớm. 

Hai vợ chỗồng trẻ khân khoản năn nỉ nhờ người trạm 
trưởng cho lính dẫn đường đi ngay lúc đó, bởi vì, thời 
gian còn đi lại được, hai vợ chồng trẻ cũng có công việc 
gấp nên không muốn về nhà trễ. 

Người trạm trưởng có mưu đồ đen tối xấu xa nên vẫn 
tiếp tục khuyên hai vợ chồng trẻ rằng: 

- Này anh chị! Tối nay xin mời anh chị về nhà tôi nghỉ 
lại, sáng sớm tôi sẽ cho lính dẫn đường đưa anh chị đi. 

Hai vợ chồng trẻ không còn cách nào khác nên đành 
phải đến nhà người trạm trưởng, tạm ở lại qua đêm. 

Người trạm trưởng mời hai vợ chồng trẻ nghỉ trọ trong 
nhà khách, tiếp đãi cơm nước rất đàng hoàng, tử tế. 


Ban đêm, khi hai vợ chồng đang ngủ say, người 
trạm trưởng lén đem viên ngọc mai giâu vào chiệc xe 
của họ. Gân rạng đông, người trạm trưởng kêu la lên là 
có kẻ trộm lén vào nhà lây viên ngọc majñI quý giá, rôi 
cho người nhà đi lục soát tìm khắp mọi nơi. 

Lúc Ấy, hai vợ chồng trẻ thức dậy đang sửa soạn chiếc 
xe bò để đi sớm, người trạm trưởng bảo người nhà lục 
soát trong chiếc xe bò, nhìn thấy viên ngọc mani giấu 
trong chiếc xe. Chúng bảo với hai vợ chồng trẻ răng: 

“Ngươi lấy trộm viên ngọc mani quỷ của chủ ta rồi 
sáng sớm định sửa soạn chạy trôn thoát hay sao!” 

Chúng liền bắt người chồng trẻ đem đến trình chủ là 
người trạm trưởng rôi thưa răng: 
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- Thưa ông chủ! Chúng tôi băt được người này láy 
trộm viên ngọc mai của ông, đây là viên ngọc mani 
tang chứng rõ ràng. 

Người trạm trưởng quở mắng người chông trẻ rằng: 

- Này ngươi! Ta đã cho vợ chồng ngươi đên nghỉ đêm 
nhà ta, cho ăn uông tử tế, thê mà ngươi không biết on, 
côn lén vào nhà lây trộm viên ngọc mai quỷ giá của ta. 


Ông chủ trạm sai bảo người nhà đánh đập .. 
chồng trẻ đến chết, đem thây vào bỏ trong rừng..., rồi 
bắt người vợ trẻ xinh đẹp làm vợ của mình. 


Sau khi người trạm trưởng chết, ác-nghiệp sảf-sinh 
ấy cho quả tái-sinh vào đại-địa-ngục Avrci, bị thiêu đốt, 
bị hành hạ chết đi rồi tái-sinh trở lại trong địa-ngục, chịu 
bao nỗi khổ cực suốt thời gian trong cõi địa-ngục do ác- 
nghiệp sát-sinh mà mình đã tạo, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


Do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh trở lại 
làm người, kiêp nào cũng bị vu oan giá họa, rôi bị đánh 
đập đên chết suôt 100 kiệp. 


Người trạm trưởng phạm điêu-giới sát-sinh trong thời 
quả khứ áy chính là tiên-kiệD của người cận-sự-nam 
Mahakala này. 


Tuy người cận-sự-nam Mahakala đã trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, song quả của ác-nghiệp sát-sinh còn có 
năng lực dư sót, nên kiếp hiện-tại này ông bị vu oan giá 
họa, rồi bị đánh đến chết như vậy. 

Cho nên, người cận-sự-nam ⁄ahakala bị đánh chết là 
công bằng theo ác-nghiệp sát-sinh của ông đã tạo trong 
kiếp quá-khứ (khi làm người trạm trưởng). 
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1.2- Tích người phạm điều-giới sát-sinh và gây oan trái 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh thành Sãvatthi, khi ây Đức-Phật 
thuyết giảng đề cập đến nữ dạ-xoa Yakkhinr '”, được 
tóm lược như sau: 


Một đôi vợ chồng không có con, người vợ đi tìm một 
người đàn bà về làm vợ nhỏ cho chông đê sinh con nôi 
dòng và giữ gìn của cải, tài sản gia đình. 

Khi tìm được người vợ nhỏ cho chồng, người vợ lớn 
lại nghĩ răng: 

“Nếu người vợ nhỏ có con, thì tất cả của cải, tài sản 
đêu thuộc về người vợ nhỏ. ” 

Nên bà vợ lớn bảo với bà vợ nhỏ răng: 

- Này em! Khi nào em có thai, hãy báo cho chị biết. 

Vâng lời bà vợ lớn, khi có thai, bà vợ nhỏ liền báo 
cho bà vợ lớn biệt. Bà vợ lớn làm thuôc phá thai trộn lân 
vào thức ăn, đô uông cho bà vợ nhỏ dùng nên người vợ 
nhỏ đã bị hư thai lân thứ nhât. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ nhì, cũng như lần trước 
người vợ nhỏ liên báo cho người vợ lớn biệt, người vợ 
lớn làm thuôc phá thai làm cho người vợ nhỏ bị hư thai 
lân thứ nhì. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ ba, bà nghĩ rằng: 

“Tạ đã bị hư thai hai lần là bởi do bà vợ lớn, lần này 
ta không bảo cho bà vợ lớn biết. ” 

Cái thai trong bụng của bà vợ nhỏ cảng ngày càng lớn 
dần, bà vợ lớn biết vậy liền quở trách bà vợ nhỏ rằng: 


- Tại sao em có thai, mà không báo cho chị biết! 





Bộ Dhammapadatthakatha, tích Kalayakkhinrvatthu. 
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Bà vợ nhỏ thưa răng: 

- Thưa chị! Hai lần trước em có thai, bảo cho chị biết, 
chị cho uống thuốc làm cho em hư thai hai lân, cho nên, 
lân này em không dám báo cho chị biết. 

Bà vợ lớn sẵn có mưu đô đen tối xâu xa nên bà tìm cơ 
hội lúc bà vợ nhỏ sơ hở, bà trộn thuôc vào thức ăn, đô 
uông, bà vợ nhỏ không biệt nên ăn uông vào làm cho 
bào thai bị hư. Lân này bào thai không thê ra ngoài được 
làm cho bà vợ nhỏ phải chêt. 

Trước khi chêt, bà vợ nhỏ nguyện kê£ oan trái với bà 
vợ lớn răng: 

“Kiếp này, ngươi đã hại ta hai lần bị hư thai, lân thứ 
ba này, ngươi không chỉ làm cho ta bị hư thai mà còn 
giết hại sinh-mạng của ta nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại 
COH của ngươi và cả ngươi nữa. `” 

Sau khi bà vợ nhỏ chêt, với tâm oan trái trả thù, do 
ác-nghiệp áy cho quả tái-sinh làm con mèo cái trong gia 
đình ây. 


Gây oan trái lẫn nhau 


Người chông biệt được người vợ lớn là thủ phạm đã 
hai lân làm người vợ nhỏ bị hư thai, lân này không chỉ 
làm hư thai mà còn làm người vợ nhỏ chêt, ông nôi giận 
đánh đập người vợ lớn đên chết. 

Người vợ lớn sau khi chêt, ác-nghiệp sảf-sinh cho quả 
tải-sinh làm con gà mái cũng ở trong gia đình ây. 

Khi gà mái đẻ trứng ra, cả hai lần đều bị con mẻo cái 
đến ăn trứng, đến lần thứ ba, sau khi ăn trứng xong, con 
mèo cái vồ con gà mái cắn cô chết rồi ăn thịt gà luôn. 

* Con gà mái trước khi chết nguyện gây oan trái với 
con mèo cái răng: 


I1- Ngũ-GIiới Là Thường Giới 157 





“Kiếp này, ngươi đã ăn trứng của ta hai lần, lần thứ 
ba này, ngươi không chỉ ăn trứng của ta mà còn giết ta 
ăn thịt nữa. Kiếp Sau f4 SẼ giết hại con của ngươi và cả 
HGƯUƠI Hữa. ” 


* Con gà mái sau khi chết, ác-nghiệp oan trái trả thù 
cho quả tái-sinh làm con cọp cải. Còn con mèo cái sau 
khi chết, do ác-nghiệp sát-sinh cho quả tái-sinh làm con 
nai cái. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ nhất, con cọp cái tìm 
đến ăn thịt nai con, khi con nai cái sinh con lần thứ nhì, 
con cọp cái cũng tìm đến ăn thịt nai con. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ ba, lần này con cọp 
cái tìm đến không chỉ ăn thịt nai con mà còn bắt nai mẹ 
giết chết ăn thịt nữa. 


* Con nai mẹ trước khi chết, nguyện kết oan trái với 
Con cọp cái răng: 

“Kiếp này, ngươi đã ăn thịt con của ta hai lấn, lân 
thứ ba này, ngươi không chỉ ăn thịt con ta mà còn giết ta 
ăn thịt nữa. Kiếp sau, ta sẽ giết hại con của ngươi và cả 


cà g 


HgưƠi nữa. 


* Con nai cái sau khi chết, đại-thiện-nghiệp khác cho 
quả tái-sinh làm nữ dạ-vxoa Yakkhinr ở phương Bắc 
thuộc cõi trời Tứ Đại-thiên-vương. 


Còn con cọp cái sau khi chết, đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả tải-sinh làm con gái của một gia đình trong 
kinh-thành Savafthi. 

Nàng trưởng thành khôn lớn có chồng và sống ở bên 
gia đình chồng. Lúc nàng sinh đứa con thứ nhất, nữ dạ- 
xoa theo dõi biết rõ, rồi biến hóa thành người bạn thân 
đến thăm nàng. 
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Nhìn thấy con nàng, nữ dạ-xoa liền bắt đứa con của 
nàng để ăn thịt. Nàng sinh đứa con lần thứ nhì, nữ dạ- 
xoa theo dõi biết, liền xuất hiện đến bắt đứa con của 
nàng để ăn thịt như lần trước. 

Khi nàng có thai lần thứ ba, gần đến ngày sinh, nàng 
bản tính với chồng xin về nhà cha mẹ của nàng để sinh 
con, bởi vì nếu nàng sinh ở đây thì nữ dạ-xoa sẽ đến bắt 
con của nàng để ăn thịt như hai lần trước. 

Người chồng đồng ý, hai vợ chồng cùng đưa nhau về 
bên nhà cha mẹ nàng để sinh con. 


Khi nàng sinh đứa con và làm lễ đặt tên cho con xong, 
hai vợ chồng bồng đứa con trở về lại bên nhà chồng. 

Trên đường đang đi trở về nhà, khi đi ngang qua ngôi 
chùa Jetavana, nhìn thấy nữ dạ-xoa đang đi tìm nàng để 
bắt đứa con của nàng, nên nàng hoảng sợ quá, liền bồng 
đứa con chạy vào chùa Jetavana trốn thoát. 


Khi ấy, Đức-Phật đang thuyết pháp tế độ chúng-sinh, 
nàng bồng đứa con đến gần Đức-Phật rồi đặt đứa con 
của nàng phía dưới đôi bàn chân của Đức-Phật bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đúc- 1ì hế-Tôn, con xin kính dáng đứa con 
này đến Ngài, cầu xin Ngài rải tâm đại bỉ cứu mạng đứa 
CO" Của COH. 

Lúc này, bên ngoài cửa ngôi chùa, chư-thiên giữ cửa 
cấm không cho nữ dạ-xoa đi vào trong ngôi chùa 
Jetavana. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda cho 
gọi nữ dạ-xoa được phép vảo hầu. 

Nữ dạ-xoa đi vào hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Nhìn thấy nữ dạ-xoa, nàng hoảng sợ vô cùng khóc la 
bạch răng: 
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- Kinh bạch Đức Thế Tôn, nữ dạ-xoa. 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy, trấn an nàng rằng: 

- Này con! Con đừng sợ, không có điêu tại hại nào 
xảy đên cho đứa con của con và con đâu! 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này các con! Nếu các con không đến gặp Như-Lai 
thì sự oan trải giữa các con sẽ tiếp diễn mãi mãi. 

Tại sao các con gây oan trái lần nhau, rồi trả thù lại 
băng sự oan trải? 

Sự thật, sự oan trái được dập tắt bằng sự không oan 
trải, chứ không phải dập tắt băng sự oan trái. 

Đức-Phật thuyết câu kệ rằng: 

“Na hi verena verani, sammanttidha kudãcanamm. 

Averena ca sammamti, esa dhammo sanantano. ” 

“Trong đời này những sự oan trải, 

Chăng bao giờ dập tắt được oan trải, 

Băng hành động oan trái đáp lại. 

Sự oan trái chỉ được dập tất, 

Băng sự không oan trái mà thôi. 

Đó là pháp có từ ngàn xưa, 

Của chư bậc thiện-trí cao thượng. ” 


Sau khi lắng nghe câu kệ xong, w„ữ đạ-xoa liên chứng 
đắc thành bậc Thánh-Nhập lưu, và các hàng đệ-tử cũng 
được nhiều lợi ích, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niế-bàn tùy theo trí-tuệ ba-la-mật của mỗi người. 

Bắt đầu từ khi Ấy, sự oan trái hoàn toàn bị dập tắt, tâm 
từ và nhẫn-nại phát sinh giữa nữ dạ-xoa và nàng có đứa 
con, họ thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau 
thương yêu đứa con nhỏ. 


' Dhammapadagäthä thứ 5 trong tích Kã|ayakkhinivatthu. 
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Tóm lược thay đổi qua mỗi kiếp và gây oan trái 


Người vợ lớn —> Người vợ nhỏ 


b „ ỷ 
Sinh kiêp gà mái <©— Sinh kiêp mèo cái 
J 


Sinh kiếp cọp cái —> Sinh kiếp nai cái 
Sinh kiếp con gái — Sinh kiếp nữ dạ-xoa. 


Vân: Sự khác nhau giữa oan trải và ác-nghiệp) như 
thê nào? 


Đáp: Người gây oan trái chắc chắn tạo ác-nghiệp. 
Người tạo ác-nghiệp, có khi có oan trải, có khi không có 
oan trái. 

Oan trái có thể dập tắt bằng sự không oan trải, còn 
ác-nghiệp không thể dập tắt bằng đại-thiện-nghiệp, song 
đại-thiện-nghiệp có khả năng làm giảm bớt tiềm lực cho 
quả của ác-nghiệp. 


Vân: Hai người đàn bà gây oan trải với nhau, những 
đứa con của môi người có liên quan gì mà phải chịu khô? 


Đáp: Cái thai (của người vợ nhỏ), trứng gà (của gà 
mái), nai con (của nai cái), đứa con (của người đàn bà) 
không liên quan trực tiếp đến sự oan trái của người mẹ, 
nhưng chịu ảnh hưởng gián tiếp về quả của ác-nghiệp 
của mẹ mình. 

Những người con còn nhỏ thường chịu ảnh hưởng quả 
của đại-thiện-nghiệp hoặc quả của ác-nghiệp của cha mẹ. 

Nếu cha mẹ giàu có thì đứa con sinh ra được sống 
sung túc, nếu cha mẹ nghèo khổ thì đứa con sinh ra phải 
chịu cảnh thiếu thốn. 
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Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt, cha mẹ chịu ảnh 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp hoặc quả khổ 
của ác-nghiệp của người con, từ khi mới đâu thai hoặc 
khi sinh ra đời rồi. 

Vị như: * 7rzưởng hợp Ngài Trưởng-lão Sivali, khi 
Ngài đấu thai vào lòng mẹ là bà Suppaväsä, hoàng-hậu 
của Đức-vua dòng Koliya, trong các kho của cải lúc nào 
cũng đây đủ, sung túc, không bao giờ thấy bị hao hụt, 
giảm bớt chút nào. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghiệp bồ-thí ba-la-mật 
của thai nhỉ Svali làm ảnh hưởng tốt lành đến mẫu-hậu 
và phụ-vương của Ngài và những người thân trong 
hoàng lộc. 


* Trưởng hợp Ngài Trưởng-lão Losakatissa, khi Ngài 
đâu thai vào một gia đình trong xóm dân chài có một 
ngàn gia đình, từ khi thai nhỉ Losakatissa đấu thai, 
không chỉ gia đình cha mẹ của Ngài phải chịu cảnh đói 
khổ thiếu thôn mà còn ảnh hưởng đến một ngàn gia đình 
trong xóm dân chài ấy cũng phải chịu cảnh đói khổ thiếu 
thốn nữa. 

Đó là quả của ác-nghiệp tiênkiếp của thai nhỉ 
Losakatissa gây ảnh hưởng đói khổ đến gia đình cha mẹ 
của Ngài và những gia đình trong xóm dân chải. 


1.3- Bậc thánh A-ra-hán không tránh khỏi quả của 
ác-nghiệp sát-sinh 


Ngài Đại-Irưởng-lão Mahamoggallana, bậc Thánh 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama 
thường xuất hiện lên các cõi trời hỏi về các tiền-kiếp của 
các thiên-nam, thiên-nữ đã làm những phước-thiện nào 
mà có quả báu rồi thuyết lại cho dân chúng nghe, nên tất 
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cả những người ấy đã bỏ nhóm ngoại đạo đi theo cúng 
dường chư tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Nhóm ngoại đạo mắt dần dần lợi ích cúng dường nên 
tìm mưu kế giết Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna. 
Nhóm ngoại đạo hội họp bản bạc với nhau rằng: 

“Sở đĩ chúng ta mất nhiêu lợi lộc cúng đường là vì 
Ngài Mahämoggalläna xuất hiện lên cõi trời hỏi các 
chư-thiên, khi ở cõi người đã tạo đại-thiện-nghiệp nào 
mà nay được hưởng mọi sự an-lạc như thể này; hoặc 
gặp các loài ngạ-quỷ hỏi kiếp trước đã tạo ác-nghiệp 
nào mà nay phải chịu khổ như thể này, v.V... 

Ngài Mahamoggallana tưởng thuật lại cho dân chúng 
nghe và họ tin theo Ngài, nên phân đông họ chỉ làm 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức t}-khưu- lăng đệ-tử của Đức-Phật mà thôi. 

Vì vậy, chúng ta càng ngày càng mắt nhiễu lợi lộc 
cúng dường. Chúng ta nên tìm cách giết hại Ngài 
Mahamoggallăna rồi chúng ta sẽ có lại những lợi lộc 
cúng dường nhự trước đây. ” 


Nhóm ngoại đạo đều đồng tâm nhất trí, họ thuê mướn 
bọn cướp sát nhân với sô tiên trên 1.000 (một ngàn) 
kahäapana (tiên An-Độ thời xưa) đê giêt hại Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 

Bọn cướp đồng ý với số tiền ấy rồi làm theo sự yêu 
câu của nhóm ngoại đạo. 

Bọn cướp sát nhân kéo nhau đến vây hãm chỗ ở của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana tại làng Kalasila. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna vốn là bậc 
Thánh Tói-thượng thanh-văn đệ-tửứ của Đức-Phật, đệ 
nhất xuất chúng về phép-thán-thông. Khi biệt bọn cướp 
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đến vây hãm, Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên hư không, 
nên bọn chúng vào không thây Ngài Đại-Trưởng-lão. 


Những ngày kế tiếp, bọn chúng cũng đến vây hãm 
chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, khi thì Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên hư không, khi thì Ngài Đại-Trưởng- 
lão biến mất, nên bọn chúng không sao tìm gặp được 
Ngài Đại-Trưởng-lão, cứ như vậy kéo dài cả tháng mà 
bọn chúng vẫn không sao bắt được Ngài Đại-Trưởng-lão. 


Đến cuối tháng, khi bọn chúng kéo đến vây hăm chỗ 
ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, lần này suy xét thây đên lúc 
hết tuổi thọ, đồng thời ác-nghiệp sát-sinh (đánh đập cha 
mẹ đến chết đem bỏ trong bụi cây mà tiên- kiếp của Ngài 
đã tạo trong thời quả-khứ xa xưa) cũng đến lúc cho quả 
ác-nghiệp ây nên Ngài Đại-Trưởng-lão không thoát ra 
khỏi chô ở. 

Bọn cướp xông vảo bắt Ngài Đại-Trưởng-lão rồi đánh 
đập Ngài Đại-Trưởng-lão tan xương nát thịt, bọn cướp 
tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã chêt, nên đem bỏ thây ở 
bụi cây. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallana nghĩ răng: 

“Ta nên đến hấu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép tịch 
diệt Niêt-bản. ” 

Nghĩ xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogsaliana 


vận dụng phép-thần-thông găn liền xương thịt lại rồi bay 
lên hư không đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Ti hế-Tô ôn, kính xin Đức-Thế-Tôn cho 
phép con tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm nay. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật cho phép Mgài Đại-Trưởng-lão Mahamog- 
gallana tịch diệt Niêt-bàn tại làng Kalasila xứ Magadha. 
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Như vậy, 1 tháng sau hạ thứ 45 của Đức-Phật, vào 
rằm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, bậc 
Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử tịch diệt Niết-bàn tại 
làng Nãlãkagama xứ Magadha, và cuối tháng 10 (30 
tháng 10) Ngài Đại-Trưởng-lãoMahamoggallana tịch 
diệt Niết-bàn tại làng Kã]asila xứ Magadha. 

Thế là hai vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật đều đã tịch diệt Niết-bàn. 


Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallana tịch 
diệt Niết-bàn, Đức-vua Ajãfasaf« đất nước Magadha 
truyền lệnh truy tìm kẻ chủ mưu giết hại Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 

Quân lính triều đình điều tra biết rõ bọn cướp sát nhân 
đã nhận tiền thuê mướn của nhóm ngoại đạo để giết hại 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamogøsallana. 

Đức-vua Ajãfasafiu truyền lệnh bắt bọn cướp sát nhân 
và nhóm ngoại đạo 500 người để xét xử, tất cả đều nhận 
tội. Đức-vua truyền lệnh đem tất cả bọn chúng chôn một 
nửa người xuống đất, phủ rơm lên trên thiêu sống, dùng 
cày sắt cày xới làm cho bọn cướp sát nhân và nhóm 
ngoại đạo chết tan xương nát thịt cả thảy. 

Đó là quả của ác-nghiệp sát-sinh, đánh đập bậc Thánh 
A-ra-hán đến chết (tịch diệt Niết-bản). 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallãna đã tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khưu bàn luận rằng: 


“Thật là đáng động tâm biết dường nào! Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggalläna là bậc Thánh Tốï-thượng 
thanh-văn đệ-tử đệ nhất phép-thân-thông xuất chúng 
trong hàng thanh-văn đệ-tử, thể mà Ngài Đại-Trưởng- 
lão bị bọn cướp đánh đập đến gần chết, phải tịch diệt 
Niễt-bàn như vậy. Thật là không công bằng chút nào. ” 
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Khi ấy, Đức-Phật vừa ngự đến bèn hỏi rằng: 

- Này các con! Các con đang hội họp bàn luận chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

__ Kính bạch Đúc-Ti hế-Tôn, chúng con đang bàn luận 
về Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalliana tịch diệt 
Niêt-bàn như vậy. 

Thật là không công bằng chút nào. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Mahamoggallana tịch diệt Niễt-bàn 
không công băng trong kiếp hiện-tại này, song Maha- 
moggallana tịch điệt Niêi-bàn lại công băng xét theo ác- 
nghiệp sảát-sinh mà tiên-kiếệp của Mahamoggallana đã 
tạo trong quả-khứ xa xưa. 


Chư tỳ-khưu đảnh lễ kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyết 
giảng vê ác-nghiệp sát-sinh trong tiên-kiêp của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana. 

Đức-Thê-Tôn truyên dạy được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ xa xưa, tại xứ Bãaranasl, một 
người con trai có lòng hiệu thảo đôi với cha mẹ mù lòa, 
có lòng biêt ơn và đên đáp công sinh thành dưỡng dục 
của cha mẹ mình. 

Hãng ngày, người con trai lo cơm nước, giặt giũ quân 
áo, tăm rửa, phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi xong công 
việc trong nhà mới đi làm việc ngoài như vào rừng, ra 
ruộng, ... đê kiêm tiên bạc của cải đem vê nuôi dưỡng 
cha mẹ già một cách rât chu đáo với tâm lòng hiệu thảo 
và tôn kính cha mẹ. 

Một hôm, cha mẹ nói với người con chí hiêu yêu quý 
của mình răng: 
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- Này con yêu quý! Một mình con chịu làm lụng vất vả 
ngoài đồng, về nhà còn phải lo bao nhiêu công việc 
trong nhà. Cha mẹ muốn tìm cho con một người vợ, để 
giúp đố con lo công việc trong nhà, nghe con. 

Người con trai một mực từ chối, xin với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, con không muốn lấy vợ, con chỉ muốn 
một mình con lo phụng dưỡng cha mẹ mà thôi. 

Mỗi ngày, cha mẹ khẩn khoản năn nỉ, người con trai 
đành phải chiều theo ý của cha mẹ, chịu cưới vợ để làm 
cho cha mẹ hải lòng. 

Người vợ giúp đỡ chồng lo công việc trong nhà, lo 
phục vụ cha mẹ chồng mới chỉ được 2 - 3 ngày mà thôi, 
rồi những ngày tiếp theo nàng tỏ vẻ bực dọc cảnh cha 
mẹ chồng mù lòa, không muốn sống chung với cha mẹ 
chồng nữa. 

Người vợ than vãn với chồng răng: 

- Này anh yêu quý! Em không muốn sống chung với 
cha mẹ mù lòa của anh nữa. 

Nàng đặt điều nói xấu cha mẹ chồng. Ban đầu người 
chồng không tin theo lời người vợ. 

Một hôm, khi người chồng đi ra ngoài làm công việc, 
người vợ ở nhà bày đồ đạc, đồ vỡ rải rác trong nhà. 
Người chồng đi làm về hỏi người vợ răng: 

- Này em yêu quý! Tại sao đồ đạc đồ vỡ rải rác như 
thế này? 

Người vợ nói với người chồng là do hai ông bà mù 
lòa làm đồ đạc đồ vỡ rải rác, nàng phải dọn dẹp mệt nhừ 
cả người mà vẫn không làm hết việc, nàng không thê 
nào chịu nôi. 

Bây giờ nàng không muốn sống chung với hai ông bà 
già mù lòa ấy nữa. 
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Mỗi ngày, từ đồng ruộng trở về, người chồng nghe vợ 
than vãn không sao chịu nôi. Người con trai liền lập mưu 
kế nói lừa dối cha mẹ, muốn đưa cha mẹ đi thăm người 
bà con bên làng ấy, người con thưa rằng: 

- Thưa cha mẹ, người bà con bên làng ấy muốn mời 
cha mẹ đến thăm viễng, để con đánh xe đưa cha mẹ đi. 

Nghe người con trai chí hiếu nói vậy, cha mẹ tin con 
nói thật, nên đồng ý đi thăm. Người con sửa soạn chiếc 
xe bò rồi bồng cha mẹ đặt ngồi lên xe và đánh chiếc xe 
bò chở cha mẹ đến một khu rừng rậm, tại đây người con 
thưa với cha mẹ răng: 

- Thưa cha mẹ, nơi đây thường có bọn cướp sát nhân, 
xin cha mẹ ngồi trên xe để con xuống xe đi quan sát 
xong con sẽ trở lại. 

Người con bước xuống xe bò, rồi một lát sau giả làm 
bọn cướp sát nhân hung ác la hét chạy đến đánh đập cha 
mẹ mù lòa. 

Tuy cha mẹ thân già yếu mù lòa bị đánh đập đau đớn, 
nhưng vẫn luôn nghĩ thương đứa con thân yêu, nên hai 
ông bà la lớn bảo rằng: 

- Này con yêu quý! Con hãy chạy thoát thán, cha mẹ 
già yếu mù lòa có chết cũng cam phận. 

Mặc dù cha mẹ gảo thét như vậy nhưng người con 
vẫn giả giọng kẻ cướp sát nhân đánh đập cha mẹ già cho 
đến chết, và đem thây cha mẹ ném trong rừng rồi đánh 
xe trở về nhà. 

Đức-Phật thuyết giảng về /iên-kiếp của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana giả làm bọn cướp sát nhần 
đánh đập cha mẹ già yếu mù loà đến chết, bỏ thây trong 
rừng trong thời quá-khứ ấy. 

Người con ấy đã tạo ác-nghiệp trọng tội giết cha mẹ 
thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọngdội (ãnamtariya- 
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kamma), nên sau khi chết, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
ấy chắc chắn cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci mà không có nghiệp nào có thể ngăn được, chịu 
quả khổ cùng cực của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dải 
trong các cõi địa-ngục cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đó là tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallana đã từng đánh đập cha mẹ cho đến chết, tạo ác- 
nghiệp vô-giản-frọng-tôi trong thời quá-khứ xa xưa. 


* Kiếp hiện-tại, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggal- 
lãna là bậc Thánh A-ra-hán 1t Ối-thượng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama, đó là do phát nguyện và quả của 
đại-thiện-nghiệp đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bị bọn 
cướp sát nhân đánh đập tan xương nát thịt dẫn đến tịch 
diệt Niết-bàn, đó là guả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
đánh đập cha mẹ đến chết trong thời quá-khứ xa xưa còn 
dư sót. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Mahãmoggalläna bị đánh đập dân 
đến tịch diệt Niết-bàn ấy là công bằng theo ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội đánh đáp cha mẹ cho đến chết mà tiên- 
kiếp của Mahämoggalläna đã tạo trong quá-khứ xa xưa. 


* Còn nhóm ngoại đạo có íác-ý frong ác-fám thuê 
mướn bọn cướp sát nhân đánh đập Ngài Đại- Trưởng-lão 
Mahãmoggalläna, bác Thánh A-ra-hán, đến chết, tất cả 
đều phạm ác-nghiệp vồ-gián-trong-tội giết hại bậc 
Thánh A-ra-hán, thuộc vê ức-nghiệp vô-gián-trọng-tội, 
nên tất cả chúng nó đều bị Đức-vua truyền lệnh đem 
hành hình. 
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Sau khi bọn chúng chết, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả 
khô của ác-nghiệp ây. 

Sự chết của chúng-sinh 

Tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài đều phải 
chêt. Sự chêt có 4 trường hợp: 

1- Chết vì hết tuổi thọ. 

2- Chết vì mãn nghiệp-hÔ-trợ. 

3- Chết vì hết tuôi thọ và mãn nghiệp-hÔ-trợ. 

4- Chếí vì fai nạn (chưa hêt tuôi thọ cũng chưa mãn 
nghiệp-hô-trợ). 


* Người có phước-thiện tránh được tai nạn 


Không đề cập đến 3 trường hợp chết trên, mà chỉ đề 
cập đến trường hợp thứ tư: Chết vì tai nạn (chưa hết tuổi 
thọ cũng chưa mãn nghiệp-hỗ-trọ). 

Người có phước-thiện hộ trì có thể thoát khỏi mọi tai 
nạn một cách mầu nhiệm tự nhiên ngoài khả năng của 
người ấy, dù người khác có fác-ý frong ác-fâm cũng 
không thê giết được người có phước-thiện, nhờ phước- 
thiện hộ mạng người ấy. 


* Như trường hợp phú hộ Ghosaka 


Đức-Phát ngự tại ngôi chùa Ghosiftãrãma trong nước 
Kosambi, Ngài thuyết giảng tích Sãmävafyathu  °, 
trong tích này có phần đề cập đến cuộc đời ông phú hộ 
Ghosaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, vùng Allakappa xảy ra nạn đói 
khát và bệnh dịch làm nhiều người chết. 


Bộ Dhammapadatthakathã, tích Sãmävativatthu. 
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Người chồng tên Koíuhalika dẫn người vợ tên KZjT 
bồng đứa con nhỏ đi đến nước Kosambi đề lánh nạn. Hai 
vợ chồng đi đường đồ ăn uống đã cạn hết, bệnh đói khát 
làm rã rời tay chân, bồng đứa con cũng không nổi nữa, 
người chồng bàn với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta còn sống, hy vọng sẽ có 
con nữa, bỏ đứa con này, chúng ta đi thôi. 


Người mẹ thương yêu con không đành bỏ con khi nó 
đang còn sông. Hai vợ chồng đồng ý thay phiên nhau 
bồng đứa con, mỗi người một đoạn đường. Sự đói khát 
lại càng làm bún rủn tay chân, người chỗng lại bản tính 
với vợ bỏ đứa con, người vợ vẫn một mực năn nỉ chồng 
đừng bỏ đứa con. 


Đứa con nhỏ được trao từ tay chồng sang tay vợ, rồi 
trao từ tay vợ sang tay chông làm cho đứa trẻ như ngât 
xỉu trên tay người cha. Người cha biêt đứa con mệt ngủ 
thiệp đi nên đặt nó năm trên đông lá cây khô ở dưới 
bóng mát gôc cây rôi bỏ đi theo vợ ở phía trước. 

Người vợ nhìn lại không thấy đứa con bèn hỏi: 

- Này anh! Con của chúng ta đâu rôi? 

- Này em! Anh để con năm dưới bóng mát ở gốc cây 
kia rồi. 

Người vợ khóc lóc, van xin chồng bồng đứa con lại 
cho mình, người chông trở lại bông đứa con thì đứa con 
đã chết. ° 


Hai vợ chồng tiếp tục đi đến một vùng, gặp một gia 
đình nuôi bò. 
' Người chồng bỏ đứa con nhỏ chết. Kiếp sau của người chồng ấy, khi 


được tái-sinh đầu thai làm người, bị người ta bỏ chết 7 lần, nhưng nhờ 
phước-thiện hộ mạng nên không chết. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 171 





Hôm ây, gia đình nuôi bò làm lễ cầu an cho bò. Hăng 
ngày, ông chủ thỉnh Đức-Phật Độc-GIác đên độ vật thực, 
đặc biệt hôm ây là ngày lễ câu an nên người nuôi bò nâu 
cơm sữa bò nhiều. 

Người chủ nhà nhìn thấy hai vợ chồng đói khát từ nơi 
xa đên nên tiêp đãi rât tử tê và cho hai phân cơm sữa bò. 
Người vợ nói với chông: 

- Này anh! Anh côn sông thì em sông được an-lạc, đã 
7 ngày qua, anh chịu đói khát nhiễu, anh nên dùng thêm 
một phản cơm sữa bò của em cho đủ no. 

Người vợ nhường một phân cơm của mình thêm cho 
chông ăn đủ no, còn người vợ chỉ dùng một ít cơm với 
bơ còn lại mà thôi. 

Người chông chịu đói khát suôt 7 ngày qua, nay gặp 
món cơm sữa bơ ngon miệng nên ăn no. Nhìn thấy người 
chủ nhà cho con chó cái năm dưới chế, ăn cơm sữa bơ, 
người ấy ngôi nghĩ rằng: 

“Con chó này có quả phước tốt thật, được ăn những 
đồ ăn ngon lành đên thê!” 

Đêm hôm ây, người chông ăn vật thực no, không tiêu 
hóa được nên bị chêt. Khi sắp chêt, nhớ tưởng đên con 
chó nên sau khi người ây chết, ác-nghiệp áy cho quả tải- 
sinh vào bụng con chó cải của chủ nhà. 

Người vợ lo làm lễ hỏa táng cho chồng xong xin ở lại 
làm công trong nhà người chủ nuôi bò ây. 

Người góa phụ làm công được một ít gạo, nâu cơm đê 
bát cúng dường Đức-Phật Độc-Giác, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, câu xin phước-thiện này được 
thành tựu đến người chồng của con vừa qua đời. 


Người góa phụ suy nghĩ rằng: 
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“Ta nên ở lại làm công nơi này, hằng ngày Đức-Phật 
Độc-Giác ngự đến đây khất thực, dù có ít thì ta cúng 
dường ít đến Ngài, dù không có thì ta có cơ hội đánh lễ 
Ngài, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài, ta vẫn có 
được phước-thiện. ” 

Mấy tháng sau, con chó mẹ sinh ra một con chó đực 
khôn ngoan dê thương. Người chủ nuôi con chó con 
băng sữa bò nên chó con mau lớn khôn. 

Mỗi khi Đức-Phật Độc-Giác độ vật thực xong, phần 
còn thừa, Đức-Phật cho con chó ăn phân vật thực ây. 

Cho nên, con chó rất kính yêu Đức-Phật Độc-Giác. 
Mỗi ngày nó đi theo người chủ đên hâu Đức-Phật Độc- 
Giác. Trên đường đi đên nơi rừng cây rậm rạp, e sợ có 
thú dữ rình môi, người chủ lên tiêng %s2/ sử ` ba lân, nêu 
có thú dữ thì chúng lánh đi nơi khác. 

Một hôm, người chủ bạch với Đức-Phật Độc-Giác rằng: 

- Kính bạch Ngài, ngày nào con không có cơ hội đến 
kính thỉnh Ngài được, con sẽ cho con chó này đên kính 
thính Ngài đên nhà con. 

Từ đó trở về sau, khi nào người chủ nhà không có cơ 
hội đên hâu Đức-Phật Độc-Giác được, thì người chủ sai 
bảo con chó răng: 

- Này con! Con hãy đến kính thỉnh Đức-Phật Độc- 
Giác nhé con! 

Nghe xong, con chó liền vẫy đuôi chạy thăng đến cốc 
của Đức-Phật Độc-Giác. Trên đường đi, đên nơi rừng 
cây rậm rạp, chó phát tiêng sủa ba tiêng đê cho thú dữ 
lánh đi nơi khác. Con chó chạy đên côc lá của Đức-Phật 
Độc-GIác, nhẹ nhàng đên trước cửa năm mọp xuông 
ngâng đâu sủa ba tiêng đê báo tin cho Đức-Phật Độc- 
Giác biết, rôi năm im lặng chờ Đức-Phật Độc-GIác đi ra. 
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Con chó ởi đăng trước dẫn đường, Đức-Phật Độc- 
Giác đi theo đường về nhà, nó rất kính yêu Đức-Phật 
Độc Giác. 

Về sau, bộ y của Đức-Phật Độc-G1ác cũ quá, người 
chủ kính dâng cúng dường vải may y đến Đức-Phật Độc- 
Giác. Công việc may y làm một người rất khó nên Đức- 
Phật Độc-Giác nói với người chủ răng: 

- Này thí-chủ! Công việc may y làm một mình không 
thuận tiện cho nên Như-Lai phải tìm bạn đồng phạm- 
hạnh cùng giúp may ÿ. 


Người chủ bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài, kính thỉnh Ngài đi may y xong, con 
kính thính Ngài trở lại. 


Con chó đứng nghe Đức-Phật Độc-Giác và người chủ 
nói chuyện với nhau. Tại nơi ấy, Đức-Phật Độc-Giác 
dùng phép thân thông bay lên hư không hướng về núi 
Gandhamadana. Con chó đứng nhìn theo Đức-Phật Độc- 
Giác bay lên hư không và sủa theo với tất cả tắm lòng 
kính yêu Đức-Phật Độc-Giác cho đến khi không còn 
nhìn thấy bóng dáng Đức-Phật Độc-Giác nữa. Con chó 
chết ngay tại nơi ấy. 

Con chó chết với đại-thiện-tâm kính yêu vô hạn nơi 
Đúc-Phật Độc-Giác, nên sau khi con chó chết, đại- 
thiện-nghiệp cung kinh ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam trên cối trời Tam-tháp-tam-thiên trong lâu đài nguy 
nga trắng lệ, có I.000 (một ngàn) thiên-nữ hầu hạ, 
hưởng mọi sự an-lạc ở cối trời Tam-thập-tam-thiên ấy. 


Khi thiên-nam này nói nhỏ bên tai vị chư-thiên nảo, 
thì tiếng nói ấy vang xa đến 16 do-tuần (1 do-tuần 
khoảng 20 km), nếu thiên-nam này nói bình thường, 
tiếng nói vang rộng xa đến 10.000 (mười ngàn) do-tuần. 
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Cho nên, vị thiên-nam này có tên là “Ghosakadeva- 
putta: Thiên-nam có giọng nói vang”. Đó là quả của 
phước-thiện kiêp chó sủa với tâm lòng kính yêu vô hạn 
đôi với Đức-Phật Độc-GIác. ƑỨj thiên nam GŒhosaka 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối frởi Tam-thập-tam-thiên. 

Vị thiên-nam Ghosaka say mê trong đối-tượng ngũ- 
dục, quên dùng vật thực, thê xác không thê duy trì được, 
nên chết từ cối trời Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện- 
nghiệp của kiệp trước cho quả tái-sinh đâu thai vào lòng 
một kỹ nữ xinh đẹp ở kinh-thành Kosambi. 

Cuộc đời Ghosaka có phước thoát chết 7 lần 

1- Trẻ sơ sinh ghosaka bị bỏ trong đồng rác 

Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ 
gái răng: 

- Này com! Bé trai hay bé gái? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa bà, Bé trai q. 

Người kỹ-nữ bảo người tớ gái đem đứa bé trai ấy bỏ 
nơi đông rác vì kỹ-nữ chỉ nuôi con gái, không nuôi con 
trai, bởi vì con trai không kê nghiệp nghê kỹ-nữ được. 

Đứa bẻ trai sơ sinh bị bỏ nơi đống rác, các bầy quạ, 
điêu, chó vây quanh đứa bé mà không con nào dám vào 
ăn thịt. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp kiếp chó sủa với tắm 
lòng kính yêu vô hạn đôi với Đức-Phật Độc-GIác. 

Khi ấy, một người thấy các bây quạ, diều, chó vây 
quanh đông rác, liên đi lại xem có gì lạ thường, thì thây 
một đứa bé trai, người ây vui mừng hớn hở bông đứa bé 
như đứa con của mình, sung sướng kêu lên răng: 
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“Ta được đứa con trai!” rôi người ây bông đứa bé về 
nhà nuôi nâng tử tê. 
2- Bé ghosaka bị bỏ trước công chuồng bò 


Khi ấy, phú hộ kinh thành Kosambiï đi đến chầu Đức- 
vua, giữa đường gặp vị quân sư nhà vua chuyên môn 
xem sao trên hư không mà đoán số. Ông phú hộ hỏi vị 
quan rằng: 

- Thưa vị quân sư, hôm nay có điều lành dữ thể nào? 

VỊ quân sư thưa: 

- Hôm nay, Đức-vua và triêu đình, hoàng gia cho đến 
thân dân thiên hạ đêu bình an và có một điều lành. 

“Đặc biệt, đứa bé nào sinh ra đời ngày hôm nay, về 
sau, nó sẽ trở thành một phú hộ nước Kosambi này. ” 

Nghe nói như vậy, ông phú hộ có phu-nhân đang 
mang thai, già ngày già tháng rồi, nên ông phú hộ sai 
bảo gia nhân trở về nhà xem phu-nhân của mình đã sinh 
hay chưa rồi trở lại báo tin cho ông biết. 

Gia nhân báo tin cho ông phú hộ biết rằng bà phú hộ 
chưa sinh. 

Ông phú hộ đến chầu Đức-vua xong vội vàng trở về 
nhà, gọi người tớ gái thân tín tên Kã]i và trao cho 1.000 
(một ngàn) kahãpana (tiền Ân-Độ thời xưa), để bà đi tìm 
kiếm trong kinh-thành có đứa bé nào sinh trong ngày thì 
bà trao cho họ số tiền 1.000 kahäapana ấy, rồi bồng đứa 
bé về. 

Bà Kãli đi hỏi thăm tìm hỏi khắp nơi, lần lượt đến nhà 
một người, nhìn thấy có đứa bé bèn hỏi người nhà ngày 
sinh của đứa bé ấy. Người nhà bảo đứa bé vừa mới sinh 
trong ngày. 

Bà Kãli trao cho người chủ nhà 1.000 kahãpana, rồi 
bồng đứa bé về cho ông phú hộ. 
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Ông phú hộ nghĩ rằng: 

“Nếu phu-nhân của ta sinh con gái, ta sẽ cho con gái 
của ta làm vợ nó rồi cho nó tước vị phú hộ, nếu phu- 
nhán ta sinh con trai thì ta sẽ giêt nó chết. ” 

Ông phú hộ bảo người nuôi nắng săn sóc đứa bé ở 
trong nhà. Vài ngày sau, phu-nhân của phú hộ sinh con 
trai nên ông phú hộ tính kê giêt đứa bé này đê con mình 
lớn lên được tước phú hộ. 

Ông phú hộ gọi bà Kãli đến sai bảo rằng: 

- Này Kali! Sáng sớm mai, bà hãy bông đứa bé 
Ghosaka này bỏ trước công chuông bò đê khi bò ra sẽ 
đạp đứa bé này chết. Bà đứng xem đứa bé chết hay sống 
thể nào rồi về trình cho ta biết. 


Bà Kãli làm theo lời của phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka bỏ trước cửa công chuông bỏ. Người chăn bò 
mở công, thường ngày con bò đầu đàn đi ra sau chót, 
nhưng hôm ây nó đi ra trước, bốn chân đứng như bốn trụ 

cột, đứa bé năm ở giữa, đàn bò hằng trăm con lấn hai 
bên sườn con bò đầu đàn đi ra. Người chăn bò thấy điều 
lạ thường, nghĩ rằng: 

“Con bò đầu đàn này hằng ngày ấi ra sau cùng, hôm 
nay ra trước đứng yên một chỗ, có chuyện gì lạ vậy. ” 


Đến xem thấy đứa bé đang nằm giữa bốn chân con bò 
đâu đàn, người chăn bò vui mừng sung sướng bông đứa 
bé, kêu lên răng: 

“Ta được đứa con trai!” rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Käli trở về trình cho ông phú hộ biết tất cả sự việc 
đã xảy ra. Ông phú hộ liên trao cho bà 1.000 kahãpana, 
bảo bà đưa cho người chăn bò và bông đứa bé trở về. 
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3- Bé Ghosaka Bị Bỏ Trên Đường 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãli rồi sai bảo rằng: 

- Này Kaji! Sáng sớm ngày mai sẽ có đoàn xe bò 500 
chiếc chở hàng hóa đi bản. Bà bông đứa bé Ghosaka 
này đặt năm ngang trên đường để cho bò đạp chết, hoặc 


xe cán nó chết. Bà đứng đó theo dõi nó sông chết thể 
nào rồi về trình cho ta biết. 


Bà Kali làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka đặt năm ngang trên đường. Khi ây, người 
trưởng đoàn xe đi trước, khi đi đến gần chỗ đứa bé năm, 
con bỏ đứng sững lại không chịu bước tới trước, dù 
người trưởng đoản la bảo thế nào hai con bò vẫn không 
chịu bước, chỉ đứng sừng sững tại một chỗ. Chờ đến gần 
sáng, người trưởng đoàn nghĩ rằng: 

“Tại sao hai con bỏ này lại đứng sừng sững nhự vậy? ” 


Người trưởng đoàn bước xuống xem thì nhìn thấy đứa 
bé năm ngang trên đường, người trưởng đoàn vui mừng 
sung sướng kêu lên răng: 

“Ta được đứa con trai! ”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Kãli về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú hộ 
nghe. Ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 kahapana, bảo bả 
đưa cho người trưởng đoàn xe, rôi bông đứa bé trở về. 

4- Bé ghosaka bị bỏ nơi nghĩa địa 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãli rồi sai bảo rằng: 

- Này Kali! Bà bông đứa bé Ghosaka này bỏ nơi 
nghĩa địa, cho năm giữa bụi cây để cho chó rừng, qua, 


điễu ăn thịt, hoặc các hàng phi nhân giết hại nó chết. Bà 
xem xét nó sống chết thể nào về trình cho ta biết. 
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Bà Kali làm theo lời của ông phú hộ, bông đứa bé 
Ghosaka bỏ nơi nghĩa địa, cho năm giữa bụi cây, bà 
đứng ở một nơi theo dõi xem xét. Bầy quạ, diều, chó 
rừng, phi nhân v.v... không có con nảo dám đến gần đứa 
bé vì đại-thiện-nghiệp của đứa bé trong tiền-kiếp hộ 
mạng nó. 

Khi ấy, người chăn dê thả đàn dê vào nghĩa địa ăn lá 
cây, một con dê mẹ đi ăn vào giữa bụi cây, nhìn thấy đứa 
bé, dê mẹ quỳ gối xuống để cho đứa bé bú sữa. 


Người chăn đê la bảo dê mẹ không chịu ra nên đi vào 
bụi cây đuôi dê mẹ thì nhìn thây dê mẹ đang quy gôi cho 
đứa bé bú sữa. Người chăn dê sung sướng vui mừng kêu 
lên răng: 

“Ta được đứa con trai! ”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Kãli trở về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú 
hộ nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 kahapana, bảo 
bà đưa cho người chăn dê rôi bông đứa bé vê. 

5- Bé ghosaka bị ném xuống hồ sâu 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãli rồi sai bảo rằng: 

- Này Ka]i! Bà bông đứa bé Ghosaka này lên đỉnh núi 
nơi ném bọn cướp, rồi ném đứa trẻ xuống hồ sâu để thân 
hình nó đụng vào đá tan xương nát thịt rơi xuống đất. 

Bà theo dõi xem xét nó sống chết thế nào về trình cho 
ta biết. 

Bà Kãli làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka lên đỉnh núi rôi ném đứa bé xuông hô sâu. Đứa 
bé rơi xuống năm trên bụi tre có dây tơ hồng chẳng chịt 
như nằm trên tắm thảm làm bằng lông thú êm âm. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 179 





Hôm ấy, người thợ đan tre và đứa con lên núi đốn tre, 
khi đôn cây tre xong, lôi cây tre ra làm cho bụi cây rung 
chuyên, đứa trẻ phát ra tiêng khóc: 

“Giống như tiếng khóc của một đứa bé. ” 

Người thợ đi vòng quanh, nhìn lên ngọn bụi tre thấy 
đứa bé nằm trên ấy, người thợ sung sướng kêu lên rằng: 

“Ta được đứa con trai! ”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Kãli trở về trình lại sự việc xảy ra cho ông phú hộ 
nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 kahapana, bảo bà 
đưa cho người thợ đan tre, rôi bông đứa bé vê. 

6- Nghĩ hại người, lại tự làm khổ mình 


Ông phú hộ nghĩ mưu kế nào cũng không giết hại 
được đứa bé Ghosaka đành nuôi nẵng chờ tìm mưu kế 
khác. Đứa bé Ghosaka càng ngày càng khôn lớn trưởng 
thành, ngây thơ và tưởng mình là con của ông phú hộ, 
không hê hay biêt ông phú hộ tìm mưu kê giêt hại mình. 

Khi Ấy, phú hộ nghĩ ra mưu kế giết hại cậu Ghosaka, 
ông phú hộ đên chô làm đô gôm, gặp người thợ đô gôm 
quen thân, hỏi răng: 

- Này người thợ! Khi nào sẽ đốt lò. 

Người thợ trả lời: 

- Thưa ông phú hộ, ngày mái tôi sẽ đốt lò. 

Ông phú hộ bảo răng: 

- Này người thợ! Ngươi hãy nhận số tiễn 1.000 kahäãpana 
này rồi giúp tôi một việc. 

Người thợ hỏi: 

- Thưa ông phú hộ, tôi giúp ông việc gì? 

Ông phú hộ bảo răng: 


180 PHÁP-HÀNH GIỚI 





- Này người thợ! Tôi có một đứa con ngõ nghịch, 
vong ơn, tôi sẽ sai nó đến chỗ anh, anh dẫn nó vào trong 
phòng chặt nó làm nhiều đoạn, bỏ vào trong hũ rồi đem 
đốt trong lò. Tôi xin thưởng cho anh trước 1.000 
kahapana, khi nào anh làm xong tôi sẽ hậu tạ xứng đảng 
cho anh. 

Người thợ đồ gồm nhận lời. 


Sáng ngày hôm sau, ông phú hộ gọi Ghosaka đến rồi 
bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Hôm qua, cha có gặp người thợ đô 
gốm nhờ làm một việc, con hãy đến nơi ấy, gặp người 
thợ đồ gốm nói rằng: 

“Cha tôi bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha tôi nhờ 
ông làm hôm qua, hãy làm cho xong. ” 

Cậu Ghosaka vâng lời cha ra đi, vừa ra khỏi nhà, gặp 
đứa em trai (con ruột của ông phú hộ) đang chơi bắn bi 
với tính cách ăn thua với nhóm trẻ con. 

Thấy anh Ghosaka đến, người em vui mừng nói rằng: 

- Này anh Ghosakal Em chơi bị thua bọn trẻ này rất 
nhiều viên bi, bây giờ nhờ anh chơi hộ, bắn thăng lại số 
bỉ ấy cho em. 

Cậu Ghosaka bảo với em răng: 

- Này em thân thương! Anh phải đem tin của cha đến 
chỗ lò gốm đất nung, ở đây chơi trò bắn bi sẽ bị cha rầy 
la, anh sợ cha lắm. 

Biết cậu Ghosaka có tài chơi trò bắn bi rất giỏi, lúc 
nảo cũng thăng bọn trẻ nên người em năn nỉ rằng: 

- Này anh Ghosakal Xin anh đừng sợ, để em đem tin 
của cha đến chỗ lò gốm đất nung thay anh, còn anh ở 
đây chơi trò bắn bi với nhóm trẻ, thắng lại số bỉ cho em 
rồi anh chờ em trở lại. 
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Cậu Ghosaka nói với em rằng: 
- Này em thân thương! Nếu như vậy, em đến chỗ lò 
gốm, gặp người thợ đồ gốm nỏi rằng: 


“Cha tôi sai bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha tôi 
nhờ ông làm hôm qua, hãy làm cho xong. ” 


Người em là người con ruột của ông phú hộ đến gặp 
người thợ đỗ gốm nói như vậy. Khi ấy, người thợ đồ 
gốm liền giết đứa con của ông phú hộ theo lời yêu cầu 
của ông, chặt đứa con từng đoạn bỏ vào hũ đặt vào lò 
nung thiêu cháy. 


Cậu Ghosaka chơi trò bắn bi thắng nhóm trẻ, lấy lại 
số bi của người em đã thua, rồi ngồi chờ người em trở lại 
mãi đến chiều không thấy em trở lại nên trở về nhà. Ông 
phú hộ nhìn thấy Ghosaka liền hỏi: 


- Này Ghosaka! Sao con không đi đến gặp người thợ 
đồ gôm? 
Cậu Ghosaka thưa với cha (ông phú hộ) rằng: 

- Kính thưa cha, khi con đi ra, gặp em trai chơi trò 
băn bị bị thua bọn trẻ nên nó nhờ con chơi đê gỡ lại, còn 
nó thay con đi đên nhà bác thợ nung lò gốm. 

Khi nghe như vậy, ông phú hộ liền kêu la răng: 

“Xin đừng có giết con tôi!” 

Ông phú hộ đầu óc choáng váng, bước đi khệnh 
khạng đên chỗ người thợ đô gôm, hai tay ôm đâu kêu la: 

- Này anh thợ! Xin đừng làm cho tôi thiệt hại. 

Người thợ đỗ gốm thấy ông phú hộ đến kêu la như 
vậy nên thưa với ông phú hộ răng: 

- Thưa ông phú hộ, ông đừng lớn tiếng kêu la như 
vậy, công việc ông yêu câu tôi đã hoàn thành xong rồi. 
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Ông phú hộ khổ tâm sầu não tột cùng như bị quả núi 
lớn đẻ lên ngực của ông. 

Người này mưu hại người kia mà người kia không có 
tâm làm hại trở lại, hoặc người này mưu làm khô người 
kia mà người kia không có tâm làm khô trở lại, thì người 
mưu làm hại này sẽ phải chịu 10 điêu khô não, như Đức- 
Phật đã dạy: 

- Chịu khổ tâm Cùng cực. 

- Bị thiệt hại lớn. 

- Bị đau đâu, đứt mạch máu (vì sự nóng nảy quả độ). 

- Bị bệnh trắm trọng. 

- Bị phóng tâm, loạn trí, điên cuồng. 

- Bị tai hại do từ Đức-vua. 

- Bị chê trách đữ dội. 

- Bà con, bè bạn bị tại nạn. 

- Của cải, sự nghiệp bị thiệt hại. 

- Sau khi chết sa vào địa-ngục. 

7- Mưu kế giết hại Ghosaka lần cuối cùng 

Mặc dù vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định giết hại cậu 
Ghosaka, ông phú hộ nghĩ ra được mưu kê: 

“Ta sẽ sai Ghosaka đi đến nhà bác thâu thuế 100 gia 
đình của ta, nhờ bác tháu thuê giêt nó. ” 

Nghĩ xong, ông phú hộ liền viết một lá thư gửi cho 
bác thâu thuê ây răng: 

“Người câm thư này là đứa con ngõ nghịch vong ơn 


của tôi, nhờ bác giết chết nó rồi ném xuống hẳm. Khi 
giết chết nó xong rồi tôi sẽ trọng Hàng lé cho bác. ” 


Ông phú hộ gọi cậu Ghosaka rồi bảo rằng: 


- Này Ghosakal Con mang thư này ẩi đến trao cho 
bác thâu thuế của nhà ta ở vùng ấy. 
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Ông phú hộ bảo cậu Ghosaka cất giữ cân thận lá thư 
trong chéo áo. Cậu Ghosaka không biết đọc chữ, vì từ 
nhỏ đến lớn cậu không được đi học chữ, cho nên cậu 
Ghosaka đem lá thư giết mình nhưng vẫn không biết. 
Cậu thưa với người cha rằng: 

- Thưa cha, trên đường đi con sẽ ở trọ nơi nào? 

Ông phú hộ bảo răng: 

- Này Ghosakal Con đừng lo, trên đường đi đến vùng 
bên ấy, đến tỉnh thành có một gia đình phú hộ là bạn 
thân của cha, con đến nhà ông phú hộ ăn và nghỉ lại 
đêm nơi ấy rồi sảng mai ẩi tiếp. 

Cậu Ghosaka đảnh lễ cha rồi từ giã ra đi, đến tỉnh ấy 
hỏi thăm nhà ông phú hộ, gặp phu-nhân của phú hộ ở 
nhà, cậu tự giới thiệu tên là Ghosaka, con trai của phú hộ 
KosambiI. 

Được biết như vậy, bà phú hộ vô cùng hoan hỷ, bởi vì 
phú hộ xứ Kosambi với gia đình bà vốn là bạn thân thiết 
với nhau. Phu-nhân phú hộ nhìn thấy Ghosaka đem lòng 
thương yêu như con của mình. 

* Ca đình phú hộ tỉnh này có một đứa con gái được 
16 tuôi rất xinh đẹp đáng yêu. Cô ở trong một căn phòng 
sang trọng đặc biệt trên tầng lầu thứ 7, với một người tớ 
gái lo phục vụ cho cô. Khi ấy, cô sai bảo đứa tớ gái đi chợ. 

Nhìn thấy đứa tớ gái, phu-nhân phú hộ gọi lại hỏi rằng: 

- Này con! Con đi đâu? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa bà, tiểu thư sai con đi chợ mua sắm đổ. 

Phu-nhân phú hộ bảo người tớ gái rằng: 

- Này con! Con hãy lo nước tắm, nước rửa chân, sắp 
đặt chỗ nghỉ cho cậu Ghosaka, con của phú hộ, rồi con 
đi chợ sau. 
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Người tớ gái làm công việc mà bà phú hộ sai bảo 
xong mới đi chợ nên về trề, bị tiêu-thư quở trách. 

Người tớ gái thưa chuyện với tiểu thư rằng: 

- Thưa tiểu thư, sở dĩ em về trễ là vì em phải lo chỗ ở 
cho công-tử Ghosaka là con của phú hộ KosambT xong, 
em mới đi chợ, xin tiêu-thư đừng trách em. 

Nghe đến tên công fử Ghosaka là con trai phú hộ 
Kosambi, con gái phú hộ cảm thây con tim rung động, 
lòng yêu thương dạt dào trong lòng, khiến nàng không 
thể ngồi yên trên tầng lầu. 

Thật ra, fiển-kiếp của cô con gái phú hộ này tên là 
Kaj], có người chông yêu quý tên là Kofuhalika, và tiên- 
kiêp của cậu Ghosaka tên là Kotuhalika có người vợ yêu 
quý tên Kaƒ. 

Như vậy, cô con gái phú hộ và cậu Ghosaka đã từng 
là vợ chông thương yêu với nhau trong tiên-kiêp, cho 
nên, tình nghĩa vợ chông yêu thương với nhau trong kiêp 
trước đã phát sinh trở lại với cô khiên cho cô muôn gặp 
lại người chông yêu thương trong kiêp trước. 

* Tình thương yêu phát sinh do hai nhân 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Tình yêu phát sinh do hai nguyễn nhân: 


- Tình yêu vợ chồng đã từng sống chung trong kiếp trước. 
- Tình nghĩa giúp đỡ lân nhau trong kiếp hiện-tại. ” 


Cô gái phú hộ hỏi người tớ gái rằng: 

- Này em! Bây giờ công-tử Ghosaka đang ở đâu vậy? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiếu-thư, công-tử Ghosaka đang nghỉ ở trong 
phòng khách. 
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Cô gái phú hộ hỏi rằng: 

- Này em! Công-tử Ghosaka có mang gì theo không? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiểu thư, công-tử Ghosaka có mang theo lá thư 
được cất giữ trong chéo áo. 

Cô gái phú hộ nôn nao muốn biết nội dung của lá thư 
nên cô từ tầng lầu thứ 7 vội vàng đi xuống. Trong nhà 
không ai hay biết, nàng lén vào phòng ngủ của công-tử 
Ghosaka, thấy công tử Ghosaka đang năm ngủ say, tình 
yêu thương vô hạn phát sinh, nàng muôn biết lá thư nói gì 
nên lấy lá thư trở về phòng đọc, nàng giật mình nghĩ rằng: 

“Người gì mà khờ khao đến thế! Mang thư giết mình 
mà không hay biết, nếu ta không đọc thư này thì chắc 
anh ta chết mất thôi!” 

Nàng bỏ lá thư ấy, viết lại lá thư khác, dựa theo lời 
của ông phú hộ, đôi ý nghĩa lại răng: 

“Thưa bác, con của tôi tên Ghosaka, mạng thự này 
đến bác, nhờ bác thâu thuế 100 nhà rồi làm một nhà lâu 
2 tầng, có hàng rào xung quanh chắc chắn, có người 
canh gác cửa ngày đêm. Nhờ bác thay mặt tôi đứng ra 
làm lễ thành hôn con trai của tôi Ghosaka với con gái 
phú hộ trong tỉnh thành ấy. Khi công việc xong rồi tôi sẽ 
trọng thưởng cho bác. ” 

Viết xong nàng gấp lại, xuống lầu đến phòng ngủ của 
công-tử Ghosaka, nàng cất giữ lá thư vào trong chéo áo 
của cậu ta như trước. 

Cậu Ghosaka nghỉ một đêm, sáng dậy ăn uống no đủ, 
từ giã ông bà phú hộ đi đến nhà bác thâu thuế. Bác thâu 
thuế nhìn thấy cậu Ghosaka hỏi: 

- Này công-tử! Công-tử đến có công việc gì? 

Cậu Ghosaka thưa rằng: 
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- Thưa bác! Thân phụ của con gửi lá thự cho bác đây. 

Cậu Ghosaka trao lá thư cho bác thâu thuế xem, đọc 
xong thư bác thâu thuế vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Ông phú hộ đã giao cho ta công việc quan trọng, rất 
vinh dự lớn lao. ” 

Ông thông báo với 100 gia đình đóng thuế biết rằng: 

- Thưa quý bà con! Công-tử Ghosaka của ông phú hộ 
mạng lá thư đến cho tôi, trao một phận sự quan trọng 
rất vinh dự là thay mặt ông phú hộ đứng ra lo công việc 
làm lễ thành hôn công-tử lớn của phú hộ với cô tiều-thư 
của gia đình phú hộ trong tính thành này. 

Chúng ta hãy mang vật liệu, v.v... để xây cất một căn 
nhà lẫu 2 tâng thật xinh đẹp xong, rồi chúng ta sẽ tổ 
chức làm lễ thành hôn cho công-tử của ông phú hộ với 
tiểu-thư của ông phú hộ trong tỉnh thành này. 

Tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ chung lo xây cất 
nhà rồi làm lễ thành hôn công-# Ghosaka của phú hộ 
Kosambï với cô tiểu-thư của phú hộ trong tỉnh thành này 
xong, cho người báo tin cho ông phú hộ Kosambï biết rằng: 

“= Kính thưa ông phú hộ, công việc mà ông phú hộ 
giao cho tôi, bây giờ tôi đã làm xong. ” 

Ông phú hộ Kosambï nghe người đem tin thuật lại 
mọi sự việc ngoài ý muốn của mình, ông than vẫn rằng: 

“Ta muốn làm điễu nào thì điểu ấy không thành tựu, 
ta không muốn làm điễu nào thì điều ấy lại thành tựu. ” 

Ông phú hộ Kosambï phát sinh khỗ tâm buồn phiền 
lâm bệnh nặng, một phần vì thương tiếc đứa con ruột, 
một phần uất ức đứa con nuôi, đã bao nhiêu lần giết nó 
mà vẫn không giết được, cho nên căn bệnh của phú hộ 
càng ngày càng trầm trọng không có thuốc men nảo điều 
trị cho khỏi được. 
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Phân tiêu-thư của ông phú hộ sau khi làm lễ thành hôn 
với công-tử Ghosaka rồi, nàng bảo nhóm gia nhân rằng: 

Nếu có người nhà ông phú hộ xứ Kosambï đến mang 
tin tức gì, các người hãy cho ta biết trước, không được 
cho cậu Ghosaka biết trước. 

Ông phú hộ Kosambï tuy đã lâm bệnh nặng, nhưng 
ông nghĩ rằng: 

“Ta sẽ không cho đứa con nuôi xấu số này thừa 
hưởng của cải sự nghiệp của ta. ” 

Ông phú hộ Kosambï sai người đem thư đến gọi đứa 
con nuôi Ghosaka về gặp ông hai lần mà phu-nhân của 
Ghosaka vẫn giấu kín không cho phu-quân Ghosaka 
biết, mãi cho đến lần thứ ba, người nhà phú hộ Kosambï 
đem tin đến, bảo công-tử Ghosaka trở về nhà cho ông 
phú hộ gặp mặt gấp. 

Lần này phu-nhân của công-tử Ghosaka hỏi thăm tình 
trạng và biết ông phú hộ lâm bệnh nặng trầm trọng, 
không thê sống lâu được nữa, nàng mới báo tin cho phu- 
quân biết rằng: 

- Cha cúa anh bị bệnh nặng trầm trọng, hai vợ chồng 
chúng ta nên sắp đặt trở về thăm cha. 

Nàng muốn kéo dài thời gian nên nàng tính đem xe 
chở của cải hàng hóa thâu thuế 100 nhà về nhà chồng. 

Khi cậu Ghosaka về đến nhà thì ông phú hộ đã quá 
yếu rồi, người nhà báo tin cho ông phú hộ biết cậu 
Ghosaka về đến. 

Theo sự sắp đặt của phu nhân, công tử Ghosaka đứng 
phía dưới chân của người cha, vợ của công tử Ghosaka 
đứng ở phía trên đầu. 

Ông phú hộ gọi người thủ kho báo cáo tất cả của cải 
vàng bạc trong kho của ông và của cải bên ngoài. Người 
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thủ kho báo cáo: “Ca cải có 400 triệu (bốn trăm triệu), 
còn ruộng đất, đàn gia súc: trâu, bỏ, ngựa, xe cộ, v.v... 
có chừng ấy, chừng ấy, .. 

Ông phú hộ Kosambi nghĩ trong tâm không muốn cho 
cậu Ghosaka số của cải, tài sản ấy, nhưng miệng lại nói 
cho, ngược lại với điều ông đã nghĩ, bởi vì, do phước- 
thiện của cậu Ghosaka khiến ông phú hộ Kosambï nói 
trái với điều ông suy nghĩ. 

Sau đó, ông phú hộ Kosambrï qua đời (chết), tất cả của 
cải, tài sản sự nghiệp của ông phú hộ Kosambï đều thuộc 
về của cậu Ghosaka. 


* Cuộc đời Ghosaka trở thành phú hộ 

Sau khi ông phú hộ Kosambï chết, các quan tâu lên 
Đức-vua Udena nước KosambiI. 

Đức-vua truyền hỏi: 

- Ông phú hộ Kosambï có đứa con nào không? 

Các quan tâu: 


- Muôn tâu Bệ hạ, ông phú hộ xứ KosambI có một 
công-tứử tên là Ghosaka. 

- Đức-vua truyền lệnh gọi công-tử Ghosaka vào châu, 
rôi phong tước Ghøsaka thừa kê tước vị phú hộ của 
người cha đê lại. 

Từ đó, cậu Ghosaka trở thành phú hộ nước KosambÙi. 

Một hôm, phu-nhân phú hộ nhìn phu-guân Ghosaka 
mỉm cười. Đi hộ Ghosaka hỏi phu-nhân cười việc gì? 

- Thưa phu-quân Ghosaka, nay phu-quân trở thành phí 
hộ nước Kosambï như thê này là nhờ em giúp một phân. 

Nàng kể lại việc công-ñ# Ghosaka đem lá thư đến bác 
thâu thuê nhờ bác ây giêt công-tử, chính nàng đã bỏ lá 
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thư ấy rồi viết lại lá thư khác, nhờ bác thâu thuế đứng ra 
làm lê thành hôn cho công f# với nàng. 

Phú hộ Ghosaka không tin lời của phu-nhân bởi vì 
phú hộ Ghosaka tin răng: 

“Ta là người con trai thừa kế của cải tài sản và tước 
vị của người cha đề lại. ” 

Bởi vì phú hộ Ghosaka không hề hay biết gì về thân 
phận của mình và những sự việc mà ông phú hộ đã đôi 
xử với mình. 

Vì vậy, phú hộ Ghosaka không tin lời của phu-nhân. 


Biết phú hộ Ghosaka vẫn chưa tin đó là sự thật nên 
nàng cho người gọi bà tớ gái Kã|i đứng ra làm chứng. 

Bà tớ gái Kal]i thân tín đứng ra làm chứng thuật lại 
đầy đủ cuộc đời của cậu Ghosaka từ khi còn là đứa trẻ sơ 
sinh, ông phú hộ đã tốn nhiều tiền, với tác-ý trong ác- 
tâm muốn giết Ghosaka 6 lần trước, nhưng không thê 
nảo giết chết Ghosaka được. 

Đến lần thứ 7, như lời phu-nhân đã nói là hoàn toàn 
đúng theo sự thật. 

Như vậy, công-tử Ghosaka thoát chết 7 lần, nay trở 
thành phú hộ Ghosaka nước Kosambï này. 


Phú hộ Ghosaka nghe qua tiêu sử cuộc đời của mình 
như vậy nên suy nghĩ rằng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp gì nặng mà ta bị tai nạn như 
thể, và ta đã tạo đại-thiện-nghiệp gì mà ta được thoát 
khỏi chết như vậy. Từ nay về sau, ta không nên dể duôi, 
cố gắng tạo mọi phước-thiện. ” 

Từ đó, phú hộ Ghosaka mỗi ngày đem của cải ra làm 
phước-thiện bố-thí cho mọi người nghèo khổ đói khát, 
người đi đường, v.v... 
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Về sau, khi nghe tin ÐĐức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng 
xuất hiện trên thế gian, phú hộ Ghosaka cùng với hai 
người bạn cũng là phú hộ tên Kukkuƒa và Pavarika cùng 
nhau đến hầu Đức-Phật tại xứ Sãvatthi, nghe pháp xong, 
cả ba phú hộ đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Cả ba phú hộ thỉnh Đức-Phật ngự đến xứ Kosambiï 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi mỗi ông phú hộ 
xây cất mỗi ngôi chùa dâng cúng dường đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

- Ông phú hộ Ghosaka xây cất ngôi chùa đặt tên 
ŒGhosifãrãmu. 

- Ông phú hộ Kukkufa xây cất ngôi chùa đặt tên 
Kukkufärãma. 

- Ông XU hộ Pãyãrika xây cất ngôi chùa đặt tên 

Ba ông mm hộ nước Kosambĩ hộ trì Tam-bảo cho đến 
trọn đời. 


2- Tích người phạm điều-giới trộm-cắp 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại cung điện của Đức- 
vua Bimbisara trong kinh-thành Magadha, thuyết bài 
Tirokuddapeta tế độ nhóm ngạ-quỷ là thân quyển tiên- 
kiếp của Đức-vua Bimbisära. 


Trong bộ Chú-giải Petavatthu giảng giải bải kệ 
Tirokuddapetavatthu '? nói về nhóm ngạ-quỷ là bà con 
thân quyến trong tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisära, được 
tóm lược như sau: 

Nhóm ngạ-quỷ vốn là bà con thân quyến trong tiền- 
kiếp của Đức-vua Biứmbisara từ thời kỳ Đức-Phật 


! Khu. Bộ Chú-giải Petavatthu, Tirokuddapetavatthuvannanä. 
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Pjuussa xuất hiện trên thế gian cho đến thời kỳ Đức-Phật 
Gotama của chúng ta trải qua thời gian khoảng cách 92 
đại-kiếp trái đất, có § Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian: Đức-Phát Phussa, Đức-Phật Vipassi, Đức- 
Phật Sikhr, Đức-Phật Vessabhu, Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phật Konägamana, Đức-Phật Kasspa đến Đức- 
Phát Gofama. 


Tiên-kiêệp của nhóm ngạ-quỷ vôn là bà con thân 
L‹ 3 . ^ Ã (1 3 7 
quyến của vị quan thâu-thuế '” của Đức-vua Jayasena 


trong thời-kỳ Đức-Phát Phussa. 


Những người bà con thân quyến ấy có phận sự lo làm 
các món vật thực đem dâng cúng dường đến Đức-Phật 
Phussa cùng chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Nhóm người ấy 
vốn không có đức-tin trong sạch nơi 7øm-bảo: Đức- 
Phạt-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đúc-Tăng-bảo, không tin 
nghiệp và quả của nghiệp, nên đã tự tiện lẫy dùng trước 
những món đồ ăn dành để dâng cúng dường đến chư tỳ- 
khưu- Tăng, còn đem cho các con ăn nữa, đã phạm giới 
trộm-cắp đồ ăn của chư Đại-đức f)-khưu- Tăng, lại còn 
gây gỗ với những người có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo rồi đốt cháy nhà bếp, nên go ác-nghiệp trộm-cắp và 
phá hoại. 

Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp đô 
ăn của chư tf)}-khưu- Tăng cho quả tái-sinh trong cối đại- 
địa-ngục, rồi từ cõi địa-ngục này sang địa-ngục khác, trải 
qua 92 đại-kiếp trái đất, mãi cho đến kiếp trái đất 
Bhaddakappa này. 





' Vị quan thâu thuế này là tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 

* Bhaddakappa là kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống có 5 Đức-Phật 
tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konä- 
gamana, Đức-Phật Kassapa, Đức-Phật Gotama, và sẽ có Đức-Phật Metteyya 
sẽ xuất hiện trên thế gian trong thời vị-lai, cùng trong kiếp trái đất này. 
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Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, chúng nó mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục rồi tái-sinh 
làm nhóm ngạ-guỷ đói khái. 

Một hôm, nhóm ngạ-quỷ ấy đến hầu ĐÐức-Phật 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ- quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyên làm phước- 
thiện bô-thi, rồi hồi- -hướng phân phước-thiện bồ-thí ấy 
đến cho chúng con, để cho nhóm ngạ- quỷ chúng con 
hưởng được phần phước-thiện hôi-hướng ấy, chúng con 
mới thoát ra khỏi kiếp ngạ-qu) đói khát khổ sở này, 
hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này nhóm ngạ-quỷ! Báy giờ các con chưa được gì. 
Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Thuở ấy, có Đức-vua Bimbisara đã từng là bà con 
thân quyền của các con cách đây 92 đại- kiếp trái đất. 
Đức-vua Bimbisara sẽ làm phước-thiện bốồ-thí, cúng 
dường đến Đức-Phật Gotamna cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng, rồi sẽ hôi hướng phần phước-thiện bô-thí ấy 
đến cho các con. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật Kassapa như vậy, nhóm 
ngạ-quỷ vô cùng hoan hỷ trông chờ như sắp nhận được 
phần phước-thiện bố-thí ấy trong nay mai. 


Thờòi-kỳ Đức-Phát Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
tuôi thọ con người khoảng 20.000 năm. 

Đến khi Ðức-Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, và 
giáo-pháp của Đức-Phát bị mai một dân dân cho đên khi 
hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dân dân tăng trưởng, 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 193 





còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, tuổi thọ của con 
người giảm dân, giảm dần từ 20.000 năm xuống dần dần 
cho đến khi tuôi thọ con người chỉ còn 10 năm. 


Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giêt lân nhau vô cùng tàn khôc, sai, phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyên, . 


Một số người hoảng sợ chạy trỗn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hồổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, do đó, tuổi thọ con người càng ngày càng 
tăng trưởng dân dần lên đến tột đỉnh a-făng-kỳ năm. 

Thời-kỳ Ấy, con người sống lâu phát sinh tâm dễ duôi, 
ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuổi thọ của con người 
cũng bắt đầu giảm xuống dần, giảm xuống dân cho đến 
thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. 


Trong thời-kỳ con người có tuôi thọ khoảng 100 năm, 
Đức-Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. 

Vào thời ấy, Đức-vua Bimbisara ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha. Đức-Phật ngự đến 
kinh-thành RãJagaha cùng với chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng. Đức-vua Bimbisãra cùng toàn thể dân chúng đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp 
tế độ đức-vua cùng dân chúng. 

Ngay ngày hôm ấy, Đức-vua Bimbisära chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, cùng với số đông dân chúng cũng trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


! Asañkhyeyya tính theo số lượng, số 1 đứng trước 140 số 0 (số không). 
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Đức-vua Bimbisära có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính thỉnh ĐÐư/c-Phát cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisära. 


Sáng hôm ấy, Ðức-Phật ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-vua Bimbisara làm 
phước-thiện đại-bô-thí đên Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền- 
kiêp của Đức-vua Bimbisäara cùng nhau hiện đên cung 
điện đứng chờ đợi với hy vọng răng: 

“Hôm nay, Đức-vua Bimbisãara sẽ hồi-hướng phân 
phước-thiện bô-thí ây đến cho nhóm ngạ-qu) chúng ta. ” 


Sau khi làm phước-thiện bố-thí dâng cúng dường vật 
thực đến ĐÐức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng độ 
xong, Đức-vua Bimbisara mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi, làm chỗ ở cho Ðức-Phật và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên không hồi-hướng phần 
phước-thiện bố-thí ấy đến cho ai cả. 


Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua không hưởng được phân phước-thiện bô-thí, 
cho nên, chúng ngạ-quỷ vô cùng thât vọng khô tâm. 


Đêm hôm ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong 
tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra dẫn nhau hiện đến lâu 
đài của Đức-vua, kêu la khóc than những âm thanh đáng 
kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đáng kinh sợ. Vậy, có chuyện gì sẽ xảy đến với 
con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương không có gì đáng lo sợ. 
Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyển trong tiên-kiếp của 
Đại-vương thời quá-khứ, chúng nó trông chờ Đại-Vương 
từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến nay. Chúng ngạ- 
quỷ hy vọng Đại-vương làm phước-thiện bố-thí, rồi hồi- 
hướng phân phước-thiện bô-thí ấy đến cho chúng riêng 
biệt, khi nhóm ngạ-quỷ hưởng được phân phước-thiện 
hôi-hướng ấy, nhóm ngạ-quỷ sẽ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 

Ngày hôm qua, sau khi làm phước-thiện bô-thí XOIg, 
Đại-vương không hôi-hướng phần phước-thiện bô-thi ấy 
đến cho chúng ngạ-quỷ. Do đó, nhóm ngạ-quỷ thất vọng 
khô tâm, đêm khuya chúng ngạ-quỷ hiện đến gần lâu đài 
của Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đáng 
kinh sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức-vua 
Bimbisära bạch rằng: 

- Kính bạch Đức- Thế. Tôn, ngày mai, nếu con làm 
phước-thiện bô-thí rồi hôi-hướng phần phước-thiện bố- 


thí áy thì nhóm ngạ-quỷ bà con thản quyên của con có 
nhận được hay không? Bạch Ngài. 


Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 
- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến 
của Đại-vương sẽ nhận được. 


Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisaära liên bạch răng: 
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- Kính bạch Đức-Ti hé Tôn, ngày mái, con kính thỉnh 
Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức 
tb-khưu-Tăng, để con xin làm phước-thiện bố-thí, cúng 
dường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, 
lần này con sẽ hôi-hướng phần phước-thiện bồ-thí riêng 
biệt đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyền của con, 
để cứu giúp cho nhóm ngạ-quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát ấy, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 


Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức- 
vua Bimbisära. 


Đức-vua Bimbisãra thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
rôi xin phép hôi cung ngự trở vê cung điện, lo sửa soạn 
vật thực đê làm phước-thiện bô-thí vào ngày hôm sau. 


Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện của 
Đức-vua Bimbisara cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
Đức-Thế-Tôn ngự lên ngôi chỗ cao quý và chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng ngôi chỗ mỗi vị. 


Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua Bimbisãra dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên 
ngoài chờ đợi với hy vọng răng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được phân 
phước-thiện bô-thí hồi-hướng ấy, rồi hóa thành món ăn, 
thức uống, v.v... cho chúng ta.” 


Đức-Thế-Tôn hóa phép thằn-thông làm cho tất cả 
nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra để cho Đức-vua Bimbisära 
nhìn thấy chúng ngạ-quỷ ấy. 


Mỗi khi, Đức-vua tự tay mình dâng cúng dường món 
ăn, thức uống nào đến Ðức-T7hế-Tôn và chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, Đức-vua đều hồi hướng phần phước-thiện 
bố-thí rằng: 
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“ldam me ñãfmatụ hotu” Cầu mong phân phước- 
thiện bô-thí này được thành tựu đên những bà con thân 
quyên của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua Bimbisara phát sinh đại-thiện tâm vô cùng 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ răng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 


Ngay khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến ấy 
đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, có đầy đủ món ăn, 
thức uống ngon lành trên cõi trời. 


Đức-vua Bimbisara thành kính dâng cúng dường bộ y 
và các thứ vật dụng khác đên Đức-Thê-Tôn và chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, rôi hôi hướng phân phước-thiện bô- 
thí răng: 

“ldam me ñãñnatụ hotu” Cầu mong phân phước- 
thiện bô-thí này được thành tựu đên những bà con thân 
quyên của tôi. 

Nhóm bà con thân quyến ấy của Đức-vua Bimbisära 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nói lên lời hoan 
hỷ răng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 


Ngay khi ấy, nhóm bà con thân quyến có đầy đủ các 
bộ y phục đẹp để lạ thường, các đô trang sức quý giá, 
các lâu đài sang trọng, chỗ năm, chỗ ngôi đẹp đế, v.v.. 
trên cõi trời. 


Do nhờ oai lực của Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Bimbisãra 
tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến được 
thoát khỏi cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo,... được hưởng 
mọi sự an-lạc trên cõi trời. Đức-vua phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ. 
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Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp 
tích Tirokuddapetavatthu này gôm có 12 bài kệ, trong đó 
có câu: 

“Idam vo ñãHndy"a hoíu, sukhitã hontH ñãfayo. ” 


Câu mong phân phước-thiện bố-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyến của các con, 
những bà con thân quyến của các con thoát khỏi mọi 
cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 


Thí-chủ hồi-hướng phước-thiện đến thân quyến 


Dựa theo bài kệ trong 7?zokuddapetavatthu, mỗi khi 
các thí-chủ có cơ hội làm phước-thiện nào ví như 
phước-thiện bố-thí, ... cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng V.V... nên hồi-hướng phẩn phước-thiện bô-thí ấy 
đến các ngạ- quỷ bà con thân quyên của mình băng cách 
tự đọc câu kệ hồi-hướng rằng: 


“Idatn no ñãnaụ hot, sukhitã honfH ñđfqyo. ” 

Cấu mong phần phước-thiện bồ-thí này được thành 
tựu quả bảu đến những bà con thân quyên của chúng 
con, cấu mong những bà con thân quyên của chúng con 
thoát khỏi mọi cảnh khô, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 


Các thí-chủ sau khi tự đọc xong câu kệ này, nếu các 
ngạ-quỷ là bà con thân quyền của mình hay biết có thân 
quyên hồi-hướng phần phước-thiện ấy thì liền xuất hiện 
đến, các ngạ- quỷ đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 


“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, các ngạ-quỷ là bà con thân quyến của 
fhí-chủ được thoát khỏi kiệp ngạ-quỷ đói khát, nhờ 
phước-thiện ấy đó là đại-thiện-nghiệp cho quả hóa-sinh 
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kiếp sau trở thành vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng 
mọi an-lạc tại cõi trời ây. 


Mỗi người trong chúng ta trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp hiện-tại này, tin chắc chắn rằng: 

“Có số bà con thân quyến thuộc về kiếp ngạ-quỷ có 
ác-nghiệp nhẹ đang sống gân gũi với chúng ta, Các ngạ- 
quỷ ấy ngày đêm đang trông chờ bà con thân quyễn làm 
phước-thiện rồi hôi-hướng phân phước-thiện ây đến cho 
các ngạ-quỷ ấy. Cho nên, chúng ta mỗi khi làm phước- 
thiện nào rồi nên đọc câu kệ hôi-hưởng răng: 

“Idatmw no ñãfqnam hot, sukhitã hontH ñđfayo. ” 

Câu mong phần phước-thiện này được thành tựu quả 
báu đến những bà con thân quyên của chúng con, cáu 
mong những bà con thân quyên của chúng con thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. ” 

Nếu nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của thí-chủ 
hay biết tin lành ấy thì nhóm ngạ-quỷ ấy liền xuất hiện 
đến, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hÿ nói lên lời 
hoan hỷ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay sau khi có đại-thiện-tâm hoan-hỷ phân phước- 
thiện ây, các ngạ-quỷ bà con thân quyên liên thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát, được trở thành vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẫy, thì 
hạnh phúc an-lạc biết đường nào! 


Trên đây đề cập đến người phạm điều-giới trộm-cắp 
đồ ăn của t-khưu-Tăng tạo ác-nghiệp nặng mà phải 
chịu quả khổ trong cõi địa-ngục lớn đến các cõi đia-ngục 
nhỏ suốt thời gian lâu dài trải qua 92 đại-kiếp trái đất, 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rồi lại tái-sinh làm kiếp 
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ngạ-quỷ còn phải chịu quả khô đói khát trông chờ bà con 
thân quyến làm phước-thiện bố-thí, rồi hồi-hướng phần 
phước-thiện bố-thí ấy đến nhóm ngạ-quỷ. Sau khi nhóm 
ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ phần phước- 
thiện ấy mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở 
như đã trình bảy. 


3- Tích của người phạm điều-giới tà-dâm 

Người phạm điều-giới tà-dâm là người có quan hệ 
tình-dục bât chính với vợ hoặc chông hoặc con của 
người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 


3.1- Quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm:IsidãsĩtherTgathãa 


Trích trong bộ 7herigathaä (Đại-đức Tỳ-khưu-ni kệ), 
Đại-đức tỳ-khưu-ni 7siđãsiher7 '? thuật lại tiền-kiếp của 
Ngài rằng: 

T)-khưu-ni lsidasĩ và tf}-khưu-ni Bodhr là bậc có giới 
đức hoàn toàn trong sạch, nhập thiền an hưởng sự an-lạc 
trong thiền, là bậc đa văn túc trí, bậc Thánh A-ra-hán đã 
diệt tận được mọi phiền-não không còn dư sót. 

Hai Ngài Đại-đức tỳ-khưu-mi cùng nhau đi khất thực, 
độ xong cùng trở về, ngồi nghỉ một nơi thanh vắng đàm 
đạo với nhau. 

Vị Đại-đức tỳ-khưu-ni Bodhr hỏi vị Đại-đức tỳ-khưu- 
nỉ Isidãsĩ rằng: 

- Này em lsidasi! Em là bậc đáng kính trọng, em đang 
còn trẻ, em thấy tội-lỗi gì trong đời mà em xuất gia t}- 
khưu-ni nhự vậy? 

Vị Đại-đức tf)-khưu-ni lsidasr là bậc có trí-tuệ sáng 
suốt, có tài thuyết pháp, đã thưa rằng: 





Bộ Khuddakanikäya, bộ TherTgathã, tích IsidäsitherTgathä. 
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- Thưa chị Bodhi, xin chị nghe em thuật lại câu 
chuyện cuộc đời em, khiến em đi xuất gia như vây: 

“Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình, cha em 
là phú hộ ở trong thành UJJemi, là người có giới, có tâm 
từ thương yêu quỷ mễn em. 

Khi em đã trưởng thành, có một người con trai phú 
hộ ở xứ Saketa đến xin làm lễ cưới em về làm vợ, thân 
phụ của em bằng lòng cho em về làm dâu gia đình phú 
hộ xứ Saketa. 

Em đã về nhà cha mẹ chồng, hằng ngày em đánh lễ 
cha mẹ chông, cha mẹ chông dạy bảo điểu nào em cũng 
làm tròn phận sự điễu ấy. 

Chị gái, em gái, anh trai, em trai, bà con, bạn bè 
người quen bên chồng, em chỉ thấy một lần, về sau khi 
Sắp lại em cư xử kính trọng lẾ phép, tiếp đón tử tế bằng 
thức ăn, nước uống, đô dùng, v.v... em biết những gì hợp 
với người nào, em tiếp đãi biếu tặng cho người ấy. 


Buổi sáng, em thường thức dậy sớm, rửa mặt rửa tay 
xong, chấp tay đi vào hâu hạ chông, nào lấy nước nóng 
nhúng khăn lau mặi, chải tóc, xoa vật thơm, lấy Sương 
soi mặt, đem áo quần sạch thay bộ áo quân cũ, hấu hạ 
chồng em, như người tớ gải ngon ngoãn vâng lời chủ. 

Em tự nấu cơm canh, rửa chén bát, giặt giñ quản áo 
cho chông,.... như người mẹ hiển săn sóc đứa con yêu 
quỷ duy nhất như thể nào thì em cũng săn sóc chồng như 
thể ấy. 

Em chỉ có một mực hết lòng thương yêu, chiễu 
chuộng chồng, chung thủy với chồng, làm tròn bổn phận 
người vợ hiển đối với chỗng. 

Em không hê có tính ngã-mạn khó dạy, không hê lười 
biếng, nhác làm. Em là người siêng năng cân mân, dễ 
dạy, có giới trong sạch và đây đủ. 
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Thế mà chông em không vừa lòng với em, không 
thương yêu em, chồng em thưa với cha mẹ rằng: 


- Kính thưa cha mẹ, con sẽ bỏ nhà ra đi, con không thể 
nào sống chung trong một ngôi nhà với nàng lsidäsï được. 

Cha mẹ chông bảo chỗng em rằng: 

- Này con yêu quý! Con chớ nên nói như vậy, nàng 
lsidäsI là người thiện-trí thông mình, siêng năng chăm 
chỉ, làm tròn phán sự của người vợ hiên, dâu thảo. 

Tại sao con không vừa lòng, không thương yêu lsidasi 
vậy con? 

Chồng em thưa với cha mẹ rằng: 

- Kinh thưa cha mẹ, Isidäsï không h làm điễu gì để 
cho con phật ý, không vừa lòng cả, nhưng thưa cha mẹ, 
con không thể sống chung với Isidäsĩ được, con không 
muốn nhìn thấy mặt Isidäsï, con xin phép từ giã cha mẹ, 
con xin đi nơi khác. 

Cha mẹ chồng khi nghe chỗng em nói như vậy, đến 
hỏi em rằng: 

- Này con yêu quý! Con đã làm điêu gì sai quấy, làm 
cho chồng con không vừa lòng, muốn từ bỏ con? 

Con hãy nói thật cho cha mẹ nghe điểu ấy. 

Em thưa với cha mẹ chông rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, con không hệ làm điểu gì sai 
quấy, con không hè làm điều gì khiến cho chỗng con 
phật ý, không vừa lòng cả, con không hệ coi thưởng 
chồng con, con không hê nói lời nào thô tục khiến chồng 
con không vừa lòng hoặc giận hờn con cả. 

Cha mẹ chồng em khô tâm vô cùng, không nói gì cả, 
nhưng dù sao cũng phải giữ con trai ở lại nhà, không 
cho con trai đi nơi khác, nên đành phải trả em trở về 
nhà cha mẹ em ở thành UJJeni. 
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Kể từ đó, em trở thành người đàn bà xinh đẹp, dễ 
thương mà bị chông bỏ. 


Em về sống với gia đình cha mẹ em được một thời 
gian, cha của em lại gả em cho một người con trai của 
một gia đình giàu có, của cải bằng một nửa gia đình cha 
mẹ người chông thứ nhất. 

Em sống chung với người chông thứ hai, hằng ngày 
em làm tròn phận sự của một người vợ hiển, một người 
con dâu thảo trong gia đình cha mẹ chồng, em hầu hạ 
săn sóc chồng em như một người đây tớ gái hấu hạ săn 
sóc chủ. 

Mặc dù vậy, em hấu hạ săn sóc chồng em được một 
tháng, người chỗng thứ hai cũng gửi trả em về lại với 
cha mẹ của em. Em trở về sống với gia đình cha mẹ em. 


Một hôm, cha em gặp một chàng trai trẻ đi lang 
thang, đi xin ăn sông nhờ vào lòng từ, b¡ của người khác, 
chàng trai trẻ có thân, kháu, ý hành thiện. Cha em bảo 
với chàng trai hành khát ây răng: 

- Này con! Con nên đến làm rể của nhà ta, con hãy 
vát bỏ cái nói đát nhỏ, cải bát xin cơm, bộ đồ rách rưới 
dơ bản của con đi. 

Anh ây đồng ý đến làm rê của cha mẹ em, làm chông 
Của €m. 

Em sông chung với người con trai hành khát áy là 
người chồng thứ ba được trọn mười lăm (15) ngày. 

Người con trai hành khát áy thưa với cha em răng: 

- Thưa ông, xin ông trả lại cải nồi đát nhỏ, cái bát xin 
cơm và bộ đồ rách rưới dơ bản áy lại cho con, đề cho 
con đi xin ăn, bởi vì con không thê sông chung với nàng 
Isidäsĩ được. 
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Cha mẹ em và người bà con hỏi anh chàng hành khất 
ấy rằng: 

- Này con! Cô Isidäsĩ đã làm điều gì mà con không 
hài lòng? 

Vậy, con nên nói cho cha mẹ và bà con biết, cha mẹ 
sẽ giúp đỡ cho con được vừa lòng như ÿ. 

Chàng trai hành khất thưa với cha mẹ em và bà con 
rằng: 

- Con muốn được sống tự do, con không muốn sống 
chung với nàng lsidäsĩ. 

Cha mẹ em phải để cho chàng trai hành khất ra đi 
sống tự do, còn lại một mình, em suy nghĩ rằng: 

“Em nên từ biệt cha mẹ, em đi tự tử hoặc nên đi xuất 
gia trở thành tf)È-khưu-ni? ” 

Khi ấy, Ngài Đại-đức t-khưu-ni Jinadatta, là bậc ẩa- 
văn túc-trí, giới-đức thanh-tịnh đến khất thực tại nhà em. 

Nhìn thấy Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, em cung kinh đón 
rước tiếp đãi, trải chỗ cho Ngài ngôi, em đảnh lễ dưới 
hai bàn chân của Ngài, rồi kính dâng vật thực cúng 
dường đến Ngài. Khi Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Jinadatta 
độ vật thực xong, em đảnh lễ và bạch rằng: 

- Kinh thưa Ngài Đại-đức t)-khưu-ni, con có nguyện 
vọng muốn xuất gia trở thành t)-khưu-ni. Kính xin Ngài 
có tâm từ tế độ cho con. 

Khi ấy, cha mẹ em bảo với em rằng: 

- Này con gái yêu quỷ! Con nên sống tại nhà, thực- 
hành giới, giữ gìn giới trong sạch, thực-hành phước- 
thiện bô-thí, dâng vật thực cúng dường đến Sa-môn, Bà- 
la-môn, như vậy cũng tốt chứ con. 

Em chấp tay lạy cha mẹ, vừa khóc vừa thưa với cha 
mẹ rằng: 
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- Kính xin cha mẹ có tâm từ, tâm bỉ cho phép con 
được xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni, con sẽ cô găng thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, để làm cho ác-nghiệp cũ 
của con không có cơ hội cho quả nữa. 

Cha mẹ em biết không thể ngăn được ý nguyện muốn 
xuất gia của em, nên cha mẹ đành cho phép em xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni. Cha mẹ em cầu chúc cho em 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và 
Niễt-bàn cao thượng mà Chư Phật đã dạy: 


“Niết-bàn là pháp an-lạc tuyệt đối. ” 


Em chấp tay lạy cha mẹ và bà con - xin ấi xuất gia 
trở thành t)-khưwu-ni. 


Sau khi trở thành t-khưu-ni thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đên ngày thứ 7, em đã chứng ngộ chân-J tứ 
Thánh-đề, chứng đặc theo tuán tự đên A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hản Thánh-quả cùng Tam-minh, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Em đã nhớ rõ lại tiên-kiếp của em suốt 7 kiếp, kể từ 
kiếp hiện-tại này trở lại theo tuân tự 7 kiệp quá-khứ của 
em, đê biết ác-nghiệp nào cho quả khiên cho cuộc đời 
của em bị chồng không vừa lòng bỏ em như vậy. 

Em xin thuật lại quả của ác-nghiệp mà tiên-kiếp của 
em đã tạo trong kiêp quá-khư. 

Xin chị lắng nghe ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp ấy 
trong tiễn- kiếp của em như sau: 


* Tiền-kiếp thứ 7 của em, kề từ kiếp này trở lui, em là 
cơn trai tiệm vàng có nhiều của cải giàu sang ở thành 
Erakaccha, là người con trai dễ duôi (thất niệm) si-mê 
trong thời trẻ trung, đã phạm điều-giới tà-dâm với vợ 
người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Tiền-kiếp thứ 6 của em, sau khi con trai tiệm vàng 
chết, do ác-nghiệp tà-dâm cho quả tái-sinh vào cối đại- 
địa-ngục, chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm suốt thời 
gian lâu dài trong đại-địa-ngục Avici cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


*Tị ïên-kiếp thứ 5 của em, sau khi thoát ra khỏi cối 
địa-ngục, ác-nghiệp tà-dâm cho quả tải-sinh làm con 
khỉ đực. Khi đực con sinh ra được 7 ngày, bị con khỉ 
chúa căn đứt dương vật. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiền-kiếp thứ 4 của em, sau khi kiếp con khi chết, 
úc-nghiệp tà-dâm cho quả tái-sinh làm con dê đực bị 
mù mất, bị què chân. Về sau, cũng bị căn đứt dương vật, 
rồi sinh bệnh sưng làm mủ, đòi ăn bộ sinh dục, phải chịu 
đau khô suốt 12 năm rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dám. 

*T ïên-kiếp thứ 3 của em, sau khi dê đực chết, ác- 
nghiệp tà-dâm cho quả tải-sinh làm con bò đực có bộ 
lông nâu. Khi lớn lên được 12 tháng cũng bị thiên bộ 
sinh dục. Kiếp làm bò đực, khi thì người chủ băt kéo cây, 
khi thì người chủ bát kéo xe, không có lúc nào được nghỉ. 

Về sau, kiếp bò đực ấy bị mù đôi mắt, bệnh hoạn chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dám. 

* Tiên-kiếp thứ nhì của em, sau khi kiếp bò đực 
chết, đại-thiện-nghiệp khác cho quả tải-sinh làm con của 
một người tở gái, là đứa trẻ úi-nam di-nữ (không phải 
trai cũng không phải gái), sông được 30 tuôi rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiên-kiếp thứ nhất của em, sau khi kiếp ái-nam ái- 
nữ chết, đại-thiện nghiệp khác cho quả tảái-sinh làm 
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người con gái trong gia đình thợ dệt chiếu nghèo nàn 
cực khổ, túng thiếu mang nợ, chủ nợ đến đòi, không trả 
nổi, người chủ nợ lấy tất cả của cải, bắt gia đình, kế cả 
con gái về làm tôi tớ. 

Vẻ sau, khi đứa con gái (là em) lớn được 16 tuổi rất 
xinh đẹp, người con trai của chủ nợ tên Giridäsa bắt ép 
em làm vợ nhỏ mặc dù ông ta đã có vợ lớn rồi. 

Người vợ lớn là người có giới, có đức-hạnh tối, 
thương yêu chiêu chuộng chung thủy với chồng. 

Ông Giridãsa rất say mê người vợ nhỏ xinh đẹp. 
Người vợ nhỏ (là em) năn nỉ, lời ngon, tiếng ngọt, xúi 
dục ông Giridäsa đuối người vợ lớn ra khỏi nhà. 

Do ác-nghiệp ấy, nên kiếp này 3 người chông đều 
ruông bỏ em, đuối ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt 
em, mặc dù em hết lòng hầu hạ chông như người tớ gái 
ngoan ngoãn lo phục vụ chủ. 

Đó là ác-nghiệp xúi dục chông đuổi vợ lớn ra khỏi nhà. 

Kiếp hiện-tại này là kiếp cuối cùng, bởi vì em đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới, không còn tái- 
sinh trở lại kiếp nào nữa. 

Như vậy, tất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp 
đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp. Cho nên, quả của 
mọi ác-nghiệp và quả của mọi thiện-nghiệp cũng đều kết 
thúc trong kiếp chót này. ” 


3.2- Quả khô của ác-nghiệp tà-dâm: Aññatarapurisavatthu 


Thuở ấy, Đức-Phật đang ngự tại chùa Jetavana đề cập 
đến câu chuyện 4ññafarapurisavatthu ': có một đoạn 


'Bộ Dhammapadatthakathã, Bãlavagga, Aññatarapurisavatthu. 
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nói về gui khô của ác-nghiệp tà-dâm, được tốm lược 
như sau: 


Một hôm, Đức-vua Pasenadi Kosala cỡi bạch tượng 
trang sức lộng lây có đoàn quân lính hâu ngự ởđi trong 
thành biêu dương oal lực của Đức-vua. 

Khi ấy, một người đàn bà rất xinh đẹp, đứng ở cửa 
sô trên tâng 7 của lâu đài nhìn Đức-vua. 


Đức-vua ngắng lên nhìn thấy nàng đẹp như thiên-nữ, 
Đức-vua sinh tâm yêu say đăm nàng ấy. Khi hồi cung 
trở về cung điện, Đức-vua gọi vị quan cận thần đi dò hỏi 
xem nàng đã có chồng hay chưa. VỊ quan cận thân về tâu 
cho Đức-vua biết nàng đã có chồng rồi. Đức-vua truyền 
lệnh đòi chồng, của nàng vào cung, bày mưu kế hiểm giết 
người chồng đề chiếm người vợ trẻ rất xinh đẹp ấy. 


Mưu kế đã tính sẵn, đợi ngày hôm sau mới giết người 
đàn ông và sẽ chiếm người vợ trẻ xinh đẹp, Đức-vua bị 
lửa tình dục thiêu đốt, suốt đêm không sao ngủ được, 
trông cho mau đến sáng. 


Khi ấy, bốn chúng-sinh ở trong cõi địa-ngục “Loha- 
kumbhĩ: Địa-ngục nước đông sôi” (chiều sâu 60 do- 
tuần) bị lửa địa-ngục thiêu đốt, nước đồng sôi làm cho cả 
4 chúng-sinh ấy nhào lên rồi lộn xuống, giống như hạt 
gạo đang sôi trong nồi cháo lỏng. Từ miệng địa-ngục 
nước đồng sôi chìm đến đáy thời gian 30.000 (ba mươi 
ngàn) năm; rồi từ đáy nước đồng sôi nổi lên đến miệng 
thời gian 30.000 (ba mươi ngàn) năm, vừa đến miệng 4 
chúng-sinh nhìn nhau định đọc một câu kệ, nhưng thời 
gian không kịp, cho nên mỗi chúng-sinh ấy chỉ đọc được 
âm đầu là Du, %4, Na, So. 


Đức-vua suôt đêm không ngủ được, vào canh giữa 
đêm nghe rõ 4 âm đâu “Du, ,Sø, Na, So”. Đức-vua kinh 
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sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình, cho hoàng 
hậu hoặc cho ngai vàng của mình, không sao nhắm mắt 
được cho đến sáng. 

Đức-vua truyền lệnh gọi vị quân sư đến hỏi, vị quân 
sư không biết nhưng sợ mất mặt nên nói bậy răng: 

- Tâu Đại-vương, có sự nguy hiểm đến sinh-mạng của 
Đại-vương. 

Vị quân sư bày ra việc lấy máu tế thần, bắt 100 con 
voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 100 
con dê, 100 con cừu, 100 con gà, 100 con heo, 100 đứa 
con trai, 100 đứa con gái cắt cô lấy máu tế thần, để Đức- 
vua khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng. 

Hoàng-hậu Mallika hay tin Đức-vua tin theo lời vị 
quân sư truyền lệnh bắt sinh vật làm lễ tế thần. Hoàng 
hậu Mallikã ngự đến chầu Đức-vua, khuyên can Đức- 
vua không nên tạo ác-nghiệp sát-sinh, mà kính thính 
Đức-vua đến hầu Đức-Phật. 

Đức-vua Pasenadi Kosala cùng Hoàng hậu Malliha 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, Hoàng hậu Mallika kính bạch 
Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vào canh giữa đêm Đức- 
vua không ngủ được, nằm nghe 4 âm là “Du, Sa, Na, 
$o” rất rùng rợn. 

Buổi sáng, Đức-vua truyền hỏi vị quân sư thì vị quân 
sư tâu rằng: “sẽ có sự nguy hiểm đến sinh mạng của 
Đức-vua. ” Vị quân sư bày ra việc sát-sinh làm lễ tế thân 
để cứu nguy sinh mạng của Đức-vua. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như thế nào? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe như thế nào? 
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Đức-vua Pasenadi Kosala bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua con không ngủ 
được, vào canh giữa đêm con nghe 4 ám là “Du, Sa, 
Na, So”, con cảm tháy kinh sợ không biết sự việc gì sẽ 
xảy đên cho con? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có sự nguy hiểm gì xảy đến 
cho Đại-vương cả. Đó là 4 chúng-sinh trong cối địa- 
ngục đã từng tạo ác-nghiệp trong tiên-kiếp, khi chúng 
nhìn thấy lại nhau, muốn đọc câu kệ, nhưng thời gian 
không kịp, mới đọc được âm đâu của câu kệ rồi bị chìm 
lại xuống cối địa-ngục. 


Đức-vua bạch hỏi: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 4 chúng-sinh ấy đã tạo 
ác-nghiệp gì? Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn thuyết dạy về ác-nghiệp của 4 chúng- 
sinh ây răng: 

- Này Đại-vương! Đạivương hãy lắng nghe ác- 
nghiệp mà 4 chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


Trong quá-khứ, thời-kỳ Đúc-Phật Kassapa xuất hiện 
trên thê gian, tuôi thọ của con người khoảng 20.000 (hai 
mươi ngàn) năm. 

Đức-Phật Kassapa cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
ngự đi khặắp mọi nơi thuyết pháp tê độ chúng-sinh. 


Trong xứ Baranasi, 4 người con trai của 4 ông phú 
hộ, có của cải đến 400 triệu, là bạn hữu với nhau; chúng 
không nghĩ làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Đức-Phật cùng chư t}-khưu-Tăng, không nghĩ giữ gìn 
ngũ-giới và tạo mọi phước-thiện, chúng lại bàn bạc với 
nhau rằng: 
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“Trong nhà chúng ta có nhiêu của cải, chúng 1a sẽ 
làm gì với số của cải ây đề được sung sướng. ” 

* Một người nói răng: 

- Này các bạn! Chúng ta uống rượu ngon, ăn đồ ngon, 
đi chơi, thì đời sông của chúng ta được sung sướng. 

* Một người khác lại nói răng: 

- Này các bạn! Chúng ta ăn cơm nâu từ gạo sãl, có 
mùi thơm được cát giữ suốt 3 năm, với đồ ăn ngon, đi 
chơi thì đời sông của chúng ta được sung sướng. 

* Một người khác nói răng: 

- Này các bạn! Chúng ta sai người làm đồ ăn ngon 
đặc biệt, ăn rồi đi chơi thì cuộc sông của chúng ta được 
SH1Ng SƯỚNG. 

* Một người khác nói răng: 

- Này các bạn! Phán đông đàn bà ham tiên của, chúng 
ta đem tiên cúa ra đụ đồ vợ của người khác sông chung 
với chúng ta thì cuộc sông của chúng ta sẽ được sung 
sướng nhiêu. 

Cả 4 người con trai phú hộ đông tình với nhau theo ý 
kiên cuôi cùng. 

Từ đó, cả 4 người con trai ây đem tiên bạc dụ dỗ vợ 
của người khác, đã phạm điêu-giới fà-dâm tạo úc- 
nghiệp tà-dáâm. 

Sau khi 4 người con trai phú hộ chêt, ác-nghiệp fà- 
đâm cho quả tái-sinh vào cõi đại-đja-ngục 4vici, chịu 
quả khô trong suôt khoảng thời gian lâu dải, từ thời-kỳ 
Đức-Phát Kassapa cho đên thời-kỳ Đức-Phật Gotama đã 
xuât hiện trên thê gian. 

Khi chúng mãn quả ác-nghiệp tà-dám trong đại-địa- 
ngục Avici, song ác-nghiệp tà-dâm áy còn dư sót, cho 
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quả tái-sinh vào “cỡi fiểm-địa-ngục Lohakumbhĩ: Địa- 
ngục nước đông sôi” có chiều sâu 60 do-tuần (yojana), 
từ miệng địa ngục chìm xuống đến đáy trải qua thời gian 
30.000 năm, rồi từ đáy địa-ngục nước đồng sôi trồi lên 
đến miệng địa-ngục trải qua thời gian 30.000 năm, khi 
nồi lên đến miệng địa-ngục thì 4 chúng sinh ấy nhìn thấy 
nhau định đọc câu kệ, nhưng vì thời gian ngắn ngủi 
không kịp nên mỗi chúng sinh chỉ đọc được một âm đầu, 
rồi chìm xuống đáy trở lại. 


- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đáu của câu kệ 
“Du ” còn cáu kệ đây đủ là: 
“DuJJTvitama7Tvimha, ye sante na dadamhase. 


Vijjamänesu bhojesu, dipam nãkamha attano. ”? 


“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Khi chúng ta có nhiễu của cải, 

Đã không đem làm phước bồ-thí, 

Làm hôn đảo nương nhờ của mình. 

Chủng ta có tuổi thọ sống lâu. 

Mà sống đời thấp hèn đáng khinh. ” 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“$a” còn câu kệ đây đủ là: 

“Sa†thivassasahassami, paripunnuani sabbaso. 

Niraye paccamananam, kada anto bhavissafi. ` 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Chủng ta chịu khổ trong địa-ngục, 

Đây đủ suốt sảu chục ngàn năm. 

Khi nào chúng ta mới mãn hạn, 

Trong địa ngục này các bạn nhỉ? ” 


, 


- Này Đại-vương! Đại-vương nghe âm đâu của câu kệ 
“Na” còn câu kệ đây đủ là: 


# Dhammapadatthakathã, tích Aññatarapurisavatthu. 
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“Natthi anto kato anto, na anfo pafidissafi. 

Tada hi pakatamn pãpam, mama tuyhañca, maãrisa. ” 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Mãn hạn trong địa-ngục không có, 

Sự mãn hạn từ đâu có được? 

Mãn hạn địa-ngục không hiện rõ. 

Bởi vì khi chúng ta làm người, 

Tôi và các bạn tạo ác-nghiệp. ” 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“§$ø” còn câu kệ đây đủ là: 

“Soham nữna ito gantva, yonim laddhaãng mãnusi. 

Vadanñnỏ silasampanno, kahãmi kusalam bahum. ” 

“Này các bạn thân mến của tôi! 

Sau khi tôi thoát khỏi địa-ngục, 

Nếu được tải-sinh lại làm người, 

Sẽ là người biết lắng nghe pháp, 

Giữ giới trong sạch và trọn vẹn. 

Chắc chắn sẽ tạo nhiễu phước-thiện. ` 


# 


Khi Đức-Phật giảng giải xong ý nghĩa 4 âm đầu trong 
4 câu kệ đầy đủ của 4 chúng-sinh địa-ngục vốn là 4 
người con trai của 4 nhà phú hộ trong tiền-kiếp, Đức-vua 
lắng nghe phát sinh động tâm nghĩ rằng: 

“Tạo ác-nghiệp tà-dâm này nặng đến thế! 4 người 
con trai của 4 nhà phú hộ phạm điêu-giới tà-dâm, phải 
chịu thiêu đốt ở đại-địa-ngục Avici suốt khoảng thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phát Goftama. 

Sau khi thoát ra khỏi đại-địa-ngục 4vici, rồi còn phải 
sa vào địa-ngục nước đông sôi Lohakumbhĩ có chiếu 
sâu 60 do-tuần (yojana), chịu thiêu đốt 60.000 năm cũng 
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chưa biết lúc nào mãn quả khô của ác-nghiệp tà-dâm 
trong địa-ngục nước đồng sôi. 

Còn ta đem lòng thương yêu, say mê vợ người khác, 
làm suốt đêm không ngủ được. Kê từ nay, ta sẽ không 
dám sinh tâm thương yêu, say mê vợ người khác nữa. ` 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh thả những 
người và các loài thú được tự do trở vê chỗ của mình, do 
nhờ Hoàng hậu Mallika. 


4- Tích người phạm điều-giới nói-dối 


Người phạm điều-giới nói-dối là người nói lời lừa dối, 
trái với sự thật, khiến cho người nghe tin theo, đem lại 
sự tai hại trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. Cho 
nên, nøgười phạm điêu-giới nói-đối, tạo ác-nghiệp nói- 
đối, rồi phải chịu quả khổ tái-sinh trong cối ác-giới: địa- 
ngục, q-Su-rq, ngạ-quỷ, súc-sinh. 


4.1- Tích con cá vàng Kapila 


Trong bộ Chú-giải Pháp-cú, tích con cá vàng Kapila ? 


được tóm lược như sau: 


Thuở ẫy, Đúc-Phật đang ngự tại chùa Jetavana, đề cập 
đến tích con cá vàng tên là Kapiiz liên quan đến ác- 
nghiệp nói-dối. 

Trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa có hai 
anh em, người anh tên SZøz/a, người em tên Kapila. Cả 
hai anh em có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin xuất 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Kassapa. Còn thân mẫu tên SŠZđjiz7 và em gái tên 
Tãpana, cả hai người đều xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 





Bộ Dhammapadatthakatha, tích Kapilamacchavatthu. 
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Sau khi hai anh em trở thành tỳ-khưu xong, một hôm 
hai huynh đệ tỳ-khưu bạch hỏi vị Thây tế độ răng: 

- Kính bạch Thây, phận sự trong Phật-giáo có bao 
nhiêu? Bạch Thây. 

Vị Thây tế độ dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phát-giáo này có hai phận sự 
chính là: 

1- Gandhadhura: Phận sự học pháp-học đó là học 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pa], ... 

2- Vipassanadhara: Phận sự thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiền-não, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, sẽ giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

* VỊ £)-khưu Sãgafa suy nghĩ rằng: 

“Ta lớn tuổi, ta nên theo phận sự thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. ” 

Vị t)-khưu Sãgafa Ở VỚI VỊ Thây tế độ 5 hạ (5Š năm) 
học hiểu rõ về pháp-hành giới, pháp-hành thiên- định, 
pháp-hành thiên-tuệ với vị Thầy tế độ xong, rồi xin phép 
đi vào rừng /ực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Ngài Trưởng-lão Sägafa thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

* Ƒj t-khưu Kapila nghĩ rằng: 

“Ta còn nhỏ tuổi, ta nên theo phận sự học pháp-học 
Tam-tạng Pajli và Chú-giải Paji trước, khi lớn tuổi ta sẽ 
theo phận sự thực-hành pháp-hành thiên-tuệ sau. ” 
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Vị tỳ-khưu Kapila cô găng theo học pháp-học, ghỉ nhớ 
Tam-Tạng Pali, nhờ ghi nhớ pháp-học giỏi, có tài thuyệt 
pháp hay, có tài biện luận giỏi,nên có nhiêu người 
ngưỡng mộ. 

Do có nhiều người ngưỡng mộ nên có nhiều lợi lộc 
phát sinh, vị tỳ-khưu Kapila say mê trong lợi lộc, ở lại 
vào tài năng sở học của mình, nên phát sinh tâm ngã- 
mạn, tự cho mình là tài giỏi hơn người, coi thường bậc 
phạm-hạnh có giới-đức, dùng sở học của mình áp chê 
người khác, ngụy biện đảo lộn. 

- Điểu nên hành (kappia), nói không nên hành 
(akappiya). 

- Điêu không nên hành (akappÙq), nói nên hành 
(Xappb4). - - 

- Điểu có lôi (savajJa), nói không có lôi (anavajj4). 

- Điều không có lôi (anavajj4), nói có lôi (saävajjq)... 

“Những bậc thiện-trí có giới-đức, có tâm từ, tâm bị, 
đên khuyên dạy nhắc nhở răng: 

- Này pháp-hữu Kapilal Không nên nói như vậy, làm 
hự hoại Phát-giáo. 

Tỳ-khưu Kapila không kính trọng bậc thiện-trí, lại 
còn coi thường chê trách răng: 

- Quý vị không hiểu biết gì! Quỷ vị chỉ có nắm tay 
không, ... 

Những bậc thiện-trí đem chuyện này thưa với Ngài 
Trưởng-lão Sagatfa là bác Thánh A-ra-hán, là pháp- 
huynh của /)-khưu Kaplla. 

Ngài Trưởng-lão Sagafa đến khuyên dạy, nhắc nhở 
)-khưu Kapila là pháp-đệ răng: 

- Này Kapilal Pháp-đệ nên thực-hành đúng theo lời 
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khuyên dạy, nhắc nhở của chư bậc thiện-trí để làm cho 
Phật-giáo được trường tôn. 

Vì vậy, pháp-đệ hãy từ bỏ tà-kiến sai lẫm, như điêu 
nên hành, nói không nên hành, điều không nên hành, nói 
nên hành, v.V... 

Tỳ-khưu Kapila có tính ngã-mạn khó dạy, không làm 
theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của pháp-huynh (bậc 
Thánh A-ra-hản). 

Ngài Trưởng-lão Sãgafa có tâm từ, tâm b¡ đến khuyên 
dạy 2-3 lần, biết -khww Kapila không nghe lời khuyên 
dạy, nhắc nhở, nên dạy rằng: 

- Này Kapila! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì pháp-đệ sẽ 
phải chịu hậu quả ác-nghiệp nghiêm trọng của mình. 

Về sau, Ngài Trưởng-lão Sãgafa tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tỳ-khưu Kapila càng ngày càng tạo ác-nghiệp nói- 
đối, nên sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác-nghiệp nói-dối 
ấy cho quả tải-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avwĩci chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của mình đã tạo. 

Thân mẫu là tỳ-khưu-ni SZđ¿nï và em gái là tỳ-khưu- 
mi 7apana là hai vị tỳ-khưu-ni có tính thiên vị, bênh vực 
tỳ-khưu Kapila, rồi chê trách những tỳ-khưu có giới-đức, 
nên sau khi hai vị tỳ-khưu-ni chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
đêu tải-sinh vào cối đại-đja-ngục Avrci, chịu quả khô 
của ác-nghiệp của mình đã tạo. 


* Sinh làm con cá vàng tên Kapila 


Hậu kiếp ty-khưu Kaplla ở trong đại-địa-ngục AvICI, 
bị thiêu đốt chịu quả khổ của ác-nghiệp trong suốt 
khoảng thời gian từ thời Đức-Phật Kassapa cho đến thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama mới thoát ra khỏi địa-ngục. Do ác- 
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nghiệp nói-đôi ấy còn dự sót cho quả tái-sinh làm con 
cú vàng tên Kapila ở sông ciraval) có vảy màu như 
vàng, nhưng miệng có mùi hôi thôi ghê tớởm, đó là quả 
của ác-nghiệp nói-dõi. 

Một hôm, nhóm trẻ xóm dân chài bàn tính nhau đi bắt 
cá, rôi đem lưới giăng ở sông Aciravat. Con cá vàng lớn 
này bị mặc lưới, được bắt lên trên ghe, nhóm dân chải 
thây cá lạ nên mang đên trình Đức-vua đê lãnh thưởng. 

Đức-vua Pasenadi kosala nhìn thây con cá vàng lớn lạ 
thường, nên nghĩ răng: 

“Ta nên đem con cá vàng này đên trình Đức-Phật đê 
biết rõ thê nào. ” 

Con cá được đem đên ngôi chùa Jetavana, khi con cá 
mở miệng mùi hôi thôi tỏa ra khắp ngôi chùa Jetavana. 

Đức-vua bạch hỏi Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thé-Tôn, do nhán nào con cá có 


màu nhự vàng? Do nhân nào miệng con cả lại hôi thối 
đên như thê? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-vương, con cá này tiên-kiếp là tỳ-khuưu tên 
Kaplla trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa, 
là bậc đa-văn túc-tri, học Tam-Tạng Pa] có tài thuyết 
pháp giỏi, được nhiễu người theo ngưỡng mộ. 

Vì tâm tham muốn trong lợi lộc chế ngự, nên tỳ-khưu 
Kaplla nói dồi sai với chẳnh-pháp, điều nên hành thì nói 
không nên hành, .... còn chê trách các f)-khưu có giới- 
đức trong sạch mà không nghe theo mình. 

Sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác-nghiệp nói-dỗi cho 
quả tái-sinh trong cối đại-địa-ngục Avwici, chịu quả khô 
của ác-nghiệp, sau khi thoát ra khỏi cối địa-ngục, cũng 
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do ác-nghiệp nói-dỗi ấy cho quả tái-sinh làm con cá 
màu vàng này. 

* Con cá có màu như vàng là do quả của đại-thiện- 
nghiệp học pháp-học Pa]i nhiêu năm và tán dương ca 
tụng án Đức-Phát lâu năm. 

* Miệng của con cá có mùi hôi thối ghê tởm là do quả 
của ác-nghiệp nói dôi, chê trách t)-khưu có giới-đức 
trong sạch, thuyết pháp sai chẳnh-pháp, ... 

- Này Đại-vương, Như-Lai sẽ khiến con cá nói được. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, xin Ngài khiến con cả nói. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật hỏi con cá rằng: 

- Ngươi là Kaplla phải không? 

Con cá bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con là Kapila. Bạch Ngài. 

- Ngươi từ đâu đến tải-sinh làm con cả này? 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn, kiếp trước con từ cối đại- 
địa-ngục thoát ra, do ác-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
con cả này. Bạch Ngài. 

- 1)-khưu Sagata, pháp-huynh của ngươi ở đâu? 

- Kinh bạch Đức-T' hế-Tôn, pháp-huynh Sägata đã tịch 
diệt Niết-bàn. Bạch Ngài. 

- T)-khưu-ni SãdhinT thân mẫu của ngươi và tỳ-khưu- 
nỉ Tapana em gải của ngươi ở đâu? 

: Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, £)-khưu-ni SadhinT thân 
mâu của con và t)-khưu-ni Tapana em gái của con đang 
ở trong địa-ngục. Bạch Ngài. 

- Bây giờ, ngươi sẽ đi đâu? 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sau khi chết, ác-nghiệp sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối đại-địa-ngục AvTci 
như trước. Bạch Ngài. 

Con cá Kaplla hối hận tức mình tự đập đầu chết tức 
thì, cũng do ác-nghiệp nói-dối cho quả tái-sinh vào cỗi 
đại-địa-ngục AvIci trở lại. 

Tất cả mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Đức-Phật 
và con cá vàng đều phát sinh động tâm nổi da gà, rợn 
tóc gáy. 


4.2- Nàng kỹ-nữ Ciñcãmaänavikã vu oan cho Đức-Phật 


Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn ngự tại chùa Jetavana gần 
thành Sãvatthi, nhóm các là" - ngoại đạo bảy mưu với 
nàng &ÿ-nữ Ciñcãmänavikä ? vu oan, măng nhiếc Đức- 
Phật, để làm mất uy tín của Đức-Phật trước tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. “ 

Vào thời-kỳ đầu của chánh-pháp, các hàng đệ-tử ngày 
một thêm đông, chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại đã 
chứng đắc Thánh- đạo, Thánh-quả, Niết- bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân vô số, không sao kê xiết. 

Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật lan truyền 
khắp mọi nơi. Đại đa số dân chúng trước kia có truyền 
thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay đã trở thành đệ- 
tử của Đức-Phật. Đó là điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm 
thấy bị tốn thương, những tín đồ cũ không giữ lại được, 
tín đồ mới không thêm nên sự cúng dường lợi lộc càng 
ngày cảng giảm dần. 

Khi thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp 
cúng dường tứ vật dụng đến Đức-Phật và chư Đại-đức 





' Bộ Chú- -giải Dhammapadatthakathã, tích Ciñcamanavikävatthu. 
? Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian giữa hạ thứ 7 và hạ thứ § của Đức- 
Phật. 
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ty-khưu-Tăng, các tu-sĩ ngoại đạo đã ra đứng chặn giữa 
đường rồi lớn tiếng thuyết phục họ rằng: 

“Không chỉ Sa-môn Œotama là Đức-Phật mà chúng 
tôi đây cũng là Thế-Tôn. Bó-thí cúng dường đến Sa-môn 
Gotama có phước nhiều, quả báu nhiễu, thì bô-thí cúng 
dường đến chúng tôi cũng được như vậy. ” 

Mặc dù các tu-sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền quảng 
cáo, cũng không thể đem lại đức-tin cho dân chúng được 
nữa. Khi phần đông dân chúng mất đức-tin nơi các tu-sĩ 
ngoại đạo thì họ cũng bị mất nhiều lợi lộc. Do đó, chúng 
họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc để hạ uy tín của 
Đức-Phật. 


Vào thời ây, trong kinh-thành Sävatthi có cô kỹ-nữ rât 
xinh đẹp như thiên-nữ tên là C7Zcamanavika. Nàng vôn 
là đệ-tử thuân thành của các tu-sĩ ngoại đạo. 

Thây sắc đẹp tuyệt trân của nàng C77cãmanavika, các 
tu-sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kê: 

“Chúng ta dùng nàng kỹ-nữ Ciñcaämanavika giả mang 
thai với Sa-môn ŒGotama, gáy ra sự hiểu lâm đê làm mát 
uy tín của SamôÔn. `” 

Mưu kê ây được họ châp nhận. 

Một hôm, như lệ thường cô C¡ïñcamanavika đền tu 
viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, rôi ngôi một bên. 
Cô C¡ïfñcãmanavikä rât ngạc nhiên không hiệu sao các tu- 
sĩ ngôi im lặng không nói với cô một câu nào. 

Cô nghĩ răng: “Minh có lôi gì đây!” 

Cô bạch vị Đạo-trưởng răng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lê bái quý Ngài ba lán rồi, 
nhưng con không biết con có lôi gì mà quỷ Ngài không 
nói với con một lời nào? 
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Vị Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng: 

- Này Cincamanavika! Con là một đệ-Hử rất thuần 
thành, con không có lôi gì! Hiện nay đời sông của quỷ 
tháy khô sở, thiêu thôn lăm con à! 

Vì vậy, quý thấy cảm thấy khổ tâm, buôn bực nên 
không ai nói với ai điêu gì cả. 

Cô Ciñcaämanavika ngạc nhiên, nông lòng. hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quỷ 


Ngài được đây ấủ sung túc lắm, sao hiện nay lại lâm vào 
hoàn cảnh khổ cực như vậy? 

VỊ Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói: 

- Này Cincamanavikal Con không biết gì hay sao? 
Chính Sa-môn Gotama đã làm khổ quỷ thấy, chính Sa-môn 
Gotama đã làm cho quý thầy mất hết cả uy tín, danh 
vọng và những lợi lộc cúng dường, ... Cho nên, quỷ thây 
phải sông trong cảnh thiêu thôn khô cực như vậy. 

Có Ciñcamanavika cảm thấy rất đau lòng, chân tình 
thưa răng: 

- Kính bạch quý Ngài, vậy mà con không hay biết gì 


cả. Con có thể làm gì để giúp đỡ cho quý Ngài được hay 
không ? 

Các vị đạo-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc TỒi CÓ 
VỊ nói răng: 

- Này con! Chỉ sợ con ngại khó mà không giúp quý 
thây đó thôi. 

Cô Ciñcãmãnavikã mau mắn đáp: 

- Kính bạch quỷ Ngài, khó khăn gì con cũng có thể 
làm được miễn là làm sao cho quý Ngài được sông an- 
lạc, thế là con mãn nguyện lắm rồi! 

VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 
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- Này con! Đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải 
khôn khéo. Nêu con thật tình muôn giúp đồ quý thầy thì 
chỉ có một cách là con hãy dùng cải sắc đẹp duyên dáng, 
đây quyến rũ của con, làm thể nào giả mang thai với Sa- 
môn ŒGotama. Con làm được như vậy, sẽ làm giảm uy tín 
của Sa-môn GŒotama, nhự thê phân động đệ-tử của Sa- 
môn ŒGotama sẽ trở lại với chúng ta. 

Có Ciñcämänavikä hớn hở nói rằng: 

- Kinh bạch quý Ngài, đúng vậy, kế này rất hay. Xin 


quỷ Ngài hãy tin tưởng HƠI COH, COH SẼ CÔ gắng làm tròn 
bồn phận để đến đáp công ơn của quý Ngài đối với con. 


Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buôi chiều, sau khi nghe Đức- 
Phật thuyêt pháp tại chùa Jetavana xong, dân chúng 
trong kinh-thành Sãvatthi đảnh lễ Đức-Phật trở vê nhà, 
họ thường gặp có C¡iñcãmanavika ăn mặc đẹp đề trât 
quyên rũ, câm một bó hoa trên tay đang đi trên đường 
hướng đên ngôi chùa Jetavana, có người tò mò dừng lại 
hỏi cô răng: 

- Này cô! Chiêu tôi rồi cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Có Ciñcãmãnavikä trả lời cỗ ý tạo ra sự nghĩ ngờ rằng: 

- Tôi ấi đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết phỏng có 
ích lợi gừ 

Nói xong, cô bước đi theo hướng đến ngôi chùa 
Jetavana nhưng cô lại nghỉ qua đêm tại một tu viện 
ngoại đạo ở gân đó. 


Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem các lễ vật đến ngôi chùa Jetavana để cúng đường 
lên Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, thì lại thấy có 
Ciñcämanaviha từ hướng ngôi chùa Jetavana trở lại 
kinh-thành Sãvatthi, người ta lại hỏi cô rằng: 
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- Này cô! Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sảng nay 
lại vào kinh-thành sớm vậy? 

Cô Ciñcämanavika ðỡm ờ đáp răng: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quỷ vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiêu và mỗi buôi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, cô C¡ñcämanavika đều làm 
như vậy. Cho đên một hôm, có sô người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ khác hỏi cô: 

- Này cô! Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sảng nay 
lại vào thành sớm vậy? 

Cô Ciñcamanavika thầy đã đên lúc cần phải nói, đê 
bắt đâu gây ra sự ngờ vực. 

- Chuyện riêng tw của tôi mà quý vị muôn biết hay 
sao? Sớm muộn gì quỷ vị cũng sẽ biết thôi! 

Nếu quJ vị muốn biết bây giở tôi xin nói thật. 


“Đêm qua tôi nghỉ ở cốc Gandhakufi chung với Sa- 
môn Œotama đề phục vụ Ngài, đó là một niêm vinh dự 
lớn lao của đời tôi. ” 

Nói xong, cô tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh-thành. 


Khi nghe cô C77cãmanavika nói vậy, một sô cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ phàm-nhân thiêu-trí, sinh tâm bán tín 
bán nghi. Ba — bôn tháng sau, cô C77caämainavika lầy vải 
độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm như 
người đang mang thai. 

Một sô phàm-nhân khác không có trí-tuệ, không hiêu 
biệt rõ giáo-pháp của Đức-Phật, nên nghi ngờ răng: 

“Có phải cô Ciñcamanavikä có thai với Sa-môn 
Gotama hay không?” 
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Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức- 
Phật đến hồi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi có 
Cifñcãmainavika đến, họ đẽo một miếng gỗ giống hình 
dạng như cái thai sắp đến ngày sinh nở, có 4 đầu dây. 


Nhóm tu-sĩ ngoại đạo bảo cô Cïfñcãmanavika đeo 
miếng gỗ giống hình dạng cái thai vào trước bụng, buộc 
chặt 4 sợi dây sau lưng, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống 
như người đàn bà mang thai gần đến ngay sinh nở. 


* Đức-Phật thắng nàng Ciñcãmãnavikã 


Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên pháp 
tòa thuyết-pháp tại giảng đường ngôi chùa Jetavana, tứ 
chúng đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như 
thường lệ, thì cô C7ñcãmanavika từ ngoài xông xộc đi 
vào, đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông đại Sa-môn Gotama! Ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chửa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thể này, thể nọ.. 


Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuế? pháp tế 
độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Dầu ông bận 
không lo cho tôi được thì ông bảo những người hộ độ 
ông như Đức-vua Pasenadi Kosadla ông phú hộ 
Anathapimdiha, bà Visakha, ... cho người lo cho tôi cũng 
được. Nhưng đằng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng 
cá nhân, ông không hè biết đến nỗi khổ của tôi phải chịu 
bụng mang dạ chứa như thể này đây! 

Nghe có Ciñcämanavika mắng nhiếc, Đức-Phật 
ngưng thuyết pháp, vẫn ngôi an nhiên tự tại an tịnh trên 
pháp tòa rồi từ tốn nói: 
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“Bhagim, tayaä kathitassa tathabhävam vã vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvañca jãnãma. ”2 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay lời giả dối chỉ có 
Như-Lai và cô biết rõ mà thôi? 

Cô Ciñcämãnavikaä liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn, chỉ có ông và tôi 
biết rõ mà thôi. 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
bảo tòa của Đức-vua trời Sakka nóng lên, băng thiên- 
nhãn quan sát nguyên nhân, Đức-vua trời Sakka thây rõ, 
biệt rõ có C¡7ñcämanavika đang măng nhiệc Đức-Phật 
trước tứ chúng thanh-văn đệ-tử bởi chuyện không có thật. 

Đó chỉ là âm mưu thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ-nữ Ciñcamanavika vô liêm sĩ, cô ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật trước tứ chúng đệ-tử mà thôi. 

Đức-vua trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện này. Đức-vua trời Sakka cùng 4 vị thiên-nam 


xuất hiện xuống giảng đường ngôi chùa Jetavana ngay 
tức khắc. 


Theo lệnh của ĐÐức-vua trời Sakka, 4 vị thiên-nam hóa 
thành 4 con chuột cùng một lúc bò lên căn đứt 4 sợi dáy 
cột tắm gỗ giống như bào thai của cô Ciñcãmänavikã, 
đồng thời Đức-vua trời Sakka hóa một luồng gió thôi 
làm cho tấm gỗ ấy rơi xuống đụng nhằm vào hai bàn 
chân của cô C7nñcãmanavika làm cho đôi bàn chân của cô 
bằm máu. 

Sự việc xảy ra trong thời gian ngăn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử. 


' Dhammapadatthakathã, tích Ciñcãmãnavikãävatthu. 
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Cô Ciñcãmãnavikä bị mắng nhiếc không tiếc lời, có 
người nhồ nước bọt rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn 
viên chùa. 

Cô Ciñcãmãnavikä hoàn toàn thất vọng, bước đi thất 
tha thất thểu vừa khuất tầm mắt của mọi người, ác- 
nghiệp nói- -dối, nói lời vụ không của cô quá nặng nên 
mặt đất liên mứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu 
cháy cô rồi hút xác cô xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi cô Ciñcãmänavikä chết, ác-nghiệp nói-dối, 
nói vụ không ấy cho quả tải-sinh vào đại-địa-ngục Avici 
chịu quả khổ của ác-nghiệp nói-dối, nói lời vụ không ấy. 


5- Tích người phạm điều-giới uống rượu và chất say 


Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, Đức-Phật đề cập đến hai người 
con của hai nhà phú hộ (Mahädhanaselthiputtavatthu) 
được sơ lược như sau: 


* Một nhà phú hộ trong thành BãranasI có của cải, tài 
sản nhiều đến 800 triệu, chỉ có một người cøn frai duy 
nhất. Hai ông bà phú hộ bàn với nhau rằng: 

“Gia đình chúng ta có nhiêu tiền, nhiều của như thế 
này, chúng ta chỉ có một đứa con trai, sau này chúng fa 
SẼ giao tất cả gia tài lại cho con để nó thừa hưởng sung 
sướng suốt cuộc đời cũng không sao hết được. Con 
chúng ta không cân làm việc gì cho vất vả. ” 


Hai ông bà phú hộ nhất trí như vậy nên cho đứa con 
trai đi học đờn ca, múa hát vui chơi, không học nghê hay 
chuyên môn nảo khác. 


'Dhammapadatthakathã, Jarävagga, Mahãdhanasetthiputtavatthu. 
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* Một nhà phú hộ khác cũng trong thành BãranasI 
này, cũng có của cải, tải sản nhiều đến 800 triệu, cũng 
chỉ có một người con gái duy nhất. Hai ông bà phú hộ 
cùng bàn với nhau như nhà phú hộ có người con trai, nên 
cho đứa con gái đi học đờn ca, múa hát vui chơi như con 
trai nhà phú hộ kể trên. 

Khi người con trai và người con gái của hai nhà phú 
hộ đến tuổi trưởng thành, hai bên gia đình kết làm sui 
gia với nhau, tác hợp cho con trai và con gái làm lễ 
thành hôn, thành đôi vợ chồng với nhau. 


Sau khi cha mẹ hai bên lần lượt qua đời, tất cả gia tài 
của hai nhà phú hộ gom chung lại thành tài sản lớn đến 
1.600 triệu. 

Cho nên, hai vợ chồng con của phú hộ có tài sản của 
cải rất lớn, nên gọi là “Mahadhana”, và hai người con 
của hai nhà phú hộ gọi là “Se/hipuffã”, hai danh từ 
ghép lại nhau gọi là “Mahadhanase{thiputfa”, nghĩa là: 

“Hai người con của hai nhà phú hộ có tài sản lớn. ” 


Hai vợ chồng trẻ, con nhà phú hộ không biết kinh 
doanh nào khác, chỉ biêt đờn ca, múa hát vui chơi mà 
thôi. Thường ngày, hai vợ chông đên châu Đức-vua. 

Trên đường đi, một nhóm người uống rượu, ăn chơi, 
ca hát bên đường, bọn chúng nhìn thây hai vợ chông con 
phú hộ thường qua lại nên bàn tính với nhau răng: 

“Chúng ta có thể làm cách nào để cho hai vợ chồng 
con phú hộ này nghiện rượu, chúng ta sẽ sông bảm vào 
họ thì được sung sướng suốt đời. ” 


Bọn chúng bàn mưu tính kế vừa xong, khi thấy hai vợ 
chồng con phú hộ đang đi tới, bọn chúng vừa uông rượu, 
vừa ca hát, nhảy múa có vẻ rất vui sướng rồi đồng thanh 
nói lời chúc tụng rằng: 
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“Chúng tôi cầu chúc hai vợ chồng con phú hộ được 
sống lâu trăm tuổi, được hạnh phúc an-lạc suốt đời. 

Chúng tôi xin nương nhờ nơi hai người, cũng sẽ được 
an-lạc, sung sướng. ” 

Người con trai phú hộ nghe bọn chúng chúc tụng mình 
có vẻ thích thú hoan hỷ lăm, mới hỏi người đánh xe răng: 

- Này ngươi! Chúng nó uống nước gì vậy? 

- Thưa cậu chủ, chúng nó IUỐNg TƯỢU q. 

- Rượu có vị ngon không? 

- Thưa cậu chủ, trong các loại nước, rượu là loại nước 
có vị ngon làm cho người thưởng thức say ngáy ngắt. 

Người con trai phú hộ nói với người đánh xe rằng: 

- Nếu như vậy thì ta cũng nên uống chơi cho biết vị 
Của THỢU. 


Người con trai phú hộ sai người đánh xe đến gặp 
nhóm người kia lẫy một chút rượu uống thử cho biết. 

Về sau không lâu, uống rượu được nhiều, người cøn 
trai phú hộ trở thành người nghiện rượu nặng. 

Nhóm người nghiện rượu kia biết người con trai phú 
hộ đã nghiện rượu rỒi, chúng rủ nhau đến tận nhà người 
con trai phú hộ đề uống rượu cho có bạn. 

Lâu ngày, tiếng đồn càng xa, bọn chúng rủ nhau đến 
ngày cảng đông. Người con trai phú hộ sai gia nhân mua 
rượu, mỗi lần 100 kahäpana, rôi 200 kahäpana, v.v.. 
Ngoài việc tốn tiền mua rượu, còn tốn thêm tiền mua 
bông hoa, nước thơm, tiền mướn đoàn vũ nữ nỗi tiếng 
đến ca hát, nhảy múa, xong rồi còn ban thưởng, mỗi lần 
1.000 kahapana, 2.000 kahapana, v.v... 

Người con trai phú hộ phung phí tiền bạc suốt ngày 
đêm như vậy, trải qua một thời gian lâu, của cải, tài sản 
800 (tám trăm) triệu phần của mình đã hết sạch. 
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Người quản gia đến trình cho người con trai phú hộ 
biết răng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phán của cậu đã hết 
sạch rồi! 

Người con trai phú hộ bèn hỏi: 

- Này ngươi! Của cải, tài sản phần của phu-nhân ta 
không côn hay sao? 

Người quản gia thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phần Của I"ợỢ VẤN cÒn. 

Người con trai phú hộ ra lệnh: 

- Này ngươi! Hãy lấy của cải phân của phu-nhân ta 
ra xải. 

Người con trai phú hộ phung phí như vậy trải qua 
thêm một thời gian lâu nữa, tài sản phân của người vợ 
cũng hêt sạch. 

Những ngày tiếp theo sau, bán dần ruộng, vườn, xe 
cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng cũng bán cả căn nhà 
đang ở để tiêu xài. 

Đến khi hai vợ chồng con phú hộ tuôi già, không có 
nhà ở, hai vợ chông phải dân nhau ra ở bên hiên nhà 
người khác. 

Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mảnh bát đi xin những 
đô ăn thừa của người khác, đê sông lay lăt qua ngày. 

Một hôm, ông già đứng gần cửa trai tăng đường để 
chờ nhận đô ăn còn dư của chư tỳ-khưu, sa-dI. 

Đức-Phật nhìn thấy ông già, rồi mỉm cười. Khi ấy, 
Ngài Trưởng-lão Ananda bạch hỏi Đức-Phật, do nguyên 
nhân nảo mỉm cười. 


Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda răng: 
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- Này Ananda! Ông già kia, trước đây là con của nhà 
phú hộ có một tài sản lớn lao, đã tiêu xài phung phí hết 
sạch, sau đó lại còn bản hết tất cả TUỘNg, VWÔIn, đô đạc, 
nhà cửa,... Bây giờ, không còn gì nữa, ông phải dẫn vợ 
đi xin ăn XoHE kinh-thành này. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

* Nếu người con phú hộ, trong tuổi thiếu-niên không 
tiêu xài phung phí của cải, tài sản, biết lo kinh doanh, 
khuếch trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ 
thứ nhất trong kinh-thành Bãrãnasĩ này. 

Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ trong tuổi thiếu-niên 
xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì người chồng có khả năng chứng đắc đến A- 
ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niếễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh -ra-hán. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Bấrlai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Tì hánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 


* Nếu người con phú hộ, trong tuổi trung-niên với 
phần của cải, tài sản còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch 
trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ thứ nhì 
trong kinh-thành Baranasĩ này. 


Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ, trong tuổi trung- 
niên xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì người chông có khả năng chứng đắc 
đến Bắt-lai Ti hánh-đạo, Bắt-lai Ti hánh-quả và Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. 
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* Nếu người con phú hộ, trong tuổi lão-niên với phần 
của cải, tài sản còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch 
trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ thứ ba 
trong kinh-thành Baranasĩ này. 

Nếu cả hai vợ chông con phú hộ, trong tuổi lão-niên, 
xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì người chồng có khả năng chứng đặc đên 
Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả và Niêt-bản, 
trở thành bậc Thánh Nhât-lai. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Nhưng bây giò, hai vợ chồng con phú hộ này đã trải 
qua hệt cả 3 thời (thiêu-Hiên, trung-niên, lão-niên) rồi, 
của cải, tài sản trong thê gian của họ đã bị khánh kiệt, 
của báu siên-tam-giới là Thánh-đạo và Thánh-quả trong 
Phát-giáo cũng bị hoại nữa, như con cò già rụng hết 
lông cánh, năm thoi thóp trong vũng bùn khô. 

Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Acaritva brahmacariyam, aladdha yobbane dhana1. 

Jinnakoñcava jhãyamti, khimamaccheva pallale. 

Acaritva brahmacariyam, aladdha yobbane dhanam. 

Semti cäpätikhinäva, purãnäni anutthunam. "02 

“Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh. 

Không được của bảu lúc còn trẻ trung, 

Như con cô già yếu năm than thở, 

Trên vũng bùn khô, không còn tôm cả. 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của bảu lúc còn trẻ trung, 


! Dhammapadagäthã thứ 155, 156. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 233 





Năm hồi tiệc của cải xưa đã hếi, 
Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 
Rơi xuống đất làm đô ăn cho mối. 


3# 


Nhận xét về tích người con phú hộ 


Như Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ẩnanda về hai 
người con phú hộ. Ngay trong kiếp hiện-tại, hai người 
con phú hộ đều có khả năng trở thành bậc Thánh-nhân, 
sở dĩ hai người con phú hộ không trở thành bác Thánh- 
nhân là vì gần gũi thân cận với bạn ác nghiện rượu, nên 
người con trai phú hộ phạm điều-giới uỗng rượu và 
các chất say, trở thành người nghiện rượu nặng, cho 
nên tất cả của cải tài-sản đều bị tiêu hao, thậm chí còn 
ngôi nhà ở cuối cùng cũng không giữ gìn được. Tất cả 
của cải tài-sản sự nghiệp đều bị khánh kiệt hết thảy. 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn cũng không có cơ 
hội phát triển được nữa. 

Đến thời kỳ lão-niên, người con trai phú hộ dẫn vợ đi 
ăn xin, sống lay lắt qua ngày ở dưới mái hiên nhà của 
người khác. 

Như vậy, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say trở thành người nghiện tồi, không gặp được 
người bạn tốt là bậc thiện-trí khuyên bảo, nhắc nhở thì 
càng bị sa lầy, chìm đắm trong vòng truy lạc. 

Đức-Phật dạy: 

“A4sevana ca balãnam, pandgitãnañca sevand... ` 

Không nên gân gũi thân cận với bạn ác. 

Nền gân gũi thân cận với bác thiện-trí. 

Đó là điểu hạnh phúc an-lạc cao-thượng... 

Tóm lại, trong ngũ-giới có 5 _điều- ØIỚớI, người ác nào 
có tác-ý trong ác-tâm phạm mỗi điều- -giới nào hợp đủ 
chi-pháp của điều-giới ấy, tạo mỗi ác-nghiệp ấy nặng 
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hoặc nhẹ khác nhau nên quả của mỗi ác-nghiệp â ấy tương 
xứng khác nhau đối với chủ nhân của ác-nghiệp ấy. 


Những tích được trích dẫn làm tiêu biểu giúp cho độc 
giả tìm hiểu về người ác phạm mỗi điều- -BIỚI, tạo ác- 
nghiệp và quả của ác- _nghiệp của mỗi điều-giới trong 
kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 


Ngũ-giới là pháp hạnh-phúc an-lành 


Ngũ-giới có tâm quan trọng trực tiếp đem lại sự an 
lành đến cho người giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn nói riêng, đến cho mọi chúng-sinh nói chung. 

Tâm quan trọng của ngĩ-giới trong sạch và trọn vẹn 
đó là pháp đem lại sự an lành tùy theo địa vị mỗi người 
trong đời. 

Nếu người ấy là một Đức-vua có ngũ-giới trong sạch 
và trọn vẹn thì toàn cõi đất nước có mưa thuận gió hỏa, 
dán giàu nước mạnh, thanh bình thịnh vượng, thân dân 
thiên hạ đêu sống an cư lạc nghiệp, ... 


* Tích Kưrudhammajätaka '?, Đức-Bỏ-tát tiển-kiếp 
của Đức-Phát Gotama thực-hành pháp kurudhamma, 
được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Đức-Phật thuyết về 
tiền-kiếp của Đức-Phật khi còn là Đức-Bỏ-tát trong tích 
Kurudhammajataka: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bổ-tát Dhanañcaya- 
korabya ngự tại kinh-thành /ndapaftha trị vì đất nước 
Kưru. Đúc-vua Bồ-tát thực-hành “kurudhamưna `”? là danh 


! Jãtakatthakathä, Udapanavagga, KurudhammaJäatakavannnã. 
* Kurudhammo nãma pañcasïlãni: Pháp kuru là tên gọi ngũ-giới. 
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từ gọi ngĩ-giới” và có 10 người thực-hành theo Đức-Bỏ- 
tát cùng giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) đó là: 

1- Mẫu hậu của Đức-vua Bồ-tát. 

2- Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đức-Vua. 

3- Hoàng đệ Đức phó-vương. 

4- VỊ Bà-la-môn quán sự của Đức-vua. 

5- Vị quan đo điền thổ. 

6- Người đánh xe ngựa của Đức-Vua. 

7- Phú hộ trong thành Indapattha. 

ổ- VỊ quan trông coi kho thóc gạo. 

9- Người đóng cửa thành Indapattha. 

10- Cô kỹ-nữ trong thành Indapattha. 


Đó là 10 người thực-hành kurudhamma theo Đức-vua 
Bồ-tát Dhanañcayakorabya 


Đức-vua Bỏ-tát lập ra trại bỗ-thí vật thực và đồ dùng 
tại 6 nơi: 4 cửa thành, trung tâm kinh-thành và trước 
cửa cung điện Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Dhanafñcayakorabya tất hoan hỷ 
trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. Mỗi ngày, Đức-vua 
đem của cải trị giá 600.000 (sáu trăm ngàn) phân phát tại 
6 trại bỗ-thí cho mọi người nghèo khô, đói khát, người đi 
đường. 

Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya ngự tại kinh- 
thành Indapattha, trị vì toàn đất nước Kuru được mưa 
thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
vượng, mọi thần dân thiên hạ được sống an cư lạc nghiệp. 


Đất nước Kãliñga gặp nạn 


* Thời ấy, Đức-vua Kälinga ngự tại kinh-thành 
Dantapura, trị vì đât nước Kalinga. Đât nước Kaãlinga 
gặp cơn hạn hán, trời không mưa, đên mùa mảng không 
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cày cấy trồng trọt gì được nên dân chúng thiếu ăn đói 
khổ, còn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và 
nạn cướp bóc. Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh- 
thành Dantapura, đứng trước cung điện Đức-vua kêu la, 
than khóc xin Đức-vua Kalinga cứu giúp. 

Đức-vua Kalinga truyền hội các quan cận thần bèn hỏi: 

- Này các quan! Có chuyện gì xảy ra? 

Các quan tâu lên Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ hạ, trong đất nước của Bệ hạ gặp cơn hạn 
hẳn kéo dài, trời không mưa, đến mùa màng không cày 
cấy trông trọt gì được nên dân chúng thiếu ăn, đói khổ, 
côn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và nạn 
cướp bóc. 

Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh-thành, đứng 
trước cung điện cúa Đức-vua, kêu la, than khóc, xin 
Đức-vua cứu giúp. Cầu xin Đức-vua làm cho đất nước 
mưa thuận gió hỏa. 

Đức-vua bèn truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Các Đức-vua trước làm cách nào để 
cho đất nước mưa thuận gió hòa? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, các Đức-Vvua trước, nếu khi đất 
nước gặp cơn hạn hán kéo đài, trời không mưa thì Đức- 
vua đem của cải ra bồ-thí, nguyện thọ trì giới, nằm trên 
giường không lát nệm bông suốt 7 ngày, trời sẽ mưa. 

Đức-vua làm đúng theo lời tâu của các quan cận. thần, 
nhưng trời vẫn không mưa. Đức-vua hỏi các quan rằng: 


- Này các quan! Trâm đã làm đúng theo lời tâu của 
các khanh mà trời vẫn không mưa. 

Vậy, Trâm nên làm thể nào để cho trời mưa? 

Các quan tâu rằng: 
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- Muôn táâu Bệ hạ, tại kinh-thành Indapattha, Đức-vua 
Dhanañcayakorabya có con voi bảu tên là 4ñjanavana, 
nếu Bệ hạ có được voi báu ấy thì trời ắt có mưa. 

Đức-vua truyền lệnh hỏi rằng: 

- Này các quan! Làm thể nào để chúng ta có được con 
voi bđu ấy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, chúng ta không thể chiến thắng 
Đức-vua Dhanañcayakorabya bằng sức mạnh, Đức-vua 
ấy là bậc thiện-trí cao thượng hoan hỷ làm phước-thiện 
bô-thí đến người thọ thí theo nhu cầu. 

Dù người ta muốn xin ngôi Vua, Đức-vua cũng truyền 
ngôi Vua lại cho họ, dù người ta muốn xin đôi mắt, Đức- 
vua cũng móc mắt ra cho họ, dù người ta muốn xin sinh- 
mạng, Đức-vua cũng dám cho sinh-mạng được, huống 
hỗ chúng ta xin con voi báu ấy, chắc chăn Đức-vua sẽ 
ban con voi báu cho chúng ía. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này các quan! Bây giờ Tỉ râm phải 8 vị bà-la-môn đi 
đến xin con voi báu ấy. 

Nhóm 8 vị bà-la-môn đến kinh-thành Indapattha dò 
hỏi để biết Đức-vua Bồ-tát ngày nảo sẽ ngự đến trại bố- 
thí. Dân chúng cho biết Đức-vua thường ngự đến trại bố- 
thí mỗi tháng 6 ngày: 8 - 14 - 15 - 23 - 29 - 30. 

Ngày hôm sau nhằm vảo ngày rằm (ngày 15), Đức- 
vua Bồ-tát sẽ ngự đến trại bố-thí. Nhóm 8 vị bà-la-môn 
vội đến trước cửa thành phía Đông chờ đợi từ sáng sớm. 

Đức-vua Bồ-tát ngự trên voi báu trang điểm đầy đủ đồ 
trang sức, vòng vàng, ngọc quý. Khi Đức-vua Bồ-tát ngự 
đến phía Đông, tự tay Đức-vua Bồ-tát bố-thí đến cho 7 - 
8 người xong, rồi truyền lệnh cho các quan làm phận sự 
bồ-thí. 
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Đức-vua Bồ-tát cỡi lên voi báu ngự đến cửa thành 
phía Nam, cùng các quan theo hầu đông đảo, nhóm 8 vị 
bà-la-môn không thể đến gần Đức-vua Bồ-tát được, nên 
nhóm 8 vị bà-la-môn vội đến cửa thành phía Nam đứng 
chờ đợi trước. 

Khi Đức-vua Bồ-tát ngự đến cửa thành phía Nam, 
nhóm S8 vị bà-la-môn chấp tay chúc tụng Đức-vua răng: 


” 


“Câu xin Đại-vương sống trường thọ. 


Đức-vua Bồ-tát nghe vậy liền giục voi báu đến gần 
nhóm 8 vị bà-la-môn truyền hỏi rằng: 

- Này các vị bà-la-môn! Quỷ vị muốn được gì không? 

Nhóm 8 vị bà-la-môn ca tụng ân-đức của Đức-vua 
băng câu kệ rằng: 

Muôn tâu Đại-vương là Bác cao thượng. 

Đại-vương có tâm đại-bỉ vô lượng, 

Có đại-thiện-tâm hoan hỷ bô-thí. 

Chúng hạ thân thành kính xin Đại-vương. 

Ban con voi báu hạnh phúc an lành, 

Thỉnh đem về đất nước Ka-lin-ga, 

Để thân dân thoát khỏi ba nạn tai. 

Chúng hạ thân kính dâng số vàng này. 

Nghe quý vị bà-la-môn ca tụng như vậy, Đức-vua Bỏ- 
tát Dhanañcayakorabya truyền dạy rằng: 

- Này các vị bà-la-môn! Nếu các ngươi kính dâng 
vàng để đổi lấy voi báu này thì thật là việc làm không 
hợp lẽ. Trẫm sẽ ban cho con voi báu này cùng với đô 
trang sức của nó và người nài voi tài giỏi này. 

Con voi báu này là con vật xứng đảng dành cho Đức- 
vua làm phương tiện. 

Đức-vua Bồ-tát ngự xuống voi, đi vòng quanh xem 
xét mọi đồ trang sức đầy đủ, sau đó, Đức-vua Bồ-tát cầm 
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lấy vòi voi đặt lên bàn tay nhóm 8 vị bà-la-môn, rồi lấy 
bình nước bằng vàng đựng đầy nước thơm rót từ trên vòi 
VOI chảy xuống tay bà-la-môn rơi xuống đất, gọi là làm 
lễ bá-thí voi báu cùng với người nài voi tài giỏi và cả 
nhóm tùy tùng cho nhóm 8 vị bà-la-môn ấy. 

Nhóm § vị bà-la-môn dẫn voi báu, người nài voi tài 
giỏi và đoàn tùy tùng trở về kinh-thành Dantapura để 
dâng lên Đức-vua Kälinga. 

Đất nước Kãliñga đã có voi báu nhưng trời vẫn không 
mưa nên Đức-vua Kãliñga hỏi các quan răng: 

- Này các quan! Nay, đất nước chúng ta đã có voi bảu 
rôi nhưng trời vẫn không mưa. 

Vậy, Tì yâm nên làm thế nào nữa để cho đất nước mưa 
thuận gió hòa, dân chúng sống no đủ thái bình an-lạc. 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, Đức-vua Dhanañcayakorabya là 
bậc thiện-trí giữ gìn kurudhanuna (pháp ngũ-giới). 
Chính do nhờ thiện-pháp ấy nên trong nước mưa thuận 
gió hòa, dán giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng, 
dân chúng được sống an cư lạc nghiệp, chắc chắn là do 
oai lực của kurudhamtma (pháp ngũ-giới) trong sạch 
của Đức-vua Dhanañcayakorabya. 

Con voi bảu này không có oai lực bằng kurudhanuna. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Kãlinga liền 
truyền lệnh cử một phái đoàn bà-la-môn và các quan đi 
sứ đến kinh-thành Indapattha, đồng thời tiễn đưa voi báu 
cùng với người nài voi tài giỏi, tất cả nhóm tùy tùng trở 
về lại kinh-thành Indapattha, đến chầu Ð#ức-vua Dhanañ- 
cayakorabya kính dâng lại voi bảu 4ñjanava—naa cùng 
với người nài voi tài giỏi, rồi tâu lên Đức-vua 
Dhanañcayakorabya, kính xin ghi chép kurudhanưna 
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(pháp ngữ-giới) trên tắm biển vàng, đem về dâng lên 
Đức-vua Kãlinga để Đức-vua thực-hành kurudhanưna 
(pháp ngũ-giới) ấy, để cho nước Kãlihga được mưa 
thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. 


* Kurudhamma (Pháp ngũ-giới) 


1- Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya giữ gìn 
Kurudhamma (Pháp ngũ-giới) 


Các quan cận thần của Đức-vua Kãliñga và nhóm bà- 
lamôn đến kinh-thành Indapattha, vào chầu Đức-vua 
Dhanañcayakorabya dâng trở lại voi báu cùng với người 
nải voi tài giỏi và nhóm tùy tùng, rồi kính tâu lên với 
Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, đất nước của chúng hạ thần, 
khi đem voi báu trở về, trời vẫn hạn hán không có mưa, 
được biết Đại-vương là bậc giữ gìn kurudhamưna (pháp 
ngũ-giới) trong sạch. Đức-vua của hạ thân muốn giữ gìn 
kurudhamna nên phái chúng hạ thân đến kính xin Đại- 
vương ban kurudhamnuna cho chúng hạ thân ghi chép 
trên tắm biển vàng này, rồi đem về dâng lên Đức-vua 
Kalinga để thực-hành kurudhamma ấy. 

Kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho hạ thần ghỉ chép. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Trâm có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật nhưng bây giờ Trâm hoài nghỉ về 
kurudhamma của Trâm. 

Vì vậy, Trâm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho các khanh. 
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Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Theo lệ thường, cứ 3 năm iô chức lễ một lân, các 
quan đêu hội họp đông đủ, môi đời Đức-vua đêu đóng 
vai chư-thiên đứng trên cung điện Yakkha Cittarqja băn 
cáy tên được trang điêm băng các thứ hoa từ 4 phương. 
Khi ấy, Trâm cảm cây cụng đứng trên cung điện 
Yakkha Ciitaraja gắn mặt hỗ nước, băn mũi tên đến bốn 
phương, Trâm thấy rõ 3 mũi tên theo 3 hướng, còn mội 
mũi tên rơi xuông hồ nước cho nên Trâm hoài nghỉ răng: 

'Không biết mũi tên của Trẫm rơi xuống nước có 
đụng phải con cả nào hay không? Ì 

Trâm có phạm điểu-giới sát-sinh hay không?” 

Vì vậy, Trâm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngĩũ-giới) đên cho các khanh. 

Các sứ giả đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có tác-ÿý sát- 
sinh thì không thê gọi là phạm điêu-giới sảft-sinh được. 

Vậy, kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban kurU- 
dhamma (pháp ngĩũ-giới) cho chúng hạ thân. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Nếu vậy thì các khanh hãy ghỉ chép 
kurudhantma (pháp ngũ-giởi). 

Các sứ giả đem tấm biển vàng ra ghi chép: 

1- Pano na hanfabbo: Không nên sáf-sinh. 

2- Adinnamm naãdãtabbamụa: Không nên trộm-caấp. 

3- Kamesu micchữ na carlfabbam: Không nên tả- 
dám với vợ hoặc chồng hoặc con người khác. 

4- Musa na bhaqttabbam: Không nên nói-đôi. 

5- Majjam‹ na pãtabbam: Không nên uống rượu và 
các chát say. 
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Đức-vua Bô-tát truyên dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, Trâm ván chưa hài 
lòng, Trâm xin giới thiệu đên Máu-hậu của Trâm là 
người giữ gìn kurudhamna trong sạch và trọn vẹn. 


Các khanh hãy đến xin ghi chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) nơi Mẫu-hậu của Trâm. 


2- Mẫu-hậu của Đức-vua giữ gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Mẫu-hậu của Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thái-hậu, chúng hạ thân được biết 
Lệnh-bà giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong sạch. 

Kính xin Lệnh-bà có tâm từ ban kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng hạ thán. 

Hoàng thái-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) thát, nhưng bây giờ ta hoài nghỉ về kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) của ta nên ta phân ván không 
muốn ban kurudhamma đến cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“1a có hai Hoàng-tử, Hoàng-tử trưởng là Chánh- 
vương và Hoàng-tử thứ là Phó-vương. 

"Một lần có một Đức-vua ở nước lân bang, gửi đồ 
công hiển Đức-vua Chánh-vương của ta một lõi trâm 
thơm giá trị 100.000 (một trăm ngàn) kahaãpana và một 
nhánh hoa băng vàng giá trị 1.000 (một ngàn) kahapana. 
Đức-vua Chánh-vương đem hai món quà ây dáng cho ta. 
Ta nghĩ răng: 

Lỗi trầm ta cũng không thoa và nhánh hoa vàng ta 
cũng không trang điểm, ta nên đem cho hai nàng dâu 
của ía. ` 
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Ta đem nhánh hoa bằng vàng có giá trị thấp ban cho 
nàng dâu trưởng là Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- 
tử trưởng Cháảnh-vương, và đem lỗi trâm có giá trị cao 
ban cho nàng dâu thứ là vương-phi của Hoàng-tử thứ 
Phó-vương. 

Khi ta ban cho họ rồi, nghĩ lại ta là người giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) lẽ ra ta không nên có 
tâm thiên vị nàng dâu nào giàu, nàng dâu nào nghèo, ta 
nên nghĩ đên địa vị lớn địa vị nhỏ. 

Đúng ra, vật có giả trị cao ta nên ban cho nàng dâu 
trưởng. Ta đã không làm như vậy. ” 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhanuna 
(pháp ngñ-giới) cho các ngươi. 

Các sứ giả tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng Thải-hậu, của cải của mình muốn 
ban cho ai tùy theo mình, điểu ấy không làm cho giới bị 
ô nhiêm. 

Vậy, kính xin Lệnh-bà có tâm từ ban kurudhanữna 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thắn. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanưma (pháp ngĩũ- 
giới) nơi Hoàng-Thái-hậu của Đức-vua trên tâm biên 
vàng xong, Bà truyên dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đên nàng dâu trưởng là Cháảnh-cung 
Hoàng-hậu của Hoàng tử trưởng Chánh-vương, là 
người giữ gìn kurudhaHmuma trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ nơi nàng dâu trưởng của fa. 
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3- Chánh-cung hoàng-hậu của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Chánh-cung Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng hạ thân 
được biết Chẳnh-cung Hoàng-háu giữ gìn kurudhamma. 

Kinh xin Chánh-cung Hoàng hậu có tâm từ ban 
kurudhamma cho chúng hạ thân. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền dạy răng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhanuna (pháp 
ngiữ-giới thật nhưng bây giờ ta hoài nghỉ về 
kurudhamma của ta nên ta phân vân không muôn ban 
kurudhanuna đên cho các khanh. 


Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, ta đứng trên bao lơn cung điện, nhìn thấy 
Đức Cháảnh-vương ngồi trước, Đức phó-vương ngôi sau 
trên lưng voi báu đang ngự ra khỏi thành, ta trộm nghĩ 
thám răng: 

Ta nên giao thiệp với Đức phó-vương này, khi Đức 
chánh-vương băng hà, Đức phó-vương lên ngôi Chánh- 
vương sẽ có lòng ưu ái đên ta. ` 

Sau đó, ta cảm thấy hồ-thẹn tội-lỗi, vì ta là người 
hành kurudhamma, Đức-vua phu-quán của tfa vận còn 
sông, ta lại trộm nghĩ đến một người đàn ông khác. ” 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngñ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu răng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chỉ có suy nghĩ ở 
trong tâm, không thê phạm điểu-giới tà-dâm được. 
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Vì vậy, kính xin Chánh-cung Hoàng-hậu có tâm từ 
ban kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thán. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanưữna nơi Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua trên tâm biên vàng xong, 
Chánh-cung Hoàng-hậu truyên dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến Đức phó-vương là người giữ gìn 
kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma từ nơi 
Đức phó-vương áy. 


4- Đức phó-vương — hoàng-đệ của ĐÐức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Đức phó-vương tâu rằng: 
- Muôn tâu Đức phó-vương, chúng hạ thân được biết 
Đức phó-vương giữ gìn kurudhamma. 


Kính xin Đức phó-vương có tâm từ ban kurudhamma 
cho chúng hạ thán. 

Đức phó-vương truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhanuna (pháp 
ngữ giới) thật nhưng bây giờ ta hoài nghỉ VỀ 
kurudhamma (pháp ngữ-giới) của ta nên ta phán vân 
không muôn ban kurudhamma (pháp ngũ-giới) đến cho 
các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một buổi chiễu, ta đến châu Đức Chánh-vương 
bằng xe ngựa, ta nghỉ, khi đến cháu Đức hoàng-huynh 
xong sẽ xin cáo lui trở về. Nhưng khi châu xong, lại gặp 
phải cơn mưa lớn có sảm sét, Đức hoàng-huynh khuyên 
bảo ta nên nghỉ lại đêm tại cung điện. 
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Phân người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng 
nghĩ răng: 

'Đức phó-vương sẽ trở về nên họ chờ đợi suốt đêm 
đến sáng. ` 

Sáng ngày hôm sau, ta xin phép ra về, khi ra đến cửa, 
ta thấy người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng 
đứng chờ suốt đêm, bị trời mưa ướt phải chịu cực khô. 

Ta cảm thấy ân hận và thương cảm cho người lái xe 
và đoàn người thuộc hạ tùy tùng. Ta là người giữ gìn 
kurudhanuna mà làm khô người khác. ” 


Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 


Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu răng: 

- Muôn tâu Đức phó-vương, Đức phó-vương không có 
tác-ÿ làm khô người khác, còn giới của Đức phó-Vương 
không hê bị ô nhiêm một điểu-giới nào cả. 

Vậy, kính xin Đức phó-vương có tâm từ ban KkurU- 
dhamma cho chúng hạ thắn. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamưma (pháp ngĩũ- 
ø/Z7) nơi Đức phó-vương trên tâm biên vàng xong, Đức 
phó-vương truyên dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xi giới thiệu đên vị bà-la-môn quân sự của Đức-Vua, 
là người giữ gìn kurudhanuna (pháp ngũ-giới) trong 
sạch và trọn vẹn. 

Các khanh nên đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ nơi vị quân sư áy. 
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5- Vị bà-la-môn quân sư của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến hầu vị quân sư bả-la-môn thưa: 

- Kính thưa Ngài quân sư, chúng hạ thân được biết 
quân sư giữ gìn kurudhamtma (pháp ngũ-giới). 

Kính xin Ngài quán sư có tâm từ ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thân. 

Vị bà-la-môn quân sư dạy rằng: 

- Này các ngươi! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài-nghỉ về kuru- 
dhamma của ta nên ta phân vân không muốn ban 
kurudhamưmna (pháp ngũ-giới) đến cho các ngươi. 


Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, ta đến châu Đức-vua, trên đường đi ta 
tháy một chiếc xe mới xinh đẹp, được biết chiêc xe áy 
của Đức-vua lân bang đem đên kính dâng lên Đức-vua 
Dhanañcayakorabya. Ta thám nghĩ răng: 

'Ta đã già rồi, nếu được Đức-vua ban chiếc xe này 
cho ta, ta sẽ dùng chiếc xe này làm phương tiện đi lại 
cháu Đức-vua thì tôt biết dường nào! 

Khi ta vào châu Đức-vua, sứ giả tâu kính dâng chiếc 
xe lên Đức-vua. Đức-vua khen ngợi chiếc xe rất xinh 
đẹp, rôi truyền dạy rằng: 

- Này sứ giả, các ngươi nên kính dâng chiếc xe xinh 
đẹp này đến vị bà-la-môn quán sự khả kính của Trám. 

Ban đầu ta không chịu nhận nhưng Đức-vua khẩn 
khoản mãi ta mới chịu nhận. Vì ta là vị quản sư giữ gìn 
kurudhanưna (pháp ngũ-giới), sao lại phát sinh tâm 
tham muốn trong của cải của người khác. ” 


Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 
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Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngñũ-giới) cho các ngươi. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài quân sư, tâm nghĩ tham muốn của 
cải người khác thì chưa phạm điểu-giới được, bởi vì 
phạm điêu-giới phải do thân và khẩu. 

Vậy, kính xin Ngài quản sự có tâm từ ban kurU- 
dhamma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thần. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamưma (pháp ngĩũ- 
giới) nơi vị quân sư trên tâm biển vàng xong, vị quân sư 
truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến vị quan đo điền thổ của Đức-vua, 
là người giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Các ngươi nên đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ vị quan ấy. 


6- Vị quan đo điền thổ của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến hầu vị quan đo điền thổ thưa: 

- Kinh thưa vị quan đo điển thổ, chúng tôi được biết 
quan lớn giữ gìn kurudhamma (pháp ngữ-giới). 

Kính xin quan lớn có tâm từ ban kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tồi. 

Vị quan đo điển thổ bảo rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngữ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhanuna 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyện lại kuru- 
dhamma (pháp ngĩũ-giới) đên cho quỷ vị. 


Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 
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“Một hôm, tôi có phán sự đo điền thổ ở tỉnh ngoài, tôi 
lấy sợi dây cột vào hai đẫu cây, người chủ đất cầm một 
đâu, còn tôi cầm một đâu. 

Khi tôi giăng dây để đo đất, đầu cây của tôi nhằm 
ngay vào hang con cua, tôi nghĩ rằng: 

'Nếu tôi cắm cây ngay vào hang con cua thì có thể 
làm con cua chết, nếu tôi căm cây tránh quả hang con 
cua thì bị thâm lạm đất nhà nước, nếu tôi cắm cây trước 
hang con cua thì thiếu hụt đất của chủ điền. ` 

Tôi nghĩ nếu trong hang này có con cua thì tôi đã 
thấy nó, tôi đã xem xét không nhìn thấy con cua nào, có 
lẽ nó đã bỏ hang ẩi rồi. 

Khi tôi cắm cây nhằm ngay vào hang cua, tôi lắng 
nghe có tiếng kêu, tôi nghĩ có lẽ tôi đã cắm cây đụng 
phải con cua bị đau nhưng tôi không biẾt con cua sống 
chết thể nào. ” 


Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quý vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Kính thưa vị quan ảo điên thổ, Ngài không có tác-ÿ 
sát-sinh, dù con cua có chết hay không, quan lớn cũng 
không phạm điêu-giới sảf-sinh. 

Vậy, xin quan lớn có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngñ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudharmma (pháp ngũ- 
giới) nơi vị quan đo điền thổ trên tắm biển vàng xong, vị 
quan đo điền thô bảo rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc đù vậy, tôi ván chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu người đánh xe ngựa của Đức-vua, là 
người giữ gìn kurudhamuma trong sạch và trọn vẹn. 
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Các người nên đến xin ghỉ chép kurudhama (pháp 
ngữ-giớ!) từ ông áÿ. 


7- Người đánh xe ngựa của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp người đánh xe ngựa cho Đức- 
vua thưa rằng: 

- Thưa anh đánh xe ngựa, chúng tôi được biết anh giữ 
gìn kurudhanưna (pháp ngũ-giới). 

Xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamưna (pháp ngĩũ- 
giới) cho chúng tồi. 

Người đánh xe ngựa thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngĩũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đánh xe ngựa đưa Đức-vua du lãm 
vườn thượng uyễn. Đức-vua mải ngắm cảnh, đến quả 
chiêu Đức-vua mới ngự lên xe hồi cung. 

Chiếc xe đi được một đoạn đường, tôi nhìn thấy bầu 
trời mây kéo đen nghịt, báo hiệu trời sắp mưa, lo Đức- 
vua sẽ bị mưa ướt nên tôi dùng roi báo hiệu cho ngựa 
chạy nhanh về cung điện. 

Bắt đấu từ đó về sau, mỗi khi đến đoạn đường này, 
con ngựa vụt chạy nhanh với ý nghĩ nơi đoạn đường này 
có nguy hiểm nên trước đây người lái xe đã bảo hiệu cho 
chạy nhanh. 

Sự thật, hôm ấy trời mưa ướt hay không chỉnh tôi 
không có lỗi, thế mà tôi dùng roi ra hiệu cho ngựa chạy 
nhanh, tôi đã làm khổ con ngựa từ ngày ấy cho đến nay. 
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Tôi cảm thấy ân hận thương cảm cho con ngựa. 

Vì tôi là người giữ gìn kurudhanuna (pháp ngũ-giới) 
không nên làm khô chúng-sinh khác... ” 

Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhanuna (pháp ngũ-giới) cho quý vị. 

Các sứ giả nói rằng: 

- Này anh đánh xe ngựa, tâm của anh không nghĩ làm 
khổ đến con ngựa, còn ngũ-giới của anh không bị phạm 
một điểu-giới nào cả. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tồi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanưma (pháp ngĩũ- 
giới) nơi người đánh xe ngựa trên tắm biển vàng xong, 
người đánh xe ngựa khuyên rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu ông phú hộ là người giữ gìn kurudhanưna 
(pháp ngñ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghi chép kurudhamma (pháp ngĩ- 
giới) từ nơi ông ấy. 

8- Ông phú hộ ở kinh-thành Indapatta giữ gìn 

Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, chúng tôi được biết ông giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Kinh xin ông có tâm từ truyễn lại kurudhamưmna (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tồi. 

Ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhanưữna (pháp ngũ- 
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giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghỉ về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyện lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đên cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đi thăm ruộng của tôi, xem xét lúa sali 
đến thời kỳ chín, có thể gặt được chưa. 

Trước khi trở về, tôi sai người cắt một năm đem vệ, 
sau đó tôi nghĩ răng: 

Lúa ruộng của tôi chưa được đóng thuế cho nhà 
nước, nhưng tôi đã đem về một năm lúa mà tôi chưa 
đóng thuê. ` 

lôi là người giữ gìn kurudhamma lẽ ra, tôi phải 
đóng thuê lúa cho nhà nước xong rồi, phân lúa còn lại là 
phán của tôi mới đem về nhà được, tôi đã vô ÿ. ” 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhanưna (pháp ngũ-giới) cho quý VỊ. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ông không có tác-ÿ trộm-cắp, nên 
ngũ-giới của ông không bị phạm điêu-giới nào cả. 

Vậy, xin ông có tâm từ truyện lại kurudhanuna 
(pháp ngñ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanưma (pháp ngĩũ- 
ø/Z7) nơi ông phú hộ trên tâm biên vàng xong, ông phú 
hộ khuyên bảo răng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu vị quan trông coi kho thóc gạo là người 
giữ gìn kurudhanuữna trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp ngĩ- 
giới) từ nơi vị quan áÿ. 
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9- Vị quan trông coi kho thóc øao của Đức-vua 

giữ gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến tìm gặp vị quan trông coi kho thóc gạo 
của Đức-vua rồi thưa răng: 

- Thưa quan trông coi kho thóc gạo, chúng tôi được 
biết ông giữ gìn kurudhanưna (pháp ngũ-giỏi). 

Kính xin quan có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngñũ-giới) cho chúng tôi. 

Vị quan trông coi kho thóc gạo thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhanuữna (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi ngôi trước cửa kho, dùng thẻ để đếm 
lúa đem nạp vào kho thóc lúa nhà Vua. 

Trong khi đang đếm lúa thì trời mưa, vì sợ trời mưa 
ướt lúa tôi vội vàng sai người đong lúa đóng thuế nạp 
vào kho. Khi công việc xong rôi, tôi nghĩ lại rằng: 

“Trong khi vội vàng lỡ đếm nhằm, nếu thiếu lúa thì 
có hại cho nhà nước, hoặc nếu dự lúa thì có hại cho 
dán chúng. ` 

Tôi là người giữ gìn kurudharmma (pháp ngũ-giới) 
mà không thận trọng trong phận sự của mình. ” 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhanưna (pháp ngũ-giới) cho quý Vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa quan, quan không có tác-ÿ gì, nên quan không 
thể phạm điểu-giới nào cả. 
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Vậy, xin quan có tâm từ truyễn lại kurudhamma 
(pháp ngñũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanữma (pháp ngĩũ- 
Øiớj) nơi vị quan trông coi kho thóc gạo trên tâm biên 
vàng xong, vị quan ây khuyên bảo răng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu người đóng cửa thành là người giữ gìn 
kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp ngĩ- 
giới) từ nơi người đáy. 


10- Người đóng cửa thành giữ gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp người đóng cửa thành thưa rằng: 

- Thưa anh, chúng tôi được biết anh giữ gìn kuru- 
dhamma (pháp ngữ-giới). 

Xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tồi. 

Người đóng cửa thành thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudharmma (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyện lại kuru- 
dhamma (pháp ngĩũ-giới) đên cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, đến giờ đóng cửa thành, tôi đã thông báo 
lớn tiếng đên 3 lán. Khi ấy, một người nghèo với một 
đứa em gái vào rừng tìm củi và cỏ xong, đang trên 
đường đi vào cửa thành. Hai anh em vội vàng chạy đền, 
cũng vừa đúng lúc đóng cửa thành. Tôi quở trách người 
ây răng: 
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- Anh không biết có Đức-vua trong thành, không 
biết đên giờ đóng cửa thành hay sao? Mà anh ham vui 
dân vợ đi dạo chơi trong rừng mãi cho đến giờ này 
mới trở về? 

Anh chàng nghèo ấy đáp rằng: 

- Này thưa anh! Người con gái ấy là em của tôi, 
không phải là vợ. 

Tôi nghĩ lại rằng: 

'Em gái của anh ấy mà ta nói là vợ. ` 

Tôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới), 
tôi không biết rõ nên nói lời không chân thật, tôi rất 
án hán. ” 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhanuna (pháp ngũ-giới) cho quý vị. 

Các sứ giả bảo răng: 

- Này anh đóng cổng thành, người nào nói theo sự 
hiệu lâm của mình, thì người ây không gọi là phạm điểu- 
giới nói-dồi. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamumma 
(pháp ngñ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanữma (pháp ngĩũ- 
Øïớj) nơi người đóng cửa thành trên tâm biên vàng xong, 
người đóng cửa thành ây khuyên răng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu cô kỹ-nW Vautad4sr là người giữ gìn 
kurudhanữna (pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghi chép kurudhamma (pháp ngĩ- 
giới) từ nơi cô kỹ-nữ áy. 
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11- Cô kỹ-nữ trong kinh-thành Indapattha giữ gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp cô kỹ-nữ Vannadasĩ, thưa rằng: 

- Thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới). 

Xin cô có tâm từ truyễn lại kurudhanmma (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tồi. 

Cô kỹ-nữ Vannadasĩ thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngĩũ- 
giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài-nghi về kurudhanưna 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một thuở nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi và trao 
trước cho tôi một số tiên 1.000 kahapana, rồi bảo với tôi 
răng: 

- Này cô! Cô hãy chờ, tôi sẽ trở lại. 

Chàng trai trẻ ấy ra đi, tôi đã chờ đợi suốt 3 năm 
ròng rã vân không tháy chàng trai trẻ ấy trở lại sông 
chung với tôi. 

Trong suốt thời gian 3 năm trường ấy, tôi không dám 
nhận tiên bạc của cải từ một người đàn ông nào khác, 
tôi giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, không đề phạm 
điêu-giới nào. 

Vì vậy, tôi phải chịu sống trong cảnh nghèo khổ túng 
thiêu, đên lúc tôi không thê nào tiệp tục chịu đựng kéo 
dài cuộc sông như vậy được nữa. 

Khi tôi đến tòa trình bày rằng: 

- Kính thưa quan tỏa, xin tòa phản xét trường hợp của 
tôi như váy: 
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'Cách đáy tròn đúng 3 năm, một chàng trai trẻ trao 
trước cho tôi sô tiên 1.000 kahapana, rồi bảo với tôi 
răng: 

- Này cô! Cô hãy chờ, tôi sẽ trở lại. 

Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ấy tròn đúng 3 năm rồi, 
mà vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại tìm tôi, tôi 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm 
điêu-giới nào. 

Vì vậy, cuộc sống của tôi càng ngày càng túng thiểu, 
nghèo khổ. Đến nay, tôi không thể tiếp tục chịu đựng kéo 
đài cuộc sống như vậy được nữa. ` 

Vậy, kinh xin quý tòa phản xét giải quyết hoàn cảnh 
khô của tôi thể nào cho được công mình. 


Tòa phán xét rằng: 


- Kê từ nay, nàng có thê nhận tiên bạc từ người đàn 
ông khác được. 


Sau khi tòa phán xét xong, tôi vừa bước ra khỏi tỏa, 
thì có một người đàn ông lại tìm tôi, trao cho tôi một số 
tiên 1.000 kahäpana. Tôi vừa đưa fay ra định nhận, 
nhưng chưa kịp nhận. Ngay khi ấy, chàng trai trẻ cách 
đây đúng 3 năm về trước xuất hiện, vừa thấy chàng trai 
trẻ ấy tôi liên rút tay lui lại và kêu lên rằng: 


- Chàng trai trẻ năm xưa đã đến rôi! Tôi không thể 
nhận số tiên 1.000 kahäpana của ông được, xin ông 
thông cảm. 

Chàng trai trẻ ấy hóa trở lại thành Đức-vua trời 
Sakka đứng trên hư không có hào quang sảng ngời, làm 
cho dán chúng trong thành đêu vui mừng hớn hở. 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy rằng: 

“Cách đây đúng 3 năm, Trâm đã biến hóa thành một 
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chàng trai trẻ trao cho cô kỹ nữ này 1.000 kahäpana, để 
thứ lòng cô kỹ-nữ có giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn hay không. 

Nay, Trâm đã biết rõ cô kỹ-nữ ấy là người giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. ” 

Đức-vua trời Sakka khuyên dạy mọi người nên giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn sẽ được nhiêu quả báu 
lớn lao. 

Sau đó, Đức-vua trời Sakka ban phước lành cho tôi, 
trong nhà có đây đủ 7 thứ báu vật và khuyên dạy răng: 

“Có nên giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, chớ 
nên dê duôi trong mọi thiện-pháp cho đến trọn đời. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái- 
sinh lên cối trời, thọ hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ trong 
CỐI trời. ” 

Như vậy, tôi đã nhận số tiên 1.000 kahäpana từ chàng 
trai, nhưng tôi chưa làm xong bón phận, lại còn đưa tay 
định nhận 1.000 kahäpana từ một người đàn ông khác, 
tuy tôi đưa tay nhưng chưa kịp nhán số tiên ấy. ” 

Như vậy, ngũ-giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhanưna (pháp ngũ-giới) cho quý Vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Này cô Vannadasi! Như vậy, ngũ-giới của cô không 
bị ô nhiêm, ván còn trong sạch và trọn vẹn. 

Vậy, xin cô có tâm từ truyền lại kurudhamưmna (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tồi. 

Các sứ giả ghi chép kwrudhamma (pháp ngữ-giới) 
nơi cô kỹ-nữ trên tắm biển bằng vàng. 
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Như vậy, các sứ giả của Đức-vua Kalinga ở kinh- 
thành Dantapura đã ghi chép kurudhamưna từ lÌ người 
giữ gìn kurudhanưna (pháp ngữ-giới) trong sạch và trọn 
vẹn trên tắm biển vàng, rồi trở lại kinh-thành Dantapura, 
kính dâng tâm biển vàng ấy lên Đức-vua Kãlinga. 


Đức-vua Kalinga thực-hành nghiêm chỉnh theo kurw- 
dhamữma trong sạch và trọn vẹn. 


Cho nên, trong đất nước Kãliñga của Đức-vua được 
mưa thuận gió hòa, 3 nạn tai không còn nữa, đất nước 
được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, dân 
chúng sống được an cư lạc nghiệp. 


Phần Ðức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya tiếp tục 
thực-hành bôi bô các pháp-hạnh ba-la-mật như bô-thí, trì 
giới, v.v... cho đên trọn đời. 


Đức-vua Bồ-fát cùng những người trung tín sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
cho quả đều được tái-sinh lên cõi trời, được hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời. 


Đức-Phật thuật lại câu chuyện tiền-kiếp của Ngài, 
những người nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, phát sinh 
đức-tin trong sạch, thực-hành pháp-hành thiền- tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, có số chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Có số chứng đắc đến Nhár-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai... 

Có số người phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới suốt đời. 
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Tích Kurudhammajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong fích Kurudhammajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm Đức-vua Bồ-tát 
Dhanañcayakorabya trong thời quá-khứ. 

Đến khi Ðức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian thì 
hậu-kiếp của các nhân vật trong fích Kurudhammajätaka 
ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Mẫu hậu của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại này là 
Mẫu-hậu Mahãmayädevr. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức Chánh-vương, nay 
kiếp hiện-tại này là Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharä, 
về sau xuất gia trở thành Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Yasodharatheri. 

- Đức phó-vương, Hoàng-đệ của Đức-vua, nay kiếp 
hiện-tại này là Ngài Trưởng-lão Nandatthera. 

- Vị Bà-la-môn quân sư, nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahakassapatthera. 

- Ứ† quan ẩo điên thổ, nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Trưởng-lão Kaccayandatthera. 

- Người lái xe ngựa của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddhatthera. 

- Ông phú hộ kinh-thành Indapattha, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại- Trưởng-lão SariDuttatthera. 

- VỊ quan trông coi thóc lúa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahãämoggallanatthera. 

- Người đóng cửa thành, nay kiếp hiện tại này là Ngài 
Trưởng-lão Pufnatthera. 

- Cô kỹ-nữ Vannadäsr, nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Đại-đức t}-khưu-ni UppalavanndttherT. 

- Đức-vua Bồ-tát Dhanafñicayakorabya, nay kiếp hiện- 
tại này chính là Đức-Phật Gofwma. 
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Như vậy, người giữ gìn øgñ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn rất quan trọng, có khả năng đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai. 

Trong kiếp hiện-tại, người giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn có tầm quan trọng ảnh hưởng đến 
những người khác, chúng-sinh khác tùy theo địa vị của 
mỗi người trong đời. 

- Nếu Ðức-vua là người giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn thì trong nước được mưa thuận gió hòa, 
mùa mảng bội thu, thần dân thiên hạ được sống trong 
cảnh thanh bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp. 

- Nếu gia chủ trong gia đình là người giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn thì toàn thê những 
người trong gia đình được sống an lành hạnh phúc. 


- Nếu hai vợ chẳng đều giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn thì vợ chồng con cái được sống hạnh- 
phúc an-lạc. 

- Nếu người nào giữ gìn ngñũ-giới được trong sạch và 
frọn vẹn thì chính người ây đã tạo những đại-(hiện- 
nghiệp giữ gìn ngũ-giới không chỉ cho quả tốt, quả an- 
lạc trong kiếp hiện-tại và vô sô kiếp vị-lai đối với mình, 
mà quả tốt, quả an-lạc ấy còn ảnh hưởng đến những 
người thân gân gũi với mình nữa. 

Tám dòng phước-thiện 

Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã gwy y Tam-bảo: quy- 
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y Đức-Phát-bảáo, quy-y Đức-Pháp-báo, quy-y Đức- Tăng- 
bảo và thọ trì ngũ-giới là tránh xa sự sát-sinh, tránh xa 
sự trỘm- -CấP, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói- -dối, 
tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. 

Như vậy, 7zm-bảo và ngũ-giới gồm có 8 pháp đó là 8 
dòng phước-thiện triên miên vô tận. 

* Trong ở đòng phước-thiện này, ngũ-giới là 5 dòng 
phước-thiện cũng là 5 pháp đgi-tfhí đôi với tât cả chúng- 
sinh vô lượng. 


Như Đức-Phật dạy trong bài kinh 415hisandasufta 
có 8 chi-pháp được tóm lược ý nghĩa như sau: 


q) 


- Này chư tf}-khưu! Tảm dòng phước, dòng thiện này 
sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc trong 
Cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, đảng 
thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài. 


Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thế nào? 


1- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo. 

- Này chư f)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhất sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-V nương 
nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 





, Anguttaranikaãya, Atthakanipatapäli, kinh Abhisandasutta. 
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- Này chư f)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhì sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


3- Này chư t)-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-V nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này chư f)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ ba sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc 
trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu, năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí 
cao qHý mà chư thiện-trí, sa-môn, bả-la-môn không sao 
nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quý của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 


Năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí ấy là thế nào? 


4- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn trảnh xa 
sự sảf-sinh. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ tử hoàn 
toàn tránh xa sự sáf-sinh, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn sinh-mạng của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự không 
oan trải, bô-thi sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài. 
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Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh-mạng, sự 
không oan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài; thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-tri, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiệntại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong 
ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lấu dài. 


5- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự trộm-cấp, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cấp. 


- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp, gọi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tất cả chúng-sinh, bồ-thí sự không oan 
trải, bô-thí sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự không 
oan trải, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài; thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh không làm 
khô bậc Thánh ấy. 
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- Này chư t)-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhì gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-tri, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lãu dài. 


6- Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tả-dâm, 
hoàn toàn trảnh xa sự tà-dâm. 


- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn (vợ, chồng, con của người khác), bố-thí sự không 
oan trải, bô-thi sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài. 


Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài; thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bắ-thí thứ ba gọi là đại- 
thí cao qHý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 
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Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


7- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh-thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự nói-dối, 
hoàn toàn tránh xa sự nói-dỗi. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dỗi, gọi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn (không gây thiệt hại đến chúng-¬sinh), bồ-thí sự 
không oan trái, bồ-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 


Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn không thiệt hại, sự 
không oan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài; thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ tư gọi là đại- 
thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong 
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ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 


8- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ đã từ bỏ sự uởống rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uỖng rượu và 
các chất say là nhân sinh sự để duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, gọi là 
bô-thí sự vô hại, sự an toàn (không gây ra tai hại), bố- 
thí sự không oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn, không gáy ra sự 
tại hại, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài; thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là sự bố-thí thứ năm gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tf-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tám, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lãu dài. 
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- Này chư f)-khưu! Đó là tám dòng phước, dòng 
thiện sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc 
trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 


Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng phép 
quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám dòng phước- 
thiện như sau: 


~T~— 


“Atthime bhikkhave puññabhisanda kusalabhisanda. ” 
- Này chư f)-khưu! Tám dòng phước, dòng thiện. 


* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thể, diễn tả sự 
trôi chảy không ngừng. Trong bài kinh này, Đức-Phật đã 
cụ thể hóa phép quy y Tam-bảo và ngữ-giới gọi là tám 
dòng phước (puñnabhisand4) dòng thiện (Kusala- 
bhisandä) đô là đại-thiện-tâm sinh tồi diệt, trôi chảy 
thành dòng sinh diệt theo các lộ-trình-tâm. 


Để /ám dòng phước, dòng thiện này được phát triền 
triỀền miên là nhờ người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-báo, có đại-thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ hướng tâm quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Pháp-bdo, quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-báo, và 
có tác-j tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
những đồi-tượng phạm giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
và frọn vẹn. 


Như vậy 3 phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới là 
thường-giới gồm có § điều gọi là /đm dòng phước, tám 
đông thiện này sẽ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm phước-duyên 
dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 


Thọ phép quy-y tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phàm-nhân 
chưa phải là bậc Thánh-nhân, trong cuộc sông hằng ngày, 
đôi khi vì để duôi (thất niệm) nên đễ phạm điều-giới. 


Vậy, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên đến trước bàn thờ Đức-Phật, đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi ự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngñũ-giới của mình trở lại, để cho 8 đòng phước, 8 dòng 
thiện đó là đại-thiện-ftâm làm phận sự fác-hành-tâm 
trong các dục-giới lộ-trình-tâm được liên tục diễn tiễn, 
không bị gián đoạn, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt 
làm phước-duyên sâu sắc trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 


* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã /ho phép quy-y 
Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hồ-thẹn tội-lôi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ không chỉ tạo đgi-thiện-nghiệp ngũ- 
giới; mà còn gọi là § đại-thí là bồ-thí sự vô hại, bố-thí 
sự an toàn, bố-thí sự không oan trải, bố-thí sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài; nên cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, 
sự không oan trái, nên không có chúng sinh nào làm khổ 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 
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Tính ưu việt của người thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới 


Trưởng hợp người cán-sự-nam đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, gặp lại người bạn cũ là 
người không thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng không thọ 
trì ngũ-giới, người bạn cũ mời cận-sự-nam vào quản 
uống rượu, bia, chuyện trò với nhau. 

Cả hai người này đều phạm điều-giới uống rượu, bia 
và các chất say, cùng tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chất say. Vậy, người nào tạo ác-nghiệp nặng? 
Người nào tạo ác-nghiệp nhẹ? 

Câu hỏi này tương tự câu hỏi của Đức-vua Milinda 
bạch hỏi Ngài Trưởng-lão Nãgasena. 

Đức-vua Milinda “ bạch hỏi đại ý như sau: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão Nagasena, một người 
không hiểu biết về ác-nghiệp và một người hiểu biết vê 
ác-nghiệp. 

Nếu cả hai người đếu tạo ác-nghiệp giống nhau thì 
người nào tạo ác-nghiệp nặng?” Người nào tạo ác- 
nghiệp nhẹ? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão Nãgasena giải đáp răng: 

- Thưa Đại-vương, người không hiểu biết (aqjãnamo) 
về ác-nghiệp và người hiểu biết về ác-nghiệp (ãnanto) 
cùng nhau tạo ác-nghiệp giống nhau thì người không 
hiểu biết về ác-nghiệp tạo ác-nghiệp nặng, còn người 
hiểu biết về ác-nghiệp thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 

Nghe như vậy, Đức-vua Milinda bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão Nãgasena, nếu như vậy, 
thì những vị quan, quân lính trong triều đình của con, 


* Trong bộ Milindapañhä. 
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người nào không hiểu biết quốc-pháp mà phạm pháp thì 
con phải hành phạt nặng, trị tội nặng đôi với người ấy 
có phải vậy không? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão giải thích bằng ví dụ rằng: 

- Thưa Đại-vương, Đại-vương hiểu thể nào về điêu này: 

Một thỏi sắt được nung cháy đỏ, một người không 
hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng chạm vào thỏi 
sắt nóng ấy, và một người khác hiểu biết rõ thỏi sắt nóng 
ấy mà bắt đắc đĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt 
nóng đáÿ. 

Trong hai người đêu đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy, 
người nào bị cháy phỏng nặng nhiễu? Người nào bị 
cháy phỏng nhẹ? 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão Nagasena, dĩ nhiên 
người không hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng 
chạm vào thỏi sắt nóng ấy thì chắc chắn phải bị cháy 
phỏng nặng nhiêu. Còn người hiểu biết thỏi sắt nóng mà 
bắt đắc đĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy 
thì bị cháy phỏng nhẹ. Bạch Ngài. 


- Thưa Đại-vương, cũng như vậy, người nào không 
hiểu biết về ác-nghiệp mà tạo ác- nghiệp thì người áy tạo 
ác-nghiệp nặng. Còn người nào hiểu biết vê ác-nghiệp, 
mà bất đắc đĩ phải tạo ác-nghiệp thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nhẹ. 


Dựa theo lời giải đáp của Ngài Trưởng-lão Nãgasena, 
nên hiểu rằng: 


* Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, và người bạn cũ không thọ phép quy-y 
Tam-bảo và cũng không thọ trì ngi-giới cùng nhau 
phạm điêu-giới uống rượu, bia đêu tạo ác-nghiệp uống 
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rượu, bia thì người không thọ phép quy-y Tam-bảo và 
cũng không thọ trì ngũ-giỏi, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
nặng. Còn người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới, rồi bất đắc dĩ phạm điểu-giới 
uống rượu, bia ấy, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia nhẹ. 


Nguyên nhán vì sao? 


* Người không thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng 
không thọ trì ngũ-giới, vốn là người không có đức-tin 
nơi Tam-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi 
họ phạm điểu-giới HỐng rượu, bia với tham-tâm hoan hỷ, 
nên tạo ác-nghiệp uông rượu, bia ấy, rồi họ không biết 
ăn năn hối lôi, không biết tránh Xa sự uống rượu, bia và 
các chất say. Cho nên, người ấy tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say nặng hơn nhiễu. 


* Côn người cán-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, vốn là người có đức-tin nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội- lỗi. Song vì cả nề bạn cũ, hoặc vì ì phiên- 
não tham muốn xui khiến phạm điễu-giới HỐng rượu, bia 
và các chất say với bạn cũ, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say nhẹ hơn nhiễu. Bởi vì sau đó, cận-sự- 
nam biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn năn 
sám hồi, rồi tự nguyện xin thọ trì ngũ-giới trở lại, trong 
đó có giới: 

“Con xin thọ trì điểu-giới có tác-J tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể đuôi trong 
mọi thiện-pháp. ” 


Sau khi thọ trì ngũ-giới xong rồi, người cận-sự-nam 
ây có ngũ-giới trở lại như trước. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 273 





Người cận-sự-nam ấy giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và (rọn vẹn để làm nên tảng cho mọi thiện-tâm phát 
sinh và phát triển. 


Đỏ là tính ưu việt của cận-sự-nam, cận-sự-nữ, đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngñ-giới. 


Trước tạo ác-nghiệp sau tạo thiện-nghiệp 


Thời gian trước, người nào gần gũi thân cận với bạn 
ác (pãpamiffa) nên tạo ác-nghiệp dù nặng, dù nhẹ; 
nhưng thời gian sau, người ấy được gần gũi thân cận với 
bạn thiện (kalyanamifiq), đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật, 
hoặc ác fhanh-văn đệ-tử của Đưc-Phát, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngữ- 
giới, trở thành người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rôi từ đó, tránh xa mọi 
ác-nghiệp, cố gắng tạo mọi thiện-nghiệp. 


Nhờ các đ¡-thiện-nghiệp này có thê làm giảm được 
tiềm năng cho quả của ác-nghiệp ấy, hoặc nhờ thiện- 
nghiệp bậc cao làm cho ác-nghiệp ây không có cơ hội 
cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Thật vậy, * như trường-hợp Ðức-vua Ájãfasaffu, ngự 
tại kinh-thành RãJagaha trị vì đât nước Mãgadha. 


Thời gian trước, Đức-vua 7ãfasaffu thần cận với f}- 
khưu Devadafía, nghe lời khuyên bảo của f)-khưu Deva- 
dafta, nên Đức-vua Ajätasatu đã phạm điêu-giới sát- 
sinh giết Đức-Phụ-vương Bimbisära, đã tạo ác-nghiệp 
VÔ-gián-trọng-tỘi. 
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Sau đó, Đức-vua Ajãtasafu biết ăn năn hỗi hận về tội 
lỗi của mình, vô cùng khổ tâm. Khi ấy, nếu Đức-vua 
Ajätasafua băng hà thì chắc chăn ác-nghiệp vô-giản- 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avwïci, chịu quả khô của ác-nghiệp vồô-giản- 
trọng-tội ấy suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 


Nhờ vị (hái y Jwaka thỉnh Đức-vua Ảjäfasaffu¿ ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Sãmaññaphalasutta đề tê độ Đức-vua Ajãtasatu. 

Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
AJätasattu phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bdo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức- 
vua Ajãtasatu là cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ đó 
cho đến trọn đời. Khi ây, Đức-vua Ajãtasafiu thành tâm 
xin sám hối tội-lỗi giết Đức-Puu-vương của mình, kính 
xin Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua AJjatasaffu là người cận-sự- 
nam đặc biệt có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm 
phụng sự Tam-bảo. 

Thật vậy, Đức-vua Ajäfasaffu là người đã hộ độ 500 
bậc Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Paji và 
Chú-giải Pali lẫn thứ nhất tại động Sattapanni, gần kinh- 
thành Rãjagaha, đất nước Mãgadha, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì suốt 7 tháng mới hoàn 
thành xong trọn bộ Tam-tạng Päl]i và Chú-giải Pa]. 

Đức-vua Ajafasaffu tận tâm phụng sự Tam-bảo cho 
đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua 4jãfasaffu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả 
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tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đgi-địa-ngục vfci, nhưng 
nhờ đạï-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại-thiện- 
nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 bậc 
Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam- tạng Pali và Chú- 
giải Päji lần thứ nhất ấy làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác- -nghiệp vồ-giản- trọng-tội ấy, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp trong cối tiêu-địa-ngục LohakumbhT 
(địa-ngục nồi đông sôi) suốt 60.000 năm mà thôi. 


Đức-Phật thọ ký rằng: 


“Đức-vua Ajatasatfu sau khi băng hà, ác-nghiệp vó- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ- -vương, chỉ cho quả tải-sinh 
kiếp kế. -tiếp trong cõi tiểu địa- -ngục Lohakumbhi (địa- 
ngục nồi đồng sôi) từ miệng nội chìm XHỐNg đáy nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nổi nổi lên đến 
miệng nồi khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả 
của ác-nghiệp áy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu- kiếp của Đức-vua 
Ajätasatu xuất gia trở thành Đức-Phật Độc-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vijitäwr “?.” 


* Trường-hợp kể cướp sát nhân giết chết hơn ngàn 
người, rôi căt một đầu ngón tay trỏ xâu làm vòng đeo cô, 
nên có biệt danh gọi là 42#gwlimaÏla sông trong rừng sâu. 


Một hôm, Đức-Phật Gotama ngự vào khu rừng để tế 
độ kẻ cướp sát nhân Angulimala. Khi nhìn thấy Đức- 
Phật đang bước đi khoan thai, kẻ cướp sát nhân 
Angulimala cầm gươm chạy đuôi theo để giết Đức-Phật, 
dù y đã chạy nhanh hết sức lực suốt 3 do-tuần mà vẫn 
không đuổi kịp Đức-Phật, y đuối sức đành dừng lại, rồi 
gọi rằng: ,S$a-môn hãy dừng lại! 


DỊ, STlakkhandhavagsatthakatha, Samaññaphalasuttavannanä, đoạn cuối. 
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Đức-Phật vẫn bước đi khoan thai, rồi truyền dạy rằng: 
- Này Angulimala! Như-lai đã dừng lâu rồi. Còn 
chính con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. 


Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, kẻ cướp sát nhân 
Angulimala vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ răng: 

“Những sa-môn dòng Sakya thường nói lời chân thật, 
làm như thể nào nói như thê áy, nói như thê nào làm như 
thê áy. Nhưng trong trường-hợp này, vị sa-môn đang 
bước đi, mà lại nói: 

“Như-lai đã dừng lâu rôi”. Còn ta đã dừng lại rồi, vị 
sa-môn nói là “Còn chính con mới là người chưa chịu 
dừng lại mà thôi ”. Như vậy, nghĩa là gì? ” 

Angulimala bèn hỏi Đức-Phật rằng: 

- Này vị sa-môn! Sự thật ông đang bước đi mà lại nói 
“Như-lai đã dừng lâu rồi ”. Còn tôi đã dừng lại rồi, ông 
lại nói là “Còn chính con mới là người chưa chịu dừng 
lại mà thôi. ” 

Ông nói vậy nghĩa là gì? 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

- Này Angulimala! Sự thật “Như-lai đã dừng lâu rồi” 
nghĩa là Như-lai đã từ bỏ giêt hại tát cả mọi chúng-sinh 
từ lâu rồi. Còn con chưa từ bỏ giết hại chúng-sinh. Vì 
vậy, Như-lai nói răng: “Còn chính con mới là người 
chưa chịu dừng lại mà thôi `. 


Lắng nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, kẻ cướp sát 
nhân Angulimala liền thức tỉnh ngay, rôi ném các loại 
vũ khí xuống hồ sâu, đồng thời biết rõ vị sa-môn này 
chính là Đức-Phật nên đến hẳu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Bậc Tôn-Sư của 
chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. Đức-Tì hế-Tôn có tâm 
đại-bỉ ngự đến khu rừng này để tế độ con thoát khỏi sự 
sỉ mê lâm lạc, được thức tỉnh trở lại. 


- Kinh bạch Đúức-Thế-Tôn, kể từ nay về sau, con xin 
nguyện từ bỏ mọi ác-nghiệp. Kính xin Ngài chứng mình 
lòng chân thành sám hồi tội-lỗi của con. 

Sau đó, 42gulimaila đến quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, cầu xin Đức-Phật cho phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phước-duyên 
của Angulimaäla có thê phát sinh đây đủ § thứ vật dụng 
của tỳ-khưu, nên Đức-Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ băng 
ngón tay trỏ mà truyên dạy răng: 

“Ehi bhikkhul... ” 


- Này Angulimala! Con được trở thành tỳ-khưu như ÿ 
nguyện. Pháp mà Như-lai đã thuyết dạy hoàn hảo ở 
phân đâu, phân giữa, phân cuối. Con hãy nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng để giải thoát khổ hoàn toàn. 


Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy xong như vậy, 
Angulimala trở thành vị tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật 
dụng của tỳ-khưu, có tăng tướng trang nghiêm như một 
vị Trưởng-lão có 60 tuổi hạ. 


Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana có vị f)-khưu 
Angulimala theo sau. Về sau không lâu, vị ứ}-khưu 
Angulimala một mình ở nơi thanh vắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- -não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ây, tại 
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nơi thanh vắng, Ngài Trưởng-lão Angulimaia vô cùng 
hoan hỷ thôt lên câu kệ răng: 


“Yo ca pubbe pamajjiva, paccha so naDpamaJJdfi. 

So man lokam pabhaseti, abbha muftova candima. báu 
Người nào trước để duôi thất niệm, 

Sau, người ấy không để duôi có chảnh-niệm, 
Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-Xứ. 

Hành-giả ấy làm xán lạn cuộc đời mình, 

Như vâng trăng thoát ra khỏi đám mây. 


Khi Ngài Trưởng-lão Angulimäla tịch điệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới, đồng thời 
tất cả mọi ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp đã được 
tích lũy, được lưu trữ ở trong Zđz: từ vô-thủy trải qua vô 
số kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại- 
thiện-nghiệp ấy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma), không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì 
bậc Thánh A-ra-hán, không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Đó là /ính ru việt của các hàng thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Phật Gotama, đã thọ phép quy-y Tam-bảo và có 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 


(Xong phân ngũ-giới là thường-giới) 


' Dhammapadatthakathä, Lokavagga, Añgulimälattheravatthu. 
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2- Ngũ-giới hành phạm-hạnh ?? 


(Brahmacariya Pañcasila) 
Ngũ-giới hành phạm-hạnh như thế nào? 


Thông thường ngñữ-giới là thường-giới (niccasila) đối 
với tất cả mọi người, người tại gia vẫn có thể có vợ hoặc 
có chồng, bởi vì trong ngũ-giới có điều-giới thứ ba là: 


“Kamesumicchacara veramaisikkhäpadam 
samadiyami ” 


Con xin thọ trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 


* Còn ngũ-giới hành phạm-hạnh (brahmacariyapañca- 
siz) dành cho bậc Thánh Bát-lai tại gia, bởi vì bậc 
Thánh Bár-lai đã diệt tận được tham-ái trong cõi dục- 
giới rôi, cho nên trong ngũ-giới hành phạm-hạnh có 
điêu-giới thứ ba là: 

“Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami ” 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 


Bậc Thánh Bắtlai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới, đương nhiên không còn muốn 
hành-dâm nữa. Vì vậy, bậc Thánh Bất-lai tại gia hành 
phạm-hạnh nghĩa là tuyệt đối không còn hành-dâm 
không chỉ trong kiếp hiện-tại này mà còn những kiếp 
vị-lai cho đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán tồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có 
hai trưởng giả cùng tên Ugøa: Trưởng giả Ugøa người 
xứ Vesalr và trưởng giả Ugøa người làng Hatthigama 


! Hành phạm-hạnh là hành hạnh cao quý, cao thượng là không hành dâm. 
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trong xứ Vajji. Cả hai trưởng giả này lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp, rồi thực-hành thiền-tuệ đều chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, cho đến Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bắtlai Thánh-quả và Niếễt-bàn, đã diệt tận được 
phiên-não tham-ái trong cõi dục-giới, và phiên-não sân 
loại vi-fế, trở thành bậc Thánh Bắt-lai, nên tâm không 
còn thỏa thích, say mê trong ngũ-dục nữa. 

Hai vị trưởng giả Ugga là người cận-sự-nam sống tại 
gia, cho nên họ /họ frì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý. 

Tìm hiểu bài kinh Uggasuia “? Đức-Phật đề cập đến 
trưởng giả Ugsa là người có 8 pháp phi thường chưa 
từng có như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa lớn 
trong khu rừng gần kinh- thành Vesälï. Khi ây, Đức- Thế- 
Tôn gọi chư tỳ-khưu dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên biết rằng: 

Trưởng giả Ugsa là người có 8 pháp phi thường chưa 
từng có. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy xong, đứng dậy ngự 
vào cốc Gandhakuti. 

Vào một buổi sáng, một vị tỳ-khưu mặc y bát đến 
ngôi nhà của ông trưởng giả Usga xứ Vesäli, ngôi trên 
tọa cụ đã trải săn. Ông trưởng giá Usga xứ Vesalr đảnh 
lễ vị tỳ-khưu xong, ngôi một nơi hợp lẽ; khi ấy, vị tỳ- 
khưu hỏi ông trưởng giả Ugga xứ VesälT rằng: 

- Này ông trưởng giả Uggal Đức-Thế-Tôn khen ngơi 
Ông răng: 

“Trưởng giả Ugøa là người có pháp phi thưởng 
chưa từng có. ” 





' Añguttaranikäya, phần Atthakanipäta, kinh Uggasutta. 
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- Này ông trưởng giải! pháp phi thường chưa từng 
có đó là những pháp như thê nào? 

Ông trưởng giả Ugga xứ VesälT bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con không biết Đức- 
Phật khen ngợi con là người có ồ pháp phi thường chưa 
từng có thế nào. Riêng đổi với con, kính xin Ngài Trưởng- 
lão hoan hỷ lắng nghe 8 pháp phi thường chưa từng có 
của con; con xin trình bày cho Ngài Trưởng-lão được rõ. 

Vị tỳ-khưu đáp rằng: 

- Này ông trưởng giả Uggøal! Lành thay! Lành thay! 

Ông trưởng giả Ugga xứ VesälT bạch rằng: 

1- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, lân đâu tiên khi con 
thấy Đức-Phật từ xa, ngay tức thì khi ấy, tâm của con 
phát sinh đức-tin trong sạch hoàn toàn nơi Đức-Phậit. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhất của con. 


2- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, con đến ngôi gân Đức-Phật, lắng nghe 
Ngài thuyết pháp anupubbikathä (pháp theo tuân tự) để 
tế độ con, đó là thuyết về giới, thuyết về cối trời, ngũ-dục. 


Khi ấy, Đúc-Phật biết tâm trí của con đã nhu mì dễ 
dạy, đã xa lánh 5 pháp-chướng-ngại, có đại-thiện-tâm 
trong sạch. Để tế độ con, Đức-Phật thuyết pháp chán-lý 
tứ để đó là khô-đề, nhân sinh khố- để, diệt khổ- để, pháp- 
hành dân đến diệt khổ- đề. Ví như tấm vải trắng mới sạch 
sẽ, không dơ bẩn, muốn nhuộm màu gì cũng tốt đẹp. 

Cũng như vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, chính tại nơi ấy con đã chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
để, đã phát sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) f?, không 
còn phiên-não làm ô nhiễm. Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: 


' Dhammacakkhu: Pháp-nhãn ở đây có nghĩa là bậc Thánh Bắt-lai. 
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“Tất cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-thái 
sinh thì tất cả các pháp ấy đếu có trạng-thái diệt. ” 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con đã phái sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã đạt đến 
chân-lÿ tứ Thánh-để, đã biết rõ đúng theo châm-]ý tứ 
Thánh-đế, đã thấu rõ thông suốt chán-h tứ Ti hánh- đề, 
nên đã diệt tận được hoàn toàn mọi điễu hoài-nghi nơi 
Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-Tlăng,; tâm không còn hoài- 
nghỉ nào nữa. Với trí-tuệ thiên-tuệ của mình đã chứng 
ngộ đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật rồi, nên 
không còn tin nơi người nào khác nữa. Con đã quJy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Pháp-bdo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo và 
xin thọ trì ngũ-giới có điều-giới hành phạm-hạnh cao 
quý chỉnh tại nơi ấy. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhì của con. 


3- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con có 4 người vợ trẻ, 
con đến gặp 4 người vợ trẻ ấy bảo với họ rằng: 

- Này các em! Kể từ nay anh đã thọ trì ngũ-giới Có 
điểu-giới hành phạm-hạnh rồi; em nào muốn dùng của 
cải làm phước-thiện bồ-thí cũng được; em nào muốn trở 
về nhà cha mẹ, bà con mình cũng được; em nào muốn 
lấy người đàn ông khác làm chồng, anh sẽ trao em cho 
người đàn ông ấy. 

Khi con bảo như vậy, người vợ lớn nói với con rằng: 

- Này anh! Xin anh đem trao em cho người đàn ông 
tên ấy. 

Con cho người mời ông. ấy đến, tay trải con nắm tay 
người vợ trẻ, tay phải cắm bình nước, con róí nước 
XuÔng: fay người vợ trẻ trao cho người đàn ông ấy. Tâm 
con vẫn tự nhiên không hê xao động chút nào cả. 
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Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ ba của con. 


4- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong nhà con có 
nhiễu của cải, con hoạn hỷ làm phước bồ-thí phân phát 
của cải ấy đến cho những bậc có giới đức trong sạch, có 
thiện pháp cao thượng. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tư của con. 


5- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi con từm đến vị f}- 
khưu nào, gặp vị tÈ-khưu áy với tâm kính trọng thật sự, 
không phải gặp vị t}-khưu ây với tâm không tôn kính. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ năm của con. 


6- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, nếu vị fÙ-khưu ấy 
thuyết pháp cho con nghe thì con ngôi lắng nghe một 
cách cung kính thật sự, không phải lắng nghe pháp một 
cách không cung kính; nêu vị tỳ-khưu áy không thuyết 
pháp cho con nghe thì chính con thuyêt pháp cho vị tỳ- 
khưu ấy nghe. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ sẵu của con. 

7- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, không có gì lạ 
thường, khi chư-thiên đến tìm con và nói răng: 

“Này ông trưởng giả! Chánh-pháp mà Đức-Phát đã 
thuyết thật hoàn hảo. ” 

Con trả lời với chư-thiên rằng: 

“Dù quý vị có nói như vậy hay không, sự thật, chánh- 
pháp mà Đức-Phật đã thuyết vấn thật sự hoàn hảo”. 
Nhưng con không thấy tự hào về vấn đề chư-thiên đến 
tìm con hay con nói chuyện với chư-thiên. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ bảy của con. 

ổ- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Phát thuyết năm 
pháp ràng buộc bậc tháp trong cối đục-giới (orambhagiya- 
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samyojana), trong 5 pháp ấy, con suy xét kỹ không thấy 
pháp nào mà con chưa diệt tận được (con đã diệt tận 
được 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cối dục-giới (2 trở 
thành bậc Thánh Bátr-lai). 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tắm của con. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, ồ pháp phi thường 
chưa từng có của con như vậy. Con không biết Đức-Phật 
khen ngợi con là người có 8 pháp phi thường chưa từng 
có như thể nào. 


Vị t)-khưu nhận vật thực tại nhà ông trưởng giả Ugga 
người xứ Vesali Sau khi thọ thực xong trở về chùa, vị í}- 
khưu vào háu đánh lê Đúc-Phật xong, ngôi một nơi hợp 
lẽ. Khi áy, vị t)-khưu bạch với Đức-Phật toàn cuộc đàm 
đạo tại ngôi nhà trưởng giả Ugøa người xứ Vesalr. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này T)ỳ-khưu! Trưởng giả Ugøa người xứ Vesali đã 
trình bày đúng theo sự thát. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai khen ngợi trưởng giả Ugga 
là người có Š pháp phi thường chưa từng có đúng như 
vậy. Các con nên ghỉ nhớ trưởng giả Ugøa người xứ 
Vesali là người có Š pháp phi thường chưa từng có như vậy. 

(Trưởng giả Ugøa người làng Hatthigãma trong xứ 
VaJJi cũng có § pháp phi thường chưa từng có trong bài 
kinh Ugøgasutta thứ nhì trong Chi-bộ-kinh.) 





_ Orambhägiyasamyojana: 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-gIới 
đó là: Tà-kiến chấp-thủ trong ngi-uân, hoài-nghi, chấp-thủ pháp-thường- 
hành, tham-ádi trong cối dục-giới và thù-hận. Bậc Thánh Bắt-lai đã diệt 
tận được 5 pháp ràng buộc nảy. 

Còn lại 5 pháp ràng buộc bậc cao đó là: /#am-ái trong cõi sắc-giới, tham- 
ái trong cõi vồ-sắc-giới, ngã-mạn, phóng-tâm, vô-minh; chỉ có Bậc Thánh 
A-ra-hán mới có khả năng diệt tận được 5 pháp ràng buộc này. 
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Ngũ-giới và ngũ-giới hành phạm-hạnh 

* Ngñũ-giới là thường-giới (niccasila) đỗi với tất cả 
mọi người tại gia ở trong đời gồm có các hạng người 
phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai 
sống tại gia có vợ hoặc có chồng. 

* Ngũ-giới hành phạm-hạnh chỉ có đối với cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bắnlai sống tại gia không 
có vợ hoặc không có chồng mà thôi, bởi vì bậc Thánh 
Bắt-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cối dục-giới 
rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, tuyệt đối 
hoàn toàn tránh xa sự hành-dâm trọn đời này và những 
kiếp vị-lai nữa, và đặc biệt có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sống độc thân trong đời này cũng thọ ngũ-giới hành 
phạm-hạnh 

- Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bác 
Thánh Bát-lai đã có vợ hoặc có chồng rồi thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai, chắc chắn không còn quan hệ 
tình-dục với người vợ hoặc chồng của mình nữa, bởi vì 
bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong 
cối dục-giới rồi. 

Cho nên, bậc Thánh Bắt-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh 
xa hành-dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Vì vậy, bậc Thánh Bắt-lai sống tại gia thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh đến trọn kiếp. 

- Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bác 
Thánh Bắt-lai chưa có vợ hoặc chưa có chồng thì sau khi 
trở thành bậc Thánh Bắtlai, chắc chắn không có vợ 
hoặc không có chồng nữa, bởi vì bậc Thánh Bát-lai đã 
diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới rồi, cho 
nên, bác Thánh Bấrlai tuyệt đối vĩnh viễn tránh xa 
hành-dâm suốt trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 
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Vì vậy, bậc Thánh Bắt-lai sống tại gia thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh đên trọn kiêp. 


Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh 


Nghi thức /họ phép quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh phần nhiều giỗng như nghi thức thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, chỉ có khác 
nhau về điểu-giới thứ ba mà thôi. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bác Thánh Bắt-lai, 
hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghỉ lễ tuần tự như sau: 


* Đảnh lễ Đức-Phật 
* Lễ sám hối Tam-Bảo 
- Lễ sám hối Đức-Phật-Bảo 
Uitamangena vande ham, pãdaqpansu varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam maạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 
Lôi lãm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 
Cui xin Phát-bảo xá tội áy cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Pháp-Bảo 
UItamangena vande ham, dhammafñca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamdfu tan mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cui xin Pháp-bảo xả tội ây cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo 
Uiamangena vande ham, samghañca duvidhuttama1m. 
Samghe yo khalito doso, sarngho khamafu tan mạma. 


Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- lăng. 
Lỗi lâm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 

Trmìna puññakammena, sabbe bhayã vinassanfu. 
Nibbanam adhieamtumn hi, sabbadukkhä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cấu xin mọi tai-hại hãy đếu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bản, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khô tải-sinh. 


* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh 


Aham  Bhante, tisaranena saha pañca komara- 
brahmacariyasilam '? dhammam yãcãmi '”, anuggaham 
katva, silam detha me ` Bhante. 


Dutliyampi aham Bhame, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyaslam dhammam yäcãmi, anug- 
gaham kafva, silam detha me. Bhante. 


Tatiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyaslam đdhammam yäcãmi, anug- 
gaham kafva, silam detha me. Bhante. 





Nếu có nhiều người thì thay chữ “han” bằng chữ “mayam ”. 

: „ Nêu là người cận-sự-nữ thì đọc 'komaribrahmacariyasilam ˆ 
› Nêu có nhiều người thì thay chữ “ yacami ” bằng Hé ,acäma ” : 
* Nếu có nhiều người thì thay chữ “zze” bằng chữ “ 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam 

Kính bạch Ngài, kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-ÿ 
Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam. 

Kính bạch Ngài, kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lần thứ nhì. 
Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-ÿ 
Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam. 

Kính bạch Ngài, kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 


Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh 
Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh như sau: 
Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
- Yamaham vadämi, tam vadehi '? (vadetha). 
(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 
„ Nếu là người cận-sự-nữ thì đọc “cúa người cáận;sự-nữ ”. 


? Nếu chỉ có một người thì dùng chữ v¿đej¿, nếu có 2 người trở lên thì 
dùng chữ vadeha. 
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Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Phật rằng: 
Namo Tassa Bhagavafo Arahafo Sammasambuddhassa. 

(3 lần) 
- Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-Bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranan gacchđm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammamụ saranan gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- S—mgha1ụụ saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranarn gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhamma1n saranan gacchaml. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tafiyampi Buddham saranamn gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Dhammam saranam gacchäm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samghamn saranan gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: 7iSaraIadgamdnda1n parIDutụ<a1. 
(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 
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CsN: 4ma! Bhane. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 
Thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý: 


1- Panatipata veramaisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 


3-Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 
4- Musavada veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Surämerayamdajjappamadafthana veramatiisikkha- 
padam samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự ung rượu 
và các chát-say là nhân sinh sự đề duôi. 
NTIL 7saranena saha pañca komarabrahma- 


cariyasilam “? dhammam sãädhukam kahä appamadena 
sampadelhi. 

Phép quy-y Tam-báo và ngữ-giới hành phạm-hạnh 
CaO qMỷ của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cô 
gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, bằng pháp 
không để duôi, để làm nên tảng cho mọi thiện-pháp được 
phát triển. 

CsN: đa! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 


NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 


Nếu người cận-sự-nữ thì đọc: “komãr?brahmacariyam ”. 
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Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh được giải thoát khó, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 
CsN: Sđđữu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao quý xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc 
cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi. 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-Bảo 


Natthi me saranam añnam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hotfu me jayamangalam. 


NaHhi me saranan añfñam, Dhamữno me saraIa varan. 
Etena saccavaJJena, hotu me jayqmangalam. 


Natthi me saranan aqnñam, Samgho me saraIqn varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảáo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


202 PHÁP-HÀNH GIỚI 





Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 
giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam (hoặc người 
cận-sự-nữ). 


Ngn-giới hành phạm-hạnh cao quý không chỉ dành 
cho bậc Thánh Bắr-lai tại gia, mà còn cho những người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những người 
cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc những 
người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá. 

Tất cả những hạng người này đều có thê xin /họ ízì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh này được. 

Thật ra, nếu những hạng người có làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
quý thì chắc chắn có được nhiều phước-thiện giữ giới 
đặc biệt hơn là thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
bình thường. 
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3- Bát-Giới AjTvatthamakasTla 
(Bát-giới có đệ bát-giới chánh-mạng) 


Giới ãjwafthamakasila: Bát-giới có điểu-giới thứ 8 
chánh-mạng nghĩa là bát-giới này có điều-giới thứ § là 
điều-giới sống chánh-mạng. 

Giới ãjIwafthamakasila: Bát-giới có điểu-giới thứ 8 
chánh-mạng là giới chung của tất cả mọi người tại gia 
và những bậc xuất-gia, đặc biệt còn là giới của các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa. 

Như vậy, giới ãjwaffhaimakasila này có một tầm quan 
trọng trong cuộc sông hằng ngày của tất cả mỌI người. 


Nếu người nào phạm đến điểu-giới nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp ấy, cho nên giới ãjvafthamakasila này 
có tầm quan trọng rộng lớn hơn z+gñ-giới. 

Thật vậy, người nào đã fhọ trì giới ãJIvaffhamakasila, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền 
tảng cho mọi /biện-pháp được phát triển từ đực-giới 
thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Giới äjTvatthamakasila có § điều-giới: 

1- Điễu-giới tránh xa sự sảf-sinh. 

2- Điêu-giới tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Điễu-giới tránh xa sự tà-dâm. 

4- Điễu-giới tránh xa sự nói-dối. 

5- Điễu-giới tránh xa sự nói lời chia rễ. 

ó- Điểu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục. 

7- Điêu-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Điêu-giới trảnh xa cách sống tà-mạng, 

mà sống chánh-mạng. 
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Nghỉ thức thọ phép quy-y tam-bảo 

và thọ trì giới AjTvatthamakasrla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh 
lê Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo hành nghi lê tuân tự: 


* Đảnh lễ Đức-Phật 
* Lễ sám hối Tam-Bảo 
- Lễ sám hối Đức-Phật-Bảo 
Uitamangena vande "ham, pãdqpansu varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 


Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phậi. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 
Cui xin Phát-bdo xả tôi ấy cho COI. 
(đánh lê một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Pháp-Bảo 
UItamangena vande ham, dhammañca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamadfu fan mama. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai hạng Pháp-bảo: phảáp-học và pháp-hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Củi xin Pháp-bảo xả tội ấy cho CƠI. 
(đánh lê một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo 
Uiamangena vande ham, samghañca duvidhuttamam. 
Samghe yo khalito doso, samgho khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 
Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- lăng. 
Lỗi lâm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho Con. 
(đánh lê một lạy) 
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* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìna puññakammena, sabbe bhaya Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieamtum hi, sabbadukkhä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đếu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới Äjivatthamakasila 


Mayam Bhamte, tisaranena saha aj1vafthamakasilam 
dhammam yäcãma, anuggaham kafeva, silam detha no. 
Bhante. 


Dutiyampi mayam Bhamte, tisaranena saha äjTvaftha- 
makasilamn dhammam yacãäma, anugeaham katva, silam 
detha no. Bhante. 


Tatiyampi mayam Bhamte, tisaranena saha đjIvaftha- 
makasilan dhammam yaãcãma, anugeaham katva, silam 
detha no. Bhante. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì bát-giới äj1vafthamakasila. 

Kính bạch Ngài, kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới 
đj1va†thamakasila cho chúng con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì bảt-giới äj1vafthamakasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới 
ãjTvatthamakasila cho chúng con, lần thứ nhì. Bạch Ngài 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảáo và thọ trì bảt-giới äj1vafthamakasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
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dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
đj1va†thamakasila cho chúng con, lân thứ ba. Bạch Ngài. 
Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
NTL: Yamaham vadami, tam vadetha. 
Sư hướng dân từng chữ, từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng cáu như thê ấy. 
TÁC. cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa răng: 
CSN: 4na, Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 
* Đảnh lễ Đức-Phật 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Phật rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
- Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


* Thọ phép quy-y Tam-Bảo 


Sau khi kính lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhamma1mụ saranan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Samghamụ saranan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranatn gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhamma1n saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
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- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranatn gacchami. ` 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranain gacchaãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: T7saraIqgamanarm Dparipunuan. 

(Phép quy-y Tam-bảáo trọn vẹn báy nhiêu!) 


CSN: na! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 
* Thọ trì bát-giới ÄjTvatfhamakasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiệp theo thọ 
trì bát-giới äjTvatthamakaslla. 
1- Panatipata veramaisikkhapadam samadiyđmi., 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
2- Adinnadana veramannisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Kamesumicchacaräa veramanisikkhapadam 

samadiyami.) 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 
4- Musavada veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Pisunavacäa veramanisikkhäpadam samadiyami.) 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời chia rễ. 
6- Pharusavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điệu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời thô tục. 
7- Samphappalapäa veramanisikkhapadam 
samadiyami.) 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 
ổ- MicchđjTva veramaiisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điểệu-giới, có tác-ÿ tránh xa cách sông tà mạng. 
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NTL: Tỉsaranena saha äđj1vafthamakasilam dhammam 
sadhukam katva, appamadena sampadetha. 


Các con đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng thọ trì bái- 
giới äjIvatthamakasila xong, các con nên cô gắng giữ 
gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp được phát triển, bằng pháp không dễ 
duôi, thực-hành tứ niệm-xư. 

CSN: 4na, Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 


NH: Silena sugafim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát khô, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
äjTvatthamakastla xong rôi, tiêp theo cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khăng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, đê làm 
cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 

* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-Bảo 

Natthi me saranarmn annam, Buddho me saranan varam. 

Etena saccavajjena, hofu me jayanmangalam. 

NaHhi me saranan añfñam, Dhamưno me saraIa varan. 

Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranamn añfñam, Saingho me saraIIqnn vara1. 

Etena saccavdjjena, hofu me jayamangalam 6, 





' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và bát- 


.. 


Bát-giới ãjIvaffhamakasila này là giới chung của tất 
cả mọi người tại gia, những bậc xuât-gia, đặc biệt còn là 
giới của hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ nữa. 

Giảng giải bát-giới AjIivatthamakasTla 

* 4jvafthamakasila: AjIva + atthamaka + sila. 

- Äjva: Mạng sống, nuôi mạng 

Có 2 cách: 

- Micchäjwa: Cách sống tà-mạng, nghĩa là sống bằng 
cách hân hành 3 ác-nghiệp, khâu hành 4 ác-nghiệp, làm 
5 nghệ buôn bản: buôn bản vũ khí, buôn bản người làm 
nô lộ, giết gia súc bản: thịt, buôn bản rượu, bia và các 
chát say, buôn bán thuốc độc giêt hại chúng sinh, ... 

__ 5gmma đjWa: Cách sống chánh-mạng, nghĩa là sống 
băng cách /hân hành 3 thiện-nghiệp, khẩu hành 4 thiện- 
nghiệp, không làm 5 nghề buôn bản như không buôn bản 
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vũ khi, không buôn bản người làm nô lệ, không giết gia 
súc bản thịt, không buôn bản rượu, bia và các chát say, 
không buôn bản thuốc độc giết hại chúng sinh, ... 

- Afthamaka: Thứ ở. 

- Sila: Điêu-giới. 

- Ajwatthamakasla: Điều-giới thứ 8 là điều-giới tránh 
xa cách sông tà-mạng, sông theo chánh-mạng. 

Bát-giới ãjvafthamakasila có 8 điều-giới, 4 điều-giới 
đầu là điêu-giới thứ nhất, điều-giới thứ nhì, điêu-giới thứ 
ba và điểu-giới thứ tư đã giảng giải trong phần ngũ-giới. 


- Điều-Giới Thứ 5 
Pisunavaca veramatisikkhapadam samadiyđmi., 
Nghĩa từng chữ: 
* Pisunavaca: Pisuna + vãcã : 
- Pisuna: Làm cho chia rẽ, phá tan sự đoàn kết. 
- Vaca: Lời nói. 
- Pisunavaca: Lời nói chia rẽ nhau, lời nói làm mắt 
tình thương yêu đoàn kết nhau. 
* Veramanisikkhapadam: Verama + sikkhãpadam. 
- Veramaii: Tác-ý tránh xa. 
- Sikkhapadam: Điếu-giới, giới. 
* Samadiyami: Con xin thọ trì. 
Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói lời 
chia rễ. 
Chi-pháp phạm điều-giới nói lời chia rẽ 


Người nào phạm điều-giới nói lời chia rẽ phải hợp đủ 
5 chi-pháp: 
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1- Nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau. 

2- Tác-ý ác làm cho hai người ấy chia rẽ nhau. 

3- Có găng băng kháu đề hai người áy chia rẽ nhau. 

4- Hai người nghe và tin lời người nói, rồi lánh xa nhau. 

3- Hai người oán ghét lần nhau, rồi chia rẽ xa lánh. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp này thì người ấy đã 
phạm điêu-giới nói lời chia rẽ. Nêu không đủ 5 chi-pháp 
thì không phạm điểu-giới nói lời chia rẽ. 

Giảng giải về sự nói lời chia rẽ 

Sự nói lời chia rẽ như thế nào? 

Cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết với nhau, 
thường giúp đỡ lân nhau. Cô C nhìn thây họ như vậy nên 
sinh tâm ganh ty, tìm cách làm cho cậu A và cô B nghi 
ngờ lân nhau, rôi ghét nhau dân đên xa lánh nhau. 

Cô C lén tìm đến gặp cậu A nói rằng: 

- Này anh AI Em nói cho anh biết, cô B lén lút quan 
hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn. 

Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô C nói nhiều 
lân khiên cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. 

Vì nghi ngờ nên môi khi gặp cô B, cậu A thường có 
thái độ dẻ dặt. 

Lúc khác cô C lén tìm đến gặp cô B khuyên răng: 

- Này em B! Chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan 
hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc 
quan hệ với cậu ấy đề tránh sự hồi hận về sau. 

Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần 
khiên cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ về cậu A. 

Vì nghi ngờ nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu đề Ý, 
dò xét thây gân đây cậu A có thái độ dè dặt đôi với cô. 
Cô B tin lời cô C nói thật và nghĩ răng: 
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“Chị C thật tâm thương mình nên nhắc nhở.” 

Về phía cậu A, từ khi nghe lời cô C, cậu A cũng dò 
xét đê ý thây cô B gân đây có thái độ bớt thân thiệt như 
trước, đáng nghi ngờ, nên nghĩ răng: 

“Chắc có lẽ điều mà cô C nói là sự thật. ” 

Một hôm, bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười 
vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi. Cậu A lân 
tránh không cho cô B nhìn thây, rôi nghĩ răng: 

“Cô C có tâm tốt đối với ta, cô ấy không muốn ta thất 
vọng. ” 

Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng: 

- Cô là con người lừa dối, không thật tâm với tồi. 

Khi nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm 
quá nặng và vì quá oan ức, nên cô cũng phản ứng gay 
gắt răng: 

- Anh cũng không tốt gì đâu! 

Hai người tin theo lời nói chia rẽ của cô C, hiểu lầm 
nhau, ghét bỏ nhau, rôi xa lánh nhau. 

Như vậy, cô C đã phạm điểu-giới nói lời chia rễ. 

Nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhưng cũng có 
trường hợp thuộc về phân thân: Không nói mà có cử chỉ, 
hành động, hoặc việt thư gửi cho hai người khiên cho họ 
hiệu lâm nhau, ghét bỏ nhau, rồi xa lãnh nhau. 

Phạm điều-giới nói lời chỉa rẽ tạo ác-nghiệp 

Người phạm điều-giới nói lời chia rẽ tạo ác-nghiệp 
nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ tùy thuộc vào đôi tượng người 
có giới đức hoặc người không có giới đức. 
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Nếu người nào có tác-ý trong ác-tâm nói lời chia rẽ 
giữa hai người có giới đức thì người ấy tạo ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ nặng. 

Nếu người nào có tác-ý trong ác-tâm nói lời chia rẽ 
giữa hai người không có giới đức, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ 

* Người nào phạm điêu-giới nói lời chia rẽ, tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời chỉa rẽ nặng ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
thì có suy-xót-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đ4¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói 
lời chia rẽ, tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đ7-(hiện-nghiệp nào khác 
trong đ4ï-thiện-tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hơi trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời chỉa rễ trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường sống bất hòa với cha mẹ, anh em, 
bà con thân quyến, bạn bè, vợ chồng, ... 

2- Là người thường bị người khác đánh đáp, bị tàn tát. 

3- Là người không có bạn bè thân thiết. 

4- Là người có bạn bè không bên vững, không lâu sẽ 
bỏ nhau. 

5- Là người có nhiễu người không ưa thích, không 
thân thiết. 

6- Là người thường có tâm bị ô nhiễm bởi phiển-não, 
thường khổ tâm, ... 


Quả của đạiï-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ 


Người nào đã thọ trì bá/-giới 4jivafthamakasila, giữ 
gìn điêu-giới trảnh xa sự nói lời chia rẽ, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ, sau khi người ấy chết, 
nếu đqi-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ ấy trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả frong thời-kỳ) tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) thì có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đại-/hiện-nghiệp 
tránh xa sự nói lời chia rẽ ấy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) thì có đại-qguả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam 
hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường hợp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
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(pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện- nghiệp trảnh xa sự nói lời chia rễ 
trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia 
rẽ là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp nói 
lời chia rế như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường sống hòa thuận với cha mẹ, anh 
em, bà con thân quyến, bạn bè, vợ chồng, ... 

2- Là người không bị người khác đánh đập, không bị 
tàn tật. 

3- Là người có nhiều bạn bè thân thiết. 

4- Là người có bạn hữu thân thiết không bỏ nhau. 

5- Là người có nhiễu người thương yêu, quỷ mễn. 


6- Là người thường có tâm ít bị ô nhiễm bởi phiên- 
não, sống an-lạc. 


- Điều-Giới Thứ 6 

Pharusavaca veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 

Nghĩa từng chữ: 

* Pharusavaca: Pharusa + vãcã 

- Pharusa: Thô tục, phát sinh từ tâm sán. 

- Vacaã: Lời nói. 

- Pharusavacä: Lời nói thô tục (chửi rủa, măng 
nhiềc), phát sinh từ tâm sân. 

* Veramanisikkhapadam: Verama + sikkhäpada. 

- Veramar: Tác-ÿ tránh xa. 

- Sikkhapadam: Điêu-giới, g1ỚI. 

* Samadiyami: Con xm thọ trì. 
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Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói lời 
thô tục. 

Chi-pháp phạm điều-giới nói lời thô tục 

Người nào phạm điều-giới nói lời thô tục phải hợp đủ 
3 chi-pháp: 

]- Tám sán tức giận. 

2- Có người bị chửi rủa, mắng nhiếc. 

3- Đã nói lời chửi rủa, măng nhiếc. 


Nếu người nào hội đủ 3 chi-pháp này thì người ấy đã 
phạm điểu-giới nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). 
Nếu không đủ 3 chi- pháp thì không phạm điểu-giới nói 
lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). 


Giảng giải về sự nói lời thô tục 

Sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) này có ứác-ÿ 
trong ác-tâm phát sinh từ sán-fâm. Vì vậy, lời nói thô 
tục (chửi rủa, măng nhiêệc) chua chát hoặc ngọt ngào, 
nghe êm tai thì cũng gọi là pharusavacä: lời nói thô tục. 

Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) thậm 
tệ với sân-tâm làm khô người khác thì người ây phạm 
điêu-giới ?harusavacä: nói lời thô tục. 

Trường hợp nói lời ngọt ngào nghe êm tai với fác-ý 
trong ác-tâm phát sinh từ sản-fâm muôn tiêu diệt người 
khác cũng gọi là pharusavacä: nói lời thô tục. 

Ví dụ: Một người có sân-tâm muốn giết người khác, 
nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng: 

“Tôi sẽ giúp anh được yên giác nghìn thu; hoặc tôi sẽ 


đưa anh vệ nơi chỉn suối; hoặc tôi sẽ gửi anh đi châu 
KrỜi, V.V... ” 
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Như vậy, người ấy vẫn phạm điêu-giới pharusavãcã: 
nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). 


Trong Chú-giải 4ƒƒhasãlinr giảng giải về sự nói lời 
thô tục rằng: 

Nếu cha mẹ rầy la, chửi măng con, hoặc thây rầy la, 
chửi mắng học trò, ... là cốt để dạy dỗ, khuyên răn, hăm 
dọa muôn cho con cái, học trỏ trở nên người tốt, người 
thiện. Cho nên, những lời rấầy la, chửi mắng ấy hoàn 
toàn không có tác-ÿý trong ác-tâm làm hại con cải, làm 
hại học trỏ, v.v..., thì không gọi là nói lời thô tục. 

Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy la, chửi mắng không 
hợp đủ chi-pháp của điều-giới nói lời thô tục. Cho nên, 
cha mẹ, thầy không phạm điêu-giới nói lời thô tục. 

Thật vậy, trong Phụ-chú- giải Tikã của Trường-bộ- 
kinh và Trung-bộ-kinh, giảng giải về sự nói lời thô tục 
(chửi rủa, măng nhiếc) rằng: 

“Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) với 
sân-tâm, dù không có người thù, người ghét, hoặc người 
thù ghét đã chết, người áy, vẫn phạm điêu-giới nói lời 
thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). ” 


Lời thô tục chửi rủa, mắng nhiếc 

Lời chửi rủa, măng nhiếc là 1 trong 3 chi-pháp của 
điểu-giới nói lời thô tục. 

Nói lời thô tục chửi rúa, măng nhiếc như thể nào? 

Lời chửi rủa, mắng nhiếc có 10 cách 


1- Hạng người (jãti): Lời măng nhiễc gọi người thấp 
hèn hay người cao quý. 

- Hạng người thấp hèn như: Đồ fôi ở! Đồ kẻ ăn mày! 
Tên trộm cướp! v.V... 
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- Hạng người cao quý như: 7Ùhổi, ông chủ! Thôi, ông 
tướng! Thôi, ông hoàng! bà chúa! v.v... 

2- Tên người (nãma): Lời mắng nhiếc gọi tên xấu hay 
tên đẹp. 

- Tên xấu như: Đồ thẳng quỷ! Đô con mat... 

- Tên đẹp như: Ông hoàng! Bà chúa!... 

3- Dòng dõi (gofa): Lời mắng nhiếc gọi dòng dõi 
thấp hèn hay cao quý. 

- Dòng dõi thấp hèn như: Con nhà ăn trộm! Con nhà 
lừa đảo!... 

- Dòng dõi cao quý như: Con ông hoàng! Công 
nương! Tiểu thư! .... 

4- Nghệ nghiệp (kamma): Lời măng nhiếc gọi nghề 
nghiệp thấp hèn hay cao quý. 

- Nghề nghiệp thấp hèn như: Đồ sáf-sinh! Đồ trộm- 
cấp! Đồ tà-dâm, ... 

- Nghề nghiệp cao quý như: Thấy dạy học! Ông làm 
quan lớn!... 

5- Nghệ thuật (sippa): Lời măng nhiễc gọi nghệ thuật 
thấp hay cao. 

- Nghệ thuật thấp như: Đồ iài lừa đảo!... 

- Nghệ thuật cao như: Anh làm thơ hay rồi! Anh giỏi 
nói chữ! ... 

6- Bệnh (äbädha): Lời măng nhiễc gọi bệnh người 
hèn, bệnh người sang. 

- Bệnh người hèn như: 7 hằng bệnh lậu! Ti hằng bệnh 
nghiện ma túy!... 

- Bệnh người sang như: Ông bệnh đau đầu! Bà bệnh 
đau tỉm!... 

7- Hình dáng (lingika): Lời mắng nhiễc gọi hình dáng 
xấu hay hình dáng đẹp. 
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Hình đáng xấu như: Thằng lùn! Con mụ mập!... 

Hình dáng đẹp như: 7hổi, cậu công tử! Thôi, cô tiên nữ! 

8- Phiên-não (kilesa): Lời măng nhiếc gọi phiền- 
não... Đồ /ham lam! Đồ ngu ngốc... : 

9- Tội-lỗi (apaffi): Lời măng nhiễc gọi tội .. 

- Ông đã phạm tội bất công trụ... 

10- Lời thô tục (akkosa): Lời mắng nhiếc nói lời thô tục. 

- Mẹ mày! Cha mày! Đồ loài súc sinh! ... 

Đó là 10 cách chửi rủa, mắng nhiếc thô tục. 

Chửi rủa, mắng nhiếc bằng 2 môn 

- Chửi rủa mắng nhiếc băng khẩu. 

- Chửi rủa măng nhiêc băng thân. 

Lời chửi rủa, mắng nhiếc phần nhiều bằng khẩu, 
nhưng cũng có trường hợp băng thân như hành vi cử chỉ 
thô tục hoặc việt thư, việt báo, việt sách, ... băng những 
lời lẽ thô tục (chửi rủa, măng nhiêc). 

Phạm điều-giới nói lời thô tục tạo ác-nghiệp 

Người nào phạm điểu-giới nói lời thô tục (chửi rủa, 
măng nhiếc) đền cha mẹ, thây tô, những bậc Trưởng- 
Lão, chư tỳ-khưu, sa-di có giới hạnh trong sạch, đên 
Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, thì 
người ây fqo ác-nghiệp nặng. 

Người nào phạm điểu-giới nói lời thô tục (chửi rủa 
măng nhiềc) đên người không có giới đức trong sạch, thì 
người ây fqo ác-nghiệp nhẹ. 


Quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục 

* Người nào phạm điêu-giới nói lời thô tục, tạo ác- 
nghiệp nói lời thô tục nặng, sau khi người ây chết, nêu 
ác-nghiệp nói lời thô tục nặng áy trong ác-tâm có cơ hội 
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cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
thì có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ây cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đg¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 
đại-quú-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói 
lời thô tục, tạo ác-nghiệp nói lời thô tục nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời thô tục nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đ7-(hiện-nghiệp nào khác 
trong đ4ï-thiện-tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường nghe những lời không hài lòng như 

lời chửi rủa, măng nhiếc, v.v... 

2- Là người có nhiều người ghét. 

3- Là người thường bị chê trách, bị vụ oan giá họa. 

4- Là người ít được nghe những lời ngon ngọt thân thiết. 

5- Là người sống nghèo nàn khổ cực. 

6- Là người bị tàn tật câm điếc, đui mù. 
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Quả của đạiï-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục 

Người nào đã thọ trì bá/-giới 4jivafthamakasila, giữ 
gìn điểu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục, sau khi người ấy chết, 
nếu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục ấy trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả frong thời-k) tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) thì có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đzi-thiện-nghiệp 
trảnh xa sự nói lời thô tục ấy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả frong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kala) thì có đại-qguả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam 
hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường hợp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô fục trong 
kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghiệp trảnh xa sự nói lời thô 
fc là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời thô tục như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường được nghe những lời đáng hài lòng. 

2- Là người được nhiễu người thương yêu quỷ mến. 
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3- Là người thường được nghe những lời tản dương 
ca tụng, không bị vụ oan giả họa. 
4- Là người thường được nghe những lời ngọt ngào 
thân thiết. : 
5- Là người sông được an-lạc hạnh-phúc. 
6- Là người có giọng nói thanh tao rát hay. 
- Điều-Giới Thứ 7 
Samphappalapa veramaisikkhapadan samadiyami. 
Nghĩa từng chữ: 
* Samphappalapa: Sampha + palãapa 
- Sampha: Làm mát sự lợi ích và sự an-lạc. 
- Palapäa: Lời nói. 
- Samphappalapa: Lời nói làm mát sự lợi ích và sự 
an-lạc. 
* Veramatiisikkhapadam: Veraman + sikkhapadam. 
- Veramai: Tác-ý tránh xa. 
- SIikkhapadam: Điêu-giới, giới. 
* Samadiyami: Con xin thọ trì. 
Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói lời 
võ ích. 
Chi-pháp phạm điều-giới nói lời vô ích 
Người nào phạm điều-giới nói lời vô ích phải hợp đủ 
2 chi-pháp: 
1- Tác-ÿ trong ác-tâm nói lời vô ích. 
2- Nói lời vô ích. 
Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp này thì người ấy 
phạm điêu-giới nói lời vô ích. Nêu không đủ 2 chi-pháp 
thì không phạm điểu-giới nói lời vô ích. 
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Giảng giải về sự nói lời vô ích 


Trường hợp người nào nói hoặc người viết sáng tác 
những chuyện không có thật thành câu chuyện đề cho 
người nghe hoặc người đọc tin theo, say mê theo lời nói 
của mình, rồi họ thấy sai làm mất sự lợi ích, sự an-lạc. 

Như vậy, lời nói của người ấy gọi là lời nói vô ích 
(samphappalapa). 

Trường hợp người nào nói hoặc người viết những câu 
chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, để làm 
cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc 
lát, làm mất thì giờ mà không đem lại lợi ích, gọi là /ởi 
nói vô ích (samphappalapa), nhưng không gọi là lời nói- 
dối (musäväda), bởi vì người nói hay người viết không 
có tác-ÿ trong ác-tâm nói-đối làm cho người nghe, người 
đọc tin theo rồi gây ra sự tai hại. 


Nếu người nào nói hoặc người viết những chuyện 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật, đề người nghe 
hoặc người đọc say mê, tin theo rồi làm mắt lợi ích, gây 
ra sự tai hại, thì người nói hoặc người viết phạm điêu- 
giới nói lời vô ch và phạm điễu-giới nói-dối nữa. 


Trường hợp người nào nói hoặc người viết những 
chuyện không có thật đê làm ví dụ trong việc giảng dạy, 
đê giúp cho người nghe, người đọc dê hiệu theo lời dạy 
ây thì lời nói của người ây không gọi là lời nói vô ích. 

Trường hợp người nào nói hoặc người viết trình bày 
những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng 
không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người đọc. 

Như vậy, lời nói của người ấy không gọi là lời nói 
vô ích. 
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Phạm điều-giới nói lời vô ích tạo ác-nghiệp 

Nếu người phạm điêu-giới nói lời vô ích trở thành thôi 
quen hằng ngày như các diễn viên hài, viết chuyện vui 
cười, chuyện nhảm nhí,...thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

Nếu thỉnh thoảng hoặc đôi khi nói /ởi vô ích, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích 

* Người nào phạm điểu-giới nói lời vô ích, tạo ác- 
nghiệp nói lời vô ích nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời vô ích nặng ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
thì có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quá khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cối ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đ4¡- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởïi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói 
lời vô ích, tạo ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đại-(hiện-nghiệp nào khác 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-Rỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu người không tin theo lời nói của 
mình. 

2- Là người có nhiều người không ưa thích. 

3- Là người không được nhiễu người kính trọng. 

4- Là người không thể nói cho người khác tin theo. 

5- Là người nghèo khổ túng thiểu. 

6- Là người không có quyên lực. 

7- Là người thiểu trí (ngu dồi). 


Quả-của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích 


* Người nào đã thọ trì 5ả/-giới 4j1vafthamakasila, giữ 
gìn điểu-giới trảnh xa sự nói lời vô ích, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời vồ ích, sau khi người ây chết, 
nêu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích áây trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả frong thời-k) tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đgi-thiện-nghiệp 
trảnh xa sự nói lời võ ích ấy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kala) có đgi-quả-tfâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam 
hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường hợp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đgại-quả-fâm gọi là tải-sinh-tâm 
(palisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 
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Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích trong 
kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời vô 
ích là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời vô ích như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu người tin theo lời nói của mình. 

2- Là người có nhiều người thương yêu, quỷ mến. 

3- Là người có nhiễu người kính trọng. 

4- Là người có thể nói cho người khác tin theo. 

5- Là người sống hạnh phúc an-lạc. 

6- Là người có nhiễu quyên lực. 

7- Là người có nhiễu trí-tuệ có tài đối đáp nhanh nhẹn. 

Nói lời vô ích 

Nói lời vô ích (miratthakatha) là nói những lời không 
đem lại sự lợi ích. Trong kinh Sưmaññaphalasutta ( 
Đức-Phật thuyết giảng có 32 chuyện không đem lại sự 
lợi ích giải thoát khổ gọi là /iracchãnakathä, đó là: 

1- Rãjakathã: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng lộc, ... 

2- Mahämattakathä: Nói chuyện về các quan trong 

triểu đình, trong chính phủ. 

3- Corakathä: Nói chuyện về bọn trộm cướp. 

4- Senakathä: Nói chuyện về quân đội. 

5- Bhayakathä: Nói chuyện về tai họa. 

6- Yuddhakatha: Nói chuyện về chiến tranh. 

7- Annakatha: Nói chuyện về vật thực: cơm, gạo, . 

8- Panakathä: Nói chuyện về đô uỐng.. 

9- Vatthakathä: Nói chuyện về vải, quần áo. 


! Dighanikäya, Silakkhandhavagga. Kinh Sãmaññaphalasutta. 
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10- Maãläkathã: Nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa. 

11- Sayanakathä: Nói chuyện về chỗ nằm, chổ ở. 

12- Ghandhakathä: Nói chuyện về mùi thơm, dẫu thơm. 

13- Ñatikathä: Nói chuyện về bà con, dòng họ. 

14- Yanakatha: Nói chuyện VỀ xe cộ. 

15- Gãmakathä: Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nieamakatha: Nói chuyện về quận, huyện. 

17- Nagarakathã: Nói chuyện về thành phố. 

18- Janapadakathä: Nói chuyện về vùng quê, 

19- Iithikathä: Nói chuyện về đàn bà. 

20- Purisakathä: Nói chuyện về đàn ông. 

21- Kumarakathä: Nói chuyện về những chàng trái. 

22- Kumarikathä: Nói chuyện về những cô gái. 

23- Surakatha: Nói chuyện vỀ sự can đảm. 

24- Visikhakathä: Nói chuyện về đường xá. 

25- Kumbafthanakatha: Nói chuyện về bến nước. 

26- Pubbapetakathä: Nói chuyện về bà con đã qua đời. 

27- Nanattakatha: Nói những chuyện nhảm nhĩ. 

28- Lokakkhäyika: Nói chuyện về thể giới tạo thiên 
lập địa. 

29- Samuddakkhäayika: Nói chuyện về đại dương. 

30- Iribhaväbhavakathä: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp 
lớn luân-hồi. 

31- Araññakathä: Nói chuyện về rừng. 

32- Pabbatakathä: Nói chuyện về múi, .... 


Mười Chuyện có ích (Kathãvatthu) °) 
Đức-Phật dạy có I0 chuyện nên nói đem lại lợi ích là: 
1- Appicchakathä: Nói chuyện về ít tham muốn. 


2- Santutthikathä: Nói chuyện về biết trỉ túc. 
3- Parivekakatha: Nói chuyện về ở nơi thanh văng. 





' Añg. Dassakanipäta, kinh Kathãvatthusutta. 
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4- Asamsaggakatha: Nói chuyện về sự sống không tiếp 

xúc nhiễu người, sống riêng một mình. 

5- Vưiyarambhakatha: Nói chuyện VỀ sự cố găng tỉnh- 

tấn giải thoát khổ. 

6- Silakatha: Nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn. 

7- Samadhikathä: Nói chuyện về định vững chắc. 

8- Paññaäkathä: Nói chuyện về trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 

thát-tảnh của các pháp. 

9- Vimuttikathä: Nói chuyện về giải thoát khỏi phiên-não. 

10- Vimnuttiñanadassanakatha: Nói chuyện về tri kiến 

giải thoát khỏi phiên-não. 

Đó là I0 chuyện nên nói, nên đàm đạo để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc 

Gặp nhau có hai phận sự nên hành 

Đức-Phật khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“SSannipatitanamn vo bhikkhave dvaydam— karan—iydam 
dhammĩ vã kathä ariyo vã tunhibhãvo. ” '? 

- Này chư tỳ-khưu! Các con khi gặp mặt nhau có 2 
phán sự nên hành là: nên nói đúng theo chánh-pháp, 
hoặc nên im lặng như bậc Thánh-nhân.” 

* Trường hợp Đức-Phật thuyết pháp 

Đúc-Phật tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu không đem lại sự lợi 
ích thì Đức-Phật không thuyết pháp. 

Đức-Phật biết rõ 6 trường hợp, trường hợp nào nên 
thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng: 

1- Đức-Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không 
đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không 
hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 





?M. Mũ. Kinh Päsaräsisutta. 
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2- Đức-Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không 
đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ. 
Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 

3- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không 
đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ. 
Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 

4- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không 
đem lại sự lợi ích, người nghe cũng không hài lòng, 
không hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 

5- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự 
lợi ích, nhưng người nghe không hài lòng, không hoan 
hỷ. Đúc-Phật biêt ty người, tuỳ nơi, đúng lúc sẽ thuyết 
giảng pháp áÿ. 

6- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự 
lợi ích, người nghe cũng hài lòng, hoan hỷ. Đức-Phát 
biết tùy người, tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp áÿ. 

Cho nên, muốn nói sự thật để đem lại sự lợi ích cho 
người nghe thì cân phải hội đủ 3 điêu kiện là: 

1- Người nghe hiểu biết sự thật (puggala). 

2- Người nghe áy có thời gian thích hợp nghe sự 

thật (kala). — 

3- Người nghe ấy có thời gian thích hợp và có nơi 

chôn thích hợp nghe sự thật (desa). 

Nếu khi hội đủ 3 điều kiện này thì người nói sự thật 
đem lại sự lợi ích cho người nghe. 

- Điều-giới thứ 8 

Micchqj1va veramanisikkhapadam samadiyami.) 

Nghĩa từng chữ: 

* Micchajwa: Miccha + đjvã 

- Miccha: Sai lâm, tà. 
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- 4jnãä: Sinh-mạng. — 

- Micchajrva: Cách sông tà-mạng. 

* Veramanisikkhapadam: Verama + sikkhäpada. 

- Veramag: Tác-ý tránh xa. 

- SIikkhapadam: Điêu-giới, giới. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý trảnh xa cách sống 
tà-mạng. 


Giảng giải về sự tránh xa cách sông tà-mạng 


MicchäjPä là cách sống tà-mạng, nghĩa là nuôi mạng 
băng (hán hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 ác-nghiệp. 

- Thân hành 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sảt-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cấăp, ác-nghiệp tà-dáâm gọi là tà-ng hiệp. 

- Khẩu nói 4 ác-nghiệp là ác-nghiệp nói đối, ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp nói lời vô ích gọi là tà-ngữ. 

Người nào. sống bằng những thứ vật dụng như y phực, 
vát thực, chô ở, thuốc trị bệnh, v.v... là những thứ nhu 
câu cân thiệt cho cuộc sông hăng ngày được tạo ra băng 
tà-nghiệp (thân hành ác), tà-ngữ (khẩu nói ác), thì người 
ây gọi là người sông fà-mạụng (micchqJ1v4). 

* Người sống tả-mạng do làm 5 nghề buôn bán như: 

1- Satthaväanijjä: Làm nghệ buôn bán vũ khí giết hại 

chúng-sinh. 

2- Sattavänijjä: Làm nghề buôn bản người để làm nô 

lệ, làm tôi tớ, buôn bán thú vật,... 

3- Mamsavanijjä: Làm nghề giết gia cầm, giết gia súc 

đề bán thịt. 
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4- Majjavanijja: Làm nghệ buôn bán rượu, bia, và các 
chất-say như thuốc phiện, ma túy, thuốc lá,.. 


3- isavanijja: Làm nghệ buôn bán các loại Nuyếp độc 
giết hại chúng-sinh (người, các loài vật,...). 


* Người làm nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghê 
lừa đáo, lừa gạt, v.V... 

Nếu người nào sống bằng những thứ của cải được tạo 
ra do những nghê bât lương như vậy thì người ây gọi là 
Người sông tà-mạng. 


Vân: Điểm-giới tránh xa cách sông tà-mạng, mà sông 
chánh-mạng như thê nào? 


Đáp: Người nào tránh xa cách sống tà-mạng là hoàn 
toàn tránh xa tà-nghiệp do thân hành 3 ác-nghiệp, tránh 
xa tà-ngữ do khẩu nói 4 ác-nghiệp, tránh xa Š nghệ buôn 
bán làm khổ chúng-sinh, tránh xa nghề cờ bạc, nghề cả 
độ ăn thua, nghề lừa đảo, lừa gạt, v.v... rồi sống theo 
chánh-mạng là sống bằng những thứ của bói được tạo ra 
một cách hợp với thiện-pháp bằng chánh-nghiệp do 
thân hành 3 thiện-nghiệp, bằng chánh-ngữ do khẩu nói 4 
thiện-nghiệp, người äây gọi là người sông chánh-mạng. 


Vẫn: Trước kia, một người nào chưa hiểu biết cách 
sống chánh-mạng mà sống tà-mạng. Người ấy đã tạo 
ra những của cải bằng tà-nghiệp do thân hành 3 ác- 
nghiệp, bằng tà-ngữ' do khẩu nói 4 ác- nghiệp, bằng 
nghệ buôn bán bất lương làm khổ chúng-sinh, bằng cách 
lừa đáo, lừa gạt, v.v... 

VỀ sau, người ấy nghe chánh-pháp, hiểu biết chánh- 
pháp, người áy đã tránh xa cách sống tà-mạng, đã từ bỏ 
cách sống tà-mạng, sống theo chúnh-mạng. 


Những của cải sự nghiệp nhự nhà cửa, những thứ vật 
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dụng, đồ dùng, v.v... đã có trước kia được tạo ra bằng 
tà-nghiệp do thân hành 3 ác-nghiệp, bằng tà-ngữ do 
khẩu nói 4 ác-nghiệp, hoặc bằng nghề buôn bản bất 
lương làm khổ chúng-sinh, hoặc bằng nghề lừa đảo, lừa 
gái, V.V... 

* Người ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải 
cũ không hợp với thiện-pháp ấy được hay không? 

* Nếu người ấy sử dụng những thứ của cải cũ không 
hợp với thiện-pháp ấy thì có gọi người ấy sống tà-mạng 
hay không? 


Đáp: Sau khi hiểu biết chánh-pháp, người ấy hoàn 
toàn tránh xa cách sống tà-mạng, từ bỏ cách sống tà- 
mạng, người tại gia ấy có thể tiếp tục sử dụng những 
thứ của cải cũ không hợp với thiện-pháp đã có từ trước 
kia cho đến hết, mà không tạo ra thêm những thứ của 
cải mới không hợp với thiện-pháp nữa. Người ấy chỉ làm 
những nghề lương thiện hợp với thiện-pháp mà thôi. 

Như vậy, tuy thân của người ấy vẫn còn sử dụng 
những thứ của cải cũ không hợp với thiện-pháp côn lại, 
nhưng tâm của người ấy hoàn toàn đã tránh xa tà- 
nghiệp (do thân hành 3 ác-nghiệp), đã tránh xa tà-ngữ 
(do khẩu nói 4 ác-nghiệp), đã tránh xa các nghệ buôn 
bán bắt lương, trảnh xa nghề lừa đáo, lừa gat, v.V... 

Như vậy, không thể gọi người ấy sống tà-mạng, mà 
nên gọi người ấy sống chúnh-mạng. 

Vĩ dụ: Trong bộ Chú-giải Pháp-cu, tích ông đao phú 
tên Tambadathikacoraghãtaka '”, ông hành nghề giết 
tội nhân trộm cướp theo lệnh của Đức-vua suốt 55 năm 
để nuôi mạng. Đến khi tuổi già sức yếu, ông xin về hưu. 


! Bộ Dhammapadatthakathã, tích Tambadathikacoraghatakavatthu. 
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Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi khất 
thực, ông thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão vào trong nhà để 
làn phước bố-thi vật-thực Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta thuyết pháp tế độ ông. 

Sau khi nghe pháp xong, ông thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi ông ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-qud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời Tusita (Đâu-xuất-đà-thiên) 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Trong Chú-giải Pháp-cu, tích người thợ săn tên 
Kukkufamita “? làm nghề săn bắn thú rừng nuôi sống 
cả gia đình gồm có người vợ, 7 đứa con trai và 7 đứa 
con dáu (bà vợ của người thợ săn là bậc Thánh Nháp- 
lưu từ khi còn con gái). Khi kết hôn với người thợ săn, 
bà sinh được 7 đứa con trai. 

Một hôm, Đức-Phật ngự đến thuyết pháp tế độ người 
thợ sẵn cùng với 7 người con trai và 7 người con đâu, 
toàn gia đình đêu trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Từ đó về sau, toàn gia đình đêu hoàn toàn tránh xa sự 
sáft-sinh săn thú rừng, vĩnh viễn từ bỏ sự sảt-sinh săn thú 
rừng để nuôi mạng, trở lại hành nghề lương thiện nuôi 
mạng chân chỉnh, gọi là những người sống chúnh-mạng. 

Vẫn: Một người thích săn bắn thú rừng hoặc thích 
câu cá,... xem như thú vui tiêu khiển. 

Vậy, người ấy có phải sống tà-mạng hay không? 





Bộ Dhammapadatthakathã, tích Kukkutamittanesadavatthu. 
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Đáp: Người ấy thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu 
cá, v.v.... xem như thú vui tiêu khiển, không liên quan 
đến vấn đề nuôi mạng. 

Cho nên, người áy chỉ phạm điêu-giới sái-sinh thuộc 
về fà-nghiệp mà thôi, không phạm điểu-giới sống tà- 
mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. 

* Tương tự, một người nói-dối lừa gạt người khác cho 
vui, không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, thì người ấy 
chỉ phạm điêu-giới nỏi-dối thuộc về tà-ngữ mà thôi, 
không phạm điêu-giới sống tà-mạng, bởi vì không liên 
quan đến sự nuôi mạng. 

k Nếu người nào làm nghề sát-sinh để nuôi mạng thì 
người ấy phạm điều-giới sát-sinh thuộc về tà-nghiệp và 
cũng thuộc về sông tà-mạng nữa. 

* Nếu người nào nói- dối lừa gạt người khác để chiếm 
đoạt của cải đem về nuôi mạng, thì người ấy phạm điểu- 
giới nói-dối thuộc về tà-ngữ và cũng thuộc về sống tà- 
mạng nữa. 


Bậc xuât-gia sông tà-mạng 


Bậc xuẩt-gia là £)-khưu, sa-di cân phải tránh xa mọi 
cách sống tà-mạng, sống theo chánh-mạng, phải thực 
hành theo đúng giới luật mà Đúc-Phát đã chế định và 
ban hành đến chư tỳ-khưu. 


Đức-Phật không cho phép vị t}-khưu hành nghề thây 
thuốc, thây bói, thầy xem tướng số, v.v... và các ngành 
nghề khác. 

Nếu tỳ-khưu nào làm nghề như vậy, t-khưu ấy bị 
phạm điểu-giới (äpadti). Những thứ vật dụng được phát 
sinh do hành nghề ấy gọi là những thứ vật dụng không 
hợp với giới luật của Đức-Phật chế định và ban hành 
đổi với chư tÈ-khưu. 
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Cho nên, những thứ vật dụng ấy không chỉ vị t)-khuu 
phạm điêu-giới ây không thê sử dụng được, mà còn tất 
cả chư t)-khuu khác cũng không thê sử dụng được. V] í}- 
khưu ấy chỉ có cách xả bỏ mà thôi. 

Đức-Phật chế định những điều-giới đối với tỳ-khưu. 

* Tỳ-khưu nào sống tà-mạng thấp hèn, tự khoe 
khoang pháp của bậc Thánh-nhân mà chính mình không 
có, f-khưu ấy phạm điêu-giới bại-hoại (parđjika) 
(không còn phám hạnh tỳ-khưu nữa). 

* T)-khưu nào sống tà-mạng, làm mai mối cho người 
nam và người nữ kêt hôn thành vợ chông, t)-khưu ấy 
phạm điêu-giới hành-phạt (samghadisesa) (iuy côn 
phám hạnh tỳ-khưu nhưng là t)-khưu phạm giới). 

* T)-khưu nào sống tà-mạng, nói gián tiếp trong chùa 
có vị Thánh-nhân, t}-khưu đy phạm điêu-giới nặng 
(thullaccayq). 

* J)-khưu sống tà-mạng, tỳ-khưu không có bệnh xin 
vật (hực ngon đề dùng, t}-khưu ây phạm điêu-giới sám 
hồi lôi (paci1iyq), V.V... 

Đề nâng cao đời sống trở nên cao thượng, các bậc 
xuât-g1a và mọi người tại gia nên tránh xa cách sông tà- 
mạng, nên sông theo chánh-mạng. 

Nhận xét về ngũ-giới và bát-giới Äjïvatthamakasila 

Ngũ-giới và bát-giới ãjIvaffhamakasila có điều giống 
nhau và điều đặc biệt. 

Ngũ-giới và bảf-giới ãjvafthamakasila là 2 loại giới 
chung cho tât cả mọi người tại gia trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả, dù có thọ trì, dù không thọ trì 2 loại 


giới này, hể người nào phạm điểu-giới nào thì người ấy 
tạo ác-nghiệp điểu-giới ấy. 


326 PHÁP-HÀNH GIỚI 





Ác-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ tùy theo ứức-ý 
trong ác-tâm và đổi-£rợng làm cho phạm giới. 

* Ngñũ-giới có 5 điều-giới là thường-giới (niccasila) 
của tât cả mọi người tại gia ở trong đời, không ngoại trừ 
một aI cả. 

- Nếu người nào giữ gìn ngñữ-giới trong sạch và trọn 
vẹn thì người ây giữ gìn được nhân phẩm cao qHý con 
người của mình, đông thời tạo đại-(hiện-nghiệp giữ giới 
cao quỷ đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

- Nếu người nào phạm điêu-giới nào trong ngũ-giỏi, 
thì người ây làm mât nhân phẩm cao qHý con người 
của mình, tạo ác-nghiệp điểu-giới ấy đem lại sự bát lợi, 
sự thoái hóa, sự khô não trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-Tai. 

* Bát-giới ãjnafthamakasila có Š điểu-giới cũng là 
thường-giới (niccasila) có tính chất rộng và sâu sắc đặc 
biệt hơn ngñ-giới. 

- Bát-giới ãjvatthamakasila là giới có tính chất rộng 
của tât cả mọi người tại gia và những bậc xuât-gia, đặc 
biệt còn là giới của các hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

- Bảt-giới äjvatthamakasila có 8 điểu-giới cao quỷ, 
bởi vì § điêu-giới này gôm có 3 chánh là chẳnh-nghiệp, 
chánh-ngữ, chánh-mạng, thuộc vê phần giới trong bải- 
chánh- đạo. 

* Chánh-nghiệp có 3 thần hành thiện-nghiệp: 

- Trảnh xa sự sảát-sinh. 

- Trảnh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự tà-dám. 
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* Chánh-ngữ có 4 khâu hành thiện-nghiệp: 

- Tránh xa sự nói-dối. 

- Tránh xa sự nói lời chia rế. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 

* Chánh-mạng là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành 3 ác-nghiệp, do khẩu hành 4 ác-nghiệp, mà 
chỉ sống theo chánh-mạng do thân hành 3 thiện-nghiệp, 
do khẩu hành 4 thiện-nghiệp mà thôi. 

Bảát-cháảnh-đạo có Š chánh đó là chánh-kiến, chánh- 
t-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định; đô là 8 tâm-sở chỉ 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Miế-bàn mà thôi. 8 chánh trong bát-chánh- 
đạo này chia ra làm 3 phần: 

I- Phần tuệ có 2 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy. 

2- Phần giới có 3 chánh là chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 

chánh-mạng. 

3- Phần định có 3 chánh là chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chảnh-định. 

Cho nên, bát-giới 4jafthamakasila là giới cơ bản 
của tất cả mọi người nói chung, làm nền tảng cho mợi 
thiện pháp phát sinh từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tám. 


Thật vậy, trong siêu-fam-giới-tâm, chẳnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng đó là 3 tâm-sở cố định (niyata- 
ekatocetasika) chỉ đông sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm cùng cô đối-tượng Niết-bàn mà thôi. 


* Trong đại-thiện-tâm, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng đó là 3 tâm-sở bát định (aniyatacefasika) thuộc 
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loại nãnãkadãcicetasika mỗi tâm-sở đồng sinh riêng rễ 
với 8 đại-thiện-tâm có mỗi đôi-tượng khác nhau. 

Trong bộ Visuddhimagøsa: Thanh-tịnh-đạo gọi bđf- 
giới qjnwafthamakasila là adibrahmacariyakasila: giới 
ban đâu thực-hành phạm-hạnh cao thượng, cho nên 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ cần phải giữ gìn bải-giới 
ajwaffhamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ, để thực- hành pháp-hành 
thiên-định dẫn đến chứng đắc 5 bác thiển sắc-giới, 4 bác 
thiên vô-sắc-giới, hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, điệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Cho nên, áf-giới ãjf»affhamakasila có một tầm quan 
trọng hơn nø8-giới. Bát-giới äJjT1va†thamakasila này cũng 
là tường-giới của tất cả mọi người ở trong đời, trong 
cuộc sống hằng ngày đêm, không ngoại trừ một ai cả. 

* Nếu người nào giữ gìn bá/-giới äjïvafthamakasila 
trong sạch và trọn vẹn, làm nên tảng cho mọi thiện-pháp 
phát sinh và tăng trưởng thì người ấy được hưởng mọi 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai, cho đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Nếu người nào phạm điều-giới nào trong 8 điều- -ĐIỚI 
gj'vafthamakasila này, đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy thì 
người ây phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy. 
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Những tích liên quan đến phạm điều-giới trong 
bát-giới äjTvaffhamakasTla 


1- Quả xấu của người phạm điều-giới nói lời chia rẽ 
1.1- Tích Ngạ-quỷ Sũciloma 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa dạy 
bài kinh $cilomasufa ? được tóm lược như sau: 

Một buôi sáng, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna 
và Ngài Trưởng-lão Lakkhana từ trên núi Gijjhakiita cùng 
nhau đi vào kinh-thành RãJagaha đê khât thực. 

Trên đường từ trên núi Gijjhakita đi xuống, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana nhìn thầy loài ngạ-quỷ có 
lông kim đâm thật là kỳ quái, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
mỉm cười. Khi ây, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahämoggallana răng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahamogeallana, do nhân 
duyên nào mà pháp-huynh mửn cười. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Báy giờ tôi chưa thể trả 
lời được. Pháp-hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đên hấu 
đánh lê Đức-Phật, khi ấy, tôi sẽ trả lời cho pháp-hữu rõ. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rajagaha đê khât thực. Sau khi độ vật thực xong, hai 
Ngài Trưởng-lão cùng nhau đên ngôi chùa Vel|uvana 
đảnh lê Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 





' Bộ Samyuttanikãya, phần Nidãnavagga, kinh Sũcilomasutta. 

° Bậc Thánh A-ra-hán nhìn thấy ngạ-quỷ kỳ quái bằng nhãn thông, không 
phải bằng mắt thường. Ngài mỉm cười bởi vì Ngài tự biết rõ chắc chắn 
Ngài đã thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ như vậy. Và Ngài biết rõ chỉ có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của tất 
cả chúng-sinh mà thôi. 
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Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggalläna răng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahamoggallana, khi từ trên 
núi Gijjhakita đi xuống, do nhân-đuyên nào mà pháp- 
huynh mửm cười? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Khi từ trên núi GIjhaki{a 
ấi xuống, tôi nhìn thấy loài ngạ-quỷ có lông kim lơ lửng 
trên hư không, những lông kim ấy đâm từ đầu ra miệng, 
đâm từ miệng ra ngực, đâm từ sau ra bụng, đâm từ bụng 
ra 2 về non, đâm từ 2 về non ra 2 _bắp chán, đâm từ 2 
bắp chân ra 2 bàn chân. Ngạ-quỷ ấy đau đón khóc than 
thảm thiết. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Như-lai là người có nhãn-thông thấy rõ loài ngạ-quỷ có 
lông kim ấy, đúng sự thật như vậy. 

Thật ra, trước đây, Như-Lai đã từng gặp loài ngạ-quỷ 
có lông kim đâm ấy, nhưng Như-lai chưa cho các con 
biết có loài ngạ-quỷ như vậy, bởi vì Như-Lai nói ra, nếu 
người nào không tin Như-Lai thì điều ấy sẽ đem lại sự 
bắt lợi, làm họ khổ lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu! Tiển-kiếp của loài ngạ-quỷ có 
lông kim đâm ấy là người phạm điều-giới nói lời chỉa 
rẽ, tạo ác-nghiệp nói lời chỉa rế làm cho mọi người 
trong kinh-thành Rãjagaha chia rẽ nhau, làm mắt sự 
đoàn kết trong thời quá-khú. 


1.2- Tích ngạ-quỷ đầu heo 


- Một thuở nọ, Đức-Phật ngự Ở tại ngôi chùa 'Ve|uvana, 
gân kinh-thành RãJagaha. Khi ây Đức-Phật đê cập đên 
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loài ngạ-quỷ đâu heo trong tích sũkarapetavathu 


được tóm lược như sau: 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana và 
Ngài Trưởng-lão Lakkhana cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Trên đường từ núi Gijjhakũfa đi 
xuống, đến một nơi Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamog- 
gallãna nhìn thấy loài ngạ-quỷ thật là kỳ quái, rồi Ngài 
mỉm cười. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi rằng: 

- Kính thưa pháp-phuynh Mahamoggallana, do nhân- 
duyên nào mà pháp-huynh mửn cười. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bảo rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Bây giờ tôi chưa thể trả 
lời được. Pháp-hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, khi ấy, tôi sẽ trả lời cho pháp-hữu rõ. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Sau khi độ vật thực xong, hai 
Ngài Trưởng-lão cùng nhau đến ngôi chùa Ve|uvana gần 
kinh-thành Rãjagaha, vào đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahämoggallãna rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahamoggallana, khi từ trên 
núi Gijjhakita đi xuống, do nhân-đuyên nào mà pháp- 
huynh mửn cười? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Khi ấy tôi nhìn thấy một 
ngạ-quỷ thật là kỳ quái, nó cao khoảng 3 gãvuta f” thân 
hình của nó giống người, cải đầu giống đấu heo, trong 
miệng của nó có mọc một cái đuôi, các con giỏi chảy ra 


' Bộ Dhammapadatthakathã, phần Maggavagga, Tích Sũkarapetavatthu. 
' 1 gãvuta = 5.120, 64 mét. 
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từ miệng. Tôi chưa từng thấy một loài ngạ-quỷ kỳ quái 
như vậy. Đó là nhán-duyên làm cho tôi mửn cười. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai có nhăn-thông nhìn tháy được loài ngạ-quỷ có 
thán hình kỳ quải áy, đúng sự thật như vậy. 

Trước đây, chính Như Lai cũng đã từng gặp ngạ-quỷ 
có thân hình kỳ quái ấy, nhưng Như-lai chưa cho các 
con biết có loài ngạ-quÿ như vậy, bởi vì Như-Lai nói ra, 
nếu người nào không tin Như-Lai thì điêu ấy sẽ đem lại 
sự bất lợi, làm họ khổ lâu dài. 

Báy giờ, Moggallana nhìn thấy ngạ-quỷ ấy nên Như- 
Lai truyền dạy cho các con biết rõ. 

- Này chư t}-khưu! Moggallana nhìn thấy và thuật lại 
loài ngạ-quỷ áy có thân hình kỳ quải như vậy là hoàn 
toàn đúng với sự thát. 

Lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
bạch hỏi Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tiên-kiếp của loài ngạ-quỷ 
ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào mà kiếp hiện-tại này là 
loài ngạ-quỷ có thân hình kỳ quải như vậy? Bạch Ngài. 


* Đức-Phật truyền dạy về tiền-kiếp của loài ngạ-quỷ 
ây là người phạm điểu-giới nói lời chia rẽ giữa hai Ngài 
Trưởng-lão có giới-ẩức trong sạch trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa, được tóm lược như sau: 

Trong thời-ỳ Đức-Phật Kassapa (thời đại con người 
có tuổi thọ khoảng 20.000 năm), hai Ngài Trưởng-lão 
rất thương yêu kinh mễn nhau, cùng sống chung trong 
một ngôi chùa làng. VỊ Trưởng-lão lớn có 60 hạ và vị 
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Trưởng-lão nhỏ có 56 hạ, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ hết 
lòng tôn kính Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Hãng ngày, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cung kính làm 
mọi phận sự như đem nước uống, nước dùng, quét dọn, 
giặt y,... cho Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Khi Ngài Trưởng-lão cao hạ đi khất thực, thì Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ mang y và bát theo sau... Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ làm mọi phận sự như một vị sa-di 
cung kính phục vụ vị thây của mình. 

Hai Ngài Trưởng-lão sống chung hòa thuận với nhau 
như hai anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra. 


Một hôm, có một vị pháp¬sư đến chùa, nhằm vào ngày 
thuyết pháp, hai Ngài Trưởng-lão kính thỉnh vị pháp-sư 
thuyết pháp tê độ hai Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi lắng nghe pháp xong, hai Ngài Trưởng-lão 
phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ. 

Ngày hôm sau, hai Ngài Trưởng-lão kính thính vị 
pháp-sư cùng đi vào xóm làng để khất thực. Sau khi thọ 
thực xong, hai Ngài Trưởng-lão kính thính vị pháp-sư 
thuyết pháp tế độ những thí-chủ. 


Nghe pháp rất hoan hỷ, những người thí-chủ kinh 
thỉnh vị pháp-sw mỗi ngày ấi khất thực, để họ có cơ hội 
tốt cúng dường vật thực và nghe pháp. 

Sau khi trở về chùa, vị pháp-sư nghĩ rằng: “Hai Ngài 
Trưởng-lão này để dạy, những thí-chủ nơi đây có đức- 
tin nơi ta, vậy ta nên từn cách làm cho hai Ngài Trưởng- 
lão bỏ ngôi chùa này đi nơi khác, một mình ta ở tại ngôi 
chùa này, ta sẽ được nhiêu lợi ích biết dường nào. ” 

Sau khi suy nghĩ xong, lén tìm đến chỗ ở của Ngài 
Trưởng-lão cao hạ, vị pháp-sựư bịa chuyện thưa với Ngài 
Trưởng-lão cao hạ rằng: 
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- Thưa Ngài Trưởng-lão, tôi xin nói nhỏ cho Ngài biết, 
Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ nói xấu Ngài, còn khuyên tôi 
không nên gân gũi thân cận với Ngài nữa. 

Ban đấu, Ngài Trưởng-lão cao hạ không tin rằng đó 
là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sống chung với nhau như 
tình huynh đệ. 


Rồi lại lén tìm đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ, 
vị pháp-sư bịa chuyện thưa với vị Trưởng-lão nhỏ hạ răng: 

- Thưa Ngài Trưởng-lão, tôi xin nói nhỏ cho Ngài 
biết, Ngài Trưởng-lão cao hạ nói xảu Ngài, còn khuyên 
tôi không nên gân gũi thân cận với Ngài nữa. 

Ban đâu, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ không tin rằng đó 
là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sông chung với nhau nhự 
tình huynh đệ. 


Vị pháp-sư cố gắng bịa chuyện nói như vậy nhiễu lần, 
khiến gây ra sự ngờ vực giữa hai Ngài Trưởng-lão, rồi 
từ ngờ vực phát sinh hiểu lầm nhau, dẫn đến tin rằng: 
'Điễu mà vị pháp-sư nói có lẽ là sự thật. ` 

Như thường ngày, đến giờ đi khất thực, Ngài Trưởng- 
lão nhỏ hạ đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão cao hạ xin 
nhận mang y bát theo sau, nhưng sáng hôm ấy Ngài 
Trưởng-lão cao hạ không cho Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ 
nhận y bát của mình, mỗi Ngài Trưởng-lão đi khất thực 
riêng rẽ. 

Khi xảy ra sự bất bình giữa hai Ngài Trưởng-lão với 
nhau, cả hai Ngài Trưởng-lão đêu bỏ ngôi chùa đi mỗi 
người môi hướng, một Ngài Trưởng-lão đi về hướng 
Đông, còn Ngài Trưởng-lão khác đi về hướng Tây. 

Chỉ còn lại một mình vị pháp-sư đi vào xóm làng để 
khất thực, những người thí-chủ bạch hỏi đến hai Ngài 
Trưởng-lão ấy, vị pháp-sư nói rằng: 


3- Bát-Giới Äjivatthamakasila 335 





- Ngày hôm qua, hai Ngài Trưởng-lão ấy có chuyện bất 
hòa, cãi cọ với nhau, bắn sư đã cô gắng hết sức khuyên 
bảo giải hòa nhưng không được, cho nên hai Ngài 
Trưởng-lão đã đi khỏi ngôi chùa, mỗi người mỗi hướng. 


Ngài Trưởng-lão cao hạ nghĩ rằng: “Ác-nghiệp của 
vị nhỏ hạ nặng thật, đã nói xâu ta, lại còn khuyên vị 
pháp-sư không nên gản gũi thân cận với ta. ” 

Và Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng nghĩ rằng: “Ác- 
nghiệp của vị cao hạ nặng thật, đã nói xâu ta, lại còn 
khuyên vị pháp-sự không nên gân gũi thân cận với ta. ” 

Vì vậy, hai Ngài Trưởng-lão môi vị đi một đường suốt 
100 năm, tâm của hai Ngài Trưởng-lão không được an-lạc. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão cao hạ đến tạm trú tại một 
ngôi chùa. Về sau, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng ghé 
vào tạm trú tại ngôi chùa ấy. Ngâu nhiên hai Ngài 
Trưởng-lão gặp lại nhau. 

Ngài Trưởng-lão cao hạ nhận biết Ngài Tì rưởng-lão 
nhỏ hạ, và Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng nhận biết vị 
Trưởng-lão cao hạ, hai Ngài Trưởng-lão vô cùng cảm 
động và đêu trào nước mắt. 

Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ đánh lễ Ngài Trưởng-lão 
cao hạ xong, rồi bạch răng: 

- Kính bạch pháp-huynh, trong thời gian trước đây, 
pháp-đệ đã cung kính phục vụ pháp-huynh, nêu có phạm 
những lôi nào làm phật ỷ pháp-huynh thì pháp-đệ xin 
thành tâm sám hồi. Kính xin pháp-huynh có tâm từ, tâm 
bị tha thứ lôi cho pháp- đệ. 

Nghe Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ kính bạch như vậy, 
Ngài Trưởng-lão cao hạ suy xét kỹ rồi trả lời răng: 

- Này pháp-đệ! Pháp-huynh chưa từng thấy lỗi nào 
mà pháp-đệ đã mắc phải. 
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- Kính bạch pháp-huynh, nếu thật như vậy thì tại sao 
pháp-huynh nói xâu pháp đệ với vị pháp-sưw, và khuyên 
vị pháp-sư không nên gân gũi thân cận với pháp-đệ? 

Ngài Trưởng-lão cao hạ khẳng định rằng: 

- Này pháp đệ! Pháp-huynh không bao giờ nói như 
vậy với vị pháp-sư ấy. Và chính vị pháp-sư đã nói với 
pháp-huynh răng: 

“Pháp-đệ nói xấu pháp-huynh với vị pháp-sư ấy, và 
khuyên vị pháp-sự không nên thân cận với pháp-huynh. ” 

Nghe Ngài Trưởng-lão cao hạ nói như vậy, Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ khẳng định chắc chắn rằng: 

- Kính bạch pháp-huynh, pháp-đệ không bao giờ dám 
nói xâu pháp-huynh với vị pháp-sư và cũng không bao 
giờ khuyên vị pháp-sựư không nên gân gũi thân cận với 
pháp-huynh. 

Ngay lúc ấy, hai Ngài Trưởng-lão mới hiểu rõ rằng: 

“VỊ pháp-sư có mưu đô đen tối bịa chuyện nói lời 
chia rẽ, gây ra sự hiểu lầm giữa hai Ngài Trưởng-lão 
huynh đệ thân thiết như ruột thịt, làm cho hai Ngài 
Trưởng-lão giận hờn nhau bỏ đi môi vị một hướng, đê 
ngôi chùa lại cho vị pháp-sư. ” 

Bây giò, đã hiểu biết rõ như vậy, nên hai Ngài 
Trưởng-lão sảm hỗi lần nhau, tình huynh đệ trở lại 
thương yêu kính mến nhau như xưa. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng dẫn nhau trở về ngôi chùa 
cũ, vị pháp-sư giả vở tỏ vẻ vui mừng đón rước, nhưng do 
đã biết rõ thái độ giả dôi của vị pháp¬sư, nên hai Ngài 
Trưởng-lão nói răng: 

- Này vị pháp-sư! Ngài không còn xứng đảng ở tại 
ngôi chùa này nữa, Ngài hãy đi nơi khác. 
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Biết âm mưu của mình đã bị bại lộ, vị pháp-sư liên đi 
ra khỏi chùa ngay tức thì. 


Vị pháp-sư đã xuất gia suốt thời gian lâu năm trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. Tuy vị pháp-sư thuyết pháp 
hay, nhưng đã phạm điều-giới nói lời chia rẽ hai Ngài 
Trưởng-lão có giới-đức. 

Sau khi vị pháp-sw chết, khẩu ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ ấy trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xổ là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pa†isandhi- 
cita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau trong cối đại-địa- 
ngục Avici, chịu quả khổ của ác- nghiệp ây suốt thời gian 
lâu dài, rôi từ cõi đại-địa-ngục đến các cõi tiểu- địa- 
ngục, từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Sau khi thoát ra khỏi cối địa-ngục, cũng do úc-nghiệp 
nói lời chỉa rễ ấy cho quả tải-sinh kiếp sau làm ngạ-quỷ 
có hình thù kỳ quái đầu heo như vậy. 


Vị pháp-sư thuyết pháp hay, xuất gia lâu năm trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, nhưng vì phạm điều-giới nói 
lời chia rế hai Ngài Trưởng-lão có giới đức, đã tạo ác- 
nghiệp nặng cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục rồi đến các cõi tiêu-địa-ngục, từ thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian vẫn chưa thoát khỏi cõi ác-giới. 


2- Người phạm điều-giới nói lời thô tục 
2.1I- Tích Ngài Trưởng-Lão Jambuka 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gân kinh-thành RãJagaha. Khi ây Đức-Phật đê 
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cập đến tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Jambuka “? đã 
phạm điều-giới nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc) 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, 
được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một người thí-chủ 
giàu có nhiều của cải có đức-tin nơi Tam-bảo, cho xây 
cất một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị ty-khưu làm trụ trì 
tại ngôi chùa ấy và xin hộ độ 4 thứ vật dụng: y phục, vật 
thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, ... 

Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đến độ ngọ tại nhà thí- 
chủ. Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách- Tăng là bậc 
Thánh A-ra-hán đi khất thực đến đứng trước công nhà 
người thí-chủ ấy, Ngài Trưởng-lão có lục căn thanh-tịnh 
thật đảng tôn kính. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, người thí- 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão, người thí-chủ ra tận công, kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão vào trong nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngôi chỗ cao 
quý, rồi kính dâng vật thực đến Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng một cách cung kính. 

Nhìn thấy tấm y của Ngài Trưởng-lão đã cũ, người 
thí-chủ xin phép kính dâng đến Ngài Trưởng-lão tắm y 
mới. Thấy tóc Ngài Trưởng-lão hơi dài, người thí-chủ 
xin phép gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho Ngài 
Trưởng-lão. Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
đến nghỉ tại chùa, và xin phép mang một chiếc giường 
đến kính dâng lên Ngài Trưởng-lão. 


Vị tỳ-khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí-chủ, theo 
đõi nhìn thây người thí-chủ hêt lòng thành kính đôi với 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, Tích Jambukattheravatthu. 
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Ngài Trưởng-lão khách-Tăng như vậy, phát sinh tâm 
ganh ty, nên nghĩ rằng: 

“Tuy mới gặp vị khách- Tăng này nhưng người thí-chủ 
hết lòng tôn kính và ân cân phục vụ đến như thế. Còn ta 
đến đây độ ngọ mỗi ngày, mà ta đâu có được người thí- 
chủ tôn kính ân cần phục vụ như vậy đâu. ” 

Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung kính tiễn đưa Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tỳ-khưu trụ trì trở về chùa. 

Người thí-chủ kính dâng một tấm y mới đến Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo 
tóc cho Ngài, kính dâng đến Ngài một chiếc giường, rồi 
kính thỉnh Ngài sử dụng chiếc giường ấy để cho thí-chủ 
có được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Người thí-chủ kính thỉnh vị tỳ-khưu trụ trì và Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng sáng ngày hôm sau đến nhà 
ông độ ngọ. Người thí-chủ cung kính đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị ty-khưu trụ trì, rồi Xin 
phép trở về nhà. 

Theo dõi thấy người thí-chủ hết lòng tôn kính và ân 
cần phục vụ chu đáo Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, vị 
tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty không sao chịu nồi 
được, nên vội vàng đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão, 
buông lời chửi mắng Ngài Trưởng-lão là bậc Thánh A- 
ra-hán 4 điều là: 

- Này ông khách- Tăng! 

* Ông nên ăn phân hơn là độ vật thực của nhà thí-chủ. 

W Ông nên ở truông hơn là mặc tấm y của nhà thí-chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 

của nhà thí-chủ. 

* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thi-chủ 

gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 
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Nghe lời chửi mắng như vậy, Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng nguyện răng: 


La 


“Xin cho vị t}-khưu trụ trì này đừng có bị tai-hại. 

Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nghỉ lại một đêm tại 
ngôi chùa ây, khi thức dậy, từ sáng sớm Ngài Trưởng- 
lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa du hành đên nơi khác. 

Sáng ngày hôm sau ây, sau khi làm mọi công việc 
trong chùa xong, đên giờ đi khât thực, vị ty-khưu trụ trì 
dùng ngón tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi 
khât thực, rôi một mình đi đên nhà người thí-chủ. 

Người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ trì xong, bèn 
bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài, Ngài đến đây một mình, còn Ngài 
Trưởng-lão khách- Tăng sao chưa tháy đên. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo rằng: 

- Này ông thí-chủ! Xin ông đừng nhắc đến vị khách- 
Tăng ấy nữa. Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách- 
Tăng ây vào phòng ngủ. Sáng nay sư thức dậy sớm làm 
mọi công việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài 
chùa, lấy nước uống, nước dùng... xong, đến giờ đi khất 
thực, sựư đã đánh chuông bảo hiệu, mà vẫn chưa thấy Vị 
khách- Tăng ây thức dậy, cho nên một mình sư đên đây. 

Người thí-chủ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là Bậc có Tăng tướng 
thanh-tịnh, đáng tôn kính như vậy, thì chắc chăn không 
phải là Bác mê ngủ như vị tỳÈ-khưu trụ trì đã nói. 

_Có lẽ vị t}-khưu trụ trì thấy ta hết lòng tôn kính, ân 
cân phục vụ chu đáo đặc biêt Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng, cho nên vị tÈ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh Ấn 
mà bịa chuyện nói xâu Ngài Trưởng-lão khách-Tăng ấy. 
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Người thí-chủ kính dâng vật thực cơm bơ đặc biệt đến 
vị tỳ-khưu trụ trì độ xong, đem bát rửa sạch sẽ, rôi đê vật 
thực cơm bơ đặc biệt ngon vào bát, mang đên kính dâng 
vị fy-khưu trụ trì và bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài hoan hỷ mang bát vật 
thực này về chùa dâng lại cho Ngài Trưởng-lão khách- 
Tang. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nhận lấy bát vật thực, trên đường về 
chùa vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ răng: 

“Nếu vị ấy có được vật thực ngon nhự thế này, thì sẽ 
ở mãi ngôi chùa của ta, không dê gì chịu đi nơi khác. ” 

Nghĩ xong, vị tỳ-khưu trụ trì đem cái bát đầy vật thực 
ây đô bỏ, rôi mang cái bát không trở vê chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì đi vào chỗ ở không 
thây Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nữa. 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm hối hận, 
nóng nảy khô tâm, cho nên, thực-hành pháp-hành thiên- 
định, hoặc pháp-hành thiên-tuệ không thê phát triên 
được, bởi vì vị ty-khưu trụ trì phạm điểu-giới nói lời thô 
tục (chửi rúa, măng nhiềc) đên Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng là bậc Thánh A-ra-hán. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đã phạm điểu-giới nói lời thô tục, 
đã tạo khâu ác-nghiệp nói lời thô fục, nên phát sinh tâm 
hôi hận, nóng nảy, khô tâm, duy trì sinh-mạng đên hệt 
tuôi thọ. 

Sau khi vị trụ trì ấy chết, ác-nghiệp nói lời thô tục ấy 
trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pa[fi- 
sandhikala) có suqy¬xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận 
sự tái¬sinh kiếp sau trong cõi tiều-địa- -"gục suốt thời gian 
lâu dài, rôi từ cõi tiểu-địa-ngục này đến các cối tiểu địa- 
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ngục kia, từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ây mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


Hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, sau khi hậu-kiêp của vị tỳ-khưu trụ trì ây thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, nhờ đạï-(hiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với fri-fuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiệp 
sau (patisandhikala) có đại-gud-tâm hợp với trí-fuệ gọi 
là Øđi-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiêp chót đâu thai vào một gia đình khá giả ở trong kinh- 
thành RãjJagaha. 

Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là Jambuka, ác- 
nghiệp nói lời thô tục đổi với bậc Thánh A-ra-hán trong 
tiên-kiếp cho quả thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (0avatti- 
kala), kiếp hiện-tại, bé Jambuka lớn dân nó có những 
tính cá biệt như: 

* Nó chỉ thích ăn phán của nó mà thôi, không chịu ăn 
món vật thực nào khác. Cha mẹ nó tưởng răng: 

“Trẻ con còn nhỏ dại không biết nên ăn bậy. ” 

* Nó chỉ thích năm dưới đất mà thôi, không chịu nằm 
trên giwởng. 

* Nó chỉ thích ở truông mà thôi, không chịu mặc quản 
áo gì cả (mặc dù trời lạnh hay trời nóng). 

Khi trưởng thành, cậu Janbuka thích ăn phân không 
chịu ăn các món ăn khác; thích ở truông không chịu mặc 
quân áo; ván thích năm trên mặt đát không chịu năm 
trên giường. 

Cha mẹ của cậu bàn bạc với nhau rằng: 

“Jambuka đã lớn rôi, nhưng không biết hồ-thẹn, 
không biết mặc cở, nó thích ở truồng, không chịu mặc 
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quân áo. Chúng ta nên cho Jambuka xuất gia theo phái 
tu-sĩ đạo lõa thể, thì sẽ thích hợp với nó hơn là sống tại 
gia với chúng ta. ” 

Cha mẹ dẫn cậu Jambuka đến phải tu-sĩ đạo lõa thể, 
xin cho cậu Jambuka được xuất gia theo phái nảy. 

Phái tu-sĩ đạo lõa thể đồng ý chấp thuận cho cậu 
Jambuka xuất gia trở thành tu-sĩ trong phái họ với điều 
kiện bắt buộc jJarmbuka phải nhồ tóc cho sạch, không 
được cạo tóc. 

Chấp nhận điều kiện Ấy, cậu Jambuka tự nhồ sạch 
tóc, rồi được xuất gia trở thành tu-sĩ lõa thể. 

Cha mẹ của tu-sĩ Jambuka mời tất cả tu-sĩ lõa thể đến 
nhà để dùng cơm vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu-sĩ đều đến nhà cha 
mẹ của Jambuka,nhưng tu-sĩ Jambuka xin phép ở lại tu 
viện một mình. 

Thấy tất cả nhóm tu-sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đến hầm cầu dùng 2 bản tay hốt phân ăn no đủ. 
Khi nhóm tu-sĩ trở về có mang một phần ăn về cho 
Jambuka, nhưng Jambuka không thọ nhận mà thưa răng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Và những ngày kế tiếp... Jambuka vẫn xin phép ở lại 
tu viện một mình ăn phân no đủ. Nhóm tu-sĩ mang một 
phần ăn về cho Jambuka, nhưng lần nào Jambuka cũng 
không nhận phần ăn ấy mà thưa rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Nhóm tu-sĩ phát sinh tâm hoài-nghi rằng: 

“Tại sao tu-sĩ Jambuka không dùng vật thực mà 
chúng ta đem về? Vật thực mà Jambuka dùng mấy hôm 
vừa qua có từ đâu? 

Chúng ta nên cho người dò xét xem để biết sự thật. ” 
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Cũng như mọi ngày, tất cả nhóm tu-sĩ lõa thể ra khỏi 
tu viện đi khât thực, nhưng đặc biệt hôm ây còn hai vị 
tu-sĩ lõa thê ở lại ân vào một chô kín đáo làm phận sự 
theo dõi tu-sĩ Jambuka có vật thực từ đâu. 

Thấy tất cả tu-sĩ lõa thể đã đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đi đên hâm câu dùng 2 tay hôt phân ăn no đủ 
rôi đi ra, không hê hay biệt có người đang theo dõi mình. 

Khi nhóm tu-sĩ đi khất thực trở về, hai vị tu-sĩ làm 
phận sự theo dõi tu-sĩ Jambuka trình bày sự thật mà họ 
đã tận mắt nhìn thây cho mọi người cùng nghe. 

Nghe xong như vậy, nhóm tu-sĩ lõa thể bản bạc với 
Sản răng: 

“Nếu chúng ta để Jambuka ở lại nơi đây, không sớm 
thì muộn đệ-tử của Sa-môn Gotama hay biết, chắc chắn 
chúng fa sẽ mất uy tín, tiếng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi 
nơi. Vậy chúng ta nên đuối Jambuka ra khỏi tu viện. ” 

Tu-sĩ Jambuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở 
một nơi gân tảng đá, chỗ đê cho mọi người đi đại tiện. 

Buổi tối, tu-sĩ lõa thể Jambuka lén đến nơi đó lấy 
phân ăn, còn ban ngày y đứng một chân, một chân kia 
chống vào đầu gối và một tay vịn vào tảng đá há miệng 
ngửa mặt nhìn trời. 

Một số đông người qua lại gặp tu-sĩ lõa thể Jambuka 
thực-hành hạnh lạ thường nên đên gặp tu-sĩ lõa thê 
Jambuka bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Ngài! Tại sao hằng ngày Ngài đứng há 
miệng như vậy? 

Tu-sĩ Jambuka đáp rằng: 

- Này quý vị! Ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ 
có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra 
ta không dùng một thứ vật thực nào khác. 
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- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng một chân, còn 
một chân kia chồng vào đâu gối như vậy? 

- Này quý vị! Ta là người thực-hành hạnh cao thượng, 
hạnh này có nhiêu thân-lực. Nếu ta đứng cả 2 chân trên 
mặt đất thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyển. Vì vậy, 
ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chống vào 
đâu gối, suốt ngày đêm không ngôi, không năm. 


Một số đông người thiểu trí, mê tín tin theo lời của tu- 
sĩ Jambuka, họ tắn dương ca tụng, cho đó là hạnh phi 
thường chưa từng thây bao gI1ờ. 

Một số đông dân chúng xứ Anga và xứ Magadha đem 
nhiêu phâm vật đên cúng dường, nhưng tu-sĩ Jambuka 
không nhận một thứ nào cả. 

Tu-sĩ Jambuka ở truỗng, ăn phân, năm trên mặt đắt, 
nhô tóc trải qua suôt 5Š năm ròng rã. 


Đức-Phật ngự đến tế độ tu-sĩ Jambuka 


Vào canh chót đêm ấy, sau khi xả đại-bi định, Đức- 
Phật suy xét với tâm đại-bi xem chúng-sinh nào có 
duyên lành nên tế độ. Đức-Phật thấy tu-sĩ Jambuka hiện 
rõ trong mảng lưới trí-tuệ của Đức-Phật. Tw-sĩ Jambuka 
có duyên lành trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với 
tứ-tuệ phân-tích, đồng thời có 84.000 chúng-sinh cũng 
được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn cùng 
với tu-sĩ lõa thể Jambuka. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành Rãjagaha 
cùng chư tỳ-khưu-Tăng để khất thực, khi trở về Đức- 
Phật gọi Ngài Trưởng-lão Änanda dạy rằng: 

- Này Ananda! Như-Lai sẽ ngự đi một mình đến tế độ 
tu-sĩ .JambuĂka. 

Chư-thiên biết Đức-Phật sẽ ngự đến chỗ ở dơ bân của 
tu-sĩ Jambuka, cho nên, chư-thiên làm một trận mưa lớn 
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để rửa sạch nơi Ấy, làm cho các loại cây đều trổ hoa tạo 
một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-Phật ngự đến gặp tu-sĩ 
Jambuka xm nghỉ trọ một đêm. Tu-sĩ Jambuka một mực 
khước từ, y nói răng: 

- Thưa Sa-môn, nơi đây không có chỗ cho Sa-môn 
nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa-môn hãy đi đên nơi khác. 

Đức-Phật bèn hỏi Jambuka rằng: 

- Này Jambukal Ngươi có phải là tu-sĩ lõa thể không? 

Tu-sĩ Jambuka khẳng định trả lời rằng: 

- Thưa Sa-môn, tôi là tu-sĩ đạo lõa thể. 

- Này Jambuka! Những thứ vật dụng của tu-sĩ đạo lõa 
thê của ngươi đề đâu mà Như-lai không tháy? 

Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi như vậy, tu-sĩ Jambuka nổi 
giận, nói như xua đuôi răng: 

- Này Sa-môn! Nơi đây không có chỗ để Sa-môn nghỉ 
trọ đâu. 

- Này Jdambuka! Xin đừng nổi giận, xin ngươi chỉ cho 
Như-Lai một chổ ở. 

- Này Sa-môn! Sa-môn tự tìn lấy chỗ ở. 

Đức-Phật ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu-sĩ 
Jambuka, Đức-Phật trải tọa cụ ngôi nhập thiên. 

Canh đầu đêm, 7/-đgi-Thiên-vương từ 4 hướng cùng 
nhau đên hâu đảnh lễ Đức-Phật, ánh sáng hào quang của 
Tứ-đại-thiên-vương tỏa ra khắp một vùng trời. Tu-sĩ 
Jambuka nhìn thây cảnh lạ thường chưa từng thây, nên 
nghĩ răng: 

“Ánh sảng hào quang gì vậy, 4 vị chư-thiên áy là vị 
nào mà đên hâu đảnh lê Sa-môn ấy. VỊ Sa-môn áy phải 
là Bậc cao thượng. ” 
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Canh giữa đêm, Đức-vua trời Sakka cõi Tam-thập- 
Tam-thiên ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, ánh sáng hào 
quang tỏa ra khắp vùng rộng lớn hơn canh đầu đêm. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ rằng: 

“Ảnh sáng hào quang này lớn hơn lân trước, vị chư- 
thiên ấy là vị nào có oai lực hơn 4 vị chư-thiên trước đến 
hấu đảnh lễ Sa-môn ấy. Vị Sa-môn ấy phải là Bậc cao 
thượng. ” 

Vào canh chót đêm, một vị Đại-Phạm-thiên có ánh 
sáng hảo quang gấp bội hơn hai lần trước, làm sáng tỏa 
cả khu rừng rộng lớn, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Tu-sĩ 
Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng thấy, nên 
nghĩ rằng: 

“VỊ chư-thiên ấy là vị nào mà có ảnh hào quang gấp 
bội hơn hai lần trước, đến hẳu đảnh lễ Sa-môn ấy, chắc 
chắn vị Sa-môn ấy phải là Bậc cao thượng. ” 

Sáng hôm sau, tu-sĩ Jambuka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn bèn bạch rằng: 

- Kính thưa Đại Sa-môn, canh đâu đêm hôm qua, 4 Vị 
chư-thiên nào từ 4 hướng đến hẳu đảnh lễ Ngài, 4 vị 
chư-thiên ấy có ảnh hào quang tỏa ra một vùng như 
vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Jambuka! 4 vị ấy là Tú-đại-Thiên-vương từ 4 
hướng của cối trời Tư-đại-thiên-Vương. 

- Kính thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Tư-đại-thiên-Vương. 

- Này Jambukal Nhưự-Lai là Bác cao thượng hơn Tự- 
đại- Thiên-vương, cho nên, Tư-đại- Thiên-Vương đến hấu 
hạ Như-Lai. 
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- Kính thưa Đại Sa-môn, canh giữa đêm hôm qua, vị 
chu-thiên nào đên hấu đảnh lê Ngài, vị chư-thiên áy có ảnh 
hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn như vậy? Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ấy là Đức-vua trời Sakka trị vì cõi 
trời Tam-tháp-tam-thiên. 

- Kính thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn Đúc-vua trời Sakka. 


- Này Jambuka! Nhưự-Lai là Bác cao thượng hơn Đức- 
vua trời Sakka, cho nên, Đức-vua trời Sakka như người 
nuôi bệnh của Như-Lai, hay nhự một sa-di nhỏ hấu hạ 
Như-Lai. 


- Kính thưa Đại Sa-môn, canh chót đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào đến hấu đảnh lê Ngài, vị chư-thiên ây có 
ảnh hào quang tỏa khặắp một vùng rộng lớn như vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này.Jambukal VỊ ấy là vị Đại-Phạm-thiên. 


- Kính thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả vị Đại-Phạm-thiên. 


- Này Jambukal Như-Lai là bậc cao thượng hơn cả Vị 
Đại-Phạm-thiên. 


- Kính thưa Đại Sa-môn, Ngài là Bác cao thượng. Tôi 
thực-hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chân, còn 
chân bên kia chống vào đâu gối, không ngôi, không 
năm, ngửa mặt lên trời dùng gió làm vật thực trải qua 
55 năm rồi, mà không có một chư-thiên nào đến hầu hạ 
tôi cả. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy tu-sĩ Jambuka răng: 


- Này Jambukal Ngươi lừa dối được những người mê 
tín nhưng ngươi không thê lừa dồi được Như-Lai đâu! 
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- Này Jdambukal Có phải trải qua suốt 55 năm, hằng 
ngày Hgươi phải ăn phân, nằm trên mặt đất, ở trần 
truôồng, tự nhỗ sạch tóc. Tỉ hế mà ngươi đã lừa dối những 
người mê tín rằng: 

“Ngươi ăn vật thực bằng giỏ, đứng một chân, không 
ngồi, không năm. ” 

Nay, ngươi còn muốn lừa dối cả Như-Lai nữa hay sao? 

Trong tiên- kiếp của ngươi đã tạo khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục măng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán, nên kiếp 
hiện-tại này ngươi phải chịu quả khổ của khẩu ác- 
nghiệp ấy còn dư sói, cho nên, ngươi phải ăn phân, nằm 
trên mặt đất, ở trần truông, tự nhồ sạch tóc. 


Bây giờ ngươi còn chấp thủ do tà-kiến thấp hèn như 
vậy được nữa hay sao? 

Nghe Đức-Phật truyền. dạy như vậy, tu-sĩ Jambuka 
kính thỉnh Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đại Sa-môn, khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục nào mà con đã tạo trong tiên-kiếp quả khứ của con? 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của tu-sĩ Jambuka 
được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của tu-sĩ Jambuka đã từng là vị tỳ-khưu trụ 
trì một ngôi chùa đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục, 
măng nhiếc bậc Thánh-A-ra-hán trong thời kỳ Đức-Phật 
Kassapa rằng: 

l Ông nên ăn phân hơn là độ vật thực của nhà thí-chủ. 

k Ông nÊn ở trung hơn là mặc tấm y của nhà thí-chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 

của nhà thí-chủ. 

* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thí-chủ 

gọi người thợ hót tóc đến cạo tóc cho ông. 
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Lắng nghe về khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục mắng 
nhiếc bậc Thánh A-ra-hán của mình như vậy, fu-sĩ 
Jambuka phát sinh động tâm và vô cùng hồ-thẹn tội-lỗi 
của mình, liền ngồi chồm hồm xuống. 

Đức-Phật trao cho một tắm vải choảng tắm đến tu-sĩ 
Jambuka, tu-sĩ cung kính nhận tắm vải rồi mặc vào, đảnh 
lễ đưới 2 bàn chân của Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ Jambuka. Sau khi lắng 
nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, tu-sĩ Jambuka liền 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, ở thành bác Thánh A- 
ra-hản, cùng với tứ-tuệ phân-tích, lục-thông. 

Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục măng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cũng đã mãn quả của ác-nghiệp ấy, 
hết hiệu lực cho quả xấu nữa. 

Tu-sĩ Jambuka kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia 
sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tu-sĩ Jambuka có đủ phước- 
thiện đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá-khứ, nhất là 
kiếp tỳ-khưu trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa suốt 
20.000 năm, có lời phát nguyện, đại-thiện-nghiệp ẫy cho 
quả § thứ vật dụng của tỳ-khưu phát sinh như thần 
thông, nên Đức-Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ, rôi truyền dạy rằng: 

“Khi bhikkhu!l cara brahmacarjyam samma 
dukkhassa antakiriyäya. ”0 

- Này Jambukal Con hãy đến đây, con được trở thành 
f)-khưu theo ÿ nguyện. Con nên thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng dân đến tận cùng của sự khổ sinh. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, Tích Jambukattheravatthu. 
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Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt, tướng mạo của 
tu-sĩ Jambuka liền biến mắt. Và ngay khi ấy, Jambuka 
trở thành t)-khưu có đây đủ 8 thứ vật dụng của t)-khưu, 
và có tăng tướng trang nghiêm nhự một Ngài Trưởng- 
lão có 60 hạ. 

Như mọi ngày, dân chúng xứ Aiga và xứ Magadha 
đem những lễ vật đến cúng dường tu-sĩ Jambuka. 

Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức-Phật tại nơi ấy, nên 
họ nghĩ răng: 

“Không biết Sa-môn GŒotama cao thượng hơn tu-sĩ 
Jambuka, hay tu-sĩ Jambuka vị thầy của chúng ta cao 
thượng hơn Sa-môn Gotama?” 

Biết được sự hoài-nghi của người dân chúng xứ Anga 
và xứ Magadha tại nơi ấy, Ngài Trưởng-lão Jambuka 
xin Đức-Phật cho phép Ngải Trưởng-lão nhập đệ tứ 
thiền, biến hóa phép-thần-thông bay lên hư không cao 
khoảng một cây thốt nốt, rồi kính bạch rằng: 


k4 


“Satthä me Bhante Bhagava, Sãvakohamasmi. ` 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, Ngài là vị Tôn-sự của con, 
và con là hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn. 

Khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Jambuka đáp xuống 
đánh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Phật. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Jambuka bay lên cao 
khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt, ..., 7 cây thốt nốt, 
... rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ dưới 
2 bàn chân của Đức-Phật. 

Mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngài Trưởng-lão 
Jdambuka cho nên không còn hoài-nghi nữa. Mọi người 
đồng tán dương ca tụng ân-Đức-Phật thật là phi thường. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết một bài kệ, vừa châm dứt bài 
kệ, 84.000 chúng-sinh đều chứng ngộ chân-]ý t Thánh- 
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để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn tùy theo 
năng lực của ?háp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-phảáp-chủ, định-pháp-chủ 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


* Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 


Những nghệ sĩ chuyên nghiệp ca hát, nhảy múa, đánh 
đàn, v.v... những tài tử là diễn viên trên sân khấu, những 
nghệ sĩ biểu diễn xiếc, v.v... Những người này sống 
nuôi mạng sống bằng nghệ thuật ấy. 

- Có phải là chẳnh-ngữ hay không? 

- Có phải là chẳnh-nghiệp hay không? 

- Có phải là chẳnh-mạng hay không? 

- Hậu quả của họ nhự thể nào? 


* Nghiệp và quả của nghiệp của người nghệ sĩ 

Đề hiểu rõ những vấn đề này, nên tìm hiểu bài kinh 
Tãlaputasutta f? Đức-Phật truyền dạy ông Tãlapufa 
Na†agaãmani được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gân kinh-thành RãJagaha. Khi ây, một nghệ sĩ 
nhảy múa ca hát tên 7a!apu£a Na†agaãmarï đền hầu đảnh 
lê Đức-Phật, xong ngôi một nơi hợp lẽ bèn bạch hỏi 
Đúc-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe lời dạy 
của nghệ sĩ tài hoa, giỏi về tài nghệ nhảy múa ca hát, 
những người ây là bác thấy, và bậc tháy của bậc thấy 
tiên bồi nói răng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hái, 
trình diên, làm cho người xem, người nghe say mê thích 


' Samyuttanikãya, phần Sãlãyatanavagga, kinh Tãlaputasutta. 
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thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thát 
hoặc chuyện không có thật trên sản kháu làm cho khản 
thính giả say mê thích thụ hoan hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tải-sinh làm bạn của 
chu-thiên Pahasa (Pahasanam devanam sahabyafam). ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, về điểu này, Đúc-Ti hế-Tôn 
truyền dạy như thê nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Gãmani! Con không nên hỏi Như-Lai về điểu ấy. 

Lần thứ nhì..., lần thứ ba, ông Tãlapu†a Nafagãmani 
cũng bạch hỏi như trước răng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hái, 
trình diên, làm cho người xem, người nghe say mê thích 
thú hoan h. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật 
hoặc chuyện không có thật trên sản kháu làm cho khán 
thính giả say mê thích thụ hoan-hÿ. Sau khi những nghệ 
sĩ ây chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tải-sinh làm bạn của 
chu-thiên Pahasa (Pahasanam devanam sahabyafam). ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Gamani! Như-Lai đã dạy bảo con rằng: 

“Con không nên hỏi Như-Lai về điểu áy. ” 

Nếu con muốn biết thì Như-Lai sẽ trả lời cho con biết 
rõ răng: 

- Này Gamagil Những người chưa diệt được tâm 
tham, bị phiên-não tham dục chê ngự; khi xem, khi nghe 
người nghệ sĩ có tài nghệ trình diện, nhảy múa, ca hát, 
.. là những đổi tượng trên sán kháu, làm cho người 
xem, người nghe phát sinh tâm tham say mê trong những 
đổi tượng áy. 

Những người chưa diệt được tâm sán, bị phiên-não 
sản hận chê ngự,; khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài 
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nghệ trình diễn,... là những đối tượng trên sân khấu, 
làm cho người xem, người nghe phát sinh tâm sân trong 
đổi tượng ấy. 

Những người chưa điệt được tâm sỉ, bị phiên-não sỉ 
mê chế ngự; khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài trình 
diễn,... là những đối tượng trên sân khẩu, làm cho người 
xem, nghe phát sinh tâm sỉ lầm lạc trong đổi tượng ấy. 


Chính người nghệ sĩ tài nghệ ấy cũng say mê, dể duôi 
(thất niệm) trong mọi thiện pháp. Cho nên, sau khi 
người nghệ sĩ ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục gọi là cõi địa ngục 
Pahasa (pahãso nãma niray0). 

- Này Gãmani! Nếu người nào hiểu rằng: “những 
nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, trình diễn, làm 
cho người xem, người nghe say mê thích thụ hoan hỷ. 
Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thát hoặc chuyện 
không có thật trên sân khẩu làm cho khán thỉnh giả say 
mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ sĩ ấy chết, 
nghiệp ấy sẽ cho quả tải-sinh làm bạn của chư-thiên 
Pahasa (Pahasanamn devanam sahabyatam)” thì đó là 
sự sai lâm của người ấy. 

- Này Gamani! Như-Lai truyền dạy rằng: 

Đối với người hiểu sai lầm ấy, sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 1 trong 2 cỗi ác- 
giới: sinh làm chúng sinh trong cối địa-ngục hoặc sinh 
làm loài súc-sinh. 

Khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, nhà nghệ sĩ 
có tài nhảy múa ca hát tên là 7alapu‡a Na†agđmari nước 
mắt trào ra, khóc tức tưởi. 

Ông Tãlaputa Nafagãmagi cung kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không phải khóc do 
điều mà Đức-Thế-Tôn đã dạy con, mà con đã khóc tức 
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tưởi, bởi vì những nghệ sĩ có tài nghệ nhảy múa, ca 
hát,... là bậc thầy, và bậc thấy của bậc thây tiên bồi đã 
lừa con từ lâu rằng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hái, 
trình diễn, làm cho người xem, người nghe say mê thích 
thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thát 
hoặc chuyện không có thật trên sân khẩu làm cho khán 
thính giả say mê thích thụ hoan hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh làm bạn của 
chưu-thiên Pahasa (Pahasanam devanam sahabyäfam). ” 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thát rõ ràng quả! 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật 
rõ ràng quá! 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp bằng nhiêu phương pháp 
khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra 
vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người đang i lạc 
đường, hoặc rọi đèn soi sảng vào nơi tăm tối, để cho 
người có đôi mắt sáng được thấy rõ mọi vật hiện hữu. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, nơi Đức- 
Pháp và chư t)-khưu Tăng. 

- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, con kính xin Đức-Thế-Tôn 
cho phép con được xuất gia sa-di và tÈ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Thế- Tôn. 

Sau đó ông Tãlapufa Nafagämani được xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /)-khw Talapufa 
một mình ở nơi thanh vắng tinh-tắn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Vận: Các nghệ sĩ tài giỏi tu tí đã phạm điều-giới nào, 
đã tạo ác-nghiệp nào mà sưu khi họ chết, ác-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cỗi địa-ngục 
hoặc sinh làm loài súc-sinh như vậy ? 

Đáp: 8 điểu-giới trong bát-giới äjIvafthamakasila, các 
nghệ sĩ có tài nghệ ưu tú sống trong tài nghệ điêu luyện 
nhảy múa ca hát, trình diễn, làm cho Hgười Xem, người 
nghe say mê thích thu. Khi nói chuyện hài hước, chuyện 
có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khẩu làm cho 
khán thính giả say mê thích thú, v.v... nếu phạm điêu- 
giới trong bát-giới äjvalthamakasla thì phạm điều-giới 
nói lời vô ích. 

Thật vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú có tác-ý làm cho 
thính giả, khản giả nghe, xem say mê thích thú với tài 
nghệ điêu luyện cúa mình; và thính giả, khản giả nghe, 
xem bị thu hút vào màn trình diễn của các nghệ sĩ tài 
nghệ ưu tú ấy, mua vui chốc lát, rồi họ không được sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài nào trong sự nghe, 
sự xem ấy, chỉ có tâm tham phát sinh trong vai diễn 
viên, có tài hát hay, diễn nhập vai như thật, làm cho 
người xem, người nghe say mê, thích thú; hoặc tâm sân 
phát sinh trong vai diễn viên đóng vai ác nhập vai như 
thật, làm cho người xem, người nghe tưởng như thật, 
nên phát sinh tâm sân không vui trong vai diễn ấy. 


Cho nên, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú làm cho khán giả, 
thính giả mê hôn trong vai diễn của mình, không đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài nào cả. Vì vậy, 
các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú đã phạm điêu-giới nói lời vô 
ích, tạo ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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4- Bát-Giới Uposathasila 


Phàm tất cả mọi người tại gia đều phải giữ gìn ngữ- 
giới là thường-giới (miccasila) và giữ gìn bát-giới 
đjvafthamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, suôt 
ngày đêm đê giữ gìn nhân phâm cao quý của mình. 

Ngoài ra, đối với những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, cũng nên cô găng tinh- tấn giữ gìn 
bát-giới posathasila, hoặc cửu-giới Uposathasila, 
hoặc /hqp-giới của người tại gia tùy theo khả năng của 
mỗi người, đê cho mọi thiện-pháp được phát triên tôt. 

Bát-giới UposathasTla 

Bát-giới Uposathasila gồm có 8 điều-giới từ điêu- 
giới thứ nhất tránh xa sự sáf-sinh cho đên điêu-điêu-giới 
thứ tránh xa chô năm ngồi quá cao và xinh đẹp. 

Bát-giới Uposathasrla này thuộc về kãlapariyantasila: 
bảt-giới châm dứt theo thời gian hạn định do hành-giả 
phát nguyện thọ trì, đền khi qua thời gian ây là châm 
dứt, không còn hiệu lực nữa, rôi trở lại ngữ-giới, bảf-giới 
đj1vafthamakasila là thường-giới cơ bản của mình. 

Bát-giới Uposathasila theo thời gian hạn định 

Trong Tam-tạng Pa] và Chú-giải PAH, 5đí-giới 
Uposathasila theo thời gian hạn định có nhiêu loại: 

* Bát-giới UposathasTla mỗi tháng có 4 ngày 


Trong mỗi tháng có 4 ngày giới được /họ írì báï-giới 
Uposathasila là ngày mông ổ, ngày rằm (15), ngày 23 và 
ngày 30 tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 29). 
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* Bát-giới UposathasTla mỗi tháng có 6 ngày 

Trong mỗi tháng có 6 ngày giới được /họ írì bái-giới 
Uposathasila là những ngày mông ð, ngày 14, ngày rằm 
(13), ngày 23, ngày 29 và ngày 30 tháng đủ (nêu tháng 
thiêu thì nhăm ngày 28 và ngày 29). 

* Bát-giới UposathasTla mỗi tháng có 8 ngày 

Trong mỗi tháng có § ngày giới được /họ írì bái-giới 
Uposafhasila là những ngày mông 5, mông ð, ngày 14, 
ngày răm (L5), ngày 20, ngày 23, ngày 29 và ngày 30 
tháng đủ (nêu tháng thiêu thì nhăm ngày 2Š và ngày 29). 


* Bát-giới Uposathasila mỗi tháng có 20 ngày hoặc 
19 ngày (kê thêm ngày đón rước trước l ngày và ngày 
tiễn đưa sau 1 ngày). 

Trong mỗi tháng có § ngày bát-giới Uposathasïla căn 
bản, là những ngày 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30. 

Để cho những ngày giới chính thức trọng thê, hành- 
giả thực-hành pháp-hành giới chuẩn bị đón rước trước 
một ngày giới và tiễn đưa sau một ngày giới. 

Cho nên, trong một tháng gồm có những ngày bát- 
giới Uposathasila như sau: (4) + 5 + (6), (7) + 8 + (9), 
(13) + 14 + 15 + (16), (19) + 20 + (21), (22) + 23 + 
(24), (28) + 29 + 30 + (1L) tháng đủ (nếu tháng thiểu thì 
nhằm vào ngày (27) + 28 + 29 + (1). 

* Bát-giới Uposathasila suốt 3 tháng an cư nhập hạ 

Mỗi năm, từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 
9, suốt 3 tháng (chư tỳ-khưu an cư nhập hạ), một số cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cũng xin nguyện thọ trì bát-giới 
uposathasïla rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời bát- 
giới Uposathasila của những cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
cũng mãn hạn. 
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* Bát-giới Uposathasila suốt đời 


Đối với tu-nữ đã xuất gia sống trong chùa, những 
người làm công quả sống trong chùa, những người trú 
trong chùa, ... những người này thường xin phát nguyện 
thọ trì bát-giới Uposathasila suốt đời ở trong chùa. 


Bát-giới Dposathasila là thuộc về kãlapariyantasila: 
bảt-giới châm dứt theo thời gian hạn định do hành-giả 
phát nguyện thọ trì. 


Theo lệ thường, *hành giả phát nguyện thọ trì bảí- 
giới Uposathasila trong ngày giới, kế từ lúc bình minh 
bắt đầu ngày mới, rôi giữ gìn trong ngày giới suốt Ì 
ngày 1 đêm, cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. 


Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như sau: 


* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /họ frì bái- 
giới Uposathasila từ lúc bình minh, khi đến sau giờ ngọ 
(12 giờ trưa), hành-giả phát nguyện xin thọ trì bát-giới 
Uposathasila, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình 
minh của ngày hôm sau. 


* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /họ frì bái- 
giới Uposathasila trong ngày, khi đến lúc ban đêm, 
hành-giả phát nguyện xin thọ trì bát-giới Uposathasila, 
rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày 
hôm sau. 


* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến chùa 
nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp-sư hướng dẫn /ho 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới Uposathasila 
chung mọi người, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây phát 
nguyện xin thọ trì bảt-giới Uposathasila suốt trong thời 
gian nghe pháp. Khi lắng nghe pháp xong thì đồng thời 
bát-giới UposathasTla của hành-giả ấy cũng hết hạn. 
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Vì vậy, bảí-giới Uposathasrla thuộc về kãlapariyania- 
sila: bát-giới chấm dứt theo thời gian hạn định do hành- 
giả phát nguyện thọ trì. 

Hành-giả phát nguyện thọ trì 5áí-giới Uposathasila có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn 
sẽ có được quả báu vô cùng phong phú và lớn lao trong 
kiếp hiện- tại lẫn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn tạo duyên 
lành làm nền tảng thực-hành pháp-hành thiền-định và 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ được phát triên. 

Đề hiểu rõ về bát-giới Uposathasïla, nên tìm hiểu bài 
kinh Uposathasilasutta. 


Bài Kinh UposathasTlasutta 


Đức-Phật thuyết dạy báí-giới Uposathasila có 3 loại 
trong bài kinh Uposathaslasuta? được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Pubbarama 
của bà Visakha Migäramatä . sần kinh-thành Sãvatthi. 
Sáng hôm Ấy, nhằm ngày bắt-giới Uposathasila, bà 
Visakhä đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong ngôi một nơi 
hợp lẽ. Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Visãkhã! Sao hôm nay con đến từ sáng sớm vậy? 

Bà Visãkhã Migãramatä kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay là ngày bảt-giới 
Uposathasila. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bèn dạy răng: 

- Này Visakhal! Bát-giới Uposathasila có 3 loại: 


' Añguttaranikayä, phần Tikanipatä, kinh uposathasTlasutta. 

*“ Migãramätä: Mẹ của ông phú hộ Migãra. Thật ra, bà Visãkhã là người 
con dâu của ông phú hộ Migãra, nhưng ông suy tôn người con dâu lên 
địa vị như người mẹ của ông, nên gọi là Migäramäta. 
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1- Gopdla Uposathasila là hành-giả giữ gìn bát-giới 
Uposathasila như người chăn bỏ. 

2- Nigaputha Uposathasila là hành-giả giữ gìn bái- 
giới Uposathasila nhự nhóm tfu-sĩ ngoại đạo Nigarfha. 

3- Ariya Uposathastla là hành-giả giữ gìn bảt-giới 
Uposathasila giống như bậc Thánh-nhân. 


1- Gopäla Uposathasrla 


Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasila như người 
chăn bò như thế nào? 

Buổi chiếu người chăn bò dẫn đàn bò trở về nộp vào 
chuông cho người chủ bò xong (họ nhận tiễn công) trở 
về nhà rồi tưởng nhớ rằng: “Hôm nay, ta đã dân đàn bò 
ăn cỏ nơi bãi ấy, cho đàn bò uống nước nơi bến nước 
ấy, v.v... Ngày mai, ta sẽ dẫn đàn bò đi ăn cỏ nơi bãi 
đó, sẽ cho đàn bò uống nước nơi bến nước ấy, v.v...” 
như: thể nào. 


Số hành-giảá giữ gìn bảt-giới Uposathasila cũng như 
thể ấy, họ tưởng nhớ răng: “Hôm nay, ta ăn những món 
ăn mêm này, nhai những món ăn cứng kia. Ngày mái, ta 
sẽ ăn những món ăn mêm này, sẽ nhai những món ăn 
cứng kia, V.V... ” 

Số hành giả ấy giữ gìn bảt-giới Uposathasila suốt 
ngày đêm trôi qua với tâm tham muốn ăn những món ăn. 

- Này Visakhal Hành-giả giữ gìn bảt-giới uposatha- 
sila như vậy gọi là gopala Uposathastla, là hành-giả giữ 
gìn bảt-giới Uposathasila như người chăn bò (để mong 
nhận tiên công). 

Hành-giá giữ gìn bảt-giới Uposathasila như vậy 
không có quả bảu nhiễu, không làm cho giới có nhiễu 
năng lực lan rộng khắp mọi nơi. 
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2- Nigantha Uposathasila 


Hành-giả giữ gìn bảt-giới Uposathasila như nhóm tu- 
sĩ ngoại đạo Nigantha như thê nào? 

- Này Visakhal Nhóm tu-sĩ ngoại đạo Niganfha dạy 
nhóm đệ-tử của họ răng: 

- Này quý vị hãy lại đây! Trong hướng Đông, những 
chúng-sinh nào ở ngoài phạm vi 100 do tuần, quý vị có 
thê hành hạ đánh đập, ... những chúng-sinh ây được. 

Trong hướng Tây, những chúủng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuần, quý vị có thê hành hạ đánh đáp, ... 
những chúng-sinh ây được. 

Trong hướng Nam, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuân, quỷ vị có thê hành hạ đánh đập, ... 
những chúng-sinh ấy được. 

Trong hướng Bắc, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuân, quỷ vị có thê hành hạ đánh đập, ... 
những chúng-sinh ấy được. 

Như vậy, nhóm tu-sĩ ngoại đạo ấy dạy nhóm đệ-tử của 
họ có lòng thương đền một số chúng-sinh này và không 
có lòng thương đên một số chúng-sinh kia. 

Trong ngày giới Uposathasila, nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
ấy dạy nhóm đệ-tử của họ rằng: 


- Này quý vị hãy lại đây! Quý vị hãy nên cởi bỏ tắt cả 
quân áo rồi tuyên bố rằng: “Ta không còn liên quan đến 
ai cả, nơi nào cả, và ta cũng không bán tâm dinh mắc 
những gì trong thán, hay ngoài thân cả. ” 

Cha mẹ của người ấy biết rõ rằng: “Người ấy là con 
của ta.” Và chính người ấy cũng biết rõ rằng: “Hai 
người ấy là cha mẹ của ta. ” 
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Vợ và con của người ấy biết rõ răng: “Người ấy là 
chồng, là cha của ta.” Và chính người ấy cũng biêt rõ 
rằng: “Người ấy là vợ, là con của ta. ” 

Những người tôi tớ, người làm công của người ấy biết 
rõ răng: “Người ấy là người chủ của chúng ta.” Và 
chính người ấy cũng biết rõ rằng: “Những người kia là 
người tôi tớ, là người làm công của ta. ” 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo ấy dạy nhóm đệ-tử của họ nói 
lời chân thật, nhưng thật ra họ dạy nhóm đệ-tử nói đôi. 

Vì vậy, Như-Lai dạy rằng: “Lời dạy của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo ấy là lời nói đồi. ” 

Khi đêm đã qua, đến rạng đông sảng tỏ, nhóm tui-sĩ 
ngoại đạo ấy dùng vật thực mà người chủ không cho. 

Vì vậy, Như-Lai dạy rằng: “Sự dùng vật thực của 
nhóm fu-sĩ ngoại đạo ây là sự trộm-cấp. ” 

- Này Visakhal Hành-giả giữ gìn bảt-giới uposatha- 
sila như vậy gọi là Nigantha Uposathasila, là hành-giả 
giữ gìn bảt-giới Uposathasila như nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
Nigantha. 

Hành-giá giữ gìn bảt-giới Uposathasila như vậy 
không có quả báu nhiều, không làm cho giới có nhiều 
năng lực lan rộng khăp mọi nơi. 

3- Ariya Uposathasila 


Hành-giả giữ gìn bảt-giới Uposathasila giống như 
bậc Tháành-nhân như thể nào? 
Ariya Uposathasila có 6 loại: 


- Brahma Uposathasila: Bảt-giới Uposathasila niệm- 
niệm 9 án-Đưức-Phát. 

- Dhamma Uposathasila: Bảt-giới Uposathasia 
niệm-niệm 6 án-Đức-Pháp. 


364 PHÁP-HÀNH GIỚI 





- Sgmgha Uposathasila: Bát-giới Uposathasila niệm- 
niệm 9 án-Đức- Tăng. 

- Sila Uposathasia: Bát-giới Uposathasila niệm- 
niệm giới của mình. 

- Devata Uposathasila: Bảt-giới Uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên. 

- Uposathasila: Bát-giới Uposathasila. 


3.I- Brahma Uposathaslla: 5đ/-giới Uposathasila 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như thê nào? 


- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 9 án-Đức-Phật răng: 

“Mipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, VIjjä- 
Card†4SaTmDa1HO, Sugaio, Lokavidu, Ánuffaro Durisa- 
dammasaradthi,  Sattha devamanussanam, Buddho, 


Bhagava. ” 0 


1- Arahaim: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán là Bậc 
có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái củng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, chư phạm-thiên. 

2- §ammmasambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc Thánh 


' Bộ Samyuttanikäya, Sagãäthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giởi chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức Minh-Hạnh-Túc là Bác có đây đủ tam-minh, bát- 
mình và 15 đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugafto: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thiện- 
Ngôn là Bậc thuyết pháp sự-thật chân-lý đem lại lợi ích 
thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidi: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thông 
Suốt Tam-tồng-pháp là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành. 

6- Anutfaro purisadammasarathi: Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức là Đức Vô-thượng giáo hóa chúng-sinh là Bậc 
giáo huấn chúng-sinh cải tà quy chánh, cái ác làm thiện, 
từ hạng phàm nhân lên bậc Thánh-nhân. 

7- Satthä devamanussãänaim: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
là Đức Thiên-Nhân-Sư là Bậc Thây của chư-thiên, chư 
phạm-thiên và nhân-loại, ... 

8- Buddho: Đúc-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Phật là 
Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn đự 
sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả, Niết- 
bàn, tùy theo năng lực ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tần-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 
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9- Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Thế-Tồn 
là Bậc có 6 án-đức đặc biệt được thành-tựu do 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật đây đủ trọn vẹn của Đức-Phát. 

Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Phật thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như trên đâu bị dơ bản, làm cho cái 
đâu sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu sạch sẽ do nhờ 
sự tinh-tấn như thế nào? 


Người ta dùng nước trải cây và nước sạch với sự tỉnh- 
tấn của người ấy gội sạch cải đầu. 


- Này Visakhal! Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đấu 
được sạch sẽ nhờ sự tinh-tán gội sạch cải đâu. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật răng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, VIj7ä- 
caranasampanmno, Sugafo, Lokavidu, nufftaro purisa- 
dammasarath, sSattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Phật thì đại-thiện-tâm của bậc áy trở nên trong sạch 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phái sinh 
làm cho tám bị ô nhiêm thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
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bảt-giới Uposathasila niệm-niệm 9 án-Đức-Phật như 
vậy, gọi là Brahma Uposathasila, như được sống gần 
gũi với Đức-Phật, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Phật, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 


3.2- Dhamma Uposathasila: Bái-giới Uposafhasila 
niệm-niệm 6 án-Đức-Pháp như thê nào? 

- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên- -não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ 
niệm-niệm 6 án-Đức-Pháp ( răng: 

_9VAkKhato Bhagavata dhammo, Sandiithiko, Aaliko, 


.~x~— ” 


J- Svakkhfro thị nữ? Chi sbiBP gồm có 70 c 
mà Đúc-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, phân 
giữa, phân cuối, có ỷ nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 

10 chánh-pháp đó là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 Siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo + 4 Thánh- 
quả + 1 Niết-bàn. 

2- Sandiftthiko dhanuno: Chánh-pháp gồm 9 siếu- 
tam-giới-pháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đặc Thánh 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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đạo, Thánh-quả và Niết-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
bằng tri-tuệ thiên-tuệ của mình. 

3- Akaliko dhanuno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

4- Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giởi-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám 
mời đến để chứng kiến, đề thực chứng, thực đắc. 

5- @paneyyiko dhanuno: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giởi-pháp là chánh-pháp nên hướng tâm đến chứng 
đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

6- Paccaffan vedifabbo viiHhi dhanumno: Chánh- 
pháp đó là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đắc, rồi tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niễt-bàn tịch tịnh. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-Hiệm 6 án-Đức- 
Pháp thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Ví như thân thể bị dơ bẩn, làm cho 
thân thể được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Thân thể bị dơ bản, làm cho thân thể được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tấn như thể nào? 

Người ta dùng bột đá, bột và nước trong với sự tỉnh- 
tấn của người ấy tắm rửa thân hình sạch sẽ. 


- Này Visäkhã! Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tán tăm rửa thán thê. 
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Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Visakhal Trong giáo pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp răng: 

“Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandi†thiko, Akahiko, 


.x~x— 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-Hiệm 6 án-Đức- 
Pháp thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bảt-giới Uposathasila niệm 6 ân-Đức-Pháp như vậy, gọi 
là Dhamưma Uposathasila, như được sống gân gũi với 
Đức-Pháp, đại-thiện-tâm tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Pháp, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 


3.3- Samgpha Uposathasla: Bá¿/-giới Uposathasila 
niệm-niệm 9 án-Đức- Tăng như thể nào? 

- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tân. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm 9 án-Đức- Tăng răng: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
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Ujuppafipanno Bhagavafo sävakasamgho, 
Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasaimgho, 
Sãmicippafipanno Bhagavdafo sãvakasamgho, 
Yadidam caftäri purisayugani af†hapurisapugseala esa 
Bhagavafo sãvakasamgho, 

Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaraniyo, 
AnuttIaram puññakkhettam lokassa. ” 


1- Suppafpanno: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành nghiêm chính 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

2- Ujuppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 

3- Ñãyappafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chánh-đạo chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


4- Samicippafpanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những Bác đã thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
đúng đắn, xứng đáng để chúng-sinh tôn kinh lễ bái cúng 
dường đến quý Ngài. 

Yadidam caffaäri purisayugani a{†hapurisapugsealä esa 
Bhagavato sãävakasamngho: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo 
tâm siêu-tam-giới): 

Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 


- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhât-lai Thánh-đạo —> Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bắt-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hẳn Thánh-quả. 


+> 
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Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 


4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 


- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãapaftimagga). 

- Nhắt-lai Thánh-đạo (Sakadägaämimagga). 
- Bất-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

- A-ra-hản Thánh-đạo (Arahattamagga). 


- Nhập-lưu Thánh-quả (SotapafIiphala). 

- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägämiphala). 
- Bất-lai Thánh-quả (Anägãmiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphal4). 


Š- 4huneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thí-chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn. 

6- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thí-chủ dành cho những vị khách 
quỷ như quỷ Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quý báu mà thí-chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quý Ngài để mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiêu cho mình và những người thân quyền. 

ổ- AñjalikaratIyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính, lễ bái cúng dường. 

9- 4nuffaran puññakkhettmtm lokassa: Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sảnh được. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Tăng thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ây bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như tấm vải bị dơ bẩn, làm cho tắm 
vải được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tân. 

Tám vải bị dơ bẩn, làm cho tấm vải được sạch sẽ do 
nhờ sự tinh-tân như thể nào? 

Người ta dùng đất, tro và nước trong với sự tỉnh- tấn 
của người ấy giặt gi tắm vải cho sạch sẽ. 


- Này Visakhaä! Tá ám vải bị dơ bản, làm cho tấm vải 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn giặt giñ tắm vải. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được cũng do nhờ sự tinh-tắn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được cũng do nhờ sự tinh-tấn như thể nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm 9 ân-Đức- Tăng rằng: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

Ujuppafipanno Bhagavafo sävakasamgho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasaimgho, 

Sãmicippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

Yadidam caffari purisayugani af†hapurisapugseala esa 
Bhagavao  sãvakasamgho, Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, AñJjalikaranryo, Anuttararn puñfñakkhettam 
lokassa. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm 9 ân-Đức- Tăng, 
thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
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bảt-giới Uposathasila niệm 9 án-Đức- Tăng như vậy, gọi 
là Samgha Uposathasila, như được sống gân gũi với 
Đức-Tăng, đại-thiệntâm tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Tăng, nên đại-thiện- tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như váy. 


3.4- Sa Uposathasila: 5¿/-giới Uposathasila niệm- 
niệm giới trong sạch của mình như thê nào? 


- Này Visäkhä, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, nghĩa 
là giới không bị đứt (akhandasila) f?, giới không bị 
thủng (lúng) (acchiddasia) '”, giới không bị đốm 
(asabalasila) ”, giới không bị đứt lan (akammasasila) “ 
giới tự chủ (không bị nô lệ bởi phiên- não), được bậc 
thiện-trí tán dương, giới làm nên tảng cho pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


! Giới không bị đứt nghĩa là điều-giới đầu (thứ nhất) và điều-giới cuối (thứ 
8) được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

? Giới không bị thủng nghĩa là ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới cuối ra, 
còn lại 6 điều-giới giữa được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

3 Giới không bị đồm nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2, điều-giới 
thứ 4, điều-giới thứ 6 được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

* Giới không bị đứt lan nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, có 2 hoặc 3 điều- 
giới liền nhau không bị phạm, ví như điều-giới thứ 2 với điều-giới thứ 3, 
hoặc điều-giới thứ 3 với điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới thứ 4 với điều- 
giới thứ 5, hoặc điều-giới thứ 5 với điều-giới thứ 6 với điều-giới thứ 7 
được giữ gìn nguyên vẹn. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-Hniệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình thì đại-thiện-tâm cúa bậc ây 
trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiên-não nào làm cho tâm ô nhiêm thì những phiên-não 
ây bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như tấm kính bị lu mờ, làm cho tắm 
kính được trong suốt do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám kính bị lu mờ, làm cho tắm kính được trong suốt 
do nhờ sự tinh-tân như thể nào ? 


Người ta dùng dâu lau kính, tro và nước sạch với sự 
tinh-tấn của người ấy lau chùi làm cho tấm kính trở nên 
trong suối. 


- Này Visakhãä! Tâm kính bị lu mờ làm cho tấm kính 
được trong suốt do nhờ sự tỉnh-tán lau chùi tâm kính. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tân. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình nghĩa là giới không bị đứt, giới không bị 
thủng (lúng), giới không bị đốm. giới không bị đút lan, 
giới tự chủ (không bị nô lệ bởi phiên-não), được bậc 
thiện-trí tán dương, giới làm nên tảng cho pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-Hniệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình thì đại-thiện-tâm của bậc ấy 
trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiên-não nào làm cho tâm ô nhiễm thì những phiên-não 
ấy bị diệt. 


4- Bát-Giới Uposathasila 375 





- Này Visakhal Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bảt-giới Uposathasila niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình như vậy, gọi là Sila Uposathasila, như sống 
gân gũi với giới, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
giới của mình nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như vậy. 


3.5- Devatä Uposathasila: B¿/-giới Uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên như thê nào? 


- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tân. 


Tam bị ô nhiêm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


- Này Visakha!l Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm 5 pháp của các hàng chư-thiên rằng: 
“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-Vvương, 
chư-thiên cối trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cối trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiển-kiếp của quý vị ấy vốn có đây đủ 5 pháp là đức-tin 
(saddha), giới (sĩla), học nhiều hiểu rộng (suta), bỗ-thí 
(caga), trí-tuệ (paññ4). 


Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cối trời ấy như thế nào, chính trong ta cũng có đây đủ 5Š 
pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thi, 
trí-tuệ cũng như thế ấy. ” 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
là đức-tin, giới, học nhiêu hiểu rỘnG, bố-thi, trí-tuệ, hồ- 
thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi của mình cũng như các pháp 
của các hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trong 
sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 


- Này Visakha! Ví như vàng chưa tỉnh khiết, làm cho 
vàng được tỉnh khiêt do nhờ sự tỉnh-tân. 


Vàng chưa tỉnh khiết, làm cho vàng được tỉnh khiết do 
nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 


Người ta đem vàng bỏ vào cái vá, đem đốt trên lò với 
sự tỉnh-tấn của người ấy làm cho vàng trở nên tỉnh khiết. 


- Này Visakhal Vàng chưa tỉnh khiết làm cho vàng 
được tỉnh khiết do nhờ sự tinh-tán. 


Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tân. 


Tam bị ô nhiêm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm tưởng đến 5Š pháp của các hàng 
chư-thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-Vvương, 
chư-thiên cối trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cối trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiển-kiếp của quý Vị ấy VỐn có đây đụ các pháp là đức- 
tin, giới, học nhiêu hiểu rộng, bồ-thí, trí-tuệ, hồ-thẹn tội- 
lỗi, ghê-sợ lội- -lỗi. 


Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
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cõi trời ấy như thế nào, chính trong ta cũng có đây đủ 
pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, 
trí-tuệ, hồ-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi cũng như thể ấy. ” 
Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
là đức-tin, giới, học nhiêu hiểu rỘng, bố-thi, trí-tuệ, hồ- 
then tội-lôi, ghê-sợ tội-lôi của mình cũng như các pháp của 
các hàng chư-thiên thì đại-thiện- tâm của bác ấy trở nên 
trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não 
nào làm cho tâm ô nhiễm thì những phiên-não ấy bị diệt. 


- Này Visakhal Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bái-giới Uposathasila niệm-niệm các pháp ấy là đức-tin, 
giới, học nhiêu hiểu rộng, bồ-thí, tri-tuệ, hồ-thẹn tội-lỗi, 
Shề-sợ tội- lỗi như vậy, gọi là: Devafa Uposathasila, như 
được sống gắn gũi với chư-thiên, đại-thiện-tâm của bậc 
ấy hướng đến chư-thiên nên đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm thì những phiên-não ấy bị diệt. 


- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như vậy. 


3.6- Uposathasila: 54/-giới Uposathasila. 


- Này Visakha! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ có trí-tuệ 
sáng suốt Suy xét rằng: 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khí giới, có đại-duy-tác-tâm biết hồ-thẹn mọi tội- 
lỗi, có tâm bỉ thương xót cứu khổ tắt cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa sự sảt- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khi giới, có đại-thiện-tâm biết hồ- 
thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bỉ thương xót cứu khổ tất cả mọi 
chúng-sinh suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 
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Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila giữ gìn điểu-giới tránh xa sự sát-sinh được 
trong sạch. 


* Chu bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
thứ vật dụng mà người ta dâng lễ cúng dường mà thôi, 
không bao giờ trộm-cấp, là Bác sông hoàn toản trong 
sạch thanh cao. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm-cấp, tránh xa sự 
trộm-cấp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cấp, là người sống hoàn toàn trong sạch 
thanh cao suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 
được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, chỉ hành phạm hạnh cao thượng mà thôi, tuyệt 
đổi tránh xa sự hành-dâm thấp hèn của người tại gia. 

Hôm nay, ta cũng tránh xa sự hành-dâm, chỉ hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi, tránh xa sự hành-dâm 
thấp hèn của người tại gia suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 


* Chu bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân 
thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có 
chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối. 
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Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự nói- 
dối, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời 
chán thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, 
không lừa dối suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối được 
trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện pháp, đã tuyệt đối tránh xa sự uống 
rượu và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất-say 
là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, tránh xa 
sự UuỐng rượu và các chất-say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện-pháp suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điêu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự uống rượu 
và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời chỉ độ vật 
thực một bữa ngọ (trong ngày), không dùng vật thực 
ban đêm, trảnh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trưa). 


Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vát thực một bữa (rong 
ngày) mà thôi, không dùng vật thực ban đêm, trảnh xa 
sự dùng vát thực phi thời (quả ngọ, quả 12 giờ trưa) 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
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Uposathasila, giữ gìn điều-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nhảy múa ca hát, thổi kèn; tuyệt đối trảnh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hái, thổi kèn; 
trảnh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp 
bằng phần son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điểu-giới từ bỏ sự nhảy múa ca 
hát thổi kèn; tránh xa xem nhảy múa, ca hải, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham-ái, được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngôi Hơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ năm 
ngôi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ năm 
được làm bằng cỏ khô. 


Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi Hơi quả cao 
quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quý 
và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ 
hoặc trên chỗ năm được làm bằng cỏ khô suốt l ngày 
nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điểu-giới từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái 
giường nhỏ hoặc trên chỗ năm được làm bằng cỏ khô, 
được trong sạch. 
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Quả báu của Bát-giới Ariya Uposathasila 


- Này Visakhal Người cán-sự-nam, cán-sự-nữ thọ trì 
bảt-giới Uposathasila như vậy, gọi là ariya Uposathasila: 
giữ gìn bát-giới Uposathasila nhự bậc Thánh-nhân. 


Người thọ trì bảát-giới Uposathasila như bậc Thánh- 
nhán có quả báu lớn trong cối dục-giới, có quả báu lớn 
làm duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có 
nhiễu năng lực lớn. 

Có quả báu lớn trong cõi dục-giới thế nào? Có quả 
báu lớn làm duyên Niết-bàn thế nào? Có kiếp sống xán 
lạn nhiễu thế nào? Có nhiễu năng lực lớn thế nào? 

- Này Visakhal Ví nhự người nào được suy tôn lên 
làm Vua trị vì l6 nước rộng lớn như nước nga, nước 
Magadha, nước Kasi, nước Kosala, nước VAajj1, nước 
Malla, nước Cel, nước Vanga, nước Kuru, nước 
Pancdla, nước Maccha, nước Surasena, nước ssaka, 
nước Avanf, nước ŒGandhara, nước Kamboja có đây đu 
7 bảu vật quý giá cũng chưa bằng 1 phân 16 của người 
thọ trì bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới trong sạch 
Và frọn VẹH. 


Điêu áy vì sao vậy? 


Bởi vì, sự nghiệp để vương cao quỷ trong cõi người so 
sảnh với sự an-lạc trên cối trời chỉ là một phần nhỏ chút 
đỉnh mà thôi. 

- * Này Visäkhä! Cứ 50 năm ở cõi người bằng 1 ngày 
1 đêm ở cối trời Tứ-đại-thiên-vương, 30 ngày đêm là Ì 
tháng, 12 tháng là l năm. Chưu-thiên trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-vương có tuổi thọ khoảng 500 năm cối trời. 
(Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 500 x 12 x 30 x 
30 = 9.000.000 (chín triệu) năm ở cõi người.) 
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- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Tứ-đại-thiên- 
vương, làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quỷ trong cối người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 100 năm ở cõi người bằng 1 
ngày l đêm ở cối trời Tam-thập-tam-thiên, 30 ngày 
đêm là l tháng, l2 tháng là I năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ khoảng 1.000 năm 
cối trời. (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 1.000 
x 12 x 30 x 100 = 36.000.000 (ba mươi sảu triệu) năm 
Ở cối người.) 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ quý giá trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhäã! Cứ 200 năm ở cối người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Dạ-ma-thiên, 30 ngày đêm là Ì 
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tháng, 12 tháng là Ï năm. Chư-thiên trên cối trời Dạ- 
ma-thiên có tuổi thọ khoảng 2.000 năm cối trời. (Nếu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 2.000 x 12 x 30 x 200 = 
144.000.000 (một trăm bốn mươi bốn triệu) năm ở cối người.) 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và frọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Dạ-ma-thiên, làm bạn 
chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nỏi 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quỷ trong cối người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhã! Cứ 400 năm ở cối người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, 30 ngày đêm 
là ] tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cối trời 
Đâu-xuất-đà-thiên có tuổi thọ khoảng 4.000 năm cối 
trời. (Nếu so với số năm ở cối người thì bằng 4.000 x 12 
x 30 x 400 = 576.000.000 (năm trăm bảy mươi sảu triệu) 
năm ở cối người.) 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visäkhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
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những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhã! Cứ 800 năm ở cối người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Hóa-lạc-thiên, 30 ngày đêm là Ì 
tháng, 12 tháng là I năm. Chư-thiên trên cõi trời Hóa- 
lạc-thiên có tuổi thọ khoảng ö.000 năm cối trời. (Nếu So 
với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 x 12 x 30 x 800 = 
2.304.000.000 (hai tỷ ba trăm lẻ bốn triệu) năm ở cõi 
người.) 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Hóa-lạc-thiên, làm bạn 
chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quỷ trong cối người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhä! Cứ 1.600 năm ở cõi người bằng 1 
ngày l đêm ở cối trời Tha-hóa-tự-tfgi-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cối 
trời tha-hóa-tự-tại-thiên có tuổi thọ khoảng 16.000 năm 
cối trời. (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 16.000 
x 12 x 30 x 1.600 = 9.216.000.000 (chín tỷ hai trăm 
mười sảu triệu) năm ở cối người.) 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và frọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
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ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visãkhä! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quỷ trong cối người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

Đức-Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: 

Người thọ trì bảt-giới, giữ gìn tám điểu-giới: 

Không sảt-sinh, không trộm-cắp, không hành-dâm, 

Không nói-dối, không uống rượu và chất-say, 

Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ, 

Không múa hái, thổi kèn, đàn, xem múa hái, 

Không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, xức nước hoa, 

Không nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Đức-Phát là Bậc T: hông-suốt tam-tổng-pháp 

Truyền dạy Uposathasila tám điểu-giới, 

Và quả bảu cao quý lớn lao của bảt-giới. 

Mặt trăng, mặt trời cả hai đếu có oai lực, 

Phát ra ảnh sảng có diện tích rộng bao nhiêu, 

Ảnh sáng này tiêu diệt bóng tối trong hư không, 

Làm sảng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. 

Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào, 

Tại nơi ấy tràn đây những báu vật vô giả, 

Như các thứ ngọc magi, ngọc mut4, ... 

Đủ các loại vàng tỉnh khiết quỷ giả, 

Dù gâm tất cả các thứ báu vật vô giá ấy, 

Cũng chưa bằng một phân mười sảu so với 

Quả báu của bát-giới Uposathasila này. 


'_ Tam-tông-pháp là tổng các loài chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, 
tông các pháp-hành. 
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Vĩ như ánh sáng của các ngồi sao trên hư không, 
Không bằng một phân mười sáu ánh sảng của mặt trăng. 
Vì vậy người cận-sự-nam, cận-SW-Hữ, 

Nền thọ trì bảt-giới Uposathasila này, 

Giữ gìn tám giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Tạo được nhiễu phước-thiện cao thượng đặc biệt. 
Là người không bị chê trách mà được tản dương, 
Có được quả bảu cao quỷ đặc biệt, 

Trong kiếp hiện-tại được nhiễu sự an-lạc. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, 

Cho quả tái-sinh lên cõi trời như ÿ, 

Hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ đặc biệt. 


(Xong bài kinh Uposathasila) 


Chuẩn bị thọ trì bát-giói UposathasTla 


Phàm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có lắm công 
nhiêu việc, ít có thời gian thư thả, cho nên đên ngày bát- 
giới Uposathasila là ngày quan trọng, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ cần phải chuẩn bị trước khi thọ trì bát-giới 
posathasila, đang khi thọ trì và sau khi thọ trì bát-giới 
posathasTla theo tuân tự như sau: 

* Biết rằng: ngày hôm sau là ngày bát-giới uposatha- 
sila, cho nên ngày hôm â Ấy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
cần phải sắp đặt mọi công việc cho xong. 

* Chuẩn bị đồ ăn uống thanh đạm cho ngày hôm sau. 

* Biết thu xếp công việc. Nếu biết công việc nào 
không cân thiệt thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không 
nên làm công việc ây trong ngày bát-giới Uposathasla. 

* Vào ngày giới, thức dậy sớm lúc bình minh, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ chuân bị thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì bát-giới Uposathasila. 
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* Nếu nhà ở gần chùa thì người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ nên đến chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasila theo nghi thức với Ngài Trưởng- 
lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày đêm cho đến 
sáng ngày hôm sau. 


* Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đến trước bàn thờ Tam-bảo, đem hoa, 
trầm lễ bái cúng dường Tam-bảo xong, làm đúng theo 
nghi thức tự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasila, từ đầu đến cuối, như có Ngài 
Trưởng-lão chứng minh. 


* Sau khi thọ trì bát-giới Uposathasila xong, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ở một mình chỗ thanh vắng đề 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, hoặc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, hoặc 
niệm-niện 9 án-Đưức-Tăng, hoặc niệm-niệm bảt-giới 
Uposathasila của mình, v.v... hoặc ngôi nghe chánh- 
pháp hoặc đàm đạo chánh-pháp, hoặc xem kinh đọc 
sách pháp (không đọc sách báo đời, không nói chuyện 
đời), hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ với đỗi-tượng 
thiền- tuệ fứ odi-nghi: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngôi, oai-nghi nằm, suốt ngày đêm ấy cho đến rạng 
sáng ngày hôm sau. 


* Đến giờ dùng vật thực chỉ dùng món ăn giản dị, khi 
dùng nên suy xét răng: “Dùng vật thực để duy trì mạng 
sống, để thực-hành pháp-hành giới, thực-hành pháp- 
hành thiên-định, hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ . ” 


Như vậy, vật thực dù ngon, dù dở vẫn dùng được tự 
nhiên. Quá giờ ngọ (I2 giờ trưa) không được dùng một 
thứ vật-thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng 
ngày hôm sau. 
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Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cảm thấy bụng đói, 
khó chịu thì được phép dùng các thứ nước trái cây nhỏ 
ép bỏ xác lẫy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bổ, 
thuốc trị bệnh, ... (không được phép dùng sữa, bởi vì 
sữa thuộc về vật thực). 

* Ban đêm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên ngủ ít 
(ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya) dành nhiều thời 
giờ để thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Khi thức dậy sớm, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
quán triệt lại bát-giới UposathasTla của mình rằng: “Cu 
bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, tránh 
xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự hành-dâm, tránh xa sự nói- 
di, tránh xa sự IUIỐNg rượu và các chất-say, trảnh xa sự 
ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham ái, tránh xa chỗ năm ngôi quá cao và xinh đẹp 
suốt trọn đời. 


Vẻ phản ta, noi gương theo chư bậc Thánh A-ra-hán, 
ta cũng thọ trì bái-giới Uposathasila tránh xa sự sái- 
sinh, trảnh xa sự trộm- -CẤP, tránh xa sự hành-dám, tránh 
xa sự nói-dối, tránh xa sự uống rượu và các chất-say, 
trảnh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước 
hoa là nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngồi 
quá cao và xinh đẹp suốt l ngày và 1 đêm. ” 

* Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày 
bát-giới Uposathasila, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ 
bái Tam-bảo, hồi hướng phước-thiện giữ giới đến tất cả 
chúng-sinh, chư-thiên, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tỔ, 
cùng những bậc ân-nhân từ hiện-tại cho đến vô lượng 
kiếp trong quá-khứ. Cầu xin tất cả đều hoan hỷ phần 
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phước-thiện giữ gìn bát-giới Uposathasrla thanh cao nảy, 
đê mong thoát mọi cảnh khô và được an-lạc lâu dài. 


* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không cần xả bát- 
giới Uposathasila. Thật ra, hành-giả đã phát nguyện thọ 
trì bát-giới Uposathasila I ngày lI đêm, khi trải qua l 
ngày l đêm, ngay khi ấy bát-giới Uposathasila hoàn 
mãn, không còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ-giới là thường 
giới, bát-giới äJTvatthamakasrla của người tại ø1a. 


Nghỉ thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì bát-giới Uposathasila 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 


nơi Tam-bảo, có ý nguyện muốn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì bát-giới Uposathasila thực-hành như sau: 


Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdapansu1m varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lôi lám nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cui xin Phát-bảo xá tội áy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

UItamangena vande ham, dhammañca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamdfu fan mama. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-báo xá tội ấy cho con. 

(đánh lê một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uiamangena vande ham, samghañca duvidhufttama1m. 
Samghe yo khalito doso, sangho khamdfu tan mamd. 
Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-báo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-báo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội áy cho con. 

(đánh lê một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Trmìna puññakammena, sabbe bhayã vinassanfu. 
Nibbanam adhieamtum hi, sabbadukkhä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cáu xin mọi tại hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Tỉ háảnh-quả, Niêt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khô tải-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới Uposathasila 


Aham (?) Bhanfe, fisaranena saha a{†hangasamanna- 
. Š săn HT) 
gatamn Uposathasilam dhammam yãcãmi “ , anuggaham 
katfva, silam detha me (D` Bhante. 





: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
Nêu có nhiêu người thì thay chữ “y#cãmi” băng chữ “yãcãma ”. 
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Dutiyampi, qham Bhante, tisaranena saha afthanga- 
samannagatamụ Uposathaslian dhammam yäcãmi, 
anuggaham katva, silam detha me, Bhante. 


Tatiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha a{thanga- 
samannagatamụu  Uposathaslian dhammam yäcãmi, 
anuggaham katva, silam detha me, Bhante. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy¬y 
Tam-báo và thọ trì bảf-giới Uposathasila có Š điểu-giới. 
- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bảft-giới Uposathasila có Š điểu-giới cho con. Bạch Ngài. 
- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì bảf-giới Uposathasila có Š điểu-giới. 
_ Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bái- 
giới Uposathasila có Š điêu-giới cho con, lần thứ nhỉ. 
Bạch Ngài. 
- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy¬y 
Tam-bảo và thọ trì bảf-giới Uposathasila có Š điểu-giới. 
Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bái- 


giới Uposathasiia có 8 điểu-giới cho con, lân thứ ba. 
Bạch Ngài. 


Phép quy-y Tam-bảo và bát-giới Uposathasila 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới Uposathasila có 8 điêu-giới như sau: 


Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 


' Nếu có nhiều người thì thay chữ “zze” bằng chữ “no”. 
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- Yamaham vadãmi, tam vadehi & (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Amal! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 


Đảnh lễ Đức-Phật 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Phật rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lân) 
- Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đánh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 


- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật. 
- Dhamman saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgha1ụụ saranam gacchaãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranarn gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhamma1n saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgha1n saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 





* Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vađehi bằng vadetha. 
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- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranatn gacchami. ` 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranain gacchaãmi. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


NTL. Ï7Saraaqgamanarmn Dparipuinaim. 
(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn báy nhiêu!) 


CsN: 4ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 
Thọ trì bát-giới Uposathasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 

trì bát-giới Uposathasila có 8 điêu-giới như sau: 

1- Panatipata veramaisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramaisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Abrahmacariyä veramatiisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramaiisihkkhapadam samadiyđmi. 

Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 

5- Surämerayamdajjappamadafthana veramaiiisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự uông rượu 
bia và các chát-say là nhán sinh sự đề duôi. 

6- Vikalabhojana veramatiisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7-  Nacca-gita-vadita-visukadassana-malagandha- 

vilepnana-dhaãrana-mandana-vibhisana{thänäa veramdani- 
sikkhãapadam samadiyami.) 
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Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thối kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân 
sinh tham ái. 

ổ- Uccäsayana-mahasayana veramaiiisikkhäpadam 
samadiyaämi. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa chỗ nằm ngôi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 


NTIL Tỉïsaranena saha  a{thangasamannagatam 
Uposathasilam dhammam sadhufam katva appamadena 
sampadelhi. 

Phép quy-y Tam-bảo và bảt-giới Uposathasila có ở 
điểu-giới xong rồi, con nên cố gắng giữ gìn cho được 
trong sạch hoàn toàn, bằng pháp không để duôi, để làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp được phát triển. 


CSN: đa! Bhante. 
(Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 


NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 

Chủng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đáy đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh được giải thoát khó, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđdữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
UposathasTla có 8 điều-giới xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khăng định không 
có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranam añnam, Buddho me saranan varan. 
Etena saccavdjjena, hofu me jayamangalam. 


NaHhi me saranarmn aññam, Dhammno me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangala1m. 


Natthi me sarandan aññam, Sanaeho me saraIann vara1. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam.” 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảáo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 


trì bát-giới Uposathasila có § điều-giới đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 


Phần giảng giải bát-giới UposathasTla 


Trong bát-giới Uposathasila có § điều-giới này, có 4 
điều-giới là: “7Tránh xa sự sát-sinh, trảnh xa sự trộm- 
Cấp, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự IUuỞống rượu và các 
chất-say ... ” đã được giải thích trong phần ngũ-giới. 


Trong phần này sẽ giải thích 4 điều-giới còn lại là: 





' Ba bài kệ này trích trong quyên Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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- Trảnh xa sự hành-dám; tránh xa sự dùng vật thực 
phi thời (quả ngọ, quả 12 giờ trưa); trảnh xa sự nhảy 
múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần. SON, XỨC HƯỚC 
hoa là nhân sinh tham-ái; tránh xa chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao và xinh đẹp. 


- Điều-giới thứ 3 
Abrahmacariya veramanisikkhäpadam samadiyami.) 
Nghĩa từng chữ: 
* Abrahmacariyä: 4 + brahmacariya 
- A =ñna: không. 
- Brahmacariyä: hành phạm-hạnh. 
- Abrahmacariya: Không hành phạm-hạnh, nghĩa là 
hành-dâm. 
* Veramanisikkhapadam: VeramaI + sikkhãpada. 
- Veramani: Tác-ÿ tránh xa. 
- SIikkhapadam: Điếu-giới, giới. 
* Samadiyami: Con xin thọ trì. 
Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điểu-giỏi, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 
Chi-pháp phạm điều-giới hành-dâm 
Hành-giả phạm điều-giới hành-dâm cần phải hợp đủ 2 
chi-pháp: 
1- Tâm muốn hành-dâm. 
2- Sự tiệp xúc giữa 2 bộ phận sinh dục của 2 bên. 
- Nếu hội đủ 2 chi-pháp này thì gọi là phạm điểu-giới 
hành-dâm. 
- Nếu thiếu 1 trong 2 chi-pháp, thì không thể gọi là 
phạm điêu-giới hành-dám. 


4- Bát-Giới Uposathasila 397 





Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi 
thọ trì bát-giới Uposathasila, giữ gìn § điều-giới trong 
sạch và trọn vẹn, tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, 
có quả báu cao quý đặc biệt, được sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rồi, nêu 
hành-giả ấy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng của 
mình thì hành-giả ấy phạm điểu-giới hành-dâm, không 
tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, 0ng không 
phải phạm điêu-giới tà-dâm, nên không tạo ác-nghiệp 
tà-dâm. 

* Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rồi, nếu 
hành-giả ẫy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng, hoặc 
con của người khác (không phải vợ hoặc chồng của 
mình) thì hành-giả ấy không chỉ phạm điều-giới hành- 
đám mà còn phạm điều-giới tà-dâm nữa, tạo ác-nghiệp 
tà-dâm, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


- Điều-giới thứ 6 

Vikalabhojana veramatisikkhapadam samadiyami., 

Nghĩa từng chữ: 

* ikalabhojana: Vikala + bhojanã 

- Vikala: Phi thời, nghĩa là thời gian quá ngọ (quá 12 
giờ trưa) cho đên trước lúc bình minh sáng ngày hôm sau. 

- Bhojanã: Vật thực gồm có cơm, các món đồ ăn, các 


loại bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ côc, sữa tươi, 
sữa chua, bơ đặc, v.v... đêu gọi chung là vật-thực. 
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Vikalabhojana: Dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trưa) gôm có cơm, các món đồ ăn, các loại bánh, 
các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, 
bơ đặc, v.v... 


* Veramanisikkhapadam: VeramaI + sikkhäpada. 

- Veramagi: Tác-ÿý tránh xa. 

- SIikkhapadam: Điêu-giới, giới. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-J tránh xa sự dùng 
vật thực lúc phi thời. 

Chi-pháp phạm điều-giới dùng vật thực phi thời 

Hành-giả phạm điều-giới dùng vật thực phi thời cần 
phải hợp đủ 3 chi-pháp: 

1- Lúc phi thời là thời gian từ quá ngọ (quá 12 giờ 
trưa) qua đêm cho đến trước lúc bình mình của buổi 
sáng ngày hôm sau. 

2- Các thứ vật thực như cơm, các món đồ ăn, các loại 
bánh, các thứ trải cáy, các thứ bột ngũ cóc, sữa tươi, 
sữa chua, bơ đặc, v.V... 

3- Vật thực nuốt qua khỏi cổ. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điểu-giới 
dùng vật thực phi thời. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chỉ thì không thể gọi là phạm 
điêu-giới dùng vật thực phi thời. 

Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rôi, hành- 
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giả ấy chỉ được phép dùng vật thực từ lúc rạng đông cho 
đên giờ ngọ, đúng 12 giờ trưa mà thôi. 


Khi quá 12 giờ trưa, qua đêm cho đến trước lúc rạng 
đông của sáng ngày hôm sau, hành-giả không nên dùng 
các loại vật thực. 


Nếu hành-giả bị bệnh đói hành hạ thì có thể dùng 
nước trái cây xay nhuyễn, lọc kỹ, bỏ xác lấy nước uống, 
hoặc có thể dùng 5 thứ thuốc là nước bơ, nước bơ lỏng, 
dâu mè, mật ong và nước đường, hoặc các loại thuốc 
dùng để trị bệnh được. 


Nếu hành-giả sau khi thọ trì bát-giới Uposathasila có 
§ điều-giới, rồi giữ gìn trong sạch và trọn vẹn thì tạo 
được phước-thiện cao quý đặc biệt, hưởng sự an-lạc đặc 
biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sau khi đã thọ trì bát-giới Ủposathasila Xong rỒi, nếu 
hành-giả ấy dùng vật thực phi thời thì hành-giả ấy phạm 
điểu-giới dùng vật thực phi thời, không tạo được phước- 
thiện cao quỷ đặc biệt nhưng không tạo ác-nghiệp nào, 
bởi vì hành-giả dùng vật thực của mình, không làm khô 
mình cũng không làm khổ người khác nên chắc chắn 
không tạo ác-nghiệp nảo cả. 


- Điều-giới thứ 7 

Nacca-gifa-vadita-visukadassana-malasandha-vile)ana- 
dhãrana-mandana-vibhisanafthana verarmaniisikkha- 
padam samadiyami. 

Nghĩa từng chữ: 


- Nacca: nhảy múa nghĩa là tự mình nhảy múa, hoặc 
sai bảo người khác nhảy múa đê cho mình xem, thì 
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phạm điều-giới, thậm chí sai khiến con công múa cũng 
phạm điêu-giới này. 

- Gia: Ca hát nghĩa là tự mình ca hát, ngâm thơ,... 
hoặc sai bảo người khác ca hát, ngâm thơ, ... đê cho 
mình nghe, thì phạm điêu-giới này. 

- Vãdita: Thối kèn, đánh đàn nghĩa là tự mình thôi 
kèn, đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ khác, hoặc sai 
khiên người khác thôi kèn, đánh đàn, sử dụng các loại 
nhạc cụ khác đê cho mình nghe, thì phạm điêu-giới này. 

: Visukadassana: Xem nhảy mua, nghe ca hát, thổi 
kèn, đánh đàn đêu là đôi tượng của tham-ái nhân sinh 
khô, là pháp nghịch với pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, thì phạm điêu-giới này. 

- Maladharana: Đeo tràng hoa nghĩa là trang điểm 
cho mình băng các thứ hoa, thì phạm điều-giới nảy. 


- Gandhamandana: Làm đẹp bằng các thứ phần son, 
thì phạm điêu-gi1ới này. 

- Vilepanavibhisana: Xức nước hoa trong người có 
mùi thơm, thì phạm điêu-giới này. 

- Thang: Nhán sinh tám tham-di. 

* Weramanisikkhapadam: Verama + sikkhãpadam. 

- Verama: Tác-ý tránh xa. 
- SIikkhapadam: Điếu-giới, giới. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy 
múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp băng phán son, Xức nước 
hoa là nhân sinh tham-di. 
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Chi-pháp phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thôi kèn, 

đánh đàn... 

Hành-giả phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thôi kèn, 
đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham- 
ái cần phải hợp đủ 3 chi-pháp: 

1- Nhảy múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn... 

2- Tâm thỏa thích. 

3- Đã thỏa thích hành động bằng thân và khẩu. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điểu-giới 
nhảy múa, ca hái, thối kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, 
nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, xức 
nước hoa là nhán sinh tham ải. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chi thì không thể gọi là phạm 
điểu-giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem 
nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng 
phần son, xức nước hoa là nhán sinh tham-di. 

Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, sau khi đã thọ trì bát-giới 
Uposathasila xong rồi, nếu hành-giả ấy giữ gìn bát-giới 
UposathasTla có § điều-giới trong sạch và trọn vẹn thì 
tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, có quả báu cao 
quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc đặc biệt trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong 
rồi, nêu hành-giả ấy tự mình nhảy múa ca hát, thôi kèn, 
đánh đàn, ...; hoặc sai khiến người khác nhảy múa, ca 
hát, thôi kèn, đánh đàn, ... hoặc đi xem người khác nhảy 
múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn ... làm nhân phát sinh 
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tâm tham-ái trong đối-tượng ấy, làm trở ngại cho việc 
thực-hành pháp-hành thiên-định không thê dân đên 
chứng đặc các bậc thiên. 

Hoặc trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thê dân đên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, 
không chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn 

Thật ra, hành-giả phạm điều-giới này chỉ là nhân làm 
trở ngại cho săc-giới thiện-nghiệp, vô-săc-giới thiện- 
nghiệp và siêu-tam-giới thiện-nghiệp không thê phát 
sinh mà thôi, nhưng không tạo ác-nghiệp nặng. 

- Điều-giới thứ 8 

Uccasayana  mahasayand  veramanisikkhapadam 
samadiyami. 

Nghĩa từng chữ: 

- Uceäsayana: Chỗ nằm ngôi quả cao nghĩa là chân 
giường, chân ghê cao quá I hắt tay với l gang tay (60 tâc). 

- Mahäsayanäa: Chỗ xinh đẹp nghĩa là chiếc giường, 
chiêc ghê được chạm trõ, chân giường, chân ghê được 
chạm trô... chô năm ngôi băng tâm nệm bông gòn, băng 
lớp cao su dày, dùng tâm vải có thêu hình đẹp trải glường 
trải phê, v.v... Như vậy gọi là chỗ năm ngôi xinh đẹp. 

* eramanisikkhapadam: Verama + sikkhäpada. 

- Verama: Tác-ý tránh xa. 
- SIikkhapadam: Điếu-giới, giới. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa chỗ năm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 


4- Bát-Giới Uposathasila 403 





Chi-pháp phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao 

và xinh đẹp 

Hành-giả phạm điều-giới năm ngồi nơi quá cao và 
xinh đẹp cân phải hợp đủ 3 chi-pháp: 

1- Chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp. 

2- Tâm muốn nằm, ngồi nơi ấy. 

3- Đã năm, đã ngôi nơi ấy với tâm thỏa thích. 


- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điểu-giới 
nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 


- Nếu thiếu I trong 3 chỉ thì không thể gọi là phạm 
điểu-giới năm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 


Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi 
đã thọ trì bát-giới UposathasTla xong rồi, nếu hành-giả 
ấy giữ gìn bát-giới Uposathasila có 8 điều-giới trong 
sạch vả trọn vẹn thì tạo được phước-thiện cao quý đặc 
biệt, có quả báu cao quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc 
đặc biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong 
rồi, nếu hành-giả ấy nắm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp, 
thì phạm điểu-giới nằm ngôi nơi quả cao và xinh đẹp, dễ 
phát sinh tâm tham-ái thoả thích trong chỗ năm, chỗ 
ngồi, cho nên không tạo được phước-thiện cao quý đặc 
biệt nhưng không tạo ác-nghiệp nặng. 


Giới cắm và giới hành 

Trong bát-giới UposathasTla có 2 phần giới: 

1- Phân giới-cấm (vãrittasila) là giới không được phạm. 
2- Phần giới-hành (cäritasla) là giới nên thực-hành. 
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1-Phần giới-cắm (vãrittasTla) trong bát-giới uposatha- 
sila có 4 điêu-giới là: 

- Trảnh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-caấp. 

- Tránh xa sự nói-dồi. 

- tránh xa sự uống rượu, bia và các chátf-say. 

Bốn điểu-giới-cắm này cô trong ngĩ-giới là thường- 
giới của tât cả mọi người không ngoại trừ một ai cả, nêu 
người nào giữ gìn 4 điêu-giới này được trong sạch và 
trọn vẹn thì người ây đã /ạo đại-thiện-nghiệp của 4 
điêu-giới ây, có quả báu an-lạc trong kiêp hiện-tại và vô 
sô kiệp vỊ-laI. 

* Nếu người nào phạm điều-giới- -cầm nào thì người ây 
đã tạo ác-nghiệp điều-giới-cm ấy, rồi phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Thật vậy, ví dụ: nếu người nào phạm điêu-giới sát- 
sinh, thì người ây đã fqo ác-nghiệp sảáf-sinh giêt hại sinh- 
mạng chúng-sinh. 

Cũng như vậy, nếu người nào phạm điêu-giới trộm- 
cấp, thì người ấy đã fạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải tài 
sản của người khác. 

Nếu người nào phạm điêu-giới nói-đối, thì người ấy 
đã /ao ác-nghiệp nói-dõi. 

Nếu người nào phạm điêu-giới uống rượu, bia và các 
chất say, thì người ấy đã tạo ác- nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Trong kiếp hiện-tại người ấy phải chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ây. 

Sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiệp sau thì sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
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ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả khô của ác- 
nghiệp ây cho đên khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-g1ới ây, v.v... 


2- Phần øiới-hành (cãrittasTla) trong bát-giới uposatha- 
sila có 4 điều-giới là: 

- Tránh xa sự hành-dâm. 

- Tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 

- Tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn,... 

- Tránh xa chỗ nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 


Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ trì bát-giới 
UposathasTla có bốn điêu-giới-hành này: 

* Nếu hành-giả nào thực-hành giữ gìn 4 điểu-giới- 
hành ấy được trong sạch và trọn vẹn thì hành-giả ấy đã 
tạo đại-thiện-nghiệp cao quý đặc biệt, có quả báu cao 
quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 


* Nếu hành-giả nào phạm điêw-giới-hành nào thì 
hành-giả ây không tạo đại-thiện-nghiệp cao quý đặc biệt 
của điều-giới- -hành â ấy, nhưng không íao ác-nghiệp nào, 
bởi vì hành-giả ây tuy đã phạm điểu-giới-hành ấy nhưng 
không tự làm khổ mình, cũng không làm khổ người khác. 


Thật vậy, ví dụ: nếu hành-giả nào bị khổ vì đói bụng, 
nên phạm điểu-giới-hành dùng vật thực phi thời (quá 12 
giờ) nghĩa là hành-giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, uống 
sữa, v.v... của mình (không phải của người khác) thì 
hành-giả ấy không cảm thấy khổ thân, khổ tâm, dù 
người khác nhìn thấy hành-giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, 
uông sữa, v.v... cũng không làm cho người khác khổ 
thân, khổ tâm. Cho nên, hành-giả ấy không tạo ác- 
nghiệp nảo cả. 
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Tóm lại, hành-giả đã thọ trì bát-giới UposathasTla có 8 
điều-giới, nếu hành-giả nào giữ gìn 4 điểu-giới-hành ấy 
được trong sạch vả trọn vẹn thì hành-giả ây đã tạo đại- 
thiện-nghiệp cao quý của 4 điều-giới hành ấy. 


Nếu hành-giả nào phạm điểw-giới-hành nào thì 
hành-giả ấy không tạo đại-thiện-nghiệp cao quỷ của 
điêu-giới-hành ấy, nhưng không tạo ác-nghiệp của 
điêu-giới-hành ấy. 

Thật vậy, trong các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại 
gia, có một số người là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai sông tại gia, các bậc Thánh-nhân ấy chắc chắn 
có ngñ-giới là thường-giới hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn, các bậc Thánh-nhân ấy vẫn có vợ hoặc có chồng và 
có con. Cho nên, hai bậc Thánh-nhân tại gia ấy hành- 
đâm là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn hai 
bậc Thánh-nhân ấy không bao giờ phạm điểu-giới tà- 
dám với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác. 


_* Ví như trường hợp bà ƒïsák»h, khi bà còn là một 
tiêu-thư của ồng phú hộ Dhanafjaya mới lên 7 tuôi, 
tiêu-thư Visakha đã trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 


Khi fiểu-tw Visãkhã trưởng thành, đã kết hôn với 
công-tử Punnavaddhana là con trai của ông phú hộ 
Migara. 

Bà Visakha sinh được 20 người con (10 người con 
trai và 10 người con gái). Bà Visakha trang điêm /đm áo 
choàng mahalafä kêt băng những viên ngọc quý giá. 

Như vậy, những bậc, Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhái-lai sông tại gia, nêu khi bậc Thánh-nhân thọ trì 
bảt-giới Uposathasila trong những ngày giới hăng tháng 
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thì những vị ấy mới giữ gìn 4 điều-giới-hành được trong 
sạch và trọn vẹn. 

Ngoài những ngày bát-giới Uposathasila ra, bậc 
Thánh-nhân có ngũ-giới là thường-giới hoàn toàn trong 
sạch và trọn vẹn. 

Riêng bậc Thánh Bắr-lai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới, dù sông tại gia bậc Thánh Bát-lai 
cũng không bao giờ ham thích hành-dâm. 

Cho nên bác Thánh Bár-lai sông tại gia tuyệt nhiên 
không có vợ hoặc có chông. 


Trước khi trở thành bác Thánh Bár-lai, nêu đã có vợ 
hoặc có chồng thì sau khi trở thành bác Thánh Bất-lai, 
tuyệt nhiên không bao giờ sống chung với người vợ cũ 
hoặc người chông cũ của mình như trước nữa. 


Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
có 2 ông trưởng giả cùng tên Ugga: 7rzưởng giả Ugøa 
người xứ Wesall và trưởng giả Ugsa người làng 
Hatthieama trong vùng V4ajj¡. Cả 2 trưởng giả này sau 
khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, chứng đắc Nhất-lai Tì hành-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, và chứng đắc Báấtlai Thánh- 
đạo, Bát-lai Ti hánh-quả và Niễt-bàn, đã diệt tận được 
tâm tham-ái trong cõi dục-giới, trở thành bậc Thánh 
Bắt-lai tuyệt nhiên không bao giờ còn hành-dâm nữa. 

Ông trưởng giả Ugga có 4 người vợ, sau khi trở thành 
bậc Thánh Bárlai trở về nhà, ông gọi 4 người vợ cũ đến 
rồi ban của cải cho mỗi bà và ông bảo rằng: 


“Từ nay vỀ sau, qu) bà được tự do, ai muốn có chồng 
khác thì được quyền chọn lựa theo ý của mình. ” 
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Những tích người thọ trì bát-giới UposathasTla 


* Quả của bát-giới Uposathasila chỉ trong một đêm 


Tích Szmavafivatthu “? có một đoạn vị chư-thiên ngự 


ở cội cây thuật lại tiền-kiếp của mình đã thọ trì bát-giới 
posathasila trong thời gian ngăn một đêm, được tóm 
lược như sau: 

Một vị chư-thiên ngự ở cội cây da lớn, có nhóm đạo- 
sĩ ở dưới cây da lớn ây. VỊ Đạo-sĩ trưởng nghĩ răng: 

“Cây da lớn như thể này có chư-thiên ngự trên cây, 
và chư-thiên này chặc chăn có nhiêu odi lực. 

Quý hóa biết dường nào! Nêu vị chư-thiên áây bồ-thí 
cho chúng tôi nước uống ” thì ngay tức thì, chư-thiên ây 
dâng nước uông đên cho nhóm đạo-sĩ. 

Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Xin chư-thiên bô-thí nước tắm” thì ngay tức thì, chư- 
thiên ây dâng nước tăm đây đủ đên cho nhóm đạo-sĩ. 

Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Xin chư-thiên bô-thí vật thực ” thì ngay tức thì, chư- 
thiên ây dâng vật thực đây đủ đên cho nhóm đạo-sĩ. 

Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Chư-thiên này có nhiều phước báu, có nhiều oai 
lực, ta mong muốn những thứ nào, chư-thiên ây đêu 
dáng cúng dường những thứ áy. 

Quý hóa biết dường nào! Nếu ta được diện kiến vị 
chư-thiên ấy ” thì ngay tức thì, vị chư-thiên ây xuât hiện 
trước sự hiện diện của nhóm đạo-sĩ. 


Nhóm đạo-sĩ bèn hỏi chư-thiên rằng: 


'Bộ Dhammapadatthakathã, Appamädavagsa, Tích Sãmavafivatthu. 
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- Này vị thiên-nam! Ngươi có nhiễu phước-thiện, có 
nhiễu oai lực. Tiên-kiếp của ngươi đã tạo phước-thiện 
nào mà nay ngươi có nhiêu oai lực như vậy? 


Vị thiên-nam có vẻ e thẹn, mắc cở vì phước-thiện ít ỏi 
nhỏ bé của mình, nên không muốn trình bày cho nhóm 
đạo-sĩ biết. Nhưng nhóm đạo-sĩ vẫn khẩn khoản, năn nỉ, 
vị thiên-nam không còn cách nào có thê từ chối được, 
nên đành phải thuật lại phước-thiện mà mình đã tạo 
trong tiền-kiếp như sau: 


Người nghèo khỗ thọ trì bát-giới Uposathasila 


Vị thiên-nam thuật lại tiền-kiếp rằng: 

- Kính thưa quỷ Ngài, kiếp trước tôi là người nghèo 
khổ đi làm thuê để nuôi mạng sống qua ngày. Một hôm, 
tôi đến nhà ông phú hộ Anathapindika xin việc làm thuê 
kiếm sống. 

Khi đến ngày giới, ông phú hộ từ chùa Jetavana trở về 
hỏi người nhà răng: 

- Này các con! Hôm nay là ngày giới Uposathasila, 
có ai nói cho người làm công mới đên biết hay không? 

Người trong nhà thưa rằng: 

- Thưa ông, không có di nói cho người làm công mới 
ây biết. 

Ông phú hộ dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chiêu nay, chỉ nấu cơm cho một mình 
người làm công mới ây mà thôi, còn lại tất cả mọi người 
ở trong nhà đêu thọ trì bảt-giới Uposathasila cả thảy. 

Tôi là người làm công mới ấy, sáng hôm â Ấy, dùng vật 
thực xong đi vào rừng làm việc đến chiều mới trở về nhà 
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ông phú hộ. Khi tôi trở về đến nhà, nhìn thấy trong nhà 
văng vẻ, yên tịnh, không giống như mấy ngày hôm trước, 
mọi người xôn xao ăn uông món này món kia, chuyện 
trò Ôn ảo. Hôm nay vắng lặng yên tịnh, chỉ có một người 
lo việc nấu ăn mang đến cho tôi một phần cơm bảo tôi 
ăn. Tôi chưa vội ăn mà hỏi người đem cơm rằng: 

- Này bà! Hôm nay, mọi người ăn xong rồi đi nghỉ 
hết, chỉ còn lại một mình tôi chưa ăn phải không? 

Người đem cơm trả lời cho tôi biết rằng: 

- Này anh! Hôm nay là ngày bát-giới Uposathasila, 
nên mọi người trong gia đình từ ông phú hộ, phu-nhán, 
các con, các chảu nhỏ, cho đến mọi người làm công 
trong nhà, tất cả đêu thọ trì bát-giới Uposathasila có 
điêu-giới, rồi giữ gìn bát-giới Uposathasila. 

Mọi người đêu tìm nơi thanh vắng yên tịnh để giữ gìn 
bảt-giới Uposathasila, và thực-hành pháp-hành thiên- 
định hoặc pháp-hành thiên-tuệ cả thảy. 

Chúng tôi quên nói cho anh biết hôm nay là ngày bát- 
giới Uposathasila, nên chỉ có một mình anh đi làm, đây 
là phân cơm nấu cho anh, anh hãy ăn cơm một mình vậy. 

Nghe người đem cơm cho biết như vậy, tôi nghĩ rằng: 

Mọi người trong nhà ai cũng đêu thọ trì bát-giới 
Uposathasila, chăng lẽ một mình ta không thọ trì bải- 
giới Uposathasila được hay sao? Ta cũng nên thọ trì 
bảt-giới Uposathasila như mọi người trong nhà này vậy. 

Nghĩ như vậy, không chịu ăn phần cơm, tôi đi đến tìm 
ông phú hộ Anathapindgika, trình bày ý nguyện của tôi 
xin thọ trì bát-giới Uposathasrla. 

Khi ông phú hộ nghe tôi nói như vậy, ông phú hộ 
hoan hỷ nói lên lời “Sưđhwu! Lành thay!” 
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Ông phú hộ Anathapindika giảng giải cho tôi hiểu ngày 
bát-giới Uposathasila bắt đâu từ rạng đông của ngày này 
đên rạng đông của ngày hôm sau gôm có Ì ngày 1 đêm. 

Ông phú hộ Anäthapindika dạy tôi răng: 

Nếu con thọ trì bát-giới Uposathasila ngay chiều tối 
nay thì con thọ trì bát-giới Uposathasila được l đêm là 
một nứa Uposathasila. 


Tôi vô cùng hoan hỷ xin thọ trì bát-giới Uposathasrla 
từ nơi ông phú hộ AnathapindiXa xong, trở về chỗ ở, rồi 
giữ gìn bát-giới UposathasTla có 8 điều-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Bởi vì tôi đi làm vất vả suốt ngày mà chiều về không 
ăn, cho nên tôi đên bụng đói. Ban đêm tôi bị lâm bệnh 
phong (g1ó), căn bệnh hành hạ đau khô khiên tôi không 
chịu nôi. 

Khi biết tôi bị lâm bệnh phong nặng ôøg phú hộ đem 
thuôc đên cho tôi uông. 

Tôi thưa với ông phú hộ răng: 

- Thưa ông, những người khác đều dùng thuốc rồi 
phải không? 

Ông phú hộ dạy răng: 

- Này con! Những người khác không có bệnh nên 
không dùng, chỉ có một mình con có bệnh nên được phép 
dùng thuốc mà thôi. 

Tôi thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông, con xin giữ gìn bát-giới Uposathasila có 
8 điểêu-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Dù chỉ thọ 
trì bảt-giới một nứa (một đêm), con cũng không thê đề 
cho phạm điểu-giới nào hoặc đề bị đứt điêu-giới nào. 
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Ông phú hộ một mực khuyên tôi dùng thuốc để mau 
khỏi bệnh nhưng tôi quyết tâm giữ gìn bát-giới uposatha- 
sila có 8 điều-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Tuy thân thể của tôi có khổ nhưng tâm của tôi vô 
cùng hoan hỷ cho đến khi yếu dân rồi chết. 

Sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát-giới 
Uposathasila một đêm của tôi cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam ở tại cội cây da này, được 
hưởng quả báu an-lạc của đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát- 
giới Uposathasila một đêm như quý Ngài đã thấy. 


Bát-giới Uposathasila là giới có hạn định theo thời 
gian dài hoặc ngăn tùy theo hành-giả đã phát nguyện. 

Nếu hành-giả thực-hành giữ gìn bát-giới Uposathasila 
với thời gian dài thì tạo được nhiêu đại-thiện-nghiệp đặc 
biệt cao quý. 


* Quả báu thọ trì bát-giới UposathasTla một đêm 


Tích Œangamalajataka “? tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, phần đầu của tích, Đức-Phật thuyết lại chuyện 
tiền-kiếp của Đức-Phật, khi còn là Đức-Bồ-tát nghẻo đi 
làm công ở nhà phú hộ, Đức-Bồ-tát /ho trì bát-giới 
upaddhuposathasila và g1ữ gìn trong thời gian một đêm 
uposafhas1la, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại chùa Jetavana 
của phú hộ Anäthapindika gần thành Sãvatthi. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết dạy những người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên bố-thí, nên thọ trì bát-giới uposatha- 
sila có 8 điều-giới, rồi giữ gìn bát-giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn. Đức-Phật thuyết lại rằng: 


' Khu. bộ Jãtakatthakathã, phần Atthakanipäta, Tích Gaägãmälajãtaka. 
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“Tiên-kiếp của Như-lai còn là Đức-Bỏ-tát thọ trì bát- 
giới Uposathasila, rồi giữ gìn bảt-giới trong sạch và 
trọn vẹn chỉ có một đêm gọi là upaddhuposathastla mà 
hưởng được quả báu vô cùng lớn lao. ” 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nghe Đức-Phật 
thuyêt như vậy, muôn biệt tiên-kiêp của Đức-Phật nên 
thỉnh câu Đức-Phật thuyêt thuật lại tiên-kiệp của Đức- 
Phật còn là Đức-Bô-tát thuở ây. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

“Một thuở nọ, Đức-vua BrahmadaHa trị vì xứ 
Baranasi. Trong xứ ây, một phú hộ tên là Siripavara có 
đức-tin trong sạch thường bó-thí, giữ ngũ-giới. Đặc biệt 
vào 6 ngày giới Uposathasila trong môi tháng là ngày 8 
- 14 - I5 - 23 - 29 và ngày 30 cuối tháng. Ông phú hộ 
cùng vợ con, tôi tớ, những người làm công cho đền 
người chăn bò,... tất cả mọi người đếu phải thọ trì và 
giữ gìn bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới. 

Thời ấy, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama còn là Đức- 
Bồ-tát sinh trong một gia đình nghèo khô. Hàng ngày, 
người cha phải đi làm công đê nuôi gia đình. 

Khi Đức-Bồ- tát trưởng thành cũng phải tự đi làm 
công để nuôi sống. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát đến nhà ông phú hộ để xin việc 
làm, ông phú hộ nhận Đức-B6-tát vào làm công. 

Thông thường, ông phú hộ nhận người vào làm công 
có kèm theo điêu kiện là đến ngày giới mỗi tháng phải 
thọ trì bát-giới Uposathasila có ð điêu-giới, rồi giữ gìn 
bái-giới ấy. Nhưng trường hợp Đức-Bồ-tát thì ông quên 
không đề cập đến điều kiện ấy. 


Máy ngày đâu, Đức-Bồ-tát thức dậy sớm, dùng cơm 
sáng xong đi ra đông làm việc đến chiều mới trở về. 
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Đức-Bồ-tát làm công việc rất siêng năng và cần mẫn, 
nên ông phú hộ rất hài lòng. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày giới, Đức-Bô-tát là người 
mới vào làm công nên không biết gì về chuyện thọ trì 
bảt-giới Uposathasila rong các ngày giới, cho nên, sau 
khi ăn cơm sảng, Đức-Bồ-tát vẫn đi ra đồng sớm, làm 
việc như mọi ngày. 

Sáng hôm ấy, ông phú hộ gọi mọi người đến dạy rằng: 

- Này các con! Hôm nay là ngày bát-giới Uposathasila, 
những người làm công dùng sảng xong, không phải đi 
làm việc, chỉ thọ trì bát-giới Uposathasila, rồi giữ gìn 
bát-giới, thực-hành pháp-hành thiên-định mà thôi. 

Tắt cả mọi người trong gia đình ông phú hộ, bao gồm 
vợ, con, cháu, người tôi tớ, người làm công đêu thọ trì 
bảf-giới Uposathasila có 8 điêu-giới, rồi sau khi dùng 
cơm sảng xong, môi người đêu tự tìm cho mình nơi 
thanh vắng, để giữ gìn bảt-giới Uposathasila và thực- 
hành pháp-hành thiên-định. 


Đức-Bồ-tát đi làm suốt cả ngày, đến chiêu trở về nhà 
ông phú hộ, nhìn thấy trong nhà vắng vẻ, yên tịnh, khác 
với những ngày qua, mọi người xôn xao, ăn uống, nói 
cười, chuyện trò vui vẻ. Đức-B6-tát tìm người hỏi đê biết 
xem chuyện gì đã xảy ra. 

Đức-Bồ-tát gặp một người, hỏi người ấy cho biết rằng: 

- Này anh! Hôm nay là ngày bát-giới Uposathasila, 
nên mọi người đêu đã thọ trì bảt-giới Uposathasila, môi 
người đếu từn nơi thanh văng yên tịnh đê giữ gìn bải- 
giới và thực-hành pháp-hành thiên-định. 

Anh mới đến làm công nên chưa biết nội quy ở đây. 


Đức-Bồ-tát nghe nói như vậy, nghĩ rằng: 
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“Bát-giới Uposathasila là thể nào? Mọi người ở đây 
đêu có giới, chỉ có một mình ta không có giới hay sao? 

Ngay báy giò, ta thọ trì bảt-giới Uposathasila có 
được hay không?” 


Nghĩ như vậy xong, Đức-Bô-tát liền tìm đến ông phú 
hộ, nhờ giảng giải những điểu thắc mắc của mình. 

Khi Đức-Bồ-tát thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phú hộ, bái-giới Uposathasila là như thể 
nào, xin ông giảng giải cho tôi hiểu bit rõ. 

Sưu khi nghe ông phú hộ giảng giải về bát-giới 
Uposathasila và đã hiếu biết rõ rồi Đức-Bồ-tát thưa 
răng: 

- Thưa ông phú hộ, ngay bây giờ, tôi có thể thọ trì 
bảt-giới Uposathasila có ồ điêệu-giới được hay không? 

Ông phú hộ dạy bảo rằng: 

- Này com! Bảt-giới Uposathasila gốm có 8 điều-giới, 
hành-giá thọ trì bát-giới I ngày l đêm cũng tốt, hoặc 


nửa ngày cũng tốt, hoặc một đêm kể từ bây giờ cho đến 
rạng đông của ngày mại cũng tỐI. 


Đức-Bồ-tát thưa với ông phú hộ rằng: 
- Thưa ông phú hộ, ngay báy giờ, tôi xin thọ trì báí- 


giới Uposathasila có 8 điểu-giới cho đến rạng đông 
ngày mái. 


Ông phú hộ vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức- 
Bồ-tát răng: “Sadhu!: Lành thay!” 


Đức-Bê-tát xin thọ trì bát-giới Uposathasila có ở 
điểu-giới từ ông phú hộ xong, trở về chỗ ở riêng của 
mình, giữ gìn bát-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, 
và thực-hành pháp-hành thiên-định. 


416 PHÁP-HÀNH GIỚI 





Bởi vì Đúc-Bồ-tát làm việc vất vả suốt ngày, đến 
chiêu không dùng vật thực, trong bụng đối, đến canh 
chót đêm phát sinh bệnh phong (gió) đau đớn như dao 
cất ruột, vô cùng đau khổ. 

Ông phú hộ cho thuốc uống, Đức-Bô-tát nghĩ rằng: 

“Ta đã thọ bảt-giới Uposathasila có 8 điểu-giới, ta 
quyết tâm giữ gìn bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới 
cho được trong sạch và trọn vẹn, thà ta chịu chêt chứ 
không đê phạm một điểu-giới nào. ” 

Đức-Bô-tát chịu đựng sự đau đớn cho đến sáng ngày 
hôm sau, sức khoẻ yêu dân, mọi người biết không thể 
sống được nên đem Đức-Bô-tát ra nằm ở ngoài hiên nhà. 


Sáng hôm ấy, Đức-vua Bänãnasĩ ngự trên xe ngựa 
cùng các quan đi ngoài đường ngang qua nhà ông phú 
hộ, Đúc-Bồ-tát nằm nhìn thấy Đức-vua, phát sinh tâm 
tham muốn trở thành Đức-vua. 


Sau khi Đức-Bô-tát chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát- 
giới uposathasila trong sạch và trọn vẹn trong thời gian 
1 đêm ấy cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà 
chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Bãräasĩ. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu mang thai đúng 10 tháng, 
sinh hạ được Thải-tử khôi ngô tuần tú. Thái-tử được đặt 
tên là Udayarajakumnra. 

Thảái-tứ trưởng thành và theo học các bộ môn theo 
truyền thông Vua chúa đều xuất sắc, văn võ song toàn... 
Đức-Bồ-tát nhớ rõ lại tiên-kiếp của mình nên thường tự 
truyền dạy rằng: 

“Ngày nay ta được hưởng mọi sự an-lạc như thể này, 
là do quả báu giữ gìn bảt-giới Uposathasila trong sạch 
và frọn vẹn trong thời gian ngắn, chỉ một đêm ở kiếp 
trước của ta. ” 
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Khi Đức-phụ-vương đến tuổi già băng hà, các quan 
làm lễ đăng quang suy tôn Thải-tử lên ngôi Vua để trị vì 
xứ Baranasr. Đức-vua Udaya trị vì xứ Baranasr dân 
giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng. Đức-vua hưởng 
mọi sự an-lạc, thân dân được an cư lạc nghiệp. 

Đó là quả báu thọ trì và giữ gìn bát-giới Uposathasila 
trong sạch và trọn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi 
(một đêm) của tiên-kiếp Đức-Bô-tát. 


* Quả báu giữ gìn bát-giới Uposathasila một lần 


Bộ Ther-apadana Ngài Đạiđức Tỳ-khưu-m 
Ekuposathikãtherï ') kể lại chuyện tiền-kiếp của Ngài, 
được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành Bandhumati, vào ngày rằm Đức- 
vua Bandhumä thọ trì bát-giới Uposathasila, rồi giữ gìn 
bảt-giới Uposathasila. 

Ở thời kỳ ấy, tôi là người tớ gái tên là Kumbhadäsĩ 
trong kinh-thành Bandhumati ấy, tôi được biết Đức-vua 
Bandhumä cùng các quan trong triêu đêu thọ trì bát-giới 
Uposathasila trong ngày giới hằng tháng, rồi giữ gìn 
bát-giới nên tôi nghĩ rằng: 

“Đức-vua nghỉ việc triểu chỉnh mà thọ trì bảt-giới 
Uposathasila trong ngày giới hằng tháng. Chắc chắn 
bát-giới Uposathasila ấy có quả báu tốt lành nên mọi 
người đêu hoan-hỷ thọ trì bảt-giới Uposathasila. ” 

Tôi đã suy xét với trí-tuệ thấy rõ, biết đúng đắn rằng: 
“Con người nghèo khổ sống trong đời đây khổ não, và 
chúng sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh lại càng phải chịu quả khổ nhiễu hơn”, 





: Khuddakanikäya, bộ TherT apadana, Tích Ngài Đại-đức Tỳ-khưu-ni 
Ekuposathikãther. 
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nên tôi phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ thọ trì bảt-giới 
Uposathasila có 8 điểu-giới, rồi giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn trong thời-k) Đức-Phật Vipassr xuất 
hiện trên thể gian. 


Sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn bảt-giới 
Uposathasila cho quả tái-sinh làm thiên-nữ xinh đẹp 
trên cối trời Tam- tháp- -tam-thiên trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ cao Ï do tuân, được trang hoàng hết sức lộng 
lẫy, có 100.000 (một trăm ngàn) thiên-nữ hấu hạ. 


Tôi đã từng là chẳnh-cung Hoàng-hậu của Vua trời 
Sakka suốt 64 đời Vua trời liên tiếp. Khi tôi sinh làm 
người, tôi cũng đã từng là chúnh-cung Hoàng-hậu của 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương, trải qua 63 đời Vua 
trong cối người. 


Tôi là người rất xinh đẹp, có màu da như màu vàng, 
tôi sinh ra ở kiếp nào cũng là người cao quJ trong cối 
ấy. Đó là quả bảu một lần thọ trì bảt-giỏi Uposathasila 
và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 


Tôi có đủ các loại xe, xe ngựa, voi,... được trang hoàng 
lộng lẫy. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới uposatha- 
sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đủ các thứ vải, vải lụa, lông thu,... toàn là những 
thứ vải tốt. Đó là quả bảu một lân thọ trì bảt-giới uposatha- 
sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 


Tôi có nhiễu thứ vàng, ngọc quý báu, có giá trị. Đó là 
quả bảu một lần thọ trì bát-giới Uposathasila và giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đây đủ các thứ nước hoa thơm, đồ trang điểm 
quý bản. Đó là quả báu một lần thọ trì bảt-giới uposatha- 
sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 
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Tôi có đủ các kiểu lâu đài nguy nga và tráng lệ. Đó 
là quả bảu một lân thọ trì bát-giới Uposathasila và giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi sinh làm người, mới lên 7 tuổi, tôi xin cha mẹ 
ấi xuất gia. Sau khi tôi xuất gia trở thành sa-di-ni được 
nửa tháng, tôi đã chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, đã diệt tận được tất cả mọi phiên-não, 
đã nhổ tận gốc rễ vô-minh và tham-ái, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới, không còn tải-sinh kiếp 
nào nữa. 


Kế từ khi tôi đã thọ trì bảt-giới Uposathasila, rồi 
giữ gìn bát-giới trong sạch và trọn vẹn cho đến kiếp 
chót này, trải qua suốt 91 đại-kiếp trái đất. Trong 
vòng tử sinh luân-hồi suốt khoảng thời gian ấy, tôi 
không hệ bị sa đọa vào trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). Đó là quả báu một lần thọ 
trì bảt-giới uposathasila và giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn của tôi. 


Tôi đã đến xuất gia nơi Đức-Phật Goftama cao 
thượng, thật là điễu vô cùng diêm phúc cho tôi. 


Tôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục- 
thông. Tôi đã hoàn thành phận sự của người nữ xuất- 
gia, tôi đã thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức- 
Phát Gotama. 


Những tích tương tự như vậy có rất nhiều trong 
Tam-tạng Pä]i và Chú-giải Pä]I. 
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Nhận xét về bát-giói UposathasTla 


Đối với người tại gia cư-sĩ có 2 loại giới: ngữ-giới, 
bát-giới äjwafthamakasila là thường-giới (niccasila) 
chung cho tất cả mọi người tại gia cư-sĩ, không phân biệt 
dân tộc nào, không ngoại trừ một ai cả, người thọ trì 
hoặc người không thọ trì 2 loại giới này. 


Nếu người nào giữ gìn 2 loại giới ấy được trong sạch 
và trọn vẹn suốt ngày và đêm cho đến trọn đời trọn kiếp 
thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp, rồi cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Nếu người nào phạm điều-giới nào trong 2 loại giới 
ấy thì người ây đã tạo ác-nghiệp điều- -ĐIỚớI Ấy, rồi phải 
chịu quả khổ trong kiếp hiện-tại và vô sô kiếp vị-lai. 


* Còn báđf-giới Uposatfhasila này là loại giới có quy 
định các ngày trong một tháng. Ngày bát-giới Uposatha- 
sila bắt đầu từ lúc rạng đông của ngày hôm ấy cho đến 
lúc rạng đông của ngày hôm sau. 


Như vậy, mỗi ngày bát-giới Uposathasila có khoảng 
thời gian trọn l ngày và một đêm. 


Đối với người tại gia muốn có được phước-thiện giữ- 
giới đặc biệt cao quý hơn ø0gi-giới và  bải-giới 
đjI1va†thamakasila thì nên thọ trì báf-giới Uposathasila 
có § điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn 
vẹn. Hành-giả thọ trì 5đ/-giới Uposafhasia do tự 
nguyện, hoàn toàn không có bị bắt buộc. 


Các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên thọ 
trì bát-giới Uposathasila có 8 điều-giới trong các ngày 
bát-giới Uposathasila hằng tháng, để tạo đại-thiện- 
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nghiệp đặc biệt cao quý, đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, 
sự an-lạc lâu dải trong kiêp hiện-tại và vô sô kiệp vị-lai. 


Hành-giả thọ trì bát-giới UposathasTla rồi giữ gìn cho 
được trong sạch và trọn vẹn dù thời gian ngăn, dù thời 
gian dài vân có nhiêu quả báu đặc biệt hơn cả ngũ-g1ới 
và bát-giới ãjïvatthamakasia là thường-giới, bởi vì 
trong bát-giới Uposathasila có 4 điều-giới không chỉ 
thuộc về giới của người tại gia cư-sĩ, mà còn thuộc về 
giới của bậc xuất-gia tu-sĩ sa-di, tỳ-khưu nữa. 4 điều- 
giới ây là: 

1- Điêu-giới tránh xa sự hành-dâm. 

2- Điêu-giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 

3- Điêu-giới tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thối kèn, 
đánh đàn, xem nhảy múa, nghe cả hát, đeo tràng hoa, làm 
đẹp băng phán son, xức nước hoa là nhân sinh tham ái. 

4- Điểu-giới tránh xa chỗ nằm ngôi nơi quá cao và 
xinh đẹp. 


Đó là 4 điêu-giới trong phân giới của vị sa-dI, vị fỳ- 
khưu, mà hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn cho 
được trong sạch trọn l ngày và l đêm. 


Nếu hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ trì 
bát-giới UposathasTla, trong đó có 4 điều-giới-hành này 
trong sạch và trọn vẹn thì chắc chắn hành-giả ây tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ gìn bát-giới Uposathasila đặc biệt cao 
quý và cho quả báu của đại-thiện-nghiệp ấy cũng đặc 
biệt cao quý. 


422 PHÁP-HÀNH GIỚI 





5- Cửu-Giới Uposathasila 

Bát-giới UposathasTla có § điều-giới mà hành-giả là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, xin thọ trì bát-giới 
UposathasTla có 8 điều-giới ấy, rồi giữ gìn cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Khi có bát-giới UposathasTla có § điều-giới trong sạch 
và trọn vẹn làm nên tảng, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tắt cả chúng- 
sinh vô lượng trong 10 phương hướng, vậy là thêm vào 
một pháp-hành nữa, cho nên, Ứ?osafhasila này gọi là 
cứu-giới Uposathas1ia. 


Cửu-giới Uposathasila này có 9 điều, như Đức-Phật 
thuyết dạy trong bài kinh Wavanguposathasufta ', được 
dịch nghĩa như sau: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasila có 
9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có 
quả bắu lớn trong cõi dục-giới, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có nhiều 
năng lực rộng lớn. 

Hành-giả thọ trì Uposathasila có 9 điểu, rồi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn như thê nào đề có quả 
báu lớn trong cõi dục-giới? Có quả báu lớn làm duyên 
Niêt-bàn nhự thê nào? Có kiếp sông xán lạn nhiễu nhự 
thê nào? Có nhiêu năng lực rộng lớn như thê nào? 

- Này chư t)-khưu! Trong giáảo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử có tri-tuỆ sảng suốt suy xét răng: 


! Añguttaranikäya, phần Navakanipäta, kinh Navaäguposathasutta. 
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* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn mọi tội-lôi, có tâm bỉ 
cứu khổ tất cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sáf-sinh, tránh xa 
sự sát-sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn 
mọi tội-lỗi, có tâm bị thương xót cứu khổ tất cả mọi 
chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 


Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điêu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasla, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự sảf-sinh 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasila điểu-giới thứ nhất. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giở trộm- 
cấp, là bậc sống hoàn toàn trong sạch thanh cao. 


Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm- cắp, tránh xa 
sự trộm-căp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, 
không trộm- -cấp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao 
trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 


Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự trộm- -Ccặp 
được trong sạch. 


Đó là Uposathasla điểu-giới thứ nhì. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm mà hành phạm-hạnh cao thượng, trảnh xa 
việc hành-dâm tháp hèn của người tại gia, tuyệt đổi 
trảnh xa sự hành-dâm. 
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Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự hành-dâm mà hành 
phạm-hạnh cao thượng, tránh xa việc hành-dâm thấp 
hèn, tuyệt đối trảnh xa sự hành-dâm trong suốt l ngày 
nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điêu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasla điểu-giới thứ ba. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân- 
thật, lúc nào cũng nói lời chân-thát, lời nói có chứng cứ 
rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối đời. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự 
nói-dối, chỉ nói lời chân-thật, lúc nào cũng nói lời chân- 
thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tín, không 
lừa dối đời trong suốt I ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự nói-dối 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasrla điểu-giới thứ tư. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
ung rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi 
(thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tuyệt đối tránh xa sự 
uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ đuôi trong 
mọi thiện-pháp. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự uỗng rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, tránh 
xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự để đuôi 
trong mọi thiện-pháp trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 
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Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điều-giới. trảnh xa sự uống Tượu 
và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi được trong sạch. 

Đó là Uposathasila điểu-giới thứ năm. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật-thực 
một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, 
tránh xa sự độ vật thực phi thời (quả ngọ, quá 12 giờ trưa). 

Hóm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa 
(trong ngày), không dùng vát thực ban đêm, tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quả l2 giờ trưa) trong 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

Đó là Uposathasrla điểu-giới thứ sảu. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nhảy múa ca hát, thôi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hóm nay, chính ta cũng từ bó sự nháy múa ca hát, 
thối kèn, tránh xa xem nháy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tâm tham-ái trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nhảy múa 
ca hát, thối kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hái, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tâm tham-ái được trong sạch. 
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Đó là Uposathasrla điểu-giới thứ bảy. 

* Chu bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngôi Hơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ năm 
ngôi chỗ thấp, trên cải giường nhỏ hoặc trên chỗ năm 
được làm bằng cỏ khô. 


Hóm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngôi Hơi quá 
cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ năm ngồi nơi quá cao 
quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái giường 
nhỏ hoặc trên chỗ năm được làm bằng cỏ khô trong suốt 
1 ngày nay và I đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quả cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ 
thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm 
bằng cỏ khô được trong sạch. 

Đó là Uposathasila điểu-giởi thứ tám. 

* Hành-giả có đại-thiệntâm với tâm từ rải khắp 
hướng Đông đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, 
trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh vô lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn 
thân tâm được an-lạc. 

Cũng như vậy, tâm từ rải khắp hướng Nam...; tâm tỉ 
rải khắp hướng Tây... tâm từ rải khắp hướng Bắc..., 
tâm từ rải khắp phía PT TẾ ; tâm từ rải khắp phía tới 
đến tất cả mọi chúng-sinh ÿtoiig muôn loài, trong khắp 
mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô 
lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được 
an-lạc. 

Đó là Uposathasila có pháp-hành thứ chín. 
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- Này chư t)-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasila có 
9 điểu, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để 
có quả báu lớn trong cối dục-giới, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có nhiều 
năng lực rộng lớn. 


(Xong bài kinh Navanguposathasufta) 


Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cứửu-giới Uposathasrla 


Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasila. Đên 
phân xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu giới 
Uposathasrla có 9 chi-pháp thì thay đôi lời xin. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-bảo. 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdqpansu varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phậit. 

Lôi lám nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cui xin Phát-bảo xá tội áy cho con. 

(đánh lễ một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 


UItamangena vande ham, dhammañca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamdfu fan mama. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp-bảo, 
Cui xin Pháp-báo xả tội ây cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 


- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 


Uiamangena vande ham, samghañca duvidhufttama1m. 
Samghe yo khalito doso, samgho khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 
Hai bậc Tăng-báo: Thánh-Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Cui xin Tăng-bảo xả lội äy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìnã puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 
Nibbanamn adhieamtum hị, sabbadukkhaä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đếu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, T, hánh-quả, Niễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 
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Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và cứửu-giới UposathasTla 


Aham “2 Bhame, tisaranena saha navaigasamannä- 
: =au¿ 0) 
gatamn Uposathasilam dhammam yãcãmi “, anuggaham 
katva, silam detha me ®). Bhante. 


Dutiyampi, aham Bhame, tisaranena saha navanga- 
samannagatamụu  Uposathasian dhammam yäcãmi, 
anuggaham katva, silam detha me, Bhante. 


Tatiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha navanga- 
samannagatamụ  Uposathaslianm dhammam yäcãmi, 
anuggaham katva, silam detha me, Bhante. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 điễu. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- 
giới Uposathasila có 9 điểu cho con. Bạch Ngài. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 điễu. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cửu-giới Uposathasila có 9 điểu cho con, lần thứ nhì. 
Bạch Ngài. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-ÿ 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 điễu. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cửu-giới Uposathasila có 9 điễu cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 





: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
Nêu có nhiệu người thì thay chữ “yacami ” băng chữ “yacãma ”. 
3 Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- 
giới UposathasTla có 9 điều như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy răng: 

- Yamaham vadämi, tam vadehi ' (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thể ấy.) 


Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 
- Amal! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 


Đảnh lễ Đức-Phật 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranan gacchqm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammamụ saranan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgha1mụụ saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranatn gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhamma1m saranam gacchäm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhỉ. 





* Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vađehi bằng vadetha. 
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- Dutiyampi Samgha1m saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-¬y Phật, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Dhammam saranam gacchäm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 


NTL: Ï7Sardagamanarmn Dparipuinam. 
(Phép quy-y Tam-bảáo trọn vẹn báy nhiêu!) 


CSN: 4ma! Bhante. 
(Dạ, xin váng! Bạch Ngài.) 


Thọ trì cửu-giới Uposathasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì cửu-giới Uposathasila có 9 điêu như sau: 


1- Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấăp. 
3- Abrahmacariyä veramatiisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dám. 
4- Musavada veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿý tránh xa sự nói-dồi. 
5- Surämerayamdajjappamadafthana veramaiiisikkha- 
padam samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự uông rượu 
và các chất say là nhân sinh sự đề duôi. 
6- Vikalabhojÿana veramatiisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 
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7- Nacca-gita-vadita-visikadassana-malagandha- 
vilepana-dhaãrana-mangdana-vibhisana†thana 
veramaniisikkhapadam samadiyami.) 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thối kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân 
sinh tham ái. 

ổ- Uccasayana-mahäasayana veramaisikkhapadam 

samadiyami.) 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-J tránh xa chỗ năm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9 Mettasahagatena cefasa sabbapanabhitesu 
pharitva viharanam samadiyãmi., 

Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 


NTL Tỉsaranena sahaq navangasamannagdfam 
Uposathasilam dhammam sadhufam katfva appamadena 
sampadelhi. 

Phép quy-y Tam-bảo và cứu-giới Uposathasila có 9 
điêu xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được trong 
sạch hoàn toàn, băng pháp không dê duôi, đề làm nên 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CsN: Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đu của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh được giải thoát khó, nhờ giữ giới, 
Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 


CsN: Sđđữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 
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Sau khi đã thọ phép quy- Xã Tam-bảo và cửu-giới 
UposathasTla có 9 điều xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam 
(hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khắng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranamn annam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 


NaHhi me saranan añfñam, Dhamữno me saraIa varan. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangala1m. 


Natthi me saranamn añfñam, Samgho me saraIan varan. 
và : : ] 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam.” 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì cửu-giới Uposathasila có 9 chi-pháp đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 





' Ba bài kệ này được trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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Phần giảng giải cửu-giới UposathasTla 


Trong cửw-giới Uposathasila có 9 điều, từ điều thứ 
nhất cho đến điều thứ 8 là § điều-giới, còn điều thứ 9 là 
pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tất 
cả chúng-sinh muôn loài trong I0 hướng như sau: 

“Mettasahagatena cetasä sabbapanabhitesu pharifva 
viharanan samadiyami. ” 

Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong chi-pháp thứ 9 này, một số sách như sau: 

“Yathabalam mettäsahagatena cefasa sabbavantam 
lokam pharitva viharaämi. ” 

Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng- 
sinh trong đời theo năng lực đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong cửu-giới UposathasTla có 9 điều, điều thứ 9 
không phải là điều-giới như § điều-giới ở phần trước (từ 
điều-giới thứ nhất đến điều-giới thứ §). Điều thứ 9 là 
pháp-hành thiên-định niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài vô lượng trong I0 hướng. 

Như vậy, trong cửu-giới Uposathasila có 9 điều này, 8 
điều-giới đầu thuộc vê pháp-hành giới hỗ trợ cho điều 
thứ 9 thuộc về pháp-hành thiền-định với để-mục niệm 
rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng 
trong 10 hướng. 


Phước-thiện và quả báu đặc biệt của cửu-giới 
Uposathasrla có 9 điêu 


Nếu hành-giả nào thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 
điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn thì 
hành-giả ấy không những được phước-thiện giữ-giới, 
mà còn có được phước-thiện hành-thiền nữa. Vì vậy, 
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cửu-giới Uposathasila có 9 điều nảy cao quý hơn bát- 
giới UposathasTla có § điều-giới. 

Phước-thiện hành-thiền niệm rải tâm từ có được I1 
quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quỷ mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến. 

6- Được chư-thiên hộ trì. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí, ... không 

thể làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sảng súa. 

10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm tỉnh táo. 

11- Đề- -mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiên sắc-giới (trừ đệ-ngũ-thiên sắc-giới), nêu chưa 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sau khi chết, bậc thiên 
sắc-giới cao sở đắc của mình cho quả tái-sinh lên cỗi 
trời săc-giới phạm-thiên tương xứng. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
niệm rải tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành-giả 
niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô lượng 
trong 10 hướng khép kín từ hướng Đồng, hướng Đông- 
Nam, hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Táy, hướng 
Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bắc, hướng Đông, 
hướng dưới, hướng trên.” 

Như vậy, chính mình được sự an-lạc do năng lực tâm 
từ ấy, chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc tùy theo 
năng lực tâm từ của hành-giả. 


: Phương pháp thực-hành niệm rải tâm từ, nên xem quyên IX “Pháp-Hành 
Thiên-Định” trong bộ Nên- Tảng-Phật-GIáo, cùng soạn-giả. 
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6- Thập-Giới Của Người Tại Gia (DasasTla) 


Thập-giới vốn là thường-giới của bậc xuẫt-gia sa-di. 
Bậc sa-dI có /háp-giới là thường-giới và các loại giới 
khác, v.v... cần phải giữ gìn suốt ngày đêm cho được 
trong sạch và trọn vẹn trong phâm-hạnh của vỊ sa-d1. 

Đối với người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, nhưng người ấy chưa có đủ duyên được xuất 
gia, họ suy xét rằng: 

“Ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuất gia như các 
bậc xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu, vì ta còn bị ràng 
buộc bởi gia đình, xã hội. 

Nay được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta nên vào 
chùa xin thọ trì tháập-giới nhự giới của vị sa-di trong 
suốt thời gian ngắn ở trong chùa, để có cơ hội tốt thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. Bởi vì, đời sống của người tại gia có nhiêu 
ràng buộc, khó thực-hành phạm-hạnh được trong sạch 
và trọn vẹn hoàn toàn. ” 


Sau khi suy xét chân chính như vậy, người cận-sự- 
nam cận-sự-nữ ấy đến chùa, nêu có mang theo tiền, vàng 
bạc, của cải quý giá, người ấy phải gửi cho người hộ- 
Tăng trong chùa, nhờ cất giữ. Sau khi xả thập-giới, 
người ấy đến xin nhận lại số tiền, vàng bạc, những của 
cải quý giá đã gửi nơi người hộ-Tăng ây. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão trong chùa, bạch cho Ngài Trưởng-lão biết 
rõ nguyện vọng của mình xin ở trong chùa, thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia 
trong suốt thời gian ngăn ở trong chùa. Kính xin Ngài 
Trưởng-lão có tâm từ tế độ. 
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Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 

thập-giới của người tại gia 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
đặc biệt nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mới 
có khả năng thọ phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của 
người tại g1a. 


Nghi thức theo tuần tự 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdaqpansum varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phậit. 

Lôi lám nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cui xin Phát-bảo xá tội áy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
UItamangena vande ham, dhammafñca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamdfu fan mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-báo xá tội ấy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uiamangena vande ham, samghañca duvidhuttama1m. 
Samnghe yo khalito doso, sangho khamdfu tan mamd. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai bậc Tăng-báo: Thánh-Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-báo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội áy cho con. 

(đánh lê một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìna puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 
Nibbanamm adhieantum hi, sabbadukkhä pamuccämi.) 


Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cấu xin mọi tai-hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới 

của người tại gia 

Aham f Bhame, tisaranena saha dasagahafthasilam 
dhammam yãcãmi ?, anuggaham kahnä, silam detha 
mef”. Bhante. 

Dutiyampi qham Bham, tisaranena saha dasa- 
gahafthasilan dhammam yäcãmi, anuggaham kanä, 
silam detha me. Bhante. 

Tatiyampi qham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahafthasilan dhammam yacãmi, anuggaham kang, 
silam detha me, Bhante. 





: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
„ Nêu có nhiều người thì thay chữ _yãcämi ” băng chữ “yãcãma ”. 
3 Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tại gia 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
Ø1ới của người tại gia như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadami, tam vadelhi. 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Amal! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
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- Con đem hết lòng thành kinh đánh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Œiác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham Saranain gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phát. 
- Dhammam saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmgham Saranain gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranain gacchãmi. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranai gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ nhì. 
- Duiyampi Samgham saranain gacchami. ` 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranan gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samghưm saranaimn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: TiSard"agamandn pariDHIAIN. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bảy nhiêu!) 

CsN: 4ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 
Thọ trì thập-giới của người tại gia 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 


trì thập-giới của người tại ø1a như sau: 


1- Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
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2- Adinnadana veramannisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
3-Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 
4- Musavada veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿý tránh xa sự nói-dôi. 
3- Surãmerayamajjappamadafthana veramaiiisikkhä- 
padamm samadiyami. 
Con xin thọ trì điêệu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự uỗng rượu 
và các chát-say là nhân sinh sự đề duôi. 
6- Vikalabhojana veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 


7- Nacca-gifa-vadita-visukadassana veramaIisikkha- 

padamm samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

8- Malagandha-vilepana-dhaãrana-mandana-vibhi- 

sanafthäna veramanisikkhäpadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccasayana-mahaäsayana veramainisikkhapadam 

samadiyami.) 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-J tránh xa chỗ năm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jataripa-rajata-pafiggahana veramanisikkha- 

padam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 
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NTL: 77saranena saha dasagahafthasilam dhammam 
sadhutam katva appamadena sampadelhi. 

Phép quy-y Tam-báo và thập-giới của người tại gia 
xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch 
hoàn toàn, băng pháp không đề duôi, đề làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp phái sinh. 

CSN: đa! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 


NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của 
người tại gia xong Trôi, tiệp theo cận-sự-nam (hoặc cận- 
sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khăng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, đê làm 
cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam añnam, Buddho me sarauan varamm. 
Etena saccavdajjena, hofu me jayamangalam. 

NaHhi me saranarmn añfñam, Dhamno me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangala1m. 

Natthi me saranan anña1m, Samygho me saraIarn varam. 
Eltena saccavajjena, hofu me jayamangalam.” 





' Ba bài kệ này được trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì thập-giới của người tại gia đôi với người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ. 

Phần giảng giải thập-giới của người tại gia 

Thập-giới gồm có 10 điều-giới, từ điều-giới thứ nhất 
đên điều-giới thứ 6 và điêu-giới 9 đã được giải thích 
trong phân ngø8-giới và bảf-giới Uposathas1la. 

Trong phần này sẽ giải thích 3 điểu-giới còn lại là 
điêu-giới thứ 7, điêu-điểu-giới thứ Š, và điêu-giới thứ 
10. 

- Điều-giới thứ 7: Nacca-gifa-vädita-visikadassana 
veramaisikkhapadamm samadiyami.) 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

- Điều-giới thứ 8: ÄZlãgandha-vilepana-dhärana- 
mandana-vibhisana†thana veramaisikkhapadan 
samadiyami. 
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Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp băng phân son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

Hai điêu-giới này được tách ra từ điểu-giới thứ 7 
trong bảt-giới Uposathasila thành 2 điêu-giới riêng biệt 
trong thập-giới. 

Trong thập-giới, *điều-giới thứ 7: “Wacca-gifa-vadiia- 
visukadassana,... ` tự mình nhảy múa, ca hát, thôi kèn,... 
và sai bảo người khác nhảy múa, ca hát, thôi kèn, .... đê 
xem, đê nghe do /âm fham-ái, đó là ác-pháp nghịch với 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
fệ, mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

* Điều-giới thứ 8: “Mãlãgandha-vilepana-dhãärana- 
mangdana-vibhisana{thana, ... ` tự mình đeo tràng hoa, 
làm đẹp băng phản son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái, đó là ắc-pháp mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

- Điều-giới thứ 10: “7ã/aripa-rajafa-paliggahanä 
veramaisikkhapadan samadiyami. ” 

Nghĩa từng chữ: 

- Jafarupa: Vàng ròng, gồm tất cả những đồ trang sức 
làm bằng vàng như đây chuyên vàng, nhân vàng, . 

- Rajata: Bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng Bào tiền 
bạc băng đông, băng bạc, băng giây, băng ngân phiêu, ... 

- Patigeahanä: Nhận lấy, đụng chạm đến vàng bạc, 
tiên bạc, châu báu, ... băng 5 cách: 
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T- Uggaha: Tự mình thọ nhận, đụng chạm đến vàng, 
bạc, tiên bạc, ngân phiêu, .. 

2- Usgahapana: Sai bảo người khác thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, ... cất giữ cho mình. 


3- Upanikkhitasadayana: Thí-chủ đem vàng, tiền 
bạc, ngân phiếu, ... dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu để 
mua sắm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu, ... VỊ 
tỳ-khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khẩu 
mà fhọ nhận bằng tâm hoan hỷ số vàng, tiền bạc, ngân 
phiếu, ... Ấy dành cho mình. 

4- Dubbicarana: Người thí-chủ hiểu biết giới luật của 
ty-khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... đến vị tỳ-khưu ấy. 


Trước tiên, người thí-chủ đem số tài chánh ấy gửi cho 
người hộ-Tăng, nhờ người hộ-Tăng ấy mua những thứ 
vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ-khưu ấy. 

Sau đó, người thí-chủ tìm đến vị tỳ-khưu ấy bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con có gởi một số tài 
chánh cho người hộ- Tăng, nhờ người ấy mua sắm những 
thứ vật dụng mà Ngài cần dùng. 

Khi Ngài cần thứ vật dụng nào, kính thính Ngài đến 
Sắp người hộ- Tăng ấy, nhờ người ấy đi tìm kiếm thứ vật 
dụng ấy, để dâng đến Ngài (đúng theo giới-luật của t}- 
khưu và sa-dl). 

Vị sa-di cũng phải nên thực-hành theo điều-giới này. 

Š- Âmasana: VỊ tỳ-khưu không được phép hoan hỷ 
đụng chạm đến vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu 
báu, ... của người khác. 

Đó là 5 cách mà hành-giả thọ trì điều-giới thứ 10 cần 
phải biết để giữ gìn điều-giới ấy được trong sạch và 
trọn vẹn. 
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Hành-giả là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì thập-giới của người tại g1a. 

Người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ có ý nguyện 
thọ trì thập giới của người tại gia có điều-giới thứ 10 là: 
“Tránh xa thọ nhận vàng bạc, cháu báu, tiên bạc, ngán 
phiếu ..” Nếu người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ 
có mang theo vảng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, 

. thì trước tiên, người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ây 
nên đem số vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, 
gửi người hộ-Tăng đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin 
làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của 
người tại g1a. 

Sau khi người người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại 
gia xong rôi, hành-giả ây nên thực-hành giống như bậc 
xuất-gia sa-di, tỳ-khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, 
tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... từ một người nảo 
khác, kế cả người thân trong gia đình, để giữ gìn điều- 
giới thứ 10 cho được trong sạch và trọn vẹn trong suốt 
khoảng thời gian ngắn ở trong chùa. 


Thập-giới của người lại gia với thập-giới của bậc 
xuất-gia sa-di khác nhau như thể nào? 

* Đối với người tại gia, trước khi đi vào chùa để thọ 
trì thập-giới của người tại gia, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả 
của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu châu báu, của cải 
tài-sản, ... trong nhà, trong ngân hàng, ... 

Khi đi vào đến chùa, nếu người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... thì cần 
phải gửi người hộ- Tăng tin cậy trong chùa xong, mới xin 
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thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người 
tại 1a. 

Sau khi hành-giả đã thọ trì thập-giới của người tại gia 
xong, từ đó hành-giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền 
bạc, ngân phiếu, châu báu, ... từ người khác, dù người ấy 
là người thân trong gia đình (cha mẹ, anh, chị, em, con 
cái, ...) để giữ gìn thập-giới cho được trong sạch và trọn 
vẹn, thực-hành pháp-hành giới làm nền tảng cho pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển. 


* Đối với bậc xuất-gia là sa-di, tỳ-khưu, trước khi đi 
vào chùa đê làm lễ xuât-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong Phật-giáo, người cận-sự-nam từ bỏ tât cả của cải, 
vàng bạc, tiên bạc, châu báu, ... của mình. 

Khi đi vào chùa, người cận-sự-nam giới tử xin cạo 
tóc, làm lễ xuât-gia trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

- Vị sa-di có nhiều loại giới, trong đó có /hâp-giới là 
thường-giới của bác xuát-gia là sa-di. 

Trong thập-giới có điêểu-giới thứ 10 là điểu-giới tránh 
xa sự thọ nhận vàng, bạc, châu báu,... mà vị sa-dI phải 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suôt cuộc đời 
phạm-hạnh sa-di của mình. 

- Vị tỳ-khưu có 227 điều-giới, trong đó có điều-giới 
không nhận vàng, bạc, tiên bạc, châu báu, ... 

Thập-giới của người tại gia với thập-giới của bậc 
xuât-gia là vị sa-di (tỳ-khưu) khác nhau như vậy. 

Khi hành-giả mãn thời hạn phát nguyện /ho /rì thập- 
giới của người tại gia xong, hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ xả thập-giới ra, rôi xin thọ trì ngũ-giới là 
thường-giới trở lại cuộc sông sinh hoạt bình thường của 
người tại Ø1a. 
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Nhận xét về điều-giới thứ 10 trong thập giới 

của người tại gia 

Thập-giới vôn là thường-giới của bậc xuất gia là vị 
sa-di, trong thập-giới có điều-giới thứ 10: “7ránh xa thọ 
nhận vàng bạc, tiễn bạc, ngân phiếu, châu bảu, v.v...” 
mà vị sđ-đi, vị }-khưu không được phép đụng chạm đến 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... trong suốt 
cuộc đời thực-hành phạm hạnh của mình. 

Còn đối với người tại gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... là những 
nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của người 
tại gia không thể thiếu được. 

Khi người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nào có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện 
muốn thọ trì thập-giới của người tại gia trong khoảng 
thời gian ngắn theo ý nguyện của mình. 

Về hình thức bên ngoài, hành-giả ấy là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ không phải là bậc xuất-gia, nhưng nội ứâm bên 
trong, hành-giả ây thực-hành điều-giới thứ 10: “ánh xa 
sự đm nhận vàng bạc, tiễn bạc, ngân phiếu, cháu báu, 

” giống như vị sa-đi, vị f}-khuu, trong suốt khoảng 
thời gian phát nguyện thọ trì thập-g1ới của người tại gia. 

Cho nên, guả báu của thập-giới của người tại gia ấy 
chắc chắn cao quý hơn ðđ/-giới Uposathasila có 8 điêu- 
giới và cửu-giới Uposathasila có 9 điều. 

Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt 

(PariyantasTila và Apariyantasila) 

Trong bộ Patisambhidamagøa trình bày giới có 2 loại: 


- Giới bị chấm dứt (pariyantasila). 
- Giới không bị châm dứt (apariyantas11a). 
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1- Giới bị chấm dứt (Pariyantasila) 

- Giới bị chấm dứt vì tham muốn lợi lộc (của cải) 
(labhapariyamtasila). 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ thuộc hạ 
(vasapariyantasi1q). 

- Giới bị chấm đứt vì bảo vệ thân quyền 
(ñatipariyantasila) 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ các bộ phán trong thân 
(angapariyantasilq). 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ sinh-mạng 
0Tvitapariyanfasila). 


* Thể nào gọi là giới bị chấm dứt vì tham muốn lợi lộc? 

Trong đời này, số người phạm giới vì tham muốn lợi 
lộc là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì tham 
muôn lợi lộc. 

* Thế nào gọi là giới bị chấm dứt vì bảo vệ thuộc hạ ? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
thuộc hạ của mình (danh vọng của mình) là nhân, là 
duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
thuộc hạ của mình. 

* Thế nào gọi là giới bị chấm dứt vì bảo vệ thân quyến? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
thân quyên của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
thân quyên của mình. 
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* Thế nào gọi là giới bị chấm dứt vì bảo vệ các bộ 
phán trong thán? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
các bộ phận trong thân của mình là nhân, là duyên, là 
nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chầm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
các bộ phận trong thân của mình. 

* Thể nào gọi là giới bị chẩẳm dứt vì bảo vệ sinh-mạng? 


Trong đời này, một số người phạm giới vì muốn bảo 
vệ sinh-mạng của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
sinh-mạng của mình. 

Vì vậy cho nên, khi giới bị đứt, giới bị thủng, giới bị 
đốm, giới bị đứt lan, số người ấy không còn tự chủ, làm 
tôi tớ của tham-ái, không được bậc thiện-trí tán dương ca 
tụng, bị tà-kiễn và tham-ái khống chế, không thể làm nền 
tảng đề phát sinh cận-định, an-định, làm cho thân tâm 
nóng nảy khổ tâm, không làm cho tâm thoải mái, không 
làm cho tâm hoan hỷ, không làm cho thân tâm an tịnh, 
không làm cho thân tâm an-lạc, không có thiền-định; 
không có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các săc-pháp danh-pháp; không phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- -pháp danh- 
pháp; không có trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khố-để 
của sắc-pháp danh-pháp; không có trí-tuệ- thiền-tuệ 
nhàm chán săc-pháp danh-pháp; không ly dục trong tử 
sinh luân-hồi, không diệt được phiền-não, không làm 
văng lặng được phiền-não, không chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Đó gọi là hậu quả của giới bị chấm dứt (giới bị phạm). 
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2- Giới không bị chấm dứt (ApariyantasTla) 

- Giới không bị chấm dứt vì lợi lộc (của cải). 

- Giới không bị chấm dứt vì thuộc hạ. 

- Giới không bị chấm dứt vì thân quyến. 

- Giới không bị chấm dứt vì các bộ phận trong thân. 

- Giới không bị chấm dứt vì sinh-mạng. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì lợi lộc? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì lợi lộc 
(của cải) là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì lợi lộc. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì thuộc hạ? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì thuộc 
hạ của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì thuộc hạ của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì thân 40) 7H” 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì thân 
quyên của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì thân quyên của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt, (giới không 
bị phạm) vì các bộ phận trong thân? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì các bộ 
phận trong thân của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 
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Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì các bộ phận trong thân của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì 50/0 DHE 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì sinh- 
mạng của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì sinh-mạng của mình. 

Vì vậy cho nên, giới không bị đứt, giới không bị thủng, 
giới không bị đốm, giới không bị đứt lan, số người tự 
chủ, không làm nô lệ của tham-ái, được bậc thiện-trí tán 
dương ca tụng, tà-kiến và tham-ái không thể khống chế 
được, có thể làm nền tảng để phát sinh tâm cận-định, 
tâm an-định, làm cho thân tâm mát mẻ, làm cho tâm 
thoải mái, phát sinh tâm hoan hỷ, làm cho thân tâm an 
tịnh, làm cho thân tâm được an-lạc, có định-tâm trong 
sáng; có trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các sắc- -pháp danh-pháp; làm phát sinh trí-tuệ- thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- -pháp danh-pháp; 
có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khô-đề của sắc- -pháp, 
danh-pháp; có trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán săc-pháp 
danh-pháp; tâm ly dục trong tử sinh luân- hồi, diệt được 
phiền-não, làm vắng lặng được phiền- -não; trí-tuệ-thiền- 
tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, làm văng lặng mọi phiền-não. 

Đó gọi là quả báu của giới không bị chấm dứt (giới 
không bị phạm). 

(Tóm lược trong bộ Patisambhidamaggaq) 

Giải thích 

- Giới bị chấm dứt 

- Giới không bị chấm dứt 
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1- Giới bị chấm dút nghĩa là phạm giới, giới bị đứt, 
giới bị thủng, giới bị đốm, giới bị đứt lan do nguyên 
nhân vì /ơ¡ /óc, hoặc vì nhóm /huộc hạ, hoặc vì người 
thân quyến, hoặc vì bộ phận trong thân thê, hoặc vì sinh- 
mạng của mình, do nguyên nhân nào đó mà người ấy bị 
phạm giới, bị đứt giới, không thê giữ gìn giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn như trước nữa. 

2- Giới không bị chấm dứt nghĩa là không phạm giới, 
giới không bị đứt, giới không bị thủng, giới không bị 
đồm, giới không bị đứt lan dù bất cứ nguyên nhân nào 
như vì /ợi lộc, hoặc vì nhóm thuộc hạ, hoặc vì người 
thân quyến, hoặc vì bộ phận trong thân thê, hoặc vì sinh- 
mạng của mình, mà vẫn giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Vị dụ: 7- Nguyên nhân vì lợi lộc 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, nếu khi thấy mmón lợi lộc nhỏ thì 
hành-giả ấy không phát sinh tâm tham, không quan tâm 
đến món lợi lộc nhỏ ấy, hành-giả ấy vẫn giữ giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Nhưng nếu khi thấy món lợi lộc lớn, mà không aI 
thấy, không ai biết, cũng không ai nghi ngờ, thì người ấy 
mới phát sinh tâm tham, quan tâm đến món lợi lộc lớn 
ấy, người ấy chiếm đoạt món lợi lộc lớn ấy làm của 
mình, người ấy đã phạm điều-giới trộm cắp. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị đứt) 
do nguyên nhân vì lợi lộc. 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, dù thấy món lợi lộc lớn mà 
không ai thấy, không ai biết, cũng không ai nghi ngờ, 
hành-giả ấy cũng không phát sinh tâm tham, không quan 
tâm đến món lợi lộc lớn ấy. 
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Hành-giả ấy vẫn giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn, không đề bị phạm điều-giới nảo. 

Như vậy, giới của hành-giả ấy không bị chấm dứt 
(giới không bị đứ/) do nguyên nhân lợi lộc, mà vẫn giữ 
gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


2- Nguyên nhân vì nhóm thuộc hạ 


* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu thấy một người không thân, không phải 
là thuộc hạ của mình có hành vi phạm pháp thì hành-giả 
ây vẫn giữ thái độ thản nhiên. 

Nhưng nếu thấy một người thân là thuộc hạ của mình 
có hành vi phạm pháp thì người ấy phát sinh tâm thiên vị 
vì thương, nên đứng ra làm chứng gian, người ấy phạm 
điểu-giới nói-dối đề giúp cho người thân, thuộc hạ của 
mình tránh khỏi bị tù tội. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì người thân thuộc hạ của mình. 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, dù thấy người thân thuộc hạ của 
mình có hành vi phạm pháp, hành-giả ấy không bao che 
cho thuộc hạ của mình để tránh khỏi bị tù tội, mà vẫn 
g1ữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giới của hành-giả ấy không bị chấm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân người thân thuộc 
hạ, vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 


3- Nguyên nhân vì người thân quyễn 


* Người nào giữ gìn giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, nếu thấy một người không quen có hành vi 
phạm pháp thì hành-giả ấy vẫn giữ thái độ thản nhiên. 


Nhưng nếu thấy một người thân quyến của mình có 
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hành vi phạm pháp thì người ấy phát sinh tâm thiên vị vì 
thương, nên đứng ra làm chứng gian, người Ấy, phạm 
điểu-giới nói-đối đề giúp cho người thân quyến của 
mình tránh khỏi bị tù tội. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm đứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì người thân quyến của mình. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn, dù thấy người thân quyến của mình 
có hành vi phạm pháp, hành-giả ấy không bao che cho 
người thân quyến của mình để tránh khỏi bị tù tội, mà 
vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giới của hành-giả ấy không bị chấm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân người thân quyến, 
vẫn g1ữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 


4- Nguyên nhân vì bộ phận trong thân thể 


* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu người ây bị thương nhẹ, thì dùng thuốc 
có sẵn để chữa trị vết thương. Nhưng nếu khi người ấy 
bị thương nặng gãy cánh tay (hoặc bị gãy chân) mà vị 
thầy thuốc hướng dẫn cần phải giết một con gà quạ (đen) 
trộn chung với các vị thuốc đắp vào chỗ gãy xương ầy 
mới có thê lành, khỏi bị thương tật. Người bệnh nhân ấy 
chấp nhận làm theo lời hướng dẫn của vị thầy thuốc, nên 
sai bảo người khác giết chết con gà quạ, người ấy phạm 
điểu-giới sát-sinh để chữa trị chỗ xương bị gãy của mình 
cho lành lại. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì bảo vệ bộ phận trong thân thể. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, dù hành-giả ây bị thương nặng gãy cánh tay 
(hoặc bị gãy chân) và đã được vị thầy thuốc hướng dẫn 
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cần phải giết một con gả quạ (đen) trộn chung với các vị 
thuốc đắp vào chỗ gãy xương ấy mới có thể lành, khỏi bị 
thương tật, nhưng hành-giả ây không chấp nhận làm theo 
lời hướng dẫn của thầy thuốc, không chịu cho người 
khác giết chết con gà quạ đề làm thuốc. 

Hành-giả ấy thà chịu hy sinh chặt cánh tay (hoặc 
chân), chứ không chịu phạm điều-giới sát-sinh, giết chết 
con gà quạ đề làm thuốc. 

Như vậy, giới của hành-giả ấy không bị chấm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân bộ phận trong thân 
thể, vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 


5- Nguyên nhân vì sinh-mạng 


* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu khi bị con vật gì căn thì hành- -giả ây 
dùng thuốc để chữa trị. Nếu khi bị con trăn quấn siết 
chặt vào thân mình làm cho đau đớn thì người ấy dùng 
khí giới giết con trăn ấy, người ấy phạm điêu-giới sát- 
sinh để cứu sinh-mạng của mình. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì bảo vệ sinh-mạng của mình. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, dù bị con trăn quấn siết chặt vào thân mình 
làm cho đau đớn kinh khủng, người ấy có khả năng giết 
chết con trăn ấy, nhưng vì có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, hiểu biết rõ tai- 
hại của sự phạm điều-giới sát-sinh và hiểu rõ quả báu 
của giới tránh xa sự sát-sinh, nên hành-giả ây có sự nhận 
thức đúng đắn rằng: 

Quyết tâm giữ gìn giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, thà chịu hy sinh sinh-mạng để bảo vệ giới 
của mình được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. 


6- Thập-Giới Của Người Tại Gia 457 





Như vậy, giới của hành-giả ấy không bị chấm dứi 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân sinh mạng, vân 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


Phân tích 4 tính chất của giới 

Trong bát-giới Uposathasila, cửu giới Ủposathasila, 
thập giới, v.v... đêu có 4 tính chât: 

- Giới bị đứt và giới không bị đứt. 

- Giới bị thủng và giới không bị thủng. 

- Giới bị đôm và giới không bị đôm. 

- Giới bị đứt lan và giới không bị đứt lan. 

1- Thể nào gọi là giới bị đứt (khanda) và giới không 
bị đứt (akhangda)? 


Trong bá/-giới Uposathasila..... nếu hành-giả phạm 
điểu-giới đầu và điêu-giới cuối, 2 điều-giới này bị đứt 
rời ra thì gọi là bá£ giới bị đứt. 

Ví như tâm vải có phần đầu và phần cuối bị rách đứt 
TỜI Ta. 

* Vị dụ: Bái-giới Uposathasila gồm có 8 điều-giới. 

lI|- 2 -3-4-5-6-7- 

Hành-giá đã thọ trì bát-giới Ủposathasila rồi, nếu 
phạm điêu-giới thứ nhât và điêu-giới thứ §, hai điêu-giới 
này bị đứt rời ra thì gọi là báf-giới bị đứt. 

Và hành-giả đã thọ trì bát-giới UposathasTla rồi, giữ 
gìn điêu-giới đâu và điêu-giới cuôi được trong sạch và 
trọn vẹn thì gọi là bá/ giới không bị đứt. 

2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chidda) và giới không 
bị thủng (acchidda) 2 

Trong bát-giới Uposathasila, ngoại trừ điều-giới đầu 
và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm một trong 
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những điều-giới còn lại ở khoảng giữa, thì gọi là báf-giới 
bị thủng. 

* Ví dụ: Bá/-giới Uposathasila gồm có § điều-giới. 

1-P|-3-4-5-6-7-8 

Hoặc: I - 2 - B|- 4-5-6-7-8 

Hành-giả đã thọ trì bát-giới posathasila rồi, nếu phạm 
một trong những điêu-giới thứ 2, hoặc điêu-giới thứ 3, 
hoặc điêu-giới thứ 4, hoặc điêu-giới thứ 5, hoặc điêu- 
giới thứ 6, hoặc điêu-giới thứ 7 thì gọi là báf-giới bị thủng. 














Và hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasila TỒi, giữ 
gìn những điều- -giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và 
điều-giới cuối, không để phạm điều-giới nào thì gọi là 
bát-giới không bị thủng. 


3~ Ti hé nào gọi là giới bị đốm (sabala) và giới không 
bị đồm (asabala)? 


Trong bái-giới Uposafhasla, ngoại trừ điều-giới đầu 
và điêu-giới cuôi ra, nêu hành-giả phạm các điêu-gi1ới 
còn lại cách khoảng nhau thì gọi là báf-giới bị đôm. 

Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách 
khoảng nhau. 


* Vị dụ: Bár-giới Uposathasila 


1-Pj-3-R-s-l|-7-8 


Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasrla rồi, nếu 
phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 4 và điều-giới thứ 6 
cách khoảng nhau thì gọi là báf-giới bị đốm. 

Và hành-giả thọ trì Đáf-giới Uposathasila, rồi giữ gìn 
những điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điêu- 
giới cuối, không để bị phạm điều-giới cách khoảng nhau 
thì gọi là báf-giới không bị đẫm. 
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4- Thế nào gọi là giới bị đứt lan (hammaäsa) và giới 
không bị đứt lan (akamnaäsa)? 

Trong 0áí-giới Uposathasiia, nếu hành giả phạm những 
điêu-giới liên theo với nhau thì gọi là báf-giới bị đứt lan. 

Ví như con bò có từng vệt vá. 


* Vị dụ: Bár-giới Uposathasila 


I-B-3-4-B-6-1-s 


Hoặc: I - 2 - 3 - 4-5S'-6-7- 
Hoặc: l - 2 - 3 - 4- 5 - 6 - 7Ì- 
Hoặc: I - 2 - 3 - 4- 5 -6j- 7 

Hành-giá đã thọ trì bát-giới Dposathasila rồi, nếu 
phạm điêu-giới thứ 2, điêu-giới thứ 3, điêu-giới thứ 4; 
hoặc phạm điêu-giới thứ 5, điêu-giới thứ 6, điêu-giới thứ 
7 liên theo với nhau thì gọi là bá giới bị đứt lan. 

Hoặc nêu phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 3, điều- 
giới thứ 4, điêu-giới thứ 5 liên theo với nhau thì gọi là 
bát-giới bị dứt lan. 

Hoặc nêu phạm điều-giới thứ 4, điều-giới thứ 5, điều- 
giới thứ 6, điều-giới thứ 7 liền theo với nhau, thì gọi là 
bát-giới bị dứt lan, ... 











Ũ 
% œ œ 








* Và hành-giả thọ trì báf-giới Uposathasila, rồi giữ 
gìn những điêu-giới ở phân giữa của điêu-giới đâu và 
điều-giới cuôi, không đê bị phạm điêu-giới liên theo với 
nhau thì gọi là giới không bị đứt lan. 

Giới với sinh-mạng 


Bậc thiện-trí biết suy xét đúng đắn răng: 
- Các bộ phận trong thán thê là quý hơn tiên của, nêu 
khi có bộ phận nào trong thản thê bị thương, thì người 
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ta dám hy sinh đem tiên của ra chữa trị cho đến khi khỏi 
hẳn, dù phải tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc. 

- Sinh-mạng con người là quý hơn các bộ phận trong 
thân thể, nếu khi lâm bệnh nặng thì nên nghe lời khuyên 
của bác sĩ, dám hy sinh bộ phận nào trong thân thể để 
bảo vệ duy trì sinh-mạng được tôn tại. 

- Các điều-giới của mình là quý hơn cả sinh-mạng, 
nên bậc thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng để giữ gìn các 
điểu-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi 
vì sinh-mạng chỉ có lợi ích ngắn ngủi trong một kiếp mà 
thôi, rất khó giữ gìn, đến khi chết phải từ bỏ sinh-mạng, 
còn giữ gìn các điều-giới được trong sạch và trọn vẹn 
thì đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc không chỉ 
trong kiếp hiện-tại mà còn vô số kiếp vị lai, làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp phái triển 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp, cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp (4 Thánh- 
đạo-tám) tùy theo khả năng của mình. Cho nên, bậc 
thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng để giữ gìn giới. 


* Tích bậc thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng để giữ 
gìn giới trong sạch 


Tích Ngài Trưởng-lão hành đạo tại khu rừng ° 


Thời quá khứ, một Ngài Trưởng-lão đang thực-hành 
pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiển- 
tuệ trong khu rừng lớn tên Mahävattam (xứ Srilanka). 

Một bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão, chúng nghĩ đó là 
điều xui xẻo đối với chúng nên chúng cột trói Ngài 
Trưởng-lão bằng ngọn sợi dây tươi trong rừng, rồi để 
Ngài Trưởng-lão nằm nơi ấy. 





' Bộ Visuddhimagza, phần Silaniddesa. 
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Ngài Trưởng-lão không dám vùng vẫy sợ làm đứt sợi 
dây còn tươi, sẽ bị phạm điểu-giới pãcittiya mà Đức- 
Phật đã chế định và ban hành đến tất cả chư tỳ-khưu. 

Ngài Trưởng-lão quyết định hy sinh sinh-mạng để bảo 
vệ giới nên nhẫn nại chịu đựng, đồng thời thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đến ngày thứ 7, Ngài Trưởng-lão 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-Ïưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả, Niễt-bàn cho đến Bất- 
lai Thánh-đạo, Bất-lai Tì hánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có sắc-giới quả-tâm gọi là sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tương xứng với sắc-giới quả- -tâm ây, 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Tích Ngài Trưởng-lão xứ Srilanka ? 


Ngài Trưởng-lão xứ Srilanka đang thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
trong khu rừng. 

Một bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão, chúng nghĩ đó là 
điều xui xẻo đối với chúng, nên chúng cột trói Ngài 
Trưởng-lão bằng ngọn sợi dây tươi trong rừng, rôi để 
Ngài Trưởng-lão nằm nơi ấy. 


Khi ấy, đám lửa rừng bốc cháy lan đến, Ngài Trưởng- 


' Bộ Visuddhimagga, phần STlaniddesa. 
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lão không dám vùng vẫy chạy thoát vì sợ làm đứt sợi 
dây còn tươi, sẽ bị phạm điểu-giới pãcittiya mà Đức- 
Phật đã chế định và ban hành đến tất cả chư tỳ-khưu. 
Ngài Trưởng-lão quyết định hy sinh sinh- -mạng để giữ 
gìn điều-giới cho được trong sạch nên nhẫn nại chịu 
đựng, đồng thời thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, đồng thời khi ấy ngọn lửa rừng cháy 
lan đến thiêu Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn gọi là 
JIVilasamasisi: chứng đắc A-ra-hản động thời tịch diệt 
Niết-bàn ” giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tích Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta lâm bệnh 


Một thuở nọ, Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta và Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna cùng nhau ở trong một 
khu rừng. Một hôm Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta lâm 
bệnh phong đau đớn khô thân. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämogsallana đến 
phục vụ Ngài Đại- Trưởng-lão SãrIputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bèn hỏi rằng: 

- Kinh thưa pháp-huynh, ngày xưa pháp-huynh bị căn 
bệnh phong như thể này, pháp-huynh đã chữa trị khỏi 
bệnh bằng phương thuốc nào? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nói rằng: 

- Này pháp đệ! Ngày xưa lúc còn tại gia, tôi bị căn 
bệnh phong như thế này thì mẹ tôi làm món bơ trộn với 
mật ong, đường nấu với sữa tươi nguyên chất không lần 
với nước thành món sữa pãyãsa, tôi đã dùng món ấy, 
nên trị khỏi được bệnh này. 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nói như vậy, 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahaãmogsallana thưa răng: 

- Kính thưa phảáp-huynh, do oai-đức của pháp-huynh 
hoặc pháp-đệ, ngày mai chúng ta sẽ có được món sửa 
pãyäsa thì tốt biết dường nào! 


Hai Ngài Đại-Trưởng-lão nói chuyện với nhau như 
vậy, chư-thiên cội cây nghe rõ câu chuyện của hai Ngài, 
nên nghĩ răng: 

“Mày mại ta sẽ giúp làm cho phát sinh món sữa 
pãyãsa đên hai Ngài. ” 

Chư-thiên hiện đến gia đình thường xuyên hộ độ hai 
Ngài Đại-Trưởng-lão, chư-thiên ây làm cho đứa con trai 
lớn trong nhà nóng nảy nói răng: 

"Kính xin cha mẹ hãy làm món sửa pãyãsa dâng cúng 
đên Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallana trong ngày 
mai thì bệnh con mới khỏi. ” 

Cha mẹ bảo rằng: 

- Này con yêu quý! Con hãy yên tâm, gia đình chúng 
ta thường ngày hộ độ hai Ngài Đại- Trưởng-lão từ lâu. 


Hôm ấy, gia đình thường hộ độ hai Ngài Đại-Trưởng- 
lão nâu món sữa pãyãsa đề sẵn. 

Sáng ngày hôm sau, Mgải Đại-Tì rướng-lão Maha- 
moggalläna đi khất thực đến nhà thí-chủ ây, gia đình thí- 
chủ thỉnh Ngài ĐạI-Trưởng-lão ngôi chỗ cao quý, xin cái 
bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, rôi đặt món vật thực đặc 
biệt là món sữa pãyãsa vào bát, rồi dâng đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Nhìn thấy món vật thực sữa payäsa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna nghĩ răng: “Ta nên mang 
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món vật thực sữa pãyäsa về dâng cúng dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão SariDUtfa. ” 

Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaä- 
moggallana độ phần vật thực sữa pãyãsa này, còn một 
phần vật thực sữa pãyãsa sẽ dâng cúng dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta nữa. 

Ngài Đại-Irưởng-lão Mahamogsallana độ xong, 
người thí-chủ xin cái bát đặt món vật thực sữa pãyäãsa, 
rôi kính dâng lên Ngài Đại-Trưởng-lão, nhờ Ngài Đại- 
Trưởng-lão mang phân vật thực sữa pãyãsa về kính dâng 
cúng dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đại- Irưởng-lão Mahamoggalläna mang món vật 
thực sữa pãyãsa về rồi bạch răng: 

- Kính thưa pháp-huynh, xin pháp-huynh độ món vật 
thực sữa pãyäsa này. 

Nhìn thấy món vật thực sữa pãyãsa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta suy xét răng: 

“Món vật thực sữa pãyãsa này được phát sinh bằng 
cách nào?” 

Ngài Đại-Trưởng-lão thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Món vật thực sữa pãyäsa này được phát sinh do 
chính ta nói ra, chư-thiên cội cây làng nghe được, chư- 
thiên ây nhập vào người con trai lớn của nhà thí-chủ 
thường hộ độ ta. Người con trai lớn xim gia đình nâu 
món vật thực sữa pãyãsa này. 

Vì vậy, ta không nên độ món vật thực sữa pãyäsa này. ” 

Suy xét xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bèn nói 
với Ngài Đại- Irưởng-lão Mahamogøgallãna răng: 

- Này pháp-đệ! Pháp-huynh không thể độ món sữa 
pãyãsa này, bởi vì món vật thực này được phát sinh do 
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pháp-huynh đã nói ra bằng lời, do đó món vật thực này 
không hợp với pháp-huynh. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa đem bát vật thực 
sữa pãyãsa đồ xuống đất cho các loài súc-sinh, đồng 
thời ngay khi ấy căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 
khỏi hắn. 

Chư bậc thiện-trí quý trọng các điều-giới mà Đức- 
Phật đã chế định và đã ban hành đến chư tỳ-khưu hơn cả 
quý trọng sinh-mạng của mình, cho nên, quý Ngài 
Trưởng-lão quyết tâm giữ gìn các điều-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn dù phải hy sinh sinh-mạng của 
mình. 


Tôn trọng giới của mình 


Trong bộ VWisuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo), Đúức- 
Phật khuyên dạy câu kệ rằng: 

“Kikva andam camarTIva valadhim. 

Piyanva puftam nayanaauwva ekakam. 

Tatheva silam anurakkhamanakã. 

Supesalãä hotha sadä sagärava. ” 0 

“Như con chữm kikT giữ gìn, bảo vệ cái trứng của nó, 
không màng đến sinh-mạng. 

Như con bò camarT giữ gìn, bảo vệ cải đuôi của nó, 
không màng đến sinh-mạng. 

Như người mẹ hiển giữ gìn, bảo vệ một đứa con duy 
nhất yêu quý của mình. 

Như người có một con mắt, giữ gìn bảo vệ con mắt 
còn lại của mình. 

Cũng như vậy, các con nên cẩn trọng giữ gìn, bảo vệ 
giới của mình cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. 





! Bộ Visudhimagga, phần Silaniddesa. 
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Các con là người biết kinh yêu tha thiết giới của 
mình, luôn luôn có pháp tôn kính giới của mình. ” 

Để giữ gìn, bảo vệ những điều-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, hành-giả cần phải có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tôn 
trọng những điều-giới của mình, có trí-tuệ sáng suốt 
nhận thức rõ sự tai hại lớn trong điều lỗi nhỏ, biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi; tin theo lời dạy của Đức- 
Phật về 5 quả báu tốt lành đỗi với người giữ gìn các 
điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn, thì hưởng 
được quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp giữ-giới 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai; và tin § điều fai- 
hại đối với người phạm giới, người không có giới, thì 
phải chịu quả xâu, quả khô của ác-nghiệp phạm giới 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Hành-giả thực-hành giữ gìn các điều-giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát triển tốt. 

Nếu người nào phạm giới, người không có giới thì 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp phạm giới, đem lại điều 
tai hại, sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ tâm, khô thân 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Cho nên, nếu người nào đã biết mình phạm điều-giới 
nào thì người ấy nên biết làm phục hồi điều-giới ấy trở 
lại bằng nhiều cách: 

* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thì tự mình 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì điều-giới ấy trở 
lại. Sau khi đã thọ trì điều-giới ấy xong, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ấy trở thành người có giới trở lại như 
trước. 
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* Đối với vị sa-di thì tự mình xin thọ trì sa-di giới 
không được mà phải tìm đến Ngài Trưởng-lão xin hành 
phạt, rồi kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì sa- 
di thập-giới trở lại. Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì sa-di thập-giới xong, trở thành vị sa-di có giới trở 
lại như trước. 

* Đối với vị tỳ-khưu nào phạm các điều-giới nhẹ thì 
vị tỳ-khưu ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu khác xin làm lễ 
sám hối đúng theo luật mà Đức-Phật đã chế định. Sau 
khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ-khưu có giới trở lại như 
trước. 

* Đối với vị tỳ-khưu nào phạm 2 điều-giới nặng là 
điểu-giới samghädisesa và điểu-giới pãräjika. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới samghãdisesa 
thì vị tỳ-khưu ấy vẫn còn phẩm hạnh tỳ-khưu, nhưng là 
vị tỳ-khưu phạm giới không thê sám hối được mà phải 
trình với chư ty-khưu-Tăng, xin chịu hành phạt: 

- Nếu vị tỳ-khưu ấy không giấu phạm điều-giới 
samghãdisesa cách đêm, nghĩa là sau khi phạm điểu- 
giới samghädisesa nào liền đến trình với vị tỳ-khưu khác 
biết ngay thì vị tỳ-khưu ấy không cần phải xin thọ 
parivasakanưna, mà chỉ kính xin chư tỳ-khưu-Tăng 
hành tăng-sự tại sĩima, xin thọ rmãngffakanmưna mà thôi, 
rồi vị tỳ-khưu ấy hành zmãnaffakamưna nghiêm chỉnh 
suốt 6 đêm. 

Sau khi hành manaffakamma đủ 6 đêm xong, vỊ tỳ- 
khưu ấy đến kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng-sự tại 
simä, có chư tỳ-khưu hội đầy đủ ít nhất 21 vị tỳ-khưu 
thật, vị ty-khưu ây xIn thọ abhãnakamma. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng I lần Øzf 
(tuyên-ngôn) và 3 lần abhãnakammaväcã (thành-sự- 
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ngôn) xong, đồng thời vị tỳ-khưu ấy thoát khỏi phạm 
điểu-giới samghadisesa, vị tỳ-khưu có giới trở lại như 
trước. 

° Nếu vị tỳ-khưu ấy giấu phạm điều-giới samghã- 
disesa bao nhiêu đêm, thì vị tỳ-khưu ấy phải kính xin 
chư tỷ-khưu-Tăng hành tăng-sự tại simã, xin thọ 
parivasakarmna, rôi vị tỳ-khưu â ấy hành parivasakamma 
đầy đủ suốt thời gian giấu bấy nhiêu đêm ấy. 


Sau khi hành parivãsakamma suốt thời gian đủ số 
đêm ấy rồi, vị tỳ-khưu ấy đến kính xin chư tỳ-khưu- 
Tăng hành tăng-sự tại sima, xin thọ zãndgffakqmmd, rồi 
vị tỳ-khưu ấy hành mãnaffakamưna nghiêm chỉnh suốt 
6 đêm. 


Sau khi hành mãnattakamma đủ 6 đêm, vị tỳ-khưu ấy 
đến kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng-sự tại sĩmä, 
xIn thọ abhãnakqamma. 

Chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng-sự, sau khi Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần øz#i (tuyên-ngôn) và 3 lần 
abhãnakammaväcã (thành-sự-ngôn) xong, đồng thời vị 
tỳ-khưu ấy thoát khỏi phạm điểu-giới samghädisesa, vị 
ty-khưu có giới trở lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới pãrãjika nào thì 
vị tỳ-khưu ấy mất phẩm hạnh fỳ-khưu, chỉ còn có cách 
hoàn tục mà thôi, trở thành người cận-sự-nam. 

Nếu muốn xuất gia thì chỉ có xuất gia trở thành vị sa- 
di suốt đời mà thôi, không thê trở thành vị tỳ-khưu được 
nữa. Nếu trở thành người cận-sự-nam thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (bát-giới Uposatha- 
sila), rồi giữ gìn ngũ-giới (bát-giới Uposathasila) cho 
được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
ĐIỚI,... 
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Ba pháp-hành trong Phật-giáo 

Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính là: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiên-định. 

3- Pháp-hành thiển-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 loại: 

1- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuỆ trong tam-giới. 

2- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong siêu-tam-giởi. 


1- Ba pháp-hành trong tam-giới 


Trong tam-giới có 3 pháp-hành là pháp-hành giới, 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự trước sau pháp-hành 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, bởi 
vì pháp-hành trước làm nên tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành sau theo tuân tự. 


* Pháp-hành giới thuộc về phần đầu mà hành-giả 
cần phải thực-hành trong giai đoạn đầu trước tiên, 
hành-giả có ứác-ý frong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn nghĩa là tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp và tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp, để 
thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 4 khẩu thiện-nghiệp. 

Hành-giả biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
thực-hành pháp-hành giới đâu tiên, giữ gìn thân và 
khẩu trong sạch, thanh-tịnh để làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho pháp-hành thiển-định và pháp-hành 
thiên-tuệ được phát triển tốt. 
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* Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
là hạng người tam-nhân (ihefukapuggala) nương nhờ 
nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu trong sạch, 
thanh-tịnh làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, đê thực- 
hành pháp-hành thiên-định có đê-mục thiên-định 
dân đên chứng đắc 5 bậc (hiển sảc-giới, và tiêp theo 
chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới.”? 

5 Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

- Đệ-nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiền là 
hướng-tâm (VHakka), quan-sát (vicard), hỷ (pHi), lạc 
(sukha), nhắt-tâm (ekaggatä) do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (mvarana) là tham- -dục, sân-hận, buôn- 
chán buôn-ngủ, phóng-tâm hồi-hận, hoài-nghi. 

- Đệnnhị-thiển sắc-giới thiệntâm có 4 chỉ-thiền là 
quan-sát (vicara), hỷ (pH, lạc (sukha), nhâitâm 
(ekaggaf) do chế ngự được chi-thiền hướng-tâm 
(vitakkq). 

- Đệ-tam-thiễn sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiên là hÿ 
(pHi), lạc (sukha), nhát-tâm (ekaggaiđ) do chề ngự được 
chi-thiên guan-sát (vicära). 

- Đệ-ti-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là lạc 
(sukha), nhát-tâm (ekaggafa) do chê ngự được chi-thiên 
hỷ (pH). 

- Đệ-Ngài-thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là 
xả (upekkha), nhất-tâm (ekaggai4) do thay thê chị-thiên 
lạc (sukha) băng chi-thiên xả (uoekkh4). 

Sau khi đã chứng đắc được 5 bác thiên sắc-giới thiện- 
fâm xong, hành-g1ả muôn tiêp tục thực-hành pháp-hành 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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thiền-định để chứng đắc 4 bác thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, mà mỗi bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm có môi đê- 
mục thiên-định riêng biệt dân đên chứng đắc môi bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm như sau: 

4 Bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

- Đệ-nhất-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ-thên thiệntâm, có 2 chi-thin là xả 
(upekkhaq), nhát-tâm (ekaggaf4). 

- Đệ-nhị-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiên thiện-tâm, có 2 chi-thiên là xả (upekkha), 
nhát-tâm (ekaggdaf4). 

- Đệ-fam-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xú-thiên thiện-tâm, có 2 chi-thiên là xả (upekkha), 
nhát-tâm (ekaggdaf4). 

- Đệ-tứ-thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xú-thiên thiện-tâm, có 2 chị-thiên là xả 
(upekkhaq), nhát-tâm (ekaggaf4). 


* Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả là 
hạng người tam-nhán (tihetukapuggala) nương nhờ nơi 
pháp-hành giới giù gìn thân và khẩu trong sạch, thanh- 
tịnh, nương nhờ bác thiển của pháp-hành thiên-định làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ để thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh 76 loại frí-tuệ- -thiên-tuệ ? từ 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanañäna) cho 
đến trí-tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravipassanä) 
trải qua 16 loại tri-tuệ-thiên-tuệ theo tuần tự. 

1- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripaparicchedañäna 
là tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân tích rõ chỉ có sắc-pháp, 


"Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp-Hành 
Thiển- Tuệ, cùng soạn giả. 
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danh-pháp mà thôi, không phải là ta, không phải là người, 
không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không 
phải là chúng-sinh nào cả, mà chỉ có thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattä) mà thôi. 


2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là namarHDapaccayaparigoa- 
hanana là trí-tuệ thây rõ, biêt rõ nhân-duyên phát sinh 
môi săc-pháp, môi danh-phảp. 


3- Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 3 gọi là sammasanañäna 
là tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt nên 
thấy rõ biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của môi sắc-pháp, môi danh-pháp. 


4- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanafñaäna 
là trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt nên thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của môi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại 
trong tam-giới, v.v... cho đến, 


12- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna là trí- 
tuệ-thiên-tuệ thuận dòng theo ở loại tri-tuệ-thiên-tuệ 
phân trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhi- 
pakkhiyadhamma phân sau thuộc về trí-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassang) có đại-thiện-tâm hợp với tri- 
tuệ với đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, tiếp theo, 


13- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuliãna: trí- 
tuệ-thiên-tuệ có đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, nhưng có 
đối-tượng Niễt-bàn thuộc về siêu-tam-giới, làm phận sự 
chuyển dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhân lên bậc Thánh 
Nhập-lưu, v.v... trải qua T3 loại tri-tuệ-thiên-tuệ này vẫn 
còn là trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassan8). 
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2- Ba pháp-hành trong siêu-tam-giới 


* Trị-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới (lokuftaravipassana 
có 2 loại trí-tuệ-thiên-tuệ là: 


14- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu tam-giới thứ l4 gọi là 
maggaliaa: Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-đạo-tâm có 
đối-tượng Niêt-bàn. 


15- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu tam-giới thứ lŠ gọi là 
phalañana: Thánh-quả-tuệ trong 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niễt-bàn. 

Khi ấy, 3 pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ thuộc về 3 phần: phân 
giới, phần định, phẩn tuệ được thành-tựu đồng thời 
cùng một lúc không trước không sau trong pháp-hành 
báf-chúnh-đạo trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả- 
tâm chỉ có Niết-bàn làm đồi-tượng mà thôi. 

Thật vậy, trong pháp-hành bát-chánh-đạo có 8 chánh 
là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định 
đó là 8 âm-sở đồng sinh với 4 Thánh-ấạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tám. 


- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chẳnh-nghiệp tâm-sở. 
- Chánh-mạng đó là cháảnh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tân đó là tỉnh-tẫn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 


Trong bát-chánh-đạo gồm có 3 phần: 
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* Chánh-kiển, chánh-tr-duy thuộc về phân tuệ trong 
6 siêu-tam-giới-tám. 

* Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng thuộc về 
phán giới trong ö siêu-tam-giới-tâm. 

* Chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định thuộc về 
phán định trong Š siêu-tam-giới-tâm. 


Phân giới đó là chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, là 3 tâm-sở đồng sinh với 8 siêu-tam-giới-tâm 
cùng có chung đối-tượng Niết-bàn, bởi vì 3 tâm-sở này 
thuộc về miyafa-ekatocetasika: 3 loại tâm-sở này chắc 
chắn đông sinh với 8 siêu-tam-giởi-tâm có chung đối- 
tượng Niễt-bàn. 


Ngoài ở siêu-tam-giới-tâm ra, 3 tâm-sở là chánh-ngữ 
tâm-sở, chẳnh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở thuộc 
về aniyafayogicetasika: bát-định tâm-sở còn thuộc loại 
nãnäkadñcicetasika mỗi bắt-định tâm-sở này riêng rễ 
đông sinh với 8 đại-thiện-tâm; bởi vì, mỗi chánh-ngữ 
tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở này 
đông sinh với đại-thiệntâm có môi đối-tượng khác 
nhau, nên 3 tâm-sở này không thể đồng sinh với đại- 
thiện-tâm được. 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức-fin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 


Nếu hàng thanh-văn đệ-tử nào hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp “2 thì làm nhân-duyên hỗ trợ cho hàng 
thanh-văn đệ-tử ây biêt hô-thẹn tội-lôi, biệt ghê-sợ tội-lôi, 
biết giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Đức-Phật dạy và nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammnadayado kammayoni kama- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 
kalyãnamn vã pãpakam vã, tassa dãyãdo bhavissämi. ” '? 

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyền của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào: “thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ”, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Nên tìm hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bởi vì tất cả 
mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đêu tuỳ thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mình. 


Đức-Phật dạy về nghiệp (kamma) rằng: 


Cetana ham bhikkhave, kammam vadami, cefayiva 
kammam karoti kãyena vãcãya manasä.””) 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

* Añguttaranikãya trong kinh Abhinhasutta. 

3 Anguttaranikäya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ rồi, mới tạo 
nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ÿ. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Tác-ÿý gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (cetanacefasikq) là 
l trong 52 tâm-sở, đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, tác-J tâm-sở (cetanäcetasika) động sinh với các 
tâm nào gọi là nghiệp và động sinh với các tâm nào 
không gọi là nghiệp? 

* Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu /ác-ÿ tâm-sở (cetanäcefasika) đồng sinh với 12 
bát-thiện-tâm (12 ác-tâm) và đông sinh với 21 hoặc 37 
thiện-tâm thì tác-ý tâm-sở ây gọi là nghiệp. 

* Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi ứác-ý fâm-sở nào đồng sinh với 36 hoặc 52 
quả-tâm và 20 duy-tác-tâm !” thì tác-ý tâm-sở ấy không 
gọi là nghiệp. 

Nghiệp (Kamma) có 2 loại: 

- Bắt-thiện-nghiệp (akusalakamma). 

- Thiện-nghiệp (kusalakamma). 

* Nếu /ác-ý fâm-sở nào đồng sinh với 12 bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) thì /ác-ý fm-sở ấy gọi là bát-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp). 

* Nếu /ác-ý tâm-sở nào đồng sinh với 21 hoặc 37 
thiện-tâm thì /ác-ý fâm-sở áy gọi là thiện-nghiệp. 





' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bẫt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + § đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Tính chất của nghiệp (Kamma) 


Mỗi người đều có quyền hoàn toàn ch¿ động tự lựa 
chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc thiện-nghiệp nảo tùy theo 
khả năng của mình. 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nào, hoặc thiện 
nghiệp nào tồi thì ác-nghiệp ấy, hoặc thiện-nghiệp ấy 
chỉ thuộc về của riêng người ấy mà thôi, không có chung 
với một ai cả, không liên quan đến người nào khác. 

Thật ra, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng còn là hạng phàm-nhân và 3 bác Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh 
Bárlai (trừ bậc Thánh A-ra-hản) đã tạo mọi ác-nghiệp 
nào, mọi đại-thiện-nghiệp nào từ vô thủy trải qua vô sỐ 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện- tại này, tất cả mọi ác- 
nghiệp áy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy dù nặng, dù nhẹ 
cũng đêu được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, {rong vòng tử 
sinh luân- hồi trong ba gIỚI bốn loài của môi chúng-sinh, 
của mỗi người, không hề bị mắt mát một mảy may nào 
cả, dù cho £hân bị thay đổi mỗi kiếp do nghiệp và quả 
của nghiệp của mỗi chúng sinh, còn ẩm vẫn sinh rồi diệt 
liên tục, có phận sự lưu trữ tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
đại-thiện- nghiệp của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng. 


Đức-Phật dạy rằng: 


„ 


“Kammnassako nhỉ kammadayadbo, ... 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng ta, ta là 
người thừa hưởng quả khô của ác-nghiệp, quả an-lạc 
của thiện-nghiệp của ta. 
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* 'Tính chất quả của nghiệp (Kammaphala) 

Dĩ nhiên, chính mình là người chịu quả khô của ác- 
nghiệp, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta một cách 
hoàn toàn bị động, mà không thể lựa chọn theo ý của 
mình được. 

Trong cuộc sống, nếu ác-nghiệp nào của ta có cơ hội 
cho quả thì ta phải chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp 
ấy như người thừa hưởng quả khổ của ác-nghiệp (wam- 
madäyãda) cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy ta 
mới thoát ra khỏi được. 

Nếu đ4i-thiện-nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả thì 
ta được hưởng quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy, như người thừa hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp (kammadayada) cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ây ta mới không còn hưởng quả ây nữa. 


Tuy nhiên, quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp của ta, và 
quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ía không 
chỉ trực-tiễp riêng cho ta, mà quả xáu, quả khổ của ác- 
nghiệp ây và quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp á ấy 
còn gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân quyên 
gần gũi thân cận với ta, và những chúng-sinh khác gân 
gũi, thân cận với ta nữa. 


1- Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 
Bắt-thiện-nghiệp gọi là ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
đông sinh với 12 bđf-thiện-tâm gọi là 12 ác-tâm. 


Bắt-thiện-tâm (ác-fâm) có 12 tâm đó là 8 tham-tâm + 
2 sán-tâm + 2 si-tâm. 


* Tham-tâm có 8 tâm là: 


1- Tham-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, không cán tác-động. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cân tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sảu động sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cân tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

Sân-tâm có 2 tâm là: 

1- Sân-tâm thứ nhất đông sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, không cần tác-động. 

3- Sán-tám thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cân tác-động. 

Si-tâm có 2 tâm là: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghii. 

2- Si-tâm thứ nhì đông sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm. 

Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có ứác-ý tâm-sở động 
sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) tạo 10 ác-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ý như sau: 

10 ác-nghiệp theo thân, khẩu, ý: 

1- Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sảf-sinh. 

- Ảc-nghiệp trộm-cấp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 
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2- Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-đối. 
- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 
- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 
3- Ý ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ác-nghiệp tham lam của người khác, 
- Ac-nghiệp thù hận người khác. 
- Ac-nghiệp tà-kiên tháy sai cháp lâm. 
Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt- 
thiện-tâm (ác-tâm) cho quả trong 2 thời-kỳ: 
- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


* Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Pafisandhikäla) 


Người nào đã tạo ác-nghiệp nào trong I0 loại ác-nghiệp, 
sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy trong 1 n bắt- 
thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm '”) có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikãla) có I quả-tâm đó là suy-vétf-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 
Cối ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả ấy là quả của 
ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiễu năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh /vm loài ngạ-quỷ hoặc 
loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có tham-tâm 
thèm khát. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng cho trong 
thời-kỳ tái-sinh kiệp sau, có thê cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla) kiêp hiện-tại. 
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- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm có nhiêu năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, chúng-sinh này thường bị thiêu đốt, bị hành hạ, 
chúng-sinh địa-ngục có tính sân hận. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả ác- 
nghiệp trong si-tâm có nhiễu năng lực làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau thì sinh làm loài súc-sinh; loài súc-sinh có 
tính si-mề. 

* Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla), kiếp 
hiện-tại, ác-nghiệp trong l2 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) 
đều có cơ hội cho quả có 7 bấr-thiện-guả vô-nhân-tâm 
là quả của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm. 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm là: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nghe đồi-tượng thanh đỏ. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đồi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nếm đối-tượng vị đở. 

5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ khổ là quả của 
ác-nghiệp, xúc giác đối-tượng xúc loại xấu. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, Vị, Xúc 
loại xấu. 

7- Suy-xéft-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
loại xấu. 
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Đó là 7 bá¡-thiện-quả vô-nhân-râm là quả-tâm của ác- 
nghiệp trong ác-tâm tiêp xúc biệt các đôi-tượng xâu. 

2- Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-nghiệp trong  dục-giới thiện-tâm. 

- Săc-giởi thiện-nghiệp trong 5 săc-giới thiện-tâm. 

- Vô-sũc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiện- 

tâm. 
- Siên-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tám. 


2.1- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm 


Dục-giới thiện-nghiệp gọ1 là đại-thiện-nghiệp trong 
8 dục-giới thiện-tâm gọi là 8 đại-thiện-tâm. 


Đại-thiện-nghiệp và quả của đạï-thiện-nghiệp 


Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, có ứác-ý ứâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm tạo I0 đại-thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý và tạo 10 phước-thiện puñakriyävatthu. 

* Đại-thiện-tâm có 8 tâm là: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 
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6- Đại-thiện-tâám thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuỆ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tắm đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


* Táúc-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
đại-thiện-nghiệp theo 3 môn: thân-môn, khẩu-môn, ÿý- 
môn như sau: 

1- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

2- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

3- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng biết đúng 

theo chánh-pháp. 

Đó là 10 đại-thiện-nghiệp theo 3 môn: thân, khẩu, ý. 


* Táúc-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
phước-thiện puñiñakriyävatthu. ' 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

? Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyền V: Phước-Thiện, cùng 
soạn giả 
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1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thi. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiên. 

4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: Phước-thiện hô-trợ. 

6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 

7-Pattanumnodanäkusala: Phước-thiện hoan-hỷ phân 
phước-thiện. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe chánh- 
pháp. 

9- Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết chánh- 
pháp. 

10- Ditthjukammakusala: Phước-thiện chánh-kiễn 

thấy đúng, biết đúng theo nghiệp của mình. 


Đó là 10 phước-thiện puññakrIyävatthu. 


Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiệp hiện-tại. 


* Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 


Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp, sau khi người ấy 
chết, nêu đgi-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong (hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) cô 9 quả-tâm đó là 
8 đại-quả-tâm và I suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, gọi là dục-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 
cối thiện-dục-giới là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

ở đại-quả-tâm này có mỗi quả tâm tương xứng với ổ 
đại-thiện-tâm về đồng sinh với thọ, về hợp với trí-tuệ, 
về fác-động như sau: 
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Đạiï-quả-tầm có 8 tâm là: 


1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu động sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 


- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 
- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 


* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-fuệ làm phận sự 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) sinh làm 
người thì thuộc về hạng người tam-nhân f” (tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
có trí-tuệ, nêu người fam-nhân áy thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì có khả năng dân đên chứng đặc 5 bậc 


! Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, 
vô-si (trí-tuệ) từ khi đâu thai làm người. 
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thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, chứng đắc các phép-thân-thông thể gian. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T háảnh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phát-giáo. 

- Nếu 4 đại-guả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự trong fhởi-kỳ tảái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh 
làm người thì thuộc về hạng người nhị nhân “° 
(dvihetukapugsala) từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ấy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nảo cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nảo cả. 


- Nếu 1 suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh làm người thì thuộc 
về hạng người vô-nhân ' (qhetukapuggala) đui mù, 
câm điếc từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô-nhân đu 
mù, câm điếc, tật nguyên, ... hiểu biết bình thường 
không học hành được. 

Nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật nguyền trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại thì 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si, từ khi đầu thai làm người. 

“ Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào trong 3 
thiện-nhân, từ khi đầu thai làm người. 
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không thể gọi là người vô-nhân được, bởi vì người ấy có 
sự hiệu biệt đặc biệt gân như người bình thường. 


- Người thiện nào đã tạo đại-thiện-nghiệp, sau khi 
người thiện ây chết, nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả trong /hởïi-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicitt4a) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-mữ- có hạng tam-nhân có nhiễu oai lực, có 
hào quang sảng ngời, có hạng nhị-nhân có oai lực ít, có 
hào quang không rộng trên 6 cối trời dục-giới, thậm chí 
cũng có hạng vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ vô-nhân có 
ft oai lực, có hào quang kém trong cối chư-thiên trên 
mặt đất (bhummaf{‡hadevata). 


* Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla) 
kiêp hiện-tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp hiện-tại 
là loài người hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ, đ4¡-?hiện- 
nghiệp trong Š đại-thiện-tâm cho quả gôm có l6 quả- 
tâm là 8 đại-gud-tâm và 8 thiện-gud vô-nhân-tâm là 
quả của đại-thiện-nghiệp tiêp xúc với những đôi-tượng 
tôt đáng hài lòng. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có § tâm là: 


1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc II. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng thanh hay. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon. 
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5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc tốt. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tỐI. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tỐI. 

Š- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là ổ (hiện-qguả vô-nhán-tâắm là quả-tâm của đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm tiếp xúc biết các đối- 
tượng tốt đáng hài lòng, đối với loài người hoặc vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới. 


2.2- Sắc-giới thiện-nghiệp và quả của 

sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
VỚI 5 sãc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả là hạng người fam-nhân có giới trong sạch 
và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, thực-hành pháp-hành 
thiên-định, có khả năng dân đên chứng đặc 5 bác thiên 
sac-giới thiện-tâm như sau: 

Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

- Đệ-nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiền là 
hướng-tâm (viakÀka), quan-sát (Vvicara), hỷ (pHi), lạc 
(sukha), nhất-tâm (ekaggatä) do chễ ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nwarana) là tham-dục, sân-hận, buôn- 
chán buôn-ngủ, phóng-tâm hồi-hận, hoài-nghĩ. 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 489 





- Đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiền là guan- 
sát (vicara), hỷ (pHi), lạc (sukha), nhái-tâm (ekaggai4) 
do chê ngự được chi-thiên hướng-tâm (vitakkq). 

- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm cô 3 chỉ-thiền là hý 
(pHi), lạc (sukha), nhái-taâm (ekaggai4) do chê ngự được 
chi-thiên guan-sát (vicära). 

- Đệ-tí-thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là lạc 
(sukha), nhát-tâm (ekaggafa) do chê ngự được chi-thiên 
hỷ (pIi). 

- Đệ-ngñũ-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là xả 
(upekkha), nhát-tâm (ekaggai4) do thay thê chỉ-thiên lạc 
(sukha) băng chi-thiên xả (upekkh4). 


Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm chắc 
chăn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Pafisandhikäla) 

Hành-giả nào đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sấc-giới thiện- 
nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 5 sắc- 
giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên l5 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tầng trời sắc- giới Vô-tưởng-thiên) tương xứng với mồi 
sẵc-giới quả-fâm của hành-giả. Chư phạm-thiên hưởng 
an-lạc trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ây cho đến hết 
tuổi thọ, mới chuyên kiếp (chết), tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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Thật ra, nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc các 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ây chết thì 
chỉ có săc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển sắc-giới 
thiện-tam bác cao nào có quyên ưu tiên cho quả írong 
thời-kÈ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là săc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc fhiên sắc-giới quả-tâm bậc cao 
ấy mà thôi. 

Các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả được nữa. 


* Trường-hợp đặc biệt hành-giá nào đã chứng đắc đệ- 
ngũ- -thiển sắc-giới thiện-tâm mà nhàm chán tâm biỄt các 
dỗi-tượng đó là nhàm chán 4 danh- -uẩn (thọ-uẩn, tưởng- 
uẳn, hành- -uẩn, thức-uẩn) mà chỉ muốn có thân đó là 
sắc-uẩn mà thôi. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có nhóm 
sắc-pháp JIfanavakakalipa làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong #ø thế ngôi 
hoặc f thế nằm hoặc tư thế đứng trên tầng trời sắc-giới 
Vô-tưởng-thiên. Vị phạm-thiên ấy chỉ có thân mà thôi, 
không có Zẩm, có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuôi thọ 500 đại-kiếp trái 
đất tại tầng trời Jô-rưởng-thiên, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
trong kiếp quá-khứ kế từ kiếp thứ 3 về trước cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối thiện dục-giới (cði người và 6 cõi 
trời dục-giới). 
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* Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

VỊ phạm-thiên nào trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có sắc-giới quả-tâm nào gọi là săc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp 1 sát-na-tâm hóa-sinh làm vị phạm-thiền rồi diệt, 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau 
trong (hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện- 
tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiễp-tâm 
(Phavangaciiia) làm phận sự hộ trì kiếp (Phavaiigakicca) 
vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng 
cũng chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành tử-tâm cuii- 
cita: phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp vị phạm- 
thiên ấy tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tái- 
sinh kiếp sau trong cõi giới khác tùy theo thiện-nghiệp 
và quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


2.3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp và quả của 

vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Vô-săc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, muốn tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 
mỗi đề-mục thiền-định riêng biệt dẫn đến chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ây. 

Bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

- Đệ-nhắt-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô- 
biên-xửứ-thiển thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhä), 
nhất-tâm (ekaggatl). 

- Đệ-nhị-thiển vô-săc-giới thiện-tâm gọi là thức-vồ- 
biên-xứ-thiển thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhä), 
nhất-tâm (ekaggatl). 
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- Đệ-tam-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xứ-thiên thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhäi), 
nhất-tâm (ekaggatl). 

- Đệ-tứ-thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiệntâm có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhä), nhất-tâm (ekaggara). 


Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vồ-săc-giới thiện- 
tâm chắc chắn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

* Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Pafisandhikäla) 

Hành-giả nào đã chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong 4 vô- sắc-giới. thiện-tâm cho quả 
tương xứng írong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có 4 vô-săc-giới quả-tâm gọi là vô-săc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- sắc- 
giới phạm-thiên. Chư phạm-thiên hưởng an-lạc trên tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên â Ấy, cho đến hết tuổi thọ, mới 
chuyền kiếp (chết), tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp của vị 
phạm-thiên ấy. 

Thật ra, nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chỉ có vồ-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển vồ- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiển thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả rong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có phi-tưởng-phi-phí- 
tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là vô~¬săc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
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sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên. Chư vị phạm-thiên chỉ có tâm mà thôi, 
không có £hân, có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất, lâu 
dài nhất trong tam-giới. 


Ba bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả được nữa. 


* Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Vị phạm-thiên nào trong fhởi-k} tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có vô-sắc-giới quả-tâm nào gọi là vô- 
sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp 1 sát-na-tâm hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên rồi diệt, tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy; 
liền tiếp theo sau trong /hởi-kÿ sau khi đã tái-sinh 
(pavaftikala) kiếp hiện-tại, chính vô-sắc-giới quả-tâm ấy 
trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitIa) làm phận sự hộ 
trì kiếp (Phavangakicca) vị phạm-thiên ây cho đến khi 
hết tuổi thọ; và cuôi cùng cũng chính vô¬sắc-giới quả- 
tâm ấy trở thành tử-tâm cuticia: phận sự chuyển kiếp 
(chết) kết thúc kiếp vị phạm- thiên â ấy, tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp của 
vị phạm-thiên ấy. 


Như vậy, tóm lại dù người nào tạo ác-n0ghiệp vô-gián- 
trọng-tội nặng nhất, sau khi người ấy chết, chắc chắn 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu 
quả khổ suốt nhiều đại-kiếp trái đất cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rồi sẽ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của người ấy. 
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Và hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển 
sắc-giới thiện- tâm và 4 bậc thiển vô- Sác-giới thiện- tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên vô- sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm có quyền 
ưu tiên cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có phỉi-tưởng-phi-phi-trởng-xứ-thiền quả- 
tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Chư vị 
phạm-thiên có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài 
nhất trong tam-giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ, rồi phải rời khỏi tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ây, sẽ tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo thiện- 
nghiệp và quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chỉ là mơi 
tạm trú trong khoảng thời gian mau hoặc lâu đối với tất 
cả chúng-sinh trong ba giới bốn loài mà thôi, chắc chắn 
không có cối-giới nào gọi là nơi thường trú cho một 
chúng-sinh nào cả. 


2.4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp và quả của 
siêu-tam-giới thiện-nghiệp 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở động 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm. Được phát sinh như sau: 

I- Hành-giả phàm-nhân thuộc về hạng người fam- 
nhán cô giới trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiển-não là fả-kiến (difthi), hoài-nghi 
(vicikicch4), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhấtlai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Báắt-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận được I loại phiền- -não là sản 
(dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bắn-lai. 

4- Hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham (lobhaq), sỉ (moha,) ngã-mạn (mãn), 
buôn-chán (tha), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghé- -sợ. tội-lỗi 
(anoffappa), diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không côn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hún. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tầm 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, Nháp-lưu Thánh-quả-tâm 

2- Nhắt-lai Tì hành-đạo-tâm, Nhắt-lai Tì hánh-quả-tâm 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tâm, Bất-lai Thánh-quả-tâm 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, A-ra-hán Thánh-quả-tâm 

Thật ra, 4 siêu-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương xứng 
không có thời gian chờ đợi (akalikadhamma), trong cùng 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (maggavTthicitta). 

4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm 
không cho quả tái-sinh kiếp sau mà đặc biệt làm giảm 
kiếp tái-sinh kiếp sau theo khả năng của mỗi bậc Thánh- 
nhân như sau: 
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- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cối ác-giới nữa, mà chỉ còn tái-sinh 
kiếp sau trong cối thiện-dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa 
mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nháp-lưu chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-dục-giới Ì kiếp nữa mà thôi. Ngay trong kiếp 
Ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niễ-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Bắr-lai không còn tái-sinh kiếp sau trở 
lại cõi dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 1-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện-tại chắc 
chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Nghiệp và quả của nghiệp tất là công bình, không hề 
thiên vị một aI cả. 

Tính-chất đặc biệt quả của nghiệp (Kamma phala) 


- Nếu báï-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) nào có cơ hội cho 
quả thì quả của ác-nghiệp là quả khổ, quả xấu mà chủ- 
nhân cúa ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị động, không có 
quyên lựa chọn, không thể phú nhận được mà phải chịu 
quả của ác-nghiệp ấy như người thừa hưởng quả của 
ác-nghiệp của mình (kKammadäayada) mà thôi. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì guả 
của đại-thiện-nghiệp là quả an-lạc, quả tốt mà chủ- 
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nhân của đại-thiện-nghiệp ấy hoàn toàn bị động, không 
có quyền lựa chọn, hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy như người thừa hưởng quả của đại-thiện- 
nghiệp của mình (kammadayada) mà thôi. 

Tuy nhiên, guả khổ, quả xấu của ác-nghiệp nào hoặc 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp nào không chỉ 
trực-tiễp riêng cho chủ-nhân của nghiệp ấy, mà còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân gân gũi, thân 
cận với cui-nhán của nghiệp áy nữa. 


Quả khỗ của ác-nghiệp ảnh hưởng đến 

những người thân cận 

Ngài Trưởng-lão Losakatissa trong tích Losaka- 
jataka f được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngải 
Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu trụ-trì tại ngôi 
chùa làng. VỊ ty-khưu còn là phàm-nhân có giới, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ-khưu 
về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu trong chùa. Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi 
khất thực độ tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách Tăng là bậc 
Thánh A-ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách Tăng, thí-chủ 
liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão, 
nên người thí-chủ ra tận nơi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao quý, rồi 
kính dâng cúng dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão. 


! Bộ Jãtakatthakathã, phần Atthakãmavagsa, tích Losakajãtaka. 
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Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí-chủ kính 
thỉnh Ngài thuyết-pháp. Sau khi lắng nghe chánh-pháp, 
người thí-chủ phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ, kính 
thỉnh Ngài Trưởng-lão đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí-chủ lần đầu 
tiên gặp vị khách Tăng này, cung-kính đón tiếp niềm nở, 
khiến cho vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiễu năm mà ông 
thi-chủ không đối xử với ta một cách niềm nở như đối 
với vị khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dẫn Ngài khách Tăng về 
chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu trụ trì chỉ 
phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn phòng 
xong, rồi Ngài Trưởng-lão ngồi nhập quả-định (phala- 
samapafifi) làm cho thần tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những người nhà 
đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến chùa, người thí-chủ 
vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ-trì, cúng đường đến vị tỳ- 
khưu trụ-trì một phân, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn phòng 
nghỉ của Ngài khách Tăng. 


Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão khách 
Tăng, rồi kính dâng những hoa, và các thứ thuốc trị bệnh 
như bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão thuyết-pháp. Ông thí- chủ và những người 
nhà ngôi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 


Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây Đại-Bồ- 
đê, ngôi bảo tháp, đôt đèn xung quanh làm cho ngôi 
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chùa sáng tỏa mọi nơi, rồi ông thí-chủ vào đảnh lễ Ngài 
trụ-trì, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, con kính thỉnh Ngài và Ngài 
khách Tăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, xin 
phép trở về nhà. 

Hằng ngày, ông thí-chủ thính Ngài trụ-trì đi đến thọ 
thực tại nhà. Hôm ây ông thí-chủ thỉnh Ngài khách Tăng 
ngày hôm sau cùng đên thọ thực tại nhà ông. 


Vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: “Ông fhí-chủ này mới 
gặp Ngài khách Tăng hôm nay mà đối xử cung kính đặc 
biệt với Ngài khách Tăng hơn cả với ta đã ở tại ngôi 
chùa này từ lâu. Nếu Ngài khách Tăng ở lại ngôi chùa 
này thì ông thí-chủ đâu còn cung kính ta như trước nữa. `” 

Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy nên vị tỳ-khưu 
trụ-trì không hài lòng để cho Ngài khách Tăng ở lại ngôi 
chùa này, nhưng chưa biết làm cách nào để cho Ngài 
khách Tăng đi ra khỏi chùa mà không làm mất lòng ông 
thí-chủ. 

* Ngài khách Tăng biết tăng: “Vị tỳ-khưu trụ trì có 
thái độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. 

Sáng ngày mái, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở về 
chỗ ở của ta. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị tỳ- 
khưu trụ-trì đánh chuông băng cách búng ngón tay, gõ 
cửa bằng móng tay rồi âm thầm mang bát đi đến tư gia 
của ông thí-chủ. 

* Biết vị tỳ-khưu trụ-trì đã đi khất thực rồi nên Ngài 
Trưởng-lão mặc y, mang bát bay lên hư không đến nơi 
khác, đi khất thực. 
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Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ-trì, hai tay nhận 
cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên tọa cụ đã trải 
sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ-trì rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng sao chưa 
đến? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách Tăng như 
thế nào không biết, còn sư đã đánh chuông, gỗ cửa, mà 
ông ấy vẫn chưa thức dậy. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông ngon 
miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sảng nay vị khách 
Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 

Vậy mà ông còn kính trọng vị khách Tăng như vậy 
được hay sao? 

Mặc dù nghe Ngài trụ-trì nói về Ngài khách Tăng như 
vậy nhưng ông thí-chủ vẫn hoàn toàn không tin đó là sự- 
thật, mà có đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng là 
Bác đảng tôn kính. 

Cho nên, sau khi Ngài trụ-trì độ vật thực với món ăn 
đặc biệt gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, bơ, mật ong, 
đường thốt nốt rất công phu) xong, người thí-chủ đem 
cái bát rửa sạch, rồi bỏ món ăn pãyZsa vào đây bát, đem 
đến bạch với Ngài trụ-trì rằng: 

- Kinh bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng ấy đi đường 
xa vất. vả, nên còn mệt. Kính xin Ngài đem phần vật thực 
này về chùa, dâng đến Ngài khách Tăng. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát vật thực 
ây đến Ngài trụ-trì. Ngài trụ-trì nhận cái bát, không hề 
nói lời nảo. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ 
rằng: “Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món pãyñsa ngon 
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miệng này, dù ta nắm cô lôi ra khỏi chùa, không dễ gì 
mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem cho món ăn pãyñãsa đến người khác thì 
chắc chăn sẽ bị lộ ra nhiễu người biết, hoặc nếu ta đồ 
món ăn pãyãsa xuỐng nước thì dẫu bơ nổi trên mặt 
nước, hoặc nếu ta đồ bỏ trên mặt đất các bây chim bay 
lại ăn thì sẽ bị lộ ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn pñyñsa này nơi nào? 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị tỳ-khưu 
trụ-trì đi thắng đến gần đám cháy, ngôi xuống đào đất, 
đồ bỏ món ăn Dpãyãsa xuống lỗ, lấp đất, cào đồng than 
hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như 
trút bỏ được gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết 
được việc làm của mình. VỊ ty-khưu trụ-trì nhẹ nhõm 
bước đi trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì không thấy Ngài 
khách Tăng, nên nghĩ răng: “Ngài khách Tăng ấy có lẽ 
là bậc Thánh A-ra-hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện 
của ta, nên Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi ! ta đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ quá!” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ-trì vô cùng hối hận nên 
lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ-khưu trụ-trì ấy chết, sau 
khi chết, ác-nghiệp â ầy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của ác- 
nghiệp còn dư sót nên tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói 
khổ đến gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinb kiếp nào thuộc về 
loại chúng-sinh nào không chỉ một mình chịu cảnh đói 
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khát, mà còn làm cho những chúng-sinh gần gũi khác 
cũng bị ảnh hưởng quả của ác-nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuôi ra khỏi nhóm. 

Mỗi hậu kiếp của vị trụ-trì, đều bị đói khổ cho đến khi 
gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 


Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ-trì 


* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ-trì kiếp chót, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tfâm (pa{isandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai thuộc hạng người /Zn- 
nhân f? (tihetukapuggala) vào gia đình nghèo trong xóm 
nhà gồm có 1.000 gia đình dân chải trong vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những người trong 
một ngàn gia đình dân chải đem lưới đi bắt cá trong 
sông, hồ, mọi nơi, đều không bắt được con cá nhỏ nào 
cả, những ngày tiếp theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm nhà gồm có 
1.000 gia đình dân chải bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị 
phạt vạ 7 lần. 

Xóm nhà gồm có 1.000 gia đình phải chịu bao nhiêu 
nỗi đói khổ, thiếu thốn, không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình trong 
xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Trong xóm nhà gồm có 1.000 gia 
đình chúng ta từ trước đến nay, chưa từng gặp cảnh đói 
khổ như thể này, chưa có xảy ra những tai nạn liên tiếp 
như thế này! 


' Hạng người tam-nhân có tái-sinh-tâm có đủ 3 nhân là vô-tham, vô-sân, 
vô-s1 (trí-tuệ) kiêp chót chăc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có “kãlakanni: 
người xúi quầy ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng biệt, mỗi 
nhóm có 500 gia đình. 


* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai 
thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vât vả đói khô, cho nên, chia ra làm 2 nhóm. Mối 
nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang (hai thì vẫn 
làm ăn vât vả đói khô, cho nên chia ra làm 2 nhóm. Mối 
nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình. nên họ biệt gia đình có bà mẹ mang thai là gia đình 
“kalakanm: người xúi quáy” nên gia đình này bị xua 
đuôi đi ra khỏi nhóm nhà dân chải. 

* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng ngày phải 
chịu cảnh đói khổ, nhưng /hzi nhỉ trong bụng mẹ là kiếp 
chót chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cho 
nên dù đói khô thê nào cũng không thê ảnh hưởng đên 
sinh-mạng của thai nhì được. 


* Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai, mẹ 
cha nuôi dưỡng đứa con rât vât vả khô cực cho đên khi 
đứa con khôn lớn đi lại được. 


Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh-thành đi 
xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái bát đất nung, dạy 
bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con suốt mấy 
năm qua, thân mẹ gầy yếu không thể lo nuôi dưỡng con 
được nữa. Con nên câm bát đi xin ăn nhà đăng kia. 
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Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẫn trốn 
đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình đi xin ăn bữa 
có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sống 
lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, năm ngủ nơi 
này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ dáy đáng ghê 
tởm, miễn sao kiếm sống lay lắt qua ngày là được. 


Ngài Đại-Trướng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

* Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm 
từng hạt cơm mà người ta rửa nôi đô bỏ, như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi khất thực 
trong kinh-thành SãvatthT, nhìn thây đứa bé trai đáng 
thương, Ngài Đại-Trưởng-lão phát sinh tâm bị muôn 
cứu khô nên gọi răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn 
đên đảnh lễ Ngài Đại- Trưởng-lão rôi chặắp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đảng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ cha của con 
nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu 
cảnh đói khô” nên mẹ của con bỏ trôn đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha thiết 
muốn xuát gia nhưng đứa bé mô côi như con, ai mà cho 
phép con xuát gia được. 


- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con xuất gia. 
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Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài Đại-Trưởng-lão có 
tâm bi tê độ cho phép con Xuất gia. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta lây vật thực cho đứa 
bé, dẫn đứa bé trở về chùa, cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, mặc 
y, rồi làm lễ xuất gia trở thành sữmapera: sa-di đặt tên 
là Losakqafissa. 


Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hăng ngày, Vị 
sa-di Losakatissa đi khất thực, thí-chủ để vào bát một 
vải vá cơm, nhìn thấy giống như đã đây bát rồi nên 
không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hăng ngày vị sa-đi Losakatissa độ vật thực 
không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực-hành phạm 
hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-di Losakafissa có đủ 20 tuổi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãripufa cho phép làm lễ hành tăng-sự 
(samghakamma) wpasampada nầng lên trở thành 
bhikkhU: t)-khưu trong Phát-giáo. 

Mặc dù hằng ngày f)-khưu Losakatissa độ vật thực 
không đủ no, nhưng vẫn tinh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản cao- 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Tỳ-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, hằng 
ngày, Ngài Trưởng-lão Losakatissa vẫn có vật thực độ 
không đủ no, làm cho thân thê của Ngài Trưởng-lão mỗi 
ngày thêm gầy yếu dần, đến ngày Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết rõ Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niễt-bàn, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ vật 
thực no đủ, trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 


Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuita dẫn Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào khất thực trong 
kinh-thành SãvatthT có dân chúng đông đảo mà không có 
một ai cúng dường đề bát một vá cơm nào cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta cả. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta biết rõ nguyên nhân, 
nên dẫn 7rưởng-lão Losakatissa trở về chùa, rồi dạy bảo 
Trưởng-lão Losakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ- 
khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ cho người đem vật 
thực đến cúng đường. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa trở lại đi khất thực 
trong kinh-thành SãvatthI, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ vô 
cùng hoan hỷ đón tiếp Ngài Đại-Trưởng-lão, kính dâng 
cúng dường những thứ vật thực đây đủ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền bảo một người 
đem một phần vật thực đến chùa, gặp Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng 
cúng dường những thứ vật thực ấy đến Ngài 7Trưởng-lão 
Losakafissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ấy, trên đường đi 
quên hắn, không còn nhớ đến ai cả, cho nên Ngài Trưởng 
lão Losakafissa ngôi đợi mà không nhận được vật thực ẫy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa độ vật thực xong trở 
về chùa. 7rưởng-lão Losakatissa đến đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Sãripufta truyền hỏi: 
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se Này Losakatissa! Con đã nhận được những vật thực 
rồi phải không? 
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão. Con không nhận 
được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 


Nghe Trưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripufa phát sinh động tâm, biệt thời 
gian vân còn, nên Ngài Đại- Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ cũ, đợi sư 
phụ trở về nhé conl 


Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa trở lại 
ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa đi thắng vào cung 
điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức-vua ngự ra 
nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, suy xét không phải 
là thời gian để những món vật thực nên Đức-vua đê bát 4 
thứ đô ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt nốt 
đầy bát, rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta. 

Sau khi nhận cái bát đầy 4 ¿ đồ ngọt xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi trở về chùa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta vẫn ôm cái bát, gọi Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con hãy lấy 4 thứ đồ ngọt mà 
dùng cho no đủ hôm nay. 


T)-khưu Losakatissa không đám lẫy 4 thứ đô ngọt từ 
trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão đang ôm trên tay để 
dùng, nên Ngài Đại-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con cứ tự nhiên lấy 4 thứ đồ ngọt 
từ trong bát mà dùng. Nếu Sư phụ để cái bát rời khỏi tay 
thì chẳng còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả. 
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Vâng theo lời dạy bảo, Ngài Ti rưởng-lão Losakafissa 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia, tôi xin lây 4 thứ 
đô ngọt từ trong bát dùng nø đủ ngày hôm ấy. 


* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIớI, đồng thời £ất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp đã lưu trữ ở trong ẩm từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đếu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hỏa táng thi thể của Ngài Trưởng-lão Losakatissa, tồi 
xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa. 


Nghiệp và quả của nghiệp của 
Ngài Trướng-lão Losakatissa 


Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã 
tích lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, nên kiếp hiện-tại đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy cho quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

* Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã tạo 
ác-nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh A-ra-hán, nên 
ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ trong mỗi kiếp bị 
đói khổ, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hản, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Nghiệp và quả của nghiệp là công bằng, không hề 
thiên vị một aI cả. 
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Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ảnh hưởng 
đên những người thân cận 


* Tích Ngài Trưởng-lão Sali “ được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Padumuffara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão S?wali là một 
người cận-sự-nam trong một gia đình giàu có trong kinh- 
thành HamsavafI. 

Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Smali đến 
chùa nghe Ðức-Phật Padumutara thuyết pháp. Khi ấy, 
Đức-Phật tuyên dương một vị Thánh Đại-thanh-văn đệ- 
tử tên Sudassana có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đ#ức- Phái. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sali thây Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bác Thánh Đại-thanh-văn đệ-H? có tài lộc bậc 
nhất trong hàng /hanh-văn đệ tử của Đức-Phát vị-lai, 
như Ngài Trưởng-lão Sudassana ấy. 

Người cận-sự-nam ây đến hầu đảnh lễ ĐÐức-Phật 
Padumuitara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia 
cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để làm phước-thiện 
đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường bộ y 
đến Đức-Phật PadumuHtara cùng 500 chư Đại-đức t}- 
khưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam cấy đến 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Phước-thiện bố-thí mà con 
đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu mong gì khác hơn 


! Ang, Atthakathã, Etadaggapadavannanä, STvalittheravatthu. 
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là có nguyện vọng muốn trở thành bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phát trong thời vị-lai, nhự Ngài Đại- 
đức Sudassana của Đức-Thế- Tôn bây giờ. 

Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai kiến mình 
thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận-sự-nam này 
sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, trong 
thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Đến 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotamat 
xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, người cận-sự-nam này sẽ 
sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát ŒGotama, 
nhự Sudassana là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai bây giờ. ” 

Lắng nghe lời thọ ký xác định của Đức-Phật 
Padumuffara, người cận-sự-nam vô cùng hoan hỷ tạo 
mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 


Trong vòng tử sinh luân-hỏồi, do đại-thiện-nghiệp ấy 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên- 
nam cao quý trong cõi trời dục-giới, hoặc khi thì sinh 
làm người cao quý trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm 
người có đại-thiện-tâm trong sạch hoan hỷ tinh-tấn bồi 
bồ các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh bồ-thí ba- 
la-mật. 


! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải qua 100 
ngàn đại-kiệp trái đât, có 15 Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali, sinh trong 
ngôi làng không xa kinh-thành Bandhumati. Khi ấy, dân 
chúng kinh-thành BandhumafIi sửa soạn chuẩn bị làm 
phước-thiện đại-thí cúng dường vật thực lên Đức-Phát 
Vipassr cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. Trong các món ăn 
ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 


Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Tì rưởng-lão 
Sivair) đi đên kinh-thành, có đem theo món bơ đặc và tô 
mật ong. 


Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ đặc và 
tô mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2 món ấy 
VỚI giá cao là J kahapana. Người dân làng suy nghĩ 
tằng: “Hai món này của ta đâu có đáng giá đến 1 
kahäpana, sao người ấy dám mua với giá cao như vậy. 
Ta nên dò xét để biết sự thật. ” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu bản với giá 7 
kahäpana, thì người ấy tăng lên 2 kahãpana, 5Š 
kahäpana, ... 10 kahãpana, ... 100 kahãpana, cuối cùng 
lên đến giá 1000 kahäpana. 


Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên hỏi 
người ấy răng: 

- Này bạn thân mền! Hai món bơ đặc và tổ mật ong 
này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao bạn trả giá cao 
như vậy, bạn cán 2 món này để sử dụng vào công việc 
gì? Bạn có thể nói cho tôi biết được hay không? 


Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mễn! Dân kinh-thành chúng tôi đồng 
nhau cùng làm phước-thiện bô-thí củng dường lên Đức- 
Phật VipassI cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Trong 
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các món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, 
với giả nào chúng tôi cũng mua cho được 2 món ấy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mễn! Việc làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường lên Đức-Phát Vipassr cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng, dành cho dân chúng trong kinh-thành 
Bandhumaf, còn người khác làm phước-thiện bố-thí 
củng dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường lên Đức-Phát Vipassr cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- lăng, không chỉ dành cho dán chúng trong 
kinh-thành Bandhumaf, mà những người khác cũng có 
thể làm phước-thiện bô-thí cúng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho mọi 
người biết răng: Hôm nay, việc làm phước-thiện bồ-thí 
cúng dường các món vật thực có đây đủ cả 2 món bơ 
đặc và mật ong lên Đức-Phát Vipassĩ cùng với chự Đại- 
đức t}-khưu- Tăng. 

Xin bạn làm chứng, hôm nay tôi đem 2 món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassi. 

Người dân làng (iển-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sai) cảm thấy vô cùng hoan hỷ có được cơ hội làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường lên Ðức-Phật Vipassi, 
nên đi tìm thêm những gia vị vắt lấy nước trộn vào mật 
ong và bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá 
sen, đi đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật thực đến 
Đúc-Phật xong, đến cơ hội người dân làng đến hầu Đức- 
Phật bạch rằng: 
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- Kính bạch Đực-T' hế-Tôn! Đáy là món ăn đạm bạc 
của con kính dâng đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng có 
Đức-Thế- Tôn chủ trì. Kinh xin Đức-Thế-Tôn có tâm đại- 
bi tế độ nhận món ăn này của con. 

Đức-Phật Vipassĩr có tâm đại-bi tê độ nhận món ăn 
đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ-đại-thiên-vương 
kính dâng, rồi Đức-Phật phát nguyện để cho món ăn đạm 
bạc ấy chia đủ đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩr cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng (iên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Sali) đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn! Hôm nay, dân chúng trong 
kinh-thành Bandhumafi đem các món vật thực đến CÚNg 
dường lên Đức-Thế-Tôn, và con cũng cúng dường món 
ăn đặc biệt ấy lên Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng dường này, xin cho con 
kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật Vipassr 
truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ được 
thành tựu như ÿ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassr thuyết-pháp tế độ dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumatl, rồi ngự trở về ngôi 
chùa cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố găng tinh-tấn bồi bổ các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hôi, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người trong cối người hoặc sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
luôn cố gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đây đủ. 
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Hoàng-tử Sĩvali kiếp chót 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức- 
Phát Padumuffara, đã bôi bô đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật nên sau khi chêt, đ@¡-(hiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiêệp chót vào lòng Hoảng-hậu Suppavasa đầt nước 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (hai-nhỉ Smali) 
năm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppaväsä, do năng lực 
đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Sivali năm trong bụng, 
Hoàng-hậu Suppaväsä từ sáng đên chiêu nhận những 
phâm vật quý giá từ mọi nơi đem đên làm quà quý báu 
kính dâng lên Hoảàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng tộc muốn biết Hoàng-hậu có nhiều 
phước như thê nào nên mời Hoàng-hậu đên kho lương 
thực, mời Bà chạm tay vào cửa kho thì kho đây lương 
thực, Bà chạm tay vào cửa kho nảo thì kho ây đây của 
cải. Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đêu tán dương 
ca tụng răng: 

“Hoàng-hậu là người có nhiều phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến Hoàng- 
hậu, mời Bà chạm tay vào cái nôi, dù có bao nhiêu người 
xới cơm ra ăn nôi cơm vân không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉ Sivali nằm 
trong bụng của Máâu-hậu. 

Hoàng-tử Sĩvali năm trong bụng mẫu-hậu 

Hoàngtử SPali nằm trong bụng Hoàng-hậu 
Suppavasa suôt 7 năm, trong 7 ngày sắp sinh ra đời, 
Hoàng-hậu Suppavasa chịu nỗi đau đớn đên cùng cực vì 
cái £hai nhỉ trong bụng không sinh ra được cho đên ngày 
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thứ 7 ”), tưởng chừng không thể sống nổi, nên Hoảng- 
hậu Suppavasa tâu với Đức-vua phu quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm 
phước-thiện bô-thí trước khi chết. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến hậu đánh lễ Đức- 
Thé-Tôn, rồi bạch về chuyện thán thiệp đang chịu đau 
đớn đên cùng cực vì cải thai trong bụng không sinh ra 
được răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự đên cung điện cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, 
đê cho Hoàng-hậu Suppavasa làm phước-thiện bô-thi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, kính xin Hoàng 
thượng ghỉ nhớ thê ấy, khi hôi cung truyên lại cho thân 
thiệp biết. 

Nghe lời tâu của Hoàng-hậu Suppavasa, Đức-vua ngự 
đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn, rôi bạch y theo lời của 
Hoàng-hậu Suppavasa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“SSukhiml hotu Suppavasa Koliyadh1a, sukhinï aroga 
arogan pufftam vijayqfu. ” 


Mong cho Suppavasa Công-chúa dòng Koliya được 
thán tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng 
được an toàn. 


Sau khi nghe ĐÐức-T hé- Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép hồi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử được sinh ra khỏi lòng Mẫu- 
hậu một cách dê dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 





: Dh. Atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, Hoàng-tử STvali 
nằm trong bụng Mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan hỷ thấy 
hoàng-tử sinh ra đời an toản, cùng nhau đên chờ châu 
Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người hân 
hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành là hoảng-fứ 
sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, truyền 
lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho Hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu Suppaväsä tâu với Đức-vua phu-quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm 
phước thiện bô-thí củng dường đến Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng suốt 7 ngây. 

Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng 
của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lễ đặt tên 
hoàng-tứ là S1valï nghĩa là mát mẻ. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đê làm phước-thiện bô-thí 
cúng dường vật thực suôt 7 ngảy. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi 
hoàng-tử S1vali răng: 

- Này hoàng-tử SIvalil Con đã chịu đựng nổi khổ ở 
trong lòng Mẫu-hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia 
để giải thoát khổ hay không? 


Hoàng-tử Sĩvali bạch răng: 
- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Con muốn xuất 
gia, nếu con được mâu-hậu và phụ-vương cho phép. 
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Thấy hoảng-tử bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, Hoàng-hậu Suppavasa muôn biệt nên đên bạch hỏi 
Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Hoàng-nhỉ của 
con bạch điểu gì với Ngài Đại- Trưởng-lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà bạch về nổi khổ 
nằm trong lòng mâu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu con được mẫu- 
hậu và phụ-vương cho phép. ” 


Nghe Ngải Đại-Trưởng-lão thuật lại như vậy nên 
Hoàng-hậu Suppaväsä vô cùng hoan hỷ đồng ý cho 
phép hoàng-rử Sali đi xuất gia, Bà bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ cho phép hoàng-tử của 
con được xuất gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-tử Sĩvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Säripufa dẫn hoàng-tử Sivali 
trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyễn dạy hoàng-tử Sivali thực-hành niệm đề-mục 
“ftacapaicakakanundafthana: đê mục thiên-định nhóm 
tacapañcaka đó là kesa, loma, nakkha, danfã, faco, 
taco, dantfa, nakkha, lomd, kesa,... (tóc, lông, móng, 
răng, da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 


Hoàng-fứ Smvali thực-hành niệm đề-mục thiên-định 
nhóm /zcapañcaka ấy, trong khi đang làm lễ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Siali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, hoàng-#ử 
Sivali chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhắtlai Tì hánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-ñử 
Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Bát-lai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, 
hoàng-tử SIvali chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chứng 
đặc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Ti hánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng một lúc với /Ê 
cạo tóc không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Smali, kế từ khi tái-sinh đầu thai 
kiếp chót vào lòng mẫu-hậu Suppaväsäa suốt 7 năm và 
chịu khổ suốt 7 ngày mới sinh ra đời được 7 ngày, vì 
vậy, hoàng-tfứ S1vali trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc 
7 năm và 14 ngày. 

Kế từ ngày Ngài Đại-đức Sivali trở thành Sa-di, hằng 
ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ dâng cúng dường 
4 thứ vật dụng đến cho Ngài Đại-đức S7vali cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng càng ngày càng đây đủ, sung túc 
mà trước đây chưa từng có. 

* Khi Ngài Đại-đức Smali tròn 20 tuôi, được làm lễ 
nâng lên bậc Ø)-khưu, những thứ vật dụng lại càng được 
phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng nhiều hơn nữa. 

Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo phải đi tế 
độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đường 


' Bộ Dhammapadatthakatha và bộ Apadanatthakatha, STvalitthera apadãna, 
hoàng-tử STvali nắm trong bụng mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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dài, đi qua vùng hẻo lánh không có dân cư; nếu có Ngài 
Trưởng-lão Sïvali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, 
do năng-lực của đại-thiệnnghiệp bố-thí của Ngài 
Trưởng-lão Sivali khiễn cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng. 


Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi vùng ấy, 
thì xóm làng, thành thị kia biên mât. 


Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài Trưởng- 
lão Sivali có nhiều tài lộc đặc biệt không chỉ được phát 
sinh đến cho Ngài Trưởng-lão Sïvali mà còn đến tất cả 
chư tỳ-khưu, dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, 
sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là thí-chủ, mà còn có chư-thiên, 
Long-vương cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dâng 
cúng dường đến cho Ngài Trưởng-lão Sivali cùng tất cả 
chư tỳ-khưu bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 


Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc 
biệt của Ngài Trưởng-lão Sïvali thì Đức- Thế-Tôn ngự 
đến, Ngài truyền dạy rằng: 


“Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy?” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang bàn về 
quả phước-thiện đặc biệt của Ngài Trưởng-lão Sivali. 
Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ-khưu- 
Tăng, Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão Sivali 
trước các hàng thanh-văn đệ-tử răng: 
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“Etadageam bhikkhave, mama saävakanam labhimam 
yadidam STvali!” 

- Này chư tỳ-khưu! Sivali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai. 

Ngài Trưởng-lão SIvali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. Đồ là sự thành-tựu như ý nguyện mà 
tiềnkiếp của Ngài Trưởng-lão Smali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phát Padumuffara quá-khứ thọ kỹ 
đúng như vậy. 


Quả ác-nghiệp của hoàng-tử STvali 


Dựa theo Khadiyavaniyarevatattheravatthuf có đoạn 
đê cập đên ác-nghiệp mà tiên-kiếp của hoàng-tử Sivali 
đã tạo trong kiêp quá-khứ được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Ðức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian. Khi ây, tiên-kiêp của hoàng-tứ Sivali là người dân 
làng cùng với dân chúng trong kinh-thành Bandhumat, 
đã làm phước-thiện bô-thí cúng dường món ăn bơ đặc 
với mật ong đặc biệt áy đên chư Đại-đức t}-khưu- Tăng 
có Đức-Phát Wipass1 chủ trì. 

Khi ấy, Đức-Phát Vipassr nhận món ăn đặc biệt Ấy, 
rôi phát nguyện, đem chia món ăn ây đủ cho 68.000 chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Người dân làng sau khi chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ây cho quả tái-sinh kiêp sau làm vị thiên-nam trên các 
cõi trời dục-giới. 

Một thuở nọ, sau khi vị /hiên-nam chết tại cõi trời 
dục-giới ây, đại-(hiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiệp sau 


' Dha..atthakat, Arahantavagsa, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 521 





đầu thai vào lòng Hoàng-hậu của Đức-vua trị vì tại 
kinh-thành BaranasiI. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuấn tú. Khi 
hoàng-tử trưởng thành có tài thao lược. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, triều đình 
làm hỏa táng xong, các quan trong triều làm lễ suy tôn 
hoàng-tử lên nối ngôi vua. 

Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 


Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn đánh chiếm 
kinh-thành nước khác, được Mẫu-hậu đồng ý, nên Đức- 
vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao vây hãm 4 
cửa lớn kinh-thành ấy. Đức-vua truyền cho sứ giả gửi 
tối-hậu-thư đến Đức-vua trong kinh-thành rằng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho trâm hoặc đánh nhau. ` 


T 


Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 
“Trâm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau. ” 

Những người dân trong kinh-thành đi ra vào lây củi, 
nước, các thứ cân thiệt băng các cửa nhỏ, làm được mọi 
công việc hăng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao 
vây hăm 4 cửa lớn kinh-thành suôt 7 năm, 7 tháng. 

"Một hôm, hoàng-thái-hậu của Đức-vua truyền hỏi 
răng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thải-hậu, Đức-vua đã truyền lệnh 
các đoàn quán lính bao váy hãm 4 cửa lớn kinh-thành 
suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Tâu Lệnh bà. 

-_ Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu quở trách 
răng: “Hoàng-tử của ta còn khở quá!” 
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Hoảng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với Hoàng-tử 
của ta rằng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. `” 

Tuân theo lệnh của Mẫu-hậu, Đức-vua truyền lệnh 
các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, cắm không cho 
dân chúng ra vào trong kinh-thành nữa. 

* Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên ngoài 
kinh-thành được, cảm thấy bực dọc, thiếu thôn mọi thứ, 
nên đến ngày thứ 7, dân chúng giết chết Đức-vua trong 
kinh-thành rồi dâng ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài. 

* Sau khi Đức-vua (tiên-kiếp của hoàng-tứ Sivali) 
băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
đại-địa-ngục Avrci, chịu quả khổ của ác- -nghiệp ây, bị 
thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy. 

* Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, đ¡-£hiện-nghiệp 
(mà tiên-kiếp của hoàng-tử Sivali đã tạo) cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót trong lòng #oàng-hậu Suppaväsä 
(tiển- kiếp là mẫu-hậu của Đức- vua), thai-nhỉ (hoàng-tứ 
Sivaiï) năm trong bụng Mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và 
chịu thêm quả khổ của ác- -nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn 
đến cùng cực cả Mẫu-hậu lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi 
nằm ngang không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền dạy rằng: 

“SSukhinr hotu Suppavasa Koliyadh1a, sukhinï aroga 
arogan pufftam vjayqfu. ” 

Đức-Phật sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, 
hoàng-tử STvali sinh ra khỏi lòng Mẫu-hậu một cách dễ 
dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 
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* Thai-nhỉ (hoàng-ñử Sivalij) năm trong bụng Mẫu- 
hậu suôt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-nghiệp bao 
vây hãm 4 cửa kinh-thành của đât nước khác. 


* Thai-nhỉ (hoàng-tử Svali) nằm ngang trong vòng 7 
ngày không sinh ra được, đó là quả của ác-nghiệp tuân 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh- 
thành không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, nên 
mẫu-hậu và thai-nhi (hoàng-wử Sivalj) cùng nhau chịu 
quả thống khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 


Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng-lão STvali 


* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão S?vali đã tích 
lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
hơn 100 ngàn đại-kiếp trái đất và /ời phát nguyện được 
Đức-Phát Padumufftara quá-khủ thọ ký, nên đại-thiện- 
nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy cho quả kiếp hiện-tại 
hoàng-tử Sivali trở thành bác Thánh A-ra-hán là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo 
lời thọ ký của Đức-Phát Padumuttara. 


* Tiên-kiếp của hoàng-tử Siwali là Đức-vua được 
mẫu-hậu đồng tình, nên dẫn các đoàn quân đến vậy hãm 
4 cửa lớn kinh-thành khác suốt 7 năm, 7 tháng, tồi nghe 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ, câm 
không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành suốt 7 
ngày. Đức-vua chiếm được kinh-thành. 


- Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
tử S1vaÏli. 

- Hậu-kiếp của Mẫu-hậu, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
hậu Suppbavasa. 


524 PHÁP-HÀNH GIỚI 





- Đại-thiện- nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ 
trọn vẹn của Hoàng-tứ S1valï, nên kiêp này trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghiệp của Hoàng-tử Sĩvali vây hăm kinh thành 
nước khác suôt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày, nên phải 
năm trong bụng Mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng thêm 7 
ngày mới sinh ra đời. 

Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật 
nhân quả, nhân nào thì có quả ây. 

Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp: 

“Yadisam vapate bjam, tadisam harate phala1m. 


Kalyanakarr kalyanam, PapakarT ca pãpakaq1n. ` 
Œ) 


, 


Người nào gieo hạt giống thể nào, 
Người ấy gặp quả như thể ấy. 
Người hành thiện thì được quả thiện, 
Người hành ác thì chịu quả ác. 


Định mệnh hoặc sô mệnh có thật hay không? 

Ba-giới gôm có 31 cõi-giới là dục-giới, sắc-giới, Vồõ- 
Sác-giới. 

Bồn loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sinh, tháp- 
sinh, hóa-sinh. 


Sự thật, tất cả mọi chúng-sinh trong bz giới gồm có 
31 cõi-giới, trong bồn loài chúng-sinh dù lớn dù nhỏ đều 
hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào ñ#ghiệp và quả của nghiệp 
của mỗi chúng sinh ấy mà thôi, hoàn toàn không tùy 
thuộc vào một ai cả, cho nên chắc chăn không có định 
mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng-sinh được an bài. 


' Bộ Samyuttanikãya, Sagãthavaggapli, Samuddakasutta. 
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Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh có định mệnh hoặc có số 
mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài định mệnh hoặc 
số mệnh của mỗi chúng-sinh lón, mỗi chúng-sinh nhỏ 
trong ba giới gỗm có 31 cõi-giới, trong bốn loài chúng- 
sinh ấy được??? 


Pháp-hành giới làm nền tảng các thiện-pháp 


Hành-giả thực-hành phảp-hành giới có tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tảm giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho phảáp-hành thiến-định, pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triên theo tuân tự từ nhân tới quả liên hoàn từ 
tam-giới thiện-pháp cho đền siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Như Đức-Phật thuyết giảng giải trong bài kinh 
Cetanäkaraniyasuita ”? được tóm lược ý nghĩa như sau: 

- Này chư t-khưu! Hành-giả có giới trong sạch 
(stlavafo), có giới đây đủ trọn vẹn thì không cần có tác-ÿ 
mong răng: 

“Cầu xin tâm mát mẻ (tâm không nóng nảy) phát sinh 
đến với tôi. ” 

- Này chư t)-khưu! Tâm mát mẻ (avippafisara) (tâm 
không nóng nảy) phát sinh đên với hành-giả có giới trong 
sạch, có giới đây đủ trọn vẹn. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giá có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) thì không cần có tác-ÿ mong rằng: 


“Cầu xin tâm hài lòng hoan hỷ phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Tâm hài lòng hoan hỷ (pamojja) 

phát sinh đên với hành-giả có tâm mát mẻ (tâm không 
nóng nảy). Đó là lễ đương nhiên. 





' Añguttaranikãya, phần Ekadasakanipäta, kinh CetanäkaranTyasutta. 
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- Này chư t}-khưu! Hành-giả có tâm hài lòng hoan hỷ 
thì không cần có tác-ý mong rằng: 


La 


“Cầu cho pháp hỷ phát sinh đến với tôi. 
- Này chư t)-khưu! Pháp hỷ (pi) phát sinh đến với 
hành-giả có tâm hài lòng hoan hỷ. Đó là lẽ đương nhiên. 
- Này chư t)-khưu! Hành-giả có đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ thì không cần có tác-ý mong rằng: 


;.. 


“Cầu xin pháp an-tịnh phát sinh đến với tồi. 
- Này chư t-khưu! Pháp an-tinh (passaddhi) phái 
sinh đên hành-giả có đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 
Đó là lẽ đương nhiên. 
- Này chư t-khưu! Hành-giả có pháp am-tinh thì 
không cán có tác-ý mong răng: 


„ 


“Cầu xin pháp an-lạc phát sinh đến với tôi. 
- Này chư tỳ-khưu! Pháp an-lạc (sukha) phát sinh đến 
hành-giả có pháp an-tịnh. Đó là lẽ đương nhiên. 
- Này chư t-khưu! Hành-giá có pháp amlạc thì 
không cân có tác-ÿ mong răng: 


Là 


“Câu xin pháp thiên-định phát sinh đến với tôi. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp thiên-định (samadhi) phát 
sinh đến hành-giả có pháp an-lạc. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư t)-khưu! Hành-giả có pháp thiên-định thì 
không cân có tác-ÿ mong răng: 

“Cầu xin pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sac-pháp, danh-pháp phát sinh đên với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thát-tảnh của sắc-pháp, danh-pháp (yathabhutafana- 
dassana) phát sinh đến hành-giả có pháp thiên-định. Đó 
là lẽ đương nhiên. 
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- Này chư t)-khưu! Hành-giả có pháp thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp thì không 
cần có tác-ÿ mong răng: 


“Cầu xin trí- tuệ- thiển- tuệ nhàm chán thát-tảnh của 
sắc-pháp, danh-pháp phát sinh đến với tôi. ” 


- Này chư tỳ-khưu! Trí-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp (nibbidä) phát sinh đến 
hành-giả có tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của sắc-pháp, danh-pháp. Đó là lẽ đương nhiên. 


- Này chư t-khưu! Hành-giả có trí-tuệ-thiên-tuệ 
nhàm chán thật-tánh của săc-pháp, danh-pháp thì không 
cân có tắc-ý mong răng: 

“Cầu xin pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-đạo) phát 
sinh đên với tôi. ” 

- Này chư t-khưu! Pháp b-dục (viraga) (A-ra-hán 
Thánh-đạo) phát sinh đến hành-giả có trí-tuệ- thiên-tuệ 
nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp. Đó là lẽ 
đương nhiên. 


- Này chư tÈ-khưu! Hành-giả có pháp ly-dục (A-ra- 
hán Thánh-đạo) thì không cân có tác-ÿ mong rằng: 

“Cầu xin pháp giải-thoái tri-kiến (A-ra-hản Thánh- 
quả) phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp giải-thoát tri-kiến (Vimutfi- 
ñanadassana) (A-ra-hán Thánh-quả) phát sinh đến 
hành-giả có pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-đạo). Đó là lẽ 
đương nhiên. 

- Này chư t)-khưu! Pháp ly-dục (Viraga: A-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp giải-thoát tri-kiên (Vvừnuftañana- 
dassana: A-ra-hản Thánh-quả) là quả, là quả báu. 
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- Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp (mibbidä) có pháp ly-dục (viưraga: A-ra-hản 
Thánh-đạo) là quả, là quả báu. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp (yathabhuiañanadassana) có trí-tuệ- 
thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp 
(nibbid4) là quả, là quả báu. 

- Pháp thiên-định (samadi) có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của săắc-pháp, danh-pháp (yatha- 
bhutañanadassanaq) là quả, là quả báu. 

- Pháp an-lạc (sukha) có pháp thiên-định (samadhi) 
là quả, là quả báu. 

- Pháp an-tịnh (passaddhi) có pháp an-lạc (sukha) là 
quả, là quả báu. 

- Pháp hỷ (pH) có pháp an-tịnh (passaddhi) là quả, là 
quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan-hÿ (pamojj4d) có pháp hỷ là quả, 
là quả báu. 

- Tam mát mẻ (tâm không nóng nảy) (aviDpafisara) có 
tâm hài lòng hoan-hÿ (pamoJj4) là quả, là quả báu. 

- Giới thiện pháp (Kusalasila) có tâm mát mẻ (lâm 
không nóng nảy) (avippafisarq) là quả, là quả báu. 


Như vậy, - Này chư tf}-khưu! Các pháp là nhán có các 
pháp là quả, là quả báu theo nhân với quả liên hoàn với 
nhau trôi chảy từ tam-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện pháp tột đỉnh là A-ra-hản Thánh-đạo, -ra- 
hản Thánh-quả đến Niễt-bàn giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giởi. 


(Xong ý nghĩa bài kinh Cetanakaraniyasufta) 
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Pháp-hành giới mà hành-giả có tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành thiển-định và pháp-hành thiển-tuệ được 
phát triển theo tuần tự từ /ưm-giới thiện-pháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp. 


* Trong bài kh Kimatthiyasuta“? Đức-Phật giải đáp 
những câu hỏi của Ngài Trưởng-lão Ananda vê quả của 
giới, quả báu của giới theo tuân tự từ /ưm-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới-pháp được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Ti hé. Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gân kinh-thành 
Savdafthi. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão Ananda đến hẳu đảnh lễ 
Đức-Thế- Tôn xong rồi ngôi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đức-Thế- Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, giới thuộc về thiện pháp có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ânanda rằng: 

- Này Ananda! Giới thuộc về thiện-pháp (kusalasila) 
có tâm mắt mẻ (avippafisara) (tâm không nóng nảy) là 
quả, có tâm mát mẻ là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tâm mát mẻ có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ 
(pamojja) là quả, có tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 


' Ang. Ekãdasakanipäta, Kinh Kimatthiyasutta. 
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- Này Ananda! Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ 
(pifL) là quả, có pháp hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp hỷ có pháp an-tịnh (passaddhi) 
là quả, có pháp an-tịnh là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp an-tịnh có pháp an-lạc (sukha) 
là quả, có pháp an-lạc là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-lạc có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Anandal Pháp an-lạc có pháp thiền-định 
(samadhi) là quả, có pháp thiên-định là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thiên-định có pháp 
nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda, pháp thiên-định có pháp thiỀn-tuệ 
(athabhutananadassana) tháy rõ, biết rõ thật-tánh của 
săc-pháp, danh-pháp là quả; có pháp thiên-tuệ thầy rõ, 
biết rõ thật-tánh của săc-pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tt ôn, pháp thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tảnh của săc-pháp, danh-pháp có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của săc-pháp, danhpháp có trí-tuệ-thiên-tuệ 
nhàm chán (mibbida) thậttánh của sàc-pháp, danh- 
pháp là quả; có tri-tuệ-thiên-tệ nhàm chán thật-tánh 
của săc-pháp, danh-pháp là quả báu. 


- Kính bạch Đức-Thế. Tôn, trí-tuệ-thiển-tuệ nhàm chán 
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thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp có pháp nào là quả, 
có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 


- Này Ananda! Tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh 
của săc-pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (viraãga) (A-ra- 
hán Thánh-đạo) là quả, có pháp Iy-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp Iy-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp nào là quả, có pháp nào là quả 
báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-đạo) có 
pháp giải-thoát tri-kiên (vimutfinanadassana) (A-ra-han 
Thánh-quả) là quả, có pháp giải-thoáit tri-kiên (A-ra-hán 
Thánh-quả) là quả báu. 

- Này Ẩnanda! Giới thuộc về thiện-pháp có tâm mát 
mẻ (tâm không nóng nảy) là quả, có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) là quả báu. 

- Tâm mút mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ là quả, có 
tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp- 
hỷ là quả báu. 

- Pháp hỷ có pháp an-tịnh là quả, có pháp an-tịnh là 
quả báu. 

- Pháp an-tịnh có pháp an-lạc là quả, có pháp an-lạc 
là quả báu. 

- Pháp an-lạc có pháp thiên-định là quả, có pháp- 
thiên-định là quả báu; 

- Pháp thiền-định có pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thát-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả; có pháp- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp là quả báu. 
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- Pháp-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả; có tri-tuệ-thiên- 
tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
quả báu. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-ẩạo) 
là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-đạo) là quả báu. 

- Pháp ly-dục (A-ra-hản Thánh-đạo) có pháp giải- 
thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả, có pháp 
giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả báu. 

- Này Änanda! Giới thuộc về thiện-pháp có quả theo 
tuân tự từ tam-giởi thiện pháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện pháp chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cao thượng như vậy. 


(Xong bài kinh Kimatthiyasutta) 
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Phần II 
Giới Của Bậc Xuất-Gia 


Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, các bậc 
xuất-gia trong Phật-giáo gồm có vị sa-di, tỳ-khưu, vị sa- 
di-ni, vị Sikkhamanäa, vị tỳ-khưu-mi, đều là những bậc 
xuất-gia, hằng ngày nuôi mạng bằng cách đi khất thực, 
duy trì sinh-mạng để hành phạm hạnh cao thượng, đồng 
thời cho chúng-sinh có cơ hội tốt để tạo phước-thiện bồ- 
thí, cúng dường đến những bậc có giới đức, để gieo 
duyên lành, giống tốt trong chư tỳ-khưu-Tăng là phước 
điền cao thượng của chúng-sinh. 

“Anuttaramn puññakhettam lokassa ” 

Chư Thánh- Tăng, chư phàm- Tăng, bậc thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh không đâu sánh được. 

Hiện nay, bậc xuất-gia còn có bậc sa-di, bậc tỳ-khưu 
và /w-nữ trong các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theraväda như nước Myanmar (Miến- 
Điện), nước Thái-Lan, nước Campuchia, nước Lào, nước 
Srilanka, phái Phật-giáo Nguyên-thủy Theravada tại Việt- 
Nam, v.V... 


Bậc Sa-di (Sãmanera) 


Bậc sa-di là thuộc về dòng dõi đệ-tử của chư Đại- 
Trưởng-lão, Trưởng-lão kế thừa theo truyền thống dòng 
dõi của chư tỳ-khưu-Tăng để giữ gìn và duy trì giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Trong giới luật của Đức-Phật quy định người nam 
dưới 20 tuổi kê từ khi đầu thai trong bụng mẹ được phép 
xuất gia trở thành vị sa-di. 
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Giới và pháp-hành của vị sa-di 


Lễ xuất gia trở thành sa-di,”? Ngài Đại-Trưởng-lão 
thây tế độ (upajjhäya) truyền thọ phép quy-y Tam-bảo: 
quy y Phật-bảo, quy y Pháp-bảo, quy y Tăng-bảo bằng 
tiếng Pã|i từng chữ, từng câu đúng theo /hãna, karaua, 
payatana, và 10 byafjanabuddhi của văn phạm Pä]I, và 
giới-tử cũng đọc lặp theo bằng tiếng Pä|i từng chữ, từng 
câu đúng theo ƒhãna, karana, payatana, và 10 byañjana- 
buddhi của văn phạm Pä|i đến câu cuối lần thứ 3 rằng: 

“Tatiyampi Buddham saranan gacchđmi. ” 

Giới-tử đọc lặp theo “74/iyampi Buddham saranam 
gacchämi. "chấm đứt. 

Nếu Ngài Đại-Trưởng-lão thây tế độ (upajjhãya) và 
giới-tử cả hai đều phát âm từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, payatana, và 10 byañjanabuddhi của văn 
phạm PalI, gọi là ubhafo suddhi: cả hai bên đều đúng thì 
cuộc lễ xuất-gia trở thành sa-di được thành-tựu, giới-fử 
trở thành vị sa-đĩ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời 70 điểu-giới của sa-di, 10 pháp hoại phẩm- 
hạnh của sa-di, 10 pháp hành phạt của sa-di, 75 điêu- 
giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-đi cùng thành 
tựu một lúc không trước không sau với vị tân sa-di ấy. 

Cho nên, giới của vị sa-di không phải thọ trì giới như 
người tại Ø1a. 


1- 10 Điều-giới của vị sa-di 

WỊ† sa-di có 10 điểu-giới là thường-giới của vị sa-dI, 
cân phải giữ gìn 70 điêu-giới cho được trong sạch trọn 
vẹn suôt ngày đêm trong cuộc đời của vị sa-di như sau: 


! Tìm hiểu rõ trong quyền “Gương Bậc Xuất Gia” cùng soạn giả. 
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* 10 điều-giới của vị sa-di: 

1- Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 


3- Abrahmacariyä veramatiisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramaisihkhapadam samadiyđmi., 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Surämerayamdajjappamadafthana veramatiisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự HỐNg TƯỢU, 
bia và các chất-say là nhân sinh sự đề duôi. 

6- Vikalabhojÿana veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visukadassana veramaiiisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

ổ- _ Malagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhu- 
sana†thaãna veramatIisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccäsayana-mahasayana veramanisikkhäapadam 
samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jãtfaripa-rajata-paliggahana veramalisikkha- 
padam samadiyami. 
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Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 

2- 10 Pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di 

Vị sa-di có 10 pháp hoại phẩm-hạnh của vị sa-di. 

1- Sa-di có tác-ÿý sảf-hại chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Sa-di có tác-ÿ trộm-cắp của cải của người khác. 

3- Sa-di có tác-ÿ hành-dâm với người hoặc súc vát. 

4- Sa-di có tác-ÿ nói-dối, nói không đúng sự thật 

5- Sa-di có tác-ÿ uống rượu, bia và các chất say. 

6- Sa-đi có tác-ý nói xấu, chê trách Đựức-Phát. 

7- Sa-di có tác-ÿ nói xấu, chê trách Đức-Pháp. 

8- Sa-di có tác-ÿ nói xấu, chê trách chư tÈ-khưu- Tăng. 

9- Sa-di có tác-ý tà-kiến thấy sai, hiểu lẫm. 

10- Sa-di có tác-ý hãm hại phẩm-hạnh t)-khưu-ni. 

Nếu vị sa-di nào có tác-ý phạm điều-pháp nảo thì vị 
sa-dI ây bị hoại phẩm-hạnh của vị sa-di, nghĩa là vị sa-di 
ây không còn là vị sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama nữa. Ví dụ: 

Nếu vị sa-di nào có tác-ý phạm điều-pháp sát-sinh dù 
nhỏ dù lớn cũng đã phạm điêu-pháp sát-sinh thì vị sa-di 
ây bị hoại phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di không còn là vị sa- 
di nữa. Tuy bên ngoài thân còn mặc bộ y, nhưng bên 
trong tâm không còn phẩm-hạnh sa-di nữa. 

Vì vậy, phâm-hạnh của vị sa-di rất mong manh, nên 
vị sa-di cần phải biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhờ có đức-tin ấy nên có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ 
gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Nếu vị sa-di biết phâm-hạnh của mình đã bị mắt, bởi 
vì đã phạm l trong 10 pháp hoại phâm-hạnh của sa-di, 


Giới Của Bậc Xuất-Gia 537 





thì vị sa-di ấy nên đến hầu Ngài Trưởng-lão thầy tế độ, 
hoặc vị tỳ-khưu khác hiểu biết rành rẽ thông thạo về văn 
phạm Päli, biết cách phát âm từng chữ, từng câu đúng 
theo /hana, karana, paydtana, và 10 byañjanabuddhi của 
văn phạm Pa]I, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở lại. 

Sau khi, cả hai bên đều phát âm từng chữ, từng câu 
đúng theo /hãna, karana, payafana, và 10 byafjana- 
buddhi, vị sa-di ấy đã phục hồi lại phẩm-hạnh của vị sa- 
di như trước. 


3- 10 Pháp-hành phạt của sa-di 
Vị sa-đi có 10 pháp hành phạt của vị sa-di: 


1- Sa-di độ (dùng) vật thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 

2- Sa-di xem nhảy múa, nghe ca hái, thổi kèn, đánh 
đàn làm chướng ngại cho việc hành phạm-hạnh cao quý. 

3- Sa-di trang điểm thoa vật thơm, dôi phấn son, đeo 
tràng hoa (làm cho phát sinh tham-ái). 

4- Sa-di nằm, ngôi chỗ quá cao và xinh đẹp. 

5- Sa-di thọ nhận vàng bạc (tiên bạc). 

6- Sa-di có gắng làm mắt lợi lộc đến các tỳ khưu. 

7- Sa-di cô gắng làm mắt lợi ích đến các tỳ-khưu. 

8- Sa-di cố gắng làm mất chỗ ở của các t)-khưu. 

9- Sa-di măng nhiễc, hăm dọa các t)-khưu. 

10- Sa-dl nói lời chia rẽ các t)-khưu. 


Nếu vị sa-di nào phạm I trong 10 pháp-hành phạt này 
thì vị sa-di ấy phải chịu hành phạt. Sự hành phạt chỉ là 
sự răn đạy để vị sa-di trở thành tốt. Cho nên, mỗi khi vị 
sa-di phạm phải pháp hành phạt nào, Ngài Trưởng-lão 
nên có tâm từ tùy theo vị sa-di nhỏ hoặc lớn mà hành 
phạt. Cách hành phạt như múc nước, quyét dọn sạch sẽ 
xung quanh chùa, v.v... 
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Sau khi hành phạt xong, vị sa-di kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo trở lại rôi giữ gìn giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn. 


4 - 75 Điều-giới hành của sa-di 


VỊ sa-dI có 75 điều-giới hành của sa-di, cần phải thực- 
hành nghiêm chỉnh. 75 điều-giới hành này chia ra làm 7 
phần như sau: 

1- 10 điều-giới phân Parimandala. 

2- 10 điểu-giới phần UJjagghika. 

3- 10 điểu-giới phân Khambhakata. 

4- 10 điều-giới phân Sakkacca. 

5- 10 điều-giới phần Kabadja. 

6- 10 điêu-giới phân Surusuru. 

7- 15 điểu-giới phân Pãduka. 


4.1- 10 Điều-giới phần Parimandala: Vòng quanh trước 
sau đêu đặn 


I- Sa-di nên thực-hành răng: “74 nên mặc y nội vòng 
quanh trước sau đêu đặn.” (phần trên che kín lỗ rún, 
phần dưới phủ đầu gối 8 lỏng tay). 

2- Sa-di nên thực-hành răng: “7ø nên mặc y vai trải 
vòng quanh trước sau đêu đặn. ” (phân trên trùm kín cổ 
hoặc chừa vai phải, phần dưới phủ đâu gối 4 lóng tay). 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a nên tràm y kín thân 
mình khi đi vào trong xóm làng. ” 

4- Sa-di nên thực-hành răng: “7a nên trùm y kín thân 
mình khi ngôi trong nhà.” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “74 nên cẩn trọng tay 
chán đàng hoàng khi đi vào trong xóm làng. ” 

6ó- Sa-di nên thực-hành rằng: “T74 nên cẩn trọng tay 
chân đàng hoàng khi ngôi trong nhà. ” 


Giới Của Bậc Xuất-Gia 539 





7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z đi vào trong xóm 
làng, mắt nên nhìn xuống. ” 

8- Sa-di nên thực-hành răng: “7z ngồi trong nhà, mắt 
nên nhìn xuống. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên dỡ y khi 
đi vào trong xóm làng. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên dỡ y khi 
ngôi trong nhà. ” 


4.2- 10 Điều-giới phần Ujjagghika: Cười lớn 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên cười lớn 
tiếng khi đi vào trong xóm làng. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên cười lớn 
tiếng khi ngồi trong nhà. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “1q nên nói nhỏ nhẹ khi 
đi vào trong xóm làng. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “1q nên nói nhỏ nhẹ khi 
ngôi trong nhà. ” 

5- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta đi vào trong xóm 
làng thân không nên lắc lư. ” (äi nghiêm chính). 

6- Sa-di nên thực-hành răng: “7ø ngồi trong nhà thân 
không nên lắc lư. ” (ngôi nghiêm chính). 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z đi vào trong xóm 
làng, tay không nên chuyển động, đánh đàng xa.” (ải 
nghiêm chỉnh). 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngồi trong nhà, tay 
không nên chuyển động. ” (ngôi nghiêm chỉnh). 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z đi vào trong xóm 
làng, đầu không nên lắc lư. ” (đi nghiêm chỉnh). 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “T4 ngôi trong nhà, 
đâu không nên lắc lư. ” (ngôi nghiêm chỉnh). 
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4.3- 10 Điều-giới phần Khambhaka: Tay chống nạnh 


I- Sa-di nên hành rằng: “74 đi vào trong xóm làng, 
tay không nên chồng nạnh. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z ngồi trong nhà, tay 
không nên chống nạnh. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z đi vào trong xóm 
làng, không nên trùm đầu. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z ngôi trong nhà, 
không nên trùm đầu. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z đi vào trong xóm 
làng, không nên đi nhón gói. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngồi trong nhà, tay 
không nên choàng khoanh vòng 2 đấu gồi. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực một cách cung kính. ” 

§- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta chỉ nhìn trong bái, 
khi thọ nhận vật thực. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a nên thọ nhận vật 
thực canh vừa VỚI cơm. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “1q nên thọ nhận vát 
thực chỉ vừa miệng bái. ” 


4.4- 10 Điều-giới phần Sakkacca: Cung kính đàng hoàng 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “1q nên thọ thực một 
cách đàng hoàng. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a chỉ nhìn trong bát 
khi thọ thực. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ thực từ trên 
xuống đưới. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a nên thọ thực canh 
Vừa VỚI cơm. ” 
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5- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên thọ thực 
từ đnh giữa bát. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên che đậy 
canh, đồ ăn bằng cơm, vì tham muốn nhiễu. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Không bị bệnh, ta 
không nên xin cơm, canh để dành cho ta dùng. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên nhìn bát 
người khác với ý chê trách. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “T72 không nên dùng 
miếng cơm quả lớn. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z nên vắt miếng cơm 
tròn. ” 


4.5- 10 Điều-giới phần Kabala: Miếng cơm 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ki miếng cơm chưa 
đến miệng, ta không nên há miệng. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ki đang dùng vật 
thực, ta không nên bỏ trọn các ngón tay vào miệng. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z không nên nói 
chuyện lúc vật thực còn trong miệng. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên ném vật 
thực vào trong miệng. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên căn vất 
cơm từng miếng. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a dùng vật thực, 
không nên độn cơm bên má như con khi. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên búng rảy ngón fay. ” 

§- Sa-di nên thực-hành răng: “7ø đừng vật thực, 
không nên để rơi rải rác. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a dùng vật thực, 
không nên lè lưỡi ra khỏi miệng. ” 
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10- Sa-di nên thực-hành rằng: “7œ dùng vật thực 
không nên có tiêng chấp miệng. ” 


4.6- 10 Điều nhóm Surusuru: Tiếng rột rột 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “74 dùng vật thực, 
không nên có tiếng rột rột. ” 

2- Sa-di nên thực-hành răng: “7z dùng vật thực, 
không nên liễm ngón tay. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên vét, nạo bình bái. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “74 dùng vật thực, 
không nên liễm môi. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a không nên thọ nhận 
ly nước, bằng tay dinh vật thực. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên đồ nước 
rửa bát có hạt cơm, khi ở trong xóm làng. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cầm dù trong tay. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “74 không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cẩm gây rong fay. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh câm dao trong fay. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cám khí giới trong tay. ” 


4.7- 15 Điều-giới phần Pãduka: Mang guốc 


I- Sa-di nên thực-hành răng: “7z không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh mang guốc. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh mang giày đa. ” 

3- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngôi trên xe. ” 
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4- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngôi hay nằm trên giường. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngồi khoanh tay choàng 2 
đâu gồi. ” 

6- Sa-di nên thực-hành răng: “7z không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh đầu quấn (bịL) khăn. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh đâu trùm khăn. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngôi dưới nên đất, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngôi trên nệm. ” 

9- Sa-di nên thực-hành răng: “7a ngồi chỗ thấp, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngôi chỗ cao. ” 

10- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta đứng, không nên 
thuyết pháp cho người không bệnh ngôi. ” 

11- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a đang đi đăng sau, 
không nên thuyết pháp cho người ấi đẳng trước. ” 

12- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z đang ấi bên lễ đường, 
không nên thuyết pháp đến người đi giữa đường. ” 

13- Sa-di nên thực-hành răng: “72 không có bệnh, 
không nên đứng tiểu tiện, đại tiện. ” 

14- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không có bệnh, 
không nên tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhỗ nước miễng 
trên có cây xanh. ” 

15- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không có bệnh, 
không nên tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhỗ nước miễng 
ÍrOHĐ HưÓC. ” 


Đó là 75 điều-giới hành không chỉ có vị sa-di thực- 
hành mà còn vị tỳ-khưu cũng phải nên thực-hành, bởi vì 
75 điều-giới này có trong 227 điều-giới của tỳ-khưu trong 
bhikkhupatimokkhasila. 
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5- 14 Pháp-hành của sa-di và tỳ-khưu 


Trong Tạng Luật, bộ Czj/avagga trình bày l4 pháp- 
hành của sa-di và tỳ-khưu nên thực-hành như sau: 


“Cuddasa khandhakavatan mnama khandhake 
vaffãmi, katham? 


Agantukavatam,  ävasikavaHam,  gamikavattam, 
anumodanavatfIAam,  bhaffagøavatfam, pindacariRa- 
vaftan, äraññakavafam, senasanavatfam, jhant4- 
gharavaftta1m, vaccaku{ivattam, upajjhãyavaftam, 
siddhiviharikavattam, ãcariyavaftam, antevasika- 
vaftancä ` tỉ. 


rmìnã cuddasa khandhakavattãml, etãni ca sabbesam 
sabbadaä ca yatharaham caritabbdni. ” 


Đức-Phật truyền dạy trong Tạng-Luật, bộ Cữjavagga, 
phân Va/fakhandhaka có l4 pháp-hành mà sa-di và tỳ- 
khưu nên thực-hành như sau: 


14 pháp-hành (vatta) như thế nào? 


1- Pháp-hành của sa-di, tỳ khưu khách. 

2- Pháp-hành của sa-dl, t)-khưu chủ chùa. 

3- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu sắp đi xa. 

4- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu thuyết pháp làm cho 
thí-chủ hoan hỷ. 

5- Pháp-hành của sa-dli, t-khưu ở trai đường. 

6- Pháp-hành của sa-di, t-khưu đi khất thực. 

7- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu sống ở trong rừng. 

8- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu nơi chỗ ở. 

9- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu trong nhà tắm hơi nóng. 

10- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu nơi phòng vệ sinh. 

11- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đối với Thây tế độ. 

12- Pháp-hành của Thây tế độ đổi với đệ-tử. 
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13- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đối với vị Thầy dạy. 

14- Pháp-hành của Tháy dạy đổi với đệ-tử. 

Đó là 14 pháp-hành mà Đức Phật đã truyền dạy tất cả 
sa-di, ty-khưu nên nghiêm chỉnh thực-hành tùy theo môi 
trường hợp. 

Phần giải thích 

I- Aganfukavatta: Pháp-hành của sa-di, t)-khưu khách 
đến chùa. 

Khi vị sa-di, vị tỳ-khưu khách đến một ngôi chùa, nên 
thực-hành phận sự như sau: 

* Khi vào đến công chùa, nếu mang dép thì cởi dép, 
xếp dù, trên đầu trùm y phải đỡ xuống, xả y, mặc chừa 
vai phải nghiêm chỉnh, xung quanh trước sau đều đặn 
xong mới bước vào địa phận chùa. 

* Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ, trước tiên 
vị sa-di, ty-khưu khách nên đên gặp vị tỳ-khưu chủ chùa, 
nêu vị tỳ-khưu chủ chùa có tuôi hạ cao hơn mình thì vị 
ty-khưu khách phải đảnh lê vị ty-khưu chủ chùa, vân an 
sức khỏe vị ty-khưu chủ chùa. 

Nếu biết vị tỳ-khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn 
mình thì vị ty-khưu khách không nên đảnh lê, mà chỉ cân 
vân an sức khỏe vị ty-khưu chủ chùa mà thôi. 

* Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện) chỗ 
ở nghỉ ngơi, đê bát ở chỗ thâp có vật mêm lót dưới bát, 
đô đạc cân dùng, dây phơi y, ... 

* Hỏi nơi xóm làng đề đi khất thực, ... 


2- Aväsikavatta: Pháp-hành của sa-di, t)-khưu chủ chùa. 


Khi có tỳ-khưu, sa-di khách đến chùa, vị tỳ-khưu, sa- 
di chủ chùa có phận sự nên hành như sau: 
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Khi nhìn thấy vị tỳ-khưu khách đến chùa, vị tỳ-khưu 
chủ chùa đón rước tử tê, nhận y bát đô dùng, ... dâng 
nước rửa mặt, rửa chân, khăn lau mặt, lau chân, dâng 
dâu thoa chân, ... xong, thỉnh vào ngôi phòng khách. 

Nếu vị tỳ-khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn vị tỳ- 
khưu khách thì vị tỳ-khưu chủ chùa nên đảnh lễ vị tỳ- 
khưu khách, vân an vị tỳ-khưu khách. 

Nếu biết vị tỳ-khưu khách có tuôi hạ thấp hơn thì vị 
ty-khưu chủ chùa không nên đảnh lễ mà chỉ cân vân an 
sức khỏe vị ty-khưu khách mà thôi. 

Dâng nước uống, hoặc gọi học trò dâng nước uống, 
thuôc trị bệnh cho vị ty-khưu khách. 

Sắp. đặt phòng nghỉ ngơi, dâng thuốc trị bệnh, đồ 
dùng cần thiết đến vị tỳ-khưu khách một cách cung kính. 
Thỉnh vị tỳ-khưu đến chỉ nhà tăm, phòng vệ sinh. 

Nếu vị sa-di, tỳ-khưu khách ở lâu ngày thì vị tỳ-khưu 
chủ chùa chỉ dân xóm làng đi khât thực, trình bảy nội 
quy trong chùa, phong tục tập quán điạ phương, ... 


3- Gãmikavafa: Pháp-hành của sa-di, t)-khưu sắp đi xa 


Khi vị sa-di, vị ty-khưu có ý định sắp đi xa, có phận 
sự phải thực-hành như sau: 

Những đồ đạc của chư Tăng mà mình dùng như 
chiếu, mùng, mền, gối và các đồ dùng, ... phải giặt, rửa 
sạch phơi khô cất giữ cần thận. 

Phải đóng cửa số, cửa ra vào cân thận chỗ ở riêng của 
mình, rồi giao lại cho một vị tỳ-khưu, hoặc vị sa-di khác. 

Đến bạch cho vị ty-khưu trụ trì cùng các ty-khưu biết 
rõ sẽ đi đến nơi nảo. 

Nếu có phận sự trong chùa thì phải bản giao cho vị tỳ- 
khưu khác thay thế công việc của mình, ... 
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4- Anumodanavatta: Pháp-hành của sa-di f}-khưu 
thuyết pháp làm cho thí-chủ hoan hỷ. 


Những thí-chủ làm phước-thiện bố-thí, ... trong chùa 
hoặc ngoài chùa (nhà thí-chủ), đến chư tỳ-khưu-Tăng 
chư sa-di xong, vị tỳ-khưu hoặc vị sa-di nên thuyết pháp, 
hoặc nói đạo để làm cho thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hÿ đến phước-thiện mà họ đã làm. 

Thật ra, việc thuyết pháp là phận sự của Ngài Đại- 
Trưởng-lão cao hạ nhất, nếu Ngài Đại-Trưởng-lão 
không thuyết pháp thì Ngài chỉ định cho vị tỳ-khưu nào 
hoặc vị sa-di nào thuyết pháp. Khi ấy vị tỳ-khưu ấy hoặc 
vị sa-di ấy được phép thuyết pháp. 

VỊ tỳ-khưu hoặc vị sa-di nếu chưa được Ngài Đại- 
Trưởng-lão cho phép thì không được tự tiện thuyết pháp. 

Nếu thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi vị tỳ-khưu nào, 
hoặc vị sa-di nào thì người thí-chủ đến bạch xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão cho phép vị tỳ-khưu ấy, hoặc vị sa-di ấy 
thuyết-pháp. 


5- Bhatfaggavaftq: Pháp-hành của sa-di, t}-khưu nơi 
trai đường. 


Trong trai đường (nhà ăn), chư vị sa-di, chư vị tỷ- 
khưu thực-hành phận sự như sau: 

Chư vị sa-di, chư vị tỳ-khưu mặc y chỉnh tễ đúng theo 
sekhiyasikkhäpada dạy về điều giới mặc y. 

Khi vào trai đường, Ngài Đại-Trưởng-lão cao hạ nhất 
đi trước, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ tuần tự theo sau cho 
đến chư vị sa-di tuần tự theo tuôi lớn nhỏ cuối cùng, đi 
một cách nghiêm chỉnh. 

Thọ thực nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhapada 
dạy về điều giới thọ thực. 
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Khi thọ thực xong, Ngài Đại-Trưởng-lão cao hạ nhất 
đi trước, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ theo tuần tự theo 
sau cho đến chư vị sa-di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối 
cùng, đi một cách nghiêm chỉnh trở về chỗ ở của mình. 


6- Pindacarikavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ“ 
khưu đi khát thục. 


Khi đi khất thực, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực- 
hành như sau: 

Trước khi đi khất thực, vị tỳ-khưu cần phải dọn đẹp 
đô đạc trong côc gọn gàng, mặc y nội và y vai trải 
nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhapada dạy vê điêu 
giới đi khât thực. 

Khi đang đi khất thực, vị tỳ-khưu, vị sa-di không nên 
đi nhanh quá hoặc chậm quá. Khi đứng trước cửa mỗi 
nhà, vị ty-khưu, vị sa-di không nên đứng chờ lâu nêu 
không có thí-chủ thỉnh mời. 

Khi thí-chủ đề vật thực vào bát, vị tỳ-khưu, vị sa-di cần 
phải cân trọng, mặt nhìn xuông bát, cung kính thọ nhận 
vật thực, không nên nhìn mặt thí-chủ, khi nhận xong, từ 
từ đậy nắp bát rôi quay người bước đi sang nhà khác. 

Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngôi sẵn, 
chuân bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uông đây 
đủ,... đê vị ty-khưu, vị sa-di về sau có dùng. 


7- ArafiRikavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị t)-khưu 
Sống Ở IrOHg rừng. 

Trong rừng là nơi có người xâu thường chạy vào trôn 
tránh, ân náu. Cho nên, vị sa-dI, vị ty-khưu ở trong chùa, 
trong côc trong rừng, có phận sự thực-hành như sau: 

Phải lo nước dùng, nước uống để sẵn, khi có người 
xâu đang khát chạy đên thì có nước uông, nước dùng đê 
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cho họ uống, họ sẽ không gây tai hại, nguy hiểm đến 
tính mạng của vị ty-khưu, vị sa-dI. 

Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa, hoặc hộp quẹt, 
khi cần lửa đề nâu nước sôi, hoặc đốt sưởi thân mình khi 
bệnh hoạn ôm đau, phải có cây gậy để đi đường, phải 
biết xem sao để nhận biết phương hướng, mà không lạc 
đường và có thể hướng dẫn người khác đi không lạc 
đường, ... 


S- Senäsanavaffa: Pháp-hành của vị sa-di, vị f}-khưu 
nơi chỗ ở 

Chỗ ở trong chùa, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực- 
hành như sau: 

Hằng ngày vị sa-di, vị tỳ-khưu cần phải quét dọn, lau 
chùi bên trong chỗ ở của mình, các đô dùng giường, 
chiêu, gôi, y, ... luôn luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gàng, và 
bên ngoài quét dọn cho sạch sẽ. 

Quét dọn lau chùi sạch sẽ chánh-điện, giảng-đường, 
trai-đường (nhà ăn), nhà bêp, nhà tăm, nhà vệ sinh (chô 
đại-tiện, tiêu-tiện). 

Vị sa-di, vị tỳ-khưu cần phải có phận sự quét dọn lau 
chùi sạch sẽ chỗ ở của Ngài Đại- Trưởng-lão, nước dùng, 
nước uông luôn luôn có đây đủ. 

Nếu vị sa-di ở chung với vị tỳ-khưu thì nên xin phép 
vị tỳ-khưu trước khi quét dọn lau chùi, hoặc muôn học 
thuộc lòng bài kinh, v.v... 


9- Jantãgharavatfa: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ“ 
khưu trong nhà tăm hơi nóng. 


Khi thời tiết có không khí lạnh, nếu vị sa-di, vị tỳ- 
khưu bị cảm lạnh cần phải vào nhà kín đốt củi sưởi ấm 
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để trị bệnh cảm lạnh, vị sa-di, vị tỳy-khưu có phận sự 
thực-hành như sau: 

VỊ sa-di, vị tỳ-khưu vào nhà tắm hơi nóng trước, thấy 
tro nhiều nên hốt tro đồ ra ngoài, quét dọn lau chùi sạch 
sẽ xong, mới đốt lửa. 

Nhiều vị sa-di, vị tỳ-khưu có thể vào nhà tắm hơi 
nóng cùng một lần, nhưng không nên ngồi gần chen lấn 
vị tỳ-khưu cao hạ và cũng không nên bắt nạt vị sa-di, vị 
ty-khưu nhỏ hạ. 

Khi tắm hơi nóng xong, cần phải đập tắt lửa, hốt tro đồ 
ra ngoài, quét dọn sạch sẽ, đóng cửa SỐ, cửa ra vào, ... 


10- Vaccakufivatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị f}- 
khưu nơi nhà vệ sinh 


Nhà vệ sinh là chỗ đại-tiện, tiểu-tiện, vị sa-di, vị tỳ- 
khưu có phận sự thực-hành như sau: 

Trước khi vào nhà vệ sinh phải lên tiếng hay gõ cửa 
xem có người trong phòng vệ sinh hay không. 

VỊ sa-di nào hoặc vị ty-khưu nào đến trước thì vào 
trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. 

Trước khi vào phòng vệ sinh, vị sa-di, vị tỳ-khưu phải 
cởi y vai trái vắt lên dây bên ngoài, khi vào phòng vệ 
sinh phải cài cửa lại cân thận, khi đại tiện, tiểu tiện 
không nên rặn lên tiếng. Sau khi đại tiện, tiểu tiện xong, 
trước khi ra phải dội nhà vệ sinh sạch sẽ, 

Phòng vệ sinh, luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 

I1- Upajjhayavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị f}- 
khưu đối với Thây tế độ. 

Sau khi thọ sa-di và trước khi làm lễ thọ tỳ-khưu, giới 
tử đều đọc xin Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

“Upajhäyo me Bhante hohi. ” 
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Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài làm 
Thây tế độ của con. 

Đối với vị sa-di, vị tỳ-khưu trong Phật-giáo, Ngài 
Đại- Trưởng-lão Tỉ hây tế độ ở địa vị một người cha, và vị 
sa-di, vị f}-khưu đệ-tử ở địa vị người con. Cho nên, vị 
sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành như sau: 

Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, vị sa-di, vị ty-khưu 
đến hầu Thây tế độ, đem nước rửa mặt, khăn lau, trải 
chỗ ngôi, dâng cháo đến Thây tế độ. 

Khi Thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tăm 
xỉa răng, ... phục vụ hộ độ những gì cần thiết. 

Xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn 
phòng, có y dơ đem đi giặt. 

Đến giờ Thầy tế độ đi khất thực, đem y bát dâng cho 
Thầy, nếu Thầy tế độ muốn đệ-tử theo sau, đệ-tử mặc V 
nghiêm chỉnh, mang bát đi theo sau. 

Khi khất thực trở về, đệ-tử nên trở về trước, chuẩn bị 
nước rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ ngồi sẵn. 

Khi Thầy tế độ về đến chùa, đệ-tử ra đón nhận bát, 
đem nước rửa chân, lau chân, đem y sạch dâng cho Thầy 
thay, lây y dơ đem đi giặt. 

Khi Thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tăm 
xỉa răng, đem bát rửa sạch, phơi nẵng một lát, đem cất 
bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót dưới bát. 

Khi Thầy tế độ muốn tắm nước lạnh, đệ-tử lo nước 
lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nước ấm, đệ-tử nấu 
nước ấm cho thầy tắm. 

Khi Thầy tế độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ-tử 
vào trước đốt lửa, đem ghế đặt sẵn, thỉnh Thầy tế độ vào 
ngồi. Khi Thầy tế độ ra khỏi nhà tắm hơi, lây khăn lau 
mình Thây tế độ sạch sẽ, dâng y sạch Thầy thay, lẫy y 
dơ đem đi giặt. 


552 PHÁP-HÀNH GIỚI 





Khi Thây tế độ bị bệnh, đệ-tử có phận sự hộ độ, nuôi 
Thây tế độ cho đến khi khỏi hắn bệnh. Đệ-tử luôn luôn 
cung kính Thây tế độ, như người con cung kính đối với 
người cha của mình. 

Khi Thây tế độ phát sinh tâm dễ duôi (thất niệm), đệ- 
tử tìm cách thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão đến thuyết pháp, 
để cho Thây tế độ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tiếp 
tục thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

Khi Thây tế độ phạm giới nặng, đệ-tử cỗ gắng thỉnh 
chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng sự cho Thây tế độ làm lễ 
thọ pariväsakamma, thọ mãnafakamma và cuối cùng 
thọ abbhãnakamma, để cho Thầy tế độ có giới trong 
sạch đây đủ trọn vẹn như trước. 


12- Siddhivihärikavatfa: Pháp-hành của Thây tế độ 
đối với đệ tử. 

Trong Phật-giáo, vị Thầy tế độ xem đệ-tử của mình 
như người con kế thừa truyền thông, giữ gìn duy trì 
giáo-pháp của Đức-Phật. Do đó, vị Thầy tế độ có phận 
sự thực-hành tế độ đệ-tử như sau: 

Tận tâm lo dạy dỗ pháp-học Phật-giáo: Tipitakapali, 
Althakathapdli, Tikapdli,.... và pháp-hành Phật-giáo: 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
tuệ cho đệ-tử của mình. 

Có tâm từ cung cấp 4 thứ vật dụng: Y piưực, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh cho đệ-tử của mình. 

Khi đệ-tử bị bệnh, vị Thầy tế độ có tâm từ lo săn sóc 
nuôi dưỡng chữa bệnh cho đệ-tử. 

Buổi sáng, đem nước rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh 
cho đệ-tử. Khi đệ-tử muốn tắm nước ấm, thầy tế độ nấu 
nước âm đem cho đệ-tử tắm, đem y sạch thay. Thầy tế 
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độ đem y dơ đi giặt, ... nuôi dưỡng săn sóc đệ-tử cho 
đến khi khỏi hắn bệnh, hoặc nhờ người khác lo săn sóc 
đệ-tử cho đến khi khỏi bệnh. 

Thây tế độ có tâm từ, tâm bi đối với đệ-tử, như người 
cha đối với đứa con một của mình. 

Khi đệ-tử phát sinh tâm dể duôi trong thiện-pháp, 
muốn hoàn tục, Thầy tế độ cố gắng thuyết pháp khuyên 
dạy đệ-tử phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tiếp tục 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Khi đệ-tử phạm giới nặng, Thây tế độ thỉnh chư tỳ- 
khưu-Tăng hành tăng sự cho đệ-tử làm lễ /họ 
parivasakamma, thọ mãnafftakamma, và cuối cùng /o 
abbhänakamma, đề cho đệ-tử có giới trong sạch đây đủ 
trọn vẹn như trước. 


_—— Acariyavatta: Pháp-hành của vị sa-dl, vị t)È-khưu 
đổi với Tháy dạy. 


Vị sa-di và vị tỳ-khưu (dưới 5 hạ) khi đến nơi học 
viện khác, nên xin nương nhờ nơi Ngài Đại- Trưởng-lão 
tại học viện ây răng: 

“Acariyo me Bhante hohi, ãyasmafo nissãya vacchãmi. ” 
(3 lần) 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con kính xin Ngài 
làm Thây của con, con xin nương nhờ nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão. (3 lẫn) 

AÄcariya có 4 hạng: 

- Pabbajjacaria: VỊ Tì hây truyền phép thọ quy-y 
Tam-bảáo cho giới tử đê trở thành vị sa-di. 

- Upasampadacariya: Vị Thấy tụng ÑatHicatuttha- 
kammavaca, khi hành Tăng-sự đê trở thành vị t)-khưu. 
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- Dhammäcariya: Vị Thấy dạy pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo. 

- Nissayacariya: VỊ Tháy cho đệ-tử nương nhờ. 

Vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành đối với mỗi 
vị Thây nảy cũng như vị Thây tê độ. 


14- Anteväsikavatfa: Pháp-hành của vị Thầy dạy đối 
với đệ-tử. 

Khi vị Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của đệ-tử xong, vị 
Thây phải có phận sự thực-hành đôi với đệ-tử của mình. 

Anteväsika có 4 hạng: 

- Pabbajjantevasika: Đệ-tử thọ phép quy-y Tam-bảo 
đề trở thành vị sa-dl. 

- Upasampadanteväsika: Đệ-tử trong lễ thọ tỳ-khưu. 

- Dhammamtevasika: Đệ-tứ theo học pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phát-giáo. 

- Nissayanteväsika: Đệ-tử đến nương nhờ nơi vị Thây. 

Ngài Đại-Trưởng-lão là vị Thầy đối với đệ-tử, cũng 
như vị Thây tê độ đôi với đệ-tử của mình. 

_ Đó là 14 pháp-hành mà Đức-Phật đã truyền dạy đến 
tât cả vị sa-dI, vị ty-khưu. Môi vị sa-di, môi vị tỳ-khưu 
nên luôn luôn nghiêm chỉnh thực hành tùy theo từng 
trường hợp, từng thời. 


Nếu vị sa-di, vị tỳ-khưu nào không thực-hành nghiêm 
chỉnh và đây đủ thì vị sa-di â ấy phải bị phạm pháp-hành 
phạt, còn vị tỳ-khưu ấy phạm giới nhẹ, giới không trong 
sạch và trọn vẹn. 


Trên đây chỉ tóm lược l4 pháp-hành của vị sa-di, vị 
ty-khưu. VỊ sa-di, vị tỳ-khưu nào muôn học hỏi nghiên 
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cứu đầy đủ thì học trong 7gng-Luật, bộ Cñlavagga Päli, 
phần Va#akkhandhaka. 

Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót có những bài 
kệ như sau: 


“Vattam aparipurento, na silam paripurdti. 
Asuddhasilo duppafñno, cittekaggam na vindafi.... ” 
Ý nghĩa 

T)-khưu, sa-di trong giảo-pháp của Đức-Phật, thực- 
hành các pháp-hành không đây đu, thì giữ gìn giới 
không đây ấu, 

Người có giới không đây đủ, tâm không thanh-tịnh, 

là người không có trí. 

Người có phóng-tâm, không có định-tâm, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Người không có Thánh-đạo, Thánh-quả thì không giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi. 

T)-khưu hoặc sa-di trong giảo-pháp của Đức-Phát, 
thực-hành đây đủ các pháp-hành thì có giới-hạnh 
đây đủ trọn vẹn. 

Hành-giả có giới-hạnh đây đủ trọn vẹn, có tâm trí 
thanh-tịnh là bậc thiện-trí có định-tâm vững vàng. 
Hành-giả có định-tâm vững vàng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Hành-giá chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả thì giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, chư t)-khưu, sa-di là thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Phật, có trí-tuệ sáng suốt nên thực-hành nghiêm chỉnh 
đây đú các pháp-hành đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Phật cao thượng. 

Do thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
sẽ chứng đắc Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. 
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Bồn thứ vật dụng (Catupaccaya) 


Đời sống của vị tỳ-khưu, vị sa-di hoàn toàn tùy thuộc 
vào 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh của thí-chủ. Thí-chủ phần nhiều là những người 
cận-sự-nam (upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsik3) có đức- 
tin trong sạch nơi 7ưm-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, làm phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến chư tỳ-khưu-Tăng là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh (z„u#aram puññakhedtam lokassa), đề gieo 
duyên lành, tạo phước-thiện cao quý, là đại-thiện-nghiệp 
cao quý cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 


Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo phân loại có 4 cách sử 
dụng (?aribhogga) đôi với vỊ tỳ-khưu, vị sa-dI. 

Paribhoga có 4 cách là: 

- Theyya paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cấp. 

- la paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
Hgười Imang HỢ. 

- Dayajja paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa kế. 

- Sami paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người chủ. 

1- Theyya paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cặp như thể nào? 

Những thí-chủ làm phước-thiện bố-thí, cũng dường 4 
thứ vật dụng đên chư ty-khưu-Tăng là bậc có giới đức 
trong sạch. 


Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-đi nào phạm giới, không có giới 
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(dussila) sử dụng 4 thứ vật dụng â ấy thì vị f)-khưu ấy, vị 
sa-đï áy sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng người trộm cắp. 


2- lụa paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người mang nợ như thỂ nào? 

_Vị t-khưu, vị sa-di nào là người có giới, nhưng nếu 
mỗi khi sử dụng /Jh# vật dụng nào Œ phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh) không suy xét mỗi thứ vật dụng ấy 
đúng theo lời dạy của Đức-Phật thì vị /Ø-khưu, vị sa-di 
ấy sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng người mang nợ. 


J- Dayajja paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa kế như thế nào? 


Ba bác Thánh-nhán: bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhất-lai, bậc Thánh Bấr-lai là những người con thật sự 
của Đức-Phật, nên có quyền thừa hưởng 4 thứ vật dụng 
mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, đem đến 
cúng dường. 

Cho nên, ba bậc Thánh-nhân này sứ dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người thừa kế. 


Ngoài ba bậc Thánh-nhân ra, những vị tỳ-khưu, vị sa- 
đi nào có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, đang /hc-hành 
2 phận sự học pháp-học Phát-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo: thực-hành phảáp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


Mỗi khi sử dụng thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu, vị sa-di 
ấy có trí-tuệ suy xét thứ vật dụng ấy, nên được kế như 
hạng người thừa kế có quyền thừa hưởng 4 thứ vật dụng 
mà Đức-Phật cho phép. 


4- Sami paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người chủ nhự thể nào? 
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Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-ãi, 
mọi phiền-não không còn là tôi tớ của tham-ái, là chủ 
nhân thật sự, nên bậc Thánh A-ra-hán sứ dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người chủ nhân thật sự. 


Suy xét 4 thứ vật dụng 


Mỗi khi thọ nhận thứ vật dụng nảo, vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nên có trí-tuệ sáng suốt suy xét thứ vật dụng ấy. 


Nếu suy xét mỗi thứ vật dụng băng tiếng Pä|i thì cần 
phải hiểu rõ nghĩa từng chữ, từng câu Pä|i, hoặc suy xét 
ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt cũng được. 

Điều quan trọng của sự suy xét 4 thứ vật dụng là để 
hiểu rõ sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng ấy, không để cho 
phiền-não phát sinh do nương nhờ mỗi thứ vật dụng ấy. 


Suy xét 4 thứ vật dụng là tứ-đại đáng nhờm 
(Dhãtupatfikilapaccavekkhana) 


Mỗi khi thọ nhận thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nên có trí tuệ sáng suốt suy xét thứ vật dụng ấy chỉ là 
tứ-đại (dha£u¿) có thật-tánh-pháp mà thôi. Và ngay cả 
người thọ nhận 4 thứ vật dụng cũng chỉ là zgứ-uẩn sắc- 
pháp, danh-pháp thuộc về thật-tánh-pháp đếu là pháp- 
vô-ngã (anafta) mà thôi, không phải là ta, không phải là 
người, không phải là chúng-sinh, mà chỉ là thật-tánh- 
pháp mà thôi. 

Thật ra, 4 thứ vật dụng không phải là vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này rồi, 
liền trở thành vật vô cùng đáng nhờm. 


Tỳ-khưu, sa-di có trí tuệ sáng suốt suy xét khi thọ 
nhận môi thứ vật dụng băng tiêng Pä]i như sau: 


Giới Của Bậc Xuất-Gia 559 





1- CTvara Paccavekkhana 


Yathapaccayam pavaftamanamn dhatumaftamevetam 
yadidam cñiaram tadupabhufjako ca puggalo 
dhatumattako nissaflO HTVvO sufño. 

Sabbani pana imani civarani ajieucchaniyđni imam 
pũtikayam pa£va, afiviya Jigucchaniyđni jãyqnti. 


2- Pindapäta Paccavekkhana 


Yathapaccayam pavaftamanamn dhatumaftamevetam 
yadidawm pindapato  tadupabhufjako ca puggalo 
dhatumattako nissaflO HTvO sufño. 

Sabbo panaäyamw pindapato qjigucchamyo imam 
pũtikayam pa£va, ativiya JigucchanTyo jäydqti. 


3- Senäsana Paccavekkhana 


Yathapaccayam pavafttamanamn dhatumaftamevetam 
yadidamụw senasanamn tadupabhufjako ca puggalo 
dhatumattako nissaffO HTvO sufño. 

Sabbani pana imaãni senäsanani qjieucchanjdni 
imam pũtikayam pa£va, ativiya jigucchaniyđni jãyqni. 

4- Bhesajja Paccavekkhana 

Yathapaccayam pavafttamanamn dhatumaftamevetam 
yadidam gilanapaccayabhesajjaparikkharo tadupabhun- 
jako ca puggalo dhãtumaftako nissaflO nÙ1vo suñño. 

Sabbo_ panayam gilănapaccayabhesajjaparikkharo 
ajigucchanyo imam puikãyam pafwa aivia 
7igucchanTyo jãyqH. 

Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 

1- Suy xét về y phục 


Khi t-khưu, sa-di thọ nhận y phục, nên có tri-tuệ 
sáng suốt suy xét tháy rõ răng: 
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“Y phục này chỉ là tứ-đại, diễn biển theo tứ-đại của 
chính nó mà thôi, và người thọ nhận y phục này cũng chỉ 
là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng-sinh, 
không có bản mạng vĩnh cứu, chỉ là pháp-vô-ngã 
(anattä) mà thôi. 

Và những y phục này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (rược) này rồi, 
liễn trở nên vật vô cùng đảng nhờm. ” 


2- Suy xét về vật thực 


Khi t-khưu, sa-di thọ nhận vật thực, nên có tri-tuệ 
sáng suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Món vật thực này chỉ là tứ-đại, diễn biến theo tứ-đại 
của chính nó mà thôi, và người thọ nhận món vật-thực 
này cũng chỉ là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là 
chúng-sinh, không có bản mạng vĩnh cứu, chỉ là pháp- 
vô-ngã (anaftä) mà thôi. 

Và những món vậtthực này không phải vật đáng 
nhờm, nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (rược) này 
rồi, liễn trở nên vật vô cùng đáng nhờm. ” 


3- Suy xét về chỗ ở 


Khi t)-khưu, sa-di thọ nhận chỗ ở, nên có tri-tuệ sáng 
suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Chỗ ở này chỉ là tú-đại, diễn biến theo tí-đại của 
chính nó mà thôi, và người thọ nhận chỗ ở này cũng chỉ 
là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng-sinh, 
không có bản mạng vĩnh cứu, chỉ là pháp-vô-ngã 
(anatta) mà thôi. 

Và chỗ ở này không phải vật đáng nhờm, nhưng khi 
tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này rôi, liên trở nên 
vật vô cùng đảng nhờm. ” 
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4- Suy xét về thuốc trị bệnh 


Khi t)-khưu, sa-di thọ nhận thứ thuốc trị bệnh bảo vệ 
sinh-mạng, nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Thự thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mạng này chỉ là tứ- 
đại, diễn biến theo tứ-đại của chính nó mà thôi, và người 
thọ nhận thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mạng này cũng 
chỉ là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng- 
sinh, không có bản mạng vĩnh cứu, chỉ là pháp-vô-ngã 
(anafI4) mà thôi. 

Và thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mang này không 
phải vật đáng nhờm, nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô 
trọc này rồi, liền trở nên vật vô cùng đáng nhờm. ” 


* Suy xét 4 thứ vật dụng khi đang dùng 


Mỗi khi tỳ-khưu, sa-di khi đang dùng mỗi thứ vật 
dụng, nên có trí tuệ sáng suôt suy xét vê sự lợi ích của 
mỗi thứ vật dụng ây băng tiêng Päli như sau: 


1- CTvara Paccavekkhana 


Palsankhä yoniso ciaram pafisevami, yävadeva 
siassa paHghataya, tunhassa paHghafaya, damsa- 
makasa-vafafapa-sarIsapa-samphassanamw pa[†ighafaya, 
yaãvadeva hiriko pĩnappaficchadanattham. 


2- Pindapäta Paccavekkhana 


Palsankhäa yoniso pimdapafamw pafiseväami, neva 
davaya na madãya na mangdanaya na vibhiữsanäaya 
yãvadeva imassa kãyassa  thiiyă yãpanäya 
vihimsiparatiya brahmacariyanuggahaya, it purãnañca 
vedananụ palhankhãmi, navañca vedanam na 
uppadessami, yäfrä ca me bhavissaliẦ anavajaia ca 
phãasuviharo ca. 
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3- Senäsana Paccavekkhana 


Paflisankhä yoniso senäsanan pafisevami, yävadeva 
siassa paHghatäya, tunhassa paHghafaya, damsa- 
makasa-vafafapa-sarIsapa-samphassanamw paf†ighafaya, 
yãvadeva ufuparissayavinodanapafisallanamaftham. 


4- Bhesajja Paccavekkhana 


Palsankha  yoniso  gilãnappaccayabhesajjaparik- 
kharan pajisevami, yãvadeva tUĐĐannaãnan veyyä- 
badhihanamụ vedanananw pafighataya  qbyapajjha- 
paramaftaya. 

Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 

1- Suy xét về y phục khi đang dùng 

Tỳ-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới mặc y phục này 
chỉ đề ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn 
ngửa sự tiêp xúc ruồi, muôi, gió, năng, răn rủ... 

Và cũng chỉ để che kin phần đáng hồ thẹn trong thân 
thê mà thôi. ” 

2- Suy xét về vật thực khi đang dùng 

Tỳ-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới dùng vật thực 
này, không phải đê vui chơi nhự trẻ con, cũng không 
phải đê tăng cường sức mạnh nhự người lực sĩ, cũng 
không phải đề làm đẹp thán thê như đàn bà, cũng không 
phải đê bôi dưỡng thân thê cho xinh đẹp như kỹ nữ. 

Sự thật, tôi dùng vật thực này để nuôi dưỡng duy trì 
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sắc thân, để làm giảm bớt sự khổ thân, chỉ để thực-hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Do nhờ sự dùng vật thực này, tôi có thể làm giảm 
được sự khổ cũ đang đói và sẽ làm cho sự khô mới 
không phái sinh. 

Sự dùng vật thực như vậy không có lỗi, để điễu hòa 
được tứ-đại, các oai-nghi, sự sống an-lạc sẽ phát sinh 
lên đổi với tôi. ” 

3- Suy xét về chỗ ở khi đang dùng 


T)-khưu, sa-di nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới sử dụng chỗ ở 
này chỉ đê ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn 
ngửa sự tiêp xúc ruồi, muôi, gió, năng, răn ri,... 

Và cũng chỉ để tránh sự tai hại do thời tiết, được an- 
lạc nơi thanh văng, đề hành phạm hạnh cao thượng. ” 

4- Suy xét về thuốc trị bệnh khi đang dùng 

T)-khưu, sa-di nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới dùng thuốc trị 
bệnh để bảo vệ sinh-mạng này, đê điêu trị bệnh đã và 
đang phát sinh, đê không còn khô do bệnh áy nữa. ` 

* Suy xét 4 thứ vật dụng đã dùng trong ngày 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-di đã dùng 4 thứ vật dụng trong 
ngày mà chưa suy xét kỹ thì nên suy xét lại. 

Nếu vị ty-khưu, vị sa-di nào không suy xét lại cho đến 
lúc rạng đông (aruna), trước khi mặt trời mọc thì vị tỳ- 
khưu, vị sa-di ây đã dùng 4 thứ vật dụng ây như người 
Hang nợ. 
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Bởi vậy cho nên, hằng đêm trước lúc rạng đông, vị tỳ- 
khưu, vị sa-di nên có trí-tuệ suy xét lại mỗi thứ vật dụng 
đã dùng trong ngày một lân nữa băng tiêng Päli như sau: 


1- CTvara Paccavekkhana 


AƑJa mayaã apaccavekkhifva yam c1varam paribhuttam 
tam yãvadeva sitassa pafighatäya, unhassa pa†ighatäya, 
darnsa-makasa-vatfafapa-sarIsapa-samphassanan pãƒi- 
ghatäya, yãvadeva hiriko pĩinappaficchadanattham. 


2- Pindapäta Paccavekkhana 


4a mayä apaccavekkhitva yo piidapdato paribhutio, 
so neva davãya na madãya na mangdanaãya na 
vibhisanäya yãvadeva imassa kãyassa thitiyä yäpanaãya 
vihimsiparatiya brahmacariyanuggahaya, it puränañca 
vedanamụ palhankhãmij, navañca vedanam na 
uppadessami, yäfrä ca me bhavissai anavajafa ca 
phasuviharo ca. 


3- Senäsana Paccavekkhana 


AƑa mayä apaccavekkhifva yam civaram paribhuttam 
tam yãvadeva s1tassa pafighatäya, unhassa pa†ighatäya, 
dansa-makasa-vatfatfapa-sarIsapa-samphassanan pãƒ- 
ghatäya, yaãvadeva ufuparissayavinodanapafisal- 
laãnãmattham. 


4- Bhesajja Paccavekkhana 


da mayä qapaccavekkhfma yo gilãnappaccayd- 
bhesajjaparikkharo paribhutto, So yãvadeva 
uppannanarn veyyäbadhikanan vedananam pafighafaya, 
abyãpaJjha-paramaftaäya. 


Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 
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1- Suy xét về y phục đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã mặc y phục nào, y 
phục ấy chỉ để ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, 
ngăn ngừa sự tiếp xúc ruôi, muối, gió, năng, rắn rít, . 

Và cũng chỉ để che kín phân đáng hồ-then trong thân 
thê mà thôi. ” 
2- Suy xét về vật thực đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã dùng vật thực nào, 
vật thực áy không phải đê vui chơi nhự trẻ con, cũng 
không phải đề tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, 
cũng không phải đê làm đẹp thân thê như đàn bà, cũng 
không phải đề bôi dưỡng thân thê cho xinh đẹp như kỹ nữ. 

Sự thật, tôi dùng vật thực ấy để nuôi dưỡng duy trì 
sắc thân, đề làm giảm sự khô thân, chỉ đê thực hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Do nhờ sự dùng vật thực ấy, tôi có thể làm giảm được 
sự đói khô cũ và sẽ làm cho sự khô mới không phái sinh. 

Sự dùng vật thực ấy như vậy không có lỗi, để điều hòa 
được tứ đại, các oai-nghi, sự sông an-lạc sẽ phát sinh 
lên đối với tôi. ” 

3- Suy xét về chỗ ở đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có tri-tuỆ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã sử dụng chỗ ở 
nào, chỗ ở ấy chỉ đê ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự 


566 PHÁP-HÀNH GIỚI 





nóng, ngăn ngừa sự tIẾD XÚC ruồi, muỐI, giỏ, năng, răn 
rít,... mà thôi. 

Và cũng chỉ đề tránh sự tai hại do thời tiết, được an- 
lạc nơi thanh văng, đề hành phạm hạnh cao thượng. ” 


4- Suy xét về thuốc trị bệnh đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thát rằng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã dùng thuốc trị 
bệnh nào để bảo vệ sinh-mạng, thuốc trị bệnh ấy để điều 
trị khổ bệnh đã và đang phát sinh, để không khổ do bệnh 
ấy nữa. ” 

Dù cho vị ty-khưu, vị sa-di có giới-hạnh trong sạch 
trọn vẹn, khi sử dụng mỗi thứ vật dụng nào mà không có 
trí-tuệ sáng suốt suy xét mỗi thứ vật dụng ấy vẫn gọi vị 
tỳ-khưu ấy, vị sa-di ấy dùng thứ vật dụng ấy như người 
mang nợ. 

Cho nên, nếu vị ty-khưu, vị sa-di nào sử dụng thứ vật 
dụng nào mà không suy xét thứ vật dụng ấy thì vị tỳ- 
khưu, vị sa-di ây nên có trí-tuệ sáng suốt suy xét lại 4 
thứ vật dụng một lần nữa, trước khi trời rạng đông 
(aruna), để không phải là vị tỳ-khưu, vị sa-di dùng thứ 
vật dụng như người mang nợ. 


Bậc Tỳ-Khưu (Bhikkhu) 

Ý nghĩa danh từ BhikkhU: Tỳ-khưu 
Bhikkhu có rất nhiều ý nghĩa: 

Nghĩa Bhikkhu theo văn phạm Pä]i 


Bhikkhati silena tỉ bhikkhu: Bậc có thói quen thường 
đi khát thực đê nuôi mạng gọi là bhikkhu: f)-khưu. 
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Samsare bhaydn ikkhafr tỉ bhikkhu: Bác thấy rõ sự tại 
họa trong vòng tử sinh luân-hồi gọi là bhikkhu: tÈ-khưu. 

Nghĩa Bhikkhu theo Tạng Kinh 

Trong Chú-giải kinh Đại-71-niệm-xứ dạy: 

“Yo ca tmam pafipattin pafipajjdti, so bhikkhu nãma 
hofi ti patipattiyä bhikkhubhãvadassanato pi “bhikkhu. ” 

Hành-giả nào thực-hành pháp-hành tứỉ-niệm-xứ này, 
hành-giả ây được gọi là tỳÈ-khưu. Tỳ-khưu chính là hành- 
giả thực-hành pháp-hành tú-niệm-xưử. 

“Pafipannako hỉ devo vã hofu manusso vã bhikkhũ tỉ 
sankhyam gacchatiyeva. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, dù là 
chưw-thiên hoặc nhán loại cũng đêu được xem là t)-khưu 
cả thảy. 

Như vậy, /-ku theo ý nghĩa Tạng Kinh chính là 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, hay thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 


Nghĩa Bhikkhu theo Tạng Luật 


Theo Tạng Luật, bhikkhu: tỳ-khưu được thành tựu do 
chư tỳ-khưu-Tăng ít nhất có đủ 5 vị tỳ-khưu thật hội họp 
tại nơi sĩmã làm lễ upasampadä, Ngài Trưởng-lão luật sư 
tụng ñafficatuthakammavacäpäïi tụng 1 lần ñaffi (tuyên- 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammaväacä (thành-sự- 
ngôn), nâng đỡ vị giới tử sa-di lên trở thành bhikkhu: f)- 
khưu đúng theo luật của Đức-Phật đã ban hành đến chư 
ty-khưu. 

Trong Chú-giải bộ Cũ|avagga giảng giải về 5 chi- 
pháp đề thành tựu bhikkhu: tỳ-khưu. 


lủ Chú-giải bộ Mahãvagøa, kinh Mahäsatipatthänasuttavannä. 
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1-Vatthusampaffi: Người cận-sự-nam có đủ 20 tuôi 
trở lên, không phạm ác-nghiệp trọng-tội, không thuộc về 
13 hạng người bị câm xuât gia trở thành ty-khưu. 

2- Ñaftisampafii: Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần 
ñaffti (tuyên ngôn) từng chữ, từng câu hoàn toàn đúng 
thana, karana, payatfana và 10 byañjanabuddhi theo văn 
phạm PaÌ|I. 

J- Anusasanasampafii: Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 
3 lần kammavaca (thành sự ngôn) từng chữ, từng câu 
hoàn toàn đúng /hãna, karana, payatana và 10 byañjana- 
buddhi theo văn phạm PRÌI. 

4- Simäsampafii: Chỗ ranh giới của simã hoàn toàn 
đúng theo Luật của Đức-Phật đã chê định. 

5- Purisasampatíi: Chư tỳ-khưu-Tăng hội họp tại 
simã cân phải có đủ sô lượng. Ngoài Trung xứ An-Độ 
ra, các vùng biên địa hoặc đât nước khác (như nước 
Việt-Nam) chư tỳ-khưu-Tăng cân phải có ít nhât Š vị tỳ- 
khưu thật trở lên. 

Khi chư ty-khưu-Tăng hành tăng sự, tụng ñ//- 
catuthakammavacapdli: tụng l lán ñatfi (tuyên-ngôồn) 
và tiệp theo tụng 3 lần kammavaca (thành-sự-ngôn) vừa 
châm dứt, đông thời giới tử sa-di trở thành bhikkhU: f}- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama.'” 


Giới của tỳ-khưu 

Giới của tỳ-khưu có 4 loại giới là: 

1- BhikkhUupatinokkhasamwarasila: Giới bồn của f}- 
khưu gốm có 227 điêu-giới mà vị t}-khưu cán phải giữ 


' Tìm hiểu lễ xuất-gia trở thành tỳ-khưu trong quyền Gương Bậc Xuất- 
Gia, cùng soạn-giả. 
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gìn cần trọng trong sạch trọn vẹn suốt đời t)-khưu bằng 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo, và tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình. 


2- Indriyasamwarasila: Giới mà vị t}-khưu cần phải 
giữ gìn cần trọng 6 môn (mất, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) 
không cho mọi ác-tâm phái sinh băng chánh-niệm. 

3- 4jmaparisuddhisila: Giới mà vị (}-khưu cân phải 
nuôi mạng chân chánh thanh-tịnh băng pháp tỉnh-tán. 

4- Paccayasannissitasila: Giới mà vị t}-khiưu nương 
nhờ 4 thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh). Vị t)-khưu khi thọ nhận, khi sử dụng mỗi thứ vật 


ây bằng tri-tuỆ sảng suốt suy xéf thấy rỔ, biết rõ thật- 
tánh và sự lợi ích của môi thứ vật dụng â ấy. 


Phần giảng giải 
Trong bhikkhupatimokkha gồm có 227 điểu-giới phân 
chia làm 7 loại giới: 

1- Giới păräjika: Giới bại hoại tỳ-khưu có 4 điểu-giới. 

2- Giới Samghädisesa: Giới hành phạt vẫn còn phẩm- 
hạnh tb-khưu có 13 điểu-giới. 

3- Giới Aniyata: Giới bất định có 2 điểu-giới. 

4- Giới Nissaggiya pãcitiya: Giới xả rôi sảm hối có 
30 điểu-giới. 

5- Giới Suddha pãcittiya: Giới sám hối được có 92 
điểu-giới. 

6- Giới Pãtidesaniya: Giới sảm hồi riêng rẽ có 4 
điểu-giới. 

7- Giới Sekhiya: Giới hành có 75 điêu-giới. 

8- Điều Adhikaranasamatha: Điều giảng hoà. 
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Phạm giới (Apatti) 

Tỳ-khưu phạm giới có 7 loại: 

1- Parajka apaHi: Phạm giới părajika bại hoại 
không còn pháâm-hạnh t)-khưu nữa. 

2- Samghadisesa apaHi: Phạm giới samghadisesa 
hành phạt vân còn phâm-hạnh tÈ-khưu, nhưng không 
sảm hồi được. 

3j- Thullaccaya apattl: Phạm giới nặng kém thua 2 
loại giới trên mà có thê sảm hồi được. 

4- Päcitiva ãpati: Phạm giới pãcitiya sám hồi được. 

J- Patidesamya apafii: Phạm giới patidesanya sám 
hồi riêng rẽ. 

0- Dukkata apatti: Phạm giới dukka{a làm bậy, sám 
hồi được. 

7- Dubbhasita apafi: Phạm giới dubbhasita nói bậy, 
sảm hồi được. 

Bảy loại phạm giới chia ra làm 2 loại: 

- Phạm điều-giới nặng có 2 loại 4 điểu-giới pãräjika 
ãpaffi và 13 điêu-giới samghadisesa ãpdfti. 

- Phạm điều-giới nhẹ có 5 loại là thullaccaya ãpafi, 
pacitiya apafHI, pafidesanya apaffi, dukkafa ãpafHI, 
dubbhasita ãpdtti. 

I- Tỳ-khưu phạm điểu-giới nặng thì không thê làm lễ 
sám hôi được. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm ] trong 4 điểu-giới 
păräjika ãpa¡ thì vị tỳ-khưu ây mật hăn phâm-hạnh tỳ- 
khưu trong kiêp hiện-tại này. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm I trong 7 điểu-giới 
samghãdisesa ãpaffi thì vị tỳ-khưu ấy vẫn còn là tỳ- 
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khưu, nhưng là vị tỳ-khưu phạm giới, cần phải chịu hành 
phạt theo luật của Đức-Phật ban hành theo tuần tự, hành 
parivasakamma, hành mànaftAakamma, hành abhäãna- 
kammna như sau: 


- Nếu vị tỳy-khưu nào phạm điểu-giới samghãdisesa 
ñpaifi nào mà liền trình báo với vị tỳ-khưu khác, không 
giầu phạm điều- -giới của mình, không cách đêm thì vị tỳ- 
khưu ây không cân phải hành phạt ?ar?vãasakamna, mà 
chỉ cần xin chư tỳ-khưu-tăng hành tăng sự cho hành phạt 
mãnattakamna suốt 6 đêm xong, rồi thỉnh chư tỳ-khưu- 
Tăng ít nhất 21 vị tỳ-khưu thật trở lên hội tại sĩma, để 
hành tăng sự abhanakamma. Ngài Trưởng-lão luật-sư 
tụng abhãna ñaftikammavacñ xong, vị tỳ-khưu ấy mới 
có giới trở lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới samghãdisesa 
ãpdaífífi nào, Tôi giâu phạm điều- -giới của mình lâu baø 
nhiêu đêm thì vị tỳ-khưu ấy cần phải xin chư tỳ-khưu- 
tăng hành tăng sự cho hành phạt parivasakamma trong 
thời gian /âu bấy nhiêu đêm. Sau khi chịu hành phạt 
parivasakamna đúng theo luật của Đức-Phật ban hành 
xong, vị tỳ-khưu ấy tiếp tục xin chư tỳ-khưu tăng hành 
tăng sự cho hành phạt mãnaffakamma suốt 6 đêm xong, 
rồi thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng ít nhất 21 vị tỳ-khưu thật trở 
lên hội tại simã để hành tăng sự abhaãnakamma. Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng abhãng ñaffikqmmavaca xong, 
vị tỳ-khưu ấy mới có giới trở lại như trước. 

2- Tỳ-khưu phạm điểu-giới nhẹ thì có thê làm lễ sám 
hồi được. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới nhẹ trong 5 /oại 
là /£hulaccaya ãpafH, pacitiya đpaHH, pafidesaniya 
aãpaffl, dukka‡a ãpatfi, dubbhasita apafii thì vị tỳ-khưu 


572 PHÁP-HÀNH GIỚI 





ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu khác không phạm cùng giới 
với mình, xin làm lễ sám hối ãpz#i với vị tỳ-khưu khác, 
sau khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại 
như trước. 

Giới của ty-khưu trong Bhikkhupatimokkha có 227 
điều-giới, nhưng trong Tạng Luật, giới của tỳ-khưu gồm 
có cả thảy 91.805.036.000 điều-giới ?? mà tỳ-khưu cần 
phải giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. 


* Indriyasamwarasila: Giới mà vị t)-khưu cân phải 
giữ gìn cân trọng 6 môn: 

* Ó mÔNH: nhân-môn, nhĩ-môn, tÿ-môn, thiệt-môn, 
thán-môn, ý-môn là nơi tiêp xúc với 6 đồi-tượng. 

* 6 đối-tượng: đối-tượng sắc, đối-tượng thanh, đổi- 
tượng hương, đôi-tượng vị, đôi-tượng xúc, đồi-tượng pháp. 
6 đồi-tượng tiếp xúc với 6 môn phát sinh 6 loại tâm. 

* 6 loại tâm: nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, t-thức- 
tâm, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, ÿ-thức-tâm trong 6 
lồ-trình-tâm. 

* 6 lộ-trình-tâm: nhãn-môn lộ-trình-tâm, nhĩ-môn lộ- 
trình-tâm, tfý-môn lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình-tâm, 
thán-môn lộ-trình-tám, ÿ-môn lộ-trình-tám. 

VỊ ty-khưu là hành-giả giữ gìn giới, có chánh-niệm và 
trí-tuệ-tỉnh-giác: 

- Khi đối-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-môn (nhãn- 
tịnh-sắc) phát sinh nhãn-thức-tâm thấy đồi-tượng sắc 
trong øéãn-môn lộ-trinh-fm, tỳ-khưu hành-giả có 
chánh-niệm và tri-tuệ-tnh-giác thầy rõ, biệt rõ nhấn- 
thức-tâm thuộc về danh-pháp, và đổi-tượng sắc với 
nhãn-tịnh-sắc thuộc về sắc-pháp thuộc về pháp-vôõ-ngã 


! Bộ Visuddhimagga, phấn Silaniddesa, PathamasTlapañcaka. 
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(anafz) không phải là ta thấy đối-tượng đàn ông, đàn 
bà, v.v... nên diệt được /ả-k/én thầy sai châp lâm, diệt 
phiên-não tham, sân, si không cho phát sinh. 


Tương tự như vậy, 


- Khi đối-tượng thanh (âm-thanh) tiếp xúc với nhĩ- 
môn (nhĩ-tịnh-sắc) phát sinh nhĩ-thứctâm nghe đối- 
tượng âm-thanh trong nhĩ-môn lộ-frình-tám, ty-khưu 
hành-giả có chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác thấy rõ, biết 
rõ nhï-thức-tâm thuộc về danh-pháp, và đối-tượng âm- 
thanh với nhĩ-tịnh-sắc thuộc về sắc-pháp thuộc về pháp- 
vồ-ngã (anafía) không phải là ta nghe đối-tượng tiếng 
người đản ông, tiếng người đàn bà, v.v... nên diệt được 
tà-kiến thây sai chấp lầm, diệt màng tham, sân, sĩ 
không cho phát sinh, v.v... ° 

Như vậy, vị tỳ-khưu hành-giả giữ gìn giới cần phải 
giữ gìn cần trọng 6 môn như vậy. 


* 4jnaparisuddhistla: Giới mà vị ÿ-khưu cần phải 
nuôi mạng chân-chánh thanh-tịnh băng pháp tinh-tắn. 

VỊ tỳ-khưu từ bỏ cách sông tả-mạng do tâm tham 
muôn thâp hèn, vị tỳ-khưu giữ gìn giới nuôi mạng chân- 
chánh thanh-tịnh do nhờ pháp finh-tán tìm 4 thứ vật 
dụng theo nhu câu cân thiệt nuôi mạng chân-chánh trong 
sạch thanh-tịnh, 4 thứ vật dụng đó là: 

* Y phục: Vị tỳ-khưu đi tìm lượm vải dơ giặt sạch rồi 
may y đê mặc. Nêu có thí-chủ dâng y thì được phép thọ 
nhận y đê mặc. 

* Vật thực: Hằng ngày, vị ty-khưu đi khất thực từng 
nhà để nuôi mạng. Nếu có thí-chủ dâng cúng dường vật 


: Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 


574 PHÁP-HÀNH GIỚI 





thực thì được phép thọ nhận vật thực để dùng buổi ngỌọ 
(không quá 12 giờ trưa). 

* Chỗ ở: Vị ty-khưu ở cội cây, trong động để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ hâu mong giải thoát khổ tử sinh luân-hỗồi trong ba 
giới bốn loài. Nếu có thí-chủ dâng chỗ ở (cốc) thì được 
phép thọ nhận đề ở, che nắng, che mưa, ... 

* Thuốc trị bệnh: Khi vị tỳ-khưu bị lâm bệnh, nên 
dùng nước tiểu ngâm với 2 loại trái cây rừng gọi là 
qgadamalaka và qgadaharfaka mà Đức-Phật cho phép 
để làm thuốc trị bệnh. Nếu có thí-chủ dâng cúng dường 
thuốc trị bệnh thì được phép thọ nhận thuốc ấy để dùng 
trị bệnh. 


* Pqccayasannissitasila: Giới mà vị f}-khưu nương 
nhờ 4 thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh), vị t}-khưu khi thọ nhận, khi sử dụng mỗi thứ vật 
ây bằng tri-tuỆ sảng suốt suy xéí thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh và sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng ấy. 


4 thứ vật dụng: y phục, vát thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh 
là những nhu cầu cân thiết cho đời sống của tỳ-khưu. 
Cho nên, mỗi khi vị ty-khưu dùng thứ vật dụng nào, nên 
có trí-tuệ sáng suốt suy xét rõ thật-tánh và sự lợi ích của 
thứ vật dụng ẫy, đề mọi phiền-não không nương nhờ nơi 
thứ vật dụng ấy mà phát sinh. 


- Khi thọ nhận thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu có trí-tuệ 
sáng suốt suy xét rõ thật-tánh của thứ vật dụng ấy chỉ là 
tứ-đại mà thôi và tính chất đáng nhờm của thứ vật dụng 
ấy khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này. 


- Khi đang dùng thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu có trí- 
tuệ sáng suôt suy xét biệt rõ sự lợi ích của thứ vật dụng 
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ấy, để ngăn ngừa không cho phiền-não nương nhờ nơi 
thứ vật dụng ây mà phát sinh. 


Tóm lại, 4 giới của tỳ-khưu trong sạch thanh-tịnh. 


1- BhikkhUpatimokkhasamwarasila: Giới bốn của t}- 
khưu có 227 điêu-giới được giữ gìn cán trọng trong sạch 
trọn vẹn băng đức-fin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bdo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp. 

2- Indriyasamwarasila: Giới mà vị tỳ-khưu cân phải 
giữ gìn cán trọng 6 môn (mái, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) 
không cho mọi ác-tâm phái sinh băng chúnh-niệm. 

3- 4jnaparisuddhisila: Giới mà vị t-khưu cần phải 
nuôi mạng thanh-tịnh băng pháp tinh-tán. 

4- Paccayasannissiftasila: Giới mà vị f}-khưu nương 
nhờ 4 thứ vát dụng được trong sạch thanh-tịnh bằng trí- 
tuệ suy xét môi thứ vật dụng. 

Quyên Pháp-hành giới này giảng giải về giới của 
người tại gia đây đủ, còn giới của bậc xuât-gia sa-dI, tỳ- 
khưu chỉ trình bày tóm tắt mà thôi, bởi vì giới của tyỳ- 
khưu quá nhiêu. 


(Xong phân giới của bậc xuất-gia.) 


Bô-thí cầu nguyện 


Thí-chủ sau khi làm phước-thiện bố-thí xong tồi, 
thường có lời cầu nguyện rằng: 


“Do nhờ phước-thiện bố-thí này, xin cho tôi được 
giàu sang phú quý, được chức trọng quyên cao, được 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-Hữ trên cõi trời dục- 
giới, v.V... cho được thành-tựu như ý nguyện. `” 
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Lời cầu nguyện của thí-chủ được thành tựu như ý 
nguyện thật sự thì fhí-chủ phải là người có giới trong 
sạch và trọn vẹn. Còn nêu thí-chủ là người phạm giới, 
không có giới thì lời cầu nguyện khó có thê thành-tựu 
được như ý, bởi vì thí-chủ là người phạm giới, không có 
giới, nên phước-thiện bồ-thí không có cơ hội cho quả 
được như ý nguyện. 


Thật vậy, trong bài kinh Dãnupapaffisutfa ? Đức- 
Phật thuyết dạy với ý nghĩa rằng: 


- Này chư f)-khưu! Sự sinh của phước-thiện bô-thí có 
8 pháp. 8 pháp ây như thê nào? 


1- Này chư t)-khưu! Có số thí-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bố-thi như cơm, nước, vải, xe có, hoa quả, 
vật thơm, vật thoa, chỗ năm, chỗ ở, đèn thắp sáng,... đến 
sa-môn, bà-Ìa-môH. 

Thi-chủ làm phước-thiện bô-thi rồi cầu mong quả của 
phước-thiện bồ-thí ấy. 

Thi-chủ nhìn thấy hoàng tộc cao thượng, dòng bả-la- 
môn cao quý, những phú hộ đây đủ 5 đối-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời, nên thí- 
chủ câu mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! sau khi tôi chết, câu xin 
phước-thiện bồ-thí này cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
hoàng tộc cao thượng, hoặc trong dòng bả-la-môn cao 
quý, hoặc trong gia đình phú hộ đây đủ 5 đồi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời. ” 

Thí-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thi-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiên... 


' Anguttaranikäya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 
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Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai trong hoàng tộc, hoặc 
trong dòng bả-la-môn, hoặc trong gia đình phú hộ. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ÿ thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. ” 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
vỏ frọn vẹn, sự cẩu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


2- Này chư tỳ-khưu! Có số thi-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bố-thí như cơm, nước,... đèn thắp Sáng,... 
đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí, rôi cầu mong quả 
của phước-thiện bồ-thí ấy. 

Thi-chủ nghe nói rằng: 

Chư vị thiên nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại- 
thiên-Vương có tuổi thọ sống lâu (500 năm cối trời, nếu 
so số năm ở cõi người thì bằng 9 triệu năm, bởi vì l 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương bằng 50 năm 
ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời, an-lạc vi-tễ, nên thí- 
chủ cầu mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, câu xin 
phước-thiện bồ-thí này cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời Tú-đại-thiên-vương ấy. ” 

Thi-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiên... 

Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí ấy cho 
quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương ấy. 
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Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ÿ thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
vỏ trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ý, nhờ có đại- 
thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


3 đến 7- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này, làm phước-thiện bô-thí như cơm, nước, vải, ... đèn 
thắp Sáng, ... đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thi-chủ làm phước-thiện bô-thi rồi cầu mong quả của 
phước-thiện bô-thí ấy. 

Thi-chủ nghe nói rằng: 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tam- 
tháập-tam-thiên có tuổi thọ sống lâu (1.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cối người thì bằng 36 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 
năm ở cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
vi-tễ hơn nữa, nên thí-chủ cầu mong rằng: 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Dạ-ma- 
thiên có tuổi thọ sống lâu (2.000 năm cõi trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 144 triệu năm, bởi vì ] ngày 1 
đêm ở cõi trời Dạ-ma-thiên bằng 200 năm ở cỗi người), 
có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi-tễ hơn nữa, nên 
thí-chủ cầu mong rằng: ... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Đâu- 
xuất-đà-thiên có tuổi thọ sống lâu (4.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cối người thì bằng 576 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên bằng 400 
năm ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
vi-tÊ hơn nữa, nên thíi-chủ cầu mong rằng: 


Giới Của Bậc Xuất-Gia 579 





- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Hóa-lạc- 
thiên có tuổi thọ sống lâu (8.000 năm cối trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 2.304 triệu năm, bởi vì l ngày 
1 đêm ở cõi trời Hóa-lạc-thiên bằng 800 năm ở cối 
người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi- -tễ hơn 
nữa, nên thí-chủ cầu mong răng: 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên có tuổi thọ sống lâu (16.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cối người thì bằng 9.216 triệu năm, bởi 
vì l ngày I đêm ở cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên bằng 
1.600 năm ở cỗi người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, 
an-lạc vi-tễ hơn nữa, nên thíi-chủ cầu mong rằng: 


“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, câu xin 
phước-thiện bô-thí này cho quả tải-sinh kiêp sau trên cối 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên áy. ” 

Thi-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. lâm của thí-chủ hướng bậc tháp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiên... 

Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cối trời cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên áy. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ được thành 
tựu như ÿ thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
vả trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ý, nhờ có đại- 
thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


8- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bô-thí như cơm, nước, ... đèn thấp sảng, ... 
đến sa-môn, bà-lq-môÔn. 
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Thi-chủ làm phước-thiện bố-thí, rôi cầu mong quả 
của phước-thiện bồ-thí áy. 


Thi-chủ nghe nói rằng: 


Chư phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên có 
tuổi thọ sống lâu hơn chư-thiên cõi dục-giới, có sắc thân 
hào quang sảng ngời, an-lạc vô cùng vi-tễ, nên thí-chủ 
câu mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! Trước khi tôi chết, cầu xin 
phước-thiện bố- thí này làm duyên phát sinh sắc-giới 
thiện-tâm có sắc-giới. thiện-nghiệp cho quả. lấPh sinh kiếp 
kế. -tiếp trên cối trời sắc-giới ' phạm-thiên áy. ` 


Thí-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thi-chủ hướng đến bậc thấp trong bậc 
thiển sắc-giới, không hướng lên bậc cao Thánh-đạo, 
Thánh-quả, và Niễt-bàn. 

Thí-chủ sau khi chết, sắc-giởi thiện-tâm không có 
tham-di trong cỗi dục-giới, sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm phạm-thiên trên 
cõi sắc-giới phạm-thiên ấy, (tùy theo sắc-giởi quả-tâm). 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ÿ thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, có sắc-giới thiện-tâm không có tham-ádi trong 
cối dục-giới, thí-chủ không phải là người phạm giới, 
không có giới, 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
Và frỌH VẹH, cấu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
sắc-giới thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


- Này chư t)-khưu! Sự sinh của phước-thiện bố-thí có 
6 pháp như váy. 
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Nhận xét bài Kinh Dãnũpapatfisutta 


Trong bài kính Danñpapaffisuffa này, thí-chủ làm 
phước-thiện bố-thí xong, tâm của thí-chủ cầu mong 
hưởng quả của phước-thiện bố-thí trong cõi dục-giới, 
thậm chí trong cõi trời sắc-giới, đó là sự cầu mong bậc 
thấp trong vòng luân quân tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, cho nên Đức-Phật dạy rằng: 

“Tâm của thí-chủ cầu mong hưởng quả bậc thấp 
trong 7 cối thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, cho đến cõi trời sắc-giới phạm-thiên, không 
tiễn triển lên bậc cao là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
NiếtI-bàn. 

Sau khi thí-chủ chết, tâm cẩu mong cối nào thì thiện- 
nghiệp ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi ấy (Tassa 
tam cildamm hme vừữnuHam, Hari abhävitam. 
Tatripapaftiya samvaffafi). 

Như-lai dạy rằng: Kiếp-sau của thí-chủ được thành 
tựu như ÿ thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới (Tañca kho silavato vadami, no duss1lassq). 

- Này chư t)-khưu! Người thi-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cẩu mong được thành-tựu như ý, nhờ thiện- 
tâm trong sạch thanh-tịnh (lhati bhikkhave, silavato 
cetopanidhi visuddhatiä.)). ” 

Như vậy, người thí-chủ nào có giới trong sạch và trọn 
vẹn, làm phước-thiện bố-thí thuộc về đại-thiện-nghiệp 
bố-thí. Sau khi người thí-chủ ấy chết, đgi-thiện-nghiệp 
bố-thí có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới theo 
ý nguyện của thí-chủ. 


' Anguttaranikäya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 
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Nếu thí-chủ nào đã phạm giới, không có giới, dù có 
làm phước-thiện bỗ-thí thuộc về đại-thiện-nghiệp bô-thí 
thì sau khi thí-chủ ây chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí cũng 
không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện dục-giới, mà ác-nghiệp phạm giới có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). Còn dục-giới đại-thiện-nghiệp 
bố-thí chờ cơ hội khác cho quả. 


* Trong Phật-giáo này, các hàng thanh-văn đệ-tử sau 
khi đã làm phước-thiện bồ-thí dù lớn dù nhỏ, cũng nên 
nguyện cẩu bậc cao cứu cảnh Niễt-bàn đó là A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh dạy đọc lời cầu nguyện 
như sau: 


“ldam me danam ãsavakkhayavaham hotu. Xi 


_Phước-thiện bô-thí này của con xin làm nhân-duyên 
dân đất con đến chứng đặc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả và Niêt-bản, điệt tận được mọi phiên-não 
trâm-luán, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu làm các phước-thiện khác giữ-giới, hành-thiền, 
v.v... thì đọc lời nguyện câu như sau: 

“ldam me puñfñan ãsavakkhayävaham hofu. ” 

Phước-thiện này của con xin làm nhân-duyên dẫn dắt 
con đến chứng đặc A-ra-hdn Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niêt-bàn, diệt tận được mọi phiên-não 
trâm-luán, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


' Ang. Ekakanipätatthakathä, Panihita acchavaggavannanä. 
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Đó là /ởi cẩu nguyện bậc cao cứu cánh Niễt-bàn của 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên phước- 
thiện bố-thí ấy trở thành pháp-hạnh ba-la-mật, làm nền 
tảng hỗ trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật còn lại được 
thuận lợi thành tựu đây đủ. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử có pháp-hạnh bồ-thí ba-la- 
mật hỗ trợ được thành tựu quả báu ở cối người 
(manussasampaffi) đù giàu sang phú quý như thế nào 
cũng không đắm say trong cõi người, hoặc được thành- 
tựu quả báu ở cối trời (devasampaíii) dù hưởng mọi sự 
an-lạc trên cõi trời như thế nào cũng không đăm say 
trong cõi trời ấy, bởi vì mục đích cứu cánh của mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử là nguyện cầu sớm được thành tựu đầy 
đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để hỗ trợ hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và 
Niễ-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên- não 
trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đạt đến mục 
đích cứu cánh /ứhành-tựu quả báu Niễt-bàn (Nibbäna- 
sampatti) giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bốn loài. 


(Xong Pháp-Hành Giới) 


ĐOẠN KẾT 


Tầm quan trọng của giới 


Tích Ngài Trưởng-lão Silava trong bộ Theragäthät, 


được tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng-lão Silava vôn là hoàng-tử của Đức-vua 
Bimbisära trong kinh-thành RãJagaha. 

Hoàng-tử Ajãtasattu giết Đức Phụ-vương Bimbisãra 
rồi lên ngôi làm Vua. Đức-vua Ajãtasattu bày mưu kế 
giết hoàng-#ử Silava, nhưng không thể nảo giết chết 
được, bởi vì hoàng-fử Silava vốn có đầy đủ các pháp- 
hạnh ba-la-mật, kiếp này là kiếp chót, chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. Cho nên, không một ai có 
khả năng giết chết hoàng-tử Silava được. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ hoàng-tử Silava như vậy 
nên truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggallãna 
dùng phép thần thông đến giải cứu hoàng-£ử Silava, đem 
hoàng-tử trở về hầu Đức-Phật. 

Hoàng-tử Silava đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi 
một nơi hợp lẽ, lăng nghe Đức-Phật thuyết pháp. Sau khi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, hoàng-fử Silava 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /)-khưu Silava 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán- 


0) Bộ Theragãtha, bài kệ của Ngài Trưởng-lão Sïlavatheragãthã. 
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lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Ngài Trưởng-lão Silava đã trủ tại một vùng trong xứ 
Kosala. Đức-vua Ajãtasattu hay tin truyền lệnh một 
nhóm lính đến tìm giết Ngài Trưởng-lão Silava. 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp tê độ nhóm lính, 
sau khi lăng nghe Ngài Trưởng-lão thuyết-pháp, tất cả 
nhóm lính phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tất cả đều 
kính xin Ngài Trưởng-lão Sïlava cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp dạy các đệ-tử 
phải biết tôn trọng giữ gìn giới của mình cho được trong 
sạch và trọn vẹn, được tóm lược như sau: 


- Này các con! Trong Phát-giáo này, các con nên học 
pháp-học Phát-giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo, 
thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn thán 
và khâu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn 
đem lại mọi sự thành tựu: thành tựu quả báu an-lạc 
trong cối người, trong cối trời và đặc biệt thành tựu 
chứng đặc Niêt-bàn, giải thoát khô tứ sinh luân-hồi 
trong ba giới giới loài. 

Hành-giả nào muốn được 3 điễu an-lạc: 

- Được bác thiện-trí tán dương ca tụng khắp HHỌI HƠI. 

- lâm thường được an-lạc. 

- Được tải-sinh lên cối thiện-giới. 
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Hành-giả ấy cần phải thực-hành pháp-hành giới, giữ 
gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, là người 
có giới trong sạch thanh-tịnh, là người biết cẩn trọng 
trong 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, t môn, thiệt môn, 
thân môn, ý môn không để cho phiên-não nương nhờ nơi 
6 môn mà phát sinh, giữ gìn 6 môn thanh-tịnh. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn có nhiêu bạn lành, 
bạn tốt là bậc thiện-trí. 

Người phạm giới, tạo mọi ác-nghiệp, làm cho các bạn 
lành, bạn tốt xa lánh. 

Người không có giới bị bậc thiện-trí chê trách, tiếng 
xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Người có giới được bậc thiện-trí tán dương ca tụng, 
tiếng tốt lành được lan truyền khắp mọi nơi. 

Giới trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho mọi thiện-pháp được phát triển. 

Giới trong sạch trọn vẹn dẫn đầu mọi thiện-pháp. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Hành-giả giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, nên tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, được thành tựu 3 
thân thiện-nghiệp, 4 khẩu thiện-nghiệp, làm cho thân, 
khẩu, ý thanh-tịnh, phát sinh đại-thiệntâm hoan hỷ 
trong giới trong sạch của mình. 

Giới trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh là bến xuôi đến 
đại dương, đó là Niết-bàn của chư Phật Chánh-Đăng- 
Giác, chư Phát Độc-Giác, chư Thánh thanh-văn-giác. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Giới trong sạch trọn vẹn có sức mạnh chiến thắng 
được sự cám đỗ của Ma-vương và Ma-quân. 
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Giới trong sạch trọn vẹn là loại vũ khí vô song cực kỳ 
lợi hại diệt được phiên-não loại thô. 

Giới trong sạch trọn vẹn là đô trang sức vô giá, là 
vật thơm làm tăng vẻ đẹp của thân và khẩu đáng kinh, 
đáng yêu. 

Trong mọi lúc, giới trong sạch trọn vẹn như là chiếc 
áo giáp an toàn bảo vệ không để rơi trong 4 cối ác-giới. 

Giới như chiếc cầu vượt qua khỏi 4 cõi ác-giới, vượt 
qua khỏi 4 vùng nước xoáy. 

Giới có nhiễu tính chất đặc biệt như: 

Giới là thứ vật thơm kỳ diệu lan tỏa theo chiếu gió và 
ngược chiếu gió, lan tỏa khắp 10 hướng. 

Giới là thứ vật thoa cao quỷ nhất, hành-giả có giới 
trong sạch trọn vẹn thì danh thơm tiếng tốt lan tỏa khắp 
10 hướng. 

Giới là hành trang, vật dụng thiết yếu của khách lữ 
hành trong các cối thiện dục-giới (cõi người, cối trời). 

Giới là phương tiện làm nhân-duyên hỗ trợ dắt dẫn 
đến mục đích cứu cảnh cuối cùng là Niễt-bàn. 

Kẻ thiểu-trí (si-mê) không biết tôn trọng giới của 
mình nên phạm điêu-giới, không có giới, luôn luôn bị 
bậc thiện-trí chê trách trong kiếp hiện-tại. Sau khi chối, 
ác-nghiệp phạm giới cho quả tải-sinh trong 4 cõi ác- 
giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp trong cỗi ác-giới ấy. 

Người thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, có trí-tuệ 
sáng suối, biết tôn trọng giới của mình, giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn, thường được chư bác thiện-trí 
tán dương ca tụng trong kiếp hiện-tại. 

Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong 7 cối thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện dục-giới áy. 
Bởi vậy cho nên, các con nên giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn để làm nên tảng cho s03 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ được phát triển . 


Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp dạy về giới, đề 
cao giới cao quý đên các đệ-tử của Ngài như vậy. 

Cho nên, thường sau khi các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì giới xong, Ngài 
Trưởng Lão đọc câu chúc lành răng: 


“Silena sugatim yamti, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye!” 

“Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh được giải thoát khổ, nhờ giữ giới. 
Các con nên giữ giới cho được trong sạch!” 


Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển, mọi thiện-pháp 
được tăng trưởng từ ở d/c-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-săc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 
Thánh-quả-tám. 


Thật ra, * người thiện biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý con 
người của mình, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên việc giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn không phải là việc khó 
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khăn, sự thật đó là việc rất dễ dàng trong khả năng rất 
bình thường của mỗi bởi vì người thiện chỉ cần có tác-ÿ 
tránh xa sự phạm mỗi điều-giới mà thôi. 


Người thiện g1ũ gìn giới của mình trong sạch và trọn 
vẹn tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới thì được 5 quả-báu an- 
lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Người ác không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, tự làm mất đi nhân 
phẩm cao quý con người của mình, không có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức- -Tăng- -bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
phạm môi điều-giới nào hợp đủ chi-pháp của điều-giới 
ây, sự thật đó là việc rất khó khăn mà không phải ai cũng 
có khả năng làm được, bởi vì người ác cần phải cố gắng 
bằng thân hoặc bằng khẩu hợp đủ chỉ-pháp mới phạm 
điểu-giới ấy được. 


Người ác phạm điêu-giới nào, đã tạo ác-nghiệp điêu- 
giới ây, thì chịu Š quả-khô, quả xâu trong kiêp hiện-tại 
và vô sô kiệp vị-la1. 

Đức-Phật dạy quả khô, quả xâu của người phạm điêu- 


giới và quả-báu an-lạc của người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn như sau: 


* Quả khỗ của người phạm giới (Dussila ädĩnava) © 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi làng 
Pataligama, dân làng Patali đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi â ây, Đức-Phật truyền dạy 
dân làng Pãtali rằng: 


' Dĩ. Mahãvagsa, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn Dussïla ãdĩnava. 
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- Này các người tại gia! Có Š quả xấu, quả khô của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả 
khổ ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao do nhân dễ duôi (thất niệm). 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có bắt-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-fâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 
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* Quả-báu của người có giới (Silavanta ãnisamsa) © 

- Này các người tại gia! Có 5 quả-báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- 
báu ấy là: 

1- Này các người tại giai! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều 
của cải lớn lao do nhờ nhân không dễ duôi (có trí-nhớ 
biết mình). 

Đó là quả bảu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả bảu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn" giới trong sạch và trọn vẹn có đdại-thiện-tâm dũng 
cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng 
gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la- 
môn... 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn có dại-thiện-tâm tính táo 
lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại- 


! Dĩ. Mahävagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn Sĩlavanta ãnisamsa. 
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thiện-nghiệp giữ giới cho quả tải-sinh cối thiện dục- 
giới (cõi người, cối trời dục-giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối áÿ. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả bắu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 


* Irong Chú-giải bài kinh Sakkapañhasuffa, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch và trọn vẹn, 
lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt có thê 
lựa chọn cõi-giới tái-sinh kiếp sau 1 trong 6 cõi trời dục- 
giới theo ý muốn của mình như sau: 

“Parisuddhasila4 nãma chasu devalokesu yatthicchami, 
tattha nibbattandi. ” 

Những người có giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
kiếp sau trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-giỏi, thì 
sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi trời dục-giới ấy như ý muốn, và hưởng 
được mọi sự an-lạc trong cối trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 


' Bộ Chú-giải DI. Mahavagøsatthakathä, kinh Sakkapañhasuttavannana. 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-rafthika sabbe ca, janä paDDoHfu sãsane. 
Vuddhiữmn viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 
Cho chúng con thường được an-lạc. 
Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 


Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram ti†thatu saddhammo Vietnamralfthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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- Abhidhammapi†akapalhi và A{thakathapdli. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahafta 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (Wisitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammdjotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhia Bhihhhu) (Aggamahapandia) là bộ 
sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyền 1 đến quyền X. Quyển I: Tam-Bảo làm nên tảng 
cho quyền II: Quy-Y Tam-Bádo, v.v... cho đến quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định làm nên tảng đio quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ. 


Bộ sách Nên-Tt ảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa và 
bồ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang web 
“Irungtamhotong.org ”. Nếu quỷ độc-giả nào có nhu câu tìm 
hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
Jìle sách bằng pdƒ' 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành 1OS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì qu độc-giả có thể tải 
phân mêm đọc Jile pdƒ như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ năm trong phân mêm đó, chỉ cần mở phân mêm 
lên sẽ thấy file sách. 


Trong môi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn gióng hệt như số trang quyền sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyền sách nào 
rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ấy 
hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ tùm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 


Xin chán thành cảm ơn quỷ độc giả. 
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